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LỜI MỞ ĐẦU 
(Xuât Bản Lân Thứ Tám) 


Giáo khoa thư Siêu Lý Quang Minh (ParamaffhaJotika) với Chương thử T, 
thứ 2 và thứ 6 gồm Tâm (Cifta), Tâm Sở (Cetasika), Sắc Pháp (Rùpa) và Níp Bàn 
(Nibbàng), là giáo khoa thư tiên khởi mà bậc học giả Vô Tỷ Pháp sẽ được nghiên 
cứu học hỏi. Chương trình đào tạo ở trong hạng bậc nầy đã được coi như làm 
thành nền tảng Giáo Pháp rất trọng yếu. Với người có sự mong mỏi để sẽ thấu 
hiểu được ở trong Tạng Vô Tỷ Pháp thì càng cần phải có sự thấu hiểu cùng với sự 
ghi nhớ thật vi diệu, tương đương với Trí Tuệ của bậc học giả đã có được thực hiện 
vậy; Vì rằng nền tảng Giáo Pháp mà sẽ nghiên cứu ở trong các hạng bậc cao hơn 
tiếp nối theo đấy, thì đa phân cũng sẽ phải nói đến các vấn đề của Tâm, Tâm Sở, 
Sắc Pháp và Níp Bàn nây vậy. 

Còn vê một khía cạnh khác nữa, là một khi bậc học giả đã có được nghiên 
cứu học hỏi một cách tốt đẹp rồi, thì cũng nên vận dụng nên tảng Giáo Pháp dắt 
dẫn vào việc trau giỗi tu tập Pháp Hành, ngỏ hầu rèn luyện thúc liễm tâm thức của 
mình để không phải bị rơi vào phía đạo lộ thấp hèn ty liệt; vì nhỡ như bậc học giả 
không có khả năng thúc liễm tâm thức của mình để cho phải bị rơi về phía con 
đường ty liệt, ấy là tham lam, sân hận, lầm lạc; thì hạng người ấy chăng khác nào 
với cái vá mà chẳng biết được hương vị của canh vậy. Mong răng quyên giáo 
khoa thư nây sẽ chỉ dẫn đạo lộ cho bậc học giả được kiến tập xuyên suốt sự an vui 
sự tiễn hóa ở trong Giáo Pháp của Đức Ngài Chánh Đăng Giác. 

Xin hoan hỷ tán thành (Anumodanà) với Ngài Trưởng Lão cùng với tập thể 
ở trong việc xuất bản quyền giáo khoa thư này. Xin cho Ngài Trưởng Lão có 
được sự an vui sự tiễn hóa, tư duy nghĩ tưởng đến bất luận điều thích hợp nào với 
Giáo Pháp thì xin cho điều ây được thành tựu viên mãn vẹn toàn; và cuối cùng xin 
cho Ngài Trưởng Lão được thành đạt đến Đạo Quả Níp Bàn ở trong thời vị lai cận 
đại nây. 


Đại Trưởng Lão Dhammakàmo 
Vụ Phó Vụ Chuyên Tu Pháp Hành 
Hiệu Trưởng Trường Cao Đăng Vô Tỷ Pháp 


LỜI KHAI ĐOAN 
(Đại Trưởng Lão Saddhamưnajotika Dhamunàcariya) 


Jànttabbam pqjànàt — Destabbam pL àsaydm 
Desako yena ñànena — DesefI fassa tfejasà 


Đức Ngài Chánh Đắng Giác, là bậc đã lập ý khải thuyết Chánh Pháp, là bậc 
đã lập ý toàn tri đến Chánh Giáo Nghĩa Pháp (Weyyadhamma ), Đức Phật Ngài đã 
ứng đương khải thuyết với nhiều phương cách, cho đến liễu tri thấu suốt cả tâm 
tính tập khí của nhiều Chứng Hữu Tình Khả Huấn Luyện (Veneyyasaffa); xin cho 
bất luận mãnh lực nào của cả ba mãnh lực Toàn Giác Trí ( Sabbañfñiutañapa) à ẫy, 
hỗ trợ ban phát cho Đệ Tử Đức Phật phát sinh Trí Tuệ thậm thâm ngõ hầu có khả 
năng sẽ soạn tác bộ Kinh điển nầy cho được thành tựu một cách viên mãn. 


Toàn Giác Trí của Bậc Chánh Đắng Giác có ba thể loại mãnh lực, ấy là: 

1. Thuyết Giảng Giáo Pháp (Desetabbadhamma): Toàn trì Giáo Pháp khả 
khải thuyết phố truyền phố cập, tức là năm trường hợp Chánh Giáo Nghĩa 
Pháp (Ñeyyadhamưna). [Đúc Phật Ngài lập ý dạy bảo cho người hữu duyên 
được nghe, được hiểu biết những Pháp cao siêu, và sớm nhận thức chân như 
thực tính các Pháp đáng hiểu biết, đáng nhận thấy.] 

2. Phương Quảng Thuyết Giảng Giáo Pháp (Desetabbadhanunapakàra): 
Toàn tri ở trong việc thuyết giảng Giáo Pháp thành nhiều từng phần từng 
đoạn (Tuần Tự Giáo Pháp), tức là có khả năng thuyết giảng một cách tuyệt 
hảo, phương quảng, ngay ở trong cùng một đề tài. [Đức Phật Ngài lập ý 
giảng dạy bảo Giáo Pháp hữu lý đến với người hữu duyên được nghe, ngõ 
hầu có thể liễu tri đặng tầm cầu Pháp Chân Đề.] 

3Ÿ. Khả Tứ Giáo Đạo Giả (Veneyyqjjhàsaya): Toàn trì tâm tính tập khí của 
Chúng Hữu Tình Khả Huấn Luyện (Veneyyasafa) phô cập rằng Giáo Pháp 
nào sẽ thích hợp và làm thành hữu ích đối với nhóm người nào, thì cũng sẽ 
nêu lên những điều Pháp ấy ra giảng giải để cho thích hợp đối với tâm tính 
tập khí của nhóm người ấy. [Đức Phật Ngài lập ý giảng dạy đặc biệt phi 
thường đến với người hữu duyên, một khi đã thực hành theo Pháp Học - 
Pháp Hành thì hằng luôn đặng kết quả lợi ích.] 


Do bởi Toàn Giác Trí có cả ba mãnh lực như đã được đề cập đến ở tại đây, 
và cũng chính vì lý do nầy mà một khi Đức Phật Ngài đang khi thuyết giảng thì tất 
cả hàng Phật Tử mà có được chú ý lắng nghe Chánh Giáo Pháp khải truyền của 
Đức Phật ở ngay trong sát na ấy, thì ai ai cũng đều được chứng đắc Đạo Quả, ước 
tính thành sô lượng mười triệu, và kế ra Toàn Giác Trí đây quả là hữu ích một cách 
thù thắng đối với tất cả Chúng Hữu Tình ở trong thế gian này. 


ạ 


Người soạn tác kinh điển, hoặc người hướng dẫn giảng giải về Pháp Học 
(Pariyattidhamna) gồm Kinh Tạng, Luật Tạng, Vô Tỷ Pháp Tạng, và Pháp Hành 
(Patipattidhanuna ) là An Chỉ (Samatfha) - Minh Sát ( Vipassanà ), hoặc người đã là 
bậc Thuyết Pháp Giá (Dhammakathika) có nhiệm vụ thuyết giảng Giáo Pháp đối 
với tất cả những Hội Chúng để dẫn đến khởi sinh đức tin và đồng thời tịch diệt các 
Pháp Triên Cái (Nìvarapa); hết cả thấy toàn là những công việc có liên quan đến 
việc kiến tạo Pháp Toàn Thiện (Pàramì — Ba La Mật), và luôn cả làm thành sự 
Việc trọng yếu ở trong việc sẽ bảo toàn Phật Giáo cho được tỒn tại và tăng trưởng 
tiến hóa. Vì thế, cả ba nhóm người nây thiết yếu sẽ cần phải có được Trí Tuệ phối 
hợp với cả ba trường hợp mãnh lực của Toàn Giác Trí nầy vừa theo thích hợp để sẽ 
có được. 


I1. Cả ba nhóm người đã vừa đề cập đến rồi đây, sẽ có được Trí Tuệ phối hợp 
với ba trường hợp mãnh lực của Toàn Giác Trí đấy, tức là những nhóm 
người ấy thiết yếu sẽ cần phải được thụ lãnh việc nghiên cứu học hỏi chương 
trình đào tạo các học khóa một cách hoàn mãn, thì mới sẽ có được Trí Tuệ 
phối hợp với mãnh lực vừa theo thích hợp thê theo điều thứ nhất vậy. 

2. Chương trình đào tạo các học khóa đã được nghiên cứu học hỏi một cách 
hoàn mãn rồi đấy, sẽ phải là việc nghiên cứu học hỏi đã được lăng nghe lời 
giải thích tỷ giáo, so sánh â ân dụ, và suy xét từng các ý nghĩa từ ở nơi vị Giáo 
Thọ có nên tảng luận chứng và trí đức tốt đẹp. thì mới sẽ có được Trí Tuệ 
phối hợp với mãnh lực vừa theo thích hợp thể theo điều thứ hai vậy. 

3. Khi đã được nghiên cứu học hỏi chương trình đào tạo các học khóa một cách 
hoàn mãn, luôn cả đã được lắng nghe các lời giải thích tốt đẹp rồi đây, sẽ 
cần phải liễu tri đến các hành động và việc nói năng của tất cả mỗi con 
người hiện hành theo 7c Tính (Sabhaàva) vì rằng các hành động và việc 
nói năng mà phát sinh từ ở nơi Tâm Sở Bất Thiện, và các hành động nói 
năng mà phát sinh từ ở nơi Tâm Sở Tịnh Hảo đấy; rằng khi tính theo Cảnh, 
Lộ Trình, Trạng Thái, Phận Sự, Sự Thành Tựu và Nhân Cần Thiết thì có sự 
khác biệt với nhau. Cho dù quả thật có sự khác biệt nhau đi nữa, tuy nhiên 
các hành động nói năng mà phát sinh từ ở nơi Tâm Sở Bắt Thiện ở phần cực 
vi tế lại na ná tương tự với các hành động nói năng mà phát sinh từ ở nơi 
Tâm Sở Tịnh Hảo ở bên phía thiện hảo; vì thế, cả ba nhóm người nầy sẽ cần 
phải thấu hiểu tường tận đến sự khác biệt với nhau: 

e_ Giữa các hành động nói năng mà phát sinh từ ở nơi Tham Lam (Lobha), 
và các hành động nói năng mà phát sinh từ ở nơi Tín Niệm (Saddhà), Vô 
Sân (Adosa), Hoan Hỷ (Mudifà), thê theo sự xác thực của Chân Đề. 

e Giữa các hành động nói năng mà phát sinh từ ở nơi Sân Hận (Dosa). và 
các hành động nói năng mà phát sinh từ ở nơi 7Tvm Quý (Hữri —- 0ffappd). 
B¡ Mẫn ( Karura), thể theo sự xác thực của Chân Đế. 
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e Giữa các hành động nói năng mà phát sinh từ ở nơi Tà Kiến (Diffhi), 
Hoài Nghỉ (Vicikicchà), Tát Đổ (Issà), và các hành động nói năng mà 
phát sinh từ ở nơi Chánh Ngữ (Sammàvàcà) Chánh Nghiệp 
(Sammmàkanunanta), Chánh Mạng (Sammaàjìvg), Trí Tuệ (Pañña), thể 
theo sự xác thực của Chân Đé. 

e_ Giữa các hành động nói năng mà phát sinh từ ở nơi $7 Mê (Moha), Ngã 

Mạn (Màng), Hôn Thùy (ThìnaMiddha), và các hành động nói năng mà 
phát sinh từ ở nơi Vô Tham (Alobha), Vô Sân (Adosa), Trung Gian 
(Tatramajjhattatà), Bi Mân(Karunà), Trí Tuệ (Paññà), thê theo sự xác 
thực của Chân Đề; như VẬY V.V. 

thì mới sẽ có được Trí Tuệ phối hợp với mãnh lực vừa theo thích hợp thể 
theo điều thứ ba vậy. Nếu như không có được hiện hành theo như điều đã vừa đề 
cập ở tại đây, thì người ấy sẽ không có được Trí Tuệ phối hợp với cả ba trường 
hợp mãnh lực, mà có thể chỉ có Trí Tuệ ở thể loại thông thường. Vì lý do nầy, đa 
phần các việc nghĩ suy, việc thuyết giảng, và việc soạn tác các kinh điển, sẽ thiên 
hướng đi theo đường lỗi Tư Kiến (Affanomwfi), sẽ xa rời những lời Phật Ngôn, Chú 
Giải và Phụ Chú Giải. Một khi đã là như vậy, thì người đã được thụ lãnh việc đào 
tạo (Học Giả), hoặc người đã được đọc (Độc Giả), hoặc đã được lắng nghe các loại 
kinh điển từ các vị nây rôi (Thính Giả); mà nêu nhỡ như phát sinh đức tin ở trong 
các lời nói ấy, thì cũng giống như người phải bệnh sốt lại đón nhận thuốc lầm, và 
quả thật là vô cùng đáng tiếc; vì răng người đã được thụ lãnh việc đảo tạo, hoặc đã 
được đọc, hoặc đã được lắng nghe từ các loại kinh điển nầy, sẽ chăng thể nào có 
được sự liễu tri đến những lời Phật Ngôn và Chú Giải một cách rõ ràng. 

Và nếu như cả ba nhóm người nầy [Soạn Tác Giả (Ganthakàra), Giảng 
Thuyết Giả (Ganthavacaka), và Thuyết Pháp Giả (Dhamưmakathika) | có được Trí 
Tuệ phối hợp với cả ba trường hợp mãnh lực của Toàn Giác Trí vừa theo thích hợp 
như vậy rôi; thế là kinh điển của các vị ấy soạn tác, hoặc Pháp Học hoặc Pháp 
Hành mà các vị Ấy, hướng dẫn giảng giải, hoặc Giáo Pháp mà các vị ấy đang thuyết 
giảng, nhất định hăn là vô cùng hữu ích đến với người đã được đọc, đã được học, 
và đã được lắng nghe, thì cũng giống như bệnh nhân mà đã được dùng đúng bài 
thuốc hay vậy. 

Với mãnh lực Thiện Tâm, Bần Đạo đã truy niệm nghĩ tưởng đến Ân Đức 
của Toàn Giác Trí, do vậy, nguyện cho cả ba trường hợp mãnh lực nầy hiện hữu ở 
trong nội tầm bản tánh của Bần Đạo vừa theo thích hợp, và xin được hiện khởi lên 
ngay ở trong sát na đang soạn tác kinh điển, để cho quyền kinh sách nầy được 
thành tựu một cách viên mãn, và sẽ được làm thành lợi ích đến với người nghiên 
cứu học hỏi quyền kinh sách nây. 

Lại nữa, trong Pháp Học Giáo Truyển (Pariyatffisàsanà) phôi hợp với cả ba 
Tạng là Tạng Kinh (Sưffanfaptfaka), Tạng Luật (Vinayapiaka), và Tạng Vô 'Tỷ 
Pháp (Abhidhamunapifaka); trong những cả ba Tạng này mà nếu nhỡ như chỉ có 
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việc dịch thuật Pàli Ngữ, và lời giải thích đặc biệt chỉ có mỗi một Tạng Kinh ở 
trong các quốc độ ấy, thế thì cũng sẽ có việc giảng dạy việc học hỏi duy nhất chỉ 
mỗi một Tạng Kinh ẫy mà thôi; và sẽ không có được việc giảng dạy việc học hỏi ở 
trong cả hai Tạng còn lại, ấy là Tạng Luật và Tạng Vô Tỷ Pháp. Một khi đã là 
như vậy, thì sẽ phát sinh lên điều tác hại đến với tất cả các hàng Phật Tử; bởi vì tất 
cả những hàng Phật Tử Ấy, chỉ có mỗi một bận tâm trong việc tìm kiếm mưu sinh, 
và sẽ thiếu mắt đi việc rèn luyện kỷ cương về Thân về Lời, luôn cả mất đi đức tin 
và sự tín ngưỡng ở trong Phật Giáo; và rặt chỉ có Ái Dục (Tanhà), Ngã Mạn 
(Màna), Tà Kiến (Difthi), khinh miệt bỉ báng đến Tạng Luật và Tạng Vô Tỷ Pháp 
mà chính đấy cũng là những Phật Ngôn. Và đấy cũng chính là điều tác hại đã phát 
sinh từ ở việc không được thụ lãnh việc nghiên cứu học hỏi ở trong Tạng Luật và 
Tạng Vô Tỷ Pháp ây vậy. 

Nếu ngặt như lời dịch thuật và lời giải thích mà duy nhất chỉ có hai Tạng 
Kinh và Tạng Luật này thôi, và chăng có lời dịch thuật và lời giải thích ở trong 
Tạng Vô Tỷ Pháp như vậy rồi ở trong các quốc độ ấy; thế thì cũng chỉ có việc 
giảng dạy và việc nghiên cứu học hỏi đặc biệt chuyên ở trong Tạng Kinh và Tạng 
Luật nây mà thôi, và như thế, việc nghiên cứu học hỏi ở trong Tạng Vô Tỷ Pháp 
chẳng thể nào có cơ hội khởi sinh lên được. Một khi đã là như vậy, thì cũng sẽ 
phát sinh lên điều tác hại đến với tất cả các hàng Phật Tử, bởi vì tất cả những hàng 
Phật Tử ấy sẽ cùng rủ nhau chỉ lo bận tâm trong việc tìm kiếm mưu sinh và trong 
việc rèn luyện kỷ cương về Thân về Lời, nhằm chỉ để tôn thêm sự xinh đẹp dáng 
vẻ diện mạo ở bên ngoài; còn về phía nội tâm bản tánh là phần ở bên trong thì lại 
thiếu mất đi đức tin, sự tín ngưỡng chẳng có được vững chắc ở trong tôn giáo của 
mình; vả lại chỉ có tà kiến thấy sai chấp lầm, chỉ có ngã mạn chấp thủ tôi ta, và 
khinh miệt bỉ báng ở trong Tạng Vô Tỷ Pháp này. Và đấy cũng chính là điều tác 
hại đã phát sinh từ ở việc không được thụ lãnh việc nghiên cứu học hỏi ở trong 
Tạng Vô Tỷ Pháp â ây vậy. 

Vì thế, ở quốc độ nào nếu có được lời dịch thuật và lời giải thích ở trong cả 
ba Tạng một cách hoàn toàn đây đủ, thì tất cả các hàng Phật Tử ở trong quốc độ ấy, 
cũng sẽ có được thụ lãnh việc nghiên cứu học hỏi ở trong cả ba Tạng một cách 
hoàn toàn đầy đủ. Một khi đã là như vậy, thì tâm trí của những hàng Phật Tử này 
sẽ được phối hợp với đức tin, sự tín ngưỡng ở trong Phật Giáo của mình một cách 
vững chắc bất thối chuyền, chăng có tâm trí nghiêng ngã ở trong các đạo giáo 
khác; và luôn cả các đạo giáo ây cũng không thể nào len lỏi xen lẫn vào, hoặc phá 
hại đức tin, sự tín ngưỡng của tất cả các hàng Phật Tử ấy được. Chuẩn Xác Tà 
Kiến (Niyatamicchàdifthi), Thường Kiến (Sassaftadifthi), Đoạn Kiến (Uccheda 
diffhi) cả ba Tà Kiến nầy cũng không thể nào khởi sinh lên được, mà có thể thì chỉ 
có Thân Kiến (Sakkàyadiffhi), đây chỉ là loại Tà Kiến thông thường. 

Ayàthàyamàna sự kiêu mạn bất hợp, và Yà£hàyamàna sự kiêu mạn thích 
hợp một cách thô thiên cũng không có thê khởi sinh lên được; và nếu có, thì chỉ có 
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thê là Yà/hàyœmàna sự kiêu mạn thích hợp thuộc loại vi tế. Vả lại, cả 7 Tiên 
(Pubbacetanà), Tư Hiện (Muficacetanà), và Tư Hậu (Aparacefanà) liên quan với 
việc phóng khí xả thí, thọ trì giới luật, tiễn hóa tu tập của tất cả các hàng Phật Tử 
Ấy, cũng sẽ là loại Tw Tác Ý (Cefanà) tịnh hảo, thanh tịnh và chân chánh; tránh xa 
khỏi Bất Thiện Pháp sẽ len lỏi xâm nhập vào trong cả ba Tư Tác Ý ấy vừa theo 
thích hợp. Và đấy cũng chính là ân đức ích trí phát sinh từ ở nơi việc nghiên cứu 
học hỏi ở trong Tạng Vô Tỷ Pháp ẫy vậy. 

Một khi kết luận lại, với việc nghiên cứu học hỏi ở trong cả ba Tạng nầy, thì 
việc học hỏi ở trong Tạng Vô Tỷ Pháp đã được xếp vào việc học hỏi mang lại rất 
nhiều lợi ích. Tất cả sự việc này, là cũng vì việc học hỏi ở trong Tạng Vô Tỷ Pháp 
đã góp phần hỗ trợ, giúp đỡ sách tấn cho việc học hỏi ở trong cả hai Tạng còn lại, 
loại trừ đi tri kiến sai lầm và đã làm cho phát sinh lên chánh tri kiến; rằng tri kiến 
của mình đã được thụ lãnh từ ở việc nghiên cứu học hỏi Tạng Kinh ấy, thì chăng 
thể nào chỉ bằng ấy đủ làm cho phát sinh lợi ích đặc biệt trong việc tự lập thân tác 
thành cơ nghiệp ở trong kiếp hiện sinh nầy, mà đó chỉ làm cho có tri kiến trong 
VIỆC Cư XỬ đối đãi với nhau ở cả hai phía tốt và xấu, đề rồi sẽ xa lánh đi khỏi sự 
xấu ác, và sẽ sinh sống theo đường lối tốt đẹp tuần tự kế từ bậc thấp cho đến bậc 
cao, ngõ hầu cho được thành tựu lợi ích về bản thân và lợi ích cho quý Ngài, luôn 
cả trong kiếp sống nây và kiếp sống vị lai. 

Và tri kiến phát sinh từ ở việc học hỏi Tạng Luật, cũng chăng phải chỉ nhằm 
để cho việc rèn luyện kỷ cương về Thân về Lời một cách viên mãn trong việc giao 
tiếp ở những nơi trọng yêu, hầu để tôn thêm sự xinh đẹp dáng vẻ diện mạo ở bên 
ngoài, mà lập ý chỉ nhằm cho Thân và Lời ấy được thanh tịnh; và ngõ hầu cho bản 
thân chắng phải bị thụ lãnh sự ưu não khốn khổ, hoặc tha nhân phải thụ lãnh sự 
khốn khổ bởi do dựa vào Thân và Lời của ta. 

Điều nầy một khi sẽ nêu lên tỷ dụ để so sánh, thì Tạng Vô Tỷ Pháp được ví 
như rễ cái, Tạng Luật được ví như thân cây, và Tụng Kinh được ví như cành 
nhánh của thân cây. Hoặc một trường hợp khác, nếu sẽ tỷ dụ để sánh với cơ thể, 
thì Tạng Vô Tỷ Pháp được ví như trái tìm, Tạng Luật được ví như sinh mạng, và 
Tụng Kinh được ví như các chỉ phần của thân thể. 

Chính vì thế, Bần Đạo đã lập khởi việc giảng dạy vào mỗi ngày về Tạng Vô 
Tỷ Pháp đến với tất cả các vị học giả kế từ Phật Lịch 2492 (Dương Lịch 1950) tại 
Đại Học Đường Vô Tỷ Pháp Chung Cáo Thị Tu Viện (Rakkhanghostfàaràma) tỉnh 
ly Dhonburi trở đi cho đến Phật Lịch 2509 đây, thì Bần Đạo đã vừa giảng dạy các 
kinh điển và luôn cả với việc soạn tác các kinh sách liên quan với Tạng Vô Tỷ 
Pháp. Ngay hiện giờ, kinh sách liên quan với Tạng Vô Tỷ Pháp đã được liệt kê 
cho việc biên soạn và sẽ đặng làm thành tựu một cách mau chóng cho chương trình 
đào tạo các học khóa đây, thì đã có được 25 quyên kinh rồi. 

Theo chỗ Bản Đạo đã vừa đề cập đến ở tại đây, chẳng phải là việc nói dưới 
hình thức để mà khoe khoang khoác lác. Bần Đạo chỉ có lập ý để cho tất cả các 


hàng Phật Tử đã có sùng tín ở trong Phật Giáo được thấu hiểu đến mục đích của 
Bắn Đạo một cách chân thực rằng Bản Đạo đã phải thụ lãnh sự vất vả cả về thể xác 
lẫn tỉnh thần chăng phải là không ít. Vả lại khi việc soạn tác kinh điển đã được 
xong xuôi rồi, kế đến sẽ là việc sắp xếp in ấn cho thành quyền kinh sách để lên 
Bảo Tháp Pháp Bảo (Dhanunacetiya — Kho tàng kinh các) thì việc sắp xếp in ấn 
cho được thành tựu cũng quả là khó khăn. Vì lẽ tất cả các hàng Phật Tử vẫn chưa 
có được ưa thích nghiên cứu học hỏi ở trong trình độ Giáo Pháp nây, và cũng có 
một vài người có sự hiểu biết sai lầm rằng quyền Kinh Pháp ây là kinh sách để cho 
người ưa thích in ấn và phân phát trong các tang lễ ma chay, chắng cần thiết để sẽ 
bỏ vôn đầu tư cho việc tạo dựng hoặc cho việc mua bán. Vì lý do nây, việc in ấn 
và xuất bản giáo khoa thư Vô Tỷ Pháp cho được thành tựu viên mãn thể theo 
chương trình đào tạo các học khóa đấy, cũng quả là công việc vô cùng khó khô. 

Lại nữa, trong việc soạn tác các kinh điển ấy, cũng chắng phải là công việc 
được thực hiện một cách dễ dàng, vì lẽ Bần Đạo chắng phải là người Thái. Việc 
viết ra Thái Ngữ ặt hãn không thể nào tự bản thân Bản Đạo làm được. Do bởi lý 
do â ấy, mới cần phải có người phụ viết, mà người phụ viết nây quả là vô cùng trọng 
yếu và tìm kiếm rất là khó khăn. Vì lẽ người sẽ phụ giúp ây, chẳng phải chỉ có 
đơn thuần với việc viết ra y theo lời dạy bảo của Bần Đạo không thôi, mà người 
phụ viết kinh điền thiết yêu sẽ phải là: 


I. Người có tri kiến túc dụng ở trong Tạng Vô Tỷ Pháp, - 

2. Người ây phải có đủ niêm tin chân thực, phải thực kham nhân và phải 
thực siêng năng, 

3. Người ây phải có kiên thức ở trong lãnh vực Thái Ngữ vừa đủ thích 
hợp, 

4. Người ây phải có đủ cơ hội đê sẽ làm được công việc, 


Người đã hội đủ các đặc tính như vừa đề cập ở tại đây, thì mới sẽ thành 
người phụ viết kinh điển được. Nếu chăng là như thế, thì công việc bất thành. Sự 
kiện này, Bần Đạo đã từng chỉ dẫn cho rất nhiều người phụ viết rồi, có cả hàng cư 
sĩ tại gia và luôn cả bậc xuất gia, có cả hàng nam giới và luôn cả các vị nữ nhân. 
Thoạt lúc ban đầu đã có được chỉ dẫn cho hàng xuất gia, ấy là các vị Tăng Sinh Vô 
Tỷ Pháp để cho làm người phụ viết; thế nhưng kết quả đón nhận thì lại chẵng thành 
công. Bởi vì có một vài vị thì chẳng hội đủ khả năng, có một vài vị thì hội đủ khả 
năng nhưng lại thiếu sự kham nhẫn và chăm chỉ siêng năng, một vài vị thì lại có 
những công việc lo lăng riêng tư; chính vì thế, mới làm cho công việc không được 
trôi chảy suôn sẻ, và như thế sự giúp đỡ có thê chỉ là chút ít và nho nhỏ mà thôi. 
Đến giai đoạn nối tiếp, thì đã có chỉ dẫn cho nam học viên để làm người phụ viết, 
và kết quả thành tựu cũng tương tự chỉ là phần nhỏ nhoi, cũng không có khả năng 
làm cho công việc được tiếp diễn phát triển. Với lý do nầy, Bần Đạo mới tuyễn 
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chọn rất nhiều bậc học giả hội đủ kiến thức và khả năng để sẽ hỗ trợ ở trong công 
việc phụ giúp cho việc viết kinh điển này của Bần Đạo mãi cho đến Phật Lịch 2503 
thì đã mang lại kết quả viên mãn một cách tốt đẹp. Đó là 25 quyền kinh điền liên 
quan với Tạng Vô Tỷ Pháp, và 5 quyên giáo khoa thư liên quan với việc diễn 
thuyết và thuyết giảng Giáo Pháp đây, phần lớn cũng do nhờ vào các bậc học giả 
có đức tin, là người lèo lái dẫn tới sự thành tựu cho Bần Đạo. Sự kiện này trình 
bầy cho thấy rằng trong khoảng thời gian đang tiến hành công việc đấy, thì Bần 
Đạo đã phải đón nhận rất nhiều sự vất vả khó nhọc cả về thể xác lẫn tinh thần. 

Cho dù chỉ có một mình Bần Đạo phải vất vả khó nhọc như thế nào đi nữa, 
tuy nhiên đã làm cho biết bao nhiêu người khác với số lượng đông đảo được đón 
nhận sự lợi ích và sự hạnh phúc ở trong kiếp hiện tại nây và kiếp vị lai, thì Bần 
Đạo cũng hoan hỷ đồng ý đón nhận với mọi trường hợp vất vả ấy; và chăng nghĩ 
tưởng đến điều nào khác, chỉ ngoài ra sẽ còn nỗ lực khuyến khích cho tất cả các 
bậc học giả có đức tin, có sự sùng tín ở trong Tạng Vô Tỷ Pháp đến để phụ giúp 
với nhau cho việc sáng tạo ra các kinh điển ngõ hầu thành tựu viên mãn; để cho 
làm thành giáo khoa thư ở trong các chương trình đảo tạo các học khóa của Phật 
Giáo; và cho làm thành lợi ích đến với tất cả các bậc học giả của Tạng Vô Tỷ Pháp 
ở thế hệ nối tiếp; và chính vì sự nghiệp kiến tạo Thập Pháp Toàn Thiện (Thập Ba 
La Mật) vừa theo điều kiện thích hợp sẽ được thành tựu với mọi trường hợp. 

Quyền kinh sách nầy là giáo trình đào tạo đặc biệt dành cho các Học Viên 
thuộc Tiểu Học Vô Tỷ Pháp bậc Tam. Và việc sắp đặt phần Vẫn Đáp để ở trong 
quyên kinh sách nây, là cũng vì lợi ích đến với các vị Giáo Thọ thực hiện việc 
giảng dạy, luôn cả đến với các Học Viên đang khảo cứu học hỏi sẽ được học hỏi 
nghiên cứu các phần Vấn Đáp nây. Vì lẽ khi đến thời kỳ thi cử thì sẽ sắp xếp chọn 
lây những câu hỏi đã được đặt để ở trong quyền kinh sách nầy, đem ra làm bài thi 
viết với cả 10 điều; cùng với lời giải đáp cũng được viết ra một cách rõ ràng. Còn 
5 câu hỏi khảo hạch ấy, là cũng được sắp xếp chọn lẫy từ ở những lời giải thích đã 
thiết lập ở phần trên, đem ra làm bài thi khảo hạch. Tất cả sự việc nầy cũng nhằm 
đem lại lợi ích đến với tất cả các vị Học Viên ẫy vậy. 


Về việc giảng dạy và việc khảo thí ở trong Đại Học Đường Vô Tỷ Pháp 
Chung Cáo Thị Tu Viện tại tỉnh ly Dhonburi, gôm có 9 Lớp dành cho Học Viên và 
6 Lớp dành cho bậc Giáo Thọ. 


Có 9 Lớp Dành Cho Học Viên, đó là: 


1. Tiểu Học Vô Tỷ Pháp Đệ Tam (Cùlàbhidhanunika), kinh điển được quy 
định là Tông Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp, Chương thứ 1 — 2 — 6. 

2. Tiểu Học Vô Tỷ Pháp Đệ Nhị, kinh điền được quy định là Tổng Hợp Nội 
Dung Vô Tỷ Pháp, Chương thứ 3 — 7. 
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. Tiểu Học Vô Tỷ Pháp Đệ Nhất, kinh điển được quy định là Giảng Giải Tổng 
Lược Pháp Tụ (Dhamưmasangtnisarùpatthanissaya). 

. trung Học Vô Tỷ Pháp Đệ Tam (Majjhunàbhidhammmika), kinh điển được 
quy định là Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp, Chương thứ 4 — 5. 

. Trung Học Vô Tỷ Pháp Đệ Nhị, kinh điền được quy định là Tông Hợp Nội 
Dung Vô Tỷ pháp, Chương thứ 8 — 9. 

. Trung Học Vô Tỷ Pháp Đệ Nhất, kinh điển được quy định là Giảng Giải 
Tổng Lược Nguyên Chất Ngữ (Dhàtukathàsarùpatthanissaya). 

. Đại Học Vô Tỷ Pháp Đệ Tam (Mahàbhidhammmika), kinh điển được quy 
định là Giảng Giải Tổng Lược Song Đối — Phẩm I (Yamakasarùpattha 
nissayq). 

. Đại Học Vô Tỷ Pháp Đệ Nhị, kinh điển được quy định là Giảng Giải Tổng 
Lược Song Đối — Phẩm II — 3 ( Yamakasarùpatthanissaya). 

. Đại Học Vô Tỷ Pháp Đệ Nhất, kinh điền được quy định là Giảng Giải Tổng 
Lược Đại Phát Thú (Mahàpafthànasarùpanissayd). 


Có 6 Lớp Dành Cho Giáo Thọ, đó là: 


. Giảng Viên Vô Tỷ Pháp Đệ Tam (Abhidhammmnakathika), kinh điển được 
quy định là Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp, Chương thứ 1 — 2 — 3 cùng 
với cả lời giải thích trích từ ở Chú Giải và Phụ Chú Giải. 

. Giảng Viên Vô Tỷ Pháp Đệ Nhị, kinh điển được quy định là Tổng Hợp Nội 
Dung Vô Tỷ Pháp, Chương thứ 5 — 6 — 7 cùng với cả lời giải thích trích từ ở 
Chú Giải và Phụ Chú Giải. 

. Giảng Viên Vô Tỷ Pháp Đệ Nhất, kinh điển được quy định là Tổng Hợp Nội 
Dung Vô Tỷ Pháp, Chương thứ 4 — 8 — 9 cùng với cả lời giải thích trích từ ở 
Chú Giải và Phụ Chú Giải. 

. Giáo Thọ Vô Tỷ Pháp Đệ Tam (Abhidhammàecariya), kinh điển được quy 
định là Giảng Giải Tổng Lược Pháp Tụ và Nguyên Chất Ngữ. 

. Giáo Thọ Vô Tỷ Pháp Đệ Nhị, kinh điền được quy định là Giảng Giải Tổng 
Lược Song Đối Phẩm 1 — 2 - 3. 

. Giáo Thọ Vô Tỷ Pháp Đệ Nhất, kinh điển được quy định là Giảng Giải 
Tổng Lược Đại Phát Thú, và Văn Phạm Pàli Ngữ trong phần dịch thuật Chú 
Giải Kinh Pháp Cú. 


Việc học hỏi Tạng Vô Tỷ Pháp đây, là chăng phải chỉ có duy nhất mỗi một 


bộ Kinh Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp, mà lần lượt vẫn còn có nhiều bộ Kinh 
điển khác nữa với nội dung vô cùng vi tế; được tính kế từ bộ Kinh Pháp Tụ 
(Dhammasaigipìpakapa) trở đi cho đến bộ Kinh Song Đối (Yamakapakarara) và 
bộ Kinh Đại Phát Thú (Mahàpaffhànapakarapa). Đối với bộ Kinh Tổng Hợp 
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Nội Dung Vô Tỷ Pháp, thì đó chỉ là bộ Kinh làm thành nền tảng của 7 bộ Kinh 
Tạng Vô Tỷ Pháp. Vì thế, việc học hỏi Tạng Vô Tỷ Pháp đây, mà nêu như chỉ 
chuyên học hỏi ở mỗi một bộ Kinh Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp nây không 
thôi, thế rồi việc liễu tri nội dung của Tạng Vô Tỷ Pháp và sự thấu hiểu ở trong 
Thực Tính Pháp cho được thậm thâm uyên bác, ắt hắn không thể nào hiện hành 
như ý được. Một trường hợp khác nữa, đang khi học hỏi ở bộ Kinh Tổng Hợp Nội 
Dung Vô Tỷ Pháp đấy, thì bậc học giả cũng nên học hỏi luôn ở trong phần Chú 
Giải, Phụ Chú Giải cùng với cả phần Vấn — Đáp. Vả lại, nếu như bậc học giả đã có 
sự hiệu biết ở trong, hết cả 9 Chương của bộ Kinh Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ 
Pháp nầy một cách tốt đẹp rồi, thì người ấy ắt hắn có khả năng để nghiên cứu trong 
Tạng Vô Tỷ Pháp ở trình độ cao hơn, như có Mẫu Đề Tam Pháp Tụ (Dhamma 
sangininaàfikà) v.v. cho đến bộ Kinh Đại Phát Thú quả là thuận lợi vô cùng. Một 
khi đã có sự hiểu biết trong các bộ Kinh ở trình độ bậc cao, thế rồi ắt hắn sẽ có 
được sự liễu tri đến Nghĩa V] (Attharasa), và Pháp VỊ (Dhamumnarasa) ở trong Phật 
Giáo, luôn cả còn có được Sở Năng (Indria) bên vững kiên cường ở trong Phật 
Giáo, chăng có run sợ nao núng ở trong kiếp hiện tại này và cả ở kiếp vị lai, cho 
suốt trọn đến chứng đạt được Giải Thoát Vị (Vừnuffirasa), thành tựu viên mãn Tuệ 
Chánh Đẳng Giác (Samunàsambodhiñnapa), Tuệ Độc Giác (Paccekabodhinànma), 
và Tuệ Thinh Văn Giác (Sàyakabodhiñapa) y theo sở nguyện của mình. 

Giáo khoa thư giảng giải ở Lớp Tiêu Học Vô Tỷ Pháp Đệ Tam đã được sắp 
xếp xuất bản lần thứ 4 này đấy, là cũng nhờ vào năng lực tịnh tài từ ở tất cả các 
Học Viên, có cả hàng Tại Gia và Xuất Gia, đã hỗ trợ giúp đỡ với nhau trong việc 
kiến tạo lên các giáo khoa thư cho được làm thành số lượng phong phú. 

Vì thế, Bần Đạo xin được hoan hỷ tán thành (Anumodanà) trong Tư Tác Ý 
Thiện của tất cả các Học Viên, và luôn cả với việc đóng góp tịnh tài để kiến tạo lên 
các giáo khoa thư nây của các quý vị. Xin cho mãnh lực Tư Tác Ý Thiện của các 
quý vị đây, hãy ban phát hồng phúc đến cho tất cả từng mỗi quý vị được thành tựu 
viên mãn ở trong Giáo Pháp thanh tịnh của Đức Ngài Chánh Đắng Giác. 


Điều Lệ Tuân Hành Trong Việc Giảng Dạy Và Việc Học Hỏi 


Tât cả các vị Giáo Thọ Tạng Vô Tỷ Pháp và các bậc học giả nên thâu hiêu 
điêu lệ tuân hành của việc giảng dạy và việc học hỏi, như vây: 


+ Bậc Giáo Thọ giảng dạy cần phải tuân hành theo 10 điều cơ bản như tiếp 


theo đây: 
1. Phải cho tất cả các học viên thực hiện việc đọc các bài học đây cho được ghi 
nhớ trước đi. 


2. Bài học nào có phần đoạn văn Pàii và lời dịch thuật, thì cũng cần nên giải 
thích một cách tóm tắt các lời dịch thuật ây từ ở đoạn văn PàlI ngữ nây cho 


II 


10. 


các học viên được thấu hiểu, và phải cho các học viên đọc tới đọc lui một 
cách chuẩn xác cho đến nhuần miệng những phân Pàli ngữ từ các lời dịch 
thuật ấy. 

Khi các học viên đã thực hiện việc đọc các bài học ẫy một cách thật chuẩn 
xác rồi, thì cũng cần nên giải thích nội dung các bài học ẫy cho các học viên 
được thấu hiểu rõ ràng. 

Khi các học viên đã được lắng nghe lời giải thích rồi, thì cũng cần nên cho 
các học viên ẫy đọc lại các lời đã được giải thích. 

Nên tạo cơ hội cho đến với các học viên có được cơ hội vấn hỏi những ý 
nghĩa mà vẫn chưa được thấu hiểu. 

Phải nêu lên các điều ân dụ trong những ý nghĩa mà các học viên đã vừa vấn 
hỏi vậy. 

Tiếp nối từ đây, bấy giờ cũng cần nên đặt vấn đề vặn hỏi những ý nghĩa 
đang được giảng dạy, nhăm để cho tất cả các học viên sẽ giải đáp các vần đề 
ấy. Khi các học viên vẫn chưa giải đáp trúng vấn đề đã được nêu lên, thì 
cũng cần phải hướng dẫn, chỉ bảo và giải thích các vấn đề ấy cho đến các 
học viên. 

Về việc hướng dẫn chỉ bảo, thì cũng cần phải chỉ bảo đặc biệt chỉ ở trong 
các chuẩn mực đã được xác lập, không nên giải thích cho ra ngoài phạm vi 
của các nền tảng Giáo Pháp. 

Phải nghiêm khắc dự phòng trong việc nêu ra câu hỏi chỉ tiết của các học 
viên, để ngăn ngừa không cho các học viên lấy các luận điểm ở ngoài đề tài 
đem ra để vấn hỏi. 

Khi việc giảng dạy đã trải qua đủ một tuần, thì cũng cần phải đặt vẫn đề đến 
với tất cả các học viên khoảng độ 10 điều ở trong bài học mà đã được giảng 
dạy suốt trọn một tuần lễ đấy; và cũng trong ngày đặt vấn đề đây, thì cũng 
cần ngưng việc giảng dạy khoảng độ I ngày. 


Tất cả các Học Viên cũng cần phải tuân hành theo 10 điều cơ bản như tiếp 


theo đây: 


1. 


: 


Tất cả các học viên nên học thuộc lòng phân Pàli Ngữ trong lời dịch thuật 
và các nền tảng Giáo Pháp trọng yếu. 

Tất cả các bài học phải đọc cho thật chuẩn xác cho đến nhuần miệng trước 
mặt vị Giáo Thọ. 

Các lời giải thích mà đã được lắng nghe từ ở vị Giáo Thọ đã có giải thích, 
thì cũng nên ghi nhớ và đọc đi đọc lại các lời giải thích ẫy một cách thật 
chuẩn xác. 

Những vấn đề nào mà vẫn chưa được thấu hiểu một cách rõ ràng tường tận, 
thì cũng cần phải đem ra hỏi han mãi cho đến khi được đón nhận sự hiểu 
biết ở trong những ý nghĩa mà vẫn chưa được hiểu biết. 
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5. Phải cô găng ghi chép lấy những cốt lõi Giáo Pháp trọng yếu, để sẽ đem ra 
mà suy xét kỹ lưỡng trong các nên tảng của Giáo Pháp. 

6. Không nên đem các vấn đề chăng có liên quan với môn học mà mình đang 
nghiên cứu học hỏi ra để vẫn hỏi. 

7. Tất cả các học viên chắng nên chỉ ngôi lắng nghe và chỉ ghi chép không 
thôi, mà phải nên dùng miệng để nói trong sát na đang nghiên cứu học hỏi. 

8. Khi đến thời lúc đặt vẫn đề trong sát na mà tất cả các học viên đang nghiên 
cứu học hỏi ấy, thì trước hết tất cả các học viên nên cô găng suy nghĩ kỹ 
lưỡng cho được thấu hiểu ở trong vẫn đề đã vừa được nêu lên, rồi mới hẵng 
trả lời. 

9. Khi đã suy nghĩ kỹ lưỡng cho đến thấu hiểu ở trong vấn đề đã vừa được nêu 
lên rồi đó, rồi thì tất cả các học viên nên trả lời các vấn đề ấy, chẳng sợ sẽ 
phải trả lời trúng hoặc saI. 

10.Khi đã bắt tay vào việc học rồi, thì tất cả phải nên học hỏi cho liên tục một 
cách tiệm tiến, nhằm để huấn tập hết cả Ngũ Quyền ấy là Tín, Tấn, Niệm, 
Định, Tuệ cho khởi sinh lên già dặn và vững chắc. 


Cuối cùng thì, Bần Đạo sẽ đem các kệ ngôn của tất cả các bậc Hiển Trí 
(Pandgita) đã có nói đến, để trình bầy ở tại đây nhằm đem lại lợi ích đến với tất cả 
các vị Giáo Thọ và các Học Viên, nhằm đề có được cơ hội thực hành theo những ý 
nghĩa ở trong các kệ ngôn nây vậy. 


Vinà hatthena lekhana1m MMukhena patfhana1n vinà 
Vinà cữtena jànand1" Na attham ñàyate kadà 


Bỏ qua việc học, bỏ qua việc đọc, và bỏ qua cả sự thâu hiêu; nhận thức được 
cả ba điêu nây rôi, thì đên khi nào người ây sẽ có được sự hiệu biết nội dung bài 
học ? Chặc chăn là sẽ không thê nào thâu hiêu đên nội dung của bài học được. 


Potthakesu ca ydmn siDnpan Parahatthesu yamé dhana1 
Yathà kicce samuppanne Na tam sippamm na tam thang" 

Các học thuật thì hiện hữu ở trong kinh điển, tài sản thì hiện hữu ở trong 
năm tay của người khác; một khi có hữu sự thiết yếu khởi sinh, thì các học thuật ấy 
cũng chẳng phải là kiến thức của mình, và các tài sản ấy cũng chẳng phải là tài sản 
của mình. 


Ropayobbanasampannaà Visalakulasambhavà 
Vựjàhinà na sobhante Niggandhà va kinsukà 


Người nào, cho dù có được sắc thân da dẻ hông hào xinh đẹp đi nữa, và cho 
dù đã được sinh trong một gia tộc có tài sản của cải đi nữa; thê nhưng lại thiêu đi 
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tri kiến hiểu biết, thì cũng chăng phải là hạng mỹ nhân ở trong hội chúng, và như 
thê được ví như một đóa hoa bạch kim xinh đẹp nhưng lại chăng có hương thơm. 


Patgito suíasampanno Yaftha afthìfi ce sufo 
MMahussàhena tam thàna1n Gantfabba1u va sufesinà 
Ở nơi nào mà có bậc Hiền Trí hội đủ tri kiến với cả ba Tạng, và một khi 
người mà có sự ưa thích tầm cầu về những tri kiến ấy đã được biết tin rồi, thì càng 
phải có găng để cho đến được chỗ trú xứ ấy. 


Ganfhe visàradarnchekam — Sotà seviya dullabham 
Ganthavàcakamaceram  Cakke vaddhissate kama1m 
Với bậc học giả đã hữu phúc duyên thì thường sẽ có được nương nhờ vào vị 
Giáo Thọ hội túc năng chuyên môn thông thạo ở trong cả ba Tạng chắng chút khó 
khăn nào cả, và rồi nhất định sẽ tuần tự tăng tiến trên con đường Pháp Học Giáo 
Truyền (Pariyattisàsanà), Pháp Hành Truyên Bá (Pafipatfisàsanà) và Pháp Thành 
Viên Mãn (Pativedhasàsanà). 


Nipute sufqimeseyyd Vicimitvà suttathiko 
BhaHdtam hukkhahyam pakkam Bhàjanept tathà bhave 

Bậc đã có nguyện vọng sẽ cho mình có được tri kiến của một bậc Hiên Trí, 
thì hãy nên thâm sát một cách thận trọng, tinh tế, và hãy nên tìm kiếm và tích lũy 
tri kiễn hiểu biết ở trong trú xứ của vị Giáo Thọ có Trí Tuệ sắc sảo tỉnh tường, 
điềm đạm và thận trọng với đủ khả năng sẽ truyền đạt lại tri kiến hiểu biết cho một 
cách hoàn hảo, cũng giống như cơm ở trong nồi đã được nấu chín đúng độ, thì cho 
dù múc bỏ vào đĩa cũng vẫn là cơm đã được nấu chín tới như nhau (còn nếu ở 
trong nồi đã không được nấu chín đúng độ, thì cho dù có xới bỏ vào đĩa cũng vẫn 
chưa chín tới vậy, và có thể là cơm sượng, hoặc gạo vẫn còn sông.) 


Yo sisso sippalobhena  Bahun ganhàti tan sippa1m 
MMùgova supindn passd1m Katheturnpi na ussahe 
Bậc học giả nào đã thực hiện việc học hỏi với lắm nhiều môn học thuật do 
bởi tham vọng có được nhiều kiến thức, bậc học giả đó sẽ không có khả năng để sẽ 
nói lại các môn học thuật ấy được, cũng ví như một người câm đã nằm mộng mị 
chiêm bao, thế nhưng không có khả năng đề sẽ kể lại cho người khác nghe được. 


Màtukhìran supàyd11so Thanamùlam nachindeyya 
Safthusippdrm ugoatthanto Safthudosam titikkheyya 
Trẻ thơ đang bú sữa của người Mẹ, cũng không nên làm hủy hoại nắm vú 
phải bị đứt lìa như thế nào, thì bậc học giả đã được thụ lãnh việc giáo dục huấn tập 
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của bậc Thầy Giáo Thọ, cũng nên kham nhẫn đối với những ngôn từ bảo ban của 
vị Thầy Giáo Thọ, và cũng không nên oán giận thù hẳn như thế đó. 


PHI LỘ 
(của Ngài Đại Trưởng Lão Tịnh Sự) 


Chúng tôi phiên dịch Tạng Vô Tỷ Pháp (Tạng Diệu Pháp) cũng không ngoài 
ra Tâm, Tâm Sở, Sắc Pháp, Níp Bàn. 

Chỉ về Hữu Vi cho chúng ta thấy rõ Vô Thường, Khổ Não và Vô Ngã để 
làm bàn đạp, qua rồi mới hoàn toàn rốt ráo rất thật tự nhiên, nêu danh là Níp Bàn 
(Nibbàna) không Luân Hồi Sanh Tử chỉ cả. 

Nhưng chúng ta muốn hiểu thấu, Đắc Chứng chắc phải nhờ Học Hành đầy 
đủ, hầu tránh khỏi sai lầm và mê tín. 

Vì thế nên chúng tôi cô gắng đem lối kinh nghiệm uyên chuyền rất nhiều lần 
đa cách. 

Nay in ra để giúp Quý Bạn đồng tìm. 

Mong lợi ích kiến thức cùng nhau tiến hóa. 


Santakicco Mahà Thera 
(Ngài Đại Trưởng Lão Tịnh Sự) 


VÔ TỶ PHÁP TẠNG THỊ TẬP 


Tạng Diệu Pháp Phật Đà tự thuyết, 
Tại Cung Trời Đao Lợi thưở xưa, 
Kỷ Mão theo Âm Lịch mới vừa, 
Trước Dương Lịch sáu trăm sáu chục, 
Nói ba tháng chín mươi ngày đủ, 
Hàng Chư Thiên đắc Đạo khắp cùng. 
Cả tám trăm triệu chăng thông dung, 
Phân ra sắp đặng thành bẩy Bộ. 
Pháp tính cộng thành ra môn só, 
Đặng bốn muôn lại với hai ngàn. 
Kể nêu ra từ Bộ rõ ràng, 

Cho dễ nhớ kiếm tìm nghiên cứu. 
Pháp Tụ Luận bắt đầu gom tựu, 
Thuyết trong vòng thập nhị nhựt TÔI, 
Đặng Pháp môn ngàn với ba trăm, 
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Đắc Đạo Quả bây mươi số triệu, 
Phân Tích Luận thứ hai khác kiểu, 
Nói như là đồng trước thì giờ, 
Tính Pháp môn nhiều cũng hơn sơ, 
Sáu ngàn với năm trăm đây đủ, 
Thiên Đắc Quả bây kinh số cụ, 
Bộ thứ ba Chất Ngữ sáu ngày 
Pháp bẩy thiên trọn chẵn đủ đây. 
Sáu chục triệu Chư Thiên chứng Quả. 
Nhân Ché Định thứ tư Luận tỏa, 
Nói sáu ngày Pháp cả năm ngàn, 
Với sáu trăm giúp đặng hoàn toàn. 
Bậc chứng Quả sáu mươi triệu chăn. 
Ngữ Tông Luận mười hai ngày đặng, 
Pháp bẩy ngàn lại với một trăm. 
Thất kinh đắc Đạo Quả cao thâm. 
Bộ thứ sáu gọi là Song Luận 
Thuyết mười tám ngày rôi cũng xứng. 
Đặng năm ngàn một bách Pháp môn, 
Đủ đây cộng bẩy chục triệu người, 
Đắc Đạo Quả Chư Thiên cả thầy. 
Đại Thú Luận chót sau thứ bẩy, 
Hăm ba ngày Phật thuyết mới rồi. 
Đặng chín ngàn tứ bách Pháp môn, 
Bốn trăm triệu Chư Thiên thành tựu. 


Người nào tự kiếm sự an vui, 
Ép uống tha nhân phải ngậm ngùi, 
Dùng cách lấn quyền cho thỏa đạ, 
Sau nây chuyền kiếp chẳng còn vui ! 


Nếu ai tự kiếm sự an vui, 
Chăng đề tha nhân phải ngậm ngùi, 
Không chút làm cho người phải khổ, 
Sau nầy chuyền kiếp vẫn còn vui. 


Santakicco Mahà Thera 
(Ngài Đại Trưởng Lão Tịnh Sự) 


16 


TÔNG HỢP NỘI DUNG VÔ TỶ PHÁP 
TẬP IV - CHƯƠNG THỨ VI 


RÙPAPARAMMATTHA -~ SẮC PHÁP SIÊU LÝ 


EHàvatà vibhattà hỉ sappabhedappavatikà Cifacetasikà dhamumà rùpa1m 
dàmi pavuccaH. Sarmuddesà vibhàgà ca sarmuffhànà kalàpato pavatHkkamafo 
cài pañicadhà tattha sangaho. 

Từ trước cho đến tại đây, đã có phân tích về các Pháp Tâm và Tâm Sở theo 
những phân loại và các diễn tiến sinh khởi. Bây giờ, xin đề cập đến Sắc Pháp. 
Phần Tổng Hợp về các Sắc Pháp gôm có năm Phần là: Tổng Lược, Phân Tích, 
Xuất Sinh Xứ, Tổng Hợp Sắc Pháp, và Phương Thức Chuyển Khởi. 

[Chú thích: Từ trước cho đến tại đây là ý nói về năm Chương đầu (I— V) 
của bộ Kinh Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp đã có đẻ cập đến các Tâm (89 hoặc 
121 C7) và các Tâm Sở (52 Cefasikà). Theo những phân loại là ý chỉ cho 
Chương thứ L, II và III đã phân tích các loại Tâm và Tâm Sở một cách đầy đủ chi 
tiết và rõ ràng. Các diễn tiến sinh khởi là ý chỉ cho Chương thứ IV đã đề cập đến 
7 loại Lộ Trình của Tâm trong khi còn đang hiện sinh, và vào thời tái tục; và 
Chương thứ V đã đề cập đến 31 Cõi Giới, phương thức phân loại các Nghiệp Lực 
cùng với các diễn tiến của tâm thức trong lúc cận tử lâm chung, và tục sinh. 
Chương thứ VI chủ yếu đề cập đến hai Phần, là Sốc Siêu Lý (Rùpaparamatftha) và 
Níp Bàn Siêu Lý (Nibbànapararmatftha) | 


Ö Việc trình bầy Tổng Hợp (Saigaha) Sắc Pháp ở trong Chương thứ VI nói về 
Sắc Siêu Lý đây, Ngài Giáo Thọ Anuruddha đã có trình bây làm thành 5 Phân, là: 


I. Phần Tổng Lược Sắc Pháp (Rùpasamuddesanaya): Việc trình bầy Sắc 
Pháp một cách tóm tắt ( Sankhepa — Tóm Lược). 

2. Phân Phân Tích Sắc Pháp (Rùpavibhàganaya): Việc phân tích Sắc Pháp 
một cách đầy đủ chỉ tiết. 

3. Phần Xuất Sinh Xứ Sắc Pháp (Rùpasamufthànanaya): Việc trình bầy xuất 
sinh xứ của Sắc Pháp. 

4. Phân Tổng Hợp Sắc Pháp (Rùpakalàpanaya): Việc trình bầy Sắc Pháp sinh 
khởi theo từng nhóm bọn. 

5. Phân Phương Thức Chuyển Khởi Sắc Pháp (Rùpapavaffikamanaya): Việc 
trình bầy sự sinh khởi cùng với sự diệt mất của Sắc Pháp theo phương thức 
trình tự. 

[Chú thích: Hai mươi tám loại Sắc Pháp đã được liệt kê. Sắc là chi, khởi 
sinh lên do bởi nguyên nhân nào, sinh khởi và diệt mất ra sao, cũng đã được giải 
thích rõ ràng với đầy đủ chỉ tiết. Sắc Pháp (Ràpa) là Pháp Siêu Lý thứ ba đã được 
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đề cập đến ở trong Tạng Vô Tỷ Pháp; và cũng là một trong hai thành phần hình 
thành cái được gọi là Chúng Hữu Tình với thành phần thứ nhất, đó là Danh Pháp 
(Nàma ). Cũng như ở phân tâm linh là Danh Pháp (Nàma ), phần cơ thể vật chất là 
Sắc Pháp (Rùpa) cũng đã được phân tích một cách rất tỷ mỷ. Tuy nhiên không có 
một định nghĩa nào hợp lý để cho từ ngữ Sắc Pháp mang đây đủ ý nghĩa ở trong 
các Kinh điển, cũng như ở trong các phần Chú Giải và Phụ Chú Giải. 

Từ ngữ Ràpa xuất nguyên từ ngữ căn “up” là “?an vỡ, phân tán, hoặc hoại 
diệt”. Theo bộ Phụ Chú Giải Phân Tích (Vibhàvimfikà), Rùpa là Pháp có đặc tính 
biến đối thay hình đổi dạng, hoặc có một hình thể khác do tác động bởi những điều 
kiện vật lý nghịch chiều như nóng, lạnh, v.v. (Sophàdi virodhippaccayehi 
vikàram àpajjaf). Theo quan điểm Phật Giáo, Sắc Pháp không những luôn luôn 
biến đổi mà cũng có tính chất hoại diệt (Khaya, yaya). Sắc Pháp chỉ tỒn tại duy 
nhất ở trong khoảnh khắc của 17 sát na Tâm. Sắc Pháp biến đổi rất mau lẹ, đến 
đổi các nhà Chú Giải Sư đã nói rằng “không thể gỏ được hai lần đúng ngay vào 
một nơi !”. Sắc Pháp cũng còn được giải thích là Pháp tự biểu hiện (do từ ngữ căn 
*rụp”— pakàsane). 

Các nhà học giả có những gợi ý khác nhau về ý nghĩa của Sắc Pháp. Danh 
từ nây thường được phiên dịch là “hình tướng, thân thể, phần vật chất, cơ thể vật 
chất, v.v. ”. Tùy theo trường hợp, và tùy theo ở những đoạn văn, tuy nhiên cũng 
không có một ý nghĩa đặc biệt chuẩn xác cho tất cả mọi trường hợp. Theo quan 
điểm về Triết Học, “phân vật chất hoặc Sắc Pháp ” mang ý nghĩa gân gũi nhất với 
từ ngữ Rùpa, mặc dâu các nhà khoa học cũng cảm thấy khó mà tìm ra một định 
nghĩa thật chuẩn xác cho từ ngữ nây. 

Cũng nên ghi nhận rằng lý thuyết về nguyên tử rất thịnh hành ở ngay đất 
nước Ấn Độ vào thời kỳ của Đức Phật. Từ ngữ Paramadpu (Cực Vi Trần) là một 
từ ngữ có thể tương đương với từ ngữ “Nguyên Tử ”của thời hiện đại nầy. Theo sự 
tin tưởng ở thời bấy giờ, một Wafharenu (Bụi Trần) gồm có 36 Tqÿảàri, một 
TajJàrì bằng 36 Am, một Aw (một phần tử cực nhỏ, cực vi tế) bằng 36 
Paramaàpu. Một hạt bụi nhỏ xíu vởn vơ ở trong làn ánh sáng, được gọi là một 
Ratharenu (Bụi Trần ) Như vậy, một Paramànu bằng 1/ 46,656 của một 
Ratharep—u, và như thê, Paramàpu nầy được xem như không thê còn phân chia 
được nữa. 

Với Tuệ Nhãn siêu phàm của Đức Phật đã phân tích cái gọi là Paramànu ây, 
và lập ý khải thuyết rằng bao gồm các Pháp Siêu Lý (Paramaffha) những đơn vị 
cùng tột, không còn có thê phân chia thêm nữa. Những Pháp Siêu Lý ây, là Đất 
Tổ Chất (Pathavìdhàtu ), Thủy Tổ Chất (Àpodhà£u ), Hỏa Tố Chất (T 'ejodhàtu ) và 
Phong Tổ Chất (Vàyodhà£u); và không nên hiểu rằng các Tố Chất này là đất, 
nước, lửa và gió thông thường.] 
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PHÀN THỨ NHẤT: 
PHÂN TÔNG LƯỢC SẮC PHÁP 
(RÙPASAMUDDESANAYA) 
(Việc trình bầy Sắc Pháp một cách tóm tắt) 


CaHtàrn mahàbhùtàn catunnam ca mahàbhùtànam upàdàya rùpad tí 
dvidharmpetam rùpa1ụa ekàdasavidhena sangaham gacchati  Katham ? 

Pathavìidhàtu, àpodhàtu, tejodhàfut, vàyodhàtu bhùfarùpam nàma. 
Cakkhu, sofa, ghànam, Jjivhà, kàyo pasàdarùpanu nàma. Rnpam, — saddo, 
gandho, raso, podhàtuvajHam bPhùtatfayasankhàtamna phofhabbam ca 
ø0cararùpa1m nàma. lithatfftdatmn, purisatfadttan bhàyarùpamr nàma.  Hadayavafthu 
hadayarùpam nàma. jìvtindriydm jìvdarùpa1m nàma. Kabahkàro àhàro 
àhàrarùpamn nàma. Tí ca dffhàrasavidhampetam sabhàvardpam salakkhana 
rùpan r"pphanHar0Ðd11 rùparùpdft, samimasana rùpd"" tỉ ca sangaham 
gacchat.  Àkàsadhàtu paricchedarùpam nàma. KùyaviññaHi vacìviññafti 
viiñattirùparn nàma. Rùpassa lahutà mudutà kamummafñfiatà viñẴñnaffidvaydam 
vikàrarùparma nàma. Nùpassa upacayo sanfaH jaratà aniccatà lakkhanarùpamm 
nàma. jJàHnrùpameva panecftha upacaydasanfatinàimmena pavuccài tí ekàdasa 
vilhampetam rùparnt affhavìsatividhaim hot sarìpavasena. 

Sắc Pháp có hai thành phân chủ yếu, là Tứ Đại Hiển (Mahàbhủià); và 
những 24 Sắc Pháp do Tứ Đại Hiển tạo thành, gọi là Sắc Y Sinh ( Udàyarnpa). 
Hai thành phần nầy gồm có 28 Sắc Pháp, và chia ra 11 thể loại. Như thế nào ? 

Địa Tổ Chất, Thủy Tổ Chất, Hỏa Tổ Chất, Phong Tổ Chất; gọi tên là Sắc 
Đại Hiển. Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân; gọi tên là Sắc Thanh Triệt. Sắc, Thỉnh, 
Khí, Vị, Xúc (ở trong ba Tổ Chất câu hành, trừ Thủy Tổ Chất ra ); gọi tên là Sắc 
Thông Hành Cảnh. Nữ Giới Tính, Nam Giới Tính; gọi tên là Sắc Bản Tính. Ý 
Vật (trái tìm); gọi tên là Sắc Tâm Cơ. Mạng Quyền gọi tên là Sắc Mạng Quyên. 
Đoàn Thực gọi tên là Sắc Vật Thực. Như thế, 18 loại Sắc Pháp đã được phân 
loại theo Hữu Thực Tính cô hữu của Sắc Pháp, theo Hữu Thực Tướng đặc trưng 
của Sắc Pháp, đã được sở tạo do bởi nhân duyên, hằng luôn chịu sự biến đổi hoại 
diệt, và có khả năng thích nghỉ cho việc tư duy quản tưởng. 

Không Giới Tổ Chất gọi tên là Sắc Hạn Giới. Thân Biểu Tri, Ngữ Biểu 
Tri; gọi tên là Sắc Biểu Tri. Khinh Khoái, Nhu Nhuyễn, Thích Sự, hai Sắc Biểu 
Tri; gọi tên là Sắc Biến Thể. Tích Trữ, Thừa Kế, Lão Mại, Vô Thường; gọi tên là 
Sắc Thực Ti tướng. Tại đây, đặc tính của Tích Trữ và Thừa Kế, cũng được gọi là 
Sinh Khởi Sắc, với ý nghĩa là hiện tượng khởi sinh của Sắc Pháp. Như vậy, 11 thể 
loại của Sắc Pháp đã được xem như là 28 Sắc Pháp, tùy theo từng đặc tính cá biệt 
cố hữu của Sắc Pháp. 
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Katham ?  Bhùtfappasàdavisayà bhàyo hadayamiccapi jìtàhàrarùpehi 
qfthàrasa vidham tathà.  Paricchedo ca viẴñaHỈ vikàro lakkhapani ca 
anipphannà dasa cài afthavìsadham bhave. Ayarmetfha rùpasamuddeso. 

Như thể nào (là 28) ? Như vậy, tóm lại có tất cả là 28 Sắc Pháp, gồm Tứ 
Sắc Đại Hiển, Ngũ Sắc Thanh Triệt, Tứ Sắc Thông Hành, Nhị Sắc Bản Tính, Nhất 
Sắc Ý Vật, Nhất Sắc Mạng Quyên, và Nhất Sắc Vật Thực; cộng lại có lồ Sắc 
Thành Sở Tác. Lại thêm, 10 Sắc Phi Thành Sở Tác, ấy là Nhất Sắc Hạn Giới, Nhị 
Sắc Biểu Tri, Tam Sắc Biến Thể, và Tứ Sắc Thực Tưởng. 

Trên đây là Phần liệt kê Tổng Lược tất cả các Sắc Pháp. 


CHÌA KHÓA 


+ Sắc Pháp (Ràpa) có 28, là: 


+ Sắc Thành Sở Tác có 18 
lom thành 28 
+ Sắc Phi Thành Sở Táccó 10 
18 Sắc Thành Sở Tác, là: 
o Sắc Đại Hiển 4 
o Sắc Thanh Triệt 5 
o Sắc Thông Hành 7 hoặc 4 
o Sắc Bản Tính ®/ om thành 18 
o Sắc Tâm Cơ l 
o Sắc Mạng Quyền l| 
o Sắc Vật Thực l 
10 Sắc Phi Thành Sở Tác, là: 
e© Sắc Hạn Giới l 
e Sắc Biểu Tri l øom 
e© Sắc Biến Thể 5hoặc3_ Í thành 10 
e Sắc Thực Tướng 4 


— 


._Tứ Sắc Đại Hiển, là: Địa, Thủy, Hỏa, Phong. 

2. Ngũ Sắc Thanh Triệt, là: Nhãn Thanh Triệt, Nhĩ Thanh Triệt, Tỷ Thanh 
Triệt, Thiệt Thanh Triệt, Thân Thanh Triệt. 

3. Thất Sắc Thông Hành, là: Sắc Cảnh, Thinh Cảnh, Khí Cảnh, Vị Cảnh, Địa 
Xúc Cảnh, Hỏa Xúc Cảnh, Phong Xúc Cảnh. 

4. Nhị Sắc Bản Tính, là: Nữ Giới Tính, Nam Giới Tính. 

. Nhất Sắc Tâm Cơ, là: Ý Vật. 

6. Nhất Sắc Mạng Quyên, là: Mạng Quyên. 


20 


Cn 


7. Nhất Sắc Vật Thực, là: Đoàn Thực. 

8. Nhất Sắc Hạn Giới, là: Không Giới Tố Chất (còn gọi là Sắc Giao Giới). 

9. Nhị Sắc Biểu Tri, là: Thân Biểu Tri, Ngữ Biểu Tri. 

10.Ngũ Sắc Biến Thẻ, là: Khinh Khoái, Nhu Nhuyến, Thích Sự, Thân Biểu Tri, 
Ngữ Biểu Tri. 

11.Tứ Sắc Thực Tướng, là: Tích Trữ, Thừa Kế, Lão Mại, Vô Thường. 


Như kệ ngôn Tổng Hợp ở trong bộ Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp đã có 
trình bây răng: 


Bhùtappasàdavsayà — Bhàyo hadaydrmccapi 
Jìvitàhàrarùpehi Afthàrasa vidha1mm tathà 
Paricchedo ca vữnnatffHUẫ” Vikàro lakkhatanfi ca 

Anipphannà dasa càt Afthavìsadham bhave 


28 Sắc Pháp ấy, khi liệt kê theo Phần Phân Loại thì có được 2 Đại Phân 
Loại, và 11 Tiểu Phân Loại. 
+ 2 Đại Phân Loại, là: 
I. 18 Sắc Thành Sở Tác, 
2. 10 Sắc Phi Thành Sở Tác. 
+ 11 Tiểu Phân Loại, là: 


1. Sắc Đại Hiển 4 

2. Sắc Thanh Triệt 5 

3. Sắc Thông Hành  7hoặc 4 gom 18 Sắc này 

4. Sắc Bản Tính 2 gọi tên là 

5. Sắc Tâm Cơ l ắc Thành Sở Tác 

6. Sắc Mạng Quyên l 

7. Sắc Vật Thực | 

8. Sắc Hạn Giới l 

9. Sắc Biểu Tri 2 gom 10 Sắc nây gọi tên là 
10.Sắc Biến Thể 5 hoặc 3 Sắc Phi Thành Sở Tác 
11.Sắc Thực Tướng + 


Trong SỐ lượng 28 Sắc Ấy, tính kê từ Sắc Đại Hiển cho đến Sắc Vật Thực, và 
khi gom 18 Sắc nây lại, thì một cách xác thực chính là Chân Sắc Siêu Lý. Còn 10 
Sắc Pháp còn lại, được tính kế từ Sắc Hạn Giới cho đến Tứ Sắc Thực Tướng, thì 
một cách xác thực đấy chắng phải là Chân Sắc Siêu Lý, mà là loại Sắc Đặc Biệt 
được sinh khởi ở trong 18 Chân Sắc Siêu Lý ấy, gọi là Ngụy Sắc Chân Lý . 

Vì thế, Ngài Giáo Thọ Anuruddha mới đặt tên cho 18 Chân Sắc Siêu Lý ấy, 
bao gồm với 5 tên gọi, ấy là: 


BÀI 


` —= 


: Sắc Thực Tính (Sabhàvarùpa): là từng mỗi Sắc có thực tính của mình. 
. Sạc Thực Tướng (Salakkhapardpd): là từng mỗi Sắc có thực tướng là 


Vô Thường, Khô Đau và Vô Ngã. 


. Sắc Thành Sở Tác (Nipphannarùpa): là Sắc sinh khởi từ ở nơi Nghiệp, 


Tâm, Quý Tiết và Vật Thực. 


. Sắc Sắc (Rùparùpa): là Sắc có việc biến đôi hoại diệt. 
. Sạc Tự Duy (Sanữnasanaropd): là Sắc đê cho bậc Hành Giả thâm sát 


bởi theo sự hình thành đặc tính Vô Thường, Khổ Đau, Vô Ngã. 


Còn đối với 10 Sắc mà chăng phải là Chân Sắc Siêu Lý ấy, thì có tên gọi đối 
nghịch lại như vây: 


1. 


2, 


Sẽ 


4. 
5, 


Sắc Phi Thực Tính (Asabhàyarùpa): là từng mỗi Sắc chẳng có thực tính 
của mình. 

Sắc Phi Thực Tướng (Asalakkhaparùpa): là Sắc chẳng có thực tướng về 
Vô Thường, Khô Đau, Vô Ngã. 

Sắc Phi Thành Sở Tác (Anipphannarùpa): là Sắc chăng phải sinh khởi 
từ ở nơi Nghiệp, Tâm, Quý Tiết và Vật Thực. 

Sắc Phi Sắc (Arùparùpa): là Sắc chẳng có việc biễn đối hoại diệt. 

Sắc Phi Tư Duy (Asammasanarapd): là Sắc làm cho bậc Hành Giả 
không thê thâm sát bởi theo sự hình thành đặc tính Vô Thường, Khổ Đau, 
Vô Ngã được. 


Sắc Pháp có số lượng là 28, và được phân chia ra thành 2 thê loại, ấy là: 


I. Sắc Đại Hiển (Mahàbhùtarùpa) 2. Sắc Y Sinh (Upàdàyarùpa) 


1. 


Sắc Đại Hiến lập ý đến Sắc làm thành to lớn và hiện bầy rõ ràng, như có 


câu Chú Giải trình bầy rằng: “Upàdinnànupàdinnasamtànesu salakkhapnato 
sasambhàrato ca mahantàn hufyà bhavanti pàtubhavanfttỦ = Mahàbhùtàni”- 
“Những thể loại Sắc nào làm thành to lớn và hiện bày rõ ràng bởi theo thực tính 
của mình, và bởi theo hình trạng của mình, ở trong bản tính của vật hữu sinh mạng 


và phi sinh mạng; vì thế, những thể loại Sắc ấy gọi tên là Sắc Đại Hiển. 
J5 


1” 


Sắc Y Sinh lập ý đên Sắc nương nhờ vào Sắc Đại Hiên mà sinh khởi, 


như có câu Chú Giải trình bầy rằng: “Mahàbhùfànatu upàdàya pavaffam rùpanti 
= Upàdàyarùpain”- “Săc được sinh khởi bởi do nương vào Sắc Đại Hiến, vì thê 
Sác áy mới gọi tên là Sắc Y Sinh. ” 


e_ Sắc Đại Hiển có 4, là: 1/. Địa, 2/. Thủy, 3/. Hỏa, 4/. Phong. 
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e Sắc Y Sinh có 24, là: 1/. Nhãn, 2/. Nhĩ, 3/. Tỷ, 4/. Thiệt, 5/. Thân, 6/. Sắc, 


7/. Thinh, 8/. Khí, 9/. Vị, 10/. Nữ Giới Tính, 11/. Nam Giới Tính, 12/. Ý 
Vật, 13/. Mạng Quyền, 14/. Vật Thực, 15/. Hạn Giới, 16/. Thân Biểu Trị, 
17/. Ngữ Biểu Tri, 18/. Khinh Khoái, 19/. Nhu Nhuyến, 20/. Thích Sự, 21/. 
Tích Trữ, 22/. Thừa Kế, 23/. Lão Mại, 24/. Vô Thường. 


Kết hợp 4 Sắc Đại Hiển và 24 Sắc Y Sinh thành 28 Sắc Pháp. 


[Chú thích: + Tứ Sắc Đại Hiển (Mahàbhufàrpa) theo ý nghĩa của từng từ 


ngữ, là các Pháp trở nên to lớn, hình thành to lớn. Tứ Sắc Đại Hiển là những thành 
phần căn bản của Sắc Pháp, luôn luôn dính liền với nhau, và không thê tách TỜI Xa 


nhau. 


Mọi vật thê, cho dù cực vi tế cho đến cực cự đại đi nữa, từ CỰC VI trần cho 


đến núi cao, cũng đều phải do bởi bốn Tố Chất có đặc tính cá biệt ấy hợp thành. 


+ 24 Sắc Y Sinh (Upàdàyarùpà) nầy có đặc tính chuyển hóa, hoặc có đặc 


tính phụ thuộc của Sắc Pháp tùy theo Tứ Sắc Đại Hiển. Như mặt đất là thành 
phân chánh yêu, y sinh hoặc chuyên hóa giông như cây côi từ đó được mọc lên.| 


Chì +> C2) t = 


8. 


0, 


Chi Pháp Của 28 Sắc Pháp 


. Địa (Pathar)): tức là Sắc cứng và mềm. 

. Thủy (Àpo): tức là Sắc chảy lan ra hoặc quên tụ lại. 

-Ổ Hỏa (To): tức là Sắc lạnh và nóng. 

. Phong (Vàyo): tức là Sắc căng phông và chuyền động. 

. Nhãn Thanh Triệt (Cakkhupasàda): tức là sự trong suốt có khả năng tiếp 


thâu được Cảnh Sắc. 


. Nhĩ Thanh Triệt (Sofapasàda): tức là sự trong suốt có khả năng tiếp thâu 


được Cảnh Thinh. 


- Tỷ Thanh Triệt (Ghànapasada): túc là sự trong suốt có khả năng tiếp thâu 


được Cảnh Khí. 

Thiệt Thanh Triệt (Jivhàpasàda): tức là sự trong suốt có khả năng tiếp thâu 
được Cảnh VỊ. 

Thân Thanh Triệt (Kàyapasàda): tức là sự trong suốt có khả năng tiếp thâu 
được Cảnh Xúc. 


10. Cảnh Sắc (Rùpàranunana): tức là các sắc màu. 

11. Cảnh Thỉnh (Saddàramunapd): tức là các âm thanh. 

12. Cảnh Khí (Gandhàramunata): tức là các khi hơi. 

13. Cảnh VỊ (Ñasàramunata): tức là các mùi vỊ. 

14. Cảnh Xúc (Phoffhabbàranmunana): túc là lạnh, nóng, mềm, cứng, căng, 


lỏng. 


L5. Nữ Giới Tính (Hthìbhàva): tức là Sắc làm tác nhân của sự hình thành nữ 


gIỚI. 
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16. Nam Giới Tính (Purisabhàya): tức là Sắc làm tác nhân của sự hình thành 
nam gIới. 

17. Tâm Cơ (Hadaya): tức là Sắc sinh trú ở trong trái tim, và làm thành chỗ 
nương sinh của tất cả Tâm và Tâm Sở. 

18. Mạng Quyên (Jìvia): tức là Sắc gìn giữ bảo hộ tất cả các Sắc Nghiệp. 

19. Vật Thực (Àhàra): tức là Sắc dắt dẫn cho Sắc Vật Thực sinh khởi. 

20. Hạn Giới (Pariccheda): tức là Không Giới Sắc xen vào giữa bọn Tổng 
Hợp Sắc này với bọn Tổng Hợp Sắc kia (còn gọi là Sắc Giao Giới). 

21. Thân Biểu Tri ( Kaàyaviññaffi): tức là các hoạt động của xác thân. 

22. Ngữ Biểu Tri (Vacìviññaffi): tức là các hoạt động của lời nói. 

23. Khinh Khoái (Lahufà): tức là sự nhẹ nhàng của Sắc Thành Sở Tác. 

24. Nhu Nhuyễn (Mudufà): tức là sự mềm mỏng của Sắc Thành Sở Tác. 

25. Thích Sự (Kamumnaññafà): tức là sự thích dụng đối với sự việc của Sắc 
Thành Sở Tác. 

26. Tích Trữ (Upacaya): tức là sự sinh khởi lần đầu tiên và sinh khởi những 
lần sau sau đó cho đến tròn đủ Sắc cần phải sinh khởi của Sắc Thành Sở 
Tác. 

21. Thừa Kế (Samafi): tức là sự sinh khởi nỗi tiếp nhau của Sắc Thành Sở Tác 
cho đến tử vong. 

28. Lão Mại (Jarafa): tức là sự lão mại già nua của Sắc Thành Sở Tác. 

29. Vô Thường (Aniccafà): tức là sự diệt mất của Sắc Thành Sở Tác. 

+ Ghỉ chú: Đối với Cảnh Xúc, chính là Địa, Hỏa, Phong ở phần Sắc Đại 
Hiển ấy vậy, vì thế, nếu tính Sắc Pháp lần lượt theo thứ tự thì chỉ có số lượng là 28. 


Sinh Trú Của 28 Sắc Pháp Ở Trong Cơ Thể Loài Hữu Tình 


Ở trong cơ thể của tất cả Chúng Hữu Tình thì thường có thể thẩm sát tìm 
thây từng môi sinh trú của 28 Sắc Pháp, như tiệp theo đây: 


._Tứ Sắc Đại Hiển sinh trú ở trong khắp cả cơ thê. 
. Nhãn Thanh Triệt sinh trú ở trong con mắt. 

. Nhĩ Thanh Triệt sinh trú ở trong lỗ tai. 

. Tỷ Thanh Triệt sinh trú ở trong lỗ mũi. 

._ Thiệt Thanh Triệt sinh trú ở cái lưỡi. 

. Thân Thanh Triệt sinh trú ở trong khắp cả cơ thể. 
. Cảnh Sắc 

. Cảnh Thịnh 

. Cảnh Khí sinh trú ở trong khắp cả cơ thê 
10.Cảnh VỊ 

11.Cảnh Xúc 


\© ầœ¬I CC :+>+>C©)!) 
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12.Nữ Giới Tính sinh trú ở trong khắp cả cơ thể của nữ giới. 
13.Nam Giới Tính sinh trú ở trong khắp cả cơ thể của nam giới. 
14.Tâm Cơ sinh trú ở trong Sắc Trái Tim. 

15.Mạng Quyền 

16.Đoản Thực lạm trú ở trong khắp cả cơ thê. 

17.Sắc Không Giới 

18.Thân Biểu Tri sinh trú ở trong khắp cả cơ thể. 

19.Ngữ Biểu Tri sinh trú ở nơi miệng. 

20.Tam Sắc Biến Thẻ sinh trú ở trong khắp cả cơ thể. 

21.Tứ Sắc Thực Tướng sinh trú ở trong khắp cả cơ thê. 


Giải Thích Trong Thực Tính — Thực Tướng Của 28 Sắc Pháp 
TỨ SẮC ĐẠI HIẾN (Mahàbhùtarùpa 4) 


1. Địa (Pathawì): là một thê loại Tổ Chất (Dhà£u) gọi với nhau là Địa Tổ 
Chất (Pathavìdhàtu — Địa Giới), có Đặc Tính Cương Kiện (Kakkhajlalakkhapà) 
nghĩa là khi đem so sánh Địa Tố Chất với ba Sắc Đại Hiển còn lại thì Địa Tổ Chất 
có đặc tính cứng rắn. Nếu như bất luận vật thể nào có nhiều Địa Tố Chất làm 
trưởng trội, thì đặc tính cứng rắn nầy cũng được hiện bầy một cách mạnh mẽ, như 
là sắt, đá, cây côi, v.v... Và nêu như bắt luận vật thể nào chỉ có Địa Tổ Chất với số 
lượng ít oi, thì đặc tính cứng rắn ấy cũng không có hiện bây mạnh mẽ được. Và 
khi tiếp xúc đụng chạm thì có cảm giác với một trạng thái mêm mại, có nghĩa là sự 
cứng răn ấy chỉ có chút ít và khi ngồi lên mới có được một cảm giác mêm mại 
được. Do vậy, Pháp chủng mà có đặc tính cứng hoặc mềm trong khi đã tiếp xúc 
đụng chạm, đều đã được liệt kê thành Địa Tô Chất hết cả thây; vì lẽ loại trừ Địa Tố 
Chất này ra, thì tất cả các Sắc Pháp khác không có khả năng làm cho có được cảm 
giác cứng hoặc mềm, hiện bây lên đối với việc tiếp xúc đụng chạm ấy được. 

Lại nữa, Địa Tố Chất nây là chỗ nương nhờ, chỗ nương trú của tất cả các 
Sắc Pháp khác, cũng tương tự như mặt nền đất với các vật thê hữu sinh mạng và 
phi sinh mạng vậy. Có nghĩa là loại trừ Địa Tố Chất này ra, thì sắc thân hình 
dạng, da dẻ phu sắc, suốt cho đến mọi sự cảm giác khác, tức là những thể loại 
Cảnh Sắc, Cảnh Thinh, Cảnh Khí, Cảnh Vị, Cảnh Hỏa Xúc, Cảnh Phong Xúc nầy 
đây, cũng không thể nào hiện bầy lên được. Như có câu Chú Giải đã nói rằng: 
%Sahaqjàftarnpàni pathanti patlfthahanti ctthài = Pathavì”- “1: ái cả các Sắc 
Pháp cùng câu sinh với nhau thường an trú ở trong Pháp chúng ấy, bởi do thế, 
Pháp chủng làm chỗ nương nhờ, làm chỗ nương trú của tất cả những Sắc cùng câu 
sinh ấy, mởi gọi tên là Địa Tổ Chất. ” 

[Chú thích: Từ ngữ Dhà£u có nghĩa là Tố Chất, hoặc nguyên tố là từ ngữ 
tương đương gân nhất với Dhàfu. Từ ngữ Pa£havì còn được viết là Pafhawi xuất 
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nguyên với ngữ căn “P„h” nghĩa là duỗi ra, dãn ra, trương ra, hoặc nới rộng ra. 
Kết hợp hai từ ngữ này lại thành Pa£havìdhà£u có nghĩa là Địa Tổ Chất; được gọi 
như vậy, vì cũng như mặt đất, Địa Tố Chất nầy có chức năng nâng đỡ, làm nên 
tảng cho ba Tố Chất khác đồng sinh khởi. Thực tính cố hữu của Địa Tố Chất là 
cứng và mềm. Theo các nhà Chú Giải nói rằng “không có Địa Tổ Chất nảy, thì 
một vật thể không có thể choán được một chỗ nào ở trong không gian”. Đặc tính 
cứng hay mềm, thuần túy tương đối, là hai điều kiện của Tổ Chất cá biệt này. Có 
thể nói rằng Tố Chất nầy ở trong đất, nước, lửa và trong gió. Ví như nước ở phần 
dưới nâng đỡ nước ở phần trên. Chính Tố Chất có đặc tính duỗi ra này, kết hợp 
với Tố Chất có đặc tính chuyển động (Vàyø) đã tạo nên áp lực đây lên, đã nâng đỡ 
phần nước ở trên. Nóng hay lạnh là đặc tính thuộc Hỏa Tố Chất (T: ejodhà£u). 
Còn chảy lỏng và quến tụ là đặc tính thuộc 7hủy Tổ Chất (Àpodhà£u).] 

2. Thúy (Àpo): là một thê loại Tổ Chất, gọi với nhau là Thủy Tổ Chất (Àpo 
dhàtu — Thủy Giới) có đặc tính rò rỉ chảy lan ra hoặc quến tụ lại (Paggharapa 
lakkhanà hoặc Àbandhanalakkhanà). Thủy Tố Chất nây, nếu như hiện hữu với 
SỐ lượng nhiều ở trong bất luận vật thể nào đi nữa, thì thường làm cho chảy lỏng và 
rò rỉ lan ra. Nếu như có số lượng ít oi thì sẽ làm cho các vật thể ấy quến tụ lại 
thành đống, thành khối cục; cũng ví như nhựa mủ có khả năng kết nối các vật thể 
dính vào nhau thành đóng, thành khối cục như thế nào; thì Thủy Tố Chất cũng 
tương tự như một nhựa mủ có khả năng kết nỗi Địa Tổ Chất cho quến tụ vào nhau 
tạo thành xác thân hình dạng như thế ấy. 

Trong một vật thê mà Thủy Tổ Chất khởi sinh đã có số lượng nhiều hơn Địa 
Tố Chất, thì chính với mãnh lực của Thủy Tố Chất ấy đã làm cho Địa Tố Chất có 
số lượng ít oi, mới làm thành tác nhân cho vật thê ấy mềm nhữn đi, và có khả năng 
chảy lan ra như thê là nước vậy. Khi ta nhìn thấy được nước ấy đang chảy lan ra, 
là cũng do có nhiều Thủy Tổ Chất, và ít Địa Tố Chất. Một khi Địa Tố Chất đã ít 
đi, thì chính Địa Tố Chất ấy là người mềm nhữn do bởi Thủy Tố Chất là người làm 
cho mềm nhữn vậy, và chăng phải Thủy Tố Chất mềm nhữn như là ta đã có sự hiểu 
biết với nhau đâu. Vì lẽ Thủy Tố Chất là một Tố Chất chăng phải được nhìn thấy 
bằng mắt, hoặc được tiếp xúc bằng thân, mà chỉ có được biết bằng Tâm mà thôi. 
Và ở trong một vật thể có số lượng Thủy Tổ Chất ít hơn Địa Tố Chất, v.v. thì mãnh 
lực của Thủy Tố Chất cũng làm cho Địa Tổ Chất ấy quến tụ vào nhau thành đống, 
thành khối cục. Như có câu Chú Giái trình bầy rằng: “⁄4pefi sahqjàtarùpesu 
byàpetvà tifthaftìfi = Ảpo”- “Pháp chủng nào thường trải rộng ra và thấm sâu 
khắp cả ở trong Sắc cùng câu sinh với mình, và rồi ân trú ở trong những Sắc ấy, 
bởi do thể mởi gọi tên Pháp chúng ấy là Thủy Tố Chất. ” 

Một trường hợp khác nữa: “4ppayàf sahajàtarùpàm suffhu brùhefi 
vaddhatiti = Àpo”- “Pháp chủng nào làm cho tất cả các Sắc cùng câu sinh với 
mình được tăng trưởng lên một cách tốt đẹp, bởi do thể mới gọi tên Pháp chủng ấy 
là Thủy Tố Chất. ” 


26 


Một trường hợp khác nữa: “Suhaq/dfarùpdni avippakinuàni katvà pàn 
rakkhatiti = Àpo”- “Pháp chủng nào thường bảo hộ Sắc cùng câu sinh một cách 
Vững chắc, S008 làm cho bị bề vỡ tan tác ra, bởi do thế mới gọi tên Pháp chủng 
ấy là Thủy Tổ Chất. ” 


Thủy Tố Chất có hai thể loại, đó là: 

I. Thủy Tố Chất thông thường có Đặc Tĩnh Thúc Phược Vật (Àbandhana 
lakkhaa) nghĩa là có đặc tính quến tụ lại, tuy nhiên một khi đã bị Viêm 
Nhiệt Hỏa (Uụhafgo), và thế rồi Đặc Tính Lậu Chỉ (Paggharanalakkhapa ) 
lại hiện bây, nghĩa là phải bị rò rỉ chảy lan ra. Tức là Thủy Tố Chất hiện 
hữu ở trong sắt, vàng, sáp ong, v.v. có nghĩa là những thê loại sắt, hoặc 
vàng, hoặc sáp ong đây, một khi lây đem đi nấu chảy hoặc đốt cháy đi, thì 
những vật thể nầy sẽ trở thành vật nhão lỏng ra và có khả năng rò rỉ chảy lan 
ra; tuy nhiên việc rò rỉ chảy lan ra của các vật thê nầy chăng phải Thủy Tố 
Chất là vật chảy lan ra, mà đích thị chính là Địa Tố Chất cùng câu sinh với 
Thủy Tố Chất ấy là vật rò rỉ chảy lan ra. Và cũng chính ngay trong cùng 
một vật thê ấy, nếu trái lại lẫy đem nhúng bỏ vảo trong nước lạnh thì những 
vật thê ấy sẽ tự cứng trở lại thành một thỏi sắt, thành một thỏi vàng như lúc 
ban đầu. Trong sự việc tự cứng răn trở lại của những vật thể nầy, chính là 
việc tự cứng răn lại của Địa Tố Chất, và chắng phải là việc tự cứng răn lại 
của Thủy Tổ Chất. 

2. Thủy Tố Chất thông thường có Đặc Tính Lậu Chỉ (Paggharapalakkhaa) là 
đặc tính rò rỉ chảy lan ra. Tuy nhiên một khi bị Hàn Lãnh Hỏa (Sifafe/o) và 
thế rồi Đặc Tính Thúc Phược Vật (Àbandhanalakkhapa) lại hiện bầy, nghĩa 
là quên tụ lại. Tức là Thủy Tố Chất hiện hữu ở trong nước, có nghĩa là lẽ 
thường nước là một vật thể lỏng: tuy nhiên nếu lấy nước ấy đem bỏ vào chỗ 
nơi giá lạnh có nhiệt độ đến 0 độ C thì nước ấy sẽ trở thành một khối băng 
đá. Và một khi lấy khối băng đá ra khỏi chỗ nơi giá lạnh ấy rồi, thì khối 
băng đá bị khí hậu ở bên ngoài có Viêm Nhiệt Hỏa (Unhatgo), thê là khối 
băng đá ấy cũng từ từ tan chảy ra, làm thành vật thê lỏng như lúc ban đầu. 
[Chú thích: Theo ý nghĩa của từng từ ngữ, là Tố Chất có đặc tính chảy 

lỏng. Từ ngữ Äpø xuất nguyên từ ngữ căn “4p - đến”, hoặc “4 + cán Pày” là lớn 
lên, trưởng thành. Theo quan điểm Phật Giáo, chính Tổ Chất nầy làm kết nối dính 
liền các phần tử Sắc Pháp khác lại với nhau, và như thế, bảo hộ không cho phải bị 
phân tán rời rạc ra. Chảy lỏng và rò rỉ lan ra là đặc tính của Tố Chất này. Và 
cũng nên hiểu rằng /znh chăng phải là đặc tính của Thủy Tổ Chất. Àpo là Tổ Chất 
có đặc tính kết nối dính liền. Chăng giống như Địa Tố Chất, ta không thể cảm 
nhận Thủy Tố Chất bằng các giác quan; và đây là thành phần làm dính liền các 
phần tử rời rạc của vật thể, và phải được khởi sinh từ ý niệm hình thể. Khi một 
vật ở thể đặc chảy ra thì thành phần Thủy Tố Chất ở trong chất lỏng ấy trở nên trội 
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hơn. Khi một vật ở thể đặc bị phân tán thành bụi trần, và ở trong từng mỗi hạt bụi 
tí ti ấy cũng có chứa đựng thành phần Thủy Tố Chất. Thành phần có đặc tính 
duỗi ra (của Địa) liên quan rất mật thiết với thành phần có đặc tính làm kết nỗi 
dính liền (của Thủy), và khi mất đi Tố Chất này thì vật thể ấy cũng tiêu tan.] 

3. Hỏa (Tejo): là một thê loại Tố Chất, gọi với nhau là Hỏa Tổ Chất 
(Teodhàtu — Hỏa Giới) có đặc tính là nóng và lạnh. Đặc tính nóng gọi là Viêm 
Nhiệt Hỏa (Unhaf¿jo) và đặc tính lạnh gọi là Hàn Lãnh Hóa (5S)faf@o). Tuy nhiên 
cả hai Hỏa Tố Chất này có trạng thái thực tính là bốc hơi (Unhaffalakkhapa — Đặc 
Tỉnh Ôn Độ), có nghĩa là Viêm Nhiệt Hóa thì có đặc tính là “bốc hơi nóng”, và 
Hàn Lãnh Hỏa thì có đặc tính là “bốc hơi lạnh”. Và cả hai thê loại Hỏa Tố Chất 
nầy, có chức năng làm cho các vật thể chín rộ chín rục, và làm cho ôn nhu tỉ mẫn, 
sác bén thuần thục. Như sẽ trông thấy được rằng đa số các vật thể, như là vật 
thực v.v. đã làm cho chín rục là do bởi độ nóng, tuy nhiên cũng vẫn có một vài vật 
thực đã làm cho chín rục là do bởi độ lạnh THUNE tự như nhau. Như có câu Chú 
Giải trình bầy răng: “Tqjefti paripàcetìfi = T đjo”- “Pháp chúng nào làm cho chín 
rục, thì Pháp chủng ấy gọi tên là Hỏa Tổ Chất. ” 


Hỏa Tổ Chất có năm thể loại, là: 

1. Khí Đẳng Nhiệt Khí (Usmàfe/o): là Hỏa Tố Chất hăng hiện hữu ở trong cơ 
thể của tất cả Chúng Hữu Tình (bốc hỏa, bốc khí nóng). 

2. Hỏa Khốc Nhiệt Khí (Sanfappanafgo): là Hỏa Tô Chất có sức nóng cao 
độ. 

3. Hỏa Hóa Nhiệt Khí (Dahanafejo): là Hỏa Tố Chất có sức nóng mãnh liệt 
cao độ; và có khả năng thiêu đốt cơ thể cho phải bị dị ứng đi. 

4. Lão Suy Nhiệt Khí (Jirapafejo): là Hỏa Tô Chất làm cho cơ thể suy sụp, 
tiều tụy và lão mại đi. 

5. Tiêu Hóa Nhiệt Khí (Pàcakafejo): là Hỏa Tỗ Chất làm nhiệm vụ tiêu hóa 
vật thực. 


Trong cả năm thể loại Hỏa Tố Chất này, thì Hỏa Tố Chất hằng hiện hữu ở 
trong cơ thê của Chúng Hữu Tình, đó chính là Khí Đăng Nhiệt Khí (Usmàtejo) với 
Tiêu Hóa Nhiệt Khí (Pàcakafejo). Còn đỗi với Hỏa Khốc Nhiệt Khí (Santappana 
tejo), Hỏa Hóa Nhiệt Khí (Dahanateo), và Lão Suy Nhiệt Khí (Jtranafe/o), cả ba 
thể loại nầy thì không có hằng thường hiện hữu. Chỉ hiện khởi lên là cũng do Khí 
Đăng Nhiệt Khí có trạng thái bị dị ứng, chẳng hạn như người lên cơn sốt thân viêm 
nhiệt, cũng có nghĩa là K”í Đẳng Nhiệt Khí đã biễn đôi thành trạng thái Hóa Khốc 
Nhiệt Khí. Hoặc nêu như bị sốt cao độ, thân viêm nhiệt nặng dẫn đến mê sảng, 
cũng có nghĩa là Khí Đăng Nhiệt Khí đã biễn đối dị thường từ Hỏa Khốc Nhiệt Khí 
chuyên thành Hỏa Hóa Nhiệt Khí. ˆ Và ở trong người có bệnh tật thường luôn 
hành hạ, hoặc người đã vào đến giai đoạn cuối cuộc đời rồi, thì đích thị chính là 
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Khí Đăng Nhiệt Khí đã chuyển đi trạng thái thành LZo Suy Nhiệt Khí, và đã làm 
cho hiện khởi lên trạng thái suy sụp, tiều tụy của xác thân, chắng hạn như tóc bạc, 
răng gẫy, mắt mờ, thịt da khô héo, v.v. 

[Chú thích: Tù ngữ Tợjo được xuất nguyên từ ngữ căn “T?/” làm cho sắc 
bén, cho chín muỗi. Sự linh hoạt và thuần thục của sự vật là đều do ở Hỏa Tố 
Chất. Cả hai, nóng và lạnh là đặc tính của Hỏa Tố Chất, vì có năng lực làm cho 
các vật chất trở nên chín muỗi. Nói cách khác, Hỏa Tố Chất tạo sinh lực cho vật 
chất, và vật chất được bảo tồn hoặc bị hư hoại cũng đều do Tố Chất nầy. Không 
giống như ba Tố Chất khác ở trong Tứ Sắc Đại Hiển, Hỏa Tố Chất có năng lực làm 
cho vật chất tự mình hồi sinh.] 

4. Phong (Vàyo): là một thể loại Tố Chất, gọi với nhau là Phong Tổ Chất 
(Vàyodhàfu — Phong Giới) có đặc tính căng phông ra hoặc chuyển động 
(Vithambhanalakkhaa hoặc Sarmmiranalakkhaa). 

+ Phong Tố Chất có đặc tính căng phòng gọi là Khuếch Đại Phong 
(Vithambhanavày9). Khuếch Đại Phong làm cho Sắc Pháp cùng câu sinh với 
mình bền chắc vững vàng, không cho rệu rã lung lay chuyển động. Ở trong xác 
thân của con người ta, nêu như Khuếch Đại Phong nây hiện bầy lên thì người ấy có 
cảm giác như là căng cứng, mệt mỏi, đau nhức, ở khắp cả cơ thể; hoặc một khi ta 
sông các khủy cánh tay, chân, và một khi ta dướn con mắt lên nhìn chăm chằm mà 
không nháy mắt; với thời ø1an ây Khuếch Đại Phong cũng có hiện bầy thể theo sự 
tự cố gắng nỗ lực của mình. Về phía ở bên trong, thì các vật thê được an trú một 
cách vững chắc, hoặc làm cho tự căng phông lên là cũng do bởi mãnh lực của 
Khuếch Đại Phong â ấy vậy; cũng ví như quả bóng nén ép đầy hơi vào ở bên trong 
đó, thì quả bóng ây căng cứng lên, là cũng do bởi Khuếch Đại Phong. Hoặc dụng 
cụ lọc nước dùng để lọc nước, một khi dụng cụ lọc nước ẫy được bỏ vào ở trong 
nước thì nước tràn vào ở trong đó. Khi rút lên và lây tay bịt lỗ dụng cụ lọc nước 
ấy lại, thì Phong Tố Chất ở phía bên ngoải cũng sẽ hứng đỡ nước ở trong dụng cụ 
lọc nước ấy không cho chảy ra ngoài. Cũng tương tự với trái đất mà tất cả Chúng 
Hữu Tình đang nương trú đây, nên lục địa được đặt ở trên nước, và nước đặt ở trên 
gió được gọi là Hạ Tâng Hư Không (Hefthimaajjatàkàsa). Hạ Tầng Hư Không 
này hứng đỡ nước, làm cho nước và nền lục địa được bền chắc vững vàng, và có 
được như vậy là cũng do bởi mãnh lực của Khuếch Đại Phong. Như có câu Chú 
Giải nói rằng: “Vàyatfi sahajàtadhammme apatamàne katvà sahatiti = Vàyo”- “Tổ 
Chất nào thường dắt dẫn cho Sắc Pháp cùng câu câu sinh với mình được bên chắc 
vững vàng và bắt chuyển, bởi do thế mới gọi tên Tổ Chất ấy là Phong Tổ Chất. ” 

+ Phong Tố Chất có đặc tính chuyển động gọi là Chuyển Động Phong 
(Samìranavàyo). Chuyển Động Phong này làm cho Sắc Pháp cùng câu sinh với 
mình chuyền động theo; chẳng hạn như tất cả Chúng Hữu Tình chuyên đối các tư 
thế oai nghi, hoặc việc nháy mắt, đảo mắt, vẫy tay, ngọ nguậy bàn chân, việc bài 
tiết các vật uế tạp ra khỏi cơ thể, các việc sản sinh con cái, v.v. Tất cả thây các 
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thể loại nầy có được hiện hành là cũng do bởi mãnh lực Chuyên Động Phong. 
Còn Chuyên Động Phong hiện hữu ở bên ngoàai loài Hữu Tình, đã làm cho các sự 
vật chuyên động di dịch rời khỏi chỗ ban đầu. Như có câu Chú Giải nói rằng: 
“Vàyati desanfatuppattUL hetubhàvena bhùtasanghàtam pàpeflƯỦƯ = Vàyo”- ~T Ổ 
Chất nào thường làm tác nhân cho nhóm Sắc Đại Hiển cùng câu sinh với mình 
khởi sinh lên sự di dịch rời khỏi chỗ thứ nhất đi đến chỗ khác, bởi do thế mới gỌI 
tên Tô Chất ấy là Phong Tố Chất. ” 


Phong Tổ Chất có sáu thể loại, là: 

l. Hướng Thượng Phong (Uddhangamàyàyo): là Phong Tô Chất thối lên 
hướng phía trên. 

2. Hạ Lạc Phong (Adhogamavàyo): là Phong Tô Chất thôi xuống phía dưới. 

3. Nội Tạng Phong (Kucchifhavàyo): là Phong Tố Chất hiện hữu ở trong lỗ 
hốc thuộc về bụng dưới. 

4. Tràng Y Phong (Koffhàsayavàyo): là Phong Tố Chất hiện hữu ở trong ruột 
gìà. 

5. Chuyển Động Phong (Añgamangànusàrivàyo): là Phong Tố Chất hiện hữu 
khắp cả cơ thể. 

6. Số Tức Phong (Assàsapassàsavàyo): là Phong Tố Chất hơi thở vào ra. 


Sáu thê loại Phong Tố Chất đã vừa đề cập ở tại đây, sinh trú ở bên trong cơ 
thể của loài Hữu Tình, cũng còn được gọi là Nội Thân Phong (Ajjhaaffavàyo). 
Còn gió thôi ở phía bên ngoài, gọi là Ngoại Thân Phong (Bahiddhavày9). 

Những cả bốn thể loại Tố Chất gồm Địa, Thủy, Hỏa, Phong đây, gọi là Sắc 
Đại Hiển, vì làm thành Sắc to lớn, làm trưởng trội đối với tất cả các Sắc Pháp khác, 
và hiện bầy rõ ràng. Chăng hạn như các vật thê cho dù to hoặc nhỏ đi nữa, hiện 
bầy được các hình dạng tướng trạng là cũng chính do bởi Sắc Đại Hiển Ấy, vậy. 
Và sắc màu da dẻ của các vật thể ấy hiện bây lên nhiều ít, hiện bầy mạnh yếu, là 
cũng chính do bởi mãnh lực Sắc Đại Hiển kết hợp vào với nhau nhiều hoặc ít. 
Chính vì thế, cả Tứ Sắc Đại Hiển nây, rằng khi nói theo hình thù tướng trạng thì rất 
to lớn, rằng khi nói theo thực tính thì hiện bầy rõ ràng hơn các Sắc Pháp khác. 

Như có câu Chú Giải trình bầy rằng: “Maharmtàni “hutvà bhhtànmi 
pàtubhùtànìti = Mahàbhùtàni”- “Những thể loại Sắc Pháp nào, rằng khi tính theo 
tướng trạng và thực tính, là to lớn và hiện bây rõ ràng, bởi do thế mới gọi tên 
những thể loại Sắc Pháp ấy là Đại Hiển. ” 

[Chứ thích: Tứ Đại Hiển — bốn Tố Chất gồm Địa, Thủy, Hỏa, Phong — luôn 
luôn dính liền với nhau, không. thê tách rời ra được. Tuy nhiên ở trong cùng một 
thê loại vật chất, thì Tố Chất nây có thê trưởng trội hơn các Tố Chất khác; thí dụ 
như ở trong đất thì Địa Tố Chất lớn trội hơn, ở trong nước thì Thủy Tổ Chất, ở 
trong lửa thì Hỏa Tố Chất, và ở trong gió thì Phong Tổ Chất lớn trội hơn. Cả bến 
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Tố Chất còn được gọi là Đại Hiển, bởi vì luôn luôn hiện hữu ở trong tất cả mọi 
hình thê vật chất, từ cực vi trần nhỏ tí tỉ cho đến cả thiên thể cực cự đại.] 


NGŨ SẮC THANH TRIÊT (Pasàdarùpa 5) 


1l. Nhãn Thanh Triệt (Cakkhupasàda): có cầu Chú Giải nói rằng: 
“CakkhUvViñiànadhiftthitaimm hufvà sarmavisamam cakkhatL àcikkhanfam viya 
hotiti = CakkhUu”- “Sắc Pháp nào làm thành chỗ nương trú của Tâm Nhãn Thức 
và có thực tỉnh na ná y như là bảo cho Tâm Nhãn Thức hiểu biết ở trong Cảnh 
rằng là Cảnh nấy thì tốt, Cảnh ấy thì không tốt, bởi do thế mới gọi tên Sắc Pháp ấy 
là Nhãn, tức là Nhãn Thanh Triệt. ” 

Tất cả những con mắt không được gọi tên là Vhãn Thanh Triệt. Chỗ được 
gọi tên là Nhấn Thanh Triệt đây, là một thê loại Sắc Pháp sinh từ ở nơi Nghiệp 
Lực, có sự trong suốt như pha lê, làm thành vật dụng tiếp thâu Cảnh Sắc, ân trú ở 
khoảng giữa tâm điểm tròng mắt đen, có 7 tầng lớp màng con mắt y như núm bông 
gòn tâm ướt sũng dầu hết cả 7 lớp, to ước độ bằng đầu của con chí, có chức năng 
làm tròn hai nhiệm vụ: 

1/. Là vật thê làm thành chỗ nương trú của Tâm Nhãn Thức, 

2/. Làm thành cửa ngõ (Môn) chỗ nương sinh của Tâm Lộ Trình Nhãn Môn. 


2. Nhĩ Thanh Triệt (Sofapasàda): có câu Chú Giải nói rằng: 
%S$otaviñiñànadhiftthitam hutvà saddam sunàfti = Sotamt”- “Sắc Pháp nào làm 
thành chỗ nương trú của Tâm Nhĩ Thức, và thường được lắng nghe âm thanh, bởi 
do thể mới gọi fên Sắc Pháp ấy là Nhĩ, tức là Nhĩ Thanh Triệt. ” 

Một phần khác nữa, “Saddam supamti etenàfi = Sotaim (và) Sadde suyyanti 
etenàfi = Sofarn°- “Tất cả những Tâm, Tâm Sở thường được lắng nghe âm thanh 
do bởi nương vào Sắc Pháp ấy, chính vì thế, Sắc Pháp làm thành tác nhân cho việc 
nghe thấy của những thể loại Tâm, Tâm Sở ấy, gọi tên là Nhĩ, tức là Nhĩ Thanh 
Triệt” (Hoặc) “Tất cả loài Hữu Tình được nghe thấy âm thanh do bởi Sắc Pháp 
ấy, chính vì thế mới gọi tên Sắc Pháp làm thành tác nhân cho việc nghe thấy của 
Chúng Hữu Tình ấy là Nhĩ, tức là Nhĩ Thanh Triệt. ” 

Trong câu Chú Giải ở điều thứ nhất, là việc trình bầy theo Phân Vị Trí Cận 
Lân (Thànayùpacàranaya) là việc trình bây theo phân gián tiếp. Còn ở trong câu 
Chú Giải ở điều thứ hai, là việc trình bầy theo Phần Vi Thú (Mukhayanaya), là 
việc trình bầy theo phần trực tiếp. 

Nhĩ Thanh Triệt là một thê loại Pháp chứng sinh từ ở nơi Nghiệp Lực, có sự 
trong suốt tịnh khiết, và làm thành vật dụng tiếp thâu các âm thanh; đã ân trú ở 
trong khoang tai, có hình dạng giống như vòng đai, và nơi ấy mọc lông sợi đen 
mịn. Nhĩ Thanh Triệt tỏa rộng ra khắp mọi khu vực, có chức năng làm tròn hai 
nhiệm vụ: 
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1/. Là vật thê làm thành chỗ nương trú của Tâm Nhĩ Thức, 
2/. Làm thành cửa ngõ (Môn), chô nương sinh của Tâm Lộ Trình Nhĩ Môn. 


3. Tỷ Thanh Triệt (Ghànapasàda): có câu Chú Giải nói rằng: “Ghàyafifi = 
Ghànam”- “Sắc Pháp nào thường thường hít ngửi khí hơi, Sắc Pháp ấy được gọi 
tên là Tỷ, tức là Tỷ Thanh Triệt.” Việc trình bầy phần Chú Giải nây, là việc trình 
bầy theo Phần Vị Trí Cận Lân (Thànayùpacàranaya) là việc trình bầy theo phần 
gián tiếp; bởi vì Tỷ Thanh Triệt không có khả năng ngửi khí hơi được, mà trái lại 
Tâm Tỷ Thức sinh khởi do bởi nương vào Tỷ Thanh Triệt mới là người ngửi và 
biết được khí hơi. Tuy nhiên chỗ trình bầy câu Chú Giải như vậy, là việc trình bầy 
có ý nghĩa là việc ngửi khí hơi của Tâm Tỷ Thức ấy đang an trú ở trong Tỷ Thanh 
Triệt, thế rôi rút lấy Tỷ Thanh Triệt nây lên trình bẩy, y như thê Tỷ Thanh Triệt 
nây là người ngửi khí hơi â ấy vậy. Và nêu sẽ đem tỷ. đối với lời nói răng “Căn nhà 
áây rất bê bộn” thì nói với thê loại này, là lập ý nhắm vào con người ở trong căn 
nhà â ẫy, bởi vì căn nhà không thể bề bộn được, mà trái lại chỉ có con nĐØƯỜi ở trong 
căn nhà ấy mới bề bộn. 

Một phần khác nữa đã có trình bầy rằng: “Ghàyami efenàfi = Ghànan (Và) 
Ghàyìyanti etenàti = Ghànamw”- “Tất cả Chúng Hữu Tình thường hít ngửi khi hơi 
với Sắc Pháp nào, bởi do thể, Sắc Pháp làm thành tác nhân cho việc hít ngửi khí 
hơi của Chúng Hữu Tình mới được gọi tên là Tỷ (Hoặc) Tất cả Chúng Hữu Tình 
cần phải ngửi khí hơi với Sắc Pháp ấy, bởi do thế, Sắc Pháp làm thành tác nhân 
cho việc cần phải ngửi khí hơi của Chúng Hữu Tính mới được gọi tên là Tỷ. ” 

Cả hai phần Chú Giải nây, là việc trình bầy theo Phẩn Vì Thủ (Mukhaya 
naya), là việc trình bầy theo phần trực tiếp. 

Tỷ Thanh Triệt nầy, là một thể loại Pháp chủng sinh từ ở nơi Nghiệp Lực, 
CÓ Sự trong suốt tịnh khiết, và làm thành vật dụng tiếp thâu các khí hơi; đã ân trú ở 
trong khoang mũi, có hình dạng giống như móng đê, và có chức năng làm tròn hai 
nhiệm vụ: 

1/. Là vật thê làm thành chỗ nương trú của Tâm Tỷ Thức, 

2/. Làm thành cửa ngõ (Môn), chỗ nương sinh của Tâm Lộ Trình Tỷ Môn. 


4. Thiệt Thanh Triệt (Jivhàpasàda): có cầu Chú Giải nói rằng: %Jìyitam 
ayhàydfiti = Jivhà”- “Sắc Pháp nào có thực tính na ná như kêu gọi mùi vị, và làm 
thành tác nhân cho kéo dài tuổi thọ, bởi do thế mới gọi tên Sắc Pháp ấy là Thiệt. ” 

Từ ngữ jixhà này được chiết tự ra thành hai từ ngữ, là /jJìa + Ayhà. Từ 
ngữ va dịch là “Tuổi Thọ ”, tuy nhiên trong chỗ nầy được dịch là Rasa (Mùi 
Vị), bởi vì tuôi thọ sẽ được an trụ là cũng phải nương vảo các mùi vị, nghĩa là việc 
thọ thực với những thực phẩm có vị chua, ngọt, v.v. thì tuổi thọ sẽ được an trụ lâu 
dài; chính vì thế, mới rút lẫy từ ngữ /j?via làm thành tên gọi của tuổi thọ và là Quả 
của Ñasa (Mùi VỊ) trong khi ẫy được đặt để làm Tác Nhân. Røasa (Mùi Vị) là gỌI 
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các mùi vị, còn va chỉ là việc gọi theo Phân Quả Báo Cận Lân (Phalùpacara 
naya) tức là gọi theo Phần gián tiếp. 

Từ ngữ Arhè dịch là “gọi, loan báo”; khi đã được kết hợp với từ ngữ Jìvia 
thì cũng chính là lập ý nhằm đến việc gọi các mùi vị ấy vậy, vì lẽ thông thường 
Thiệt Thanh Triệt đây, hằng có thiên hướng ở trong các mùi vị là chỗ xứng ý toại 
nguyện của Tâm Thiệt Thức thường lui tới. 

Khi đã kết hợp từ ngữ .J)va với từ ngữ Ayhà vào với nhauvà thành /Jivhà, 
có nghĩa là từ ngữ Jìvứa ây, đổi Ì thành ï, còn cả hai từ ngữ Vi với 7ø này thì loại 
trừ ra; đối với từ ngữ Ayhè thì loại trừ A ra, và chỉ còn lại Vhà; chính vì thế, khi 
kết hợp vào mới thành .jiyhà. 

Thiệt Thanh Triệt này, là một thể loại Pháp chủng sinh từ ở nơi Nghiệp Lực, 
CÓ SỰ trong suốt tịnh khiết, và làm thành vật dụng tiếp thâu các mùi vị; đã ân trú ở 
trong khoảng giữa bề mặt cái lưỡi, có hình dạng giống như đầu đóa hoa sen, và có 
chức năng làm tròn hai nhiệm vụ: 

1/. Là vật thê làm thành chỗ nương trú của Tâm Thiệt Thức, 

2/. Làm thành cửa ngõ (Môn), chỗ nương sinh của Tâm Lộ Trình Thiệt Môn. 


5. Thân Thanh Triệt (Kàyapasàda): có câu Chú Giải trình bầy rằng: 
“Kucchitànatn kesàdìnamt pàpadhanunànafñca àyoti = Kàyo”- “Sắc Pháp nào 
làm thành chỗ tựu hội của các thành phân khác, có tóc, v.v. là chỗ đáng ghét bỏ; 
và làm thành chỗ tựu hội của Bắt Thiện Pháp, bởi do thế, Sắc Pháp ấy mới được 
gọi là Thân, tức là tất cả các thân thể. ” 

Về việc gọi tên Thân Thanh Triệt là Thân, ấy là việc trình bầy một cách gián 
tiếp; là việc gọi theo Phản Bộ Phận Đơn Nhất (Ekadesaytpacàranaya); là việc 
rút lẫy từ ngữ 7hân làm thành tên gọi của tất cả các thân thê, và đem đặt để thành 
một bộ phận duy nhất ở trong Thân Thanh Triệt. 

Hoặc một phần khác nữa, gọi tên Thân Thanh Triệt là Thân, là việc trình bầy 
theo Phần Vị Trí Cận Lân (Thànayùpacàranaya) có nghĩa là rút lẫy từ ngữ Kàya 
làm thành tên gọi của thân thể, đem đặt để thành một bộ phận duy nhất và nương 
sinh ở trong Thân Thanh Triệt. 

Thân Thanh Triệt nây, là một thê loại Pháp chứng sinh từ ở nơi Nghiệp Lực, 
có sự trong suốt tịnh khiết, và làm thành vật dụng tiếp thâu các sự vật tiếp xúc 
đụng chạm, như có lạnh, nóng, mềm, cứng, lỏng, căng. Thân Thanh Triệt này ân 
trú ở trong khắp cả cơ thể, chỉ ngoại trừ đầu ngọn tóc, lông, móng, bề mặt lớp da 
chết khô, và chỗ tựu hội các vật thực mới ở trong ruột già, là thuộc lãnh địa của 
Tiêu Hóa Nhiệt Khí (Pàcakatftgo); và lại có chức năng làm tròn hai nhiệm vụ: 

1/. Là vật thê làm thành chỗ nương trú của Tâm Thân Thức, 

2/. Làm thành cửa ngõ (Môn), chỗ nương sinh của Tâm Lộ Trình Thân Môn. 


Kb 


Cả năm thể loại Sắc Pháp gồm Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt và Thân đây, gọi tên là 
Sắc Thanh Triệt, vì có thực tính trong. suốt, và có khả năng tiếp thâu các Cảnh của 
mùnh. Như có câu Chú Giải trình bầy rằng: “Pasidafifi = Pasàdo”- “Sắc Pháp 
nào có sự trong suốt, bởi do thế, Sắc Pháp ấy mới được gọi tên là Thanh Triệt. ” 

[Chú thích: Sắc Thanh Triệt (Pasàdarnpa) mang ý nghĩa là phần nhậy cảm 
của ngũ giác quan, gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, và thân. Phần nhậy cảm nây có 
khuynh hướng làm tỏ sáng các thành phần Sắc Pháp khác ở trong giác quan. Ví dụ 
như theo thông thường khi gọi là “con mắt” (Cakkhu) là sự tập hợp bao gồm rất 
nhiều Yếu Tổ (Sasambhàra) khác nhau của Sắc Pháp, gồm có Tứ Đại Hiền, Tứ Sắc 
Y Sinh với Cảnh Sắc, Khí, Vị, Sắc Vật Thực, Sắc Mạng Quyền và Nhãn Thanh 
Triệt, làm thành một Bọn Tổng Hợp Sắc (Kalàpa). gọi tên là Bọn Tổng Hợp Thân 
Thập (Kàyadassakakalàpa). Phần nhậy cảm ây (Cakkhupasàda — Thân Thanh 
Triệt) nằm ngay giữa ở tròng mắt đen và làm cho nhìn thấy được các sự vật; và làm 
cho nương sinh nương trú của Tâm Nhãn Thức (Cakkhuviiñàpa) và trở thành 
phương tiện cho tiễn trình tâm thức của Lộ Nhãn Môn (Cakkhudvàravkthi). Tư 
Tác Ý muốn thấy có khuynh hướng làm phát triển Nhãn Quan. 

Phần nhậy cảm (Pasàdarùpa — Sắc Thanh Triệt) của các giác quan khác 
cũng được hiện hành tương tự theo cùng một phương thức với Nhãn Thanh Triệt. ] 


7 SẮC HÀNH TRẠNG (Visayarùpa) Hoặc SẮC THÔNG HÀNH (Gocararùpa) 


1. Cảnh Sắc (Rùpàrammapa): có câu Chú Giải trình bầy rằng: “Rùpayari 
hadayangatabhàvatn pakàsefìi = Rùpain ”¬ “Sắc Pháp nào thường hay biểu thị sự 
hiểu biết của tâm thức cho hiện bẩy, bởi do thế, Sắc Pháp ấy mới được gọi tên là 
Cảnh Sắc ”, hoặc “Rùpaydafi dabbam pakàsetìi = Rùpain” “Sắc Pháp nào thường 
hay biểu thị thực thể vật chất, hình dáng tướng trạng cho hiện bây, bởi do thế, Sắc 
Pháp ấy mới được gọi tên là Cảnh Sắc. ” 

Giải thích rằng một người đang có những sự hoan hỷ duyệt ý, khổ tâm, buồn 
lòng, sợ hãi, xấu hồ, v.v. và một khi người khác đã trông thấy được cử chỉ điệu bộ 
và diện mạo của người ấy, thì cũng có sự thấu hiểu được rằng người ấy đang có sự 
hoan hỷ duyệt ý, khổ tâm, buồn lòng, sợ hãi, xấu hồ, v.v. Trong sự việc mà người 
khác có được sự thấu hiểu như thế, là cũng do bởi chính Cảnh Sắc ấy làm thành 
người biểu thị sự hiểu biết của người ấy cho hiện bầy ra ngoài. Hoặc một phần 
khác, các thực thể vật chất, hoặc hình dáng tướng trạng của các vật thể hữu sinh 
mạng và phi sinh mạng mà đã được hiện bầy cho được hiểu biết đấy, cũng chính là 
do nương vào Cảnh Sắc làm thành người thực hiện cho hiện bầy ấy vậy. Cảnh Sắc 
làm thành người thực hiện cho các vật thể hữu sinh mạng và phi sinh mạng hiện 
bầy cho người khác nhìn thấy và thấu hiểu được đó, cũng chính là các sắc màu 
vậy. 
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2. Cảnh Thỉnh (Saddàrammana): có câu Chú Giải trình bầy rằng: 
%Saddìyati uccàriyatiti = Saddo”- “Sắc Pháp nào phát âm ra, bởi do thế mới gọi 
tên Sắc Pháp ấy là Thỉnh.” tức là âm thanh của tất cả Chúng Hữu Tình phát ra; 
hoặc “Sappafi sofaviññeyyabhàvam gacchatiti = Saddo”- “Sắc Pháp nào thường 
đạt đến thực tính làm cho Tâm Nhĩ Thức thấu hiểu được, bởi do thế mới goi tên 
Sắc Pháp ấy là Thỉnh. ” 

Trong câu Chú Giải ở điều thứ nhất lập ý chỉ lẫy âm thanh của tất cả các vật 
thể hữu sinh mạng đang vận dụng để truyền phát ra, chăng hạn như âm thanh 
người đang nói, và âm thanh của các loài Hữu Tình kêu hoặc rồng lên. Còn ở 
trong câu Chú Giải ở điều sau, lập ý đến âm thanh của tất cả các vật thể hữu sinh 
mạng và phi sinh mạng, bởi vì những âm thanh nây đặng làm thành Cảnh của Tâm 
Nhĩ Thức, cũng chính là các thĩnh âm vậy. 

3. Cảnh Khí (Gandhàrammaga): có câu Chú Giải trình bẩy rằng: 
“Gandhayati atfano vathumụ sùcetiti = Gandho”- “Sắc Pháp nào thường biểu 
hiện chỗ nương trú của mình, bởi do thể, gọi tên Sắc Pháp ấy là Khi. ” 

Giải thích răng các khí hơi gọi tên là Cảnh Khí, vì lẽ làm thành Sắc Pháp 
biểu hiện cho đặng thấu hiểu đến thực thể vật chất mà mình đang nương trú, chắng 
hạn như bông hoa có hương thơm, hoặc các hương phẩm, v.v. Cho dù các vật thể 
nầy sẽ hiện hữu ở nào đi nữa, một khi Cảnh Khí đã có được cơ hội lan tỏa ra rồi, 
thì thường làm cho tất cả mọi người tức thì biết được rằng đây là hương thơm của 
đóa hoa, đây là hương thơm của hương phẩm; và cũng biết được rằng đóa hoa, 
hoặc hương phẩm đang hiện hữu ở nơi nào; y như là Cảnh Khí này một khi đã tiếp 
xúc với Phong Tố Chất rồi, thì sẽ loan tin cho tất cả mọi người biết được rằng đóa 
hoa ở chỗ ấy, hương phẩm ở nơi này. Vì lý do như vậy mà một số Ngài Phụ Chú 
Giải Sư mới giải đáp từ ngữ “Sòcefi” là “Ildamettha afthìfIẦ pesufffaia karonfain 
viya hofi”- “Cảnh Khí nầy có thực tính na ná như báo hiệu cho biết răng các thực 
thể vật chất á ấy đang ở chỗ nầy vậy. ” (tương tự như lạy ông tôi ở bụi nầy ) 

4. Cảnh Vị (Ñasàrammapa): có câu Chú Giải trình bầy răng: “Rasiyafi 
assàdiyatiti = Raso”- “Sắc Pháp nào làm cho Tâm Thiệt Thức hoan hỷ duyệt ý, bởi 
do thể, gọi tên Sắc Pháp ấy làm thành chỗ hoan hỷ duyệt ý của Tâm Thiệt Thức ấy 
là VỊ. ” 

Giải thích rằng Cảnh Vị tức là các mùi vị ấy cho dù sẽ là tốt hoặc không tốt 
đi nữa, cũng thường làm thành chỗ hoan hỷ duyệt ý đối với Tâm Thiệt Thức hết cả 
thấy. Từ ngữ nói răng “đuyi ý ” ở trong chỗ nây chính là lập ý đến việc thấu hiểu 
mùi vị ấy, và chăng phải nhắm đến con người; bởi vì lẽ thường con người thường 
chỉ có duyệt ý ở trong mùi vị tốt mà thôi, còn đối với mùi vị không tốt thì ắt hắn là 
bất duyệt ý. Đối với Tâm Thiệt Thức ấy, thì cho dù mùi vị tốt hoặc không tốt đi 
nữa, thì cũng đều duyệt ý để nếm hết cả thây các mùi vị ấy. 
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5. Cảnh Xúc (Phofthabbàrammapa): có cầu Chú Giải trình bẩy răng: 
“Phusatabbanti = Pho{fhabbamw”- “Sắc Pháp nào mà Thân Thanh Triệt phải bị 
xúc chạm, bởi do thê, gọi tên Sắc Pháp ây là Xúc. ” 


Cảnh Xúc có ba thể loại, ấy là: 

Cảnh Địa Xúc (Pathavìphoffhabbàranunapa): tức là mềm, cứng. 
.. Cảnh Hóa Xúc (Tophofthabbaramumnata): tức là lạnh, nóng. 

3. Cảnh Phong Xúc (Vàyophofthabbàrammarga): tức là lỏng, căng. 
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Bởi do thế, cả ba Cảnh Xúc nầy cũng chính là ba Sắc Đại Hiển, loại trừ 
Thủy Đại Hiến ra. Đối với Thủy Đại Hiến ấy, thì Thân Thanh Triệt không thể 
xúc chạm được, và chính vì thế, mới không vào ở trong Cảnh Xúc được. 

Ở trong thê loại nước thông thường hoặc nước đá, thì có rất nhiều Thủy Tố 
Chất; tuy nhiên trong thời gian mà chúng ta lẫy tay nhúng vào ở trong nước và có 
được cảm giác răng lạnh, nóng, mêm, cứng, thì đó cũng chỉ là Địa Tố Chất, Hỏa 
Tố Chất hiện hữu ở trong nước ấy, mà thôi. Còn riêng đối với Thủy Tố Chất có ở 
trong nước ấy, thì chăng phải là Sắc Pháp mà đã được xúc chạm; chính vì thế, mới 
không thê nào được biết do bởi cái Tâm Thân Thức, mà chỉ có thể biết được qua 
việc tư duy nghĩ suy mà thôi. Chắng hạn như trong thời gian mà chúng ta đã được 
trông thấy thực thê vật chất có hình dáng là góc cạnh, hoặc tròn, hoặc dải đó; thì 
quả thật là chúng ta chăng phải đã được trông thấy là góc cạnh, hoặc tròn, hoặc dài 
của các vật thê ấy đâu, mà trái lại chúng ta chỉ có thê được trông thấy các sắc màu 
đang hiện hữu ở trong các vật thể ấy mà thôi. Và một khi chúng ta sẽ nhận thức 
được rằng vật thể ấy là sắc màu có góc cạnh, vật thể nầy là có sắc màu tròn, cũng 
chính là do bởi việc tư duy nghĩ suy mà thôi. Bởi vì những thể loại của góc cạnh 
hoặc tròn đây, chăng phải là Cảnh Sắc, mà đó chính là Cảnh Pháp, và chính vì thế 
mới không thê trông thấy bằng mắt được, mà chỉ phải bằng Tâm mới có thể biết 
được. Như đã có nêu lên thí dụ điển hình để trình bầy ở tại đây đặng làm cho 
nhận thức được rằng Thủy Tố Chất hiện hữu ở trong nước, thì cũng tương tự như 
nhau, là không thể xúc chạm được, bởi vì chẳng phải là Cảnh Xúc, mà đó chỉ là 
Cảnh Pháp, và chỉ sẽ được biết là do bởi nương vào việc tư duy nghĩ suy mà thôi. 


Cảnh Sắc, Cảnh Thinh, Cảnh Khí, Cảnh VỊ và cả ba Cảnh Xúc, một khi kết 
hợp 7 Sắc Pháp này lại thì được gọi tên là Sắc Hành Trạng (Visàyaràpa) vì lẽ 
những thể loại Sắc nầy làm thành Cảnh của Tâm, Tâm Sở nương sinh theo Lộ 
Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt và Thân một cách trực tiếp. Và chỗ gọi là Sắc Thông Hành 
(Gocararùpa) cũng vì làm chỗ thông hành của Tâm, Tâm Sở nương sinh ở trong 
cả Lục Môn. Như trình bầy câu Chú Giải nói rằng: “Gàyo caramfi = Gacaro, 
Gocarasadisàti = Gocarà”- “Tất cả những con bò thường hay du ngoạn ở trong 
chỗ ấy, bởi do thế, chỗ ấy mới gọi tên là Ngưu Hành Đạo”, tức là lãnh địa mà tất 
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cả các con bò thường hay lui tới. Những thể loại Sắc nào làm thành chỗ du hành 
của Tâm Lục Môn (Chadvàrikaciffa) tương tự như chỗ du ngoạn của tất cả các con 
bò, bởi do thế, những thể loại Sắc ấy được gọi tên là Thông Hành Đạo. 

Thể theo câu Chú Giải đã trình bầy ở tại đây, là việc trình bầy theo Phần 
Tương Đồng (Sadisùpacàranaya), có nghĩa là việc trình bầy bởi theo việc tỷ giảo 
so sánh. 

Một phần khác nữa, trình bầy theo Phần Vĩ Thủ (Mukhyanaya ), như vầy: 

“Gàyo caranti efthàti = Gocaran”- “Tất cả các Quyên có Nhãn Quyền 
(Cakkhundrìya) v.v. thường hay du hành ở trong Cảnh có Cảnh Sắc v.v. bởi do 
thế, Cảnh có Cảnh Sắc v.v. mới gọi tên là Thông Hành. ” 

Ở trong chỗ này, từ ngữ “Gø — Bỏ” được dịch là “Indrìya — Quyển”. Từ 
ngữ “GŒocara — Thông Hành” với *Ìrammapa — Cảnh” có cùng một ý nghĩa 
tương tự như nhau. 

[Chú thích: Những hiện tượng của các Sắc Pháp làm thành đối tượng cho 
các giác quan, và tác động như hỗ trợ làm cho khởi sinh sự thấu hiểu của giác quan 
tương ứng. Từ ngữ Sắc (Rùpa) ở trong Cảnh Sắc, bao hàm cả hai ý nghĩa, sắc màu 
và hình tướng. Từ ngữ Xúc (Phoffhabba) ở trong Sắc Pháp, với Thủy Tô Chất có 
đặc tính cực vi tế nên Ngũ Quan không thể nào cảm nhận được. Chỉ còn lại ba Tố 
Chất kia của Sắc Đại Hiển, tức là Địa Tố Chất, Hỏa Tố Chất và Phong Tố Chất, 
được xem như là Cảnh Xúc, tức là giác quan có thể cảm nhận được. Thí dụ như ở 
trong thê loại nước thông thường hoặc nước đá; thì đặc tính lạnh là Hỏa Tố Chất, 
đặc tính mềm lỏng là Địa Tố Chất, và có sức nặng đè xuống hoặc áp lực, là Phong 
Tố Chất. Và quả thật, không thể xúc chạm được đặc tính dính liền của Thủy Tố 
Chất vậy. ] 


NHỊ SẮC BẢN TÍNH (Bhàvarùpa 2) 


1. Nữ Giới Tính (Hứhìbhàya): có câu Chú Giải trình bầy rằng: “1hiyà 
bhàyo = Ithibhàvo”- “Sắc Pháp nào làm thành tác nhân của sự hình thành nữ 
giới, bởi do thế mới gọi tên Sắc Pháp ấy là Nữ Giới Tính. ” 

2. Nam Giới Tính (Purisabhàya): có cầu Chú Giải trình bầy rằng: 
“Pumassa bhàyo = Pumbhàyo”- “Sắc Pháp nào làm thành tác nhân của sự hình 
thành nam giới, bởi do thế mởi gọi tên Sắc Pháp ấy là Nam Giới Tỉnh” 
(Puinbhàva hoặc Purisabhàva ). 

Xác thân của tất cả Chúng Hữu Tình đang hiện hữu ở trong thế gian nây, sẽ 
biết được rằng nữ giới hoặc nam giới ấy, là cũng do nương vào bốn thể loại đặc 
tính biểu thị đặng cho được biết, ấy là: 


1. Tính Biệt (Linga): sắc tướng hình thể, có tay, chân, mặt, mắt, giới tính, v.v. 
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2. Trâm Triệu (Nữnifa): biểu tượng dấu hiệu, như có râu ria, không có râu, 
V.V, 

3. Tính Hạnh (Kufa): tính tình và hạnh kiểm, chăng hạn như việc nô đùa chơi 
giỡn, các hành động tạo tác, v.v. 

4. Hành Trạng (Àkappa): cử chỉ oai nghi, như việc đi, đứng, nằm, ngồi, việc 
ăn, việc nói, v.V. 


Cả bốn thê loại đặc tính biểu thị đặng cho được biết đến giới tính đây, thì 
thường luôn được hiện bầy vận hành thể theo cả hai Sắc Giới Tính. Nếu như cả 
bốn thể loại nầy sinh khởi do bởi nương vào Sắc Nữ Giới Tính làm vị chủ quản, thì 
thường có hình thù tướng trạng, và cử chỉ oai nghi là nữ giới. Và nếu như cả bốn 
thể loại nầy sinh khởi do bởi nương vào Sắc Nam Giới Tính làm vị chủ quản, thì 
thường có hình thù tướng trạng, và cử chỉ oai nghi là nam giới. 

[Chú thích: Nữ Giới Tính (Hhabhàva) và Nam Giới Tính (Purisabhàva) 
còn được gọi là Vữ Căn (Hfuindriya — Nữ Quyên ) và Nam Căn (Purisindriya — 
Nam Quyền ); biểu thị trạng thái phân biệt về hai Giới Tính. (Xin xem thêm về 
phần Quyền Lực Duyên, bộ Giảng Giải Tổng Lược Nội Dung Đại Phát Thú, Tập 
IV, trang 101)] 


NHẤT SẮC TÂM CƠ (Hadayarùpa 1) 


Có câu Chú Giải trình bầy rằng: “Hadami sadfà tam tam aftham và 
anattham và pùrenti etenàfi = Hadayam°- “Tất cả Chúng Hữu Tình, bởi do 
nương vào Sắc Pháp ấy, mà thường tạo tác cho khởi sinh lên điêu lợi ích và không 
lợi ích, chính vì thế Sắc Pháp làm thành tác nhân cho tất cả Chúng Hữu Tình tạo 
tác điêu lợi ích và không lợi ích, mới được gọi tên là Sắc Tâm Cơ. ” 

Mỗi ngày tất cả Chúng Hữu Tình đã và đang tạo tác với nhau biết bao nhiêu 
VIỆC; nếu như tác hành những Thiện Sự tác thành hữu ích thì gọi là Tiện Nghiệp 
Lực (Kusalakamna); và nêu như tạo tác bao điều Bất Thiện Sự tác thành vô ích 
thì gọi là Bát Thiện Nghiệp Lực (Akusalakamma). Cho dù Thiện Nghiệp Lực 
hoặc Bát Thiện Nghiệp Lực sẽ phải sinh khởi đi nữa, thì thiết yếu cũng cân phải 
nương sinh vào Sắc Tâm Cơ. Đối với ở trong Cõi Ngũ Uẫn, nếu nhỡ như chăng 
có Sắc Tâm Cơ, thì ắt hắn Chúng Hữu Tình không thể nào tạo tác được bất luận 
một công việc nào, cho đến cả việc tư duy nghĩ ngợi, hiểu biết các sự kiện, v.v. 
cũng không thê nào thực hiện được, mà trái lại chỉ như một hình tượng, con rối mà 
thôi. Bởi do thế, Sắc Pháp làm thành tác nhân cho thành tựu ở trong mọi công 
việc, như đã vừa đề cập đến, mới được gọi là Sắc Tâm Cơ. 


Sắc Tâm Cơ nây có hai thể loại, là: 
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I. Sắc Tâm Tạng (Maisahadayarùpa): tức là Sắc trái tim có trạng thái na ná 
như đóa hoa sen. 

2. Sắc Ý Vật (Hadayavafthurùpa): tức là một thể loại Sắc Nghiệp sinh trú ở 
trong Sắc Tâm Tạng. 


Từ ngữ Sốc Tâm Cơ ở trong chỗ này, là lập ý lấy Sắc Ý Vật, hay còn gọi là 
Sắc Ý Vật. Cư xứ của Sắc Tâm Cơ là ấn trú ở trong khoang lỗ hồng có trạng thái 
giống như cái hố, to ước chừng bằng hạt Hoa Nguyệt Quế (Punnàga) ở bên trong 
trái im. Bên trong khoang nây có máu nuôi dưỡng độ chừng một bao tay, là chỗ 
nương sinh của Ý Giới (Manodhàtn) và Ý Thức Giới (Manoviiiànadhàtu ). 

[Chú thích: Sắc Tâm Cơ, hoặc là “cứ điểm của Tâm Thức”. Ở trong bộ 
Pháp Tụ (Dhanunasangami) đã không có đề cập đến Sắc Pháp nầy. Trong bộ Chứ 
Giải Atthasàlim, thì từ ngữ Hadayavafthu đã được giải thích là “Ciffassa vaffhu ”- 
“cứ điểm của Tâm Thức ” (căn cứ từ nơi đó mà Tâm sinh khởi). Như vậy, chúng 
ta thấy rõ Đức Phật đã không chỉ rõ một cứ điểm nào cho Tâm Thức, hoặc là trái 
tim hay là đầu não; như Ngài đã có chỉ rõ khi đề cập đến các giác quan khác. Vào 
thời kỳ của Đức Phật, phân đông người ta đã tin răng trái tim là Sắc Tâm Cơ, và 
luận thuyết nây hiển nhiên đã được bộ Kinh Upanishad hỗ trợ. Lúc bấy giờ, cũng 
nên hiểu biết rằng, Đức Phật đã không hè xác nhận, hoặc phủ nhận luận thuyết rât 
phổ thông vào thời cỗ xưa ấy, đã cho rằng Sắc Tâm Cơ là trái tim. Ở trong bộ 
Kinh Phát Thú (Paffhàna) là bộ Kinh đề cập đến Duyên Hệ Tương Quan, Đức 
Phật đã lập ý khải thuyết đến cứ điểm của Tâm Thức bằng những danh từ gián tiếp 
là “Yamm rùpan nỉssàya”- “Y cứ trên Sắc Pháp nây”, và không quả quyết xác 
nhận Sắc Pháp (Ropa) ẫy là trái tỉm, hoặc là đầu não. Tuy nhiên, theo quan niệm 
của các Ngài Chú Giải Sư, có các Ngài Đại Giáo Thọ Buddhaghosa và Ngài 
Anuruddha thì quả quyết cứ điểm của Tâm Thức (Sắc Tâm Co) vẫn là trái tim. ] 


NHẤT SẮC MẠNG QUYEN ()ìyitarùpa 1) 


Có câu Chú Giải trình bầy răng: “Jìvamfi sahaqjàfadhammmà efenàfl = 
Jìvifamm”- ° Tắt cả các Sắc Pháp câu sinh vẫn còn được sinh tôn với việc nương 
vào Sắc Pháp ấy, bởi do thế Sắc Pháp làm thành tác nhân cho tất cả các Sắc Pháp 
câu sinh vẫn còn được sinh tôn, mới gọi tên là Sắc Mạng Quyên. ” 

Từ ngữ /ất cả các Sắc Pháp câu sinh ở trong chỗ này, tức là Sắc Nghiệp và 
tất cả các Sắc Nghiệp sinh khởi nói tiếp với nhau, và được an trụ đây, cũng bởi do 
có Sắc Mạng Quyền làm vị bảo hộ. Và Sắc Nghiệp nầy cho dù thực sự sẽ là Sắc 
Pháp sinh từ ở nơi Nghiệp Lực đi nữa, thế nhưng Nghiệp Lực này lại chắng phải là 
vị bảo hộ, vì lẽ Nghiệp Lực làm thành Xuất Sinh Xứ (Samuffhàna) cho tất cả 
những Sắc Pháp nây đã trôi qua quá khứ rồi, mới không có mãnh lực ở trong việc 
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bảo hộ cho Sắc Pháp nương sinh từ ở nơi mình được; và chính vì thế mới cần phải 
có một thể loại Sắc Pháp đặc biệt làm vị bảo hộ, ấy chính là Sắc Mạng Quyên vậy. 

Còn Sắc Tâm, Sắc Quý Tiết, Sắc Vật Thực thì chẳng cần phải có Sắc Pháp 
đặc biệt làm vị bảo hộ đặng cho có được việc sinh khởi nói tiếp với nhau, và được 
an trụ cho đến hết tuổi thọ của mình; cũng bởi vì đích thị chính những thẻ loại Sắc 
Pháp đấy đã có xuất sinh xứ làm vị bảo hộ cho mình rồi. 

[Chứ thích: Sự sống hiện hữu trong hai thành phần, Danh Pháp và Sắc 
Pháp. Đời sống thuần túy tâm linh — Danh Mạng Quyên — vốn đĩ là một trong 52 
Tâm Sở. Đời sông thuần túy vật chất — Sắc Mạng Quyên — vốn đĩ là một trong 28 
Sắc Pháp. Kết hợp cả hai nây lại, là những yếu tố chánh yếu của cái gọi là loài 
Hữu Tình. Danh Mạng Quyền là 1 trong 7 Tâm Sở Biến Hành, và Sắc Mạng 
Quyền thì được kết hợp với hầu hết tất cả những Sắc Pháp, ngoại trừ xác tử thi. 
Đông thời, một khi Tâm Tái Tục sinh khởi, thì Sắc Mạng Quyên cũng khởi sinh 
cùng một lúc với Bọn Sắc Nghiệp Tổng Hợp Thân Thập; và Sắc Mạng Quyền 
được xem như có Quyên Năng (Indriya) vì có ảnh hưởng mạnh mẽ và tạo sức sông 
đến những phần tử Sắc Pháp khác đồng câu sinh. ] 


NHÁT SẮC VẬT THỰC (Àhàrarùpa 1) 


Có câu Chú Giải trình bầy rằng: “Kabajarn karìyatìti = Kabalìkàro”- “Thực 
phẩm nào mà người ta đã thực hiện cho làm thành từng miếng nhỏ, hoặc thực hiện 
cho làm thành thức ăn, bởi do thể mới gọi tên thực phẩm ấy là Đoàn Thực. `” 

%Ähàrìyatiti = Àhàro”- “Người ta đã ăn và nuốt với thực phẩm nào, bởi do 
thể thực phẩm ấy mới được gọi tên là Vật Thực. ” 

“KabaRkàro ca so àhàro cài = Kabalìikàràhàro”- “Thực phẩm nào mà 
người ta đã thực hiện cho làm thành từng miếng nhỏ, đã ăn và nuốt đi, bởi do thể 
thực phẩm ấy mới được gọi tên là Đoàn Vật Thực. ” 

Từ ngữ KabaRkaràhara đây, là tên gọi của tất cả các vật thực, thế nhưng ở 
trong chỗ này đang trình bầy đến Sắc Vật Thực, chính vì thế Đoàn Vật Thực mới 
thành Chất Bồ Phẩm (Oÿ/à) hiện hữu ở trong các vật thực. 

Câu Chú Giải của từ ngữ Chất Bổ Phẩm (Ojà): “4fano udayànanfaram 
rùpam janetìti = Qjà”- “Pháp chủng nào vẫn làm cho các Sắc Pháp câu sinh với 
mình nối tiếp sinh khởi không gián đoạn, bởi do thế Pháp chủng ấy mới được gọi 
tên là Chất Bồ Phẩm. ” 

Sắc Bồ Phẩm nầy một khi đã thâm nhập vào ở trong cơ thể của Chúng Hữu 
Tình rồi, thì thường làm cho Sắc Vật Thực tức thì sinh khởi; có nghĩa là Sắc Bồ 
Phẩm nầy đã làm cho cơ thể của Chúng Hữu Tình có được năng lực và tăng trưởng 
lên cho đến mức cùng cực, thì chăng còn phát triển to thêm được nữa. Thế rồi, 
Chất Bồ Phẩm nầy cũng còn làm nhiệm vụ dắt dẫn Sắc Vật Thực đặng làm cho cơ 
thê được sung mãn và cho được sinh tôn. 
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[Chú thích: Những vật thực thô sơ được đem vào để ăn bằng cách làm 
thành từng miếng ăn nhỏ. Tại đây, từ ngữ Vậi Thực (Àhàra) bao hàm ý nghĩa là 
Chất Bồ Phẩm ( Q@ÿà), là chất dinh dưỡng để dưỡng nuôi cơ thể vật chất. Ở trong 
câu Phật Ngôn “Sabbe saffà àhàraffhirikd ”- “Nhất thiết chúng sinh duy thực tôn ”, 
tất cả Chúng Hữu Tình đều được sinh tồn do nhờ vào cả hai thê loại vật thực, Danh 
Vật Thực và Sắc Vật Thực. Từ ngữ Vật Thực (Àhàra) mang ý nghĩa là một /rợ 
duyên (Paccaya), hay là một điều kiện.] 


NHẬT SẮC HẠN GIỚI (Paricchedarùpa 1) 


Có câu Chú Giải trình bầy rằng: “Waø kassafifi akàso, akàsoyeva àkàso”- 
“Chô nào bát khả giới hạn được, chính vì thê chô ây mới gọi tên là Hư Không. 
Chính ngay chô nào bắt khả giới hạn được, thì gọi tên là Hư Không. ” 


Hư Không (Àkàsa) có bốn thể loại, là: 

1. Cõi Hư Không Giới (Ajafàkàsa): tức là cõi trống không ở cả hai phía của 
hư không. Ở mặt phía dưới thì được tính kế từ dưới nền lục địa và mặt 
nước hứng đón nên lục địa ấy; ở mặt phía trên thì được tính kế từ Cõi Vô 
Sắc Giới trở lên. 

2. Hạn Chế Không Giới (Paricchinnàkàsa): tức là khoảng trồng không đã có 
ấn định giới hạn, chăng hạn như khoang cửa cái, khoang cửa sô, khoang taI, 
khoang mũi, khoang miệng, v.v. 

3. Hự Không Phóng Khí Hoàn Tịnh (Kastugghaftmàkasa): túc là Hư Không 
đã xả bỏ lìa khỏi cả 9 đề mục Hoàn Tịnh. 

4. Hạn Giới Hư Không (Paricchedàkàsa): tức là khoảng trống xen kẽ ở giữa 
Bọn Tổng Hợp Sắc này với Bọn Tổng Hợp Sắc ni tiếp, và đó chính là Sắc 
Hạn Giới vậy. 


Ở trong những thê loại Cõi Hw Không Giới, Hạn Chế Không Giới, Hư 
Không Phóng Khí Hoàn Tịnh nầy, thì ắt hẫn thường luôn có Hạn Giới Hư Không, 
nghĩa là hằng luôn có Sắc Hạn Giới. 

Lại nữa, trong tất cả các vật thê hữu sinh mạng và phi sinh mạng, nếu nhỡ 
như chăng có khoảng trống, tức là Hạn Chế Không Giới thì những vật thể ấy sẽ 
không tài nào để làm cho biết đến sắc tướng hình dạng và số lượng được đâu. 
Chúng ta chỉ sẽ được biết đến sắc tướng hình dạng và số lượng, là cũng chỉ do bởi 
Hạn Chế Không Giới đấy như thế nào; thì tất cả các Sắc Pháp hữu sinh mạng và 
phi sinh mạng, nếu nhỡ như chẳng có Sắc Hạn Giới thì cũng không có được SỐ 
lượng Bọn Tổng Hợp Sắc Pháp, cũng không có chỗ cuối cùng của Sắc Pháp, và 
cũng không có hạn định ranh giới của Sắc Pháp. Những thể loại Sắc Pháp ấy sẽ 
dính liền với nhau thành hàng dãy dài không dứt. Một khi đã là như vậy, thì Sanh 
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Diệt Trí (Udayabbañànpa) và Hoại Diệt Trí (Bhañgañàna) liên quan với Sắc Pháp 
cũng không thể sinh khởi lên được, vì lẽ không có khả năng để quán sát sự sinh 
diệt của Sắc Pháp ấy được. 

[Chú thích: Thê theo các Ngài Chú Giải Sư ở Đảo Quốc Tích Lan, thì danh 
từ Àkàsa được xuất nguyên từ ngữ căn À + Kas, cày bừa; vì lẽ không thể cày như 
trên nền đất, nên gọi không gian là Àkàsa. Nó còn mang một ý nghĩa khác nữa, là 
sự nhận thấy, sự nhận ra. Thể theo Ngài Chú Giải Sư Ledr Sayadaw thì danh từ 
nầy có nghĩa là “chói sáng, xuất hiện”. Tuy nhiên Àkàsa vốn tự nó là Hư Không, 
là một nguyên tố, cũng còn được gọi là Không Giới, trong ý nghĩa là một Wÿjìya 
không có thực thể, chăng phải như một Tố Chất “sống” như là Tứ Sắc Đại Hiển. 
Khi được kế là I trong 28 Sắc Pháp, Àkàsa không mang ý nghĩa là lớp không gian 
rộng lớn ở bên ngoài vũ trụ, mà chính là lớp không gian ở bên trong của Sắc Pháp, 
phân chia giới hạn những Bọn Tổng Hợp Sắc Pháp (Kalàpa) với nhau. Vì lẽ ây, 
Tạng Vô Tỷ Pháp đã xem Paricchedarùpa là Sắc Hạn Giới. Cho dù Àkàsa (Hư 
Không) chẳng phải là một đôi tượng có thực thể, tuy nhiên vì nó được kết hợp với 
tất cả những Sắc Pháp được khởi sinh do bởi tác nhân, cùng như thế Sắc Hạn Giới 
đã được tạo nên do bởi bốn tác nhân, ấy là Nghiệp, Tâm, Quý Tiết và Vật Thực; 
cùng với thực tướng sinh diệt và hoại diệt. ] 


NHỊ SẮC BIÊU TRI (Viññattirùpa 2) 


Có câu Chú Giải trình bẩy rằng: “ddhippàyau viiñàpeftìU = Vififiaffi”- 

“Sắc Pháp nào đã làm cho người khác biết đến ý định và sở nguyện của mình, bởi 
do thế Sắc Pháp ấy mới gọi tên là Biểu Tri.” “VifñfÑñaffi hoặc Viññàyat®ti = 
Vifñiñatti”- “Sắc Pháp nên được biết bởi do tự chính mình, chính vì thể mới gọi tên 
là Biểu Tri” Hoặc “ViñRopendi Janà viñiiàyanfi và Jjanehi aiiianafiassa 
citàmi etùyàti = ViÑñfiati”- “Tất cả mỗi con người, do bởi nương vào Sắc Pháp ấy, 
đã làm cho. hiểu biết tâm ý lần nhau; hoặc tất cả mỗi con người, do bởi nương vào 
Sắc Pháp ấy, đã hiểu biết được tâm ý lần nhau; bởi do thể Sắc Pháp ấy mới gọi tên 
là Biểu Tri. ” 

Bắt luận người nào ngay đang khi biểu lộ cử chỉ oai nghi qua việc ngoắt tay 
hoặc nói năng, và đã làm cho người khác thấu hiểu được ý định và sở nguyện của 
người ấy; là cũng do bởi việc ngoắt tay hoặc việc nói năng đã có khởi sinh lên cử 
chỉ biểu hiện đặc biệt. Cử chỉ biểu hiện đặc biệt nầy gọi là Sắc Biểu Tri. Và nếu 
nhỡ như chẳng có Sắc Biểu Tri nây rồi, thế thì việc chuyển động của Chúng Hữu 
Tình cũng chăng có sai khác chi với việc chuyển động của lá cây; và âm thanh 
giọng nói của Chúng Hữu Tình cũng chăng có sai khác chỉ với sắm chớp trời mưa. 
Một khi đã là như vậy, thì tất cả mỗi con người sẽ không thể nào thấu hiểu được ý 
định và sở nguyện lẫn nhau; và cũng bởi do thế, cử chỉ biểu hiện đặc biệt phát sinh 
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lên ở trong việc chuyên động vê Thân, và việc nói năng về Lời của Chúng Hữu 
Tình, mới được gọi tên là Sắc Biêu T1. 


1. Thân Biểu Tri (Kàyaviññaffi): có câu Chú Giải nói rằng: “Kàyena viññaffi 
= Kàyaviñfñatti”- “Cử chỉ biểu hiện đặc biệt đã làm cho thấu hiểu được sở 
nguyện bởi qua việc chuyển động; bởi do thể, cử chỉ biểu hiện đặc biệt tức 
là việc chuyển động về Thân, mới được gọi tên là Thân Biểu Tri. 

2. Ngữ Biểu Tri (Vacìvifññaffi): có câu Chú Giải nói rằng: “Vaciyà viñfiaffi = 
Vacìeiñfiatfi”- “Cử chỉ biểu hiện đặc biệt đã làm cho thấu hiểu được sở 
nguyện bởi qua việc nói năng; bởi do thế, cử chỉ biểu hiện đặc biệt tức là 
việc nói năng VỆ Lời, mới được gọi tên là Ngữ Biểu Tri.” 


Sắc Biểu Tri có hai thê loại, là: 

1. Trí Năng Biểu Tri (Bodhanaviññaffi): tức là lập ý đến việc chuyên động về 
Thân, hoặc về Lời đã làm cho người khác thấu hiểu được ý định và sở 
nguyện của mình. 

2. Chuyển Hình Biểu Trì (Pavafanaviññaffi): tức là lập ý đến việc chuyển 
động về Thân, hoặc về Lời chỉ hiện hành theo lệ thông thường, và chắng có 
lập ý để làm cho người khác thấu hiểu được ý định và sở nguyện của mình. 


Bởi do thế ở trong cả hai Sắc Biểu Tri ấy mới được chia ra làm thành 4 thê 
loại, ây là: 


Trí Năng Thân Biểu Trị (Bodhanakàyaviiiiatl), 
Chuyên Hình Thân Biêu Tri (Pavattanakàyavififiaf), 
Trí Năng Ngữ Biêu Trỉ (BodhanavacìviiñaffI), 


`"~~ 


Chuyển Hình Ngữ Biểu Tri (Pavattanavacìñfiaffi). 


kh 


[Chú thích: Tù ngữ Viññami (Biểu Tri) mang ý nghĩa những biểu hiện 
truyền cảm qua việc Sử dụng phương tiện mà người ta có thê truyền cảm tư tưởng 
với nhau; người này có thể hiểu biết ý định và sở nguyện của người kia. 

Có hai hình thức truyền thông, là Thân Biểu Trỉ (Kàyavifññaểfi), biểu lộ băng 
Thân, tức truyền cảm bằng hành động; và Ngữ Biểu Tri (Vacìviñfñaffi), biêu lộ 
băng Lời. Thân Biểu Tri ( Kàyavrfñfñiafi) phát nguyên do từ Tâm tạo nên Phong Tó 
Chất, dắt dẫn đến hành động băng Thân. Ngữ Biểu Tri (Vacìviññaffi) phát nguyên 
do từ Tâm tạo ra Địa Tố Chất. Thời gian tồn tại của một Sắc Biểu Tri chỉ là một 
sát na Tâm.] 


TAM SẮC BIÉN THÊ (Vikàrarùpa 3) 
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Có câu Chú Giải trình bầy rằng: “?seso àkàro = Vikàro”- “Trạng thái đặc 
biệt của Sắc Thành Sở Túc, được gọi tên là Biến Thể ” 

Câu Chú Giải nầy đã trình bầy cho thấy rằng Sắc Biến Thể thì chẳng có 
trạng thái đặc biệt, mà đó chính là trạng thái đặc biệt của Sắc Thành Sở Tác khởi 
sinh, tức là: 


1. Sắc Khinh Khoái (Rùpalahutà): có câu Chú Giải nói rằng: “Lahuno bhàyo 
= Lahutà”- “Trạng thái nhẹ nhàng, gọi tên là Khinh Khoải.” “tpassa 
lahutà = Rùpalahntà”- “Trạng thái nhẹ nhàng của Sắc Thành Sở Tác, được 
gọi tên là Sắc Khinh Khoải. ” 

2. Sắc Nhu Nhuyễn (Rùpamudutà): có câu Chú Giải nói răng: “Mwudwno 
bhàyo = Mudutà”- “Trạng thái mêm mỏng, gọi tên là Nhu Nhuyễn. 
“Rùpassa mudutà = Rùpamudutà”- “Trạng thái mêm mỏng của Sắc Thành 
Sở Tác, gọi tên là Sắc Nhu Nhuyễn. ” 

3. Sắc Thích Sự (Rùpakamunaññafà): có cầu Chú Giải nói rằng: Kqamumami 
sàdhu = Kammnafñiiatà”- “Sự thích dụng ở trong các công việc, gọi tên là 
Thích Sự.” “Kammmafiiassa bhàyo = Kammmafñatà”- “Thực tính thích 
dụng ở trong các công việc, gọi tên là Thích Sự. ` “Ñlpassa kqmmafiiatà = 
Rùpakamunaffatà”- “Thực tính thích dụng ở trong các công việc của Sắc 
Thành Sở Tác, gọi tên là Sắc Thích Sự. ” 


Hai Sắc Biểu Tri đã vừa trình bầy cũng được liệt kê vào trong Sắc Biến Thể 
như nhau, bởi do thế Sắc Biến Thể mới có được 5; và cả 5 Sắc Biến Thể này là 
những thê loại Sắc Pháp đặc biệt chỉ khởi sinh ở trong vật thể hữu sinh mạng mà 
thôi. _ Đối với cả 3 Sắc Biến Thể gồm Khinh Khoái, Nhu Nhuyến, Thích Sự đây, 
một khi đã sinh khởi thì thường cùng đồng sinh khởi; và một khi đã sinh khởi rồi 
thì thường biểu thị cho hiểu biết được rằng các cử chỉ oai nghi với việc chuyển 
động các oai nghi lớn nhỏ, hoặc việc nói năng, thường được hiện hành với trạng 
thái trắc thủy hành châu một cách nhẹ nhàng êm ái và thích hợp, chắng có điều chi 
trắc trêu trở ngại khó khăn cả. 

[Chú thích: Sắc Biến Thể ( Vikàraràpa) tính cách biến đổi của Sắc Pháp. 
Sắc Khinh Khoái chỉ cho sức khỏe của cơ thê vật chất, và được ví như một thanh 
sắt được nung đỏ suốt ngày. Sắc Nhu Nhuyễn được ví như một tâm da được đập 
nhỏi thật nhu nhuyền. Sắc Thích Sự thì đối nghịch với đặc tính cứng rắn của thân 
thể, và được ví như thỏi vàng được khéo giũa, khéo mài. ] 


TỨ SẮC THỰC TƯỚNG (Lakkhanarùpa 4) 


Có câu Chú Giải trình bầy rằng: “Lakkhiyamti vinicchìyamti dhammà me 
sankhatàH etenàfi = Lakkhanaim”- “Tát cả các Pháp mà bậc Hiến Trí đã phân 
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tích thấm xét được rằng những thể loại Pháp ấy là Hữu Vi (Sankhafa) do việc 
nương vào Sắc Pháp nảy, bởi do thế Sắc Pháp làm thành tác nhân cho việc phân 
tích thẩm xét ấy, mới gọi tên là Thực Tướng. ” 

Có hai thể loại Pháp, là l/. Pháp Hữu Vĩ (Sankhatadhamma), 2!. Pháp Vô 
Vị (Asankhatadharmma). 

+ Pháp Hữu Vi (Saikhatadhamma) có nghĩa là tất cả các Pháp đã bị tạo 
tác sắp bầy do bởi 4 Tác Duyên (Paccaya) là Nghiệp Lực, Tâm Thức, Quý Tiết, 
Vật Thực; tức là Tâm, Tâm Sở và Níp Bàn. 

+ Pháp Vô Vi (Asaikhatadhamma) có nghĩa là tất cả các Pháp chăng có bị 
tạo tác sắp bầy do bởi 4 Tác Duyên, tức là Níp Bàn và Chế Định. 

Và ở trong tất cả các Pháp đã bị tạo tác sắp bầy do bởi 4 Tác Duyên ấy, thì 
thường có việc sinh khởi là Sïnh (Jàn). việc an trụ là Lão Mại (jJarafa)., và việc 
diệt mắt là Vô Thường (Aniccafà), là biểu tượng đặc trưng của tất cả các Pháp ấy. 

Còn tất cả các Pháp chắng có bị tạo tác sắp bầy do bởi 4 Tác Duyên thì 
thường không có cả 3 biêu tượng đặc trưng như đã vừa đề cập đến; và đích thị 
chính cả 3 biểu tượng nây làm thành tác nhân cho hiểu được rằng những thể loại 
Pháp này là Pháp Hữu Vi, những thê loại Pháp nầy là Pháp Vô Vi; bởi do thế, mới 
gọI là 7c Tướng. 

Thực Tướng của Danh Pháp là Tâm và Tâm Sở thì có 3 thể loại như đã vừa 
để cập đến. Còn Thực Tướng của Sắc Pháp thì có 4 thê loại, là Sinh (Jà#i) chia ra 
làm 2, tức là Tích Trữ (Upacayq), Thừa Kế (SantafI); đối với Lão Mại (Jaratà) và 
Vô Thưởng (Aniccaià) thì cũng tương tự như nhau. Như sẽ được giải thích tiếp 
theo đây: 


1. Sắc Tích Trữ ( Upacayarùpa): có câu Chú Giải nói rằng: “⁄4điro uparito 
ca cayofi = Upacayo”- “Việc sinh khởi lần đầu tiên và việc sinh khởi những lần 
sau sau cho đến tròn túc số Sắc Pháp cần phải sinh khởi của Sắc Thành Sở Tác, thì 
được gọi tên là Tích Trữ. 

Ở trong sát na Tái Tục của Chúng Hữu Tình, Sắc Nghiệp sinh khởi lần đầu 
tiên ấy, thì được gọi tên là Tích Trữ. “Và chỗ nối tiếp từ ở nơi sát na Tái Tục trở đi, 
thì việc sinh khởi của Sắc Nghiệp vẫn cứ tiếp tục sinh khởi liên tục chưa tròn đủ 
túc số của Chúng Hữu Tình Thai Sanh (Gabbhaseyyasaffa) mãi cho đến tận tuân lễ 
thứ 11, thì Sắc Nghiệp mới sinh khởi đà tròn đủ; chính vì thế việc sinh khởi của 
Sắc Nghiệp ở trong giai đoạn sau, chỗ nối tiếp từ ở nơi sát na Tái Tục trở đi cho 
mãi đến tròn đủ túc số ấy, mới được gọi tên là 7ích Trữ. 

Còn các nhóm Chúng Hữu Tình thuộc Sản Địa Thấp Sanh (Samseddqja) và 
Sản Địa Hóa Sanh (0papàtika) à Ấy, thì Sắc Nghiệp ở ngay trong sát na Tái Tục đã 
sinh trọn đủ túc số rồi, bởi do thế chỉ có Sắc Nghiệp sinh khởi ở ngay trong sát na 
Tái Tục thì mới được gọi là Tích Trữ; còn Sắc Nghiệp sinh khởi ở những lần sau 
sau, nối tiếp từ ở nơi sát na Tái Tục trở đi ấy, thì không được gọi là Tích Trữ. 
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2. Sắc Thừa Kế (Samfaôrùpa): có câu Chú Giải nói rằng: “Sam punap 
punam tati = Santfadi”- “Sự sinh khởi một cách thường luôn của Sắc Thành Sở 
Tác, thì được gọi tên là Thừa Kế” Hoặc “Sauznbandhà tafi = Sanfdfi”- “Sự sinh 
khởi một cách liên tục nổi tiếp nhau của Sắc Thành Sở Túc, thì được gọL tên là 
Thừa Kế.” 

Một khi Sắc Nghiệp đà sinh khởi tròn đủ rồi, tiếp nối thì Sắc Nghiệp sinh 
khởi nối tiếp nhau liên tục cho đến suốt trọn kiếp sống, được gọi là Sắc Thừa Kế. 

Sắc Tâm, Sắc Quý Tiết, Sắc Vật Thực cũng tương tự như nhau, là một khi 
đã sinh khởi lần đầu tiên, hoặc một khi đã sinh khởi ở giai đoạn sau mãi cho đến 
các bộ phận của loài Hữu Tình ẫy đà trọn đủ vẹn toàn, thì được gọi tên là Sắc Tích 
Trữ (Upacayarùpa). ˆ Tiếp nối từ nơi ấy, tính kế từ các bộ phận đã được đầy đủ 
trở đi, thì những thể loại Sắc Pháp nây sinh khởi nối tiếp nhau một cách liên tục 
mãi cho đến suốt trọn kiếp sống, được gọi là Sắc Thừa Kế ( Sanfatirùpd). 

Ở trong bộ Chú Giải Afhasàlim) và Chú Giải Thanh Tịnh Đạo đã nêu lên ví 
dụ để so sánh với cả hai Sắc Tích Trữ và Sắc Thừa Kế này, là cũng ví như một 
giếng nước đã được đào lên ở sát cạnh con sông. Khi vừa mới đào xong, thì nước 
bắt đầu chảy vào đến bên trong giếng nước ở lần đầu tiên đây, thì cũng giống như 
Sắc Tích Trữ sinh khởi ở trong sát na ban đầu. Tiếp đến thì nước ấy cũng vần tiếp 
tục thường luôn chảy vào bên trong giếng nước mãi cho đến đầy cả giêng. Sự việc 
nây cũng tương tự như Sắc Tích Trữ sinh khởi ở trong sát na ban đầu, thế rồi tiếp 
nôi từ ở nơi sát na Tái Tục, một khi nước đã đây giếng thì cũng sẽ phải chảy tràn ra 
khỏi giếng và chảy theo nền mặt đắt, thì cũng được ví tương tự với Sắc Thừa Kế. 

3. Sắc Lão Mại (Jaratàràpa): có câu Chú Giải nói rằng: “Jarànam bhàyo 
= Jaratà”- “Đặc tính từ ở nơi sự già nua của Sắc Thành Sở Tác, thì được gỌI tên 
là Lão Mại. ” 

Một khi tất cả Tứ Sắc Thành Sở Tác ( Catujaripphannarùpa) sinh khởi, thì 
tuôi thọ của những cả Tứ Sắc Thành Sở Tác ấy có được tuổi thọ là 51 sát na tiểu. 
Trong số lượng 51 sát na nây, thì có 1 sát na Sinh, và đó chính là sát na thứ nhất. 
Có 1 sát na Diệt, và đó chính là sát na thứ 51. Còn sát na thứ 2 cho đến sát na thứ 
50, là sát na Trụ. Trong SỐ lượng 49 sát na làm thành sát na Trụ của Tứ Sắc 
Thành Sở Tác ấy, thì được gọi tên là Sắc Lão Mại, bởi vì ở trong khoảng giữa nầy 
có thực tính làm thành sự lão mại khởi sinh ở trong đó vậy. 

4. Sắc Vô Thường (Aniccatàràpa): có câu Chú Giải nói rằng: “4niccànam 
bhàyo = Aniccatà”- “Đặc tính từ ở nơi sự diệt mất của Sắc Thành Sở Tác, thì 
được gọi là Vô Thưởng. ” 

Sắc Pháp có tên gọi là Sắc Vô Thường đây, lập ý lẫy sát na Diệt của Sắc 
Pháp, và đó chính là sát na thứ 51. 

Cả hai Sắc Lão Mại và Sắc Vô Thường đây, hiện hữu ở trong Sắc Thành Sở 
Tác sinh khởi được tính kê từ sát na Tái Tục trở đi mãi cho đến lúc loài Hữu Tình 
ẫy mạng vong. 
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Bốn Sắc Thực Tướng đã vừa được trình bầy ở tại đây, là trình bầy theo Phần 
Siêu Lý (Paramatfthanaya), và gọi là Sinh, Lão, Tử Siêu Lý (ParamatthaqJàd, Jarà, 
marapa). Sinh, Lão, Tử trình bầy để ở trong Kinh Tạng ấy, thì được gọi là Sinh, 
Lão, Tử Tục Đề ( SammnutàH, Jarà, rarata) có nghĩa là vào sát na tất cả Chúng 
Hữu Tình thọ sinh ở trong thai bào của người Mẹ thì gọi là Snh, sát na mạng vong 
gọi là 7, và ở trong khoảng giữa sinh với tử ấy, thì gọi là Lão. 
Lão Mại có hai thể loại, là: 
1. Án Tàng Lão (Palicchanndjarà): có nghĩa là sự lão mại đã không có 
hiện bầy. 
2. Hiển Hiện Lão (Pàkafƒqjarà): có nghĩa là sự lão mại đã có hiện bầy. 


Tất cả Chúng Hữu Tình một khi đã được sinh ra khỏi thai bào của người Mẹ 
rồi cho đến phát triển to lớn lên thành thanh niên, thanh nữ, và vẫn chưa có hiện 
bẩy trạng thái tóc bạc, răng rụng, v.v.; thì ở trong khoảng thời gian nây sự lão mại 
cũng vẫn còn đang hiện hữu, tuy nhiên đó là sự lão mại ở thể loại Ẩn Tàng Lão 
(Paficchanndjarà) có nghĩa là sự già nua đã không có hiện bây. Khi người ấy 
vượt qua khỏi chạn tuổi thanh niên, thanh nữ; vào đến chạn tuổi mà có trạng thái 
tóc bạc, răng rụng, v.v. đã hiện bầy lên, thì sự lão mại ở trong gia1 đoạn nây gọi là 
Hiển Hiện Lão (Pàkafƒqjarà): có nghĩa là sự già nua đã có hiện bẩy. 

Ngay cả ở trong tất cả Sắc Pháp là Sắc Phi Thành Sở Tác, tức là Sắc Phi 
Sinh Mạng ấy, như là núi đôi, cây cối, đất, nước; và các thực thê vật chất khác hiện 
hữu ở trong thế gian nầy, cũng thường luôn có sự lão mại xâm nhập vào thống 
quản hết cả thấy. Và sự lão mại của tất cả những thê loại Sắc Phi Quyên Phược 
(Anindriyabaddharnpa) nầy cũng có 2 thê loại, Ấy, là Ấn Tàng Lão và Hiển Hiện 
Lão. trong cả hai thể loại nây, thì cũng có một số Sắc Pháp chỉ có duy nhất một 
thể loại Ân Tàng Lão, và không có Hiển Hiện Lão, chẳng hạn như đất, nước, núi 
đổi, mặt trời, mặt trăng, vàng, kim cương, ngọc thạch, v.v. Sự lão mại hiện hữu ở 
trong những thể loại Sắc Pháp này gọi là Bát Kiến Lão (Avìcÿarà) là khó nhận thấy 
được sự già nua, bởi vì không có cơ hội để sẽ được nhìn thấy sự lão mại của thể 
loại Sắc Pháp này. 

Còn cây cối, và các thực thể vật chất khác ngoài ra của đất, nước, núi đồi, 
mặt trời, mặt trăng, vàng, kim cương, ngọc thạch, v.v. thì có cả Ấn Tàng Lão và 
Hiên Hiện Lão; bởi do thế, sự lão mại hiện hữu ở trong thê loại Sắc Pháp nây, gọi 
là Hữu Kiến Lão (Savìcÿarà) là dễ nhận thấy được sự già nua, bởi vì có được cơ 
hội để được nhìn thấy. 

[Chú thích: Sắc Thực Tì tướng (Lakkhanarùpda) được gọi như vậy, là vì Sắc 
Pháp có nhiều đặc tướng riêng biệt ở trong những giai đoạn khác nhau, gồm Sinh 
(Uppàda), Trụ (Thữn) và Diệt (Bhangad). 

Tích Trữ (Upacaya) có nghĩa là sự tích lũy tiên khởi, hay sự phát sinh sơ 
khởi, ở tại đây gọi là sự sinh khởi. Trong từ ngữ “Upacaya” với “Upa” được 
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dùng ở trong ý nghĩa “đầu tiên, tiên khởi”. Sự sinh khởi lần đầu tiên của Sắc 
Pháp Siêu Lý ở trong nhóm Chúng Hữu Tình Thai Sanh thì thông thường có ba 
Tổng Hợp Sắc Pháp, là Tổng Hợp Thân Thập, Tổng Hợp Tính Thập, và Tổng Hợp 
Vật Thập ngay lúc được thọ sinh vào thai bào của người Mẹ. Sự sinh khởi nối tiếp 
liên tục của ba Tổng Hợp Sắc Pháp nây, từ khi vừa thác sinh cho đến mạng chung 
của kiếp sống, được xem là giai đoạn 7a Kế (Samtafi). Cả hai, Tích Trữ và 
Thừa Kế được xem là Sinh (Jàñ). Hai Sắc Pháp này có sự khác biệt, với Sắc Tích 
Trữ là giai đoạn tiên khởi của tiễn trình Sắc Pháp, còn Sắc Thừa Kế là sự lặp đi lặp 
lại liên tục cũng trong cùng tiến trình Sắc Pháp ây. Như thế, Sắc Pháp chỉ còn 27 
thay vì là 28. Thông thường thì thời gian tồn tại của một Sắc Pháp được xem là 17 
sát na Tâm. Sát na Tâm đầu tiên là Sắc Tích Trữ, sát na Tâm cuối cùng là Sắc Vô 
Thường, và 15 sát na ở khoảng giữa là Sắc Lão Mại. Sắc Vô Thường (Aniccafà) 
thể hiện của giai đoạn Sắc Pháp phải bị tiêu hoại. Một cách chính xác, mỗi Sắc 
Pháp Siêu Lý chỉ có ba Sắc Thực Tướng, ấy là Sinh, Hoại và Diệt. Thực tướng Vô 
Thường đồng nghĩa với Tử Vong (Maraga). Trong suốt khoảng cách giữa Sinh và 
Tử, là một tiến trình trưởng thành, trụ hay hoại diệt. 

Ngoài trừ 5 Sắc Pháp, tức là 2 Sắc Biểu Tri, Sinh, Lão và Vô Thường, tất cả 
23 Sắc Pháp còn lại tồn tại 17 sát na Tâm.] (Xin xem Tập II - Tổng Hợp Nội Dung 
Vô Tỷ Pháp — Chương thứ IV, trang 255) 

Tóm lại, ở đoạn cuối phân Pàli của Phần thứ nhất đã có trình bầy một đoạn 
văn tóm tắt liệt kê tất cả các Sắc Pháp, đã kế rõ ra 18 Sắc Thành Sở Tác, và 10 Sắc 
Phi Thành Sở Tác, kết hợp lại có tất cả 28 Sắc Pháp. Đoạn văn trình bây rằng: 

Katham ? 

Bhùtappasàdavisayà bhàyo hadayamiccapi jìvtàhàrardpehi afthàrasa 
vidham tathà. Paricchedo ca viffiaH—i vikàro lakkhapnanfi ca anipphannà dasa 
cài afthavìsadham bhave. Ayarnetfha rùpasamuddeso. 

Như thế nào (là 28) ? 

Như vậy, tóm lại có tắt cả là 28 Sắc Pháp, gôm Tứ Sắc Đại Hiển, Ngũ Sắc 
Thanh Triệt, Tứ Sắc Thông Hành, Nhị Sắc Giới Tính, Nhất Sắc Ý Vật, Nhất Sắc 
Mạng Quyền, và Nhất Sắc Vật Thực; cộng lại có lồ Sắc Thành Sở Tác. Lại thêm, 
10 Sắc Phi Thành Sở Tác, ấy là Nhất Sắc Hạn Giới, Nhị Sắc Biểu Tri, Tam Sắc 
Biến Thể, và Tứ Sắc Thực Tướng. 


Kết Thúc Phân Tổng Lược Sắc Pháp 


PHẢN THỨ HAI: 
PHẢN PHÂN TÍCH SẮC PHÁP 
(RÙPAVIBHÀGANAYA) 
(Việc phân tích Sắc Pháp một cách đầy đủ chỉ tiết) 
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Sabbañ ca panefan rùpa1ụu aqhetukdm, sappaccaydm, sàsavadm, sankhata1m, 
lokiyam, kàmmàvacarad1m, qnàrammmanadm, appahàftabbamevvài ekavilham pi 
qJhattika bàhiràdivasena bahudhà bhedam gacchati. 

Bây giờ, tắt cả các Sắc Pháp được phân chia ra các thể loại sai khác nhau 
nhự sau: Hữu Nhân, Hữu Duyên, Hữu Lậu, Hữu Vi, Hiệp Thế, Dục Giới, Bất Trì 
Cảnh, Phi Phóng Khí. Như vậy Sắc Pháp chỉ có một. Nếu phân chia ra thành 
Nội Bộ, Ngoại Bó, v.v. thì Sắc Pháp được phân chia thành nhiêu thể loại. 


Kàtham ? Pasàdasankhàtam pañcavidlhampi qijhatHikarùpam nàmg; 
tfaraimn bàhirarnpam. Pasàdahadayasankhvtaimno chabbidhampi vafthu rùpam 
nàmgd; tíaram avatfthurùpam. PasàdaviTfñatHsankhàtam satfavidhampi dvàra 
rùpa1u nàmg; ttarama qdvàraropadm. Pasàdabhàvajìvitasankhdtatm atthavidham 
pL Indriya rùpan. nàmad, taramm qnindriydarùpam.  Pasàdavisayasankhàftam 
dvàdasavidhampL o|làrika rùpdtm, sanHike rùpd1n, sappdfigharùpdan ca; tfara1m 
sukhUumarùpam, dùrerùpam, appafigharùpa1n ca kamumajdit upàdinnarùpam; 
tfarain anupàdinnarnpam. Rùpàydfandan sanidassanarùpdm; 1faraim qnidassa 
rùpam. Cakkhàdidvayam asampatfavasena, ghànàdifqydm sampaffavasenadti 
pañcavidhampi gocaraggàhikarùpam; tftarain qgocaraggàhikaropam. Vango, 
gandho, raso, ojà, Phùtacatukkam cefi qfthavidhampi avinibbhogarùpam; ttara1m 
vinibbhogarnpam. 

Bằng cách nào ?_ Năm thể loại gỗm có Ngũ Sắc Thanh Triệt gọi tên là Sắc 
Nội Bộ; các Sắc Pháp khác gọi là Sắc Ngoại Bộ. Sáu thể loại gốm có Ngũ Sắc 
Thanh Triệt và Sắc Ý Vật gọi tên là Sắc Hữu Vật, các Sắc Pháp khác gọi là Sắc 
Phi Hữu Vật. Bảy thể loại gồm có Ngũ Sắc Thanh Triệt và hai Sắc Biểu Tri gọi 
tên là Sắc Hữu Môn; các Sắc Pháp khác gọi là Sắc Vô Môn. Tám thể loại gốm 
có Ngũ Sắc Thanh Triệt, 2 Sắc Bản Tính và Sắc Mạng Quyên gọi tên là Sắc Hữu 
Quyên; các Sắc Pháp khác gọi là Sắc Phi Hữu Quyền. Mười hai thể loại gỗm có 
Ngũ Sắc Thanh Triệt, và bẩy Sắc Thông Hành gọi tên là Sắc Thô Thiển, Sắc Cận 
Lân, và Sắc Hữu Đối Chiếu; các Sắc Pháp khác gọi là Sắc Vì Tế, Sắc Dao Viễn, 
và Sắc Bất Đối Chiếu. Các Sắc Pháp bởi do Nghiệp mà sinh gọi tên là Sắc Hữu 
Chấp Thủ; các Sắc Pháp khác gọi là Sắc Phi Chấp Thủ. Sắc Xứ gọi tên là 
Sắc Hữu Kiến; các Sắc Pháp khác gọi là Sắc Phi Hữu Kiến. Cả hai Nhãn Căn 
và Nhĩ Căn tiếp thâu giữ lấy Cảnh không xúc chạm đối tượng; cả ba Tỷ Căn, Thiệt 
Căn và Thân Căn phải xúc chạm đối tượng. Ngũ Thanh Triệt gọi tên là Sắc Thủ 
Cảnh; các Sắc Pháp khác gọi là Sắc Bất Thủ Cảnh. Tám thể loại gồm Tứ Sắc 
Đại Hiển, Sắc, Khí, Vị và Bồ Phẩm (Vật Thực Nội) gọi tên là Sắc Bất Giản Biệt 
(Sắc Bất Ly); các Sắc Pháp khác gọi là Sắc Khả Giản Biệt (Sắc Hữu Ly). 


Ilccevamaffhavìsati vilhampi ca vicakkhanaà. 
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Ajjhattikàbhidhedena vibhaqJanHi yathàraham. 
Ayamettha rùpavibhàgo. 
Như vậy, tùy theo sự phân chia Sắc Pháp thể theo các thể loại Sắc Nội Bộ và 
Sắc Ngoại Bộ, v.v. mà bác Hiển Trí đã phán tích ra làm 28 thể loại Sắc Pháp. 
Trên đây, là việc phân loại tất cả các Sắc Pháp. 


GIẢI THÍCH 


Tất cả 28 Sắc Pháp nầy có được 8 tên gọi với nhau thể theo Thực Tính, là: 

1. Gọi tên là Vô Nhân (Ahefuka), và không có Sắc Pháp nào có tên gọi là Hữu 
Nhân (Sahefuka), vì chăng có phối hợp với Nhân Tương Ưng. 

2. Gọi tên là Hữu Duyên (Sappaccaya), và không có Sắc Pháp nào có tên gọi là 
Vô Duyên (Appaccayg), vì có 4 Trợ Duyên. 

3. Gọi tên là Hữu Lậu (Sàsava), và không có Sắc Pháp nào có tên gọi là Vô 
Lậu (Anàsava), vì làm thành Cảnh của Lậu Hoặc. 

4. Gọi tên là Hữu Vĩ (Sankhafa), và không có Sắc Pháp nào có tên gọi là Vô V¡ 
(Asankhafa), vì bị tạo tác sắp bầy do bởi 4 Trợ Duyên. 

5. Gọi tên là Hiệp Thể (Lokiya), và không có Sắc Pháp nào có tên gọi là Siêu 
Thể (Lokuffara), vì làm thành Pháp liệt kê vào ở trong Pháp Hành Thế Tục 
(Sankhàraloka). 

6. Gọi tên là Dục Giới (Kàmàvacara), và không có Sắc Pháp nào có tên gọi là 
Hữu Sắc Giới (Rupàvacara) và Vô Sắc Giới (Arùpàvacara), vì làm thành 
Cảnh của Ái Dục (Kàmafanhà). 

7. Gọi tên là Bát Trí Cảnh (Anàrammaaa), và không có Sắc Pháp nào có tên 
gọi là Hữu Tr¡ Cảnh (Sàramnang), vì không có khả năng tri giác được đối 
tượng. 

§. Gọi tên là Phi Phóng Khí (Appahàfabba), và không có Sắc pháp nào có tên 
gọi là Khả Phóng Khí (Pahàtfabba), vì chăng phải làm thành Pháp cần phải 
phóng khí xả bỏ. 

[Chú thích: Tên gọi là Vô Nhân (Ahefuka) vì Sắc Pháp không có phối hợp 
với các Nhân Tương Ưng có Thưm (Lobha), Sân (Dosa), v.v. Tên gọi là Hữu 
Duyên (Sappacaya) vì Sắc Pháp chỉ có hiện hữu tương quan với bốn Duyên trợ tác 
là Nghiệp, Tâm, Quý Tiết và Vật Thực. Tên gọi là #ữu Lậu (Sàsaya) vì Sắc Pháp 
là đối tượng của Dục Lậu. Tên gọi là Hữu V¡ (Sankhafa) vì Sắc Pháp được cấu 
tạo, sắp bầy do bởi bốn Trợ Duyên là Nghiệp, Tâm, Quý Tiết và Vật Thực. Tên 
gọi là Hiệp Thể (Lokiya) vì Sắc Pháp thuộc về thế gian, vì liên kết với thế gian 
Ngũ Thủ Uấn. Tên gọi là Dục Giới (Kàmàyacara) vì thuộc về Cõi Dục Giới, vả 
lại nằm ở trong phạm vi của Ngũ Trần. Tên gọi là Bát Trì Cảnh (Anàrammaga) 
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vì bởi chính tự Sắc Pháp bắt khả tri giác đối tượng: và chính Tâm Thức tri giác đối 
tượng xuyên qua giác quan. Tên gọi là Phi Phóng Khí (Appahàfabba) vì không 
có sự tuần tự loại trừ các Sắc Pháp như việc diệt trừ phiền não; tuy nhiên không 
bao hàm ý nghĩa là “không thể bị hủy diệt” vì Sắc Pháp vẫn phải bị định luật Vô 
Thường chỉ phối.] 

28 Sắc Pháp nầy, một khi đã phân tích bởi theo danh xưng thì có được 8 tên 
gọi, có Vô Nhân, Hữu Duyên, v.v. thì thường chỉ có duy nhất mỗi một thể loại, và 
chẳng có thê loại đối nghịch lại; có nghĩa chỗ vừa có tên gọi là Vô Nhân thì đích 
thị cũng vừa là tên gọi Hữu Duyên, Hữu Lậu, Hữu Vi, Hiệp Thế, Dục Giới, Bất Tri 
Cảnh, và Phi Phóng Khí vậy. Tuy nhiên nếu phân chia thể theo Nội Bộ 
(Ajhatika), bởi theo Hữu Vật (Vaffhu), v.v. thì thường có thê loại đối nghịch lại 
với nhau, chăng hạn như một khi đã phân chia 28 Sắc Pháp bởi theo sự làm thành 
Nội Bộ, thì thường cũng có Sắc Ngoại Bộ (Bàhữa). Và một khi phân chia bởi 
theo sự làm thành Hữu Vật, thì Sắc Pháp làm thành Phi Hữu Vật thường cũng có 
được từng đôi với nhau, và đã có với nhau thành 11 đôi, như tiếp theo đây: 


Phân Chia 28 Sắc Pháp Theo Việc Chia Ra Làm Thành 11 Đôi 


1. + Sắc Nội Bộ (Ajjhaffikarùpa): có 5 Sắc thuộc bên trong nội bộ, tức là 
Ngũ Sắc Thanh Triệt. 

+ Sắc Ngoại Bộ (Bàhirarùpa): có 23 Sắc thuộc bên ngoại bộ, tức là 23 
Sắc Pháp còn lại. 

2. + Sắc Hữu Vật ( Vafthurùpa): có 6 Sắc làm thành chỗ nương sinh của 
Tâm, Tâm Sở, tức là Ngũ Sắc Thanh Triệt, và I Sắc Tâm Cơ. 

+ Sắc Phi Hữu Vật (Avafthurùpa): có 22 Sắc không làm thành chỗ 
nương sinh của Tâm, Tâm Sở, tức là 22 Sắc Pháp còn lại. 

3. + Sắc Hữu Môn (Dvàrarùpa): có 7 Sắc làm thành tác nhân từ ở nơi việc 
sinh khởi của Tâm Lộ Trình Ngũ Môn, và Thân Hành Nghiệp Lực, Ngữ Hành 
Nghiệp Lực, tức là Ngũ Sắc Thanh Triệt, 2 Sắc Biểu Tri. 

+ Sắc Vô Môn (Advàrarùpa): có 21 Sắc không làm thành tác nhân từ ở 
nơi việc sinh khởi của Tâm Lộ Trình Ngũ Môn, và Thân Hành Nghiệp Lực, Ngữ 
Hành Nghiệp Lực, tức là 21 Sắc Pháp còn lại. 

4. + Sắc Hữu Quyên (Indriyarùpa): có 8 Sắc làm thành trưởng trội, làm vị 
bảo hộ ở trong việc nhìn thấy, v.v. tức là Ngũ Sắc Thanh Triệt, 2 Sắc Bản Tính, 1 
Sắc Mạng Quyên. 

+ Sắc Phi Hữu Quyển (Anmmndriyarnpa): có 20 Sắc không làm thành 
trưởng trội, làm vị bảo hộ ở trong việc nhìn thấy, v.v. tức là 20 Sắc Pháp còn lại. 

5. + Sắc Thô Thiển ( Olàrkarnpa): có 12 Sắc thô thiên, lập ý đến Sắc Pháp 
hiện bầy rõ ràng, tức là Ngũ Sắc Thanh Triệt, 7 Sắc Biến Thẻ. 
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+ Sắc Vị Tế (Sukhummarùpa): có 16 Sắc vi tế, lập ý đến Sắc Pháp không 
có hiện bầy rõ ràng, tức là 16 Sắc Pháp còn lại. 

6. + Sốc Cận Lân ( Santikerùpa): có 12 Sắc cận lân, sát cận; lập ý đến Sắc 
Pháp được nhận thấy dễ dàng, tức là Ngũ Sắc Thanh Triệt, 7 Sắc Biến Thẻ. 

+ Sắc Dao Viễn (Dùrerùpa): có 16 Sắc xa cách, lập ý đến Sắc Pháp khó 
được nhận thấy biết, tức là 16 Sắc Pháp còn lại. 

7. + Sắc Hữu Đối Chiếu (Sappafigharùpa): có 12 Sắc có được tiếp xúc, 
đối chiếu lẫn nhau, tức là Ngũ Sắc Thanh Triệt, 7 Sắc Biến Thẻ. 

+ Sắc Phi Hữu Đối Chiếu (Appafigharùpa): có 18 Sắc Pháp không có 
tiếp xúc, bất đối chiếu lẫn nhau, tức là 18 Sắc Pháp còn lại. 

8. + Sắc Hữu Chấp Thủ (Upàdinnarùpa): có 18 Sắc nương sinh từ ở nơi 
Bất Thiện Nghiệp Lực và Thiện Hiệp Thế Nghiệp Lực, tức là 18 Sắc Nghiệp. 

+ Sắc Phi Chấp Thủ (Anupàdinnarùpa): có 40 Sắc không có nương sinh 
từ ở nơi Bất Thiện Nghiệp Lực và Thiện Hiệp Thế Nghiệp Lực, tức là 15 Sắc Tâm, 
13 Sắc Quý Tiết, và 12 Sắc Vật Thực. 

9. + Sắc Hữu Kiến (Samidassanarùpa): có 1 Sắc được nhận thấy bằng mắt, 
tức là Cảnh Sắc. 

+ Sắc Phi Hữu Kiến (Anidassanarùpa): có 27 Sắc không thể nhận thấy 
bằng mắt được, tức là 27 Sắc Pháp còn lại. 

10. + Sắc Thủ Cảnh (Gocaraggàhakarùpa): có 5 Sắc tiếp thâu được Ngũ 
Cảnh, tức là Ngũ Sắc Thanh Triệt. 

+ Sắc Bất Thủ Cảnh (Agocaraggàhakarùpa): có 23 Sắc không thê tiếp 
thâu Ngũ Cảnh được, tức là 23 Sắc Pháp còn lại. 

11. + Sắc Bắt Giản Biệt (Avinibbhogarùpa): có 8 Sắc bất giản biệt, không 
thê tách ly với nhau được, tức là Tứ Sắc Đại Hiển, Cảnh Sắc, Khí Cảnh, Vị Cảnh, 
và Sắc Vật Thực. 

+ Sắc Khả Giản Biệt (Vinibbhogarùpa): có 20 Sắc giản biệt, có thê 
tách ly với nhau được, tức là 20 Sắc Pháp còn lại. 

[Chú thích: Sắc Nội Bộ (Ajhattikarupa) là Sắc Pháp ở bên trong thuộc về 
cá nhân. Năm giác quan có sự trong suốt, rất nhậy cảm và cần thiết cho Chúng 
Hữu Tình. Nếu không có các bộ phận này thì Chúng Hữu Tình trở thành vô tri 
giác như một khúc gỗ. Sắc Hữu Vật (Vaffhuràpa) có tác dụng như cứ điểm của 
Tâm Thức. Sắc Hữu Quyển (Indriyarùpa) có khả năng chỉ phối các Sắc Pháp 
khác; ví như gọi tên Sắc Nhãn Thanh Triệt là Sắc Hữu Quyên, vì Sắc Pháp nầy có 
khả năng chi phối 9 Sắc còn lại ở trong Tổng Hợp Nhãn Thập. Hai Sắc Bản Tính 
có khả năng chi phối đặc tính Nam Giới, Nữ Giới. Và cũng ví như một vị thuyền 
trưởng trên một chiếc tàu, Sắc Mạng Quyền có khả năng bảo hộ các Sắc Pháp. 
Sắc Thô Thiển (Olàrikarùpa) vì sự quan trọng Sắc Pháp ở cả hai phương diện, chủ 
quan và khách quan. Được xem là Cận Lân (Sanfike) vì tính cách thọ cảm của 
Sắc Pháp. Đặc tính 7Thô Thiển và Cận Lân ở cả hai, giác quan nhậy cảm và đối 


k2 


tượng của giác quan, xúc chạm với nhau. Vì lẽ ấy còn được gọi là Đối Chiếu 
(Sappafigha) tiếp xúc đụng chạm với nhau. Sắc Hữu Chấp Thủ (Upàdinnarùpa) 
bởi do Tham Ái và Tà Kiến bám chặt vào 18 Sắc Pháp sinh khởi lần đầu tiên do từ 
ở nơi Nghiệp Lực. Sắc Thủ Cảnh ( Gocaraggàhakarùpa) được gọi như vậy là vì 
nó bám giữ lây Ngũ Trần làm đối cảnh. Ngũ Quan có tác dụng làm thành Căn 
Môn cho Tâm Thức sinh khởi, thế nhưng Nhãn, Nhĩ v.v.vốn dĩ là Sắc Pháp lại bất 
tri giác đối tượng. Và chính Ngũ Quan Thức có Nhãn Thức, Nhĩ Thức v.v. tri giác 
đối tượng. Thể theo Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp thì sắc màu và âm thanh 
được xem là các đối tượng không đến gân nơi mắt và tai như những sự xúc chạm 
bằng thân, v.v. Cả hai, Nhãn và Nhĩ tiếp thâu đối tượng từ ở đàng xa, không phải 
trực tiếp xúc chạm đến. Trong các trường hợp khác, thì phải trực tiếp xúc chạm 
đến Căn Môn của giác quan. Ví như muốn biết được mùi vị thì đối tượng phải trực 
tiếp xúc chạm vào lưỡi. Hai đối tượng kia, Khí và Xúc, cũng nên hiểu biết được 
như thế. Vì lẽ ấy, Ngài Giáo Thọ Sư Anuruddha đã chú giải phân biệt Sắc Thủ 
Cảnh (Gocaraggàhakaropa), tức bám giữ lấy đối tượng; và Sắc Bắt Thủ Cảnh 
(Agocaraggàhakardpa), tức không bám giữ lẫy đôi tượng.] 


Tuân Tự Giải Thích Trong 11 Đôi Sắc Pháp 
Đôi Thứ Nhất: Sắc Nội Bộ Với Sắc Ngoại Bộ 


Sắc Nội Bộ với Sắc Ngoại Bộ. Từ ngữ Sắc Nội Bộ đây, không có nghĩa là 
Sắc Pháp sinh trú ở bên trong nội tạng thân thể, mà lập ý đến sự lợi ích, bởi vì cả 
Ngũ Sắc Thanh Triệt nầy có nhiều năng lực hữu ích đối với tất cả Chúng Hữu 
Tình. Thân thể của tất cà Chúng Hữu Tình, nếu như không có cả Ngũ Sắc Thanh 
Triệt này rồi, thế là cũng không có khả năng để sẽ làm được bắt luận điều chi, và 
cũng chăng khác nào với một khúc gỗ hoặc búp bê; bởi do thế, những cả Ngũ Sắc 
Thanh Triệt nầy mới được kể là Sắc Pháp có nhiều năng lực hữu ích, và mới được 
đặt tên là Sắc Nội Bộ: cũng tỷ như những người có nhiều năng lực hữu ích, và đã 
giúp đỡ ở trong hết mọi công việc lớn nhỏ, thì chúng ta sẽ gọi những hạng người 
ãy là người thuộc ở trong nội bộ. 

Còn những 23 Sắc còn lại thì gọi tên là Sắc Ngoại Bộ. Sắc Ngoại Bộ ấy, thì 
ở trong thân thể vật chất chăng có quan trọng bằng với Sắc Thanh Triệt, bởi do thế 
mới đặt tên gọi là Sắc Ngoại Bộ, và cũng tỷ như người ở ngoại bộ thì không thê 
nảo giúp đỡ trong những công việc nhiều bằng với người ở trong nội bộ. 


Đôi Thứ Hai: Sắc Hữu Vật Với Sắc Phi Hữu Vật 
Lẽ thường thì Tâm và Tâm Sở của tất cả Chúng Hữu Tình sinh trú ở trong 
Cõi Ngũ Uân ây, nêu sẽ sinh khởi lên được thì cũng cân phải có chỗ nương sinh; 
và nhỡ chăng là như thê, thì Tâm Tâm Sở ây cũng không có khả năng đê sinh khởi 
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lên được. Và chỗ nương sinh của Tâm và Tâm Sở, ấy chính là Ngũ Sắc Thanh 
Triệt, I Sắc Tâm Cơ; bởi do thế, cả những 6 Sắc Pháp nầy mới được gọi tên là Sắc 
Hữu Vật. Nếu sẽ nêu lên điều tỷ dụ để so sánh, thì cũng ví như con người thông 
thường sẽ phải du hành xa bằng đường hàng không, thì cần phải nương vào máy 
bay làm phương tiện vận tải mới sẽ đưa đi được. Điều này như thế nào, thì Sắc 
Hữu Vật cũng hiện hành cũng trong cùng một phương thức tương tự như thế ấy. 

Còn những 22 Sắc Pháp còn lại ấ ây, chăng phải là chỗ nương sinh của Tâm 
và Tâm Sở, bởi do thế, mới đặt tên là Sắc Phi Hữu Vật. 


Đôi Thứ Ba: Sắc Hữu Môn Với Sắc Vô Môn 


Việc sinh khởi của các Tâm Lộ Trình, hoặc việc sinh khởi của Thân Hành 
Nghiệp Lực, hoặc Ngữ Hành Nghiệp Lực đây, thì cũng cần phải nương vào 7 Sắc 
Hữu Môn làm thành tác nhân. Sẽ nói rằng việc sinh khởi của Tâm Lộ Trình Ngũ 
Môn, thì cần phải có Ngũ Sắc Thanh Triệt làm thành tác nhân đặng cho sinh khởi 
lên được; bởi do thế, Ngũ Sắc Thanh Triệt nầy mới được gọi tên là Khởi Sinh Môn 
(Uppatfidvara) có nghĩa là Sắc Pháp làm thành tác nhân từ ở nơi việc sinh khởi của 
Lộ Trình Ngũ Môn. 

Còn việc sinh khởi của các Thân hành động tạo tác, cho dù sẽ là Thiện Hạnh 
( Sucarita ) hoặc Ác Hạnh (Ducarifa) đi nữa, mà một khi đã loại trừ Thân Biểu Tri 
đi rồi, thì đa phần những Thân hành động tạo tác ấy sẽ không có thể khởi sinh lên 
được. Còn các việc chuyện trò nói năng, cả về Thiện Hạnh hoặc Ác Hạnh, để sẽ 
khởi sinh lên được thì cũng cần phải nương vào Ngữ Biểu Tri; mà một khi đã loại 
trừ Ngữ Biểu Tri đi rồi, thì các việc nói năng ấy cũng không có thê khởi sinh lên 
được. Bởi do thế, cả hai Sắc Biểu Tri nầy mới được gọi tên là Nghiệp Môn 
(Kamnadvàra) có nghĩa là Sắc Pháp làm thành tác nhân cho khởi sinh Thân Hành 
Nghiệp Lực và Ngữ Hành Nghiệp Lực. 

Còn 21 Sắc Pháp còn lại, thì chăng phải là Sắc Pháp làm cho khởi sinh Thân 
Hành Nghiệp Lực, Ngữ Hành Nghiệp Lực; bởi do thế, mới gọi tên là Sắc Vô Môn. 


Đôi Thứ Tư: Sắc Hữu Quyền Với Sắc Phi Hữu Quyền 


Việc trông thấy sẽ khởi sinh lên được, thì ắt cần phải nương vào Nhãn 
Thanh Triệt làm chủ vị trưởng trội, làm vị bảo hộ. Nếu như trường hợp thiếu mất 
Nhãn Thanh Triệt đi rồi, thì việc trông thấy cũng không thể nào khởi sinh lên được. 

Một trường hợp khác nữa là việc trông thấy đây, sẽ trông thấy được rõ ràng 
hoặc không được rõ ràng, sẽ trông thấy được xa hoặc không được xa ấy, là cũng 
phải tùy thuộc vào Nhãn Thanh Triệt nây. Nếu như Nhãn Thanh Triệt nây có 
nhiều năng lực tốt đẹp, thì việc trông thấy cũng được rõ ràng và được nhìn thấy xa, 
các vật thể lớn hoặc nhỏ cũng vẫn có khả năng nhìn thấy được rõ ràng; bởi do thế, 
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Nhãn Thanh Triệt nầy mới làm thành chủ vị trưởng trội trong việc nhìn thấy hết tất 
cả, mới được gọi tên là Sắc Hữu Quyền. 

Nhĩ Thanh Triệt, Tỷ Thanh Triệt, Thiệt Thanh Triệt, Thân Thanh Triệt cũng 
được hiện hành trong cùng một phương thức nầy. 

Sắc Nữ Giới Tính (Hthìbhàyarùpa) làm chủ vị trưởng trội, làm vị bảo hộ 
trong xác thân của Nữ Giới. 

Sắc Nam Giới Tính (Purisabhàvarùpa) làm chủ vị trưởng trội, làm vị bảo hộ 
trong xác thân của Nam Giới; bởi vì sắc thân và các bộ phận của tất cả Chúng Hữu 
Tình ấy, thường sinh khởi nương theo cả hai Sắc Bản Tính này. Nếu như loài Hữu 
Tình nào ở trong sát na mới vừa tục sinh ấy và có Sắc Nữ Giới Tính cùng câu sinh, 
thì xác thân và các bộ phận sinh khởi ở trong những giai đoạn sau sau của loài Hữu 
Tình nây, cũng sẽ hiện hành nương theo Sắc Nữ Giới Tính. Nếu như loài Hữu 
Tình nào ở trong sát na vừa mới tục sinh ấy và có Sắc Nam Giới Tính đang cùng 
câu sinh, thì sắc thân và các bộ phận sinh khởi ở trong những giai đoạn sau sau của 
Hữu Tình ấy, cũng sẽ hiện hành nương theo Sắc Nam Giới Tính, và cũng bởi do 
thế, cả hai Sắc Bản Tính nầy mới được gọi tên là Sắc Hữu Quyền. 

Sắc Hữu Quyên làm chủ vị trưởng trội, làm vị bảo hộ ở trong việc gìn giữ 
Sắc Nghiệp câu sinh với mình cho được an trụ mãi suốt trọn đến 5l sát tiểu. Tuy 
nhiên việc sinh khởi của Sắc Nghiệp ấy, chăng phải là do bởi nương sinh Sắc 
Mạng Quyền làm thành người cho sinh khởi; mà thực ra sự sinh khởi là do bởi 
nương vào Nghiệp Quá Khứ; và tiếp nói khi Sắc Nghiệp đã hiện khởi sinh lên, thế 
rồi Sắc Mạng Quyền cũng liền sinh khởi mới làm nhiệm vụ Sắc bảo hộ thay thế 
cho Nghiệp Quá Khứ ấy: và bởi do thế, Sắc Mạng Quyền nầy mới làm chủ vị 
trưởng trội, làm vị bảo hộ trong việc gìn giữ Sắc Nghiệp, và đã được gọi tên là Sắc 
Hữu Quyền. 

Còn 20 Sắc Pháp còn lại, đã không làm chủ vị trưởng trội và cũng không 
làm vị bảo hộ trong bất luận công việc nào cả, bởi do thế mới gọi tên là Sắc Phi 
Hữu Quyền. 


Đôi Thứ Năm: Sắc Thô Thiên Với Sắc Vi Tế 


Khi kết hợp những 12 Sắc Pháp gồm Ngũ Sắc Thanh Triệt và 7 Sắc Biến 
Thẻ này lại, thì gọi tên là Sắc Thô Thiển. Tuy nhiên từ ngữ nói rằng Sắc Thô 
Thiển ở trong chỗ này chắng phải lẫy ý nghĩa thô thiển của Sắc Pháp, mà lập ý đến 
sự hiện bầy rõ ràng. Có nghĩa là những thê loại Sắc Pháp nây một khi đã được 
thâm sát với Trí Tuệ thì cũng đã hiện bầy một cách rất rõ ràng, bởi do vậy mới gọi 
tên là Sắc Thô Thiễn. 

Còn 16 Sắc Pháp còn lại, một khi thẩm sát với Trí Tuệ thì chăng có hiện bầy 
được rõ ràng, bởi do thế mới gọi tên là Sắc Vi Tế. 
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Đôi Thứ Sáu: Sắc Cận Lân Với Sắc Dao Viễn 


Khi kết hợp những 12 Sắc Pháp gồm Ngũ Sắc Thanh Triệt và 7 Sắc Biến 
Thẻ nây lại, một khi đã được thẩm sát với Trí Tuệ thì cũng được hiểu biết một cách 
dễ dàng, bởi do thế, mới gọi tên là Sắc Cận Lân. 

Còn 16 Sắc Pháp còn lại, một khi thâm sát với Trí Tuệ thì lại hiểu biết rất 
khó khăn, bởi do thế, mới gọi tên là Sắc Dao Viễn. 


Đôi Thứ Bảy: Sắc Hữu Đối Chiếu Với Sắc Phi Hữu Đối Chiếu 


Khi kết hợp những 12 Sắc Pháp gồm Ngũ Sắc Thanh Triệt và 7 Sắc Biến 
Thể nây lại, làm thành những Sắc Pháp đối chiếu xúc chạm lẫn nhau thể theo thực 
tính; chăng hạn như Nhãn Thanh Triệt với Cảnh Sắc đã có được thực tính đối chiếu 
với nhau; Nhĩ Thanh Triệt với Cảnh Thinh đã có được thực tính đối chiếu với 
nhau; Tỷ Thanh Triệt với Cảnh Khi đã có được thực tính đối chiếu với nhau; Thiệt 
Thanh Triệt với Cảnh Vị đã có được thực tính đối chiếu với nhau; Thân Thanh 
Triệt với Cảnh Xúc đã có được thực tính đối chiếu với nhau; bởi do thế những thê 
loại Sắc Pháp này mới gọi tên là Sắc Hữu Đối Chiếu. 

Còn 16 Sắc Pháp còn lại, là những Sắc Pháp chắng có được thực tính đối 
chiếu lẫn nhau, bởi do thế mới gọi tên là Sắc Phi Hữu Đối Chiếu. 


Đôi Thứ Tám: Sắc Hữu Chấp Thủ Với Sắc Phi Chấp Thủ 


18 Sắc Nghiệp gọi tên là Sắc Hữu Chấp Thủ cũng bởi vì làm thành quả báo 
nương sinh từ ờ nơi Bắt Thiện Nghiệp Lực và Thiện Hiệp Thế Nghiệp Lực, mà có 
Ái Dục và Tà Kiến thắm nhập vào tác hành cho làm thành Cảnh; bởi do thế những 
18 Sắc Nghiệp nầy mới gọi tên là Sắc Hữu Chấp Thủ. 

Còn những 15 Sắc Tâm, 13 Sắc Quý Tiết và 12 Sắc Vật Thực nây, thì chăng 
phải làm thành quả báo nương sinh từ ở nơi Bất Thiện Nghiệp Lực và Thiện Hiệp 
Thế Nghiệp Lực; mà đích thị làm thành quả bảo nương sinh từ ở nơi Tâm, Quý 
Tiết và Vật Thực, bởi do thế mới gọi tên là Sắc Phi Chấp Thủ. 


Đôi Thứ Chín: Sắc Hữu Kiến Với Sắc Phi Hữu Kiến 
Cảnh Sắc là chỉ duy nhất một thể loại gồm các sắc màu, là Sắc Pháp bằng 
với con mặt mà đã được trông thây; bởi do thê mới gọi tên là Sắc Hữu Kiên. 


Còn 27 Sắc Pháp còn lại, thì chăng phải là những Sắc Pháp băng VỚI Con 
mắt mà đã được trông thấy; bởi do thế mới gọi tên là Sắc Phi Hữu Kiến. 


Đôi Thứ Mười: Sắc Thủ Cảnh Với Sắc Bắt Thủ Cảnh 
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Ngũ Sắc Thanh Triệt gọi tên là Sắc Thủ Cảnh, vì đó chính là Sắc Pháp tiếp 
thâu được Ngũ Cảnh; chẳng hạn như Nhãn Thanh Triệp thì tiếp thâu được Cảnh 
Sắc, và đã làm cho khởi sinh hiểu biết được việc nhận thấy; Nhĩ Thanh Triệt thì 
tiếp thâu được Cảnh Thinh, và đã làm cho khởi sinh việc được lắng nghe; Tỷ 
Thanh Triệt thì tiếp thâu được Cảnh Khí, và đã làm cho khởi sinh việc nhận biết 
được khí hơi; Thiệt Thanh Triệt thì tiếp thâu được Cảnh VỊ, và đã làm cho khởi 
sinh việc nhận biết được mùi vị; Thân Thanh Triệt thì tiếp thâu được Cảnh Xúc, và 
đã làm cho khởi sinh nhận biết được việc tiếp xúc. 


Trong tất cả những 5 Sắc Thủ Cảnh ấy đã chia ra làm 2 thể loại, là: 

I. Sắc Thủ Cảnh Phi Xúc Giác (Asampaffagocaraggàhakarùpa): có nghĩa là 
tiếp thâu giữ lấy Cảnh mà vẫn không xúc chạm đến, tức là Nhãn Thanh Triệt 
và Nhĩ Thanh Triệt. 

2. Sắc Thủ Cảnh Hữu Xúc Giác (Sasampaffagocaraggàhakarùpa): có nghĩa 
là tiếp thâu giữ lấy Cảnh ở chỗ đã xúc chạm đến, tức là Tỷ Thanh Triệt, 
Thiệt Thanh Triệt, Thân Thanh Triệt. 

[Chứ thích: Bộ Kinh Vô Tỷ Pháp Toàn Tập, với Phẩm thứ 2, điều thứ 31 có 
nội dung chính yếu liên quan với sự kiện nây như sau: Thể theo bậc Đại Chú Giải 
Sư thời xa xưa đã giải thích răng cả Ngũ Sắc Thanh Triệt này là Hữu Thủ Xúc Giác 
(Sampaffagàha) có nghĩa là tiếp thâu giữ lấy Cảnh ở chỗ đã xúc chạm đến. Tuy 
nhiên quan điểm của Ngài Chú Giải Sư Buddhaghosàcàriya đã trình bầy rằng cả 
hai Nhãn với Nhĩ đây, tiếp thâu giữ lấy Cảnh ở chỗ đã xúc chạm đến cũng được 
[Hữu Thủ Xúc Giác (Sampaffagàha)] và tiếp thâu giữ lẫy Cảnh mà vẫn không xúc 
chạm đến cũng được [Phi Thủ Xúc Giác (Asampdattagàha) |. chẳng hạn như mặt 
trời và mặt trăng là Cảnh Sắc có ánh sáng chiếu sáng. Cảnh mà xúc chạm đến là 
ánh sáng chiếu sáng của mặt trời hoặc mặt trăng, thế nhưng Sắc Pháp mặt trời hoặc 
mặt trăng thì lại hiện bây ở trên bầu trời là Cảnh không thể nào xúc chạm được; và 
Nhãn thì không thể tiếp thâu được Cảnh nầy. Còn Tỷ, Thiệt, Thân ấy đặc biệt chỉ 
tiếp thâu với những Cảnh ở chỗ đã xúc chạm đến.] 


Giải thích rằng: Nhãn Thanh Triệt một cách đặc biệt là thường chỉ tiếp 
thâu giữ lấy Cảnh ở chỗ vẫn không xúc chạm đến; nếu như Cảnh Sắc ã ày mà đã xúc 
chạm đến rồi, thế thì Nhãn Thanh Triệt không thể nào tiếp thâu giữ lấy Cảnh Sắc 
ấy được; có nghĩa là không thể nào trông thấy được đâu, chẳng hạn như khi chúng 
ta đưa bàn tay lên ở ngay trước mặt chúng ta trong khoảng tầm mắt vừa thích hợp, 
thì con mắt của chúng ta sẽ trông thấy được bàn tay ây; tuy nhiên nếu như chúng ta 
lấy bàn tay ấy đưa vào xúc chạm đến con mắt rồi, thế là chúng ta không thể nào 
trông thấy được bàn tay. 
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Nhĩ Thanh Triệt thì cũng tương tự như nhau, là thường chỉ tiếp thâu giữ lấy 
Cảnh ở chỗ vẫn không xúc chạm đến; nếu như âm thanh ây mà vào xúc chạm đến 
ở trong khoang lỗ tai của Nhĩ Thanh Triệt, và thế rồi Nhĩ Thanh Triệt cũng không 
thể nào tiếp thâu giữ lấy âm thanh ấy được, tức là không tài nào lắng nghe được âm 
thanh. Chỗ mà có thể lắng nghe được đầy, chắng phải là âm thanh phải vào xúc 
chạm đến Nhĩ Thanh Triệt, mà âm thanh ây chỉ phải ở trong khoảng cách vừa thích 
hợp đối với việc được lắng nghe ấy mà thôi. Bởi dothế, cả hai Nhãn Thanh Triệt 
và Nhĩ Thanh Triệt nầy mới gọi tên là Sắc Thủ Cảnh Phi Xúc Giác. 

Còn cả ba Tỷ Thanh Triệt, Thiệt Thanh Triệt và Thân Thanh Triệt đây, thì 
cần phải tiếp thâu giữ lấy Cảnh ở chỗ đã xúc chạm đến. Nếu như Cảnh ấy mà vẫn 
không có được vào xúc chạm đến, thì cũng không có tài nào để tiếp thâu giữ lấy 
Cảnh ấy được; chăng hạn như Tỷ Thanh Triệt thì cần phải tiếp thâu giữ lấy Cảnh 
Khí mà đã vào xúc chạm thì mới nhận biết được khí hơi ấy. Nếu như Cảnh Khí 
hoặc mùi hơi ẫy vẫn không có được vào xúc chạm đến Ty Thanh Triệt, thì cũng 
không có khả năng để nhận biết mùi khí hơi ấy được. 

Thiệt Thanh Triệt cũng cần phải tiếp thâu giữ lấy Cảnh ở chỗ xúc chạm đến, 
thì mới sẽ nhận biết được mùi vị. Nếu như Cảnh Vị hoặc mùi vị ấy vẫn chưa có 
vào xúc chạm đến, thì Thiệt Thanh Triệt cũng không có khả năng đề sẽ nhận biết 
được mùi vị ấy. 

Thân Thanh Triệt cũng cần phải tiếp thâu giữ lấy cảnh ở chỗ xúc chạm đến, 
thì mới sẽ cảm giác được lạnh, nóng, mêm, cứng, lỏng, căng, v.V. Nếu như Cảnh 
Xúc Ấy, vẫn chưa có vào xúc chạm đến Thân Thanh Triệt, thì cũng không có khả 
năng để có được cảm giác lạnh, nóng, mềm, cứng, lỏng, căng, v.v. Cả ba Sắc 
Thanh Triệt nầy mới được gọi tên là Sắc Thủ Cảnh Hữu Xúc Giác. 

Còn 23 Sắc Pháp còn lại, thì gọi tên là Sắc Bất Thủ Cảnh, vì lẽ không có 
khả năng đề tiếp thâu giữ lấy Cảnh được. 


Đôi Thứ Mười Một: Sắc Bất Giản Biệt Với Sắc Khả Giản Biệt 


Khi kết hợp cả 8 Sắc Pháp gồm Tứ Sắc Đại Hiển, Cảnh Sắc, Cảnh Khí, 
Cảnh Vị và Sắc Vật Thực nây lại, thì gọi tên là Sắc Bất Giản Biệt, bởi vì những cả 
8 Sắc Pháp nây không thể nào tách rời với nhau được, mà phải là thường luôn cùng 
câu sinh vào nhau; và ngay cả ở trong một Sắc Pháp cực vi tế như là một hạt 
nguyên tử đi nữa, thì cũng phải kết hợp với cả 8 Sắc Bất Giản Biệt này. Nói tóm 
lại thì hết cả thây tất cả các Sắc Pháp hiện hữu ở trong thế gian nây sẽ không thê 
nào thiếu vắng 8 Sắc Bất Giản Biệt nầy được đâu, tối thiêu thì cũng phải hằng 
thường luôn kết hợp với cả 8 Sắc Bắt Giản Biệt này. 

Còn 20 Sắc Pháp còn lại, là những Sắc Pháp có thể tách rời với nhau được. 
Cả 20 Sắc Pháp nây thì không nhất thiết phải cùng câu sinh với nhau, và chỉ có thể 
câu sinh với nhau trong cùng một nhóm riêng biệt của mình mà thôi. Bởi do thế, 
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những cả 20 Sắc Pháp nầy mới gọi tên là Sắc Khả Giản Biệt; và những thể loại 
Sắc Khả Giản Biệt nây cho dù quả thật sẽ phải bị tách rời với nhau đi nữa, thế 
nhưng cũng vẫn phải thường luôn cùng câu sinh vào nhau với cà 8 Sắc Bất Giản 
Biệt nây. 


Kết Thúc Phần Phân Tích Sắc Pháp 


PHÀN THỨ BA: 
PHẢN XUẤT SINH XỨ SẮC PHÁP 
(RÙPASAMUTTHÀNANAYA) 
(Trình bây Pháp làm thành tác nhân cho Sắc Pháp khởi sinh, 
Và việc sinh khởi của Sắc Pháp do bởi nương vào những tác nhân ấy) 


Kamumam, cũủtam, utu, àhàro cefi caffàri rùpasamuffhànàmi nàma. Tatthà 
kàmàvacaraim rùpàvacara1m cef pafñcavìsaHvidhampi kusalàkusalakammam 
qbhisankhatam  qjjhatikasanàne kammasamuffhànarùpam  pafisandhin 
upàdàya khane samuffhàpefi. Arùpavipàkadvipafñcaviññnàpavajjitam païca 
saftativilhampi cũủta1n„. của samufthànarùpam pafhamabhavangdm Hupàdàya 
Jàyanfameva samuffhàpel.  Tattha appanàjavandm iriyàpathampi sannàmeti. 
Votthapana kàmàvacara javanàbhinnà pana vilñatHUúmpi  samuffhàpenH. 
SomanassaqjavanàniL panettha terasa hasanampi Jjanenfi Sìttthofu samafñiatà 
to dhàit thiippaftàva tfusamuffhànarùpam qihatañ ca bahiddhà ca 
yathàraham samufthàpet.  OJjà sankhàto àhàro àhàrasamufthànàronpam qJ7ho 
haranakàle thànappafo va samufthàpet. Taftha hadaya tndriyarùpàni 
kammmajaneva. Viññnatffi dvayamm cifqjameva. sSaddo citftotwjo. Lahutàdifayam 
utucitàhàrehi sambhol. Avimbbhogarùpàni ceva àkàsadhàtu ca catùhi 
sambhùtàni Lakkhanarùpàni na kucofi JàyanH. Affhàrasa pamttarasa terasa 
dvàdasài ca kamummaciffotukàhàrajàn honH yathàkkamam.  jJàyamànàdi 
rùpànam sabhàvadtà hí kevalain lakkhapàdni na JàyanH kehicìH pakàsttamm. 
Ayamecttha rùpasarmnu{ffhànanayo. 

“Nghiệp Lực, Tâm Thức, Quý Tiết và Vật Thực là tên gọi của Tứ Xuất Sinh 
Xứ Sắc Pháp. Tại đây, hai mươi lăm Tâm Dục Giới và Sắc Giới, đã chỉ phối từ ở 
nơi Thiện và Bắt Thiện Nghiệp Lực (thuộc quá khứ) tác thành các Sắc Pháp do 
Nghiệp mà nương sinh liên tục trong từng mỗi sát na ở trong tự bản thân, và đã 
được tính kế từ Tâm Tái Tục khởi sinh. Bẩy mươi lăm Tâm trừ Tâm Quả Dị Thục 
Vô Sắc Giới và Ngũ Song Thức, tác thành các Sắc Pháp do Tâm mà nương sinh, 
tính kể từ Tâm Hữu Phân đâu tiên sinh khởi. Tại đây, các Tâm Nhập Định Đồng 
Lực điều hòa oai nghỉ của thân thể, thể nhưng các Tám Ti hầm Tấn, Đồng Lực Dục 
Giới và Thắng Trí tạo tác các Sắc Biểu Trị. Mười ba Tâm Đồng Lực câu hành 
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Hỷ Thọ cũng tác hành sự mĩm cười. Hỏa Tổ Chất gôm cả lạnh và nóng, một khi 
đã đến trú vị và tùy theo trường hợp, đã bắt đâu tác thành các Sắc "Pháp Nội Bộ và 
Ngoại Bộ nương sinh vào Quý Tiết. Vật Thực được gọi tên là Bồ Phẩm khi được 
tiêu hóa và đạt đến trú vị, đã tác thành các Sắc Pháp nương sinh từ ở Vật Thục. 
Tại đây, Ý Vật và 8 Sắc Mạng Quyền nương sinh vào Nghiệp Lực. Hai Biểu Tri 
do Tâm mà khởi sinh. Âm thanh do Tâm và Quý Tiết mà khởi sinh. Ba Sắc Biến 
Thể Khinh Khoái, v.v. khởi sinh do bởi Quý Tiết, Tâm và Vật Thực. Sắc Bất Giản 
Biệt và Sắc Hạn Giới do bởi Tứ Nhân mà khởi sinh. Các Sắc Thực Tì tướng tự khởi 
sinh, và không do bởi một tác nhân nào. Mười tảm, mười lăm, mười ba, và mười 
hai tuân tự khởi sinh tùy thuộc vào Nghiệp Lực, Tâm Thức, Quý Tiết và Vật Thực. 
Các Sắc Thực Tì ướng khởi sinh, thì không do bởi tác nhân nào tạo ra, vì với đặc 
tính cố hữu dính liên theo các Sắc Pháp ấy mà hiện bẩy. Trên đây, là việc trình 
bầy Phân Xuất Sinh Xứ tất cả các Sắc Pháp. 


PHẢN GIẢI THÍCH 


Có 4 thể loại Pháp làm thành tác nhân cho Sắc Pháp khởi sinh, đó là: 
1/. Nghiệp Lực, 2/. Tâm Thức, 3/. Quý Tiệt, và 4/. Vật Thực. 


1. Nghiệp Lực (Kanuna): lập ý đến các hành động đã có tạo tác hữu quan 
với Thân, Lời và Ý ở phần Thiện cũng có, ở phần Bắt Thiện cũng có, và ở trong 
đời quá khứ hoặc ngay trong đời nây; tức là 25 Nghiệp Lực, là Tư Tác Ý hiện hữu 
ở trong 12 Tâm Bắt Thiện, § Tâm Đại Thiện, 5 Tâm Thiện Hữu Sắc Giới. Kết 
hợp 25 Nghiệp Lực nây lại, đã làm cho Sắc Nghiệp khởi sinh lên hiện hữu trong 
bản tánh của tất cả Chúng Hữu Tình, và ở trong từng mỗi sát na của Tâm Thức 
được tính kế từ Tâm Tái Tục trở đi. 

2. Tâm Thức (Ca): tức là 75 Tâm (trừ 10 Tâm Ngũ Song Thức, 4 Tâm 
Quả Dị Thục Vô Sắc Giới, Tâm Tái Tục của tất cả Chúng Hữu Tình, và Tâm Tử 
của Bậc Vô Sinh), 52 Tâm Sở ở ngay trong kiếp sống hiện tại, đã làm cho Sắc Tâm 
khởi sinh lên hiện hữu trong bản tánh của tất cả Chúng Hữu Tình, và ở trong từng 
mỗi sát na Sinh của Tâm Thức được tính kế từ Tâm Hữu Phần thứ nhất ngay chỗ 
nối tiếp của Tâm Tái Tục trở đi. 

3. Quý Tiết (Uíu): tức là Hàn Lãnh Hỏa (S3fafe7o) sự lạnh, Viêm Nhiệt Hỏa 
(Uphafejo) sự nóng hiện hữu ở nội phần và ngoại phần của Chúng Hữu Tình, đã 
làm cho Sắc Quý Tiết khởi sinh. Đối với ở bên trong Chúng Hữu Tình đã làm cho 
khởi sinh lên trong từng mỗi sát na của Tâm Thức, và được tính kê từ sát na Trụ 
của Tâm Tái Tục trở đi. Còn về phần lạnh và nóng hiện hữu ở bên ngoài của 
Chúng Hữu Tình ấy, thì vào bất cứ thời gian nào mà đã hiện khởi lên một cách đầy 
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đủ, thì chính vào ngay thời gian ấy đã làm cho Sắc Quý Tiết khởi sinh lên một cách 
liên tục và không gián đoạn. 

4. Vật Thực (Àhàra): tức là Bỗ Phẩm có ở trong các vật thực, đã làm cho 
Sắc Vật Thực khởi sinh lên hiện hữu trong bản tánh của tất cả Chúng Hữu Tình, và 
ở trong từng mỗi sát na của Tâm Thức được tính kế từ Chất Bồ phẩm của Vật Thực 
thắm nhập lan tỏa ra ở trong thân thể của Chúng Hữu Tình ấy một cách trọn vẹn. 

[Chú thích: Xuất Sinh Xứ Sắc Pháp (Rùpasamuffhàna) là tác nhân của sự 
khởi sinh các Sắc Pháp. Theo quan điểm Phật Giáo thì không tìm kiếm nguyên 
nhân đầu tiên đã sinh khởi ra các Sắc Pháp, cũng không cô găng giải quyết vấn đề 
nguồn gốc cùng tột của những hiện tượng vật chất, hoặc Sắc Pháp; và mặc nhiên 
đã thừa nhận rằng đây là một sự kiện cố hữu sẵn có, Sắc Pháp nây vốn dĩ đã hiện 
hữu. Theo Tạng Vô Tỷ Pháp có trình bầy đến bốn nguyên nhân đã làm khởi sinh 
các Sắc Pháp, ấy là Nghiệp Lực, Tâm Thức, Quý Tiết và Vật Thực.] 


Giải Thích Trong Cả Tứ Xuất Sinh Xứ Đã Làm Cho Sắc Pháp Khởi Sinh 


1. Nghiệp Xuất Sinh Xứ (Kammasamuffhàna): Hết cả thây Nghiệp Lực thì 
có số lượng là 33; tức là 12 Bất Thiện Nghiệp Lực, và 2I Thiện Nghiệp Lực, kết 
hợp lại thành 33 là như vầy. Tuy nhiên ở trong phần Nghiệp Xuất Sinh Xứ thì chỉ 
lây có 25 Nghiệp Lực; và đã loại trừ đi § Nghiệp Lực, ấy là 4 Thiện Nghiệp Lực 
Vô Sắc Giới, và 4 Thiện Nghiệp Lực Siêu Thế. Trong việc loại trừ cả 8 Thiện 
Nghiệp Lực này đi, là cũng vì những thể loại Thiện Nghiệp Lực này không làm 
cho Sắc Pháp khởi sinh lên được. Có nghĩa là 4 Thiện Nghiệp Lực Vô Sắc Giới là 
Nghiệp Lực sinh khởi bởi do nương vào việc tiễn hóa thể loại Nghiệp Xứ Tu Tập 
Ly Ái Sắc (Rùpaviràgabhàvanà) là việc đoạn lưu sự duyệt ý ở trong Sắc Pháp; bởi 
do thế, đích thị chính với mãnh lực từ ở nơi Tu Tập Ly Ái Sắc nầy, mới không làm 
cho Sắc Nghiệp khởi sinh lên được. 

Còn ở trong cả 4 Thiện Nghiệp Lực Siêu Thế đấy, là Nghiệp Lực khởi sinh 
bởi do nương vào việc tiễn hóa thể loại Nghiệp Xứ thầm sát Tam Thực Tướng (Vô 
Thường, Khổ Đau, Vô Ngã) ở trong Ngũ Uấn Danh Sắc, là thể loại Nghiệp Lực 
tiêu diệt Sinh Chứng (BhavaJdfi) và Sắc Nghiệp lại chính là hiện thân của S?nh 
Chủng Tử; bởi do thế cả 4 Thiện Nghiệp Lực Siêu Thế nầy mới không làm cho Sắc 
Nghiệp khởi sinh lên được. 

[Chú thích: “Nghiệp Xuất Sinh Xứ” bởi do Nghiệp Lực mà Sắc Pháp khởi 
sinh. Một cách xác thực, Nghiệp Lực hàm ý đến các Thiện Nghiệp Lực và Bắt 
Thiện Nghiệp Lực ở trong quá khứ, và chỉ có những thê loại Tâm Dục Giới với 
Tâm Sắc Giới thì mới có thiên hướng tạo tác ra Sắc Pháp. Đó là 12 Tâm Bất 
Thiện, 8 Tâm Đại Thiện, và 5 Tâm Thiện Thiền Hữu Sắc Giới (Rùpajhàna). Một 
thê loại Tâm Thiện hoặc Tâm Bắt Thiện đã tạo tác ra Nghiệp Lực khởi sinh vào lúc 
lâm chung của một Hữu Tình, đã tạo duyên cho Tâm Tái Tục sinh khởi trong kiếp 
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sông thứ hai kế đó. Cùng lúc với sự sinh khởi của Tâm Tái Tục này, thì các Sắc 
Pháp do bởi Nghiệp Lực quá khứ đã hội đủ điều kiện cũng cùng khởi sinh vào lúc 
ầy trong từng môi sát na, cũng ví như ngọn lửa của cây đèn đã được thắp môi lên, 
cho đến sát na Tâm thứ 17 - khi loài Hữu Tình cận tử lâm chung. Khi đã được thọ 
sinh do bởi Nghiệp Quả quá khứ, thì ba thể loại Tổng Hợp Thập Sắc Pháp 
(Dasakakalàpa) đầu tiên đã được khởi sinh, ấy là Tổng Hợp Thân Thập, Tổng Hợp 
Tính Thập, và Tổng Hợp Vật Thập. ] 

2. Tâm Xuất Sinh Xứ (Ciftasamuffhàna): Hết cả thây Tâm Thức thì có số 
lượng là 89; tuy nhiên ở trong phần Tâm Xuất Sinh Xứ thì chỉ lẫy có 75 cái Tâm, 
và đã loại trừ đi 14 cái, ấy là 10 Tâm Ngũ Song Thức, 4 Tâm Quả Dị Thục Vô Sắc 
Giới, Tâm Tái Tục của tất cả Chúng Hữu Tình, và Tâm Tử của Bậc Vô Sinh. 

Trong việc loại trừ cả 14 cái Tâm nây đi, là cũng vì 10 Tâm Ngũ Song Thức 
ấy thì có năng lực yếu kém, và không có khả năng để làm cho Sắc Tâm khởi sinh 
lên được. Bốn Tâm Quả Dị Thục Vô Sắc Giới ấy, là quả báo nương sinh từ Thiện 
Nghiệp Lực Vô Sắc Giới, và cũng là hiện thân của Sinh Chủng Tử Ly Ái Sắc Tu 
Tập; bởi do thế mới không có khả năng để làm cho Sắc Tâm khởi sinh lên được. 

Còn Tâm Tái Tục của tất cả Chúng Hữu Tình và Tâm Tử của Bậc Vô Sinh 
Ấy, thì đặc biệt sẽ không nêu lên số lượng Tâm Thức đề mà loại trừ; và lập ý chỉ 
lây sát na làm chức năng Tái Tục và Tử mà thôi. Có nghĩa là có cả thây 19 cái 
Tâm làm chức năng Tái Tục, đó là những 2 Tâm Thâm Tấn Xả Thọ, 8 Tâm Đại 
Quả, 5 Tâm Quả Dị Thục Hữu Sắc Giới, 4 Tâm Quả Dị Thục Vô Sắc Giới. Đối 
với 4 Tâm Quả DỊ Thục Vô, Sắc Giới như đã được giải thích ở "phần trên rồi; còn 
15 cái Tâm Tái Tục còn lại â Ấy, thì ngay trong sát na sinh khởi lần đầu tiên ở trong 
kiếp sống mới với năng lực vẫn còn yếu kém, do vậy mới không có khả năng để 
làm cho Sắc Tâm khởi sinh lên được. Và có 13 cái Tâm Tử của Bậc Vô Sinh, đó 
là những 4 Tâm Đại Quả Tương Ưng Trí, 5 Tâm Quả Dị Thục Hữu Sắc Giới, và 4 
Tâm Quả Dị Thục Vô Sắc Giới. Đối với 4 Tâm Quả Dị Thục Vô Sắc Giới ấ ẫy thì 
có cùng một nội dung chính với phần đã được giải thích ở phía trên; còn 9 cái Tâm 
Tử còn lại, là Tâm Tử của Bậc Vô Sinh đã hoàn toàn tiệt diệt Phiền Não: bởi do 
thế mới không làm cho Sắc Tâm khởi sinh. Tuy nhiên 9 cái Tâm nầy nếu làm 
nhiệm vụ Tử của người khác ngoại trừ Bậc Vô Sinh Ấy, thì lại có khả năng làm cho 
Sắc Tâm khởi sinh lên được. 

Lại nữa, 75 cái Tâm làm cho Sắc Tâm khởi sinh lên được đấy, là cũng chính 
ngay ở từng mỗi sát na Sinh của mình. Còn sát na Trụ và sát na Diệt của từng mỗi 
cái Tâm ấy, thì không có khả năng làm cho Sắc Tâm khởi sinh lên được; là cũng vì 
thông thường tất cả Danh Pháp chỉ có năng lực duy nhất là ngay ở sát na Sinh. 
Một khi đến sát na Trụ và sát na Diệt thì năng lực đã yếu đi; bởi do thế, những 75 
cái Tâm nầy mới làm cho Sắc Tâm chỉ khởi sinh lên được là ở ngay sát na Sinh của 
mình mà thôi. 
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[Chứ thích: Tâm Thức - tuy vô hình, vô sắc, nhưng lại là một yếu tố hỗn 
hợp có nhiều năng lực ở trong cái gọi là Hữu Tình — là có khả năng tạo tác các Sắc 
Pháp. Nói cách khác, Tâm Thiện hoặc Tâm Bắt Thiện tạo nên Sắc Pháp ở cả hai 
hoan hỷ duyệt ý hoặc là bất duyệt ý. _ Điều này hiển hiện rõ rệt qua những biến đổi 
sắc tướng của một Hữu Tình do sự thay đổi tư tưởng của Hữu Tình ấy. Theo Tạng 
Vô Tỷ Pháp, ngay trong sát na Tâm Hữu Phần sinh khởi đầu tiên, kế từ sau Tâm 
Tái Tục vừa diệt mắt, thì tức thời Sắc Tâm khởi sinh do Tâm tạo. Tâm Tái Tục 
không tạo ra Sắc Pháp do Tâm tạo, vì chính Nghiệp Lực đã làm chức năng ấy, và 
vì lẽ đấy là yếu tố mới mẻ trong kiếp sông mới. _ Không có Sắc Pháp do Tâm tạo 
khởi sinh vào giai đoạn Trụ và Diệt của từng mỗi sát na, bởi vì có năng lực yếu 
kém. Ngũ Song Thức thì không có đủ khả năng tạo ra các Sắc Pháp. Bốn Tâm 
Quả DỊ Thục Thiền Vô Sắc Giới (Arùpavipàkaqjhàna ) cũng không tạo ra các Sắc 
Pháp, vì đã trau giồi Tu Tập Ly Ái Sắc với một trạng thái tâm thức buông bỏ và 
không còn luyến ái vào Sắc Pháp. Những Chi Thiên rất cần thiết để tạo ra các 
Sắc Pháp từ ở nơi Tâm, vì thế với người đã chứng. đắc Thiền Định thì có thê tạo tác 
ra Sắc Pháp với năng lực mạnh mẽ giúp cho sự sống không còn có nhu cầu về vật 
thực. Tâm linh mạnh thì không thể thiếu sức sống. Người đã chứng đạt trạng 
thái an vui Níp Bàn thì có thể sông một thời gian mà không cần đến vật thực. Đức 
Phật đã trải nghiệm trạng thái ấy suốt trọn 49 ngày, trong 7 tuần lễ sau khi Ngài đã 
thành đạt Quả vị Chánh Đẳng Giác.] 

3. Quý Tiết Xuất Sinh Xứ (Utusamuffhàna): về lời giải thích ở trong phần 
Quý Tiết Xuất Sinh Xứ này, đã có trình bây rõ ràng ở trong đoạn trên, mới không 
cần phải trình bây lại nữa. 

[Chú thích: Như đã có được đề cập ở phần trên, ngay sát na Tâm Tái Tục 
thì do bởi Nghiệp Lực đã tạo tác ra ba Tổng Hợp Thập Sắc Pháp gồm Tổng Hợp 
Thân Thập, Tổng Hợp Tính Thập, và Tổng Hợp Vật Thập. Hỏa Tố Chất ở bên 
trong nội phần của cả ba Tổng Hợp ấy, phối hợp với Hỏa Tổ Chất ở bên ngoài, đã 
tạo ra các Sắc Pháp do Quý Tiết mà khởi sinh vào giai đoạn Trụ và Diệt của Tâm 
Tái Tục. Vào giai đoạn tiên khởi của sự tái tục, thì Hỏa Tổ Chất do Nghiệp tạo đã 
thay thế Hỏa Tố Chất do Tâm tạo. Rõ ràng từ ngữ Quý Tiết (Utu), đã được bao 
hàm ý nghĩa của cả hai lạnh và nóng. Một cách xác thực, chính Hỏa Tổ Chất nội 
phần và ngoại phần, cũng là một tác nhân đã tạo ra các Sắc Pháp. 

4. Vật Thực Xuất Sinh Xứ (Àhàrasamufthàna): Chất Bỗ Phẩm đã làm cho 
Sắc Vật Thực khởi sinh đấy, chắng phải là chất Bổ Phẩm đặc biệt chỉ có ở trong 
các vật thực không thôi, mà ngay cả ở một vài loại thuốc, chẳng hạn như thuốc bồ 
cũng có Bồ Phẩm tương tự như nhau; bởi do thế khi sử dụng tiêm chích, hoặc ăn 
uống, hoặc bôi thoa, thì cũng tương tự như vậy, đã làm cho Sắc Vật Thực khởi sinh 
lên đối với người ấy. Và chất Bồ Phẩm này hiện hữu cả bên trong lẫn bên ngoài 
của Chúng Hữu Tình, được gọi là Nội Phần Bổ Phẩm (Ajjhafa Qjà) và Ngoại 
Phân Bổ Phẩm (Bahiddha Qjà). Đôi với Bỗ Phẩm đã có trình bầy ở trong đoạn 
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trên, đó là Nội Phần Bồ Phẩm. Còn Ngoại Phần Bồ Phẩm đấy, đích thị chính là 
Nghiệp Bồ Phẩm (Kammwja Qjà) và Quý Tiết Bồ Phẩm (Uu Oÿjà) sinh trú ở bên 
trong thân thê của tất cả Chúng Hữu Tình. Trong cả hai thê loại Bố Phẩm này, thì 
Nội Phân Bổ Phẩm làm chức năng giúp đỡ bảo hộ cho Sắc Vật Thực khởi sinh, 
được gọi là Mãnh Lực Bảo Hộ (Upathambhakasafii). Còn Ngoại Phần Bồ Phẩm 
thì làm chức năng trực tiếp cho Sắc Vật Thực khởi sinh, được gọi là Mãnh Lực 
Xuất Sinh (Janakasaffi). Trong cả hai Ngoại Phần Bồ Phẩm, là Nghiệp Bồ Phẩm 
và Quý Tiết Bồ Phẩm, thì Nghiệp Bồ Phẩm rất quan trọng trong công việc giúp đỡ 
bảo hộ cho Sắc Vật Thực khởi sinh nhiều hơn Quý Tiết Bồ Phẩm. 

Ở trong bộ Chú Giải Thanh Tịnh Đạo đã có trình bây rằng trong Cõi Nhân 
Thế người nào đã có được thọ dụng vật thực no đủ ở lần thứ nhất thì sẽ gìn giữ 
thân thể của người ấy cho vẫn được sinh tồn nội trong bấy ngày, mà chắng cần 
phải thọ thêm cái chỉ nữa. Đối với trong Cõi Thiên Giới, thì tiên thực của Chúng 
Thiên mà đã có được thọ dụng lần thứ nhất đấy, thì cũng tương tự như nhau, là sẽ 
gìn giữ thân thể cho được tôn tại suốt trọn một tháng trời, hoặc là hai tháng trời, 
mà chẳng cần phải thọ thêm cái chi nữa. Sự việc có được như vậy, là cũng vì Bồ 
Phẩm hiện hữu ở trong vật thực mà đã ăn vào, thì đã hòa nhập với Nghiệp Bổ 
Phẩm đang hiện hữu ở trong thân thể, thế rồi đã làm cho Sắc Vật Thực khởi sinh 
suốt trọn bây ngày là ở trong Cõi Nhân Thế, và khởi sinh suốt trọn một tháng trời, 
hoặc hai tháng trời là ở trong Cõi Thiên Giới. Còn về phần thai nhi ở trong thai 
bào ước độ 2 hoặc 3 tuần lễ của người Mẹ, một khi người Mẹ đã thọ dụng vật thực 
vào ở trong nội tạng, thì chất Bồ Phẩm lan tỏa ra và thâm nhập vào đến cơ thể của 
thai nhi khi vẫn đang còn là Phối Điểm (Abbuda) hoặc Phôi Thai (Pesi, thời kỳ sau 
3 tháng); thế rồi đã làm cho Sắc Vật Thực khởi sinh đối với thai nhi ấy. 

Ở trong bộ Chú Giải Ngữ Tháp Căn Góc (Mnlapauàsa Atthakathàd) đã có 
trình bầy rằng thông thường thì các vật thực ấy một khi đã bỏ vào trong miệng của 
người thọ thực rồi, thì cũng đã làm cho Tổng Hợp Bát Thuần Vật Thực (Àhàrqja 
suddhafthakakalàpa) khởi sinh lên được. 

Điều này trình bầy cho được thấy rằng Sắc Vật Thực sinh trú ở trong thân 
thê của tất cả Chúng Hữu Tình, là thường luôn sinh khởi suốt trọn thời gian nối 
tiếp với nhau không gián đoạn, mãi cho đến chấm dứt sinh mạng. 

[Chú thích: Từ ngữ Àhàra có nghĩa là chất phẩm dinh dưỡng ở bên trong 
các miếng ăn vật thực, và Ój là chất Bồ Phẩm hiện hữu ở bên trong nhóm các Sắc 
Pháp do bởi Nghiệp, Tâm và Quý Tiết tạo. Chất Bồ Phẩm nội phân do chất phẩm 
dinh dưỡng ngoại phần giúp đỡ bảo hộ và tạo tác Sắc Pháp vào lai đoạn trú vị 
được tổn tại trong 49 sát na Tiểu. Sắc Pháp khởi sinh khi Chất Bồ Phẩm nội phần 
đã được tiêu hóa và lan tỏa ra khắp cả châu thân. Riêng rẽ một mình, Chất Bồ 
Phẩm không thể tạo tác Sắc Pháp nếu không có chất phẩm dinh dưỡng từ ở bên 
ngoài. Sắc Tâm Cơ (Sắc Ý VậU) và 8 Sắc Hữu Quyền hoàn toàn do Nghiệp Lực 
tạo. Như vậy, Sắc Mạng Quyên hoặc sức sống ở trong các Chúng Hữu Tình như 
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Nhân Loại và Bàng Sanh, phải được phân biệt với những thực thể vật chất phi sinh 
mạng như cây cối, núi đồi, v.v. vì lẽ những vật thể không phải do Nghiệp Lực tạo.] 


Trình Bầy Số Lượng Sắc Pháp Khởi Sinh Từ Nơi Tứ Xuất Sinh Xứ 


1. Afthàrasa pattyarasa Terasa dvàdasài ca 
Kamumaciotukàhàra Jàn hontti yathàkkqmam. 
2. Jàyammànàđi ràpàng1" Sabhàyaftà hí kevalam 
Lakkhanànt na Jàyanữi Kehictti pakàstta1. 


1. Sắc Pháp sinh từ nơi Nghiệp Lực, Tâm Thức, Quý Tiết và Vật Thực có số 
lượng tuần tự như vây, là: Sắc Nghiệp có 18, Sắc Tâm có 15, Sắc Quý Tiết có 13, 
và Sắc Vật Thực có 12. 

2. Còn cả Tứ Sắc Thực Tướng ấy, thì Đức Phật Ngài lập ý khải thuyết rằng 
không có được khởi sinh bởi do nương vào bắt luận một Xuất Sinh Xứ nào cả, vì cả 
Tứ Sắc Thực Tướng nầy chỉ là thực tính của Tổng Hợp Sắc Pháp đang bắt đâu 
khởi sinh mà thôi, do đó đặc biệt không có Xuất Sinh Xứ. (Các Sắc Thực Tướng 
khởi sinh, thì không do bởi tác nhân nào tạo ra, vì với đặc tính có hữu dính liễn 
theo các Sắc Pháp ấy mà hiện bây.) 


+ Sắc Nghiệp là Sắc Pháp sinh từ nơi Nghiệp Lực, và có được số lượng 18, 
đó là: 5 Sắc Thanh Triệt, 2 Sắc Bản Tính, I Sắc Tâm Cơ, lI Sắc Mạng Quyên, 8 
Sắc Bât Giản Biệt, I Sắc Hạn Giới, kêt hợp lại thành 18. 


Phân Tích 18 Sắc Nghiệp Theo Phần Nhất Định (Ekanta) 
Và Theo Phân Bât Định (Anekanta) 


Khi kết hợp 9 Sắc Pháp gồm có 5 Sắc Thanh Triệt, 2 Sắc Bản Tính, 1 Sắc 
Tâm Cơ, I Sắc Mạng Quyên này lại, là những Sắc Pháp nhất định chỉ nương sinh 
từ nơi Nghiệp Lực làm Xuất Sinh Xứ. Khi kết hợp 9 Sắc Pháp gồm có 8 Sắc Bắt 
Giản Biệt, I Sắc Hạn Giới này lại, là những Sắc Pháp chỉ nương sinh từ nơi 
Nghiệp Lực làm Xuất Sinh Xứ một cách bắt định. 

Có nghĩa là cả 9 Sắc Pháp gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, sự làm thành Nữ 
Giới, sự làm thành Nam Giới, trái tim, và sinh mạng nây lại, là đặc biệt chỉ có 
nương sinh ở trong thân thê của tất cả Chúng Hữu Tình mà thôi; vì lẽ những thể 
loại Sắc Pháp nầy chỉ có nương sinh duy nhất từ ở nơi Bất Thiện Nghiệp Lực, và 
Thiện Nghiệp Lực Hiệp Thế mà thôi. Còn 9 Sắc Pháp còn lại, thì nương sinh ở 
trong thân thể của tất cả Chúng Hữu Tình cũng được, hoặc nương sinh ở trong tất 
cả các vật thể phi sinh mạng cũng được; bởi vì cũng có những Sắc Pháp nương 
sinh từ ở các Xuất Sinh Xứ khác nữa. 
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+ Sắc Tâm là Sắc Pháp nương sinh từ nơi Tâm Thức, và có được số lượng 
15, đó là: 2 Sác Biêu Tri, I Cảnh Thinh, 3 Sắc Biên Thê, 8 Sắc Bât Giản Biệt, I 
Sắc Hạn Giới, kêt hợp lại thành 15. 


Phân Tích 15 Sắc Tâm Theo Phần Nhất Định (Ekanta) 
Và Theo Phân Bât Định (Anekanta) 


2 Sắc Biểu Tri nhất định nương sinh từ nơi Tâm Thức làm Xuất Sinh Xứ. 
Còn 13 Sắc Pháp còn lại, gồm có Cảnh Thinh v.v. thì nương sinh từ nơi Tâm Xuất 
Sinh Xứ một cách bắt định. 

Có nghĩa là việc hoạt động sắc thân hoặc việc nói năng; với cả hai thể loại 
này thường chỉ sinh trú ở trong vật thể hữu sinh mạng ngần ấy thôi, vì đó là Sắc 
Pháp chỉ có nương sinh thuần nhất vào Tâm và Tâm Sở. 

Còn 13 Sắc Pháp còn lại, không chỉ nương sinh duy nhất từ nơi Tâm Thức 
làm Xuất Sinh Xứ, mà cũng còn nương sinh từ nơi Quý Tiết, hoặc nương sinh từ 
nơi Vật Thực cũng có; chẳng hạn như âm thanh, nếu âm thanh là của người nói 
năng hoặc là âm thanh của tất cả Chúng Hữu Tình kêu rồng lên, thì có tới hai thể 
loại Xuất Sinh Xứ, đó là Tâm Xuất Sinh Xứ và Quý Tiết Xuất Sinh Xứ. Nếu âm 
thanh là sắm chớp trời gầm, gió thối, nước chảy, lá cây lay động, tiếng máy xe, tàu 
thuyền, chuông, v.v. những thể loại nầy thường thì chỉ có nương sinh từ nơi Quý 
Tiết làm Xuất Sinh Xứ. 

Sự nhẹ nhàng của thân thể, sự mềm mại của thân thể, và sự thích dụng đối 
với công việc của sắc thân ở trong các hành động, và việc nói năng: với cả ba Sắc 
Pháp này thì nương sinh từ nơi Tâm cũng có, từ nơi Quý Tiết cũng có, và từ nơi 
Vật Thực cũng có; cũng tương tự như vậy, chẳng hạn một khi Tâm Thức được an 
vui thì sắc thân cũng có cảm giác nhẹ nhàng thoải mái, tháo vát nhanh nhẹn, và 
chẳng có trục trặc trắc trở ở trong các công vIỆc. 

Ba Sắc Biến Thể nây, một khi khởi sinh thì thường cùng câu sinh với nhau, 
và chỉ có khởi sinh ở trong vật thể hữu sinh mạng mà thôi. 

Còn 8 Sắc Bắt Giản Biệt, 1 Sắc Hạn Giới, kết hợp lại thành 9 Sắc Pháp này, 
là những Sắc Pháp nương sinh từ nơi Tâm làm Xuất Sinh Xứ một cách bất định, và 
cũng tương tự với 9 Sắc Nghiệp ở phần bất định vậy. 


+ Sắc Quý Tiết là Sắc Pháp nương sinh từ nơi Quý Tiết, và có được số 
lượng 13, đó là: 1 Cảnh Thinh, 3 Sắc Biến Thẻ, § Sắc Bất Giản Biệt, I Sắc Hạn 
Giới, kết hợp lại thành 13.  Ở trong số lượng 13 Sắc Quý Tiết đây, thì không có 
Sắc Pháp chỉ nương sinh duy nhất từ ở Quý Tiết; bởi do thế mới không có Sắc Quý 
Tiết ở phần nhất định, và cả 13 Sắc Pháp này đều là Sắc Quý Tiết theo phần bất 
định hết cả thầy. 
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+ Sắc Vật Thực là Sắc Pháp nương sinh từ nơi Vật Thực, và có được số 
lượng 12, đó là: 3 Sắc Biến Thẻ, § Sắc Bất Giản Biệt, I sắc Hạn Giới, kết hợp lại 
thành 12. Trong số lượng 12 Sắc Vật Thực nây, thì cũng không có Sắc Pháp chỉ 
nương sinh duy nhất vào Vật Thực; bởi do thế mới không có Sắc Vật Thực ở phần 
nhất định, và cả 12 Sắc Pháp nây cũng đều là Sắc Vật Thực theo phần bất định hết 
cả thây. 


+ Còn cả Tứ Sắc Thực Tướng, thì không có nương sinh bất luận một 
Xuất Sinh Xứ nào cả, và đó chính là thực tính của 18 Sắc Thành Sở Tác khởi sinh 
từ ở cả Tứ Xuất Sinh Xứ. Và một khi 18 Sắc Thành Sở Tác khởi sinh do nương 
vào bất luận một trong cả Tứ Xuất Sinh Xứ nào rồi, thì ở trong chính tự bản thân 
của Sắc Thành Sở Tác ấy thường luôn có cả Tứ Sắc Thực Tướng nây hiện bầy dính 
liền với nhau. Có nghĩa là việc khởi sinh, việc an trụ, việc diệt mất của những thê 
loại Sắc Pháp ấy thì cũng tương tự như từng mỗi con người khi đã được sinh ra thì 
thường luôn có 4 trường hợp trạng thái dính liền theo từng mỗi cá nhân, đó là: 
1/. Sự Sinh Ra, 2/. Sự Lớn Lên, 3/. Sự Già Đi, 4/. Sự Tử Vong. Vả lại những sự 
việc sinh ra, lớn lên, giả đi và tử vong đây, thì chăng phải khởi sinh lên một cách 
riêng biệt được, mà chính là cần phải nương vào thân thể của con người hoặc của 
loài Hữu Tình mới được khởi sinh, và như thế sẽ gọi là Sự Sinh Ra. Khi thân thể 
của con người hoặc Hữu Tình ấy dần dần to lớn lên cho đến hết mức, thì cũng 
được gọi là Sự Lớn Lên. Khi thân thể của con người hoặc của Hữu Tình ấy bắt 
đầu già yếu xuống, thì cũng được gọi là Sự Già Đi. Và khi con người hoặc Hữu 
Tình ấy mệnh chung, thì cũng được gọi là Sự Tử Vong. Giả như không có thân 
thể của con người hoặc của Hữu Tình đã hiện khởi lên rồi, thì cả bốn biểu tượng 
đặc trưng nây cũng sẽ không hiện khởi lên được. Và điều nầy như thế nào, thì 
thân thể của con người hoặc của Hữu Tình cũng được so sánh tương tự với Sắc 
Thành Sở Tác nương sinh từ ở bất luận một trong cả Tứ Xuất Sinh Xứ; với việc 
sinh ra, lớn lên, già đi và tử vong của con người hoặc Hữu Tình ấy cũng được ví 
tương tự với cả Tứ Sắc Thực Tướng dường thế ấy. Bởi do vậy, những cả Tứ Sắc 
Thực Tướng nầy mới không có khởi sinh qua việc nương nhờ bất luận một Xuất 
Sinh Xứ nào cả, và đã được gọi là Sắc Vô Xuất Sinh Xứ (Nakutoci 
samufthànikarùpa). 


Phân Tích 28 Sắc Pháp Theo Số Lượng Xuất Sinh Xứ 
1. Sắc Nhất Xuất Sinh Xứ (Ekasamufthànikarùpa): Có 11 Sắc Pháp nương 


sinh duy nhất chỉ một Xuất Sinh Xứ, đó là: 5 Sắc Thanh Triệt, 2 Sắc Bản Tính, 1 
Sắc Tâm Cơ, 1 Săc Mạng Quyên; cả 9 Sắc Pháp nây chỉ nương sinh thuân nhât 
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vào Nghiệp Lực làm Xuất Sinh Xứ. 2 Sắc Biểu Tri nương sinh thuần nhất vào 
Tâm làm Xuắt Sinh Xứ 

2. Sắc Nhị Xuất Sinh Xứ (Dvisamufthànikarùpa): Có 1 Sắc Pháp nương 
sinh vào cả hai Xuất Sinh Xứ, đó là: Cảnh Thinh nương sinh vào Tâm hoặc Quý 
Tiết làm Xuất Sinh Xứ. 

3. Sắc Tam Xuất Sinh Xứ (Tisamufthànikarùpa): Có 3 Sắc Pháp nương 
sinh vào cả ba Xuất Sinh Xứ, đó là: 

3 Sắc Biến Thể nương sinh vào Tâm, Quý Tiết, Vật Thực làm Xuất Sinh Xứ. 

4. Sắc Tứ Xuất Sinh Xứ (Catusamufthànikarùpa): Có 9 Sắc Pháp nương 
sinh vào cả bốn Xuất Sinh Xứ, đó là: 4 Sắc Đại Hiển, Cảnh Sắc, Cảnh Khí, Cảnh 
Vị, Sắc Vật Thực, Sắc Hạn Giới; cả 9 Sắc Pháp này đều nương sinh vào Nghiệp 
Lực, Tâm Thức, Quý Tiết và Vật Thực. 

5. Sắc Vô Xuất Sinh Xứ (Nakutocisamufthàmikarùpa): Có 4 Sắc Pháp 
không có nương sinh bất luận một Xuất Sinh Xứ nảo, đó là 4 Sắc Thực Tướng. 


4 Sắc Đại Hiển 


5 Sắc Thanh Triệt 






: 4 hoặc 7 : 
Sắc Thông Hành 1S Sắc 
Thành 
Sở Tác 
1 Sắc Mạng Quyền 
I Sắc Vật Thực 
1 Sắc Hạn Giới 
0 Sắc 
hi 
c3hoặc5 - Thành 
Sắc Biên Thê Sở Tác 


4 Sắc Thực Tướng 
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[Chứ thích: Ka: Nghiệp Xuất Sinh Xứ/ Ci: Tâm Xuất Sinh Xứ 

4: Sắc Pháp được khởi sinh từ nơi cả Tứ Xuất Sinh Xứ, tức là sinh từ ở 
Nghiệp cũng được, Tâm cũng được, Quý Tiết cũng được, Vật Thực cũng được. 

3: Sắc Pháp được khởi sinh từ nơi ba Xuất Sinh Xứ, đó là Tâm Thức, Quý 
Tiết và Vật Thực. 

2*; _ Cảnh Thinh được khởi sinh từ nơi hai Xuất Sinh Xứ, đó là Tâm Thức 
và Quý Tiết. 

2†: 2 Sắc Biểu Tri được khởi sinh từ nơi Tâm Xuất Sinh Xứ.] 


Sự Hiện Hành Của Cả Tứ Sắc Pháp Hiện Hữu Ở Trong Thân Thể 


Trong thân thể của tất cả Nhân Loại và Chúng Hữu Tình Bàng Sanh với 
hình thù tướng dạng và các bộ phận có được hiện khởi lên, thường là phải nương 
vào Sắc Nghiệp làm thành nền tảng tiên khởi, để rồi các Sắc Pháp khác mới giúp 
đỡ và cải thiện cho các hình thù tướng dạng cùng với các bộ phận cho được hiện 
khởi lên một cách rõ nét. Nếu như không có Sắc Nghiệp làm nên tảng đê hứng 
đón thì các thân thể của Chúng Hữu Tình ấ ây cũng chẳng khác chỉ với cây cối, hoặc 
khúc gỗ vậy. Sắc Pháp làm thành người giúp đỡ và cải thiện hình thủ tướng dạng 
cùng với các bộ phận cho được hiện khởi lên một cách rõ ràng ây, tức là 4 thê loại 
Sắc Quý Tiết và Sắc Vật Thực. 

Sắc Quý Tiết có 4 thể loại, đó là: 

1. Sắc Quý Tiết Duyên Nghiệp (Kamưnapaccayautujarùpa) = Sắc Pháp nương 
sinh từ nơi Quý Tiết mà có Nghiệp Lực làm Xuất Sinh Xứ. 

2. Sắc Quý Tiết Duyên Tâm ( Citfapaccayaufurpa) = Sắc Pháp nương sinh từ 
nơi Quý Tiết mà có Tâm Thức làm Xuất Sinh Xứ. 

3. Sắc Quý Tiết Duyên Quý Tiết ( Uiupaccayauturùpa) = Sắc Pháp nương 
sinh từ nơi Quý Tiết mà có Quý Tiết làm Xuất Sinh Xứ. 

4. Sắc Quý Tiết Duyên Vật Thực (Àhàrapaccayaufurùpa) = Sắc Pháp nương 
sinh từ nơi Quý Tiết mà có Vật Thực làm Xuất Sinh Xứ. 


Với lý do nây, ở trong thân thê của tất cả Nhân Loại và Chúng Hữu Tình 
Bàng Sanh mới có Sắc Quý Tiết phủ trùm khắp tất cả; và chính vì thế, một khi Hữu 
Tình ấy chết đi, thì Sắc Quý Tiết cũng vẫn còn đang tiếp tục hiện bầy. Về phần 
Sắc Nghiệp và Sắc Vật Thực, thì chỉ có hiện bầy ở trong khoảng thời gian Hữu 
Tình ây vẫn đang còn sinh mạng mà thôi, và một khi Hữu Tình ấy mà chết đi, thì 
cả 2 Sắc Pháp nây cũng diệt mất hết tất cả. 

+ Đối với Sắc Tâm, thì đặc biệt tự bản thân không thê hiện khởi lên được, 
mà cần phải nương vào Sắc Nghiệp, Sắc Quý Tiết và Sắc Vật Thực; với cả ba Sắc 
Pháp này làm thành chỗ nương trú thì mới khởi sinh lên được. Có nghĩa là Sắc 
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Tâm này thiết yếu cần phải nương vào thân thê của Hữu Tình thì sẽ mới khởi sinh, 
và nhỡ như không có thân thê, thế rồi Sắc Tâm ấy cũng không khởi sinh lên được. 


1. 


HÀ 
3. 
. Sắc Tâm quan hệ với việc chuyển đổi Tiểu Oai Nghi, tức là việc co vào, 


^^ 


Sắc Tâm có 7 thể loại, đó là: 

Sắc Tâm Phổ Thông lập ý đến Sắc Tâm hiện hành một cách thông thường, 
chăng hạn như việc hít thở vô ra. 

Sắc Tâm quan hệ với việc vui cười, tức là việc cười giòn, cười mỉm. 

Sắc Tâm quan hệ với việc khóc lóc, tức là việc khóc lóc rên la. 


duỗi ra, cúi xuống, ngắng lên, ngoái nhìn bên trái, liếc nhìn bên phải, bước 
tới, thoái lui, nháy mắt, há miệng, nhai căn, V.V. 


. Sắc Tâm quan hệ với việc nói năng, tức là việc nói năng trò chuyện, tụng 


đọc kinh sách, ca hát. 


. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghị, tức là việc đi, đứng, ngôi, năm. 
. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi kiên trụ, tức là việc đi, đứng, ngôi, 


nằm được một cách bình thường. 


Trong SỐ lượng 7 thể loại Sắc Tâm như đã vừa đề cập ở tại đây, rằng khi tính 


theo Chi Pháp thì đó chính là 15 Sắc Tâm. Tuy nhiên ở trong 15 Sắc Tâm này, thì 
chỉ có 10 Sắc Pháp là hiện bầy mà quán sát được, đó là Cảnh Sắc, Cảnh Thinh, 3 
Cảnh Xúc, 5 Sắc Biến Thể; còn những 5 Sắc Pháp còn lại thì không có hiện bây, 
đó là Thủy Tố Chất, Cảnh Khí, Cảnh Vị, Sắc Vật Thực, Sắc Hạn Giới. 


Phân Tích 75 Tâm Theo 7 Thể Loại Sắc Tâm 


I. Tâm đã làm cho Sắc Tâm Phổ Thông được khởi sinh lên, tức là hết tất 
cả 75 Tâm. 

2. Có 13 cái Tâm đã làm cho khởi sinh lên việc cười vui được đây, đó là 4 
Tâm căn Tham Hỷ Thọ, 1 Tâm Tiếu Sinh Hỷ Thọ, 4 Tâm Đại Thiện Hỷ 
Thọ, và 4 Tâm Đại Duy Tác Hỷ Thọ. 

3. Có 2 cái Tâm đã làm cho khởi sinh lên việc khóc lóc rên la, đó là 2 Tâm 
căn Sân. 

4. Có 32 cái Tâm đã làm cho khởi sinh lên việc chuyển đổi Tiêu Oai Nghi 
được đấy, đó là I Tâm Khai Ý Môn, 29 Tâm Đồng Lực Dục Giới, và 2 
Tâm Thắng Trí. 

5. Có 32 cái Tâm đã làm cho khởi sinh lên việc nói năng, thì cũng có Chi 
Pháp tương tự với điều thứ 4. 

6. Có 32 cái Tâm đã làm cho khởi sinh lên cả Tứ Đại Oai Nghị, thì cũng 
có Chi Pháp tương tự với điều thứ 4. 
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7. Có 58 cái Tâm ủng hộ cho cả Tứ Đại Oai Nghi được kiên trụ, đó là 1 
Tâm Khai Ý Môn, 29 Tâm Đồng Lực Dục Giới, 2 Tâm Thắng Trí, và 
26 Tâm Đồng Lực Kiên Có. 

Ghichú: “Trong SỐ lượng 58 cái Tâm ủng hộ cho cả Tứ Đại Oai Nghị được 
kiên trụ, là đặc biệt đã tính riêng thêm 2 cái Tâm Thắng Trí Nếu như không đặc 
biệt tính riêng thêm 2 cái Tâm Thắng Trí này, thì chỉ có 56 cái Tâm mà thôi; đó là 
I1 Tâm Khai Ý Môn, 29 Tâm Đồng Lực Dục Giới, và 26 Tâm Đồng Lực Kiên Có. 
Tất cả đây cũng vì 2 cái Tâm Thắng Trí đã được liệt kê vào trong 26 cái Tâm Đồng 
Lực Kiên Cố rồi, đó chính là 1 Tâm Thiện Ngũ Thiền Hữu Sắc Giới, và 1 Tâm 
Duy Tác Ngũ Thiền Sắc Giới vậy. Tuy nhiên việc đặc biệt tính riêng thêm nữa Ấy, 
là cũng vì 2 cái Tâm Thiện và Tâm Duy Tác Ngũ Thiền Hữu Sắc Giới đây, chăng 
phải là thể loại thông thường, và chăng có việc liễu tri đặc biệt; trái lại có việc liễu 
tri đặc biệt, bởi chính do thế mới đặc biệt được tính riêng thêm nữa vậy. 


Phân Tích 7 Thể Loại Sắc Tâm Theo Sự Phân Loại Của Tâm 


1. Sắc Tâm nương sinh do từ nơi 4 cái Tâm căn Tham Câu Hành Hỷ phối 
hợp với 22 cái Tâm Sở, thì có được 6 thể loại, đó là: 
. Sắc Tâm Phổ Thông. 
. Sắc Tâm quan hệ với việc vui cười. 
. Sắc Tâm quan hệ với việc chuyền đổi Tiểu Oai Nghi. 
. Sắc Tâm quan hệ với việc nói năng. 
. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi. 
. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi kiên trụ. 
2. Sắc Tâm nương sinh do từ nơi 4 cái Tâm căn Tham Câu Hành Xả phối 
hợp với 21 cái Tâm Sở, thì có được 5 thể loại, đó là: 
1. Sắc Tâm Phổ Thông. 
2. Sắc Tâm quan hệ với việc chuyển đổi Tiêu Oai Nghi. 
3. Sắc Tâm quan hệ với việc nói năng. 
4. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi. 
5. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi kiên trụ. 
3. Sắc Tâm nương sinh do từ nơi 2 cái Tâm căn Sân Câu Hành Ưu phối hợp 
với 22 cái Tâm Sở, thì có được 6 thể loại, đó là: 
. Sắc Tâm Phổ Thông. 
. Sắc Tâm quan hệ với việc khóc lóc rên la. 
Sắc Tâm quan hệ với việc chuyên đổi Tiểu Oai Nghi. 
Sắc Tâm quan hệ với việc nói năng. 
Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi. 
. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi kiên trụ. 
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4. Sắc Tâm nương sinh do từ nơi 2 cái Tâm căn Si Câu Hành Xả phối hợp 
với 16 cái Tâm Sở, thì có được 5 thê loại, đó là: 
. Sắc Tâm Phổ Thông. 
. Sắc Tâm quan hệ với việc chuyên đổi Tiêu Oai Nghi. 
. Sắc Tâm quan hệ với việc nói năng. 
. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi. 
. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi kiên trụ. 
5. Sắc Tâm nương sinh do từ nơi 10 Tâm Ngũ Song Thức phối hợp với 7 
cái Tâm Sở, thì không có thê loại nào cả. 
6. Sắc Tâm nương sinh do từ nơi 2 Tâm Tiếp Thâu, 3 Tâm Thâm Tấn, 1 
Tâm Khai Ngũ Môn, và kết hợp cả 6 cái Tâm nây phối hợp với 11 cái Tâm Sở, thì 
có được một thể loại, đó là Sắc Tâm Phổ Thông. 
7. Sắc Tâm nương sinh do từ nơi I Tâm Khai Ý Môn phối hợp với I1 cái 
Tâm Sở, thì có được 5 thể loại, đó là: 
1. Sắc Tâm Phổ Thông. 
2. Sắc Tâm quan hệ với việc chuyền đổi Tiêu Oai Nghi. 
3. Sắc Tâm quan hệ với việc nói năng. 
4. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi. 
5. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghỉ kiên trụ. 
8. Sắc Tâm nương sinh do từ nơi I Tâm Tiếu Sinh phối hợp với 12 cái Tâm 
Sở, thì có được 6 thể loại, đó là: 
. Sắc Tâm Phổ Thông. 
. Sắc Tâm quan hệ với việc vui cười. 
. Sắc Tâm quan hệ với việc chuyên đổi Tiêu Oai Nghi. 
. Sắc Tâm quan hệ với việc nói năng. 
. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi. 
. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi kiên trụ. 
9. Sắc Tâm nương sinh do từ nơi 4 cái Tâm Đại Thiện Câu Hành Hý, 4 cái 
Tâm Đại Duy Tác Câu Hành Hỷ phối hợp với 38 cái Tâm Sở, thì có được 6 thể 
loại, đó là: 


SƯ L2< U2 bỏ = 


^SẤẰŒ:.+>C©C›\ 


. Sắc Tâm Phổ Thông. 
. Sắc Tâm quan hệ với việc vui cười. 
Sắc Tâm quan hệ với việc chuyền đổi Tiểu Oai Nghi. 
Sắc Tâm quan hệ với việc nói năng. 
Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi. 
. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi kiên trụ. 

10. Sắc Tâm nương sinh do từ nơi 4 cái Tâm Đại Thiện Câu Hành Xả, 4 cái 
Tâm Đại Duy Tác Câu Hành Xả phối hợp với 37 cái Tâm Sở, thì có được 5 thể 
loại, đó là: 

I. Sắc Tâm Phổ Thông. 


) Đi 
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2. Sắc Tâm quan hệ với việc chuyền đổi Tiêu Oai Nghi. 
3. Sắc Tâm quan hệ với việc nói năng. 
4. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi. 
5. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi kiên trụ. 
11. Sắc Tâm nương sinh do từ nơi 8 cái Tâm Đại Quả phối hợp với 33 cái 
Tâm Sở, thì có được một thê loại, đó là Sắc Tâm Phổ Thông. 
12. Sắc Tâm nương sinh do từ nơi 26 cái Tâm Đồng Lực Kiên Cố (trừ 2 
Tâm Thắng Trí), đó là 5 Tâm Thiện Hữu Sắc Giới, 5 Tâm Duy Tác Hữu Sắc Giới, 
4 Tâm Thiện Vô Sắc Giới, 4 Tâm Duy Tác Vô Sắc Giới, 8 Tâm Siêu Thế phối hợp 
với 38 cái Tâm Sở, thì có được 2 thể loại, đó là: 
I. Sắc Tâm Phố Thông. 
2. Sắc Tâm làm cho cả Oai Nghi (việc đứng, việc ngôi, việc nằm) 
nương sinh từ ở nơi l cái Tâm Khai Ý Môn, 29 Tâm Đồng Lực Dục 
Giới và 2 Tâm Thắng Trí kiên trụ được một thời gian lâu dài. 
13. Sắc Tâm nương sinh do từ nơi 5 cái Tâm Quả Dị Thục Hữu Sắc Giới 
phối hợp với 35 cái Tâm Sở, thì có được một thể loại, đó là Sắc Tâm Phổ Thông. 
14. Sắc Tâm nương sinh do từ nơi 4 cái Tâm Quả Dị Thục Vô Sắc Giới 
phối hợp với 30 cái Tâm Sở, thì không có thể loại nào cả. 
15. Sắc Tâm nương sinh do từ nơi 2 cái Tâm Thắng Trí phối hợp với 30 cái 
Tâm Sở, thì có được 5 thê loại, đó là: 
I. Sắc Tâm Phổ Thông. 
2. Sắc Tâm quan hệ với việc chuyền đổi Tiêu Oai Nghi. 
3. Sắc Tâm quan hệ với việc nói năng. 
4. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi. 
5. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi kiên trụ. 


Phân Tích 13 Tâm Đồng Lực Dục Giới Hỷ Thọ Đã Làm Cho 
Việc Cười Vui Khởi Sinh Theo 3 Hạng Người 


I1. Hạng Phàm Phu cười vui với 8 cái Tâm, đó là 4 Tâm căn Tham Hỷ 
Thọ và 4 Tâm Đại Thiện Hỷ Thọ. 

2. Ba Bậc Quả Hữu Học cười vui với 6 cái Tâm, đó là 2 Tâm Tham Bắt 
Tương Kiến Hỷ Thọ, và 4 Tâm Đại Thiện Hỷ Thọ. 

3. Bậc Vô Sinh cười vui với 5 cái Tâm, đó là 1 Tâm Tiếu Sinh, và 4 Tâm 
Đại Duy Tác Hỷ Thọ. 


Kết Thúc Phần Xuất Sinh Xứ Sắc Pháp 
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Bản Đồ Trình Bây Việc Phân Tích Tâm Theo 7 Thể Loại Sắc Tâm 


+ Tâm căn Tham Hỷ Thọ / 
Tâm căn Tham Xả Thọ 







I0 Tâm Ngũ Song Thức 


_ Tâm Tiếp Thâu 
NOOOVÊ 2 Tâm Thâm Tắn 


7. OĐ90i { Tâm Đại Thiện Hỷ Thọ / 

4 Tâm Đại Thiện Xả Thọ 
00D D00I Tang 

4 Tâm Đại Duy Tác Hỷ Thọ / 
0500 (1(5( (77170 nnnnn on, 


10 Thiện 
CÔ Tâm Thiện Hữu Sắc Giới ăng Trí 
IOOODOE- TU 
Hữu Sắc Giới âm Duy Tác 
Oooot ¡ Tâm Duy Tác Hữu Sắc Giới hắng Trí 
Tâm Thiện Vô Sắc Giới 
Tâm Quả Dị Thục Vô Sắc Giới 


Tâm Duy Tác Vô Sắc Giới 


17⁄2) 4Tâm 21. c7) Tâm 
Thiện Quả 
iu Thế 22. (2) Siêu Thế 

l9Ệ2) c2) 
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PHÀN THỨ TƯ: 
PHẦN TÔNG HỢP SẮC PHÁP 
(RÙPAKALÀPANAYA) 
(Việc trình bầy Sắc Pháp khởi sinh thành từng nhóm) 


Ekuppadà ekanirodhà ekanissayà sahavuttino ekavisatfi rùpakalàpà nàma. 

Tattha Jìvtam qvinbbhogarùpañca cakkhUnà saha cakkhUsadakam tỉ 
pavuccdfi. Tathà sotàdìhi saddhim sotadasakam, ghànadasakam, Jjivhàdasakam, 
kàyadasakam, thibhàvadasakam, pumbhàvadasakam, vafthudasakamm cer 
yathàkkamamm yojeftabbam. Avinibbhogarnparmmeva jìytena saha Jìytanavakanti 
pavuccdfi. me nava kamunasamufthànakalapà. 

Avimbbhogarùpam pana suddhafthakam. Tadeva kàyaviñnafiyà saha 
kàyavifiifñattinavakam vacìvifiatH saddehi ca vacìviiiatidasakam. Lahutàdthi 
saddhin lahutàdekàdasakam. KàyaviTfñatHIahutàditlvàdasakam, vacìiifñatfti 
saddalahutàditerasakam cetfi cha ciñfasarnuffhànakalàpà. 

Suddhafthakam, saddanavakam, lahutàdi ckàdasakam, saddalahutàdi 
dvàdasakam cefi caffàro ufusamufthànakalàpà. 

Suddhaffhakam, lahutàdekàdasakam cefi dve àhàrasamufthànakalàpà. 

Tattha suddhafthakam, saddanavakam cet dve ufusamufthànakalàpà 
bahiddhàp! labbhanti. Avasesà pana saabbe pi qJ]hattikameva. 

Kammmacittotuhàrasamufthànà yathàkkamam. Nava cha catniro dveti 
kalàpà ekavisdti. Kalàpanam paricchedalakkhapattà vicakkhanà. Na 
kalàpangarmn iccàhu àkàsam lakkhapàni ca. 

Ayaimettha kalàpa yojanà,, 

Có tất cả là hai mươi mốt Tổng Hợp Sắc Pháp, xét vì các Sắc Pháp nầy 
đồng khởi sinh (hoặc cùng có chung một khởi điểm), đồng diệt mất (hoặc cùng 
cùng có chung một điểm chấm dứt), đồng y chỉ (hoặc cùng có chung một nên tảng), 
và đông cùng tôn tại với nhau. 

Tại đáy, Sắc Mạng Quyền và 8 Sắc Bắt Giản Biệt cùng với Nhãn, được gọi 
tên là Tổng Hợp Nhãn Thập Pháp. Cùng thế ấy, với Nhĩ, v.v. được gọi tên là Tổng 
Hợp Nhĩ Thập Pháp, Tổng Hợp Tỷ Thập Pháp, Tổng Hợp Tiệt Thập Pháp, Tổng 
Hợp Thân Thập Pháp, Tổng Hợp Nữ Tính Thập Pháp, Tổng Hợp Nam Tính Thập 
Pháp, Tổng Hợp Vật Thập Pháp, được kết hợp tùy theo trường hợp. Tám Sắc Bất 
Giản Biệt cùng với Mạng Quyền được gọi tên là Tổng Hợp Mạng Cứu Pháp. Như 
vậy, có chín Tổng Hợp Sắc Pháp nương sinh do bởi Nghiệp Lực. 

Tám Sắc Bất Giản Biệt được gọi tên là Tổng Hợp Bát Thuần "Pháp. Tám 
Sắc Pháp nây kết hợp với Thân Biểu Tri thành Tổng Hợp Thân Biểu Cửu Pháp. 
Cùng với Khẩu Biểu Trì và Thỉnh kết hợp thành Tổng Hợp Ngữ Biểu Thỉnh Thập 
Pháp. Cùng với Khinh Khoái, Nhu Nhuyễn, v.v. kết hợp thành Tổng Hợp Khinh 
Khoái Thập Nhất Pháp. Cùng với Thân Biểu Trì và Khinh Khoái, v.v. kết hợp 
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thành Tổng Hợp Thân Biểu Khinh Khoái Thập Nhị Pháp. Cùng với Ngữ Biểu Trị, 
Thỉnh, Khinh Khoái v.v. kết hợp thành Tổng Hợp Ngữ Biểu Thỉnh Khinh Khoái 
Thập Tam Pháp. Như vậy, có sáu Tổng Hợp Sắc Pháp nương sinh do Tâm Thức. 

Tám Sắc Bắt Giản Biệt được gọi tên là Tổng Hợp Bát Thuần Pháp. Thỉnh 
là Cửu Pháp.  Khinh Khoái, Nhu Nhuyễn, v.v. là Thập Nhất Pháp. Thỉnh, Khinh 
Khoái, v.v. là Thập Nhị Pháp. Như vậy, có bốn Tổng Hợp Sắc Pháp nương sinh 
do bởi Quý Tiết. 

Tám Sắc Bắt Giản Biệt được gọi tên là Tổng Hợp Bát Thuần Pháp. Khinh 
Khoái, Nhu Nhuyễn, v.v. là Thập Nhất Pháp. Như vậy, có hai Tổng Hợp Sắc Pháp 
nương sinh đo bởi Vật Thực. 

Tại đây, Tổng Hợp Bát Thuần Pháp. Thỉnh là Cứu Pháp. Có hai Tổng Hợp 
Sắc Pháp nương sinh do từ Quý Tiết đã được tìm thấy ở Ngoại Phần. Những 
Tổng Hợp Sắc Pháp còn lại thì chỉ được tìm thấy ở trong Nội Phần. 

Có hai mươi mốt thể loại Tổng Hợp Sắc Pháp; với chín, sáu, bốn và hai, ty 
theo trường hợp mà nương sinh từ nơi Nghiệp Lực, từ nơi Tâm Thức, từ nơi Quỷ 
Tiết, và từ nơi Vật Thực. 

Bởi do Hư Không chỉ định Sắc Hạn Giới và các Sắc Thực Tưởng chỉ nêu rõ 
đặc tính cô nhiên của các Sắc Pháp, vì vậy Bậc Hiên Trí dạy rằng cả hai Sắc Pháp 
nây không nằm trong Tổng Hợp Sắc Pháp. 

Tại đây, là sự hình thành các Tổng Hợp Sắc Pháp. 


PHẢN GIẢI THÍCH 


Từ ngữ nói rằng “Kalàpa” dịch nghĩa là “nhóm, bộ phận, bọn, quân thể”; 
bởi do thế, từ ngữ Tổng Hợp Sắc Pháp mới lập ý nói đến các Sắc Pháp làm thành 
nhóm, thành bọn; và ở trong từng mỗi Tổng Hợp Sắc Pháp ấy, nhất thiết sẽ cần 
phải có ba thể loại thực tính đồng hiện hành, được gọi là Đồng Hành (Sahavutfi). 
Đó là: 

1. Đông Khởi Sinh (Ekuppàda): đồng câu sinh. 

2. Đông Tiệt Diệt (Ekanirodha): đồng diệt mất. 

3. Đồng Y Chỉ (Ekanissaya): đồng nương trú một chỗ, tức là Tứ Sắc 
Đại Hiển. 


Một khi đã có được sự đồng hiện hành với cả ba thê loại thực tính nây rồi, 
mới gọi là Tổng Hợp Sắc Pháp, và có 23 Tổng Hợp Sắc Pháp, đó là: 
I. 9 Tổng Hợp Sắc Nghiệp 
2. 8 Tổng Hợp Sắc Tâm kết hợp lại thành 
3. 4 Tổng Hợp Sắc Quý Tiết. (23 Tổng Hợp Sắc Pháp 
4. 2 Tổng Hợp Sắc Vật Thực. 
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Như có câu kệ trình bầy rằng: 


Kanunacifotuhàra Samuffhànà yathàkkqmam 
Navaffha caturo dveti Kalàpà hi dvevìsaHi 
Những Tổng Hợp Sắc Pháp mà có Nghiệp Lực, Tâm Thức, Quý Tiết và Vật 
Thực làm Xuất Sinh Xứ đây; rằng khi tính theo số lượng chính xác rồi, và thể theo 
tuân tự thì có được như vầy là: 9 Tổng Hợp Sắc Nghiệp, 8 Tổng Hợp Sắc Tâm, 4 
Tổng Hợp Sắc Quý Tiết, 2 Tổng Hợp Sắc Vật Thực; kết hợp lại thành 23 Tổng Hợp 
Sác Pháp. 


Trong số lượng những 23 Tổng Hợp Sắc Pháp này, rằng khi tính đếm số 
lượng về Sắc Pháp thì chỉ có được 23 Sắc Pháp, có nghĩa là ở trong số lượng 28 
Sắc Pháp á Ấy, đã loại trừ đi 1 Sắc Hạn Giới và 4 Sắc Thực Tướng, và còn lại là 23. 

Chỗ loại trừ đi 1 Sắc Hạn Giới đây, cũng vì Sắc Hạn Giới là Sắc Pháp hạn 
định ranh giới giữa Tổng Hợp Sắc Pháp này với Tổng Hợp Sắc Pháp kia; bởi do 
thế mới không có liệt kê vào ở trong Chi Phần của Tổng Hợp Sắc Pháp. 

Còn 4 Sắc Thực Tướng, thì cũng tương tự như nhau, đó là những Sắc biểu 
tượng đặc trưng của Tổng Hợp Sắc Pháp; bởi do thế mới không có liệt kê vào ở 
trong Chi Phần của Tổng Hợp Sắc Pháp. Như đã có trình bầy câu kệ nói rằng: 


Kalàpanarn pariccheda Lakkhapattà vicakkhanà 
Na kalàpangdm tccàhu Akàsam lakkhanànt ca 


Tất cả các bậc Hiên Trí đã không trình bầy đến một Sắc Hạn Giới và 4 Sắc 
Thực Tướng, là thuộc Chỉ Phần của Tổng Hợp Sắc Pháp, cũng bởi vì những cả 5 
Sắc Pháp nấy chỉ là phân cách ly của Tổng Hợp Sắc Pháp, vả lại cũng chỉ là biểu 
tượng đặc trưng của Tổng Hợp Sắc Pháp mà thôi. 


CỬU TỎÔNG HỢP SẮC NGHIỆP (Kammajakalàpa 9), đó là: 


I. Tổng Hợp Nhãn Thập Pháp (Cakkhudasakakalàpa): lập ý đến Tổng Hợp 
có số lượng 10 Sắc Pháp với Nhãn Thanh Triệt làm chủ vị trưởng trội; tức là 
8 Sắc Bất Giản Biệt, I Sắc Mạng Quyền, và 1 Sắc Nhãn Thanh Triệt. 

2. Tổng Hợp Nhĩ Thập Pháp (Sotadasakakalàpa): lập ý đến Tông Hợp có số 
lượng 10 Sắc Pháp với Nhĩ Thanh Triệt làm chủ vị trưởng trội; tức là 8 Sắc 
Bất Giản Biệt, I Sắc Mạng Quyền, và 1 Sắc Nhĩ Thanh Triệt. 

3. Tổng Hợp Tỷ Thập Pháp (Ghànadasakakalàpa): lập ý đến Tổng Hợp có số 
lượng 10 Sắc Pháp với Tỷ Thanh Triệt làm chủ vị trưởng trội; tức là 8 Sắc 
Bắt Giản Biệt, 1 Sắc Mạng Quyền, và I Sắc Tỷ Thanh Triệt. 


gửi 


4. Tổng Hợp Thiệt Thập Pháp (Jivhàdasakakalàpa): lập ý đến Tổng Hợp có 
số lượng 10 Sắc Pháp với Thiệt Thanh Triệt làm chủ vị trưởng trội; tức là 8 
Sắc Bất Giản Biệt, I Sắc Mạng Quyên, và I Sắc Thiệt Thanh Triệt. 

5. Tổng Hợp Thân Thập Pháp (Kàyadasakakalàpa): lập ý đến Tông Hợp có 
số lượng 10 Sắc Pháp với Thân Thanh Triệt làm chủ vị trưởng trội; tức là 8 
Sắc Bất Giản Biệt, I Sắc Mạng Quyền, và I Sắc Thân Thanh Triệt. 

6. Tổng Hợp Nữ Giới Tính Thập Pháp (Hthìbhàvadasakakalàpa): lập ý đến 
Tổng Hợp có số lượng 10 Sắc Pháp với Sắc Nữ Giới Tính làm chủ vị trưởng 
trội; tức là 8 Sắc Bất Giản Biệt, I Sắc Mạng Quyên, và I Sắc Nữ Giới Tính. 

7. Tổng Hợp Nam Giới Tính Thập Pháp (Purisabhàvadasakakalàpa): lập ý 
đến Tổng Hợp có số lượng 10 Sắc Pháp với Sắc Nam Giới Tính làm chủ vị 
trưởng trội; tức là 8 Sắc Bất Giản Biệt, 1 Sắc Mạng Quyên, và 1 Sắc Nam 
Giới Tính. 

§. Tổng Hợp Vật Thập Pháp (Vatthudasakakalàpa): lập ý đến Tông Hợp có 
số lượng 10 Sắc Pháp với Sắc Tâm Cơ làm chủ vị trưởng trội; tức là § Sắc 
Bắt Giản Biệt, I Sắc Mạng Quyên, và I Sắc Tâm Cơ. 

0, Tổng Hợp Mạng Cửu Pháp (Jìvtanavakakalàpa): lập ý đến Tổng Hợp có 
sô lượng 9 Sắc Pháp với Sắc Mạng Quyền làm chủ vị trưởng trội; tức là 8 
Sắc Bắt Giản Biệt và I Sắc Mạng Quyên. 


Giải thích: Cả 9 Tổng Hợp Sắc Nghiệp này, tức là Sắc Pháp nương sinh từ 
nơi Nghiệp Lực, và đó cũng chính là 17 Sắc Nghiệp (loại trừ 1 Sắc Hạn Giới). 
Bởi do thế 9 Tổng Hợp Sắc Nghiệp nây mới đặc biệt chỉ có khởi sinh ở trong vật 
thê hữu sinh mạng mà thôi. Trong từng mỗi một con người, thì chỉ khởi sinh 
nhiều nhất có 8 Tổng Hợp Sắc Pháp, là cũng bởi vì cả hai Tổng Hợp Nữ Giới Tính 
Thập Pháp và Tổng Hợp Nam Giới Tính Thập Pháp đây, sẽ không thể nào cùng 
câu sinh được cả hai với nhau trong từng môi con người. Nếu đã là Nữ Giới, thì 
phải loại trừ Tổng Hợp Nam Giới Tính Thập Pháp ra; và nếu đã là Nam Giới, thì 
cũng phải loại trừ Tổng Hợp Nữ Giới Tính Thập Pháp ra, và cũng chính vì thế, mới 
chỉ còn lại 8 Tổng Hợp Sắc Pháp mà thôi. Tại đây lập ý chỉ lây đích thực Tổng 
Hợp Sắc Nghiệp. chứ không có lập ý lây Tổng Hợp Quý Tiết Duyên Nghiệp; tức là 
Tổng Hợp Sắc Pháp nương sinh từ nơi Quý Tiết mà có Nghiệp Lực làm Xuất Sinh 
Xứ; nghĩa là trong 9 Tổng Hợp Sắc Nghiệp. nầy cũng đã có cả Quý Tiết ở trong 
đấy, và đó chính là Hỏa Tổ Chất vậy. Thể loại Quý Tiết nầy khởi sinh bởi do 
nương vào Nghiệp Lực; và cũng vì thế, gọi là Sắc Nghiệp. Còn Sắc Pháp nương 
sinh từ nơi Quý Tiết hiện hữu ở trong các "Tổng Hợp Sắc Nghiệp đây, thì chăng 
phải đích thực là Sắc Nghiệp, mới gọi là Sắc Quý Tiết Duyên Nghiệp. Chính vì 
thế, các bộ phận hiện bầy ở trong thân thê của tất cả Chúng Hữu Tình, như có tóc, 
lông, móng, răng, sừng, ngà, tay, chân, v.v. đều toàn là những Sắc Quý Tiết hết cả; 
tức là Sắc Quý Tiết Duyên Nghiệp cũng có, Sắc Quý Tiết Duyên Tâm cũng có, Sắc 
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Quý Tiết Duyên Quý Tiết cũng có, và cũng có cả Sắc Quý Tiết Duyên Vật Thực. 
Tuy nhiên chỉ có Sắc Quý Tiết Duyên Nghiệp là làm chủ vị trưởng trội, và ba thể 
loại Sắc Quý Tiết còn lại thì chỉ là phần phối hợp. Sẽ được rõ biết là vào trong 
thời gian mà tất cả Chúng Hữu Tình mạng vong, vì theo lẽ thường nhiên một khi 
tất cả Chúng Hữu Tình đã tử vong, thế rồi cả ba Sắc Nghiệp, Sắc Tâm và Sắc Vật 
Thực này cũng thường tiệt diệt hết chăng còn dư sót, và chỉ còn lại Sắc Quý Tiết 
mà thôi. Sắc Quý Tiết còn lại ở tại đây, đích thị chính là 4 thê loại Sắc Quý Tiết 
mà đã vừa đề cập đến; và cũng vì thể mới nói được rằng “rong fừng mỗi con 
người thì chỉ có nhiều nhất 8 Tổng Hợp Sắc Pháp là như vậy ”. 


Phân Tích Cửu Tổng Hợp Sắc Nghiệp Theo Ba Phần Thân Thể 


Trong thân thê của con người ta, đã được chia ra làm thành ba phân, đó là: 
1. Thượng Thân (Uparimakàya): Phần trên thân thê, tính kế từ cổ trở 
lên đến đầu. 
2. Trung Thân (Majjhùnakàya): Phần giữa thân thê, tính kể từ cô trở 
xuống đến rốn. 
3. Hạ Thân (Heffhinakàya): Phần dưới thân thể, tính kể từ rỗn trở 
xuống đến bàn chân. 


+ Trong phân trên thân thẻ, thì có được 7 Tổng Hợp Sắc Nghiệp khởi sinh, 
đó là: 1/. Tổng Hợp Nhãn Thập Pháp, 2/. Tống Hợp Thinh Thập Pháp, 3/. Tổng 
Hợp Tỷ Thập Pháp, 4/. Tổng Hợp Thiệt Thập Pháp, 5/. Tổng Hợp Thân Thập 
Pháp, 6/. Tổng Hợp Tính Thập Pháp, 7/. Tổng Hợp Mạng Cửu Pháp. 

+ Trong phân giữa thân thể, thì có được 4 Tổng Hợp Sắc Nghiệp khởi sinh, 
đó là: 1/. Tổng Hợp Thân Thập Pháp, 2/. Tổng Hợp Tính Thập Pháp, 3/. Tổng 
Hợp Vật Thập Pháp, 4/. Tổng Hợp Mạng Cửu Pháp. 

+ Trong phần dưới thân thê, thì có được 3 Tổng Hợp Sắc Nghiệp khởi sinh, 
đó là: 1/. Tổng Hợp Thân Thập Pháp, 2/. Tổng Hợp Tính Thập Pháp, 3/. Tổng 
Hợp Mạng Cửu Pháp. 


BÁT TỎNG HỢP SẮC TÂM (Cittajakalàpa 8), đó là: 


I. Tổng Hợp Bát Thuần Pháp (Suddhafthakakalàpa): lập ý đến Tổng Hợp có 
số lượng 8 Sắc Pháp; tức là đặc biệt chỉ có 8 Sắc Bắt Giản Biệt. 

2. Tổng Hợp Thinh Cứu Pháp (Saddanavakakalàpa): lập ý đến Tông Hợp có 
9 Sắc Pháp; tức là 8 Sắc Bất Giản Biệt, và 1 Thinh. 

3. Tổng Hợp Thân Biểu Tri Cửu Pháp (Kàyaviñfñiattinavakakalàpa): lập ý đến 
Tổng Hợp có số lượng 9 Sắc Pháp; tức là 8 Sắc Bất Giản Biệt, và I Thân 
Biểu Tri. 
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4. Tổng Họp Ngữ Biểu Trì Thỉnh Thập Pháp (Vacùiifiatisaddadasaka 
kalàpa): lập ý đến Tổng Hợp có số lượng 10 Sắc Pháp; tức là 8 Sắc Bắt 
Giản Biệt, I Ngữ Biểu Tri và 1 Thinh. 

5: Tổng Hợp Khinh Khoái Thập Nhất Pháp (Lahutàdiekàdasakakalàpa): lập 
ý đến Tổng Hợp có số lượng I1 Sắc Pháp; tức là § Sắc Bất Giản Biệt, và 3 
Sắc Biến thể. 

6. Tổng Hợp Thỉnh Khinh Khoái Thập Nhị Pháp (Saddalahutàdidvàdasaka 
kalàpa): lập ý đến Tông Hợp có sô lượng 12 Sắc Pháp; tức là 8 Sắc Bất 
Giản Biệt, 1 Thinh, và 3 Sắc Biến Thẻ. 

7. Tổng Hợp Thân Biểu Tri Khinh Khoái Thập Nhị Pháp (Kàyaviññatilahutà 
didvàdasakakalàpa): lập ý đến Tông Hợp có số lượng 12 Sắc Pháp; tức là 8 
Sắc Bất Giản Biệt, I Thân Biểu Tri, và 3 Sắc Biến Thẻ. 

§. Tổng Hợp Ngữ Biểu Tri Thỉnh Khinh Khoái Thập Tam Pháp (Vacìviiiatfi 
saddalahutàditerasakakalàpa): lập ý đến Tổng Hợp có số lượng 13 Sắc 
Pháp; tức là 8 Sắc Bất Giản Biệt, I Ngữ Biểu Tri, 1 Thinh, và 3 Sắc Biến 
Thê. 

+ Từ điều thứ 1 cho đến điều thứ 4, gọi là Tổng Hợp Căn Nguyên (Mùla 
kalàpa). Và từ điều thứ 5 cho đến điều thứ 8, gọi là Tổng Hợp Căn Hành (Mùh 
kalàpa). 


Giải thích: Tám Tổng Hợp Sắc Tâm đã trình bầy ở tại đây, là đã trình bầy 
theo bộ Chú Giải Thanh Tịnh Đạo. Đối với trong bộ Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ 
Pháp, thì chỉ có trình bầy 6 Tổng Hợp mà thôi, tức là đã loại trừ Tổng Hợp Thinh 
Cửu Pháp và Tổng Hợp Thinh Khinh Khoái Thập Nhị Pháp ra; vả lại cả § Tổng 
Hợp Sắc Tâm này đích thị chính là 14 Sắc Tâm (loại trừ 1 Sắc Hạn Giới). Bởi do 
thế, những Tổng Hợp Sắc Tâm nây thường đặc biệt chỉ có nương sinh ở trong vật 
thê hữu sinh mạng mà thôi. 


Trong cả 8 Tổng Hợp Sắc Tâm đó: 

1. Tổng Hợp Bát Thuần Pháp (Suddhafthakakalàpa): chỉ khởi sinh trong 
những lúc chắng có quan hệ với việc hoạt động vê Thân, việc nói năng về Lời; 
hoặc có bất luận một âm thanh tiếng động nào đang phát âm ra, và trong sát na mà 
tâm trí mệt mỏi, hoặc bất ổn định. Tức là trạng thái của việc hít thở vô ra, thì có 
biểu hiện trạng thái phông lên và xẹp xuống của cái bụng. Trong lúc buôn lòng, 
hoặc nóng giận; thì có biểu hiện trạng thái mặt đỏ tía, hoặc mặt tái xanh. Trong 
lúc ghét ghê, hoặc sợ hãi; thì có biểu hiện trạng thái sởn tóc gáy, sởn hết gai ốc, 
hoặc nôi da gà, v.v. 

Tổng Hợp Bát Thuần Pháp đây, một khi có cả 3 Sắc Biến Thể cùng câu sinh 
với nhau, thì được gọi là Tổng Hợp Khinh Khoái Thập Nhất Pháp,và khởi sinh ở 
trong những lúc tâm trí được an lạc hoặc kiên định; tức là trạng thái của việc hít 
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thở vô ra. Trong lúc tâm trí duyệt ý, thì có biểu hiện trạng thái diện mạo vuI vẻ, 
hớn hở hân hoan. Trong lúc Pháp Hỷ khởi sinh, thì cũng có biểu hiện trạng thái 
sởn tóc gáy, sởn hết gai ốc, hoặc nồi da gà, v.v. 

2. Tổng Hợp Thinh Cửu Pháp (Saddanavakakalàpa): khởi sinh trong lúc 
có âm thanh hiện bầy mà chăng có quan hệ với việc nói năng nảo cả; và khởi sinh 
trong những lúc tâm trí mệt mỏi, thối lui sụt giảm, hoặc bất kiên định. Tức là âm 
thanh phát sinh từ gió của hơi thở vô ra, tiếng ho, hắt hơi, ợ hơi, ngáp ngủ, hoặc 
tiếng mớ sảng mà chăng hay biết. 

Tổng Hợp Thinh Cửu Pháp đây, một khi có cả 3 Sắc Biến Thể cùng câu sinh 
với nhau, thì được gọi là Tổng Họp Thinh Khinh Khoái Tháp Nhị Pháp, và khởi 
sinh trong những lúc tâm trí được an lạc hoặc kiên định; tức là cùng một thể loại 
âm thanh với Tổng Hợp Thinh Cửu Pháp, tuy nhiên âm thanh ấy trong sáng hơn, 
và tiếng mớ cũng biết rõ sự tình. 

3. Tổng Hợp Thân Biểu Trị Cửu Pháp (Kàyaviifiatinavakakalàpa): khởi 
sinh trong những lúc hoạt động về thân thể không được bình thường, có nghĩa là 
trong những lúc tâm trí mệt mỏi, bắt kiên định; tức là việc đi, đứng, ngồi, năm, co 
duỗi, co vào, duỗi ra, cúi xuống, ngắng lên, ngoái nhìn bên trái, liếc nhìn bên phải, 
bước tới, thoái lui, nháy mắt, há miệng, nhai cắn, v.v. 

Tổng Hợp Thân Biểu Tri Cửu Pháp đây, một khi có cả 3 Sắc Biến Thể cùng 
câu sinh với nhau, thì được gọi là Tổng Hợp Thân Biểu Tri Khinh Khoái Thập Nhị 
Pháp, và khởi sinh trong những lúc tâm trí được an lạc hoặc kiên định; tức là việc 
đi, đứng, ngôi, nằm, v.v. được an lạc, nhanh nhẹn, và thoải mái. 

4. Tổng Hợp Ngữ Biểu Tri Thỉnh Thập Pháp (Vacìviñiñattisaddadasaka 
kalàpa): khởi sinh trong những lúc nói năng, đọc sách, ca hát, tụng kinh, v.v. 
không được bình thường, có nghĩa là trong lúc có cảm giác bất an nặng nề, hoặc 
trong lúc tâm trí thối lui sụt giảm, không sẵn lòng để nói năng, hoặc không hoan hỷ 
đề đọc, v.V. 

Tổng Hợp Ngữ Biểu Tri Thinh Thập Pháp đây, một khi có cả 3 Sắc Biến 
Thể cùng câu sinh với nhau, thì được gọi là Tổng Hợp Ngữ Biểu Trì Thinh Khinh 
Khoái Thập Tam Pháp, và khởi sinh trong những lúc bình thường, hoặc những lúc 
tâm trí được an lạc, thì những sự việc nói năng, việc tụng đọc đây cũng được hiện 
hành một cách an lạc thoải mái. 


Phân Tích Bát Tổng Hợp Sắc Tâm Theo Ba Phần Thân Thể 


Trong phân trên thân thẻ, thì có được cả 8 Tổng Hợp Sắc Tâm khởi sinh. 

Trong phần giữa và phần dưới thân thể, thì có được 4 Tổng Hợp Sắc Tâm, 
đó là: 1/. Tổng Hợp Bát Thuần Pháp, 2/. Tổng Hợp Thân Biểu Tri Cửu Pháp, 3/. 
Tổng Hợp Khinh Khoái Thập Nhất Pháp, 4/. Tổng Hợp Thân Biểu Tri Khinh 
Khoái Thập Nhị Pháp. 
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TỨ TỎNG HỢP SẮC QUÝ TIẾT (Utujakalàpa 4), đó là: 


I. Tổng Hợp Bát Thuần Pháp (Suddhafthakakalàpa): lập ý đến Tông Hợp có 
số lượng § Sắc Pháp; tức là đặc biệt chỉ có 8 Sắc Bất Giản Biệt. 
2. Tổng Hợp Thỉnh Cứu Pháp (Saddanavakakalàpa): lập ý đến Tông Hợp có 
9 Sắc Pháp; tức là § Sắc Bắt Giản Biệt, và I Thinh. 
3. Tổng Hợp Khinh Khoái Thập Nhất Pháp (Lahutàdiekàdasakakalàpa): lập 
ý đến Tổng Hợp có số lượng 11 Sắc Pháp; tức là § Sắc Bất Giản Biệt, và 3 
Sắc Biến Thẻ. 
4. Tổng Hợp Thỉnh Khinh Khoái Thập Nhị Pháp (Saddalahutàdidvàdasaka 
kalàpa): lập ý đến Tổng Hợp có số lượng 12 Sắc Pháp; tức là § Sắc Bất 
Giản Biệt, 1 Thinh, và 3 Sắc Biến Thẻ. 
+ Điều thứ 1 và thứ 2, gọi là Tổng Hợp Căn Nguyên (Mùlakalàpa). Và 
điều thứ 3 và thứ 4, gọi là Tổng Hợp Căn Hành (Mùhikalàpa). 
Giải thích: Cả 4 Tông Hợp Sắc Quý Tiết đây, đích thị chính là 12 Sắc Quý 
Tiết (loại trừ 1 Sắc Hạn Giới) đó vậy. Và ở trong cả Tứ Sắc Quý Tiết này, thì 
thường chỉ khởi sinh ở nội phần thân thể của tất cả Chúng Hữu Tình. Còn ngoại 
phần Chúng Hữu Tình, tức là ở trong những vật thể phi sinh mạng, và chỉ có được 
khởi sinh hai Tổng Họp, ấy là Tổng Hợp Bát Thuần Pháp với Tổng Hợp Thinh 
Cửu Pháp mà thôi. 


Tứ Tổng Hợp Sắc Quý Tiết Khởi Sinh Trong Nội Phần Hữu Tình 


1. Tổng Hợp Bát Thuần Pháp (Suddhatfhakakalàpa): đó chính là thân thể 
của tất cả Chúng Hữu Tình, bởi vì Tổng Hợp Sắc Quý Tiết nầy: 

1/. Là Tông Hợp làm thành nền tảng hứng đón những Tổng Hợp Sắc Pháp 
khác nữa. Nếu như không có Sắc Quý Tiết này rồi, thì các Tổng Hợp Sắc Pháp 
khác, như có Tổng Hợp Sắc Nghiệp, v.v. cũng không có khả năng hiện khởi lên 
được. 2/. Và Tổng Hợp Bát Thuần Pháp nầy khởi sinh ở bên trong thân thể của 
Chúng Hữu Tình ấy trong những lúc không được bình thường, chẳng hạn như mệt 
mỏi, hoặc bắt an. 

Tổng Hợp Bát Thuần Pháp đây, một khi có cả 3 Sắc Biến Thể cùng câu sinh 
với nhau, thì được gọi là Tổng Hợp Khinh Khoái Thập Nhất Pháp, tức là thân thê 
của tất cả Chúng Hữu Tình ở trong những lúc quân bình an lạc. 

2. Tổng Hợp Thỉnh Cửu Pháp ( Saddanavakakalàpa): khởi sinh trong 
những lúc có âm thanh được phát ra ở một vài phần của thân thể, chăng hạn như bị 
sôi bụng, tiếng ngáy; hoặc âm thanh phát sinh từ nơi vỗ tay, búng tay, và âm thanh 
phát sinh do đánh vào bất luận ở phần nào của thân thể; tuy nhiên những thể loại 
âm thanh ấy không được phát ra cho thật rõ ràng. 
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Tổng Hợp Thinh Cửu Pháp đây, một khi có cả 3 Sắc Biến Thể cùng câu sinh 
với nhau, thì được gọi là Tổng Hợp Thinh Khinh Khoái Thập Nhị Pháp, đó chính là 
các âm thanh đã có được đề cập ở trong Tổng Hợp Thinh Cửu Pháp vậy, tuy nhiên 
các âm thanh ấy phát ra trong sáng rõ ràng. 


Nhị Tổng Hợp Sắc Quý Tiết Khởi Sinh Ngoại Phần Hữu Tình 


1. Tổng Hợp Bát Thuần Pháp (Suddhaffhakakalàpa): tức là các thực thê 
vật chất hiện hữu ở trong thế gian nầy và núi đôi, cây cối, sông nước, lửa, gió, mặt 
trời, mặt trăng, tinh tú, ánh sáng, bóng tối, V.V. 

2. Tổng Hợp Thinh Cửu Pháp (Saddanavakakalàpa): tức là những thê loại 
như tiếng gió thôi, âm thanh sắm chớp trời gầm, tiếng nước chảy, tiếng máy xe, tàu 
thuyên, chuông, v.v. 


Phân Tích Tứ Tổng Hợp Sắc Quý Tiết Theo Ba Phần Thân Thể 


Cả Tứ Tổng Hợp Sắc Quý Tiết thường được khởi sinh ở trong ba phần thân 
thể. Đối với Tổng Hợp Bát Thuần Pháp, hoặc Tổng Hợp Khinh Khoái Thập Nhất 
Pháp thì hằng thường luôn khởi sinh. Còn cả hai Tổng Hợp Thinh Cửu Pháp, 
hoặc Tổng Hợp Thinh Khinh Khoái Thập Nhị Pháp đây, thì thi thoảng đôi khi khởi 
sinh, và chắng phải hăng thường luôn. 


NHỊ TỎNG HỢP SẮC VẬT THỰC (Àhàrajakalàpa 2), đó là: 


1. Tổng Hợp Bát Thuần Pháp (Suddhaffhakakalàpa): lập ý đến Tông Hợp 
có số lượng 8 Sắc Pháp; tức là đặc biệt chỉ có 8 Sắc Bất Giản Biệt; và được gọi là 
Tổng Hợp Căn Nguyên (Mùlakalàpa). 

2. Tổng Hợp Khinh Khoái Thập Nhất Pháp (Lahutàdiekàdasakakalàpa): 
lập ý đến Tổng Hợp có số lượng 11 Sắc Pháp; tức là § Sắc Bất Giản Biệt, và 3 Sắc 
Biến Thể; và được gọi là Tổng Hợp Căn Hành (Mùhkalàpa). 

Giải thích: Cả 2 Tổng Hợp Sắc Vật Thực này, đó chính là 11 Sắc Vật Thực 
(loại trừ 1 Sắc Hạn Giới). Và cả hai Tổng Hợp Sắc Vật Thực này thường chỉ đặc 
biệt khởi sinh ở nội phần của Chúng Hữu Tình mà thôi. 

Vả lại sự hiện hành của cả hai Tổng Hợp Sắc Vật Thực có được như vầy là: 

1. Tổng Hợp Bát Thuần Pháp (Suddhafthakakalàpa): nương sinh vào các 
vật thực, hoặc các loại thuốc sẽ là tốt hoặc không tốt đi nữa, nhưng một khi dùng 
vào rồi đã không làm cho thân thể có được cảm giác tươi tốt, khỏe mạnh, phấn 
chấn, và nhanh nhẹn. Hoặc một khi đã dùng vào rồi, đã làm cho thân thể có cảm 
giác bất an, bực bội, và khó chịu, chăng hạn như vậy; có nghĩa là Tổng Hợp Vật 
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Thực nương sinh từ nơi thuốc hoặc những thể loại vật thực nây vẫn chưa có được 
phối hợp với cả 3 Sắc Biến Thẻ. 

2. Tổng Hợp Khinh Khoái Thập Nhất Pháp (Lahutàdiekàdasakakalàpa): 
nương sinh khi đã dùng các vật thực, hoặc các loại thuốc, và đã làm cho thân thể 
có cảm giác tươi tốt, khỏe mạnh, phân chắn và an lạc, chăng hạn như vậy; có nghĩa 
là Tổng Hợp Sắc Vật Thực nương sinh từ nơi các thể loại thuốc hoặc vật thực đây 
đã phối hợp với cả 3 Sắc Biến Thẻ. 

Cả 2 Tổng Hợp Sắc Vật Thực này, thì không có khởi sinh ở ngoại phần Hữu 
Tình được, vì lẽ Tống Hợp Sắc Vật Thực chỉ sẽ khởi sinh lên được, thiết yêu cần 
phải nương vào Nghiệp Bồ Phẩm (Kamưnaoÿjà) hiện hữu ở bên trong thân thể của 
Hữu Tình làm thành người hiệp trợ đối với Bồ Phẩm Ngoại Phần (Bahiddhao)à). 
Có nghĩa là một thể loại Bồ Phẩm khác nữa hiện hữu ở trong các thể loại vật thực 
ấy; bởi do thế, TổngHợp Sắc Vật Thực hiện hữu ở trong các thể loại vật thực một 
khi vẫn chưa có được thọ thực vào, thì chăng phải là Tổng Hợp Sắc Vật Thực, mà 
đó chính là Tổng Hợp Sắc Quý Tiết cả thầy. 

Các cây côi phát. triển tươi tốt to lớn lên, đâm cảnh phát tán, trô sinh hoa quả 
là do bởi nương vào đất, nước, và phân bón. Những thê loại nây được hiểu biết 
với nhau rằng đất, nước và phần bón ây đã làm cho Tổng Hợp Sắc Vật Thực khởi 
sinh đối với cây cối rất nhiều. Quả thực là những thê loại đất, nước và phân bón 
đấy, đã không làm cho Tổng Hợp Sắc Vật Thực khởi sinh lên đối với cây cối bất 
luận một trường hợp nào cả, mà trái lại chỉ làm cho Tổng Hợp Sắc Quý Tiết được 
khởi sinh lên thôi, vì lẽ cây cối chăng thể nào thọ dụng loại thực phâm của loài 
Hữu Tình được. Đất và nước, hoặc phân bón tưới cho cây cối đó, thì thường thấm 
đi vào trong thân cây theo con đường rê cái và rễ con của cây và hiện hành theo lẽ 
thường nhiên. Nếu sẽ nói với nhau là cây cối đã thọ dụng vật thực, đã uống nước 
ăn phân bón, thì đó là cách gọi theo từ ngữ dân gian, và chẳng phải theo thực tính 
Siêu Lý; cũng tương tự cùng một phương thức mà chúng ta bảo với nhau rằng 

“chiếc xe nây thì uông xăng nhiêu, chiếc xe đó thì uống xăng ít”, mà sự thực là 
chẳng có chiếc xe nào uông xăng vào được cả; và đó chỉ là dùng để gọi bảo với 
nhau theo Thành Ngữ Thế Tục (Vohàrasammufi) mà thôi. 


Phân Tích Nhị Tổng Hợp Sắc Vật Thực Theo Ba Phần Thân Thể 


Trong cả ba phân thân thể thì cả hai Tổng Hợp Sắc Vật Thực thường luôn 
khởi sinh lên được. 


Kết Thúc Phần Tổng Họp Sắc Pháp 
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PHÂN THỨ NĂM: 
PHÁN CHUYÉN KHỞI SẮC PHÁP 
(RÙPAPAVATTIKKAMANAYA) 
(Trình bầy sự khởi sinh cùng với sự tiệt diệt của Sắc Pháp theo tuần tự) 


Sabbàn: panetàni rùpàni kàmaloke yathàraham qnùnàn pavatfiyd1m 
upalabbhamti. Pafisandhiyam pana saimsedqjànañceva opapàRikànafica cakkhu 
sofa ghàna Jjivhà kàya bhàya vatfthu dasaka sankhàtàn safq dasakàni 
pàtubhavamti, ukafthavasena. (Ormakavasena pana cakkhU sofa ghàna bhàya 
dasakàni kadàci pi na labbhanti Tasmaà tesam vasena kalàpàhàni vedttabbà. 

Gabbhaseyyaka safttùnam pana kàyabhàvavafthu dasakasankhàdtàni tì 
dasakàni pàtubhavanH.  Tafthàpi bhàyadasakam kadàci na labbhatL Taío 
pararm pavaftikàle kamena cakkhUdasakàdìmi ca pàtubhavanti. 

Ilccevam pafisandhiữm upàdàya kamunasamufthànà dutiyacifaimm upàdàya 
ciftasamufthànà thiñikàlam tupàdàya Híusamuffhànà ojàpharanadin upàdàya 
àhàrasamufthànà cài catusarmmuffhànarùpa kalàpa sanfafi kàmaloke đìpa/àlà 
viya nađìsofo viya ca yàydfàyukam abbhocchinnan pavadtiaH. 

Maratakale pana cuficffopari saffarasama cñủttassa thi kàlain upàdàya 
kammmajarùpàni na HDpqJJaHH. Purefaramm uppannàni ca kamrndqjarùpàni 
cuticitasamakdlain eva pavatHitvà nữuJjhantL  Tato parad1n cữfqjàhàrdqJarùpañ 
ca yocchụjhati Taío pard1n ufusamuffhànarùpapardarnparà yàva mafakalebara 
sankhàta pavaffanti Iccevdm mmafasaffànarm punadeva bhayanfare pafisandhim 
upàdàya tathà rùpdru pavaffdfi. 

Rupaloke pana ghàna jivhà kàya bhàva dasakàni ca àhàrajakalàpàmi ca 
na labbhant.  Tasmmà tesam pafsandhikàle cakkhUu sofa vadhuvasena tìm 
dasakàm JìyWanavakàni cài cadHàro kammmasamufthànakalàpà, pavafiyam 
ciftofu samuffhànà ca labbhant.  Asafifisaftànatm pana cakkhU sofa vatffhu 
saddàm! pi na labbhanH. Tathà sabbàni pi cHữíqjarùpàniL Tasmà fesam 
pafisandhikàle Jìvtfanavakam eva.  Pavatiyaf ca saddavajjtan ufusamuffhàna 
rùpam atiricchaH.  lccevdim kàmarùpàsafñfi sankhàtesu tìsu thànesu pafisandhi 
pavdffi vasena duvidhà rùpappavdffi vedttabbà. 

Affhavisati kàimesu honfi fevìsa rùpisu saffaraseva sañfiinan qrùpe nafthi 
kiñci pL. sSaddo vikàro Jaratà maranafia copapatiydm na labbhanfi pavadffte tu 
na kifIci pL na labbhai. Ayarmeftha rùpa pavatfikkamo. 

Tất cả các Sắc Pháp ấy, không thiểu Sắc nào và tùy theo trường hợp, đã 
chuyển khởi hiện hữu đây đủ ở trong Cối Dục Giới. Tuy nhiên trong lúc thọ sinh, 
đối với Chúng Hữu Tình thuộc Hóa Sanh và Thấp Sanh, thì tối đa sẽ hiện khởi chỉ 
có được bẩy Tổng Hợp Thập Sắc Pháp là Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Tính, và Vật. 
Còn tối thiểu thì có đôi khi không hiện khởi lên được đối với các Tổng Hợp Thập 
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Sắc Pháp Nhãn, Nhĩ, Tỷ và Tính. Do vậy, cần phải hiểu Chúng Hữu Tình đấy như 
là không có các Tổng Hợp Thập Sắc Pháp ấy vậy. 

Đối với Chúng Hữu Tình Thai Sanh (vào lúc thọ sinh) thì ba Tổng Hợp Thập 
Sắc Pháp là Thân, Tính và Tâm Cơ có được khởi sinh; tuy nhiên cũng đôi khi Tính 
Thập Pháp đã không có hiện khởi. Từ lúc đã thọ sinh trở đi xuyên suốt trọn kiếp 
sống, tuần tự những Tổng Hợp Nhãn Thập Pháp v.v. đã được khởi sinh. Như vậy, 
các Sắc Pháp đã được tạo nên theo bốn phương cách: do Nghiệp mà khởi sinh từ 
lúc thọ sinh, do Tâm mà khởi sinh từ sát na thứ hai, do Quý Tiết mà khởi sinh vào 
thời trú vị, do Vật Thực mà khởi sinh từ lúc Bồ Phẩm đã được tiêu hóa; liên tục 
chuyền khởi không gián đoạn ở trong Cõi Dục Giới cho đến lúc mệnh chung, như 
một ngọn lửa của cây đèn đã được thắp lên, hoặc một dòng sông đang trôi chảy. 
Thế nhưng ngay lúc lâm chung, kể từ Tâm Tử tính đếm ngược trở lại sau đến sát 
na thứ mười bầy và tính vào thời trú vị của Tâm, thì các Sắc Pháp do Nghiệp mà 
khởi sinh đã không còn hiện khởi thêm nữa. Các Sắc Pháp do Nghiệp đã khởi sinh 
trước đó chỉ tôn tại cho đến Tâm Tử rồi đồng cùng diệt với Tâm Tử ấy. Nối tiếp 
theo, các Sắc Pháp do Tâm và Vật Thực tạo cũng chấm dứt. Sau đó, thì sự chuyển 
khởi tiếp tục của các Sắc Pháp do Quý Tiết sinh, vẫn còn kéo dài tùy theo sự tôn 
tại của thi thể cho đến khi hoàn toàn tan rã. Như vậy, đổi với người đã chết, thì 
các Sắc Pháp lại khởi sinh tương tự cùng một phương cách ấy ở trong kiếp sống kế 
đó, và được bắt đầu kể từ Tâm Tái Tục. 

Ở trong Cõi Sắc Giới thì các Tổng Hợp Thập Sắc Pháp về Tỷ, Thiệt, Thân, 
và Tính do Vật Thực sinh, đã không khởi sinh lên được. Do vậy, đối với Chúng 
Hữu Tình nây trong lúc tái tục, thì chỉ hiện khởi lên có bốn Tổng Hợp Thập Pháp 
bởi do Nghiệp sinh, ấy là Nhãn, Nhĩ, và Tâm Cơ cùng với Mạng Cứu Pháp; và 
trong thời chuyển khởi, các Sắc Pháp do Tâm và Quý Tiết sinh, thì tiếp tục được 
hiện khởi. Thể nhưng, đối với Chúng Hữu Tình Vô Tưởng, thì Nhãn, Nhĩ, Tâm Cơ 
và Thinh không hiện khởi lên. Tương tự, tất cả các Sắc Pháp do Tâm sinh, cũng 
không hiện khởi. Do vậy, đối với Chúng Hữu Tình nây trong lúc tái tục, thì chỉ có 
Tổng Hợp Mạng Cứu Pháp khỏi sinh; và trong thời chuyển khởi, loại trừ Thỉnh, tất 
cả các Sắc Pháp do Quý Tiết sinh, thì có được khởi sinh. 

Như vậy, ở trong ba Cối Dục Giới, Cối Sắc Giới và Cõi Vô Tưởng, thì tiến 
trình Sắc Pháp cần phải được hiểu theo hai phương cách, thời tái tục và thời 
chuyển khởi. Trong Cõi Dục Giới thì có hai mươi tảm Sắc Pháp, ở Cõi Sắc Giới 
thì có hai mươi ba. Trong Cối Vô Tưởng thì chỉ có mười bẩy, và ở Cõi Vô Sắc 
Giới thì không có Sắc Pháp nào khởi sinh. Vào lúc tái tục, thì Thỉnh, Sắc Biến 
Thể, Lão Mại và Vô Thường không có hiện khởi. Trong thời chuyển khởi bình 
nhật, thì chẳng có Sắc Pháp chỉ là không có. 

Tại đây, là phương cách chuyển khởi của tất cả các Sắc Pháp. 
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PHẢN GIẢI THÍCH 


Kệ Ngôn Trình Bây Các Sắc Pháp Có Được Khởi Sinh 
Và Không Được Khởi Sinh Ở Trong 31 Cõi Giới 


Affhavisati kàmesu Hornfi tevìsa rùpisu 
Sdaffaraseva safififinaim Arùpe nafthi kifIci pi 
Trong 11 Cõi Dục Giới thì cả 28 Sắc Pháp thường được khởi sinh. Trong 
15 Cõi Hữu Sắc Giới (loại trừ Cõi Hữu Tình Vô Tưởng) thì 23 Sắc Pháp (loại trừ 
Tỷ, Thiệt, Thân, 2 Sắc Bản Tính) thường được khởi sinh. Trong 1 Cõi Hữu Tình 
Vô Tưởng thì l7 Sắc Pháp (loại trừ 5 Sắc Thanh Triệt, l Sắc Thỉnh, 2 Sắc Bản 
Tính, 1 Sắc Tâm Cơ, 2 Sắc Biểu Tri) thường được khởi sinh. Trong Cõi Vô Sắc 
Giới thì không có bất luận Sắc Pháp nào khởi sinh lên được cả. 


Giải thích: Kệ ngôn đã trình bầy tại đây, đấy là cơ sở trình bầy đến số 
lượng Sắc Pháp có được khởi sinh và không được khởi sinh ở trong 31 Cõi Giới. 
Và người sinh trú ở trong I1 Cõi Dục Giới ấy, thì cả 28 Sắc Pháp thường được 
khởi sinh lên một cách trọn đủ ở trong thời chuyên khởi bình nhật, không tăng 
cũng không giảm hơn nữa. Tuy nhiên một khi tính theo Người, nếu là nữ giới thì 
cân phải loại trừ Sắc Nam Giới Tính ra; và nếu là nam giới thì cũng cần phải loại 
trừ Sắc Nữ Giới Tính ra. Và nếu như người ấy lại bị khiếm khuyết bất luận một 
trong các bộ phận chẳng hạn như mắt, tai, mũi, giới tính; hoặc đến 2 — 3 thể loại, 
thế rồi cũng cần phải loại trừ các Sắc Pháp ấy ra, vừa theo thích hợp của từng mỗi 
thể loại. Răng khi tính theo phần tập hợp lại, thì ở trong I1 Cõi Dục Giới có cả 
28 Sắc Pháp thường được khởi sinh lên, như câu kệ ngôn đã có trình bầy rằng 
*Affhavisafì kàmesu ”. 

Trong I5 Cõi Hữu Sắc Giới (loại trừ Cõi Hữu Tình Vô Tưởng) là chỗ sinh 
trú của tất cả Chư Phạm Thiên, thì Tỷ, Thiệt, Thân và cả 2 Sắc Bản Tính thường 
không khởi sinh lên được; vì lẽ cả 5 Sắc Pháp nây là các Sắc Pháp chỉ thuần nhất 
hỗ trợ ở trong Cảnh Dục Trần. Còn Chư Phạm Thiên Ấy, là các bậc đã được thọ 
sinh từ ở nơi mãnh lực của Thiền Định Sắc Giới, và đã đoạn tiệt mọi tham muốn 
dục trần; bởi do thế, cả 5 Sắc Pháp nầy mới không có được khởi sinh lên đối với 
nhóm Chư Phạm Thiên. 

Đối với Nhãn và Nhĩ có được khởi sinh lên với Chư Phạm Thiên, là cũng vì 
cả 2 Sắc Pháp nầy chẳng có bất luận điều chỉ tác hại cả, vả lại thường có nhiều ân 
đức hữu ích nữa. Có nghĩa là Nhãn thì có ân đức hữu ích ở trong sự việc sẽ được 
trông thấy đến các Bậc có Ân Đức Chí Thượng là Bậc Chánh Đẳng Giác, v.v. được 
gọi là Ân Đức Kiến Thị Tối Thượng (Dassanànutffariyaguna — là được trông thấy 
sự việc vỉ diệu thù thăng), và Nhĩ thì có ân đức hữu ích ở trong sự việc sẽ được 
lắng nghe Giáo Pháp Thù Thắng, được gọi là 4z Đức Thính Văn Tối Thượng 
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(Savanànuffariyaguna — là được lắng nghe sự việc vì diệu thà thắng). Bởi do thê, 
cả 2 Sắc Pháp là Nhãn và Nhĩ đây, mới được khởi sinh lên đối với Chư Phạm 
Thiên. Và hết cả thấy Sắc Pháp mà khởi sinh với nhóm Chư Phạm Thiên ấy, thì 
có được số lượng là 23 Sắc Pháp với nhau, và chăng có khiếm khuyết bất luận một 
Sắc Pháp nào đối với Chư Phạm Thiên ấy cả. Như câu kệ ngôn đã có trình bầy 
rằng “Horri tevìsa rùpisu. ” 

Trong Cõi Hữu Tình Vô Tưởng thì thường chỉ có được I7 Sắc Pháp khởi 
sinh lên mà thôi, tức là 8 Sắc Bắt Giản Biệt, 1 Sắc Hạn Giới, 1 Sắc Mạng Quyền, 3 
Sắc Biến Thể, và 4 Sắc Thực Tướng. Là như vậy, cũng vì tất cả nhóm Chư Phạm 
Thiên Hữu Tình Vô Tưởng đây, là hạng Phạm Thiên không có Danh Pháp, tức là 
Tâm và Tâm Sở không có khởi sinh. Vì lý do nầy, Sắc Pháp làm thành chỗ nương 
sinh của Tâm và Tâm Sở mới không cần phải khởi sinh lên đối với Chư Phạm 
Thiên nầy. Còn 2 Sắc Bản Tính, thì cho dù thực sự sẽ không là Sắc Pháp nương 
sinh từ nơi Tâm và Tâm Sở, tức là chắng phải là Sắc Tâm đi nữa; tuy nhiên đối với 
tất cả Chư Phạm Thiên ấ ẫy đã đoạn tiệt Tham Ái, và chính cả 2 Sắc Bản Tính nầy 
đa phần lại là Sắc Pháp đã làm cho khởi sinh Tham Ái; chính vì vậy mới chăng 
thiết yếu đối với tất cả Chư Phạm Thiên ấy. Bởi do thế, tất cả nhóm Chư Phạm 
Thiên Hữu Tình Vô Tưởng mới chỉ có được 17 Sắc Pháp khởi sinh ngần ấy thôi. 
Như câu kệ ngôn đã có trình bầy rằng “Saffarasevasafiñnain”. 

Trong 4 Cõi Vô Sắc Giới là chỗ sinh trú của tất cả nhóm Chư Phạm Thiên 
Vô Sắc Giới mà đã được sinh khởi từ ở nơi mãnh lực tiến tu Thiền Định có liên 
quan với đề mục Tu Tập Ly Ái Sắc (Rùpaviràgabhàvanà), tức là sự đoạn lưu khỏi 
việc hoan hỷ duyệt ý ở trong Sắc Pháp; bởi do thế, tắt cả Chư Phạm Thiên Vô Sắc 
Giới mới không có Sắc Pháp khởi sinh, và cũng tương tự như nhau, là suốt trọn ở 
trong Cõi Giới mình đang sinh sống, thì cũng không có bắt luận Sắc Pháp SAI khởi 
sinh lên được. Như câu kệ ngôn đã có trình bầy rằng “4rùpe nafthi kiñcipi”. 


Phân Tích 28 Sắc Pháp Khởi Sinh Trong 11 Cõi Dục Giới 
Thê Theo Cả Tứ Xuât Sinh Xứ 


Khi phân tích tất cả 28 Sắc Pháp sinh ở trong Cõi Dục Giới thể theo Xuất 
Sinh Xứ, thì có đủ cả Tứ Xuất Sinh Xứ và luôn cả số lượng Sắc Xuất Sinh Xứ 
cũng được khởi sinh trọn đủ hết cả. Tức là 1§ Sắc Nghiệp, 15 Sắc Tâm, 13 Sắc 
Quý Tiết, 12 Sắc Vật Thực; và kết hợp lại thành 58 Sắc Pháp. Vả lại ở trong số 
lượng Sắc Xuất Sinh Xứ của những cả Tứ Xuất Sinh Xứ đây, thì trong từng mỗi 
Xuất Sinh Xứ cũng thường có đủ cả Tứ Sắc Thực Tướng cùng hiện hữu với nhau; 
có nghĩa là 1§ Sắc Nghiệp cũng có cả Tứ Sắc Thực Tướng, tức là Sắc Nghiệp Tích 
Trữ, Sắc Nghiệp Thừa Kế, Sắc Nghiệp Lão Mại, và Sắc Nghiệp Vô Thường, và kết 
hợp lại thành 4. 
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Trong Sắc Tâm, Sắc Quý Tiết, Sắc Vật Thực cũng hiện hành trong cùng một 
phương thức này; bởi do thế, khi kết hợp cả Tứ Sắc Thực Tướng hiện hữu ở trong 
cả bốn thê loại Sắc Pháp như đã vừa đề cập mới thành là 16; và khi tính gộp lại 
nhau với số lượng của 58 Sắc Pháp, thì mới thành số lượng 74 Sắc Pháp có được 
khởi sinh ở trong Cõi Dục Giới. Trong những số lượng 74 Sắc Pháp nây, nếu tính 
một cách phổ thông thì cũng chỉ có số lượng 28 Sắc Pháp mà thôi. 


Phân Tích 23 Sắc Pháp Khởi Sinh Trong 15 Cõi Hữu Sắc GIới 
(Loại Trừ Cõi Hữu Tình Vô Tưởng) Thê Theo Cả Tứ Xuât Sinh Xứ 


Khi phân tích 23 Sắc Pháp sinh ở trong Cõi Hữu Sắc Giới thể theo Xuất 
Sinh Xứ, thì thường chỉ có 3 Xuất Sinh Xứ (loại trừ Vật Thực Xuất Sinh Xứ), là vì 
tất cả Chư Phạm Thiên Hữu Sắc Giới thì chăng có thọ dụng vật thực như thê loại 
của nhóm Nhân Loại và Chư Thiên. Tất cả Chư Phạm Thiên ấy thường luôn no 
đủ với Pháp Hỷ, và cũng bởi do thế, Pháp Hỷ mới tương đương như là vật thực của 
Chư Phạm Thiên. Vì lý do nây, trong số lượng 23 Sắc Pháp ây mới không có tính 
Sắc Vật Thực vào là vậy. 

Trong số lượng cả 3 Sắc Xuất Sinh Xứ ấy, thì Sắc Nghiệp thường chỉ có 
được 13 Sắc Pháp khởi sinh (loại trừ Tỷ, Thiệt, Thân, Tính). Sắc Tâm thì có được 
cả 15 Sắc Pháp khởi sinh. Sắc Quý Tiết thì có được cả 13 Sắc Pháp khởi sinh; và 
kết hợp lại thành 41 Sắc Pháp.  Vả lại một khi đã kết hợp với 12 Sắc Thực Tướng 
rồi thì mới thành số lượng 53 Sắc Pháp có được khởi sinh ở trong Cõi Hữu Sắc 
Giới. Nếu tính một cách phổ thông thì cũng chỉ có số lượng 23 Sắc Pháp mà thôi. 


Phân Tích 17 Sắc Pháp Khởi Sinh Trong Cõi Hữu Tình Vô Tưởng 
Thê Theo Cả Tứ Xuât Sinh Xứ 


Khi phân tích 17 Sắc Pháp sinh ở trong Cõi Hữu Tình Vô Tưởng thể theo 
Xuất Sinh Xứ, thì thường chỉ có được 2 Xuất Sinh Xứ, đó là Nghiệp Xuất Sinh Xứ 
và Quý Tiết Xuất Sinh Xứ; cũng vì nhóm Chư Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng là 
hạng Phạm Thiên không có Tâm và Tâm Sở; bởi do thế, Sắc Pháp nương sinh từ 
nơi Tâm Thức làm Xuất Sinh Xứ mới không có khởi sinh. Còn Sắc Pháp nương 
sinh từ nơi Vật Thực làm Xuất Sinh Xứ ấy, thì đã là lẽ thường nhiên không có đối 
với Chư Phạm Thiên rồi. 

Trong số lượng cả 2 Sắc Xuất Sinh Xứ ấy, thì Sắc Nghiệp thường có được 
10 Sắc Pháp khởi sinh, tức là § Sắc Bất Giản Biệt, I Sắc Hạn Giới, và 1 Sắc Mạng 
Quyền. Sắc Quý Tiết thì thường có được 12 Sắc Pháp (loại trừ Thinh) khởi sinh; 
và kết hợp lại thành 22.  Vả lại một khi đã kết hợp với § Sắc Thực Tướng rồi thì 
mới thành số lượng 30 Sắc pháp có được khởi sinh ở trong Cõi Hữu Tình Vô 
Tưởng: và nếu tính một cách phô thông thì cũng chỉ có số lượng 17 Sắc Pháp. 
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Ghỉ chú: Chỗ tính kết hợp Tứ Sắc Thực Tướng vào với các Sắc Pháp 
nương sinh từ nơi cả Tứ Xuất Sinh Xứ â Ấy, thì tính theo phần kết hợp ấ ấy chẳng hạn 
như vây: 18 Sắc Nghiệp kết hợp với Tứ Sắc Thực Tướng thì thành 22 Sắc Pháp; 15 
Sắc Tâm kết hợp với Tứ Sắc Thực Tướng thì thành 19 Sắc Pháp. Tuy nhiên, nếu 
sẽ tính Tứ Sắc Thực Tướng sinh trú riêng từng mỗi một Sắc Thành Sở Tác, thì ở 
trong 18 Sắc Nghiệp ấy chỉ có 17 Sắc Thành Sở Tác (loại trừ I Sắc Hạn Giới); và 
trong từng mỗi Sắc Pháp của 17 Sắc Thành Sở Tác ấy lại có Tứ Sắc Thực Tướng 
cùng câu sinh với nhau; chính vì thế mới kết hợp lại thành 68 Sắc Thực Tướng, và 
khi cùng kết hợp với 18 Sắc Nghiệp vào rồi, thì mới có được 86 Sắc Nghiệp. 

Trong 15 Sắc Tâm thì có 9 Sắc Thành Sở Tác, đó là § Sắc Bất Giản Biệt và 
I Sắc Thinh. Trong từng mỗi một Sắc Pháp của 9 Sắc Thành Sở Tác thì có Tứ 
Sắc Thực Tướng; và kết hợp lại thành 36 Sắc Thực Tướng. Và khi cùng kết hợp 
với 15 Sắc Tâm vào rồi, thì mới có được 51 Sắc Tâm. 

Trong 13 Sắc Quý Tiết thì tương tự cũng có 9 Sắc Thành Sở Tác, chính vì 
thế mới có 36 Sắc Thực Tướng, và khi cùng kết hợp với 13 Sắc Quý Tiết vào rồi, 
thì mới có được 49 Sắc Quý Tiết. 

Trong 12 Sắc Vật Thực, thì có 8 Sắc Thành Sở Tác, chính là 8 Sắc Bất Giản 
Biệt; bởi do đó mới có 32 Sắc Thực Tướng, và khi cùng kết hợp với 12 Sắc Vật 
Thực vào rồi, thì mới có được 44 Sắc Vật Thực là như vậy. 


Kệ Ngôn Trình Bây Sắc Pháp Không Có Được Khởi Sinh Trong Thời Tái Tục 
Nhưng Lại Có Được Khởi Sinh Trong Thời Chuyên Khởi Bình Nhật 


Saddo vikàro Jjaratà Maratafia copapaffiydn 
Na labbhanit pavafte tu Na kiñct pi na labbhadi 
Kết hợp cả 8 Sắc Pháp đây: 1 Sắc Thỉnh, 5 Sắc Biến Thể, 1 Sắc Lão Mại, và 
1 Sắc Vô Thường, thì không có được khởi sinh ở trong Thời Tái Tục, tức là sát na 
Sinh của Tâm Tái Tục. Còn ở trong Thời Chuyển Khởi Bình Nhật, thì bắt luận là 
Sắc Pháp nào cho dù sẽ không có được khởi sinh, hoặc không có hiện hữu đi nữa, 
thì cũng thường được khởi sinh lên hết tất cả. 


Giải thích: Ngay sát na Sinh của Tâm Tái Tục thì được gọi là Thời Tái Tục. 
Kể từ sát na Trụ của Tâm Tái Tục trở đi cho đến sát na Trụ của Tâm Tử thì được 
gọi là Thời Chuyên Khởi; và đây là sự hiện hành thê theo phần Thực Tính. 

Cả 8 Sắc Pháp không có được khởi sinh ở trong Thời Tái Tục đấy, có nghĩa 
là ngay ở trong sát na Tái Tục của tất cả Chúng Hữu Tình thì âm thanh tiếng động 
cũng vân chưa có; việc hoạt động về Thân, việc nói năng về Lời cũng vẫn chưa có; 
Sắc nhẹ, Sắc mềm, và Sắc thích dụng đối với công việc, Sắc đang lão mại, Sắc 
đang diệt mất thì cũng vẫn là chưa có. Điều nầy được ví như một nôi gạo mới bắt 
đầu đặt ở trên bếp lò, thì sẽ không làm sao để cho gạo tức thời phải sôi lên được 
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như thế nào, thì sát na Tái Tục của tất cả Chúng Hữu Tình cũng tương tự như nhau, 
và như đã vừa đề cập đến rôi vậy. 

Câu kệ tổng hợp nây, là đặc biệt chỉ trình bầy riêng phần § Sắc Pháp có 
Thinh, v.v. không có được khởi sinh ở trong Thời Tái Tục; bởi do thế, mới cần 
phải hiểu biết rằng 20 Sắc Pháp còn lại thì thường có được khởi sinh ở trong Thời 
Tái Tục. Trong số lượng của những 20 Sắc Pháp này, thì Sắc Nghiệp cũng có ở 
trong số lượng nây, luôn cả Sắc Tâm, Sắc Quý Tiết và Sắc Vật Thực cũng có ở 
trong số lượng này. _ Tuy nhiên cả ba nhóm là Sắc Tâm, Sắc Quý Tiết và Sắc Vật 
Thực đây, thì thường không có được khởi sinh ở trong Thời Tái Tục, và chỉ có 
được khởi sinh ở trong Thời Chuyên Khởi mà thôi; bởi do thế, cả 20 Sắc Pháp mà 
có được khởi sinh ở trong Thời Tái Tục, là chỉ có duy nhất một nhóm Sắc Nghiệp, 
và đó chính là: 5 Sắc Thanh Triệt, 2 Sắc Bản Tính, I Sắc Tâm Cơ, 1 Sắc Mạng 
Quyền, 8 Sắc Bắt Giản Biệt, I Sắc Hạn Giới, I Sắc Tích Trữ, và 1 Sắc Thừa Kế; 
kết hợp lại thành 20. 

Trong Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp có trình bầy số lượng § Sắc Pháp 
không có được khởi sinh ở trong Thời Tái Tục; tuy nhiên nếu trình bầy thể theo 
phần Chú Giải và Phụ Chú Giải rồi, thì Sắc Pháp không có được khởi sinh ở trong 
Thời Tái Tục sẽ phải là 9 Sắc Pháp, tức là thêm 1 Sắc Thừa Kế nữa; bởi do thế ở 
trong số lượng 28 Sắc Pháp, thì Sắc Pháp không có được khởi sinh ở trong Thời 
Tái Tục mới là 9, và 19 Sắc Pháp còn lại thì có được khởi sinh. 

Còn ở trong Thời Chuyên Khởi, thì cả 28 Sắc Pháp gồm có Sắc NÑ ghiệp, Sắc 
Tâm, Sắc Quý Tiết và Sắc Vật Thực thì thường có được khởi sinh lên hết cả thấy. 

19 Sắc Nghiệp mà có được khởi sinh ở trong Thời Tái Tục, nếu sắp xếp theo 
phần Tổng Họp, thì cũng chính là 9 Tông Hợp Sắc Nghiệp đó vậy. Và ở trong cả 
thây 9 Tổng Hợp Sắc Nghiệp đấy mà không có được khởi sinh đối với tất cả 
Chúng Hữu Tình ở trong Thời Tái Tục, là cũng phải tùy thuộc theo trường hợp 
thích hợp của Sản ĐỊa và Cối Giới của Chúng Hữu Tình. 


Sản Địa Hoặc Sản Sinh Xứ (Yoni) 


Có 3 hoặc 4 Sản Địa của tất cả Chúng Hữu Tình, đó là: 
1. Thấp Sanh Sản Địa (Samseddja) lập ý đến sinh ở trong chỗ có mủ 
nhựa dính. 
2. Hóa Sanh Sản Địa (Opapàtika) lập ý đến phát sinh to lớn liền tức thì, 
y như thể rớt từ ở trên cao xuống. 
3. Thai Sanh Sản Địa (Gambhaseyyaka) lập Ý đến sản sinh ở trong thai 
bào của người Mẹ. Thai Sanh Sản Địa chia ra làm 2 thể loại, đó là: 
e_ Noãn Sanh Sản Địa (Andaja) lập ý đến sinh ở trong quả trứng. 
®_ Bao Y Sanh Sản Địa (JalàbuJa) lập ý đến sinh ở trong cái nhau. 
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Vì thế, khi kết hợp lại thì mới có được Tứ Sản Địa, là: 1/. Thấp Sanh Sản 
Địa, 2/. Hóa Sanh Sản ĐỊa, 3/. Noãn Sanh Sản Địa, 4/. Bao Y Sanh Sản Địa. 

[Chú thích: Theo quan điểm của Phật Giáo thì có được 4 loại sản sinh, đó 
là Thấp Sanh, Noãn Sanh, Hóa Sanh và Thai Sanh. Một vài hình thức Hữu Tình 
thấp kém được sinh ra và sinh sống ở trong những nơi ẩm thấp, được gọi là Thấp 
Sanh. Đôi khi Chúng Hữu Tình Thấp Sanh Sản Địa khiếm khuyết một vài giác 
quan và không có Nam hoặc Nữ Giới Tính. Tất cả đều có Tâm Thức vì được sinh 
ra với Tổng Hợp Vật Thập Pháp, tức là Sắc Ý Vật. Chúng Hữu Tình Hóa Sanh 
Sản Địa thì thông thường là vô hình đối với Nhãn Mục của Nhân Loại. Bởi do 
Nghiệp Lực quá khứ tạo duyên, Chúng Hữu Tình ấy khởi sinh mà chăng phải trải 
qua giai đoạn thọ thai và sản sinh. Chúng Ngạ Quỷ, Chư Thiên và Chư Phạm 
Thiên thì thuộc về hạng nầy. Một vài hạng Chúng Hữu Tình Hóa Sanh ở trong 
Cảnh Dục Giới thì không có Nam hoặc Nữ Giới Tính. Tuy nhiên Chúng Hữu 
Tình Hóa Sanh ở trong Cõi Sắc Giới chăng những không có các giác quan vê mũi, 
lưỡi và thân, cho dù có đủ các bộ phận ấy; vì lẽ Chư Phạm Thiên chăng bao giờ 
thiết yêu để sử dụng đến. Chúng Hữu Tình Noãn Sanh Sản Địa thì cũng tương tự 
với hạng Thai Sanh Sản Địa. Thông thường vào lúc đi thọ sinh đều có được 3 
Tổng Hợp Thập Pháp, đó là: Tổng Hợp Thân, Tính và Vật Thập Pháp; và cũng có 
đôi khi một vài Hữu Tình không có Nam hoặc Nữ Giới Tính. Vì lẽ ấy, nhận thấy 
rằng chí đến ở trong quả trứng cũng có Tâm Thức.] 


Giải Thích Trong Cả Tứ Sản Địa 


1. Thấp Sanh Sản Địa (Saimsedaja): Tất cả Chúng Hữu Tình tái tục với 
Thấp Sanh Sản Địa đây, thì không cần phải nương vào người Cha, người Mẹ mà 
mới có ra; chỉ nương sinh từ nơi cây côi, trái quả, tán cây, máu huyết, nước bân 
thỉu (nước đọng ao tù), v.v. chẳng hạn như thiếu nữ Ciñcamànavikà sản sinh từ 
nơi trái me, thiếu nữ Vejyađì sản sinh từ nơi cây tre, thiếu nữ Padumayadì sản 
sinh từ nơi hoa sen và nàng Pađưznavaa này có tới 499 nam nhi được sản sinh từ 
nơi máu huyết. Các nhóm sâu bọ thì sinh từ nơi trái quả, hoặc ở chỗ bấn thiu 
chăng hạn như vậy. Tuy nhiên Chúng Hữu Tình thuộc Thấp Sanh Sản Địa đây, 
không thê phát sinh to lớn lên liền tức thì, mà phải từ từ lớn dần lên, cũng na ná 
với nhóm Thai Sanh Sản Địa. 

2. Hóa Sanh Sản Địa (Opapàika): Loài Hữu Tình tái tục với Hóa Sanh 
Sản Địa đây, thì chắng cần phải nương vào cái chi cả, chỉ duy nhất nương vào 
Nghiệp Lực Quá Khứ; và một khi đã được sinh ra thì phát khởi to lớn lên liền tức 
thì, chắng hạn như nhóm Hữu Tình Địa Ngục, Ngạ Quý, Chư Thiên, Phạm Thiên, 
Nhân Loại ở trong thời kỳ Kiến Lập Kiếp Sơ (Vaffathàyì Kappa). 

3. Noãn Sanh Sản Địa (Andaja): Tất cả Chúng Hữu Tình tái tục với Noãn 
Sanh Sản Địa đây, thì cần phải nương sinh từ nơi cái bụng của người Mẹ, tuy nhiên 
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tiên khởi tái tục thì phải ở trong quả trứng trước. Khi người Mẹ đã sản sinh ra quả 
trứng rồi, thì từ nơi quả trứng ấy, loài Hữu Tình mới sẽ được sản sinh ra một lần 
nữa. Việc sản sinh của nhóm Hữu Tình nầy cũng theo tuần tự từ từ lớn dần lên, 
tức là nhóm gà, vịt, chim, quạ, thằn lằn, tắc kè, rắn, v.v. 

Nhân Loại cũng có ở trong nhóm Noãn Sanh Sản ĐỊa, chẳng hạn như hai vị 
Tỳ Khưu gọi với nhau là 7rưởng Lão Dvebàfikathera là con trai của Nữ Điều 
Nhân, tiên khởi là đã được sản sinh ra hình thành quả trứng trước, rồi từ quả trứng 
mới được sản sinh ra một lần nữa; và tích truyện này đã được trình bây để trong bộ 
Kinh Pháp Cú. 

4. Bao Y Sanh Sản Địa (Jalàbuja): Tất cả Chúng Hữu Tình tái tục với Bao 
Y Sanh Sản Địa đây, thì tương tự như nhau, là cũng cần phải nương sinh từ nơi 
bụng của người Mẹ, tuy nhiên không cần phải có quả trứng bao bọc như là nhóm 
Noãn Sanh Sản Địa; và việc sản sinh của nhóm Hữu Tình nây cũng được sinh ra, 
rồi cũng theo tuần tự từ từ lớn dần lên; tức là nhóm Nhân Loại, và nhóm Hữu Tình 
Bàng Sanh ngoài ra của nhóm Noãn Sanh Sản Địa. 


Phân Tích Cõi Giới Theo Tứ Sản Địa 


Niraye kummmavaqjjesu — Devesu ca na yoniyo 
Tisso purinikà honti Cafasso pi gaHiffaye 
(Trích trong bộ Chú Giải Xua Tan Mê Mỏ) 

Trong Cõi Địa Ngục, hoặc ở trong 6 tầng Thiên Giới (l) loại trừ nhóm Địa 
Cự Thiên (BRhumunaffhadevàtà) (2) hoặc ở trong nhóm Ái Dục Thiêu Đốt Ngạ Quỷ 
(Nữjhàmatanhikapetesu ca) thì những cả 3 Sản Địa là: Thấp Sanh Sản Địa, Noãn 
Sanh Sảnh Địa và Bao Y Sanh Sản Địa đây, thường không có được khởi sinh. 
Trong cả 3 Sinh Thú (Gafl) là: Nhân Loại, Hữu Tình Bàng Sanh, Ngạ Quỷ, thì cả 
Tứ Sản Địa thường có được khởi sinh. 

[Chú thích: (1): 6 tầng Thiên Giới là: I Cõối Trời Tứ Đại Thiên Vương, Ï 
Cõi Đao Lợi Thiên Giới, 1 Cõi Dạ Ma Thiên Giới, I Cõi Đâu Suất Đà Thiên Giới, 
I1 Cõi Hóa Lạc Thiên Giới, và 1 Cối Tha Hóa Tự Tại Thiên Giới. 

(2): Địa Cư Thiên là một nhóm Chư Thiên ở tong tầng Trời Tứ Đại Thiên 
Vương, mà nương trú theo những trú địa như là núi đôi, sông nước, nhà cửa, bảo 
tháp, giảng đường, v.v. (Xin xem phần chỉ tiết ở trong bộ Đại Phụ Chú Giải Tổng 
Hợp Vô Tỷ Pháp, Chương thứ 5, quyên I, Địa Giới Tứ Phân, đã được soạn tác do 
bởi Ngài SaddhammmnaJotika Dhamumàcariya) | 


Câu kệ ngôn nây đã không có trình bầy đến Sản Địa khởi sinh ở trong Cõi 
Hữu Sắc Giới. Là như vậy, cũng vì các nhóm Chư Phạm Thiên Hữu Sắc Giới đây 
được sinh khởi với mãnh lực của Tâm Thiện Sắc Giới đã chứng đắc Thiền Định; 
bởi do thế mới không có nhiều thể loại Sản Địa, mà duy nhất chỉ có một thể loại 
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Hóa Sanh Sản Địa mà thôi; khác biệt với nhóm Người ở Cõi Dục Giới thì đã có 
được rất nhiều thê loại Sản Địa. 

Khi tóm tắt nội dung lại, thì có được 24 nhóm Người chỉ thuộc duy nhất 
nhóm Hóa Sanh Sản Địa, đó là: 1 Hữu Tình Địa Ngục, I1 Ái Dục Thiêu Đốt Ngạ 
Quỷ, I Chư Thiên sinh trú ở trong Cối Trời Tứ Đại Thiên Vương (loại trừ nhóm 
Địa Cư Thiên), 5 Chư Thiên sinh trú ở trong 5 Cõi Thiên Giới tầng bậc trên, và 16 
Phạm Thiên Sắc Giới. 

Đối với Nhân Loại, Địa Cư Thiên, Hữu Tình Bàng Sanh, Atula, Ngạ Quỷ 
(loại trừ Ái Dục Thiêu Đốt Ngạ Quỷ) thì có đủ cả Tứ Sản Địa (Xin xem bản chính 
phương “Phân Tích Cõi Giới Theo Tứ Sản ĐỊa”) 


Phân Tích Tứ Sản Địa Theo Cửu Tổng Hợp Sắc Nghiệp 


1. Cả 2 nhóm Thấp Sanh Sản Địa và Hóa Sanh Sản Địa đây, thì ngay ở 
trong sát na Tái Tục thường có được tôi đa 7 Tổng Hợp Sắc Nghiệp hiện hữu ở 
trong việc sản sinh, đó là: Tổng Hợp Nhãn Thập Pháp, Tổng Hợp Nhĩ Thập Pháp, 
Tổng Hợp Tỷ Thập Pháp, Tổng Hợp Thiệt Thập Pháp, Tổng Hợp Thân Thập Pháp, 
Tổng Hợp Tính Thập Pháp, và Tổng Hợp Vật Thập Pháp. Tại đây, là tính theo 
Phần Thượng Phẩm (Ukkafthanaya). 

Khi tính theo Phần Hạ Phẩm ( Ornakanayg), thì có phần khiếm khuyết các 
Tổng Hợp Sắc Pháp như sau: 

I. Nhóm Thấp Sanh Sản Địa thì khiếm khuyết có đến 4 Tổng Hợp Sắc 
Nghiệp, đó là: Tổng Hợp Nhãn Thập Pháp, Tổng Hợp Nhĩ Thập Pháp, 
Tổng Hợp Tỷ Thập Pháp, và Tổng Hợp Tính Thập Pháp. 

2. Nhóm Khổ Thú Hóa Sanh Sản Địa thì khiếm khuyết có đến 3 Tổng 
Hợp Sắc Nghiệp, đó là: Tổng Hợp Nhãn Thập Pháp, Tổng Hợp Nhĩ 
Thập Pháp, và Tổng Hợp Tính Thập Pháp. 

3. Nhóm Thiện Thú Hóa Sanh Sản Địa ở Cối Nhân Loại, thì khiếm 
khuyết 1 Tổng Hợp Sắc Nghiệp, đó là Tổng Hợp Tính Thập Pháp (điều 
nây lập ý chỉ lấy Tiêng phần Nhân Loại ở trong thời kỳ Kiến Lập Kiếp 
Sơ mà thôi, nối tiếp theo đó thì không có) 

4. Còn nhóm Hóa Sanh Sản Địa ở tất cả các Cõi Thiên Giới, ngay ở 
trong sát na Tái Tục thì Tổng Hợp Sắc Nghiệp thường khởi sinh mà 
chẳng khiếm khuyết Tổng Hợp Sắc Nghiệp nào. 


2. Nhóm Hóa Sanh Sản Địa ở tất cả Chư Phạm Thiên Sắc Giới (loại trừ 
Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng), thì ngay ở trong sát na Tái Tục có được 4 Tổng 
Hợp Sắc Nghiệp, đó là: Tông Hợp Nhãn Thập Pháp, Tổng Hợp Nhĩ Thập Pháp, 
Tổng Hợp Vật Thập Pháp, Tổng Hợp Mạng Cửu Pháp, thường được khởi sinh. 
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3. Nhóm Hóa Sanh Sản Địa ở Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tướng, thì 
ngay ở trong sát na Tái Tục thường chỉ có duy nhất một Tổng Hợp Sắc Nghiệp 
khởi sinh, đó là Tổng Hợp Mạng Cửu Pháp. 

4. Nhóm Thai Sanh Sản Địa, thì ngay ở trong sát na Tái Tục (rằng khi tính 
theo Phần Thượng Phẩm) thường có được tối đa 3 Tổng Hợp Sắc Nghiệp khởi 
sinh, đó là: Tổng Hợp Thân Thập Pháp, Tổng Hợp Tính Thập Pháp, Tổng Hợp Vật 
Thập Pháp. 

Răng khi theo Phần Hạ Phẩm, một cách tối thiểu thì thường có được 2 Tổng 
Hợp Sắc Nghiệp khởi sinh, đó là: Tống Hợp Thân Thập Pháp, Tổng Hợp Vật Thập 
Pháp; còn Tổng Hợp Tính Thập Pháp thì có thể khiếm khuyết cũng được (Xin xem 
bản chính phương “Phân Tích Tứ Sản Địa Theo Cửu Tổng Hợp Sắc Nghiệp). 


Phân Tích Tổng Hợp Sắc Nghiệp Khởi Sinh Riêng Biệt 
Theo Sản Địa Trong Thời Chuyên Khởi 


+ Nhóm Thấp Sanh Sản Địa và Hóa Sanh Sản Địa sinh trú ở trong Cõi Dục 
Giới thì có được 1 Tổng Hợp Sắc Nghiệp khởi sinh trong Thời Chuyển Khởi, đó là 
Tổng Hợp Mạng Cửu Pháp. 

Khi kết hợp Tổng Hợp Sắc Nghiệp khởi sinh trong Thời Tái Tục và luôn cả 
trong Thời Chuyên Khởi thì có được 8 Tổng Hợp. 

+ Nhóm Hóa Sanh Sản Địa sinh trú ở trong Cõi Hữu Sắc Giới thì trong 
Thời Chuyển Khởi đặc biệt Tổng Hợp Sắc Nghiệp không có khởi sinh thêm nữa, 
mà chỉ tồn tại có 4 Tổng Hợp Sắc Nghiệp (1). Đối với nhóm Phạm Thiên Hữu 
Tình Vô Tưởng thì chỉ có 1 Tổng Hợp (2). 

+ Nhóm Thai Sanh Sản Địa ở trong Thời Chuyên Khởi thì có được 5 Tổng 
Hợp Sắc Nghiệp khởi sinh, đó là: Tổng Hợp Nhãn Thập Pháp, Tổng Hợp Nhĩ Thập 
Pháp, Tổng Hợp Tỷ Thập Pháp, Tổng Hợp Thiệt Thập Pháp, Tổng Hợp Mạng Cửu 
Pháp. Trong sô lượng 5 Tổng Hợp này thì có thể có 3 Tổng Hợp khiếm khuyết 
cũng được, đó là: Tổng Hợp Nhãn Thập Pháp, Tông Hợp Nhĩ Thập Pháp và Tổng 
Hợp Tỷ Thập Pháp. 

Khi kết hợp Tổng Hợp Sắc Nghiệp khởi sinh trong Thời Tái Tục và luôn cả 
trong Thời Chuyên Khởi thì có được 8, và khiếm khuyết thì có được 4. (Xin xem 
bản đồ chính phương “Phân Tích Tứ Sản Địa Theo Cửu Tổng Hợp Sắc Nghiệp). 

[Ghi chú: (1). (2): 4 Tông Hợp Sắc Nghiệp của nhóm Chư Phạm Thiên Sắc 
Giới (loại trừ Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng) đó là: Tổng Hợp Nhãn Thập Pháp, 
Tổng Hợp Nhĩ Thập Pháp, Tổng Hợp Vật Thập Pháp, và Tổng Hợp Cửu Mạng 
Pháp. Và 1 Tổng Hợp Sắc Nghiệp của Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng, đó là 
Tổng Hợp Cửu Mạng Pháp đã khởi sinh lần đầu tiên ngay ở trong Thời Tái Tục, 
thì cho dù trong Thời Chuyên Khởi cũng vẫn liên tục khởi sinh thêm lên nữa, tuy 
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nhiên đặc biệt là trong suốt Thời Chuyên Khởi thì không có Tổng Hợp Sắc Nghiệp 
nào khác khởi sinh lên được. ] 


Trình Bây Việc Khởi Sinh Của Cả 5 Tổng Hợp Sắc Nghiệp 
Có Sắc Thực Tướng v.v. Của Nhóm Thai Sanh Sản Địa 


Tafo para1n pavaftinhi Vaddhamànassa Jjantuno 
CakkhUdasakàdayo ca Catftàro honfi sarm~bhavà 
(Siêu Lý Phân Tích — Paramatthavinicchaya, điều 71, kệ ngôn thứ 809) 
Nối tiếp Thời Tái Tục thì trong Thời Chuyển Khởi, cả 4 Tổng Hợp Sắc 
Nghiệp có Tổng Hợp Nhãn Thập Pháp, v.v. thường khởi sinh lên đối với Hữu Tình 
một cách tuần tự và từ từ phát triên lên tùy theo trường hợp để sẽ được hiện hành, 
và không hạn chế răng cái chỉ là sinh trước và cái chỉ là sinh sau. 


Tổng Hợp Nhãn Thập Pháp, Tổng Hợp Nhĩ Thập Pháp, Tổng Hợp Tỷ Thập 
Pháp, Tổng Hợp Thiện Thập Pháp, cả 4 Tổng Hợp này khởi sinh ở trong tuần lễ 
thứ I1, tức là vào khoảng 70 đến 77 ngày. Tuy nhiên việc khởi sinh của cả 4 
Tổng Hợp nây là bất hạn định, rằng Tổng Hợp nảo sinh trước và Tổng Hợp nào 
sinh sau; vì lẽ Đức Phật Ngài đã lập ý khải thuyết tuần tự của cả Cửu Tổng Hợp 
Sắc Nghiệp ấy, chăng phải lập ý khải thuyết theo Phần Phát Sinh (Upapattikama 
ray), là việc trình bây theo Phẩn Thuyết Giáo (Desanàkamanaya) tương tự với 
việc trình bầy về Ngũ Uẩn và Tứ Đề (Sacca) như bộ Chú Giải Ngữ Tông 
(Kathàvathu Atthakathà) đã có trình bầy rằng: “Sesàni caftàri saffasaffati 
rattimhi jàyanti”- “4 Tổng Hợp Sắc Nghiệp còn lại gôm Thân, Tính, Vật và Mạng 
Quyên thì thường Khởi sinh ở trong thời 77 ngày, tức là TÌ tuần lễ ” 

Còn Tổng Hợp Mạng Cửu Pháp thì khởi sinh ở trong tuần lễ đầu tiên sau khi 
Tâm Tái Tục trở đi, tức là ở trong khoảng thời gian 7 ngày. 

Đối với Tổng Hợp Mạng Cửu Pháp mà khởi sinh ở trong Thời Chuyên Khởi 
của nhóm Thấp Sanh Sản Địa và Hóa Sanh Sản Địa trong Cõi Dục Giới đấy, thì 
thường khởi sinh kể từ sát na Trụ của Tâm Tái Tục trở đi. 


Trình Bây Kệ Ngôn Đề Cập Đến Sự Tiến Hóa Của Sắc Pháp 
Kê Từ Tái Tục Cho Đến Có Đây Đủ Các Bộ Phận 


Pathamarm kalalaitn hoi, Kalalà hot abbuda1m 
Abbudà Jàyate pesi Pest nibbatIat ghano 
Ghanà pasàkhà Jàyanfi Kesà lormà nakhàp! ca 
(Phẩm Lục Kệ - Chánh Tạng Pàli Tương Ung Bộ Kinh —- Phần Tương Ung 
Dạ Xoa, Bài Kinh Thiên Chủ Để Thích —- điểu 208) — (Sampayuffanikàya — 
Sagàthàvagga - Yakkhasainpayufta — Indrasutta, # 208) 
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Trình tự quá trình hình thành của nhóm Thai Sanh Hữu Tình ở trong thai 
bào được chia ra làm Š thời kỳ, còn được gọi là Thai Nội Ngũ VỊ (năm thời kỳ ở 
trong thai bào), như sau: 

1/. Trong tuần lễ đầu tiên của việc Tái Tục, thì Sắc Chúng Tử (Kalalarnpa) 
khỏi sinh, đó là giọt nước trong suốt giống như nước dầu mè. (Còn gọi là Yếr La 
Lam VỊ, Tạp Ué, là thời kỳ tinh huyết của Cha Mẹ bắt đầu hòa hợp thành một.) 

2/. Trong tuần lễ thứ hai, là kế sau khi Sắc Chủng Tử, thì Sốc Phôi Điểm 
(Abbudarùpa) khởi sinh, và có trạng thái tương tự như tròng trứng đỏ, sắc tựa như 
nước rửa thịt. (Còn gọi là An Bộ Đàm Ứị, Bào, là thời kỳ tăng trưởng thành hình 
như cái nhọt phông rộp.) 

3/. Trong tuần lễ thứ ba, là kế sau khi Sắc Phôi Điểm, thì Sắc Phôi Thai 
(Pesirùpa) khởi sinh, và có trạng thái như miếng thịt mềm nhão, có sắc màu đỏ. 
(Còn gọi là Bế Thị Vị, Huyết Nhục, là thời kỳ dần dần thành máu thịt.) 

4/. Trong tuần lễ thứ tư, là kể sau khi Sắc Phôi Thai, thì Sắc Thai Khối 
(Ghanarùpa) khởi sinh, và có trạng thái thành một khối, có hình dáng giống quả 
trứng gà. (Còn gọi là Kiện Nam Vị, Nhục Đoàn, là thời kỳ dần dần thành một khối 
thịt rắn chắc.) 

5/. Trong tuần lễ thứ năm, là kể sau khi Sắc Thai Khối thì nói tiếp theo đó, 
là Ngũ Chỉ (Pañcasàkhà) khởi sinh, tức là Sắc Pháp phát triển ra thành năm chỉ 
(Tafo param) ở trong khoảng giữa tuần lễ thứ 12 cho đến tuần lễ thứ 42, và những 
thể loại tóc, lông, móng, v.v. cũng đã hiện bẩy. (Còn gọi là Bá/ La Xa Khư VỊ, 
Hình Vị Ngũ Chi, là thời kỳ dần dần có đủ 6 Căn.) 


Trình Bây Việc Khởi Sinh Của Sắc Tâm, Sắc Quý Tiết, Sắc Vật Thực 


Trong từng mỗi kiếp sống, cái Tâm Thức đầu tiên sinh khởi đối với tất cả 
Chúng Hữu Tình, đó chính là Tâm Tái Tục. Khi Tâm Tái Tục diệt đi, thì cái Tâm 
thứ 2 sinh nối tiếp từ nơi Tâm Tái Tục, đó chính là Tâm Hữu Phần thứ nhất. 

Sắc Tâm khởi phát sinh trú kế từ sát na Sinh của Tâm Hữu Phần thứ nhất 
này, và thường luôn sinh khởi liên tục vào trong từng mỗi sát na Sinh của Tâm 
Thức. Còn sát na Trụ và sát na Diệt của Tâm Ấy, thì Sắc Tâm không có sinh, vì 
theo lẽ thường nhiên thì Tâm và Tâm Sở thường chỉ có năng lực vào ngay sát na 
Sinh mà thôi. 

Sắc Quý Tiết khởi phát sinh trú kể từ sát na Trụ của Tâm Tái Tục, và 
thường luôn sinh khởi liên tục vào trong từng mỗi sát na của Tâm Thức, vì lẽ Sắc 
Quý Tiết khởi sinh là bởi do nương vào Quý Tiết làm Xuất Sinh Xứ, chẳng phải từ 
nơi Tâm và Tâm Sở làm Xuất Sinh Xứ; chính vì thế mới khởi sinh lên được trong 
từng mỗi sát na của Tâm. 
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Sắc Vật Thực đối với nhóm Người Thấp Sanh và Hóa Sanh đấy, thì ngay 
khi Tái Tục đã vừa khởi sinh, liền tức thì nối tiếp từ nơi ấy đã có thọ dụng vật thực; 
chính vì thế mà Sắc Vật Thực của cả 2 nhóm Người nầy mới khởi phát sinh trú vào 
Lộ Trình Ý Môn và sinh khởi kể từ sau Tâm Tái Tục và Tâm Hữu Phần, vả lại 
thường luôn sinh khởi liên tục vào trong từng mỗi sát na của Tâm Thức, vì lẽ Sắc 
Vật Thực khởi sinh là bởi do nương vào Vật Thực làm Xuất Sinh Xứ, chẳng phải 
từ nơi Tâm và Tâm Sở làm Xuất Sinh Xứ; chính vì thế mới khởi sinh lên được 
trong từng mỗi sát na của Tâm, cũng tương tự với Sắc Quý Tiết. 

Còn Sắc Vật Thực khởi sinh ở trong nhóm Người Thai Sanh, thì thường 
khởi sinh một khi các vật thực mà người Mẹ thọ thực vào, lan tỏa và thắm nhập 
vào thân thê của Hữu Tình đang sinh trú ở trong thai bào người Mẹ, vào giai đoạn 
vật thực khởi lập lan tỏa và thắm nhập vào dưỡng nuôi thân thể của Hữu Tình đã 
vừa tái tục. Ở trong tuần lễ đầu tiên khi vẫn còn là Chứng Tử Hữu Tình (Kalala 
safftàha) thì vật thực vẫn chưa có lan tỏa ra được, nối tiếp khi đến tuần lễ thứ 2 
hoặc tuần lễ thứ 3 là giai đoạn của Phồi Điểm Hữu Tình (Abbudasatàha) và Phôi 
Thai Hữu Tình (Pesisaffàha) thì vật thực mới sẽ bắt đầu lan tỏa và thấm nhập vào 
đến thân thể của Hữu Tình ấy được. Và một khi Sắc Vật Thực đã khởi sinh lên rồi, 
thì thường luôn sinh khởi liên tục vào trong từng mỗi sát na của Tâm Thức. Như 
Đức Chánh Đăng Giác đã lập ý khải thuyết để ở trong Phẩm Lục Kệ - Chánh Tạng 
Pàli Tương Ung Bộ Kinh —- Phần Tương Ung Dạ Xoa, Bài Kinh Thiên Chủ Để 
Thích — điêu 208) — (Sampayufftanikàya — Sagàthàvagsga - Yakkhasampayutfa — 
Indrasutfa, # 208) nói rằng: 


Yaficassa bhufiJatì màtà Anndin pànañca bhojana1m 
Tena so tattha yàpeti Matukucchigato naroti 
Người Mẹ của trẻ thơ thọ dụng bất luận vật thực nào, sẽ là cơm gạo hoặc 
thức uống đi nữa; thì trẻ thơ sinh trú ở trong bụng của người Mẹ, có vật bao phủ 
trùm lấy cũng được nương vào vật thực nầy mà bảo hộ sinh mệnh cho được sông 
còn ở trong bào thai của người Mẹ. 
(Xin xem bản chính phương trình bầy việc sinh khởi lúc ban đầu, việc sinh 
khởi lần cuối cùng, và việc diệt mất của Tứ Sắc Pháp.) 
Trình Bây Sự Sinh Trú Của Cả Tứ Sắc Pháp Trong Cõi Dục Giới 
Ví Tựa Với Ngọn Lửa Hoặc Dòng Sông 


Ilccevam pafisandhim upàdàya kamumasamufthànà dutiyacifaim upàdàya 
citasamufthànà thiñikàlam tupàdàya Hfusamuffhànà ojàpharanadin— upàdàya 
àhàrasamufthànà càt catusamuffhànarùpa kalàpa sanfafi kàmaloke đìpaJàlà 
viya nađìsofo viya ca yàyafàyukam abbhocchinnamn pavadtiaH. 
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Trong đoạn văn như đã vừa đề cập đến, thì Sắc Nghiệp thường khởi phát 
sinh trú kế từ sát na Sinh của Tâm Tái Tục. Sắc Tâm sinh trú kể từ sát na Sinh của 
Tâm Hữu Phần thứ nhất. Sắc Quý Tiết sinh trú kê từ sát na Trụ của Tâm Tái Tục. 
Sắc Vật Thực sinh trú kế từ sát na Bồ Phẩm lan tỏa thấm nhập khắp cả. Kết hợp 
lại sự nối tiếp của Tổng Hợp Sắc Pháp khởi sinh từ ở nơi Tứ Xuất Sinh Xứ trong 
Cõi Dục Giới, thì thường được khởi sinh không gián đoạn suốt trọn kiếp sống, 
giống như một ngọn lửa và một dòng sông như vậy. 


Trình Bây Sự Diệt Mất Của Cả Tứ Sắc Pháp 


1l Marauakàle pana cutcifopariL safarasdưma củtfassa thứ kàlam 
upàdàya kamrmnaqjarùpàni na uppqjjantL Purefarain? Hppannàni ca kamumnadja 
rùpàm! cuticifasamakàlan eva pavaffifvà nruj]hand. 

2. Tafo param ciffqjàhàraqJarùpañi ca vocchỤjhati. 

3. Taífo pardm íusamuffhànarùpapardmparvà yàya Tmaíakalebara 
sankhàta pavattanti. 

1. Còn ngay lúc lâm chung, kể từ Tâm Tử tính đếm ngược trở lại sau đến 
sát na thứ mười bẩy và tính vào thời trú vị của Tâm, thì các Sắc Pháp do Nghiệp 
mà khởi sinh đã không còn hiện khởi thêm nữa. Và Sắc Nghiệp khởi sinh vào sát 
na Trụ của cái Tâm thứ l7 đây, thường được tôn tại cho đến Tâm Tử rồi đồng 
cùng diệt với Tâm Tử ấy. 

2. Nối tiếp theo sau từ nơi Sắc Nghiệp đã diệt mắt, thì Sắc Tâm và Sắc Vật 
Thực cũng diệt mắt. 

3. Sau khi cả ba Sắc Pháp, là Sắc Nghiệp, Sắc Tâm, và Sắc Vật Thực đã 
diệt ấi rồi, thì việc sinh khởi nối tiếp nhau từ nơi Sắc Quý Tiết cũng khởi sinh cho 
đến tử vong, và thành một tử thi. 


Giải thích: + Trong phần Pàli điều thứ 1, kế từ Marapakàle pana v.v. cho 
đến mirujjhanii được giải thích răng Sắc Nghiệp khi bắt đầu khởi sinh kế từ sát na 
Sinh của Tâm Tái Tục, rồi thì cũng sinh nối tiếp với nhau liên tục không gián đoạn 
trong từng mỗi sát na của Tâm suốt trọn thời gian Hữu Tình ấy vẫn đang còn có 
sinh mạng, và suốt cho đến Hữu Tình ấy tử vong. Và trong lúc cận tử lâm chung, 
thì Sắc Nghiệp khởi sinh lần cuối cùng vào sát na Sinh của cái Tâm thứ 17 tính 
đếm ngược trở lại sau kế từ Tâm Tử khởi đi, và rồi cũng không còn sinh nối tiếp 
nữa. Còn Sắc Nghiệp khởi sinh lần cuối cùng, khi tuổi thọ tương đương với 17 sát 
na tròn đủ của Tâm, thì cũng diệt mất; bởi do thế, Sắc Nghiệp đây mới đồng diệt 
với Tâm Tử. 

Trong sự việc Sắc Nghiệp sinh lần cuối cùng vào sát na Sinh của cái Tâm 
thứ 17 đấy, cũng vì lẽ thường nhiên của từng môi một Sắc Pháp thì có tuổi thọ 
bằng với 17 sát na Tâm rồi cũng diệt mất, và Tâm Tử với Sắc Nghiệp sẽ phải đồng 
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cùng diệt với nhau, mới sẽ gọi là Hữu Tình ấy mệnh chung. Không có sự việc 
Tâm Tử khởi sinh rồi diệt trước Sắc Nghiệp được. Nếu Sắc Nghiệp vẫn chưa có 
diệt mắt, thì Tâm Tử thường cũng không khởi sinh. Sự việc nầy hiện hành theo 
thực tính, và không có bất luận một sự vật nào chỉ huy cai quản cả. Với lý do nây, 
việc khởi sinh lần cuối cùng của Sắc Nghiệp mới cần phải sinh vào sát na Sinh của 
cái Tâm thứ 17 tính đếm ngược trở lại sau kế từ Tâm Tử khởi đi như đã vừa đề cập 
đến rồi vậy. 

+ Trong phần Pàli điều thứ 2, chỗ nói rằng Tao pararn cho đến vocchijjadi 
đấy, được giải thích răng ngoại trừ Tâm Tử của Bậc Vô Sinh, thì Tâm Tử của tất cả 
hạng Phàm Phu và các Bậc Hữu Học thường làm cho Sắc Tâm được khởi sinh; bởi 
do thế việc khởi sinh lần cuối cùng của Sắc Tâm mới khởi sinh vào sát na Sinh của 
Tâm Tử. Đối với Bậc Vô Sinh thì Sắc Tâm sinh lần cuối cùng vào sát na Sinh 
của cái Tâm thứ 2 tính đếm ngược trở lại sau kế từ Tâm Tử khởi đi. Điều này 
trình bầy cho được thấy răng cho dù Tâm Tử đã diệt đi rồi, tức là người ấy đã chết 
đi nữa, thế nhưng Sắc Tâm cũng vẫn còn tỒn tại và tiếp nối thêm được một chút ít 
nữa; có nghĩa là đối với hạng Phàm Phu hoặc Bậc Hữu Học một khi đã mạng vong 
rồi, thì Sắc Tâm cũng vẫn còn được tôn tại tiếp nối thêm tương đương với 16 cái 
Tâm rồi mới diệt mất. Còn Bậc Vô Sinh khi đã viên tịch Níp Bàn, thì Sắc Tâm 
vẫn còn được tôn tại tiếp nối thêm tương đương với 15 cái Tâm rồi mới diệt mất 
hắn. Răng khi đã nói đến như vậy, chỉ là việc nói theo thực tính biện hành của 
Lộ Trình Danh Pháp và Lộ Trình Sắc Pháp mà thôi. ` Còn nếu theo thành ngữ 
dân gian, thì sẽ nói được rằng khi đã chết đi rôi thì Sắc Tâm cũng đồng diệt với 
nhau. Tất cả sự việc nấy, là cũng bởi thời gian bằng với 15 cái hoặc 16 cái Tâm 
đây, thì cũng vẫn chưa bằng với 1/100 của một giây vậy. 

Đối với Sắc Vật Thực đã có được nói đến rằng “khởi sinh trong từng mỗi sát 
na của Tâm” đấy; là khi đến sát na Diệt của Tâm Tử thì Sắc Vật Thực cũng vẫn 
còn được khởi sinh lần cuối cùng. Và khi Tâm Tử đã diệt đi rồi, lập ý đến người 
ây đã tử vong thuộc về Người Dục Giới, thì Sắc Vật Thực khởi sinh lần cuối cùng, 
và vẫn còn được tôn tại tương đương với cái 17 Tâm nữa, tuy nhiên không được 
tròn đủ, tức là chỉ bằng với 50 sát na Tiểu mà thôi. 

Còn tất cả Chư Phạm Thiên thì không có Sắc Vật Thực sinh trú, bởi do thế 
mới không cần phải đề cập đến. 

+ Trong phần Pàli điều thứ 3, chỗ nói rằng Tao param v.v. cho đến 
kalevarasaukhàtà pavafanti đã hàm ý nghĩa nói rằng việc khởi sinh nối tiếp với 
nhau của Sắc Quý Tiết đấy, là việc khởi sinh suốt cho đến tử vong và thành một tử 
thi. Giải thích rằng Sắc Quý Tiết nầy khởi sinh liên tục cho đến ngay cả Hữu Tình 
ấy sẽ phải chết đi nữa, thì Sắc Quý Tiết ấy cũng vẫn còn được khởi sinh, vả lại cho 
đến luôn cả Hữu Tình ấy trở thành một tử thi đi nữa, thì Sắc Quý Tiết cũng vẫn còn 
tiếp tục khởi sinh. Tương tự như thế, cho dù tử thi ấy sẽ trở thành xương cốt, 
hoặc trở thành tro bụi, hoặc trở thành đất cát đi nữa, thì Sắc Quý Tiết cũng vẫn còn 
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sinh khởi như thường. Là vì Sắc Quý Tiết nầy có được sinh khởi xuyên suốt mãi 
cho đến trái đất bị hoại diệt, thì lúc bây giờ mới hoàn toàn tiệt diệt. Việc đề cập 
đến như vậy, là lập ý lấy Sắc Quý Tiết của nhóm Hữu Tình Thấp Sanh Sản Địa và 
Thai Sanh Sản Địa. Còn đối với Sắc Quý Tiết của nhóm Hóa Sanh Sản Địa, tức 
là Hữu Tình Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Atula, Chư Thiên, Phạm Thiên; với những hạng 
nầy một khi đã mệnh chung rồi thì Sắc Quý Tiết thường là cùng đồng diệt chung 
với nhau; vì lẽ nhóm Hóa Sanh Sản Địa đây, một khi đã tử vong thì chăng còn dư 
sót ở phần tử thi, và cũng giống như ngọn lửa diệt tắt vậy. 

(Xin xem bản chính phương trình bây việc sinh khởi lần đầu tiên, việc sinh 
khởi lần cuối cùng, và việc diệt mất của Tứ Sắc Pháp.) 


Kệ Ngôn Trình Bầy Đến Sự Luân Chuyên Quanh Quân 
Trong Vòng Luân Hôi Của Sắc Pháp 


Ilccevan matasattànaim Punadeva bhayanfare 
Pafisandhunupàdàya Tathà rùpa1 pavaffati 


Trong đặc tính bẩm sinh của tất cả Chúng Hữu Tình đã chết đi ở trong thể 
gian nây, thì cả Tự Sắc Pháp lại thường khởi sinh tương tự cùng một phương cách 
ây ở frong kiếp sống mới kế đó, và được bắt đâu kế từ Tâm Tái Tục. Như đã được 
giảng giải rồi vậy. 


Kết Thúc Phần Chuyển Khởi Sắc Pháp 


VẤN VÀ ĐÁP VẺ TÔNG HỢP SÁC PHÁP SIÊU LÝ 
(TẬP IV - CHƯƠNG THỨ SÁU) 


1. Hỏi: Việc trình bây Sắc Siêu Lý đây, đã được chia ra làm mấy phần ? Là 
những chỉ ? Và luôn cả cho trình bây ỷ nghĩa của từng mỗi phần ấy. 

Đáp: Việc trình bầy Tổng Hợp (Sangaha) Sắc Pháp ở trong Chương thứ VI 
nói về Sắc Siêu Lý đây, Ngài Giáo Thọ Anwruddha đã có trình bầy làm thành 5 
Phân, là: 


I. Phần Tổng Lược Sắc Pháp (Rùpasamuddesanaya): Việc trình bầy Sắc 
Pháp một cách tóm tắt ( Sankhepa — Tóm Lược). 

2. Phân Phân Tích Sắc Pháp (Rùpavibhàganaya): Việc phân tích Sắc Pháp 
một cách đầy đủ chỉ tiết. 

3. Phần Xuất Sinh Xứ Sắc Pháp (Rùpasamufthànanaya): Việc trình bầy xuất 
sinh xứ của Sắc Pháp. 
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4. 


`: 


Phần Tổng Hợp Sắc Pháp (Rùpakalàpanaya): Việc trình bầy Sắc Pháp sinh 
khởi theo từng nhóm bọn. 

Phân Phương Thức Chuyển Khởi Sắc Pháp (Rùpapavaftikamanaya): Việc 
trình bầy sự sinh khởi cùng với sự diệt mất của Sắc Pháp theo phương thức 
trình tự. 


2. Hỏi: Sắc Pháp có số lượng bao nhiêu ? Là những chỉ ? Cho trình bẩy 


tên gọi của những thể loại Sắc Pháp ấy theo tuần tự riêng từng mỗi Sắc Pháp. 


1. 


Đáp:, Sắc Pháp (Rủpa) có 28, là: 
Tứ Sắc Đại Hiên, là: Địa, Thủy, Hỏa, Phong. 


2. Ngũ Sắc Thanh Triệt, là: Nhãn Thanh Triệt, Nhĩ Thanh Triệt, Tỷ Thanh 


ội 


Triệt, Thiệt Thanh Triệt, Thân Thanh Triệt. 
Thât Sắc Thông Hành, là: Sắc Cảnh, Thình Cảnh, Khí Cảnh, VỊ Cảnh, Địa 
Xúc Cảnh, Hỏa Xúc Cảnh, Phong Xúc Cảnh. 


4. Nhị Sắc Bản Tính, là: Nữ Giới Tính, Nam Giới Tính. 
5. Nhất Sắc Tâm Cơ, là: Ý Vật. 

6. Nhất Sắc Mạng Quyên, là: Mạng Quyên. 

tÃ 
lộ 
0, 
1 


Nhất Sắc Vật Thực, là: Đoàn Thực. 


. Nhất Sắc Hạn Giới, là: Không Giới Tố Chất (còn gọi là Sắc Giao Giới). 


Nhị Sắc Biểu Tri, là: Thân Biểu Tri, Ngữ Biểu Tri. 


0.Ngũ Sắc Biến Thẻ, là: Khinh Khoái, Nhu Nhuyến, Thích Sự, Thân Biểu Tri, 


Ngữ Biểu Tri. 


11.Tứ Sắc Thực Tướng, là: Tích Trữ, Thừa Kế, Lão Mại, Vô Thường. 


3. Hỏi: 26 Sắc Pháp ấy, khi sắp theo Đại Phân Loại thì có bao nhiêu ? Là 


những chỉ ? Khi sắp theo Tiểu Phân Loại thì có bao nhiêu ? Là những chỉ ? 


Đáp: 28 Sắc Pháp ẫy, khi liệt kê theo Phần Phân Loại thì có được 2 Đại 


Phân Loại, và 11 Tiểu Phân Loại. 


+ 2 Đại Phân Loại, là: 18 Sắc Thành Sở Tác và 10 Sắc Phi Thành Sở Tác. 
+ I1 Tiểu Phân Loại, là: 
e 4 Sắc Đại Hiến, 5 Sắc Thanh Triệt, 7 hoặc 4 Sắc Thông Hành, 2 Sắc 
Bản Tính, I Sắc Tâm Cơ, I Sắc Mạng Quyền, và 1 Sắc Vật Thực. 
Gom 18 Sắc Pháp nây gọi tên là Sắc Thành Sở Tác. 
e 1 Sắc Hạn Giới, 2 Sắc Biểu Tri, 5 hoặc 3 Sắc Biến Thể, và 4 Sắc Thực 
Tướng. Gom 10 Sắc này gọi tên là Sắc Phi Thành Sở Tác. 


4. Hỏi: Cho trình bẩy 28 Sắc Pháp theo Phân Chân Sắc Siêu Lý và Ngụy 


Sắc Siêu Lý. Và cho trình bầy nội dung của tên gọi các Sắc Pháp như tiếp theo 
đáy: Sắc Thực Tính, Sắc Phi Thực Tính, Sắc Thực Tướng, Sắc Phi Thực Tướng, 
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Sắc Thành Sở Tác, Sắc Phi Thành Sở Tác, Sắc Sắc, Sắc Phi Sắc, Sắc Tư Duy, Sắc 
Phi Tư Duy. 

Đáp: Trong số lượng 28 Sắc Pháp, tính kế từ Sắc Đại Hiển cho đến Sắc Vật 
Thực, và khi gom 18 Sắc nây lại thì một cách xác thực chính là Chân Sắc Siêu Lý. 
Còn 10 Sắc Pháp còn lại, tính kế từ Sắc Hạn Giới cho đến Tứ Sắc Thực Tướng, thì 
một cách xác thực đấy chẳng phải là Chân Sắc Siêu Lý, mà là loại Sắc Đặc Biệt 
được sinh khởi ở trong 18 Chân Sắc Siêu Lý ấy, gọi là Ngụy Sắc Chân Lý. 


I. Sắc Thực Tính ( Sabhàyarùpa): là từng mỗi Sắc có thực tính của mình. 

2. Sắc Thực Tướng (Salakkhanarùpa): là từng mỗi Sắc có thực tướng là 
Vô Thường, Khô Đau và Vô Ngã. 

3. Sắc Thành Sở Tác (Nipphannarùpa): là Sắc sinh khởi từ ở nơi Nghiệp, 
Tâm, Quý Tiết và Vật Thực. 

4. Sắc Sắc (Rùparàpa): là Sắc có việc biên đối hoại diệt. 

5. Sắc Tự Duy (Sanmunasanarùpa): là Sắc để cho bậc Hành Giả thâm sát 
bởi theo sự hình thành đặc tính Vô Thường, Khổ Đau, Vô Ngã. 


Còn đối với 10 Sắc mà chăng phải là Chân Sắc Siêu Lý ấy, thì có tên gọi đối 
nghịch lại như vây: 


a. Sắc Phi Thực Tính (Asabhàyaràpa): là từng mỗi Sắc chắng có thực 
tính của mình. 

b. Sắc Phi Thực Tướng (Asalakkhaparùpa): là từng mỗi Sắc chăng có 
thực tướng về Vô Thường, Khổ Đau, Vô Ngã. 

c. Sắc Phi Thành Sở Tác (Anipphannarùpa): là Sắc chăng phải sinh 
khởi từ ở nơi Nghiệp, Tâm, Quý Tiết và Vật Thực. 

d. Sắc Phi Sắc (Arùparùpa): là Sắc chắng có việc biến đổi hoại diệt. 

e. Sắc Phi Tư Duy (Asammasanaropdg): là Sắc làm cho bậc Hành Giả 
không thê thâm sát bởi theo sự hình thành đặc tính Vô Thường, Khô 
Đau, Vô Ngã được. 


9. Hỏi: Cho giải thích nội dung của những từ ngữ Sắc Đại Hiển và Sắc Y 
Sinh. Và cho trình bây Chỉ Pháp của các Sắc Pháp như tiếp theo đây: Địa, Thủy, 
Hỏa, Phong, Nhãn Thanh Triệt, Cảnh Sắc, Cảnh Xúc, Nữ Giới Tính, Mạng Quyên, 
Thân Biểu Tri, Khinh Khoái, Tích Trữ, Vô Thường. 

Đáp: 1. Sắc Đại Hiến lập ý đến Sắc làm thành to lớn và hiện bây rõ ràng, 
như có câu Chú Giải trình bầy rằng: “Upàdinnànupàdinnasamànesu 
salakkhanafo sasambhàrato ca mahantàni hutyà bhavanf pàttbhavantiẪEB = 
Mahàbhùtàmi”- “Những thể loại Sắc nào làm thành to lớn và hiện bày rõ ràng 
bởi theo thực tính của mình, và bởi theo hình trạng của mình, ở trong bản tính của 
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vật hữu sinh mạng và phi sinh mạng; vì thế, những thể loại Sắc ấy gọi tên là Sắc 
Đại Hiển. ” 

2. Sắc Y Sinh lập ý đến Sắc nương nhờ vào Sắc Đại Hiển mà sinh khởi, 
như có câu Chú Giải trình bầy răng: “Mahàbhùfànau upàdàya pavaffam rùpanti 
= Upàdàyarùparn”- “Sắc được sinh khởi bởi do nương vào Sắc Đại Hiển, vì thế 
Sắc ấy mới gọi tên là Sắc Y Sinh. ” 


e_ Sắc Đại Hiển có 4, là: 1/. Địa, 2/. Thủy, 3/. Hỏa, 4/. Phong. 

e Sắc Y Sinh có 24, là: 1/. Nhãn, 2/. Nhĩ, 3/. Tỷ, 4/. Thiệt, 5/. Thân, 6/. Sắc, 
7/. Thinh, 8/. Khí, 9/. Vị, 10/. Nữ Giới Tính, 11/. Nam Giới Tính, 12/. Ý 
Vật, 13/. Mạng Quyền, 14/. Vật Thực, 15/. Hạn Giới, 16/. Thân Biểu Trị, 
17/. Ngữ Biểu Tri, 18/. Khinh Khoái, 19/. Nhu Nhuyễn, 20/. Thích Sự, 21/. 
Tích Trữ, 22/. Thừa Kế, 23/. Lão Mại, 24/. Vô Thường. 

Kết hợp 4 Sắc Đại Hiên và 24 Sắc Y Sinh thành 28 Sắc Pháp. 


Trình bầy tuần tự Chi Pháp của các Sắc Pháp như tiếp theo đây: 
. Địa (Pathav)): tức là Sắc cứng và mềm. 
. Thủy (Àpo): tức là Sắc chảy lan ra hoặc quến tụ lại. 
. Hỏa (To): tức là Sắc lạnh và nóng. 
. Phong (Vàyo): tức là Sắc căng phông và chuyền động. 
. Nhãn Thanh Triệt (Cakkhupasàda): tức là sự trong suốt có khả năng tiếp 
thâu được Cảnh Sắc. 
6. Cảnh Sắc (Rùpàranmumnapa): tức là các sắc mầu. 
7. Cảnh Xúc (Phofthabbàrammmap—a): tức là lạnh, nóng, mềm, cứng, căng, 
lỏng. 
8. Nữ Giới Tính (Ithìbhàva): tức là Sắc làm tác nhân của sự hình thành nữ 
ĐIỚI. 
9. Mạng Quyền (Jìvia): tức là Sắc gìn giữ bảo hộ tất cả các Sắc Nghiệp. 
10.Vật Thực (Àhàra): tức là Sắc dắt dẫn cho Sắc Vật Thực sinh khởi. 
L1.Thân Biểu Tri ( Kàyaviññaffi): tức là các hoạt động của xác thân. 
12.Khinh Khoái (Lahufà): tức là sự nhẹ nhàng của Sắc Thành Sở Tác. 
13.Tích Trữ (Upacaya): tức là sự sinh khởi lần đầu tiên và sinh khởi những lần 
sau sau đó cho đến tròn đủ Sắc cần phải sinh khởi của Sắc Thành Sở Tác. 
14.Vô Thường (Aniccafà): tức là sự diệt mất của Sắc Thành Sở Tác. 
+ Ghỉ chú: Đối với Cảnh Xúc, chính là Địa, Hỏa, Phong ở phần Sắc Đại 
Hiển ấy vậy, vì thế, nếu tính Sắc Pháp lần lượt theo thứ tự thì chỉ có số lượng là 28. 


C{ì‹ịT+> C2 9 = 


6. Hỏi: Cho trình bây sinh trú của 28 Sắc Pháp ở trong thân thể của Chúng 
Hữu Tình. 
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Đáp: Ở trong thân thể của tất cả Chúng Hữu Tình thì thường có thê thâm 
sát tìm thây từng môi sinh trú của 28 Sắc Pháp, như tiệp theo đây: 


Tứ Sắc Đại Hiển sinh trú ở trong khắp cả cơ thể. 
Nhãn Thanh Triệt sinh trú ở trong con mắt. 

Nhĩ Thanh Triệt sinh trú ở trong lỗ tai. 

Tỷ Thanh Triệt sinh trú ở trong lỗ mũi. 

Thiệt Thanh Triệt sinh trú ở cái lưỡi. 

Thân Thanh Triệt sinh trú ở trong khắp cả cơ thể. 
Cảnh Sắc 

Cảnh Thinh 

. Cảnh Khí sinh trú ở trong khắp cả cơ thê 

10. Cảnh Vị 

11.Cảnh Xúc 

12.Nữ Giới Tính sinh trú ở trong khắp cả cơ thể của nữ giới. 
13.Nam Giới Tính sinh trú ở trong khắp cả cơ thể của nam giới. 
14.Tâm Cơ sinh trú ở trong Sắc Trái Tim. 

15.Mạng Quyền 

16.Đoản Thực lạm trú ở trong khắp cả cơ thê. 
17.Sắc Không Giới 

18.Thân Biểu Tri sinh trú ở trong khắp cả cơ thể. 
19.Ngữ Biểu Tri sinh trú ở nơi miệng. 

20.Tam Sắc Biến Thẻ sinh trú ở trong khắp cả cơ thể. 
21.Tứ Sắc Thực Tướng sinh trú ở trong khắp cả cơ thê. 


Đ m1 0b n 


7. Hỏi: Cho trình bầy Thực Tính — Thực Tướng của các Sắc Pháp như tiếp 
theo đây: Địa, Thủy, Hỏa, Phong, và Thủy Tô Chất, Hóa Tô Chất, Phong Tố Chất 
chia ra làm mấy thể loại ? Là những chỉ ? 

Đáp: 1. Địa (Pathavì): là một thê loại Tổ Chất (Dhàfu) gọi với nhau là 
Địa Tổ Chất (Pathavìdhàtu — Địa Giới), có Đặc Tính Cương Kiện (Kakkhaja 
lakkhanà) nghĩa là khi đem so sánh Địa Tổ Chất với ba Sắc Đại Hiển còn lại thì 
Địa Tổ Chất có đặc tính cứng răn. Nếu như bất luận vật thể nào có nhiều Địa Tố 
Chất làm trưởng trội, thì đặc tính cứng rắn nầy cũng được hiện bầy một cách mạnh 
mẽ, như là sắt, đá, cây cối, v.v. Và nếu như bất luận vật thể nào chỉ có Địa Tố 
Chất với số lượng ít oi, thì đặc tính cứng rắn ấy cũng không có hiện bầy mạnh mẽ 
được. Và khi tiếp xúc đụng chạm thì có cảm giác với một trạng thái mêm mại, có 
nghĩa là sự cứng rắn ấy chỉ có chút ít và khi ngôi lên mới có được một cảm giác 
mêm mại được. Do vậy, Pháp chủng mà có đặc tính cứng hoặc mềm trong khi đã 
tiếp xúc đụng chạm, đều đã được liệt kê thành Địa Tố Chất hết cả thấy: vì lẽ loại 
trừ Địa Tố Chất này ra, thì tất cả các Sắc Pháp khác không có khả năng làm cho có 
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được cảm giác cứng hoặc mềm, hiện bây lên đối với việc tiếp xúc đụng chạm â ẫy 
được. Lại nữa, Địa Tố Chất này là chỗ nương nhờ, chỗ nương trú của tất cả các 
Sắc Pháp khác, cũng tương tự như mặt nền đất với các vật thể hữu sinh mạng và 
phi sinh mạng vậy. Có nghĩa là loại trừ Địa Tố Chất này ra, thì sắc thân hình 
dạng, da dẻ phu sắc, suốt cho đến mọi sự cảm giác khác, tức là những thể loại 
Cảnh Sắc, Cảnh Thinh, Cảnh Khí, Cảnh Vị, Cảnh Hỏa Xúc, Cảnh Phong Xúc nầy 
đây, cũng không thể nào hiện bầy lên được. Như có câu Chú Giải đã nói rằng: 
“Sahajàtarùpàni pathami patifhahami ethàti = Pathavì”- “Tất cả các Sắc 
Pháp cùng câu sinh với nhau thường an trú ở trong Pháp chúng ấy, bởi do thế, 
Pháp chúng làm chỗ nương nhò, làm chỗ nương trú của tất cả những Sắc cùng câu 
sinh ấy, mởi gọi tên là Địa Tổ Chất. ” 


2. Thủy (Àpo): là một thê loại Tổ Chất, gọi với nhau là 7Thởy Tổ Chất (Àpo 
dhàtu — Thủy Giới) có đặc tính rò rỉ chảy lan ra hoặc quến tụ lại (Paggharapa 
lakkhanà hoặc Àbandhanalakkhanà). Thủy Tố Chất nây, nếu như hiện hữu với 
số lượng nhiều ở trong bất luận vật thể nào đi nữa, thì thường làm cho chảy lỏng và 
rò rỉ lan ra. Nếu như có số lượng ít oi thì sẽ làm cho các vật thê ã ấy quên tụ lại 
thành đống, thành khối cục; cũng ví như nhựa mủ có khả năng kết nối các vật thể 
dính vào nhau thành đống, thành khối cục như thế nào; thì Thủy Tố Chất cũng 
tương tự như một nhựa mủ có khả năng kết nỗi Địa Tố Chất cho quến tụ vào nhau 
tạo thành xác thân hình dạng như thế ấy. 

Trong một vật thê mà Thủy Tổ Chất khởi sinh đã có số lượng nhiều hơn Địa 
Tố Chất, thì chính với mãnh lực của Thủy Tố Chất ấy đã làm cho Địa Tố Chất có 
số lượng ít oi, mới làm thành tác nhân cho vật thê ấy mềm nhữn đi, và có khả năng 
chảy lan ra như thể là nước vậy. Khi ta nhìn thấy được nước ấy đang chảy lan ra, 
là cũng do có nhiều Thủy Tổ Chất, và ít Địa Tố Chất. Một khi Địa Tố Chất đã ít 
đi, thì chính Địa Tố Chất ấy là người mềm nhữn do bởi Thủy Tố Chất là người làm 
cho mềm nhữn vậy, và chăng phải Thủy Tố Chất mềm nhữn như là ta đã có sự hiểu 
biết với nhau đâu. Vì lẽ Thủy Tố Chất là một Tố Chất chăng phải được nhìn thấy 
bằng mắt, hoặc được tiếp xúc bằng thân, mà chỉ có được biết bằng Tâm mà thôi. 
Và ở trong một vật thể có số lượng Thủy Tổ Chất ít hơn Địa Tố Chất, v.v. thì mãnh 
lực của Thủy Tố Chất cũng làm cho Địa Tổ Chất ấy quến tụ vào nhau thành đống, 
thành khối cục. Như có câu Chú Giái trình bầy rằng: “⁄4pefi sahqjàfarùpesu 
byàpetvà tifthafìfi = Ảpo”- “Pháp chủng nào thường trải rộng ra và thấm sâu 
khắp cả ở trong Sắc cùng câu sinh với mình, và rồi ân trú ở trong những Sắc ấy, 
bởi do thể mởi gọi tên Pháp chúng ấy là Thủy Tố Chất. ” 

Một trường hợp khác nữa: “4ppayàfi sahajàfarupàni suffhu brùheti 
vaddhatiti = Àpo”- “Pháp chủng nào làm cho tất cả các Sắc cùng câu sinh với 
mình được tăng trưởng lên một cách tốt đẹp, bởi do thể mới gọi tên Pháp chủng ấy 
là Thủy Tố Chất. ” 
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Một trường hợp khác nữa: “Suhaq/dfarùpdni avippakinuàni katvà pài 
rakkhatiti = Àpo”- “Pháp chủng nào thường bảo hộ Sắc cùng câu sinh một cách 
Vững chắc, S008 làm cho bị bề vỡ tan tác ra, bởi do thế mới gọi tên Pháp chủng 
ấy là Thủy Tổ Chất. ” 


Thủy Tố Chất có hai thể loại, đó là: 

a/. Thủy Tố Chất thông thường có Đặc Tính Thúc Phược Vật (Àbandhana 
lakkhapa) nghĩa là có đặc tính quên tụ lại, tuy nhiên một khi đã bị Viêm Nhiệt Hỏa 
(Unhatejo), và thê rồi Đặc Tính Lậu Chỉ (Paggharanalakkhapa) lại hiện bẩy, 
nghĩa là phải bị rò rỉ chảy lan ra. Tức là Thủy Tố Chất hiện hữu ở trong sắt, vàng, 
sáp ong, v.v. có nghĩa là những thê loại sắt, hoặc vàng, hoặc sáp ong đây, một khi 
lây đem đi nấu chảy hoặc đốt cháy đi, thì những vật thể nây sẽ trở thành vật chảy 
nhão lỏng ra và có khả năng rò rỉ chảy lan ra; tuy nhiên việc rò rỉ chảy lan ra của 
các vật thể nầy chăng phải Thủy Tố Chất là vật chảy lan ra, mà đích thị chính là 
Địa Tố Chất cùng câu sinh với Thủy Tổ Chất ấy là vật rò rỉ chảy lan ra. Và cũng 
chính ngay trong cùng một vật thể ấy, nếu trái lại lấy đem nhúng bỏ vào trong 
nước lạnh thì những vật thê ây sẽ tự cứng trở lại thành một thỏi sắt, thành một thỏi 
vàng như lúc ban đầu. Trong sự việc tự cứng rắn trở lại của những vật thê nây, 
chính là việc tự cứng rắn lại của Địa Tổ Chất, và chẳng phải là việc tự cứng rắn lại 
của Thủy Tổ Chất. 

b/. Thủy Tố Chất thông thường có Đặc Tính Lậu Chỉ (Paggharapa 
lakkhaa) là đặc tính rò rỉ chảy lan ra. Tuy nhiên một khi bị Hàn Lãnh Hỏa 
(Sìfatejo) và thê rồi Đặc Tính Thúc Phược Vật (Àbandhanalakkhapa) lại hiện bầy, 
nghĩa là quên tụ lại. Tức là Thủy Tố Chất hiện hữu ở trong nước, có nghĩa là lẽ 
thường nước là một vật thể lỏng: tuy nhiên nếu lẫy nước ấy đem bỏ vào chỗ nơi giá 
lạnh có nhiệt độ đến 0 độ C thì nước ấy sẽ trở thành một khối băng đá. Và một khi 
lây khối băng đá ra khỏi chỗ nơi giá lạnh ấy rồi, thì khối băng đá bị khí hậu ở bên 
ngoài có Viêm Nhiệt Hỏa (Unhatfejo), thế là khối băng đá ấy cũng từ từ tan chảy ra, 
làm thành vật thê lỏng như lúc ban đầu. 


3. Hỏa (Tejo): là một thê loại Tố Chất, gọi với nhau là Hỏa Tổ Chất 
(Teodhàtu — Hỏa Giới) có đặc tính là nóng và lạnh. Đặc tính nóng gọi là Viêm 
Nhiệt Hỏa (Unhafo) và đặc tính lạnh gọi là Hàn Lãnh Hỏa (Stfafgøo). Tuy nhiên 
cả hai Hỏa Tố Chất nầy có trạng thái thực tính là bốc hơi ( Unhattalakkhaa — Đặc 
Tính Ôn Độ), có nghĩa là Viêm Nhiệt Hỏa thì có đặc tính là “bốc hơi nóng”, và 
Hàn Lãnh Hỏa thì có đặc tính là “bốc hơi lạnh”. Và cả hai thê loại Hỏa Tố Chất 
nầy, có chức năng làm cho các vật thể chín rộ chín rục, và làm cho ôn nhu tỉ mẫn, 
sác bén thuần thục. Như sẽ trông thấy được rằng đa số các vật thể, như là vật 
thực v.v. đã làm cho chín rục là do bởi độ nóng, tuy nhiên cũng vẫn có một vài vật 
thực đã làm cho chín rục là do bởi độ lạnh tương tự như nhau. Như có câu Chú 
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Giải trình bầy răng: “TQjefti paripàcetìti = Tejo”- “Pháp chúng nào làm cho chín 
rục, thì Pháp chúng áy gọi tên là Hỏa T6 Chái. ” 


Hỏa Tổ Chất có năm thể loại, là: 

I. Khí Đăng Nhiệt Khí (Usmàfgo): là Hỏa Tố Chất hằng hiện hữu ở trong cơ 
thê của tất cả Chúng Hữu Tình (bốc hỏa, bốc khí nóng). 

2. Hỏa Khốc Nhiệt Khí (Sanfappanafejo): là Hỏa Tố Chất có sức nóng cao độ. 

3. Hóa Hóa Nhiệt Khí (Dahandatejo): là Hỏa Tố Chất có sức nóng mãnh liệt 
cao độ; và có khả năng thiêu đốt cơ thể cho phải bị dị ứng đi. 

4. Lão Suy Nhiệt Khí (Jirapato): là Hỏa Tố Chất làm cho cơ thể suy sụp, 
tiều tụy và lão mại đi. 

5. Tiêu Hóa Nhiệt Khí (Pàcakafejo): là Hỏa Tố Chất làm nhiệm vụ tiêu hóa 
vật thực. 


Trong cả năm thể loại Hỏa Tố Chất này, thì Hỏa Tổ Chất hằng hiện hữu ở 
trong cơ thê của Chúng Hữu Tình, đó chính là Khí Đăng Nhiệt Khí (Usmaàfe7o) với 
Tiêu Hóa Nhiệt Khí (Pàcakatejo). Còn đỗi với Hỏa Khốc Nhiệt Khí (Santappana 
tejo), Hỏa Hóa Nhiệt Khí (Dahanateo), và Lão Suy Nhiệt Khí (Jtranafe/o), cả ba 
thể loại này thì không có hằng thường hiện hữu. Chỉ hiện khởi lên là cũng do Khí 
Đăng Nhiệt Khí có trạng thái bị dị ứng, chẳng hạn như người lên cơn sốt thân viêm 
nhiệt, cũng có nghĩa là Khí Đăng Nhiệt Khí đã biên đối thành trạng thái Hỏa Khốc 
Nhiệt Khí. Hoặc nếu như bị sốt cao độ, thân viêm nhiệt nặng dẫn đến mê sảng, 
cũng có nghĩa là Khí Đăng Nhiệt Khí đã biễn đôi dị thường từ Hỏa Khốc Nhiệt Khí 
chuyền thành Hỏa Hóa Nhiệt Khí. Và ở trong người có bệnh tật thường luôn 
hành hạ, hoặc người đã vào đến giai đoạn cuôi cuộc đời rồi, thì đích thị chính là 
Khí Đăng Nhiệt Khí đã chuyển đỗi trạng thái thành Lão Suy Nhiệt Khí, và đã làm 
cho hiện khởi lên trạng thái suy sụp, tiều tụy của xác thân, chắng hạn như tóc bạc, 
răng gẫy, mắt mờ, thịt da khô héo, v.v. 


4. Phong (Vàyo): là một thể loại Tố Chất, gọi với nhau là Phong Tổ Chất 
(Vàyodhàtu — Phong Giới) có đặc tính căng phông ra hoặc chuyển động 
(Vithambhanalakkhata hoặc Samìrapalakkhaiia). 

a/. Phong Tố Chất có đặc tính căng phông gọi là Khuếch Đại Phong 
(Vithambhanavày9). Khuếch Đại Phong làm cho Sắc Pháp cùng câu sinh với 
mình bền chắc vững vàng, không cho rệu rã lung lay chuyển động. Ở trong xác 
thân của con người ta, nếu như Khuếch Đại Phong nây hiện bây lên thì người ấy có 
cảm giác như là căng cứng, mệt mỏi, đau nhức, ở khắp cả cơ thể; hoặc một khi ta 
sông các khủy cánh tay, chân, và một khi ta dướn con mắt lên nhìn chăm chằm mà 
không nháy mắt; với thời ø1an ây Khuếch Đại Phong cũng có hiện bầy thể theo sự 
tự cố gắng nỗ lực của mình. Về phía ở bên trong, thì các vật thê được an trú một 
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cách vững chắc, hoặc làm cho tự căng phông lên là cũng do bởi mãnh lực của 
Khuếch Đại Phong â ấy vậy; cũng ví như quả bóng nén ép đầy hơi vào ở bên trong 
đó, thì quả bóng ây căng cứng lên, là cũng do bởi Khuếch Đại Phong. Hoặc dụng 
cụ lọc nước dùng để lọc nước, một khi dụng cụ lọc nước ấy được bỏ vào ở trong 
nước thì nước tràn vào ở trong đó. Khi rút lên và lấy tay bịt lỗ dụng cụ lọc nước 
ấy lại, thì Phong Tố Chất ở phía bên ngoải cũng sẽ hứng đỡ nước ở trong dụng cụ 
lọc nước ấy không cho chảy ra ngoài. Cũng tương tự với trái đất mà tất cả Chúng 
Hữu Tình đang nương trú đây, nên lục địa được đặt ở trên nước, và nước đặt ở trên 
gió được gọi là Hạ Tầng Hư Không (Hefthimaajjafàkàsa). Hạ Tầng Hư Không 
nầy hứng đỡ nước, làm cho nước và nên lục địa được bền chắc vững vàng, và có 
được như vậy là cũng do bởi mãnh lực của Khuếch Đại Phong. Như có câu Chú 
Giải nói răng: “VàydfI sahajàfadhanune apafamàne katvà sahatilẦ = Vàyo”~ “Tô ổ 
Chất nào thường dắt dẫn cho Sắc Pháp cùng câu câu sinh với mình được bên chắc 
vững vàng và bắt chuyền, bởi do thể mới gọi tên TỔ Chất ấy là Phong Tổ Chất. ” 

b/. Phong Tố Chất có đặc tính chuyển động gọi là Chuyển Động Phong 
(Samìranavàyo). Chuyển Động Phong này làm cho Sắc Pháp cùng câu sinh với 
mình chuyền động theo; chẳng hạn như tất cả Chúng Hữu Tình chuyên đổi các tư 
thế oai nghi, hoặc việc nháy mắt, đảo mắt, vẫy tay, ngọ nguậy bàn chân, việc bài 
tiết các vật uế tạp ra khỏi cơ thể, các việc sản sinh con cát, V.V. Tất cả thây các 
thể loại nầy có được hiện hành là cũng do bởi mãnh lực Chuyên Động Phong. 
Còn Chuyên Động Phong hiện hữu ở bên ngoàai loài Hữu Tình, đã làm cho các sự 
vật chuyên động di dịch rời khỏi chỗ ban đầu. Như có câu Chú Giải nói rằng: 
“Vàyati desantatuppafIẪ hetubhàvena bhùtasanghàtam pàpefli = Vàyo”- “T: ồổ 
Chất nào thường làm tác nhân cho nhóm Sắc Đại Hiển cùng câu sinh với mình 
khởi sinh lên sự di dịch rời khỏi chỗ thứ nhất đi đến chỗ khác, bởi do thể mới gọi 
tên Tô Chất ấy là Phong Tố Chất. ” 


Phong Tổ Chất có sáu thể loại, là: 

l. Hướng Thượng Phong (Uddhangamàyàyo): là Phong Tô Chất thối lên 
hướng phía trên. 

2. Hạ Lạc Phong (Adhogamavàyo): là Phong Tô Chất thôi xuống phía dưới. 

3. Nội Tạng Phong (Kucchifhavàyo): là Phong Tố Chất hiện hữu ở trong lỗ 
hốc thuộc về bụng dưới. 

4. Tràng Y Phong (Koffhàsayavàyo): là Phong Tố Chất hiện hữu ở trong ruột 
g1à. 

5. Chuyển Động Phong (Añgamangànusàrivàyo): là Phong Tố Chất hiện hữu 
khắp cả cơ thê. 

6. Số Tức Phong (Assàsapassàsavàyo): là Phong Tố Chất hơi thở vào ra. 
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Sáu thê loại Phong Tố Chất đã vừa đề cập ở tại đây, sinh trú ở bên trong cơ 
thể của loài Hữu Tình, cũng còn được gọi là Nội Thân Phong (Ajjhaaffavàyo). 
Còn gió thôi ở phía bên ngoài, gọi là Ngoại Thân Phong (Bahiddhavàyo). 

Những cả bốn thê loại Tố Chất gồm Địa, Thủy, Hỏa, Phong đây, gọi là Sắc 
Đại Hiển, vì làm thành Sắc to lớn, làm trưởng trội đối với tất cả các Sắc Pháp khác, 
và hiện bầy rõ ràng. Chăng hạn như các vật thể cho dù to hoặc nhỏ đi nữa, hiện 
bầy được các hình dạng tướng trạng là cũng chính do bởi Sắc Đại Hiển ấy, vậy. 
Và sắc màu da dẻ của các vật thể ấy hiện bây lên nhiều ít, hiện bầy mạnh yếu, là 
cũng chính do bởi mãnh lực Sắc Đại Hiền kết hợp vào với nhau nhiều hoặc ít. 
Chính vì thế, cả Tứ Sắc Đại Hiển nây, rằng khi nói theo hình thù tướng trạng thì rất 
to lớn, rằng khi nói theo thực tính thì hiện bầy rõ ràng hơn các Sắc Pháp khác. 

Như có câu Chú Giải trình bầy rằng: “Mahamàni hutwà bhùtàni 
pàtubhùtànìti = Mahàbhntàni”- “Những thể loại Sắc Pháp nào, rằng khi tính theo 
tướng trạng và thực tính, là to lớn và hiện bây rõ ràng, bởi do thế mới gọi tên 
những thể loại Sắc Pháp ấy là Đại Hiển. ” 


§. Hỏi: Cho trình bầy câu Chú Giải và lời giải thích của các Sắc Pháp như 
tiếp theo đây: Nhãn Thanh Triệt, Nhĩ Thanh Triệt, Tỷ Thanh Triệt, Thiệt Thanh 
Triệt, và Thân Thanh Triệt. 

Đáp: 1. Nhãn Thanh Triệt (Cakkhupasàda): có cầu Chú Giải nói rằng: 
“CakkhUvViñnànadhiftthitaim hufvà sarmavisamam cakkhatL àcikkhanfam viya 
hotiti = CakkhUu”- “Sắc Pháp nào làm thành chỗ nương trú của Tâm Nhãn Thức 
và có thực tỉnh na ná y như là bảo cho Tâm Nhãn Thức hiểu biết ở trong Cảnh 
rằng là Cảnh nấy thì tốt, Cảnh ấy thì không tốt, bởi do thế mới gọi tên Sắc Pháp ấy 
là Nhấn, tức là Nhãn Thanh Triệt. ” 

Tất cả những con mắt không được gọi tên là Nhãn Thanh Triệt. Chỗ được 
gọi tên là Nhãn Thanh Triệt đây, là một thê loại Sắc Pháp sinh từ ở nơi Nghiệp 
Lực, có sự trong suốt như pha lê, làm thành vật dụng tiếp thâu Cảnh Sắc, ân trú ở 
khoảng giữa tâm điểm tròng mắt đen, có 7 tầng lớp màng con mắt y như núm bông 
gòn tâm ướt sũng dầu hết cả 7 lớp, to ước độ bằng đầu của con chí, có chức năng 
làm tròn hai nhiệm vụ: 

1/. Là vật thê làm thành chỗ nương trú của Tâm Nhãn Thức, 

2/. Làm thành cửa ngõ (Môn) chỗ nương sinh của Tâm Lộ Trình Nhãn Môn. 


2. Nhĩ Thanh Triệt (Sotapasàda): có câu Chú Giải nói rằng: 
%S$otaviñiñànadhifthitam hutvà saddam sunàfti = Sotat”- “Sắc Pháp nào làm 
thành chỗ nương trú của Tâm Nhĩ Thức, và thường được lắng nghe âm thanh, bởi 
do thế mới gọi tên Sắc Pháp ấy là Nhĩ, tức là Nhĩ Thanh Triệt. ” 

Một phần khác nữa, “Saddam supandi efenàfi = Sotamm (và) Sadde suyyamii 
etenàfi = Sotaiu”- “Tất cả những Tâm, Tâm Sở thường được lắng nghe âm thanh 
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do bởi nương vào Sắc Pháp ấy, chính vì thế, Sắc Pháp làm thành tác nhân cho việc 
nghe thấy của những thể loại Tâm, Tâm Sở ấy, gọi tên là Nhĩ, tức là Nhĩ Thanh 
Triệt” (Hoặc) “Tất cả loài Hữu Tình được nghe thấy âm thanh do bởi Sắc Pháp 
ấy, chính vì thế mới gọi tên Sắc Pháp làm thành tác nhân cho việc nghe thấy của 
Chúng Hữu Tình ấy là Nhĩ, tức là Nhĩ Thanh Triệt. ” 

Trong câu Chú Giải ở điều thứ nhất, là việc trình bầy theo Phần Vị Trí Cận 
Lân (Thànayùpacàranaya) là việc trình bây theo phần gián tiếp. Còn ở trong câu 
Chú Giải ở điều thứ hai, là việc trình bầy theo Phần Vi Thủ (Mukhayanaya), là 
việc trình bầy theo phần trực tiếp. 

Nhĩ Thanh Triệt là một thê loại Pháp chúng sinh từ ở nơi Nghiệp Lực, có sự 
trong suốt tịnh khiết, và làm thành vật dụng tiếp thâu các âm thanh; đã ân trú ở 
trong khoang tai, có hình dạng giống như vòng đai, và nơi ấy mọc lông sợi đen 
mịn. Nhĩ Thanh Triệt tỏa rộng ra khắp mọi khu vực, có chức năng làm tròn hai 
nhiệm vụ: 

1/. Là vật thê làm thành chỗ nương trú của Tâm Nhĩ Thức, 

2/. Làm thành cửa ngõ (Môn), chỗ nương sinh của Tâm Lộ Trình Nhĩ Môn. 


3. Tỷ Thanh Triệt (Ghànapasàda): có câu Chú Giải nói rằng: “Ghàyafifi = 
Ghànam”- “Sắc Pháp nào thường thường hít ngửi khí hơi, Sắc Pháp ấy được gọi 
tên là Tỷ, tức là Tỷ Thanh Triệt.” Việc trình bầy phần Chú Giải nây, là việc trình 
bầy theo Phần Vị Trí Cận Lân (Thànayùpacàranaya) là việc trình bầy theo phần 
gián tiếp; bởi vì Tỷ Thanh Triệt không có khả năng ngửi khí hơi được, mà trái lại 
Tâm Tỷ Thức sinh khởi do bởi nương vào Tỷ Thanh Triệt mới là người ngửi và 
biết được khí hơi. Tuy nhiên chỗ trình bầy câu Chú Giải như vậy, là việc trình bầy 
có ý nghĩa là việc ngửi khí hơi của Tâm Tỷ Thức â ấy đang an trú ở trong Tỷ Thanh 
Triệt, thế rồi rút lấy Tỷ Thanh Triệt nây lên trình bây, y như thê Tỷ Thanh Triệt 
nây là người ngửi khí hơi â ẫy vậy. Và nêu sẽ đem tỷ. đối với lời nói răng “Căn nhà 
áây rất bê bộn” thì nói với thê loại này, là lập ý nhắm vào con người ở trong căn 
nhà â ẫy, bởi vì căn nhà không thể bề bộn được, mà trái lại chỉ có con người ở trong 
căn nhà ấy mới bề bộn. 

Một phần khác nữa đã có trình bầy rằng: “Ghàyami efenàfi = Ghànan (Và) 
Ghày)yaníi efenàfi = Ghànam ”- “1: ất cả Chúng Hữu Tình thường hít ngửi khí hơi 
với Sắc Pháp nào, bởi do thể, Sắc Pháp làm thành tác nhân cho việc hít ngửi khí 
hơi của Chúng Hữu Tình mới được gọi tên là Tỷ (Hoặc) Tất cả Chúng Hữu Tình 
cần phải ngửi khí hơi với Sắc Pháp ấy, bởi do thế, Sắc Pháp làm thành tác nhân 
cho việc cần phải ngửi khí hơi của Chúng Hữu Tính mới được gọi tên là Tỷ. ” 

Cả hai phần Chú Giải nây, là việc trình bây theo Phần Vi Thủ (Mukhaya 
naya), là việc trình bầy theo phần trực tiếp. 

Tỷ Thanh Triệt nầy, là một thể loại Pháp chủng sinh từ ở nơi Nghiệp Lực, 
CỐ SỰ trong suốt tịnh khiết, và làm thành vật dụng tiếp thâu các khí hơi; đã ân trú ở 
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trong khoang mũi, có hình dạng giống như móng đê, và có chức năng làm tròn hai 
nhiệm vụ: 

1/. Là vật thê làm thành chỗ nương trú của Tâm Tỷ Thức, 

2/. Làm thành cửa ngõ (Môn), chỗ nương sinh của Tâm Lộ Trình Tỷ Môn. 


4. Thiệt Thanh Triệt (Jivhàpasàda): có cầu Chú Giải nói rằng: %J)yitaim 
qyhàyafiti = Jivhà”- “Sắc Pháp nào có thực tính na ná như kêu gọi mùi vị, và làm 
thành tác nhân cho kéo dài tuổi thọ, bởi do thế mới gọi tên Sắc Pháp ấy là Thiệt. ” 

Từ ngữ jixhà này được chiết tự ra thành hai từ ngữ, là /jJìwa + Ayhà. Từ 
ngữ Jìv#a dịch là “Tuổi Thọ”, tuy nhiên trong chỗ nầy được dịch là Rasa (Mùi 
Vị), bởi vì tuôi thọ sẽ được an trụ là cũng phải nương vảo các mùi vị, nghĩa là việc 
thọ thực với những thực phẩm có vị chua, ngọt, v.v. thì tuổi thọ sẽ được an trụ lâu 
dài; chính vì thế, mới rút lấy từ ngữ jvia làm thành tên gọi của tuổi thọ và là Quả 
của Ñasa (Mùi VỊ) trong khi ẫy được đặt để làm Tác Nhân. Ñasa (Mùi Vị) là gỌI 
các mùi vị, còn va chỉ là việc gọi theo Phân Quả Báo Cận Lân (Phalùpacara 
naya) tức là gọi theo Phần gián tiếp. 

Từ ngữ Ayhèà dịch là “gọi, loan báo”; khi đã được kết hợp với từ ngữ Jìvia 
thì cũng chính là lập ý nhằm đến việc gọi các mùi vị ấy vậy, vì lẽ thông thường 
Thiệt Thanh Triệt đây, hằng có thiên hướng ở trong các mùi vị là chỗ xứng ý toại 
nguyện của Tâm Thiệt Thức thường lui tới. 

Khi đã kết hợp từ ngữ .J)va với từ ngữ Ayhà vào với nhauvà thành /Jivhà, 
có nghĩa là từ ngữ J›vữa ây, đổi Ì thành ï, còn cả hai từ ngữ Vi với Tø này thì loại 
trừ ra; đối với từ ngữ Ayhè thì loại trừ A ra, và chỉ còn lại Vhà; chính vì thế, khi 
kết hợp vào mới thành Jivyhà. 

Thiệt Thanh Triệt nây, là một thê loại Pháp chứng sinh từ ở nơi Nghiệp Lực, 
có sự trong suốt tịnh khiết, và làm thành vật dụng tiếp thâu các mùi vị; đã ân trú ở 
trong khoảng giữa bề mặt cái lưỡi, có hình dạng giống như đầu đóa hoa sen, và có 
chức năng làm tròn hai nhiệm vụ: 

1/. Là vật thê làm thành chỗ nương trú của Tâm Thiệt Thức, 

2/. Làm thành cửa ngõ (Môn), chỗ nương sinh của Tâm Lộ Trình Thiệt Môn. 


5. Thân Thanh Triệt (Kàyapasàda): có câu Chú Giải trình bầy rằng: 
“Kucchitànatn kesàdìnamt pàpadhanunànafñca àyoti = Kàyo”- “Sắc Pháp nào 
làm thành chỗ tựu hội của các thành phân khác, có tóc, v.v. là chỗ đáng ghét bỏ; 
và làm thành chỗ tựu hội của Bất Thiện Pháp, bởi do thế, Sắc Pháp ấy mới được 
gọi là Thân, tức là tất cả các thân thể. ” 

Về việc gọi tên Thân Thanh Triệt là Thân, ấy là việc trình bầy một cách gián 
tiếp; là việc gọi theo Phần Bộ Phận Đơn Nhất (Ekadesayùpacàranaya); là việc 
rút lấy từ ngữ Thân làm thành tên gọi của tất cả các thân thê, và đem đặt để thành 
một bộ phận duy nhất ở trong Thân Thanh Triệt. 
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Hoặc một phần khác nữa, gọi tên Thân Thanh Triệt là Thân, là việc trình bầy 
theo Phần Vị Trí Cận Lân (Thànayùpacàranaya) có nghĩa là rút lẫy từ ngữ Kàya 
làm thành tên gọi của thân thể, đem đặt để thành một bộ phận duy nhất và nương 
sinh ở trong Thân Thanh Thriệt. 

Thân Thanh Triệt nây, là một thê loại Pháp chứng sinh từ ở nơi Nghiệp Lực, 
có sự trong suốt tịnh khiết, và làm thành vật dụng tiếp thâu các sự vật tiếp xúc 
đụng chạm, như có lạnh, nóng, mềm, cứng, lỏng, căng. Thân Thanh Triệt này ân 
trú ở trong khắp cả cơ thể, chỉ ngoại trừ đầu ngọn tóc, lông, móng, bề mặt lớp da 
chết khô, và chỗ tựu hội các vật thực mới ở trong ruột già, là thuộc lãnh địa của 
Tiêu Hóa Nhiệt Khí (Pàcakatftgo); và lại có chức năng làm tròn hai nhiệm vụ: 

1/. Là vật thê làm thành chỗ nương trú của Tâm Thân Thức, 

2/. Làm thành cửa ngõ (Môn), chỗ nương sinh của Tâm Lộ Trình Thân Môn. 


Cả năm thê loại Sắc Pháp gồm Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt và Thân đây, gọi tên là 
Sắc Thanh Triệt, vì có thực tính trong suốt, và có khả năng tiếp thâu các Cảnh của 
mùnh. Như có câu Chú Giải trình bầy rằng: “Pasidafifi = Pasàdo”- “Sắc Pháp 
nào có sự trong suốt, bởi do thể, Sắc Pháp ấy mới được gọi tên là Thanh Triệt. ” 


9. Hỏi: Vì lý do nào các sắc màu mới có tên gọi là Cảnh Sắc; và các khí hơi 
mới có tên gọi là Cảnh Khí ? 

Đáp: 1. Cảnh Sắc (Rùpàrammaga): có câu Chú Giải trình bầy rằng: 
“Rùpayati hadayangatabhàvam pakàseffI = Rùpain ” “Sắc Pháp nào thường hay 
biểu thị sự hiểu biết của tâm thức cho hiện bây, bởi do thế, Sắc Pháp ấy mới được 
gọi tên là Cảnh Sắc”, hoặc “Rùpayati dabbam pakàseffi = Rùpain”- “Sắc Pháp 
nào thường hay biểu thị thực thể vật chất, hình dáng tướng trạng cho hiện bẩy, bởi 
do thể, Sắc Pháp ấy mới được goi tên là Cảnh Sắc. ” 

Giải thích răng một người đang có những sự hoan hỷ duyệt ý, khổ tâm, buồn 
lòng, sợ hãi, xâu hồ, v. v. và một khi người khác đã trông thấy được cử chỉ điệu bộ 
và diện mạo của người ấy, thì cũng có sự thấu hiểu được rằng người ấy đang có sự 
hoan hỷ duyệt ý, khổ tâm, buồn lòng, sợ hãi, xấu hồ, v.v. Trong sự việc mà người 
khác có được sự thấu hiểu như thế, là cũng do bởi chính Cảnh Sắc ẫy làm thành 
người biểu thị sự hiểu biết của người ấy cho hiện bầy ra ngoài. Hoặc một phần 
khác, các thực thê vật chất, hoặc hình dáng tướng trạng của các vật thể hữu sinh 
mạng và phi sinh mạng mà đã được hiện bây cho được hiểu biết đấy, cũng chính là 
do nương vào Cảnh Sắc làm thành người thực hiện cho hiện bầy ấy vậy. Cảnh Sắc 
làm thành người thực hiện cho các vật thể hữu sinh mạng và phi sinh mạng hiện 
bầy cho người khác nhìn thấy và thấu hiểu được đó, cũng chính là các sắc màu 
vậy. 
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2. Cảnh Khí (Gandhàrammana): có câu Chú Giải trình bầy rằng: 
“Gandhayati afano vatthum sùcetti = Gandho”- “Sắc Pháp nào thường biểu 
hiện chỗ nương trú của mình, bởi do thể, gọi tên Sắc Pháp ấy là Khi. ” 

Giải thích răng các khí hơi gọi tên là Cảnh Khí, vì lẽ làm thành Sắc Pháp 
biểu hiện cho đặng thấu hiểu đến thực thể vật chất mà mình đang nương trú, chẳng 
hạn như bông hoa có hương thơm, hoặc các hương phẩm, v.v. Cho dù các vật thê 
nầy sẽ hiện hữu ở nào đi nữa, một khi Cảnh Khí đã có được cơ hội lan tỏa ra rồi, 
thì thường làm cho tất cả mọi người tức thì biết được rằng đây là hương thơm của 
đóa hoa, đây là hương thơm của hương phẩm; và cũng biết được rằng đóa hoa, 
hoặc hương phẩm đang hiện hữu ở nơi nào; y như là Cảnh Khí nầy một khi đã tiếp 
xúc với Phong Tố Chất rồi, thì sẽ loan tin cho tất cả mọi người biết được rằng đóa 
hoa ở chỗ ấy, hương phẩm ở nơi này. Vì lý do như vậy mà một số Ngài Phụ Chú 
Giải Sư mới giải đáp từ ngữ “Sòcefi” là “Ildamettha afthìti pesufffain karonfain 
viya hot” “Cảnh Khí nầy có thực tính na ná như báo hiệu cho biết răng các thực 
thể vật chất á ấy đang ở chỗ nầy vậy. ” (tương tự như lạy ông tôi ở bụi nầy ) 


10. Hỏi: Cho trình bây câu Chú Giải và lời giải thích ở trong cả 2 Sắc Bản 
Tính, 1 Sắc Tâm Cơ, 1 Sắc Mạng Quyên, 1 Sắc Vật Thực, và 1 Sắc Hạn Giới. 

Đáp: I. Nữ Giới Tính (Hthìbhàya): có câu Chú Giải trình bầy răng: 
“Ithiyà bhàyo = Ithibhàvo”- “Sắc Pháp nào làm thành tác nhân của sự hình 
thành nữ giới, bởi do thế mới gọi tên Sắc Pháp ấy là Nữ Giới Tính. ” 

2. Nam Giới Tính (Purisabhàya): có câu Chú Giải trình bầy rằng: 
“Pumassa bhàyo = Pumbhàvo”- “Sắc Pháp nào làm thành tác nhân của sự hình 
thành nam giới, bởi do thế mởi gọi tên Sắc Pháp ấy là Nam Giới Tỉnh” 
(Puinbhàva hoặc Purisabhàva ). 

Xác thân của tất cả Chúng Hữu Tình đang hiện hữu ở trong thế gian nây, sẽ 
biết được răng nữ giới hoặc nam giới ấy, là cũng do nương vào bốn thê loại đặc 
tính biểu thị đặng cho được biết, ấy là: 


5. Tính Biệt (Linga): sắc tướng hình thể, có tay, chân, mặt, mắt, giới tính, v.v. 

6. Trâm Triệu (Nữmifa): biêu tượng dấu hiệu, như có râu ria, không có râu, 
V.V. 

1. Tính Hạnh (Kuffa): tính tình và hạnh kiểm, chắng hạn như việc nô đùa chơi 
giỡn, các hành động tạo tác, v.v. 

S. Hành Trạng (Àkappa): cử chỉ oai nghi, như việc đi, đứng, nằm, ngồi, VIỆC 
ăn, việc nói, v.V. 


Cả bốn thể loại đặc tính biểu thị đặng cho được biết đến giới tính đây, thì 
thường luôn được hiện bây vận hành thê theo cả hai Sắc Giới Tính. Nêu như cả 
bôn thê loại nây sinh khởi do bởi nương vào Sắc Nữ Giới Tính làm vị chủ quản, thì 
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thường có hình thù tướng trạng, và cử chỉ oai nghi là nữ giới. Và nếu như cả bốn 
thê loại nây sinh khởi do bởi nương vào Sắc Nam Giới Tính làm vị chủ quản, thì 
thường có hình thù tướng trạng, và cử chỉ oai nghi là nam giới. 


3. Sắc Tâm Cơ (Hadayarùpa): có câu Chú Giải trình bầy rằng: “Hadarmii 
saftà tam tam aftham và anattham và pùrenti etenàti = Hadayam”- “Tất cả 
Chúng Hữu Tình, bởi do nương vào Sắc Pháp ấy, mà thường tạo tác cho khởi sinh 
lên điêu lợi ích và không lợi ích, chính vì thể Sắc Pháp làm thành tác nhân cho tất 
cả Chúng Hữu Tình tạo tác điều lợi ích và không lợi ích, mới được gọi tên là Sắc 
Tam Cơ. ” 

Mỗi ngày tất cả Chúng Hữu Tình đã và đang tạo tác với nhau biết bao nhiêu 
việc; nếu như tác hành những Thiện Sự tác thành hữu ích thì gọi là 7hZện Nghiệp 
Lực (Kusalakamưna); và nếu như tạo tác bao điều Bất Thiện Sự tác thành vô ích 
thì gọi là Bát Thiện Nghiệp Lực (Akusalakamma). Cho dù Thiện Nghiệp Lực 
hoặc Bát Thiện Nghiệp Lực sẽ phải sinh khởi đi nữa, thì thiết yếu cũng cân phải 
nương sinh vào Sắc Tâm Cơ. Đối với ở trong Cõi Ngũ Uẫn, nếu nhỡ như chăng 
có Sắc Tâm Cơ, thì ắt hắn Chúng Hữu Tình không thể nào tạo tác được bất luận 
một công việc nào, cho đến cả việc tư duy nghĩ ngợi, hiểu biết các sự kiện, v.v. 
cũng không thể nào thực hiện được, mà trái lại chỉ như một hình tượng, con rỗi mà 
thôi. Bởi do thế, Sắc Pháp làm thành tác nhân cho thành tựu ở trong mọi công 
việc, như đã vừa đề cập đến, mới được gọi là Sắc Tâm Cơ. 


Sắc Tâm Cơ nây có hai thể loại, là: 

1. Sắc Tâm Tạng (Maiỏsahadayarùpa): tức là Sắc trái tìm có trạng thái na 
ná như đóa hoa sen. 

2. Sắc Ý Vật (Hadayavaffthurùpa): tức là một thể loại Sắc Nghiệp sinh trú 
ở trong Sắc Tâm Tạng. 


Từ ngữ Sốc Tâm Cơ ở trong chỗ này, là lập ý lấy Sắc Ý Vật, hay còn gọi là 
Sắc Ý Vật. Cư xứ của Sắc Tâm Cơ là ân trú ở trong khoang lỗ hồng có trạng thái 
giống như cái hố, to ước chừng bằng hạt Hoa Nguyệt Quể (Punnàga) ở bên trong 
trái tim. Bên trong khoang nầy có máu nuôi dưỡng độ chừng một bao tay, là chỗ 


~T~ 


nương sinh của Ý Giới (Manodhàfu) và Ý Thức Giới (Manoviñiñànadhàtu). 


4. Sắc Mạng Quyên (Jìviarùpa): có câu Chú Giải trình bầy rằng: ®J)vanti 
sahqjàtadhanunà etenàti = Jìytai”~ “Tá ất cả các Sắc Pháp câu sinh vân còn được 
sinh tôn với Việc nương vào Sắc Pháp ấy, bởi do thể Sắc Pháp làm thành tác nhân 
cho tất cả các Sắc Pháp câu sinh vẫn còn được sinh tôn, mới gọi tên là Sắc Mạng 


Quyên. ” 
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Từ ngữ /ất cả các Sắc Pháp câu sinh ở trong chỗ này, tức là Sắc Nghiệp và 
tất cả các Sắc Nghiệp sinh khởi nói tiếp với nhau, và được an trụ đây, cũng bởi do 
có Sắc Mạng Quyền làm vị bảo hộ. Và Sắc Nghiệp nầy cho dù thực sự sẽ là Sắc 
Pháp sinh từ ở nơi Nghiệp Lực đi nữa, thế nhưng Nghiệp Lực này lại chắng phải là 
vị bảo hộ, vì lẽ Nghiệp Lực làm thành Xuất Sinh Xứ (Samuffhàna) cho tất cả 
những Sắc Pháp này đã trôi qua quá khứ rồi, mới không có mãnh lực ở trong việc 
bảo hộ cho Sắc Pháp nương sinh từ ở nơi mình được; và chính vì thế mới cần phải 
có một thê loại Sắc Pháp đặc biệt làm vị bảo hộ, ấy chính là Sắc Mạng Quyên vậy. 

Còn Sắc Tâm, Sắc Quý Tiết, Sắc Vật Thực thì chắng cần phải có Sắc Pháp 
đặc biệt làm vị bảo hộ đặng cho có được việc sinh khởi nối tiếp với nhau, và được 
an trụ cho đến hết tuổi thọ của mình; cũng bởi vì đích thị chính những thể loại Sắc 
Pháp đấy đã có xuất sinh xứ làm vị bảo hộ cho mình rồi. 


5. Sắc Vật Thực (Àhàrarùpa): có câu Chú Giải trình bầy rằng: “Kabajam 
karìyafti = Kabalìkàro”- “Thực phẩm nào mà người ta đã thực hiện cho làm 
thành từng miếng nhỏ, hoặc thực hiện cho làm thành thức ăn, bởi do thể mới gọi 
tên thực phẩm ấy là Đoàn Thực. ” 

%Àhàriyatiti = Àhàro”- “Người ta đã ăn và nuốt với thực phẩm nào, bởi do 
thể thực phẩm ấy mới được gọi tên là Vật Thực. ” 

“KabaRkàro ca so àhàro cài = Kabalìikàràhàro”- “Thực phẩm nào mà 
người ta đã thực hiện cho làm thành từng miếng nhỏ, đã ăn và nuốt đi, bởi do thể 
thực phẩm ấy mới được gọi tên là Đoàn Vát Thực. ” 

Từ ngữ Kabajikàràhàra đây, là tên gọi của tất cả các vật thực, thế nhưng ở 
trong chỗ nây đang trình bầy đến Sắc Vật Thực, chính vì thế Đoàn Vật Thực mới 
thành Chất Bồ Phẩm (Oÿ/à) hiện hữu ở trong các vật thực. 

Câu Chú Giải của từ ngữ Chất Bổ Phẩm (Ojà): “4tffano udayànanfaram 
rùpam janetiti = Qjà”- “Pháp chủng nào vẫn làm cho các Sắc Pháp câu sinh với 
mình nối tiếp sinh khởi không gián đoạn, bởi do thể Pháp chủng ấy mới được gọi 
tên là Chất Bồ Phẩm. ” 

Sắc Bồ Phẩm nầy một khi đã thâm nhập vào ở trong cơ thể của Chúng Hữu 
Tình rồi, thì thường làm cho Sắc Vật Thực tức thì sinh khởi; có nghĩa là Sắc Bồ 
Phẩm này đã làm cho cơ thể của Chúng Hữu Tình có được năng lực và tăng trưởng 
lên cho đến mức cùng cực, thì chăng còn phát triển to thêm được nữa. Thế rồi, 
Chất Bồ Phẩm nầy cũng còn làm nhiệm vụ dắt dẫn Sắc Vật Thực đặng làm cho cơ 
thê được sung mãn và cho được sinh tôn. 


6. Sắc Hạn Giới (Paricchedarùpa): có câu Chú Giải trình bầy rằng: “Wa 
kassatlfi qkàso, akdsoyeva àkàso”- “Chỗ nào bắt khả giới hạn được, chính vì thể 
chỗ ấy mới gọi tên là Hư Không. Chính ngay chỗ nào bất khả giới hạn được, thì 
gọi tên là Hự Không. ” 
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Hư Không (Àkàsa) có bốn thể loại, là: 

1. Cõi Hư Không Giới (Ajafàkàsa): tức là cõi trông không ở cả hai phía của 
hư không. Ở mặt phía dưới thì được tính kể từ dưới nền lục địa và mặt nước 
hứng đón nền lục địa ấy; ở mặt phía trên thì được tính kế từ Cõi Vô Sắc Giới 
trở lên. 

2. Hạn Chế Không Giới (Paricchinnàkàsa): tức là khoảng trống không đã có 
ấn định giới hạn, chăng hạn như khoang cửa cái, khoang cửa sô, khoang tai, 
khoang mũi, khoang miệng, v.v. 

3..Ề Hự Không Phóng Khí Hoàn Tịnh (Kasiugghàfiimàkàsa): tức là Hư Không 
đã xả bỏ lìa khỏi cả 9 đề mục Hoàn Tịnh. 

4. Hạn Giới Hư Không (Paricchedàkàsa): tức là khoảng trông xen kẽ ở giữa 
Bọn Tổng Hợp Sắc nây với Bọn Tổng Hợp Sắc nối tiếp, và đó chính là Sắc 
Hạn Giới vậy. 


Ở trong những thê loại Cõi Hw Không Giới, Hạn Chế Không Giới, Hư 
Không Phóng Khí Hoàn Tịnh nầy, thì ắt hẫn thường luôn có Hạn Giới Hư Không, 
nghĩa là hằng luôn có Sắc Hạn Giới. 

Lại nữa, trong tất cả các vật thê hữu sinh mạng và phi sinh mạng, nếu nhỡ 
như chăng có khoảng trống, tức là Hạn Chế Không Giới thì những vật thể ấy sẽ 
không tài nào để làm cho biết đến sắc tướng hình dạng và sô lượng được đâu. 
Chúng ta chỉ sẽ được biết đến sắc tướng hình dạng và sô lượng, là cũng chỉ do bởi 
Hạn Chế Không Giới đấy như thế nào; thì tất cả các Sắc Pháp hữu sinh mạng và 
phi sinh mạng, nếu nhỡ như chẳng có Sắc Hạn Giới thì cũng không có được sỐ 
lượng Bọn Tổng Hợp Sắc Pháp, cũng không có chỗ cuối cùng của Sắc Pháp, và 
cũng không có hạn định ranh giới của Sắc Pháp. Những thể loại Sắc Pháp ấy sẽ 
dính liền với nhau thành hàng dãy dài không dứt. Một khi đã là như vậy, thì Sanh 
Diệt Trí (Udayabbañaàgaad) và Hoại Diệt Trí (Bhangañapa) liên quan với Sắc Pháp 
cũng không thê sinh khởi lên được, vì lẽ không có khả năng để quán sát sự sinh 
diệt của Sắc Pháp ấy được. 


TỊ Hỏi: Hai Sắc Biểu Tri được chia ra làm bao nhiêu thể loại ? Là những 
chỉ ? Luôn cả cho trình bầy nội dung. Và cho dịch nghĩa các Câu Chú Giải như 
tiếp theo đây: 

se Kayena viifñiaffi = Kàyavifinafi 
Viseso àkàro = Vikàro 
Lahuto bhàyo = Lahutà 
Rùpassa lahutà = Rùpalahutà 
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e LakkhìyanH vimicchìyanH dhammmà me sankhatàid cfienài = 
Lakkhapam 

Đáp: Hai Sắc Biểu Tri được chỉ ra làm 2 thể loại, và trong từng mỗi thê loại 

của Sắc Biểu Tri lại được chia ra làm 2 thể loại nữa. Đó là: 

I. Thân Biểu Trì (Kàyaviññafii): có câu Chú Giải nói rằng: “Kàyena 
viññiatti = KàyaviRñfñiatti”- “Cứ chỉ biểu hiện đặc biệt đã làm cho thấu 
hiểu được sở nguyện bởi qua việc chuyển động; bởi do thể, cử chỉ biểu 
hiện đặc biệt tức là việc chuyển động về Thân, mới được gọi tên là Thân 
Biểu Tri. 

2. Ngữ Biểu Tri (Vacìviññaffi): có câu Chú Giải nói rằng: “Vaeiyà viññatri 
= Vackiñatti”- “Cử chỉ biểu hiện đặc biệt đã làm cho thấu hiểu được 
sở nguyện bởi qua việc nói năng; bởi do thế, cử chỉ biểu hiện đặc biệt tức 
là việc nói năng về Lời, mới được gọi tên là Ngữ Biểu Tri. ” 


Sắc Biểu Tri có hai thể loại, là: 

I. Trí Năng Biểu Tri (Bodhanaviñfñatfi): tức là lập ý đến việc chuyên động về 
Thân, hoặc về Lời đã làm cho người khác thấu hiểu được ý định và sở 
nguyện của mình. 

2. Chuyển Hình Biểu Trì (Pavafanaviññaffi): tức là lập ý đến việc chuyển 
động về Thân, hoặc về Lời chỉ hiện hành theo lệ thông thường, và chắng có 
lập ý để làm cho người khác thấu hiểu được ý định và sở nguyện của mình. 


Chính vì thế ở trong cả hai Sắc Biểu Tri ấy mới được chia ra làm thành 4 thê 
loại, ấy là: 
Trí Năng Thân Biểu Tri ( Bodhanakàyaviiñati), 
Chuyển Hình Thân Biểu Tri (Pavattanakàyaviñfñati), 
Trí Năng Ngữ Biểu Tri (Bodhanavacìviñfñatfi), 


`"~~ 


Chuyển Hình Ngữ Biểu Tri (Pavattanavacìñfiafii). 


kh 


+ Dịch nghĩa các Câu Chú Giải như tiếp theo đây: 

e_ Kàyena vifññiatfi = Kàyaviññati: Cử chỉ biểu hiện đặc biệt đã làm cho thấu 
hiểu được sở nguyện bởi qua việc chuyển động; bởi do thế, cử chỉ biểu hiện 
đặc biệt tức là việc chuyển động về Thân, mới được gọi tên là Thân Biểu Tri. 

e  Viseso àkàro = Vikàro: Trạng thải đặc biệt của Sắc Thành Sở Túc, được 
gọi tên là Biến Thể. 

e  Lahutfo bhàyo = Lahutà: Trạng thái nhẹ nhàng, gọi tên là Khinh Khoái. 

e Rùpassa lahutà = Rùpalahutà: Trạng thái nhẹ nhàng của Sắc Thành Sở 
Tác, được gọi tên là Sắc Khinh Khoái. 
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LakkhìyanHi vữncchìyanL dhamumà tme sankhalàti efenàtt = Lakkhanam: 
Tất cả các Pháp mà bậc Hiển Trí đã phân tích thẩm xét được răng những 
thể loại Pháp ây là Hữu Vì (Sankhata) do việc nương vào Sắc Pháp nây, bởi 
do thể Sắc Pháp làm thành tác nhân cho việc phân tích thẩm xét ấy, mới gọi 
tên là Thực Tướng. 


12. Hỏi: Khi gọi tên theo Thực Tính của 28 Sắc Pháp ấy, thì có được bao 


nhiêu tên gọi ?” Là những chỉ ? Và luôn cả cho trình bầy nội dung của từng mỗi 


tên gọi ấy. 
Đáp: Tắt cả 28 Sắc Pháp nầy có được § tên gọi với nhau thể theo Thực 
Tính, đó là: 
1. Gọi tên là Vô Nhân (Ahefuka), và không có Sắc Pháp nào có tên gọi là Hữu 


2. 


SP 


Nhân (Sahefuka), vì chăng có phối hợp với Nhân Tương Ưng. 

Gọi tên là Hữu Duyên (Sappaccaya), và không có Sắc Pháp nào có tên gọi là 
Vô Duyên (Appaccaya), vì có 4 Trợ Duyên. 

Gọi tên là Hữu Lậu (Sàsavg), và không có Sắc Pháp nào có tên gọi là Vô 
Lậu (Anàsava), vì làm thành Cảnh của Lậu Hoặc. 


.. GỌI tên là Hữu Vì ( Sankhata), và không có Sắc Pháp nào có tên gọi là Vô V¡ 


(Asankhafa), vì bị tạo tác sắp bây do bởi 4 Trợ Duyên. 


. GọI tên là Hiệp Thể (Lokiya), và không có Sắc Pháp nào có tên gọi là Siêu 


Thể (Lokuffara), vì làm thành Pháp liệt kê vào ở trong Pháp Hành Thế Tục 
(Sankhàraloka). 


.. GỌI tên là Dục Giới (Kàmàvacara), và không có Sắc Pháp nào có tên gọi là 


Hữu Sắc Giới (Rùpàvacara) và Vô Sắc Giới (Arùpàwacara), vì làm thành 
Cảnh của A¡ï Dục (Kàmataphà). 


. Gọi tên là Bát Trì Cảnh (Anàramunanad), và không có Sắc Pháp nào có tên 


gọi là Hữu Tri Cảnh (Sàramưnang), vì không có khả năng tri giác được đối 
tượng. 


.. GỌI tên là Phi Phóng Khí (Appahàfabba), và không có Sắc pháp nào có tên 


gọi là Khả Phóng Khí (Pahàtfabba), vì chăng phải làm thành Pháp cần phải 
phóng khí xả bỏ. 


13. Hỏi: Sắc Nội Bộ, Sắc Hữu Vật, Sắc Hữu Môn, Sắc Hữu Quyên, Sắc Thô 


Thiển khởi sinh ở trong đầu của Ngài thì có số lượng bao nhiêu ? Là những chỉ ? 
Cho trình báy theo riêng từng môi Sắc Pháp. 


Đáp: + Sắc Nội Bộ (Ajjhatfikarùpa) khởi sinh ở trong đầu của Tôi có số 


lượng là 5 Sắc Pháp, tức là 5 Sắc Thanh Triệt. 


+ Sắc Hữu Vật (Vathurùpa) khởi sinh ở trong đầu của Tôi có số lượng 


là 5 Sắc Pháp, tức là 5 Sắc Thanh Triệt. 
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+ Sắc Hữu Môn (Dvàrarùpa) khởi sinh ở trong đầu của Tôi có số lượng 
là 7 Sắc Pháp, tức là 5 Sắc Thanh Triệt, 2 Sắc Biểu Tri. 

+ Sắc Hữu Quyên (Indriyarùpa) khởi sinh ở trong đầu của Tôi có số 
lượng là 7 Sắc Pháp, tức là 5 Sắc Thanh Triệt, Sắc Nữ Giới Tính hoặc Sắc Nam 
Giới Tính, và I Sắc Mạng Quyên. 

+ Sắc Thô Thiển (Olàrikarùpa) khởi sinh ở trong đầu của Tối có số lượng 
là 12 Sắc Pháp, tức là 5 Sắc Thanh Triệt, 7 Sắc Biến Thể. 


14. Hỏi: Cho phân chia 28 Sắc Pháp ấy, thể theo Sắc Thô Thiển với Sắc Vi 
Tế, Sắc Hữu Chấp Thủ với Sắc Phi Chấp Thủ, Sắc Bất Giản Biệt với Sắc Khả 
Giản BiỆt. 

Đáp: + Sắc Thô Thiên với Sắc Vi Tế: Trong số lượng 28 Sắc Pháp ấy, 
làm thành Sắc Thô Thiên, lập ý đến Sắc Pháp hiện bầy rõ ràng. Có nghĩa là những 
thê loại Sắc Pháp này một khi đã được thâm sát với Trí Tuệ thì cũng đã hiện bầy 
một cách rất rõ ràng, bởi do vậy mới gọi tên là Sắc Thô Thiển; có số lượng là 12 
Sắc Pháp, tức là 5 Sắc Thanh Triệt và 7 Sắc Biến Thể. Làm thành Sắc Vi Tế, lập 
ý đến Sắc Pháp hiện bầy không có rõ ràng. Có nghĩa là một khi thẩm sát với Trí 
Tuệ thì chăng có hiện bây được rõ ràng, bởi do thế mới gọi tên là Sắc Vi Tế; có số 
lượng là 16 Sắc Pháp, tức là 16 Sắc Pháp còn lại. 

+ Sắc Hữu Chấp Thủ với Sắc Phi Chấp Thủ: 18 Sắc Nghiệp gọi tên là 
Sắc Hữu Chấp Thủ cũng bởi vì làm thành quả báo nương sinh từ ờ nơi Bắt Thiện 
Nghiệp Lực và Thiện Hiệp Thế Nghiệp Lực, mà có Ái Dục và Tà Kiến thắm nhập 
vào tác hành cho làm thành Cảnh; bởi do thế những 18 Sắc Nghiệp nầy mới gọi tên 
là Sắc Hữu Chấp Thủ. 

Còn những 15 Sắc Tâm, 13 Sắc Quý Tiết và 12 Sắc Vật Thực này, thì chẳng 
phải làm thành quả báo nương sinh từ ở nơi Bất Thiện Nghiệp Lực và Thiện Hiệp 
Thế Nghiệp Lực; mà đích thị làm thành quả bảo nương sinh từ ở nơi Tâm, Quý 
Tiết và Vật Thực, bởi do thế mới gọi tên là Sắc Phi Chấp Thủ. 

+ Sắc Bắt Giản Biệt với Sắc Khả Giản Biệt: Khi kết hợp cả 8 Sắc Pháp 
gồm Tứ Sắc Đại Hiển, Cảnh Sắc, Cảnh Khí, Cảnh Vị và Sắc Vật Thực nây lại, thì 
gọi tên là Sắc Bất Giản Biệt, bởi vì những cả 8 Sắc Pháp nầy không thể nào tách 
rời với nhau được, mà phải là thường luôn cùng câu sinh vào nhau; và ngay cả ở 
trong một Sắc Pháp cực vi tế như là một hạt nguyên tử đi nữa, thì cũng phải kết 
hợp với cả 8 Sắc Bất Giản Biệt nầy. Nói tóm lại thì hết cả thây tất cả các Sắc 
Pháp hiện hữu ở trong thế gian này sẽ không thể nào thiếu vắng 8 Sắc Bất Giản 
Biệt nầy được đâu, tối thiểu thì cũng phải hằng thường luôn kết hợp với cả § Sắc 
Bất Giản Biệt nây. 

Còn 20 Sắc Pháp còn lại, là những Sắc Pháp có thể tách rời với nhau được. 
Cả 20 Sắc Pháp nây thì không nhất thiết phải cùng câu sinh với nhau, và chỉ có thể 
câu sinh với nhau trong cùng một nhóm riêng biệt của mình mà thôi. Bởi do thế, 
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những cả 20 Sắc Pháp nầy mới gọi tên là Sắc Khả Giản Biệt; và những thể loại 
Sắc Khả Giản Biệt nây cho dù quả thật sẽ phải bị tách rời với nhau đi nữa, thế 
nhưng cũng vẫn phải thường luôn cùng câu sinh vào nhau với cà 8 Sắc Bất Giản 
Biệt nây. 


15. Hỏi: Cho phân chia 7 Sắc Hữu Môn thể theo Khởi Sinh Môn với Nghiệp 
Môn, luôn cả với lời giải thích. 

Đáp: Trong sô lượng 7 Sắc Hữu Môn ấy, thì 5 Sắc Thanh Triệt làm thành 
Khởi Sinh Môn; và 2 Sắc Biểu Tri làm thành Nghiệp Môn. Giải thích rằng: 

Việc sinh khởi của các Tâm Lộ Trình, hoặc việc sinh khởi của Thân Hành 
Nghiệp Lực, hoặc Ngữ Hành Nghiệp Lực đây, thì cũng cần phải nương vào 7 Sắc 
Hữu Môn làm thành tác nhân. Sẽ nói rằng việc sinh khởi của Tâm Lộ Trình Ngũ 
Môn, thì cần phải có Ngũ Sắc Thanh Triệt làm thành tác nhân đặng cho sinh khởi 
lên được; bởi do thế, Ngũ Sắc Thanh Triệt nầy mới được gọi tên là Khởi Sinh Môn 
(Uppatfidvara) có nghĩa là Sắc Pháp làm thành tác nhân từ ở nơi việc sinh khởi của 
Lộ Trình Ngũ Môn. 

Còn việc sinh khởi của các Thân hành động tạo tác, cho dù sẽ là Thiện Hạnh 
(Sucarifa) hoặc Ác Hạnh (Ducarifa) đi nữa, mà một khi đã loại trừ Thân Biểu Tri 
đi rồi, thì đa phần những Thân hành động tạo tác ấy sẽ không có thể khởi sinh lên 
được. Còn các việc chuyện trò nói năng, cả về Thiện Hạnh hoặc Ác Hạnh, để sẽ 
khởi sinh lên được thì cũng cần phải nương vào Ngữ Biểu Tri; mà một khi đã loại 
trừ Ngữ Biểu Tri đi rồi, thì các việc nói năng ấy cũng không có thể khởi sinh lên 
được. Bởi do thế, cả hai Sắc Biểu Tri nầy mới được gọi tên là Nghiệp Môn 
(Kammnadvàra) có nghĩa là Sắc Pháp làm thành tác nhân cho khởi sinh Thân Hành 
Nghiệp Lực và Ngữ Hành Nghiệp Lực. 


16. Hỏi: Sắc Thủ Cảnh có ÿ nghĩa là chỉ ? Cho nêu lên dẫn chứng trình 
bầy một cách tóm tắt, và cho phân tích những thể loại Sắc Thủ Cảnh đây theo Sắc 
Thủ Cảnh Phi Xúc Giác cùng với Sắc Thủ Cảnh Hữu Xúc Giác. 

Đáp: Ngũ Sắc Thanh Triệt gọi tên là Sắc Thủ Cảnh, vì đó chính là Sắc 
Pháp tiếp thâu được Ngũ Cảnh; chăng hạn như Nhãn Thanh Triệp thì tiếp thâu 
được Cảnh Sắc, và đã làm cho khởi sinh hiểu biết được việc nhận thấy. 





Trong tất cả những 5 Sắc Thủ Cảnh ấy đã chia ra làm 2 thể loại, là: 

I. Sắc Thủ Cảnh Phi Xúc Giác (Asampaffagocaraggàhakarùpa): có nghĩa là 
tiếp thâu giữ lấy Cảnh mà vẫn không xúc chạm đến, tức là Nhãn Thanh Triệt 
và Nhĩ Thanh Triệt. 

2. Sắc Thủ Cảnh Hữu Xúc Giác (Sasampaffagocaraggàhakarùpa): có nghĩa 
là tiếp thâu giữ lấy Cảnh ở chỗ đã xúc chạm đến, tức là Tỷ Thanh Triệt, 
Thiệt Thanh Triệt, Thân Thanh Triệt. 
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[Chứ thích: Bộ Kinh Vô Tỷ Pháp Toàn Tập, với Phẩm thứ 2, điều thứ 31 có 
nội dung chính yếu liên quan với sự kiện nầy như sau: Thể theo bậc Đại Chú Giải 
Sư thời xa xưa đã giải thích rằng cả Ngũ Sắc Thanh Triệt này là Jữu Thủ Xúc Giác 
(Sampaffagàha) có nghĩa là tiếp thâu giữ lẫy Cảnh ở chỗ đã xúc chạm đến. Tuy 
nhiên quan điểm của Ngài Chú Giải Sư Buddhaghosàcàriya đã trình bầy rằng cả 
hai Nhãn với Nhĩ đây, tiếp thâu giữ lấy Cảnh ở chỗ đã xúc chạm đến cũng được 
[Hữu Thủ Xúc Giác (Sampaffagàha)] và tiếp thâu giữ lẫy Cảnh mà vẫn không xúc 
chạm đến cũng được [Phi Thủ Xúc Giác (Asampdatfagàha) |. chẳng hạn như mặt 
trời và mặt trăng là Cảnh Sắc có ánh sáng chiếu sáng. Cảnh mà xúc chạm đến là 
ánh sáng chiếu sáng của mặt trời hoặc mặt trăng, thế nhưng Sắc Pháp mặt trời hoặc 
mặt trăng thì lại hiện bây ở trên bầu trời là Cảnh không thể nào xúc chạm được; và 
Nhãn thì không thể tiếp thâu được Cảnh nầy. Còn Tỷ, Thiệt, Thân ấy đặc biệt chỉ 
tiếp thâu với những Cảnh ở chỗ đã xúc chạm đến. ] 


Giải thích rằng: Nhãn Thanh Triệt một cách đặc biệt là thường chỉ tiếp 
thâu giữ lấy Cảnh ở chỗ vẫn không xúc chạm đến; nếu như Cảnh Sắc ấy mà đã xúc 
chạm đến rồi, thế thì Nhãn Thanh Triệt không thê nào tiếp thâu giữ lây Cảnh Sắc 
ấy được; có nghĩa là không thể nào trông thấy được đâu, chăng hạn như khi chúng 
ta đưa bàn tay lên ở ngay trước mặt chúng ta trong khoảng tầm mắt vừa thích hợp, 
thì con mắt của chúng ta sẽ trông thấy được bàn tay ây; tuy nhiên nếu như chúng ta 
lấy bàn tay ấy đưa vào xúc chạm đến con mắt rồi, thế là chúng ta không thể nào 
trông thấy được bàn tay. 

Nhĩ Thanh Triệt thì cũng tương tự như nhau, là thường chỉ tiếp thâu giữ lấy 
Cảnh ở chỗ vẫn không xúc chạm đến; nếu như âm thanh ây mà vào xúc chạm đến 
ở trong khoang lỗ tai của Nhĩ Thanh Triệt, và thế rồi Nhĩ Thanh Triệt cũng không 
thể nào tiếp thâu giữ lấy âm thanh ấy được, tức là không tài nào lắng nghe được âm 
thanh. Chỗ mà có thể lắng nghe được đầy, chắng phải là âm thanh phải vào xúc 
chạm đến Nhĩ Thanh Triệt, mà âm thanh ây chỉ phải ở trong khoảng cách vừa thích 
hợp đối với việc được lắng nghe ấy mà thôi. Bởi dothế, cả hai Nhãn Thanh Triệt 
và Nhĩ Thanh Triệt nầy mới gọi tên là Sắc Thủ Cảnh Phi Xúc Giác. 

Còn cả ba Tỷ Thanh Triệt, Thiệt Thanh Triệt và Thân Thanh Triệt đây, thì 
cần phải tiếp thâu giữ lấy Cảnh ở chỗ đã xúc chạm đến. Nếu như Cảnh ấy mà vẫn 
không có được vào xúc chạm đến, thì cũng không có tài nào để tiếp thâu giữ lấy 
Cảnh ấy được; chăng hạn như Tỷ Thanh Triệt thì cần phải tiếp thâu giữ lấy Cảnh 
Khí mà đã vào xúc chạm thì mới nhận biết được khí hơi ấy. Nếu như Cảnh Khí 
hoặc mùi hơi ẫy vẫn không có được vào xúc chạm đến Ty Thanh Triệt, thì cũng 
không có khả năng để nhận biết mùi khí hơi ấy được. 

Thiệt Thanh Triệt cũng cần phải tiếp thâu giữ lấy Cảnh ở chỗ xúc chạm đến, 
thì mới sẽ nhận biết được mùi vị. Nếu như Cảnh Vị hoặc mùi vị ấy vẫn chưa có 
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vào xúc chạm đến, thì Thiệt Thanh Triệt cũng không có khả năng đề sẽ nhận biết 
được mùi vị ấy. 

Thân Thanh Triệt cũng cần phải tiếp thâu giữ lấy cảnh ở chỗ xúc chạm đến, 
thì mới sẽ cảm giác được lạnh, nóng, mềm, cứng, lỏng, căng, v.v. Nếu như Cảnh 
Xúc Ấy, vẫn chưa có vào xúc chạm đến Thân Thanh Triệt, thì cũng không có khả 
năng để có được cảm giác lạnh, nóng, mềm, cứng, lỏng, căng, v.v. Cả ba Sắc 
Thanh Triệt nầy mới được gọi tên là Sắc Thủ Cảnh Hữu Xúc Giác. 


T7. Hỏi: Khi kết hợp Ngũ Sắc Thanh Triệt và 7 Sắc Biến Thể nầy lại, được 
gọi tên là Sắc Hữu Đối Chiếu có ý nghĩa là chỉ ? Cho lời giải thích. Và Sắc Hữu 
Quyên có ý nghĩa là chỉ ? Có số lượng bao nhiêu ? Là những chỉ ? Cho lời giải 
thích nêu lên thí dụ dẫn chứng cho được nhận thấy độ chừng một Sắc Pháp. 

Đáp: + Sắc Hữu Đối Chiếu: Khi kết hợp những 12 Sắc Pháp gồm Ngũ 
Sắc Thanh Triệt và 7 Sắc Biến Thể này lại, làm thành những Sắc Pháp đối chiếu 
xúc chạm lẫn nhau thể theo thực tính; chẳng hạn như Nhãn Thanh Triệt với Cảnh 
Sắc đã có được thực tính đối chiếu với nhau; Nhĩ Thanh Triệt với Cảnh Thinh đã 
có được thực tính đối chiếu với nhau; Tỷ Thanh Triệt với Cảnh Khi đã có được 
thực tính đối chiếu với nhau; Thiệt Thanh Triệt với Cảnh Vị đã có được thực tính 
đối chiếu với nhau; Thân Thanh Triệt với Cảnh Xúc đã có được thực tính đối chiếu 
với nhau; bởi do thế những thể loại Sắc Pháp nầy mới gọi tên là Sắc Hữu Đối 
Chiếu. 

+ Sắc Hữu Quyền có nghĩa là Sắc Pháp làm chủ vị trưởng trội, làm vị bảo 
hộ ở trong việc trông thấy, v.v. có 8, tức là 5 Sắc Thanh Triệt, 2 Sắc Bản Tính, và 1 
Sắc Mạng Quyền. 

Giải thích: Nêu lên một thí dụ dẫn chứng như sau: chẳng hạn như việc 
trông thấy sẽ khởi sinh lên được, thì ắt cần phải nương vào Nhãn Thanh Triệt làm 
chủ vị trưởng trội, làm vị bảo hộ. Nếu như trường hợp thiếu mất Nhãn Thanh 
Triệt đi rồi, thì việc trông thấy cũng không thê nào khởi sinh lên được. 

Một trường hợp khác nữa là việc trông thấy đây, sẽ trông thấy được rõ ràng 
hoặc không được rõ ràng, sẽ trông thấy được xa hoặc không được xa ấy, là cũng 
phải tùy thuộc vào Nhãn Thanh Triệt nây. Nếu như Nhãn Thanh Triệt nây có 
nhiều năng lực tốt đẹp, thì việc trông thấy cũng được rõ ràng và được nhìn thấy xa, 
các vật thể lớn hoặc nhỏ cũng vân có khả năng nhìn thấy được rõ ràng; bởi do thể, 
Nhãn Thanh Triệt nầy mới làm thành chủ vị trưởng trội trong việc nhìn thấy hết tất 
cả, mới được gọi tên là Sắc Hữu Quyền. 


18. Hỏi: Cho lời giải thích ở trong Sắc Bất Giản Biệt với Sắc Khả Giản Biệt 
theo sự hiệu biết của Ngài cho thật đúng đăn của nên tảng. 


Đáp: Khi kết hợp cả 8 Sắc Pháp gôm Tứ Sắc Đại Hiển, Cảnh Sắc, Cảnh 
Khí, Cảnh Vị và Sắc Vật Thực nây lại, thì gọi tên là Sắc Bất Giản Biệt, bởi vì 
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những cả 8 Sắc Pháp này không thê nào tách rời với nhau được, mà phải là thường 
luôn cùng câu sinh vào nhau; và ngay cả ở trong một Sắc Pháp cực vi tế như là một 
hạt nguyên tử đi nữa, thì cũng phải kết hợp với cả 8 Sắc Bất Giản Biệt này. Nói 
tóm lại thì hết cả thây tất cả các Sắc Pháp hiện hữu ở trong thế gian nầy sẽ không 
thể nào thiếu vắng 8 Sắc Bắt Giản Biệt nầy được đâu, tối thiểu thì cũng phải hằng 
thường luôn kết hợp với cả 8 Sắc Bất Giản Biệt nây. 

Còn 20 Sắc Pháp còn lại, là những Sắc Pháp có thể tách rời với nhau được. 
Cả 20 Sắc Pháp nây thì không nhất thiết phải cùng câu sinh với nhau, và chỉ có thể 
câu sinh với nhau trong cùng một nhóm riêng biệt của mình mà thôi. Bởi do thế, 
những cả 20 Sắc Pháp nầy mới gọi tên là Sắc Khả Giản Biệt; và những thể loại 
Sắc Khả Giản Biệt nầy cho dù quả thật sẽ phải bị tách rời với nhau đi nữa, thế 
nhưng cũng vẫn phải thường luôn cùng câu sinh vào nhau với cà 8 Sắc Bất Giản 
Biệt nây. 


19. Hỏi: Cho trình bây các Sắc Pháp như tiếp theo đây: 
. Sắc Pháp làm được Sắc Hữu Quyên nhưng không làm được Sắc Vì Tế. 
. Sắc Pháp làm được Sắc Vì TẾ nhưng không làm được Sắc Hữu Quyên. 
. Sốc Pháp làm được cả hai Sắc Hữu Quyền và Sắc Vì Tế. 
. Sắc Pháp không làm được cả hai Sắc Hữu Quyên và Sắc Vi Tế. 
. Sắc Pháp làm được Sắc Hữu Chấp Thủ nhưng không làm được Sắc Khả 
Giản BiỆt. 
6. Sắc Pháp làm được Sắc Khả Giản Biệt nhưng không làm được Sắc Hữu 
Chấp Thủ. 
7. Sắc Pháp làm được cả hai Sắc Hữu Chấp Thủ và Sắc Khả Giản Biệt. 
$. Sắc Pháp không làm được cả hai Sắc Hữu Chấp Thủ và Sắc Khả Giản Biệt. 

Đáp: 1. Sắc Pháp làm được Sắc Hữu Quyền nhưng không làm được Sắc Vi 
Té, đó là 5 Sắc Thanh Triệt. 

2. Sắc Pháp làm được Sắc Vi Tế nhưng không làm được Sắc Hữu Quyên, 
đó là: 1 Thủy Tố Chất, 1 Sắc Tâm Cơ, I Sắc Vật Thực, 1 Sắc Hạn Giới, 2 Sắc 
Biểu Tri, 3 Sắc Biến Thẻ, và 4 Sắc Thực Tướng. 

3. Sắc Pháp làm được cả hai Sắc Hữu Quyền và Sắc Vi Tế, đó là: 2 Sắc Bản 
Tính, và I Sắc Mạng Quyên. 

4. Sắc Pháp không làm được cả hai Sắc Hữu Quyền và Sắc Vi Tế, đó là: I 
Địa Tố Chất, 1 Hỏa Tổ Chất, I Phong Tổ Chất, I Cảnh Sắc, 1 Cảnh Thinh, 1 Cảnh 
Khí, và 1 Cảnh VỊ. 

5. Sắc Pháp làm được Sắc Hữu Chấp Thủ nhưng không làm được Sắc Khả 
Giản Biệt, đó là: § Sắc Bất Giản Biệt sinh từ nơi Nghiệp Lực. 

6. Sắc Pháp làm được Sắc Khả Giản Biệt nhưng không làm được Sắc Hữu 
Chấp Thủ, đó là: 1 Sắc Thinh, 2 Sắc Biểu Tri, 3 Sắc Biến Thể, 4 Sắc Thực Tướng, 
và 1 Sắc Hạn Giới, sinh từ nơi Tâm Thức, Quý Tiết và Vật Thực. 


€{¬ đề G› ) 
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7. Sắc Pháp làm được cả hai Sắc Hữu Chấp Thủ và Sắc Khả Giản Biệt, đó 
là: 5 Sắc Thanh Triệt, 2 Sắc Bản Tính, I Sắc Tâm Cơ, 1 Sắc Mạng Quyền, 1 Sắc 
Hạn Giới, sinh từ nơi Nghiệp Lực. 

8. Sắc Pháp không làm được cả hai Sắc Hữu Chấp Thủ và Sắc Khả Giản 
Biệt, đó là: § Sắc Bất Giản Biệt sinh từ nơi Tâm Thức, Quý Tiết và Vật Thực. 


20. Hỏi: Cho trình bẩy số lượng của Nghiệp Lực, Tâm Thức, Quý Tiết và 
Vật Thực có khả năng làm cho Sắc Pháp có được khởi sinh lên, và Nghiệp Lực với 
Tâm Thức không có khả năng làm cho Sắc Pháp có được khởi sinh lên, tức là thể 
loại Nghiệp Lực nào và thể loại Tâm Thức nào ? Cho lời giải thích theo riêng 
từng mỗi thể loại. 

Đáp: 1/. Nghiệp Lực làm cho Sắc Pháp có được khởi sinh lên, tức là 25 
Nghiệp Lực, là Tư Tác Ý hiện hữu ở trong 12 Tâm Bắt Thiện, § Tâm Đại Thiện, 5 
Tâm Thiện Hữu Sắc Giới; kết hợp lại thành 25. 

2/. Tâm Thức làm cho Sắc Pháp có được khởi sinh lên, tức là 75 Tâm Thức 
(loại trừ 10 Tâm Ngũ Song Thức, 4 Tâm Quả Dị Thục Vô Sắc Giới, Tâm Tái Tục 
của tắt cả Chúng Hữu Tình, và Tâm Tử của Bậc Vô Sinh), 52 Tâm Sở ở ngay trong 
kiếp sống hiện tại, tính kể từ sát na Sinh của Tâm Hữu Phân thứ nhất nối tiếp từ 
nơi Tâm Tái Tục. 

3/. Quý Tiết làm cho Sắc Pháp có được khởi sinh lên, tức là Hàn Lãnh Hỏa 
(S)faf/o) sự lạnh và Viêm Nhiệt Hỏa (Unhafgö) sự nóng hiện hữu ở nội phần và 
ngoại phần của Chúng Hữu Tình, đã làm cho Sắc Quý Tiết có được khởi sinh lên. 

4/. Vật Thực làm cho Sắc Pháp có được khởi sinh lên, tức là Bồ Phẩm hiện 
hữu ở trong các vật thực. 

+ Hết cả thây Nghiệp Lực thì có số lượng là 33; tức là 12 Bất Thiện Nghiệp 
Lực, và 2l Thiện Nghiệp Lực, kết hợp lại thành 33 là như vầy. Tuy nhiên ở trong 
phần Nghiệp Xuất Sinh Xứ thì chỉ lẫy có 25 Nghiệp Lực; và đã loại trừ đi § 
Nghiệp Lực, ây là 4 Thiện Nghiệp Lực Vô Sắc Giới, và 4 Thiện Nghiệp Lực Siêu 
Thế. Trong việc loại trừ cả 8 Thiện Nghiệp Lực nây đi, là cũng vì những thê loại 
Thiện Nghiệp Lực nầy đã không làm cho Sắc Pháp khởi sinh lên được. Có nghĩa 
là 4 Thiện Nghiệp Lực Vô Sắc Giới là Nghiệp Lực sinh khởi bởi do nương vào 
việc tiễn hóa thê loại Nghiệp Xứ Tu Tập Ly Ái Sắc (Rùpaviràgabhàvanà) là việc 
đoạn lưu sự duyệt ý ở trong Sắc Pháp; bởi do thế, đích thị chính với mãnh lực từ ở 
nơi Tu Tập Ly Ái Sắc này, mới không làm cho Sắc Nghiệp khởi sinh lên được. 

Còn ở trong cả 4 Thiện Nghiệp Lực Siêu Thế đấy, là Nghiệp Lực khởi sinh 
bởi do nương vào việc tiễn hóa thể loại Nghiệp Xứ thấm sát Tam Thực Tướng (Vô 
Thường, Khổ Đau, Vô Ngã) ở trong Ngũ Uấn Danh Sắc, là thê loại Nghiệp Lực 
tiêu diệt Sinh Chủng (Bhavajàfi) và Sắc Nghiệp lại chính là hiện thân của Sử 
Chưng Tử; bởi do thế cả 4 Thiện Nghiệp Lực Siêu Thế nầy mới không làm cho Sắc 
Nghiệp khởi sinh lên được. 
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+ Hết cả thây Tâm Thức thì có số lượng là 89; tuy nhiên Ở trong phần Tâm 
Xuất Sinh Xứ thì chỉ lẫy có 75 cái Tâm, và đã loại trừ đi 14 cái, ấy là 10 Tâm Ngũ 
Song Thức, 4 Tâm Quả DỊ Thục Vô Sắc Giới, Tâm Tái Tục của tất cả Chúng Hữu 
Tình, và Tâm Tử của Bậc Vô Sinh. 

Trong việc loại trừ cả 14 cái Tâm nây đi, là cũng vì 10 Tâm Ngũ Song Thức 
ấy thì có năng lực yếu kém, và không có khả năng để làm cho Sắc Tâm khởi sinh 
lên được. Bốn Tâm Quả Dị Thục Vô Sắc Giới ấy, là quả báo nương sinh từ Thiện 
Nghiệp Lực Vô Sắc Giới, và cũng là hiện thân của Sinh Chủng Tử Ly Ái Sắc Tu 
Tập; bởi do thế mới không có khả năng để làm cho Sắc Tâm khởi sinh lên được. 

Còn Tâm Tái Tục của tất cả Chúng Hữu Tình và Tâm Tử của Bậc Vô Sinh 
ấy, thì đặc biệt sẽ không nêu lên số lượng Tâm Thức để mà loại trừ; và lập ý chỉ 
lây sát na làm chức năng Tái Tục và Tử mà thôi. Có nghĩa là có cả thây 19 cái 
Tâm làm chức năng Tái Tục, đó là những 2 Tâm Thâm Tấn Xả Thọ, 8 Tâm Đại 
Quả, 5 Tâm Quả Dị Thục Hữu Sắc Giới, 4 Tâm Quả Dị Thục Vô Sắc Giới. Đối 
với 4 Tâm Quả DỊ Thục Vô, Sắc Giới như đã được giải thích ở "phần trên rồi; còn 
15 cái Tâm Tái Tục còn lại â Ấy, thì ngay trong sát na sinh khởi lần đầu tiên ở trong 
kiếp sống mới với năng lực vẫn còn yếu kém, do vậy mới không có khả năng để 
làm cho Sắc Tâm khởi sinh lên được. Và có 13 cái Tâm Tử của Bậc Vô Sinh, đó 
là những 4 Tâm Đại Quả Tương Ưng Trí, 5 Tâm Quả Dị Thục Hữu Sắc Giới, và 4 
Tâm Quả Dị Thục Vô Sắc Giới. Đối với 4 Tâm Quả Dị Thục Vô Sắc Giới ấy thì 
có cùng một nội dung chính với phần đã được giải thích ở phía trên; còn 9 cái Tâm 
Tử còn lại, là Tâm Tử của Bậc Vô Sinh đã hoàn toàn tiệt diệt Phiền Não: bởi do 
thế mới không làm cho Sắc Tâm khởi sinh. Tuy nhiên 9 cái Tâm này nếu làm 
nhiệm vụ Tử của người khác ngoại trừ Bậc Vô Sinh Ấy, thì lại có khả năng làm cho 
Sắc Tâm khởi sinh lên được. 


21. Hỏi: Cũng có Sắc Pháp sinh từ nơi Tâm Sở đã diệt, vả lại cũng có Sắc 
Pháp sinh từ nơi Tâm Sở đã vừa sinh khởi mới lên; cả 2 nhóm Sắc Pháp nây là thể 
loại Sắc Pháp nào vậy ? Và tại làm sao Đức Phát Ngài lại không gọi là Sắc Tâm 
Sở ? Cho lời giải thích 

Đáp: Cũng có Sắc Pháp sinh từ nơi Tâm Sở đã diệt, vả lại cũng có Sắc Pháp 
sinh từ nơi Tâm Sở đã vừa sinh khởi mới lên; cả 2 nhóm Sắc Pháp này, thì Sắc 
Pháp sinh từ nơi Tâm Sở đã diệt, đó là Sắc Nghiệp, bởi vì sinh từ nơi Tâm Sở Tư 
hình thành Nghiệp Lực hiện hữu ở trong 12 Tâm Bất Thiện, § Tâm Đại Thiện, 5 
Tâm Thiện Hữu Sắc Giới. Còn Sắc Pháp sinh từ nơi Tâm Sở đã vừa sinh khởi 
mới lên, đó là Sắc Tâm, bởi vì lẽ thường Tâm thường luôn phối hợp với Tâm Sở; 
chính vì thế, một khi Tâm Thức đã làm cho Sắc Pháp khởi sinh lên, thì Tâm Sở 
cũng cùng làm chức năng này. Tự một mình cái Tâm thì không thể nào làm cho 
Sắc Tâm khởi sinh lên được. 
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Trong sự việc cả 2 nhóm Sắc Pháp nầy đã không được gọi là Sắc Tâm Sở 
đây, đối với Sắc Nghiệp thì cho dù thực sự sinh từ nơi Tư Tác Ý Bắt Thiện và Tư 
Tác Ý Thiện đi nữa, tuy nhiên những thê loại Tư Tác Ý này Đức Phật Ngài đã lập 
ý gọi là Nghiệp Lực. Như lập ý khải thuyết rằng “Cefanàham bhikkhave 
vedàmi”-  “Náy tất cả Chư Tỳ Khu, Như Lai tuyên bố rằng chính thực Tư Túc Ý 
hình thành ra Nghiệp Lực”. Với lý do này, Sắc Pháp sinh từ nơi 12 Tư Tác Ý Bắt 
Thiện, 13 Tư Tác Thiện Hiện Thế, mới không được gọi là Sắc Tâm Sở, mà chỉ gọi 
theo lời của Đức Ngài Chánh Đăng Giác đã khải thuyết là Sắc Nghiệp. 

Còn Sắc Tâm sinh từ nơi Tâm Tâm Sở ở trong hiện tại, mà không được gọi 
là Sắc Tâm Sở đấy, là cũng vì gọi theo Pháp làm chủ vị trưởng trội; tức là sát na 
Tâm Tâm Sở đang tiếp thâu lấy Cảnh, thì chính là Tâm làm chủ vị, và chẳng phải 
là Tâm Sở làm chủ vị; với lý do nầy mới không gọi là Sắc Tâm Sở được, và mới 
được gọi là Sắc Tâm. 


22. Hỏi: Bồ Phẩm đã làm cho Sắc Vật Thực được khởi sinh đấy, có bao 
nhiêu thể loại ? Là những chỉ ? Và thể loại Bồ Phẩm nào đã trực tiếp làm cho 
Sắc Vật Thực khởi sinh, và thể loại nào chỉ là giúp đỡ bảo hộ ? 

Đáp: Chất Bồ Phẩm hiện hữu cả bên trong lẫn bên ngoài của Chúng Hữu 
Tình, được gọi là Nội Phần Bồ Phẩm (Ajhafa Qjà) và Ngoại Phần Bồ Phẩm 
(Bahiddha Gjà).  Đỗi với Bỗ Phẩm đã có trình bầy ở trong đoạn trên, đó là Nội 
Phần Bồ Phẩm. Còn Ngoại Phần Bồ Phẩm đấy, đích thị chính là Nghiệp Bồ 
Phẩm (Kammwaja Qjà) và Quý Tiết Bồ Phẩm (Uíu Oÿjà) sinh trú ở bên trong thân 
thể của tất cả Chúng Hữu Tình. Trong cả hai thê loại Bố Phẩm này, thì Nội Phần 
Bồ Phẩm làm chức năng giúp đỡ bảo hộ cho Sắc Vật Thực khởi sinh, được gọi là 
Mãnh Lực Bảo Hộ ( UpathambhakasaftL). Còn Ngoại Phân Bồ Phẩm thì làm 
chức năng trực tiếp cho Sắc Vật Thực khởi sinh, được gọi là Mãnh Lực Xuất Sinh 
(Janakasaffi). Trong cả hai Ngoại Phần Bố Phẩm, là Nghiệp Bổ Phẩm và Quý 
Tiết Bổ Phẩm, thì Nghiệp Bồ Phẩm rất quan trọng trong công việc giúp đỡ bảo hộ 
cho Sắc Vật Thực khởi sinh nhiều hơn Quý Tiết Bồ Phẩm. 


23. Hỏi: Cho dịch nghĩa ở trong kệ ngôn như tiếp theo đây: 
Afthàrasa paqtarasa Terasa dvàdasàtfi ca 
Kanunaciotukàhàra Jàn! hontti yathàkkqmam 
và cho phân tích 18 Sắc Nghiệp ấy bởi theo Sắc Nội Bộ, Sắc Hữu Vật, Sắc Hữu 
Môn, Sắc Hữu Quyên, Sắc Thô Thiển. 
Đáp: Dịch nghĩa kệ ngôn rằng: “Sắc Pháp nương sinh từ nơi Nghiệp Lực, 
Tâm Thức, Quý Tiết và Vật Thực có số lượng tuân tự như vầy, là: Sắc Nghiệp có 
18, Sắc Tâm có 15, Sắc Quý Tiết có 13, và Sắc Vật Thực có 12.” Và phân tích 18 
Sắc Nghiệp, ấy là: 5 Sắc Thanh Triệt là Sắc Nội Bộ, Sắc Hữu Vật, Sắc Hữu Môn, 
Sắc Hữu Quyên, và là Sắc Thô Thiên. 2 Sắc Bản Tính và 1 Sắc Mạng Quyền là 
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Sắc Hữu Quyên. 1 Sắc Tâm Cơ là Sắc Hữu Vật. 6 Sắc Biến Thể (loại trừ Cảnh 
Thinh) là Sắc Thô Thiên. 


24. Hỏi: Cho phân tích các Sắc Pháp như tiếp theo đây thể theo Tứ Xuất 
Sinh Xứ: 16 Sắc Thô Thiển, 11 Sắc Nhất Xuất Sinh Xứ, 1 Sắc Nhị Xuất Sinh Xứ, 3 
Sắc Tam Xuất Sinh Xứ, 9 Sắc Tứ Xuất Sinh Xứ. 

Đáp: 1. 16 Sắc Vi Tế ây là 2 Sắc Bản Tính, I Sắc Tâm Cơ, 1 Sắc Mạng 
Quyền có Nghiệp Lực làm Xuất Sinh Xứ. 2 Sắc Biểu Tri có Tâm Thức làm Xuất 
Sinh Xứ. 3 Sắc Biến Thể có Tâm Thức, Quý Tiết, và Vật Thực làm Xuất Sinh 
Xứ. Thủy Tố Chất, 1 Sắc Vật Thực, I Sắc Hạn Giới có Nghiệp Lực, Tâm Thức, 
Quý Tiết và Vật Thực làm Xuất Sinh Xứ. Tứ Sắc Thực Tướng không có được 
nương sinh bất luận từ một Xuất Sinh Xứ nào cả, đó là Sắc Vô Xuất Sinh Xứ. 

2. Sắc Nhất Xuất Sinh Xứ: có 11 Sắc Pháp đó là: 5 Sắc Thanh Triệt, 2 Sắc 
Bản Tính, 1 Sắc Tâm Cơ, I Sắc Mạng Quyền;cả 9 Sắc Pháp nầy chỉ nương sinh 
thuần nhất vào Nghiệp Lực làm Xuất Sinh Xứ. 2 Sắc Biểu Tri nương sinh thuần 
nhất vào Tâm làm Xuất Sinh Xứ 

3. Sắc Nhị Xuất Sinh Xứ: có I Sắc Pháp đó là: — Cảnh Thinh nương sinh 
vào Tâm hoặc Quý Tiết làm Xuất Sinh Xứ. 

4. Sắc Tam Xuất Sinh Xứ: có 3 Sắc Pháp đó là: 3 Sắc Biến Thể nương 
sinh vào Tâm, Quý Tiết, Vật Thực làm Xuất Sinh Xứ. 

5. Sắc Tứ Xuất Sinh Xứ: có 9 Sắc Pháp đó là: 4 Sắc Đại Hiển, Cảnh Sắc, 
Cảnh Khí, Cảnh Vị, Sắc Vật Thực, Sắc Hạn Giới: cả 9 Sắc Pháp nầy đều nương 
sinh vào Nghiệp Lực, Tâm Thức, Quý Tiết và Vật Thực. 


25. Hỏi: Cả Tử Sắc Thực Tướng mà Ngài đã nói rằng không có được nương 
sinh bất luận từ một Xuất Sinh Xứ nào cả; khi đã là như vậy, thì sẽ nói được hoặc 
không nói được răng cả Tứ Sắc Thực Tưởng ấy, khởi sinh do bởi Đức Phật Ngài là 
bậc đã kiến tạo ra ? Cho lời giải thích theo sự hiểu biết của Ngài cho thật đúng 
đắn của nên tảng vậy. 

Đáp: Cả Tứ Sắc Thực Tướng thì không có nương sinh bất luận một Xuất 
Sinh Xứ nào cả, và đó chính là thực tính của 18 Sắc Thành Sở Tác khởi sinh từ ở 
cả Tứ Xuất Sinh Xứ. Và một khi 18 Sắc Thành Sở Tác khởi sinh do nương vào 
bất luận một trong cả Tứ Xuất Sinh Xứ nào rồi, thì ở trong chính tự bản thân của 
Sắc Thành Sở Tác ấy thường luôn có cả Tứ Sắc Thực Tướng nây hiện bây dính 
liền với nhau. Có nghĩa là việc khởi sinh, việc an trụ, việc diệt mất của những thể 
loại Sắc Pháp ấy thì cũng tương tự như từng mỗi con người khi đã được sinh ra thì 
thường luôn có 4 trường hợp trạng thái dính liền theo từng mỗi cá nhân, đó là: 

1/. Sự Sinh Ra, 2/. Sự Lớn Lên, 3/. Sự Già Đi, 4/. Sự Tử Vong. Vả lại những sự 
việc sinh ra, lớn lên, già đi và tử vong đây, thì chắng phải khởi sinh lên một cách 
riêng biệt được, mà chính là cần phải nương vào thân thể của con người hoặc của 
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loài Hữu Tình mới được khởi sinh, và như thế sẽ gọi là Sự Sinh Ra. Khi thân thể 
của con người hoặc Hữu Tình ấy dần dần to lớn lên cho đến hết mức, thì cũng 
được gọi là Sự Lớn Lên. Khi thân thể của con người hoặc của Hữu Tình ấy bắt 
đầu già yêu xuống, thì cũng được gọi là Sự Già Đi. Và khi con người hoặc Hữu 
Tình ấy mệnh chung, thì cũng được gọi là Sự Tử Vong. Giả như không có thân 
thể của con người hoặc của Hữu Tình đã hiện khởi lên rồi, thì cả bốn biểu tượng 
đặc trưng nây cũng sẽ không hiện khởi lên được. Và điều nầy như thế nào, thì 
thân thể của con người hoặc của Hữu Tình cũng được so sánh tương tự với Sắc 
Thành Sở Tác nương sinh từ ở bất luận một trong cả Tứ Xuất Sinh Xứ; với việc 
sinh ra, lớn lên, giả đi và tử vong của con người hoặc Hữu Tình ấy cũng được ví 
tương tự với cả Tứ Sắc Thực Tướng dường thế ấy. Bởi do vậy, những cả Tứ Sắc 
Thực Tướng nầy mới không có khởi sinh qua việc nương nhờ bất luận một Xuất 
Sinh Xứ nào cả, và đã được gọi là Sắc Vô Xuất Sinh Xứ (Nakutocisamnuffhànika 
rùp4).  Vả lại cũng không có được khởi sinh do bởi Đức Phật là bậc đã kiến tạo ra. 


26. Hỏi: Bốn thể loại Sắc Quý Tiết sinh trú ở trong thân thể của Ngài, là 
những chỉ ? Cho trình bầy nội dung của các Sắc Quý Tiết ây. 
Đáp: Bôn thê loại Sắc Quý Tiết sinh trú ở trong thân thể của Tôi, đó là: 
1. Sắc Quý Tiết Duyên Nghiệp (Kamưnapaccayautujarùpa) = Sắc Pháp nương 
sinh từ nơi Quý Tiết mà có Nghiệp Lực làm Xuất Sinh Xứ. 
2. Sắc Quý Tiết Duyên Tâm (Ciffapaccayauturùpa) = Sắc Pháp nương sinh từ 
nơi Quý Tiết mà có Tâm Thức làm Xuất Sinh Xứ. 
3. Sắc Quý Tiết Duyên Quý Tiết ( UiIupaccayaufurùpa) = Sắc Pháp nương 
sinh từ nơi Quý Tiết mà có Quý Tiết làm Xuất Sinh Xứ. 
4. Sắc Quý Tiết Duyên Vật Thực (Àhàrapaccayaufurùpa) = Sắc Pháp nương 
sinh từ nơi Quý Tiết mà có Vật Thực làm Xuất Sinh Xứ. 


27. Hỏi: Cho trình bẩy Tâm làm cho Sắc Tâm có được khởi sinh như tiếp 
theo đây: 1. Sắc Tâm Phổ Thông. 
2. Sắc Tâm liên quan với việc cười vui. 
3. Sắc Tâm liên quan với việc khóc lóc. 
4. Sắc Tâm liên quan với việc chuyển đổi Tiểu Oai Nghi. 
5. Sắc Tâm liên quan với việc nói năng. 
6. Sắc Tâm liên quan với cả Tứ Đại Oai Nghi. 
7. Sắc Tâm liên quan với cả Tứ Đại Oai Nghỉ kiên trụ. 
Đáp: 
I. Tâm đã làm cho Sắc Tâm Phổ Thông được khởi sinh lên, tức là hết tất cả 75 
Tâm. 
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2. Có 13 cái Tâm đã làm cho khởi sinh lên việc cười vui được đây, đó là 4 Tâm 
căn Tham Hỷ Thọ, I Tâm Tiếu Sinh Hỷ Thọ, 4 Tâm Đại Thiện Hỷ Thọ, và 4 
Tâm Đại Duy Tác Hỷ Thọ. 

3. Có 2 cái Tâm đã làm cho khởi sinh lên việc khóc lóc rên la, đó là 2 Tâm căn 
Sân. 

4. Có 32 cái Tâm đã làm cho khởi sinh lên việc chuyển đổi Tiểu Oai Nghi 
được đấy, đó là I Tâm Khai Ý Môn, 29 Tâm Đồng Lực Dục Giới, và 2 Tâm 
Thắng Trí. 

5. Có 32 cái Tâm đã làm cho khởi sinh lên việc nói năng, thì cũng có Chi Pháp 
tương tự với điều thứ 4. 

6. Có 32 cái Tâm đã làm cho khởi sinh lên cả Tứ Đại Oal Nghị, thì cũng có Chi 
Pháp tương tự với điều thứ 4. 

7. Có 58 cái Tâm ủng hộ cho cả Tứ Đại Oai Nghị được kiên trụ, đó là I Tâm 
Khai Ý Môn, 29 Tâm Đồng Lực Dục Giới, 2 Tâm Thăng Trí, và 26 Tâm 
Đồng Lực Kiên Có. 

Ghichú: “Trong SỐ lượng 58 cái Tâm ủng hộ cho cả Tứ Đại Oai Nghi được 
kiên trụ, là đặc biệt đã tính riêng thêm 2 cái Tâm Thăng Trí Nếu như không đặc 
biệt tính riêng thêm 2 cái Tâm Thắng Trí này, thì chỉ có 56 cái Tâm mà thôi; đó là 
I1 Tâm Khai Y Môn, 29 Tâm Đồng Lực Dục Giới, và 26 Tâm Đồng Lực Kiên Có. 
Tất cả đây cũng vì 2 cái Tâm Thắng Trí đã được liệt kê vào trong 26 cái Tâm Đồng 
Lực Kiên Cố rồi, đó chính là 1 Tâm Thiện Ngũ Thiền Hữu Sắc Giới, và 1 Tâm 
Duy Tác Ngũ Thiền Sắc Giới vậy. Tuy nhiên việc đặc biệt tính riêng thêm nữa Ấy, 
là cũng vì 2 cái Tâm Thiện và Tâm Duy Tác Ngũ Thiền Hữu Sắc Giới đây, chăng 
phải là thể loại thông thường, và chăng có việc liễu tri đặc biệt; trái lại có việc liễu 
tri đặc biệt, bởi chính do thế mới đặc biệt được tính riêng thêm nữa vậy. 


28. Hỏi: Cho trình bây Sắc Tâm sinh từ nơi Tâm như tiếp theo đây: 8 Tâm 
căn Tham, 2 Tâm căn Sân, 2 Tâm căn Sỉ, 1 Tâm Khai Ý Môn, 1 Tâm Tiếu Sinh, 8 
Tâm Đại Thiện, 5 Tâm Thiện Hữu Sắc Giới (loại trừ Thắng Trí), 5 Tâm Quả Dị 
Thục Hữu Sắc Giới, 2 Tâm Thắng Trí, 4 Tâm Duy Tác Vô Sắc Giới, 4 Tâm Quả. 
Đáp: 1. Có 6 thê loại Sắc Tâm sinh từ nơi 4 cái Tâm căn Tham Câu Hành 
Hỷ, đó là: 
. Sắc Tâm Phố Thông. 
. Sắc Tâm quan hệ với việc cười vui. 
. Sắc Tâm quan hệ với việc chuyển động về Thân. 
Sắc Tâm quan hệ với việc nói năng về Lời. 
. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi. 
. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi kiên trụ. 
2, Có 5 thể loại Sắc Tâm sinh từ nơi 4 cái Tâm căn Tham Câu Hành Xả, là: 
1. Sắc Tâm Phổ Thông. 
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. Sắc Tâm quan hệ với việc chuyền động về Thân. 

. Sắc Tâm quan hệ với việc nói năng về Lời. 

Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi. 

Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi kiên trụ. 

3. Có 6 thể loại Sắc Tâm sinh từ nơi 2 Tâm căn Sân, đó là: 

Sắc Tâm Phổ Thông. 

. Sắc Tâm quan hệ với việc khóc lóc. 

. Sắc Tâm quan hệ với việc chuyền động về Thân. 

. Sắc Tâm quan hệ với việc nói năng về Lời. 

Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi. 

Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi kiên trụ. 

4. Có 5 thể loại Sắc Tâm sinh từ nơi 2 Tâm căn Si, đó là: 

. Sắc Tâm Phố Thông. 

. Sắc Tâm quan hệ với việc chuyền động về Thân. 

. Sắc Tâm quan hệ với việc nói năng về Lời. 

Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi. 

Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi kiên trụ. 

5. Có 5 thê loại Sắc Tâm sinh từ nơi I cái Tâm Khai Ý Môn, đó là: 
1. Sắc Tâm Phổ Thông. 
2. Sắc Tâm liên quan với việc chuyền động về Thân. 
3. Sắc Tâm liên quan với việc nói năng về Lời. 
4 
5 
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Sắc Tâm liên quan với cả Tứ Đại Oai Nghi. 
Sắc Tâm liên quan với cả Tứ Đại Oai Nghị kiên trụ. 
6. Có 6 thê loại Sắc Tâm sinh từ nơi I cái Tâm Tiếu Sinh, đó là: 
Sắc Tâm Phổ Thông. 
Sắc Tâm quan hệ với việc cười vui. 
Sắc Tâm quan hệ với việc chuyền động về Thân. 
Sắc Tâm quan hệ với việc nói năng về Lời. 
Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi. 
. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi kiên trụ. 
tê Có 6 thể loại Sắc Tâm sinh từ nơi 4 cái Tâm Đại Thiện Câu Hành Hỷ, là: 
Sắc Tâm Phổ Thông. 
Sắc Tâm quan hệ với việc cười vui. 
Sắc Tâm quan hệ với việc chuyền động về Thân. 
Sắc Tâm quan hệ với việc nói năng về Lời. 
Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi. 
. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi kiên trụ. 
S. Có 5 thể loại Sắc Tâm sinh từ nơi 4 cái Tâm Đại Thiện Câu Hành Xả, là: 
I. Sắc Tâm Phố Thông. 
2. Sắc Tâm quan hệ với việc chuyển động về Thân. 


) Ø ri 6 Bị 


)Ø me 6 Đm 


131 


3. Sắc Tâm quan hệ với việc nói năng về Lời. 
4. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi. 
5. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi kiên trụ. 
9. Có 2 thê loại Sắc Tâm sinh từ nơi 5 cái Tâm Thiện Hữu Sắc Giới, đó là: 
I. Sắc Tâm Phố Thông. 
2. Sắc Tâm làm cho cả 3 Đại Oai Nghi sinh đối với 1 Tâm Khai Ý Môn, 
8 Tâm Đại Thiện, I Tâm Thiện Thắng Trí được kiên trụ lâu dài. 
10. Có 1 thể loại Sắc Tâm sinh từ nơi 5 cái Tâm Quả Dị Thục Hữu Sắc Giới, 
đó là: 1. Sắc Tâm Phố Thông. 
11. Có 5 thê loại Sắc Tâm sinh từ nơi 2 cái Tâm Thắng Trí, đó là: 
I. Sắc Tâm Phố Thông. 
2. Sắc Tâm quan hệ với việc chuyền động về Thân. 
3. Sắc Tâm quan hệ với việc nói năng về Lời. 
4. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi. 
5. Sắc Tâm quan hệ với cả Tứ Đại Oai Nghi kiên trụ. 
12. Có 2 thể loại Sắc tâm sinh từ nơi 4 cái Tâm Duy Tác Vô Sắc Giới, đó là: 
I. Sắc Tâm Phố Thông. 
2. Sắc Tâm làm cho cả 3 Đại Oai Nghi sinh đối với 1 Tâm Khai Ý Môn, 
$ Tâm Đại Thiện, § Tâm Đại Duy Tác, I Tâm Tiếu Sinh, 2 Tâm 
Thắng Trí được kiên trụ lâu dài. 


29. Hỏi: Cho phân tích I3 cái Tâm Câu Hành Hỷ làm cho Việc cười vui 
khởi sinh đối với 3 hạng Người. 
Đáp: 13 cái Tâm Câu Hành Hỷ làm cho việc cười vui khởi sinh đối với 3 
hạng Người, đó là: 
1. Phàm Phu cười vui với 8 cái Tâm, là: 4 Tâm căn Tham và 4 Tâm Đại 
Thiện Hỷ Thọ. 
2. 3 Bậc Thánh Hữu Học cười vui với 6 cái Tâm, là: 2 Tâm Tham Bắt 
Tương Ưng Kiến Hỷ Thọ và 4 Tâm Đại Thiện Hỷ Thọ. 
3. Bậc Vô Sinh cười vui với 5 cái Tâm, là: 1 Tâm Tiểu Sinh và 4 Tâm 
Đại Duy Tác Hỷ Thọ. 





30. Hỏi: Từ ngữ Kalàpa có ý nghĩa là chỉ ? Và Tổng Hợp Sắc Pháp có số 
lượng bao nhiêu ? Là những chỉ ? Cho dẫn chứng cơ sở để trình bầy với. 

Đáp: Từ ngữ nói rằng “Kalàpa” dịch nghĩa là “nhóm, bộ phận, bọn, quân 
thể”; bởi do thể, từ ngữ Tổng Hợp Sắc Pháp mới lập ý nói đến các Sắc Pháp làm 
thành nhóm, thành bọn; và ở trong từng môi Tổng Hợp Sắc Pháp ấy, nhất thiết sẽ 
cần phải có ba thể loại thực tính đồng hiện hành, được gọi là Đồng Hành 
(Sahavuffi). Đó là: 
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1. Đồng Khởi Sinh (Ekuppàada): đồng câu sinh. 

ĐÃ Đồng Tiệt Diệt (Ekamrodha): đồng diệt mắt. 

3. Đồng Y Chỉ (Ekanissaya): đồng nương trú một chỗ, tức là Tứ Sắc 
Đại Hiển. 


Một khi đã có được sự đông hiện hành với cả ba thê loại thực tính nây rồi, 
mới gọi là Tông Hợp Sắc Pháp, và có 23 Tông Hợp Săc Pháp, đó là: 


I. 9 Tổng Hợp Sắc Nghiệp 
2. 8 Tổng Hợp Sắc Tâm kết hợp lại thành 
3. 4 Tổng Hợp Sắc Quý Tiết. (23 Tổng Hợp Sắc Pháp 
4. 2 Tổng Hợp Sắc Vật Thực. 
Như có câu kệ trình bầy rằng: 


Kanunacifotuhàra Samuffhànà yathàkkqma1m 
Navaffha caturo dyeti Kalàpà hỉ dvevisati 
Những Tổng Hợp Sắc Pháp mà có Nghiệp Lực, Tâm Thức, Quý Tiết và Vật 
Thực làm Xuất Sinh Xứ đây; rằng khi tính theo số lượng chính xác rồi, và thể theo 
tuân tự thì có được như vầy là: 9 Tổng Hợp Sắc Nghiệp, 8 Tổng Hợp Sắc Tâm, 4 
Tổng Hợp Sắc Quý Tiết, 2 Tổng Hợp Sắc Vật Thực; kết hợp lại thành 23 Tổng Hợp 
Sác Pháp. 


31. Hỏi: Tại sao Ngài Giáo Thọ Anuruddha đã trình bẩy nói rằng Sắc 
Pháp đông hiện hữu ở trong cùng một Tổng Hợp thì sẽ cần phải câu sinh với cả 3 
Chỉ Pháp được gọi là Đồng Hành (SahavutHi) sẽ không có được nhiễu hơn 3 hoặc 
sẽ là ít hơn 3 2 Cho lời giải thích. 

Đáp: Sự việc Ngài Giáo Thọ Anuruddha đã trình bầy nói rằng Sắc Pháp 
đồng hiện hữu ở trong cùng một Tổng Hợp thì sẽ cần phải câu sinh với cả 3 Chi 
Pháp được gọi là Đồng Hành (Sahavuffi), sẽ không có được nhiều hơn hoặc sẽ ít 
hơn 3, có nghĩa là cả 3 trạng thái được gọi là Đồng Hành của Tổng Hợp Sắc Pháp 
đây cũng tương tự với cả 4 trạng thái của Tâm Sở, chỉ khác biệt là không có Chi 
Đồng Cảnh (Ekàlambana ) nghĩa là không có cùng chung một Cảnh mà thôi, còn 
ngoài ra thì đều giống nhau hết tất cả. Tức là Đồng Khởi Sinh (Ekuppàda), Đông 
Tiệt Diệt (Ekanirodha), Đồng Trú Căn (Ekavatfthuka) hoặc Đồng Y Chỉ 
(Ekanissaya) đồng nương trú một chỗ. 

Bởi do thế, nếu Chi Pháp của Tổng Hợp Sắc Pháp sẽ có nhiều hơn 3, thì 
cũng có nghĩa là sẽ cần phải có Chi Đồng Cảnh nây vào. Tuy nhiên Chi Đồng 
Cảnh này lại không thể làm thành Chi Pháp của Tổng Hợp Sắc Pháp được, vì lẽ 
Sắc Pháp chăng phải do bởi nương vào Cảnh mà khởi sinh, thực sự là chỉ do nương 
sinh từ nơi Nghiệp Lực, Tâm Thức, và Vật Thực. Và quả thật bản thân Nghiệp 
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Lực, Tâm Thức, Quý Tiết và Vật Thực đây chính là Cảnh, nhưng chỉ là Cảnh của 
Tâm và Tâm Sở; chính vì thế, Đồng Cảnh mới không phải là Chi Pháp của Tổng 
Hợp Sắc Pháp; và cũng vì lý do nầy, Chi Pháp của Tổng Hợp Sắc Pháp mới không 
thể nào có nhiều hơn 3 được. 

Vả lại nữa, Chi Pháp của Tổng Hợp Sắc Pháp cũng không thê nào có ít hơn 
3 được, vì lẽ thông thường Sắc Pháp sinh trú ở trong bản tính của tất cả Chúng 
Hữu Tình thì có số lượng nhiều vô số kể, và thường luôn sinh diệt không gián 
đoạn, ví tựa như một dòng sông. Trong số lượng những thể loại Sắc Pháp nây, thì 
Sắc Pháp cùng câu sinh với nhau cũng có, Sắc Pháp đồng cùng diệt cũng có, Sắc 
Pháp chắng có đồng câu sinh cũng chăng có đồng cùng diệt cũng có, và chăng có 
đồng cùng nương trú vào Sắc Đại Hiển cũng có. Chắng hạn như Nhãn Thanh 
Triệt sinh trú ở trong con mắt của từng mỗi con người ấy, nếu tính đếm một cách 
phổ thông thì thường luôn phải có số lượng hơn hàng trăm nghìn, hàng triệu hơn. 
Trong SỐ lượng hơn hàng trăm nghìn, hàng triệu hơn Nhãn Thanh Triệt đây, thì 
cũng có Nhãn Thanh Triệt cùng câu sinh và đồng cùng diệt với nhau cũng có; tuy 
nhiên chăng phải đồng cùng nương trú vào Sắc Đại Hiển làm thành chỗ nương 
sinh. Đã là như vậy thì sẽ không gọi là đồng cùng một Tổng Hợp Sắc Pháp được; 
vả lại Sắc Đại Hiển sinh trú ở trong cùng một Tổng Hợp với nhau thì cũng có 
nhiều thể loại, đó là Sắc Đại Hiển Nghiệp, Sắc Đại Hiển Tâm, Sắc Đại Hiển Quý 
Tiết, và Sắc Đại Hiển Vật Thực. Ở trong cả bốn thể loại Sắc Đại Hiển này, thì 
cùng câu sinh với nhau cũng có rồi đó, đồng cùng diệt với nhau cũng có rồi đó, thế 
nhưng lại khác biệt ở chỗ nương sinh; vì lẽ chăng hạn như Sắc Đại Hiển Nghiệp thì 
cân phải cùng chung với Sắc Đại Hiển Nghiệp nương đỗ vào nhau, Sắc Đại Hiển 
Tâm thì cần phải cùng chung với Sắc Đại Hiển Tâm nương đỗ vào nhau, v.v. thì sẽ 
thành chung một Tổng Hợp với nhau mới được. Ngay cả đã là Sắc Đại Hiển với 
nhau rồi đấy, thế nhưng lại khác biệt Xuất Sinh Xứ thì cũng không thể cùng chung 
một Tổng Hợp với nhau được nữa kìa; chăng hạn như Địa là Địa Nghiệp, Thủy là 
Thủy Tâm, Hỏa là Hỏa Quý Tiết, Phong là Phong Vật Thực; đã là như vậy rôi, thì 
cả Tứ Sắc Đại Hiển nầy cũng không thể nào ở chung một Tổng Hợp Sắc Pháp với 
nhau được, huống hồ là khác biệt Xuất Sinh Xứ với nhau. Chí đến cùng một 
Xuất Sinh Xứ và đồng cùng diệt với nhau, thế nhưng chỗ nương trú lại khác biệt 
nhau thì cũng không thể nào thành chung một Tổng Hợp Sắc Pháp với nhau được 
cả. Chẳng hạn như có 2 nhóm Sắc Đại Hiển sinh từ nơi Nghiệp Lực, và cả 2 
nhóm nây cùng câu sinh và đồng cùng diệt với nhau, thế nhưng chỗ nương trú của 
cả 2 nhóm Sắc Đại Hiển này lại khác biệt nhau, có nghĩa là chỗ nương trú của Địa 
ở trong nhóm thứ Iphải là Thủy, Hỏa, Phong cùng nương trú ở trong nhóm thứ l 
với nhau. Thủy, Hỏa, Phong ở trong nhóm thứ 2 thì sẽ không thể nào làm thành 
chỗ nương trú của Địa ở trong nhóm thứ 1 được. Trong cùng một phương cách, 
Thủy, Hỏa, Phong ở trong nhóm thứ 2 cũng không thể nào làm thành chỗ nương 
trú của ĐỊa ở trong nhóm thứ 2 được; bởi do thế, cả 2 nhóm Sắc Đại Hiển nầy, mới 
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không thể nào thành một Tổng Hợp Sắc Pháp với nhau được. Cũng ví như có 2 
người đồng sinh và đồng tử trong cùng một ngày với nhau, nhưng lại khác Mẹ; thế 
rồi sẽ không thể gọi 2 người này là anh em ruột thịt được như thế nào, thì Sắc Pháp 
cùng chung một Tổng Hợp Sắc Pháp cũng như thế ấy. Với nguyên nhân như đã 
được giải thích ở tại đây, mới trình bầy cho thấy rằng Chi Pháp của Tổng Hợp Sắc 
Pháp chỗ gọi là Đồng Hành sẽ không thê nảo ít hơn 3 được. 


32. Hỏi: Các Sắc Pháp khác làm thành Chỉ Pháp của Tổng Hợp được, thể 
nhưng tại làm sao 1 Sắc Hạn Giới và 4 Sắc Thực Ti Tướng lại không được làm thành 
Chỉ Pháp của Tổng Hợp ? Cho lời giải thích và dẫn chứng cơ sở để trình bầy với. 

Đáp: Chỗ loại trừ đi I Sắc Hạn Giới đây, cũng vì Sắc Hạn Giới là Sắc Pháp 
hạn định ranh giới giữa Tổng Hợp Sắc Pháp này với Tổng Hợp Sắc Pháp kia; bởi 
do thế mới không có liệt kê vào ở trong Chi Phần của Tổng Hợp Sắc Pháp. 

Còn 4 Sắc Thực Tướng, thì cũng tương tự như nhau, đó là những Sắc biểu 
tượng đặc trưng của Tổng Hợp Sắc Pháp; bởi do thế mới không có liệt kê vào ở 
trong Chi Phần của Tổng Hợp Sắc Pháp. Như đã có trình bầy câu kệ nói rằng: 


Kalàpanamn pariccheda Lakkhapattà vicakkhanà 
Na kalàpangatm tccàhu Akàsam lakkhanàni ca 


Tất cả các bậc Hiên Trí đã không trình bầy đến một Sắc Hạn Giới và 4 Sắc 
Thực Tướng, là thuộc Chỉ Phản của Tổng Hợp Sắc Pháp; cũng bởi vì những cả Š 
Sắc Pháp nây chỉ là phần cách ly của Tổng Hợp Sắc Pháp, vả lại cũng chỉ là biểu 
tượng đặc trưng của Tổng Hợp Sắc Pháp mà thôi. 


33. Hỏi: Cho trình bây 9 Tổng Hợp Sắc Nghiệp cùng với ý nghĩa nội dung 
và Chi Pháp. 
Đáp: Cửu Tổng Hợp Sắc Nghiệp cùng với ý nghĩa nội dung và Chi Pháp, có 
như vẫy: 
I. Tổng Hợp Nhãn Thập Pháp (Cakkhudasakakalàpa): lập ý đến Tổng Hợp 
có số lượng 10 Sắc Pháp với Nhãn Thanh Triệt làm chủ vị trưởng trội; tức là 
8 Sắc Bất Giản Biệt, 1 Sắc Mạng Quyên, và 1 Sắc Nhãn Thanh Triệt. 
2. Tổng Hợp Nhĩ Thập Pháp (Sotadasakakalàpa): lập ý đến Tổng Hợp có số 
lượng 10 Sắc Pháp với Nhĩ Thanh Triệt làm chủ vị trưởng trội; tức là 8 Sắc 
Bắt Giản Biệt, I Sắc Mạng Quyền, và 1 Sắc Nhĩ Thanh Triệt. 
3. Tổng Hợp Tỷ Thập Pháp (Ghànadasakakalàpa): lập ý đến Tông Hợp có số 
lượng 10 Sắc Pháp với Tỷ Thanh Triệt làm chủ vị trưởng trội; tức là § Sắc 
Bất Giản Biệt, I Sắc Mạng Quyền, và I Sắc Tỷ Thanh Triệt. 
4. Tổng Hợp Thiệt Thập Pháp (Jivhàdasakakalàpa): lập ý đến Tổng Hợp có 
số lượng 10 Sắc Pháp với Thiệt Thanh Triệt làm chủ vị trưởng trội; tức là 8 
Sắc Bất Giản Biệt, I Sắc Mạng Quyên, và I Sắc Thiệt Thanh Triệt. 
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5: Tổng Hợp Thân Thập Pháp (Kàyadasakakalàpa): lập ý đến Tổng Hợp có 
sô lượng 10 Sắc Pháp với Thân Thanh Triệt làm chủ vị trưởng trội; tức là 8 
Sắc Bất Giản Biệt, 1 Sắc Mạng Quyền, và 1 Sắc Thân Thanh Triệt. 

6. Tổng Hợp Nữ Giới Tính Thập Pháp (Ithìbhàvadasakakalàpa): lập ý đến 
Tổng Hợp có số lượng 10 Sắc Pháp với Sắc Nữ Giới Tính làm chủ vị trưởng 
trội; tức là 8 Sắc Bất Giản Biệt, I Sắc Mạng Quyền, và I Sắc Nữ Giới Tính. 

1. Tổng Hợp Nam Giới Tính Thập Pháp (Purisabhàvadasakakalàpa): lập ý 
đến Tổng Hợp có số lượng 10 Sắc Pháp với Sắc Nam Giới Tính làm chủ vị 
trưởng trội; tức là 8 Sắc Bất Giản Biệt, I Sắc Mạng Quyền, và I Sắc Nam 
Giới Tính. 

§. Tổng Hợp Vật Thập Pháp (Vatthudasakakalàpa): lập ý đến Tổng Hợp có 
số lượng 10 Sắc Pháp với Sắc Tâm Cơ làm chủ vị trưởng trội; tức là 8 Sắc 
Bắt Giản Biệt, I Sắc Mạng Quyên, và I Sắc Tâm Cơ. 

9. Tổng Hợp Mạng Cửu Pháp (Jìwtanavakakalàpa): lập ý đến Tổng Hợp có 
số lượng 9 Sắc Pháp với Sắc Mạng Quyền làm chủ vị trưởng trội; tức là 8 
Sắc Bắt Giản Biệt và I Sắc Mạng Quyền. 


34. Hỏi: Trong từng mỗi một con người thì tối ẩa có được bao nhiêu Tổng 
Hợp Sắc Nghiệp khởi sinh ? Và cả 2 Tổng “Hợp Nữ Giới Tính với Tổng Hợp Nam 
Giới Tính đây có cùng khởi sinh ở trong môi con người được hay không ? Cho lời 
giải thích và hãy phân tích cả 3 phần thân thể thể theo Tổng Hợp Sắc Nghiệp. 

Đáp: Trong từng mỗi một con người, thì chỉ khởi sinh nhiều nhất có § Tông 
Hợp Sắc Pháp, là cũng bởi vì cả hai Tổng Hợp Nữ Giới Tính Thập Pháp và Tổng 
Hợp Nam Giới Tính Thập Pháp đây, sẽ không thể nào cùng câu sinh được cả hai 
với nhau trong từng môi con người. Nếu đã là Nữ Giới, thì phải loại trừ Tổng 
Hợp Nam Giới Tính Thập Pháp ra; và nếu đã là Nam Giới, thì cũng phải loại trừ 
Tổng Hợp Nữ Giới Tính Thập Pháp ra, và cũng chính vì thế, mới chỉ còn lại 8 
Tổng Hợp. Sắc Pháp mà thôi; do vậy mới nói răng, “trong từng mỗi con người thì 
chỉ có nhiêu nhất 8 Tổng Hợp Sắc Pháp là như vậy”. 

Phân tích cả 3 phần thân thể thể theo Tổng Hợp Sắc Nghiệp: 

I. Thượng Thân (Uparinakàya): Phần trên thân thể, tính kê từ cổ trở lên đến 

đầu; thì có được 7 Tổng Hợp Sắc Nghiệp khởi sinh, đó là: 1/. Tổng Hợp 

Nhãn Thập Pháp, 2/. Tổng Hợp Thinh Thập Pháp, 3/. Tổng Hợp Tỷ Thập 

Pháp, 4/. Tổng Hợp Thiệt Thập Pháp, 5/. Tổng Hợp Thân Thập Pháp, 6/. 

Tổng Hợp Tính Thập Pháp, 7/. Tổng Hợp Mạng Cửu Pháp. 

2. Trung Thân (Majjhimakàya): Phần giữa thân thể, tính kế từ cỗ trở xuống 

đến rốn; thì có được 4 Tổng Hợp Sắc Nghiệp khởi sinh, đó là: 1/. Tông Hợp 

Thân Thập Pháp, 2/. Tổng Hợp Tính Thập Pháp, 3/. Tổng Hợp Vật Thập 

Pháp, 4/. Tống Hợp Mạng Cửu Pháp. 
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5; 


Hạ Thân (Heffhimakàya): Phần dưới thân thê, tính kê từ rốn trở xuống đến 
bàn chân; thì có được 3 Tổng Hợp Sắc Nghiệp khởi sinh, đó là: 1/. Tổng 
Hợp Thân Thập Pháp, 2/. Tổng Hợp Tính Thập Pháp, 3/. Tổng Hợp Mạng 
Cửu Pháp. 


35. Hỏi: Cho trình bây theo tuần tự tên gọi của Bát Tổng Hợp Sắc Tâm và 


cho lời giải thích ở trong Tổng Hợp Thỉnh Cửu Pháp và Tổng Hợp Thỉnh Khinh 
Khoái Thập Nhị Pháp. 


1. 


2. 


Đáp: Bát Tổng Hợp Sắc Tâm, đó là: 

Tổng Hợp Bát Thuần Pháp (Suddhafthakakalàpa): lập ý đến Tổng Hợp có 
số lượng 8 Sắc Pháp; tức là đặc biệt chỉ có 8 Sắc Bất Giản Biệt. 

Tổng Hợp Thinh Cửu Pháp (Saddanavakakalàpa): lập ý đến Tông Hợp có 
9 Sắc Pháp; tức là 8 Sắc Bất Giản Biệt, và 1 Thinh. 


. Tổng Hợp Thân Biểu Tri Cửu Pháp (Kàyavifñfñiattinavakakalàpa): lập ý đến 


Tổng Hợp có số lượng 9 Sắc Pháp; tức là 8 Sắc Bất Giản Biệt, và 1 Thân 
Biểu Tri. 


. Tổng Hợp Ngữ Biểu Trì Thinh Thập Pháp (Vaciññatfisaddadasaka 


kalàpa): lập ý đến Tổng Hợp có số lượng 10 Sắc Pháp; tức là 8 Sắc Bắt 
Giản Biệt, I Ngữ Biêu Tri và I Thinh. 


: Tổng Hợp Khinh Khoái Thập Nhất Pháp (Lahutàdiekàdasakakalàpa): lập 


ý đến Tổng Hợp có số lượng 11 Sắc Pháp; tức là 8 Sắc Bất Giản Biệt, và 3 
Sắc Biến thể. 


. Tổng Hợp Thỉnh Khinh Khoái Thập Nhị Pháp (Saddalahutàdidvàdasaka 


kalàpa): lập ý đến Tổng Hợp có số lượng 12 Sắc Pháp; tức là § Sắc Bất 
Giản Biệt, 1 Thinh, và 3 Sắc Biên Thê. 


. Tổng Hợp Thân Biểu Trì Khinh Khoái Thập Nhị Pháp (Kàyavififiattilahutà 


didvàdasakakadlàpd): lập ý đến Tổng Hợp có số lượng 12 Sắc Pháp; tức là 8 
Sắc Bất Giản Biệt, I Thân Biểu Tri, và 3 Sắc Biến Thể. 


. Tổng Hợp Ngữ Biểu Tri Thỉnh Khinh Khoái Thập Tam Pháp (Vacìviññatti 


saddalahutàditerasakakalàpa): lập ý đến Tổng Hợp có số lượng 15 Sắc 
Pháp; tức là 8 Sắc Bât Giản Biệt, I Ngữ Biêu Tri, I Thinh, và 3 Sắc Biên 
Thê. 


Tổng Hợp Thỉnh Cứu Pháp (Saddanavakakadlàpa): khởi sinh trong lúc có 


âm thanh hiện bầy mà chẳng có quan hệ với việc nói năng nào cả; và khởi sinh 
trong những lúc tâm trí mệt mỏi, thối lui sụt giảm, hoặc bất kiên định. Tức là âm 
thanh phát sinh từ gió của hơi thở vô ra, tiếng ho, hắt hơi, ợ hơi, ngáp ngủ, hoặc 
tiếng mớ sảng mà chăng hay biết. 


Tổng Hợp Thinh Cửu Pháp đây, một khi có cả 3 Sắc Biến Thể cùng câu sinh 


với nhau, thì được gọi là Tổng Hợp Thinh Khinh Khoái Thập Nhị Pháp, và khởi 
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sinh trong những lúc tâm trí được an lạc hoặc kiên định; tức là cùng một thể loại 
âm thanh với Tông Hợp Thinh Cửu Pháp, tuy nhiên âm thanh ây trong sáng hơn, 
và tiêng mớ cũng biệt rõ sự tình. 


36. Hỏi: Kể từ cổ xuống đến rốn thì có được bao nhiêu Tổng Hợp Sắc Tâm 
khởi sinh ? Là những chỉ ? Và cả Bát Tổng Hợp Sắc Tâm ấy là thuộc nhóm Sắc 
nào, có số lượng bao nhiêu, là những chỉ ? 

Đáp: Kế từ cô xuống đến rốn có được 4 Tông Hợp Sắc Tâm khởi sinh, là: 
1/. Tổng Hợp Bát Thuần Pháp, 2/. Tổng Hợp Thân Biểu Tri Cửu Pháp, 3/. Tông 
Hợp Khinh Khoái Thập Nhất Pháp, 4/. Tổng Hợp Thân Biểu Tri Khinh Khoái 
Thập Nhị Pháp. Trong cả Bát Tổng Hợp Sắc Tâm ấy, tức là Sắc Tâm, có số lượng 
14, là 8 Sắc Bất Giản Biệt, 1 Sắc Thinh, 5 Sắc Biến Thẻ. 


37. Hỏi: 13 Sắc Quý Tiết khi sắp bây thành Tổng Hợp Sắc Pháp thì có được 
số lượng bao nhiêu Tổng Họp, là những chỉ ? Và hãy phân tích những thể loại 
Tổng Hợp Quý Tiết ấy thể theo việc sinh khởi nội phân và ngoại phản. 

Đáp: 13 Sắc Quý Tiết khi sắp bầy thành Tổng Hợp Sắc pháp thì có được 4 
Tổng Hợp, đó là: 1/. Tổng Hợp Bát Thuần Pháp, 2/. Tổng Hợp Thinh Cửu Pháp, 
3/. Tổng Hợp Khinh Khoái Thập Nhất Pháp, 41. Tổng Hợp Thinh Khinh Khoái 
Thập Nhị Pháp. Trong cả Tứ Tổng Hợp Sắc Quý: Tiết đây, một khi khởi sinh thể 
theo nội phần thì có được cả 4 Tổng Hợp. Còn thể theo ngoại phần, là ở trong vật 
thể phi sinh mạng thì khởi sinh chỉ có được 2 Tổng Hợp, đó là: Tổng Hợp Bát 
Thuần Pháp và Tổng Hợp Thinh Cửu Pháp mà thôi. 


38. Hỏi: Cho trình bảy sự khác biệt nhau giữa âm thanh ca hát và âm thanh 
nhạc cụ, và giữa Tổng Hợp Sắc Tâm Bát Thuần Pháp với Tổng Hợp Sắc Quý Tiết 
Bát Thuần Pháp. 

Đáp: Sự khác biệt nhau giữa âm thanh ca hát và âm thanh nhạc cụ, đó là: 
âm thanh ca hát là do nương theo Tâm khởi sinh, và âm thanh nhạc cụ là do nương 
theo Quý Tiết khởi sinh. Âm thanh ca hát thì có được 2 Tổng Hợp Sắc Tâm, ấy 
là: 1/. Tổng Hợp Ngữ Biểu Tri Thinh Thập Pháp, 2/. Tổng Hợp Ngữ Biểu Tri 
Thinh Khinh Khoái Thập Tam Pháp. Âm thanh nhạc cụ thì có được I Tổng Hợp 
Sắc Quý Tiết, ấy là Tổng Hợp Thinh Cửu Pháp. Âm thanh ca hát thì nương sinh 
từ nơi vật thê hữu sinh mạng cũng được, tức là âm thanh của con người đang ca 
hát; nương sinh từ nơi vật thể phi sinh mạng cũng được, tức là âm thanh ca hát 
phát sinh từ nơi đĩa hát hoặc máy phát thanh radio. Còn âm thanh nhạc cụ thì duy 
nhất chỉ có nương sinh từ nơi vật thể phi sinh mạng. 

Sự khác biệt nhau giữa Tổng Hợp Sắc Tâm Bát Thuần Pháp với Tổng Hợp 
Sắc Quý Tiết Bát Thuần Pháp, đó là: 
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1. Tổng Hợp Sắc Tâm Bát Thuần Pháp thì duy nhất chỉ có khởi sinh ở trong 
vật thể hữu sinh mạng. Tổng Hợp Sắc Quý Tiết Bát Thuần Pháp thì khởi sinh ở 
trong vật thê hữu sinh mạng cũng được, và phi sinh mạng cũng được. 

2. Tổng Hợp Sắc Tâm Bát Thuần Pháp không thê hiện bầy một cách riêng 
biệt được, mà thường luôn cần phải nương vào Sắc Quý Tiết mới được hiện bây. 
Tổng Hợp Sắc Quý Tiết Bát Thuần pháp thì hiện bầy một cách riêng biệt được, 
chẳng hạn như thân thê con người, loài hữu tình, cây cối, núi đôi, các lãnh địa, V.V. 


39. Hỏi: Cả 2 Tổng Hợp Sắc Vật Thực ấy có được khởi sinh ở ngoại phần 
Hữu Tình hay không ? Cho lời giải thích thể theo sự hiểu biết của Ngài cho thật 
đúng đắn của nên tảng. 

Đáp: Cả 2 Tống Hợp Sắc Vật Thực này, thì không có khởi sinh ở ngoại 
phân Hữu Tình được, vì lẽ Tổng Hợp Sắc Vật Thực chỉ sẽ khởi sinh lên được, thiết 
yêu cần phải nương vào Mghiệp Bồ Phẩm (KamunaŒÿà) hiện hữu ở bên trong thân 
thể của Hữu Tình làm thành người hiệp trợ đối với Bổ Phẩm Ngoại Phân 
(BahiddhaOjà). Có nghĩa là một thê loại Bổ Phẩm khác nữa hiện hữu ở trong các 
thê loại vật thực ấy; bởi do thế, Tổng Hợp Sắc Vật Thực hiện hữu ở trong các thê 
loại vật thực một khi vẫn chưa có được thọ thực vào, thì chắng phải là Tổng Hợp 
Sắc Vật Thực, mà đó chính là Tổng Hợp Sắc Quý Tiết cả thây. 

Các cây cối phát triển tươi tốt to lớn lên, đâm cành phát tán, trổ sinh hoa quả 
là do bởi nương vào đất, nước, và phân bón. Những thể loại này được hiểu biết 
với nhau rằng đất, nước và phần bón ây đã làm cho Tổng Hợp Sắc Vật Thực khởi 
sinh đối với cây cối rất nhiều. Quả thực là những thê loại đất, nước và phân bón 
đấy, đã không làm cho Tổng Hợp Sắc Vật Thực khởi sinh lên đối với cây cối bất 
luận một trường hợp nào cả, mà trái lại chỉ làm cho Tổng Hợp Sắc Quý Tiết được 
khởi sinh lên thôi, vì lẽ cây cối chăng thể nào thọ dụng loại thực phâm của loài 
Hữu Tình được. Đất và nước, hoặc phân bón tưới cho cây cối đó, thì thường thấm 
đi vào trong thân cây theo con đường rê cái và rễ con của cây và hiện hành theo lẽ 
thường nhiên. Nếu sẽ nói với nhau là cây cối đã thọ dụng vật thực, đã uống nước 
ăn phân bón, thì đó là cách gọi theo từ ngữ dân gian, và chẳng phải theo thực tính 
Siêu Lý; cũng tương tự cùng một phương thức mà chúng ta bảo với nhau rằng 

“chiếc xe nây thì uông xăng nhiêu, chiếc xe đó thì uống xăng ít”, mà sự thực là 
chẳng có chiếc xe nào uống xăng vào được cả; và đó chỉ là dùng để gọi bảo với 
nhau theo Thành Ngữ Thế Tục (Vohàrasammufi) mà thôi. 


40. Hỏi: Cho dịch nghĩa ở trong kệ ngôn như tiếp theo đây: 


Affhavisati kàmesu Hornfi tevìsa rùpisu 
Sdaffaraseva sañifinamwé_ Arùpe nafthi ktfci pi 
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Đáp: Dịch nghĩa: Trong 11 Cõi Dục Giới thì cả 28 Sắc Pháp thường được 
khởi sinh. Trong I5 Cõi Hữu Sắc Giới (loại trừ Cối Hữu Tình Vô Tưởng) thì 23 
Sắc Pháp (loại trừ Tỷ, Thiệt, Thân, 2 Sắc Bản Tính) thường được khởi sinh. Trong 
1 Cõi Hữu Tình Vô Tưởng thì 17 Sắc Pháp (loại trừ 5 Sắc Thanh Triệt, 1 Sắc 
Thinh, 2 Sắc Bản Tính, 1 Sắc Tâm Cơ, 2 Sắc Biểu Tri) thường được khởi sinh. 
Trong Cõi Vô Sắc Giới thì không có bất luận Sắc Pháp nào khởi sinh lên được cả. 


4I. Hỏi: Ngài nói rằng chỉ có 4 Tổng Hợp Sắc Nghiệp khởi sinh ở trong 
Phạm Thiên Sắc Giới, đó là: Tổ ông. Hợp Nhãn Thập Pháp, Tổng Hợp Nhĩ Thập 
Pháp, Tổng Hợp Vật Tháp Pháp, Tổng Hợp Mạng Cứu Pháp. Khi là như vậy thì 
ở trong cái đầu của vị Phạm Thiên Sắc Giới cũng chỉ có Nhãn với Nhĩ mà thôi, và 
hoặc là không có Tỷ, Thiệt chẳng hạn như vậy.  Vả lại sự việc vị Phạm Thiên Sắc 
Giới chỉ có Nhãn và Nhĩ khởi sinh lên được, là do bởi nguyên nhân nào ? Cho lời 
giải thích. 

Đáp: Trong 15 Cõi Hữu Sắc Giới (loại trừ Cõi Hữu Tình Vô Tưởng) là chỗ 
sinh trú của tất cả Chư Phạm Thiên, thì Tỷ, Thiệt, Thân và cả 2 Sắc Bản Tính 
thường không khởi sinh lên được; vì lẽ cả 5 Sắc Pháp nầy là các Sắc Pháp chỉ 
thuần nhất hỗ trợ ở trong Cảnh Dục Trần. Còn Chư Phạm Thiên ấy, là các bậc đã 
được thọ sinh từ ở nơi mãnh lực của Thiền Định Sắc Giới, và đã đoạn tiệt mọi 
tham muốn Dục Trần; bởi do thế, cả 5 Sắc Pháp nây mới không có được khởi sinh 
lên đối với nhóm Chư Phạm Thiên. 

Đối với Nhãn và Nhĩ có được khởi sinh lên với Chư Phạm Thiên, là cũng vì 
cả 2 Sắc Pháp này chẳng có bất luận điều chi tác hại cả, vả lại thường có nhiều Ân 
Đức hữu ích nữa. Có nghĩa là Nhãn thì có Ân Đức hữu ích ở trong sự việc sẽ 
được trông thấy đến các Bậc có Ân Đức Chí Thượng như là Bậc Chánh Đăng Giác, 
v.v. được gọi là Ân Đức Kiến Thị Tối Thượng (Dassanànuffariyaguia — là được 
trông thấy sự việc vì diệu thù thắng), và Nhĩ thì có Ân Đức hữu ích ở trong sự việc 
sẽ được lắng nghe Giáo Pháp Thù Thắng, được gọi là ẩn Đức Thính Văn Tối 
Thượng (Savanànutffariyaguna — là được lắng nghe sự việc vì diệu thù thắng). Vì 
lý do này, cả 2 Sắc Pháp là Nhãn và Nhĩ đây mới được khởi sinh lên đối với các 
Chư Phạm Thiên. 


42. Hỏi: Sắc Pháp sinh trú ở trong Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng có được 
bao nhiêu thể loại, và Sắc Pháp sinh trú ở trong thân thể của Nhân Loại có bao 
nhiêu thể loại ? Là những chỉ ? Và Sắc Pháp sinh từ nơi Nghiệp Lực khi tính một 
cách tròn đủ thì có số lượng bao nhiêu, là những chỉ ? Và cho trình bầy một cách 
tròn đủ Sắc Pháp sinh trú ở trong Cõi Dục Giới. 

Đáp: Sắc Pháp sinh trú ở trong Phạm Thiên Hữu Tình Vô Tưởng thì có 2 
thể loại, là Sắc Nghiệp và Sắc Quý Tiết. Sắc Pháp sinh trú ở trong thân thể của 
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từng mỗi Nhân Loại thì có đủ cả 4 thê loại, là Sắc Nghiệp, Sắc Tâm, Sắc Quý Tiết 
và Sắc Vật Thực. 

Khi tính một cách tròn đủ thì Sắc Pháp sinh từ nơi Nghiệp Lực có số lượng 
86, là: 18 Sắc Nghiệp thì có 17 Sắc Thành Sở Tác. Trong từng mỗi Sắc Pháp của 
17 Sắc Thành Sở Tác đây có được phối hợp với 4 Sắc Thực Tướng. Bởi do thế, 
Sắc Thực Tướng mới có 68, và 68 Sắc Thực Tướng kết hợp với 18§ Sắc Nghiệp 
mới làm thành Sắc Nghiệp tròn đủ là 86. 

Sắc Pháp sinh trú một cách tròn đủ ở trong Cõi Dục Giới thì có số lượng 
230, tức là 86 Sắc Nghiệp, 51 Sắc Tâm, 49 Sắc Quý Tiết và 44 Sắc Vật Thực. 


43. Hỏi: Cho dịch nghĩa ở trong kệ ngôn như tiếp theo đây: 


Saddo vikàro Jaratà Maratafia copapaffiydtm 
Na labbhanfi pavaftetu Na kiñ1ci pi na labbhaHi 


Đáp: Dịch nghĩa: Kết hợp cả 8 Sắc Pháp đây: 1 Sắc Thỉnh, 5 Sắc Biến Thể, 
1 Sắc Lão Mại, và 1 Sắc Vô Thường, thì không có được khởi sinh ở trong Thời Tái 
Tục, tức là sát na Sinh của Tâm Tái Tục. Còn ở trong Thời Chuyển Khởi Bình 
Nhật, thì bất luận là Sắc Pháp nào cho dù sẽ không có được khởi sinh, hoặc không 
có hiện hữu đi nữa, thì cũng thường được khởi sinh lên hết tất cả. 


44. Hỏi: Sắc Pháp sinh trú ở trong sát na Tái Tục, gôm thể loại Sắc Pháp 
nào, có số lượng bao nhiêu, là những chỉ ? Và cho phân tích Tổng Hợp Sắc 
Nghiệp khởi sinh ở trong sát na Tái Tục của Thấp Sanh Sản Địa, Thai Sanh Sản 
Địa, và Hóa Sanh Sản Địa trong Cỗi Sắc Giới (loại trừ Cõi Hữu Tình Vô Tưởng) 

Đáp: Sắc Pháp sinh trú ở trong sát na Tái Tục, tức là Sắc Nghiệp, có số 
lượng 18, đó là: § Sắc Bất Giản Biệt, 5 Sắc Thanh Triệt, 2 Sắc Bản Tính, 1 Sắc 
Tâm Cơ, 1 Sắc Mạng Quyền, I Sắc Hạn Giới, tùy thuộc theo tình cảnh thích hợp 
của Sản Địa và Cõi Giới. Và có được 7 Tổng Hợp Sắc Nghiệp khởi sinh ở trong 
sát na Tái Tục của Thấp Sanh Sản Địa, đó là: 1/. Tổng Hợp Nhãn Thập Pháp, 2/. 
Tổng Hợp Nhĩ Thập Pháp, 3/. Tổng Hợp Tỷ Thập Pháp, 4/. Tổng Hợp Thiệt Thập 
Pháp, 5/. Tổng Hợp Thân Thập Pháp, 6/. Tông Hợp Tính Thập Pháp, 7/. Tổng Hợp 
Vật Thập Pháp. Trong sát na Tái Tục của Thai Sanh Sản Địa thì có được 3 Tổng 
Hợp Sắc Nghiệp, đó là: 1/. Tổng Hợp Thân Thập Pháp, 2/. Tổng Hợp Tính Thập 
Pháp, 3/. Tông Hợp Vật Thập Pháp. 


45. Hỏi: Khiếm khuyết Tổng Hợp Sắc Nghiệp gồm có Người thuộc Thấp 
Sanh Sản Địa và Thai Sanh Sản Địa, có nghĩa là thể loại Tổng Hợp Sắc Nghiệp 
nào ? Và cho trình bẩy thời gian mà Tổng Hợp Nhãn, Nhĩ, Tỷ Thiệt, và Tổng Hợp 
Mạng Cứu Pháp khởi sinh đổi với thân thể của Ngài. 
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Đáp: Khiếm khuyết Tổng Hợp Sắc Nghiệp đối với Người thuộc Thấp Sanh 
Sản Địa và Thai Sanh Sản Địa, đó chính là: Tông Hợp Nhãn Thập Pháp, Tông Hợp 
Nhĩ Thập Pháp, Tổng Hợp Tỷ Thập Pháp, và Tổng Hợp Tính Thập Pháp. 

Trình bây về thời gian cả bốn Tổng Hợp Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt đây khởi sinh 
ở trong thân thê của Tôi (thuộc Thai Sanh) là ở trong tuần lễ thứ II, tức là khoảng 
giữa 70 đến 77 ngày. Tuy nhiên việc khởi sinh của cả 4 Tổng Hợp này là bất hạn 
định, rằng Tổng Hợp nào sinh trước và Tổng Hợp nào sinh sau; vì lề Đức Phật 
Ngài đã lập ý khải thuyết tuần tự của cả Cửu Tổng Hợp Sắc Nghiệp ấy, chăng phải 
lập ý khải thuyết theo Phần Phát Sinh (Upapatfikamanaya), là việc trình bây. theo 
Phân Thuyết Giáo (Desanàkamanaya) tương tự với việc trình bầy về Ngũ Uẩn và 
Tứ Đề (Sacca) như bộ Chú Giải Ngữ Tông (Kathàyatthu Atthakathà) đã có trình 
bầy rằng: “Sesàni caểffàri saffasaffati rattimhi jàyanti”- “4 Tổng Hợp Sắc Nghiệp 
còn lại gồm Thân, Tính, Vật và Mạng Quyên thì thường khởi sinh ở trong thời 77 
ngày, tức là 11 tuần lễ. ” 

Còn Tổng Hợp Mạng Cửu Pháp thì khởi sinh ở trong tuần lễ đầu tiên sau khi 
Tâm Tái Tục trở đi, tức là ở trong khoảng thời gian 7 ngày. 


46. Hỏi: Có được bao nhiêu nhóm Hữu Tình sinh khởi to lớn lên tức thì, là 
những chỉ ? Và cho trình bây sự phát triển một cách tuần tự từ nơi thân thể của 
Ngài, tính kể từ sát na Tái Tục trở đi cho đến có được tròn đủ các bộ phán. 

Đáp: Có được 24 nhóm Người chỉ thuộc duy nhất nhóm Hóa Sanh Sản Địa 
sinh khởi to lớn lên tức thì, đó là: I Hữu Tình Địa Ngục, I Ái Dục Thiêu Đốt Ngạ 
Quỷ, 1 Chư Thiên sinh trú ở trong Cõi Trời Tứ Đại Thiên Vương (loại trừ nhóm 
Địa Cư Thiên), 5 Chư Thiên sinh trú ở trong 5 Cõi Thiên Giới tầng bậc trên, và 16 
Phạm Thiên Sắc Giới. 

Trình tự quá trình hình thành thân thể của Tôi (nhóm Thai Sanh Hữu Tình) ở 
trong thai bào được chia ra làm Š thời kỳ, còn được gọi là Thai Nội Ngũ V† (năm 
thời kỳ ở trong thai bào), như sau: 

1/. Trong tuần lễ đầu tiên của việc Tái Tục, thì Sốc Chúng Tứ (Kalalarùpa) 
khỏi sinh, đó là giọt nước trong suốt giống như nước dầu mè. (Còn gọi là Yếr La 
Lam Vị, Tạp Uế, là thời kỳ tỉnh huyết của Cha Mẹ bắt đầu hòa hợp thành một.) 

2/. Trong tuần lễ thứ hai, là kế sau khi Sắc Chủng Tử, thì Sốc Phôi Điểm 
(Abbudarùpa) khởi sinh, và có trạng thái tương tự như tròng trứng đỏ, sắc tựa như 
nước rửa thịt. (Còn gọi là An Bộ Đàm Ứị, Bào, là thời kỳ tăng trưởng thành hình 
như cái nhọt phông rộp.) 

3/. Trong tuần lễ thứ ba, là kế sau khi Sắc Phôi Điểm, thì Sắc Phôi Thai 
(Pesirùpa) khởi sinh, và có trạng thái như miếng thịt mềm nhão, có sắc màu đỏ. 
(Còn gọi là Bế Thị Vị, Huyết Nhục, là thời kỳ dần dần thành máu thịt.) 

4/. Trong tuần lễ thứ tư, là kể sau khi Sắc Phôi Thai, thì Sắc Thai Khối 
(Ghanarùpa) khởi sinh, và có trạng thái thành một khối, có hình dáng giống quả 
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trứng gà. (Còn gọi là Kiện Nam Vị, Nhục Đoàn, là thời kỳ dần dần thành một khối 
thịt rắn chắc.) 

5/. Trong tuần lễ thứ năm, là kể sau khi Sắc Thai Khối thì nói tiếp theo đó, 
là Ngũ Chỉ (Pañcasàkhà) khởi sinh, tức là Sắc Pháp phát triển ra thành năm chỉ 
(Tafo param) ở trong khoảng giữa tuần lễ thứ 12 cho đến tuân lễ thứ 42, và những 
thể loại tóc, lông, móng, v.v. cũng đã hiện bẩy. (Còn gọi là Bá/ La Xa Khư VỊ, 
Hình Vị Ngũ Chi, là thời kỳ dần dần có đủ 6 Căn.) 


47. Hỏi: Cho trình bây việc sinh khởi lần đầu tiên và lần cuối cùng của các 
Sắc Pháp như tiếp theo đây: Sắc Nghiệp, Sắc Tâm, Sắc Quý Tiết, Sắc Vật Thực. 

Đáp: Sắc Nghiệp khởi sinh lần đầu tiên kể từ sát na Sinh của Tâm Tái Tục, 
và khởi sinh lần cuối cùng vào sát na Sinh của cái Tâm thứ 17 tính đếm ngược trở 
lại sau kế từ Tâm Tử khởi đi. 

Sắc Tâm khởi sinh lần đầu tiên kể từ sát na Sinh của Tâm Hữu Phần thứ 
nhất, và khởi sinh lần cuối cùng vào sát na Sinh của Tâm Tử. Đối với Bậc Vô 
Sinh khởi sinh lần cuối cùng vào sát na Sinh của cái Tâm thứ 2 tính đếm ngược trở 
lại sau kế từ Tâm Tử trở đi. 

Sắc Quý Tiết nầy khởi sinh liên tục cho đến ngay cả Hữu Tình ấy sẽ phải 
chết đi nữa, thì Sắc Quý Tiết ấy cũng vẫn còn được khởi sinh, vả lại cho đến luôn 
cả Hữu Tình ấy trở thành một tử thi đi nữa, thì Sắc Quý Tiết cũng vẫn còn tiếp tục 
khởi sinh. Tương tự như thế, cho dù tử thi ấy sẽ trở thành xương cốt, hoặc trở 
thành tro bụi, hoặc trở thành đất cát đi nữa, thì Sắc Quý Tiết cũng vẫn còn sinh 
khởi như thường. Là vì Sắc Quý Tiết nầy có được sinh khởi xuyên suốt mãi cho 
đến trái đất bị hoại diệt, thì lúc bấy giờ mới hoàn toàn tiệt diệt. 

Sắc Vật Thực khởi sinh kế từ Bồ Phẩm lan tỏa thấm nhập khắp cả (trong 
tuần lễ thứ 2 - 3) và khởi sinh lần cuối cùng vào sát na Diệt của Tâm Tử. 


48. Hỏi: Cả 4 Sắc Pháp gốm có Sắc Nghiệp, Sắc Tâm, Sắc Quý Tiết, Sắc 
Vật Thực sẽ sinh trú và sẽ diệt mất ở trong thân thể của Ngài vào thời gian nào ? 
Cho trình bầy theo riêng từng mỗi phân. Và tất cả các Ngài Chú Giải và Phụ Chú 
Giải đã nói rằng ở trong Cõi Nhân Loại khi thọ thực một lần thì được sinh tôn đến 
7 ngày, và ở trong Cõi Thiên GIới khi thọ thực một lần thì được sinh tôn đến Ï 
hoặc 2 tháng; thế nhưng Ngài Giáo Thọ Anuruddha đã có nói rằng có hạng Nhân 
Loại chẳng phải thọ thực chỉ mà cũng vẫn có thể được sinh tôn đến 7 hoặc 10 
tháng! Vậy muốn biết được rằng hạng Nhân Loại nào chẳng nương nhờ vào cái 
chỉ mà vẫn được sinh tôn ? 

Đáp: Sắc Nghiệp diệt mất vào sát na Diệt của Tâm Tử. Sắc Tâm của hạng 
Phàm Phu hoặc 3 Bậc Thánh Hữu Học một khi đã mệnh chung thì Sắc Tâm chỉ sẽ 
tồn tại băng với 16 cái Tâm rồi mới diệt mất. Sắc Quý Tiết thì sẽ diệt mất khi thế 
gian bị hoại diệt. Sắc Vật Thực một khi đã tử vong rồi thì vẫn còn tồn tại chỉ bằng 
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với 17 cái Tâm nhưng không tròn đủ, tức là chỉ bằng với 50 sát na Tiểu thì mới sẽ 
diệt mất. 

Theo Ngài Giáo Thọ Anuruddha đã có nói răng có hạng Nhân Loại chăng 
cần thọ dụng vật thực mà cũng vẫn được sinh tồn đến 7 hoặc 10 tháng, đó chính là 
thai nhi ở trong thai bào của người Mẹ do bởi nương vào vật thực của người Mẹ đã 
thọ thực vào. 


49. Hỏi: Cho lời giải thích phần Pàii ở cả 2 điều như tiếp theo đây: 


l Marauakàle pana cuticilfopariL satarasưma củtfassa thứ kàlam 
nupàdàya kamrndqjarùpàni na uppqjjantL Purefarain? Hppannàni ca kammdja 
rùpàm! cuticifasamakàlan eva pavaftifvà mrujjhandi. 

2. Tafo param ciffqjàhàraqJarùpañi ca vocchỤjhati. 


Đáp: Dịch nghĩa phần Pàii ở cả 2 điều thứ I và thứ 2: 

1. Còn ngay lúc lâm chung, kể từ Tâm Tử tính đếm ngược trở lại sau đến sát 
na thứ mười bầy và tính vào thời trú vị của Tâm, thì các Sắc Pháp do Nghiệp mà 
khởi sinh đã không còn hiện khởi thêm nữa. Và Sắc Nghiệp khởi sinh vào sát na 
Trụ của cái Tâm thứ 17 đây, thường được tôn tại cho đến Tâm Tử rồi đồng cùng 
diệt với Tâm Tử ấy. 

2. Nối tiếp theo sau từ nơi Sắc Nghiệp đã diệt mắt, thì Sắc Tâm và Sắc Vật 
Thực cũng diệt mắt. 


Giải thích: + Trong phần Pàii điều thứ 1, kế từ Marapakàle pana v.v. cho 
đến mirujjhanfi được giải thích rằng Sắc Nghiệp khi bắt đầu khởi sinh kế từ sát na 
Sinh của Tâm Tái Tục, rồi thì cũng sinh nôi tiếp với nhau liên tục không gián đoạn 
trong từng mỗi sát na của Tâm suốt trọn thời gian Hữu Tình â ấy vẫn đang còn có 
sinh mạng, và suốt cho đến Hữu Tình ấy tử vong. Và trong lúc cận tử lâm chung, 
thì Sắc Nghiệp khởi sinh lần cuối cùng vào sát na Sinh của cái Tâm thứ 17 tính 
đếm ngược trở lại sau kế từ Tâm Tử khởi đi, và rồi cũng không còn sinh nối tiếp 
nữa. Còn Sắc Nghiệp khởi sinh lần cuối cùng, khi tuổi thọ tương đương với 17 sát 
na tròn đủ của Tâm, thì cũng diệt mất; bởi do thế, Sắc Nghiệp đây mới đồng diệt 
với Tâm Tử. 

Trong sự việc Sắc Nghiệp sinh lần cuối cùng vào sát na Sinh của cái Tâm 
thứ 17 đấy, cũng vì lẽ thường nhiên của từng môi một Sắc Pháp thì có tuổi thọ 
bằng với 17 sát na Tâm rồi cũng diệt mắt, và Tầm Tử với Sắc Nghiệp sẽ phải đồng 
cùng diệt với nhau, mới sẽ gọi là Hữu Tình ấy mệnh chung. Không có sự việc 
Tâm Tử khởi sinh rồi diệt trước Sắc Nghiệp được. Nếu Sắc Nghiệp vẫn chưa có 
diệt mắt, thì Tâm Tử thường cũng không khởi sinh. Sự việc nầy hiện hành theo 
thực tính, và không có bắt luận một sự vật nào chỉ huy cai quản cả. Với lý do này, 
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việc khởi sinh lần cuối cùng của Sắc Nghiệp mới cần phải sinh vào sát na Sinh của 
cái Tâm thứ 17 tính đếm ngược trở lại sau kế từ Tâm Tử khởi đi như đã vừa đề cập 
đến rồi vậy. 

+ Trong phần Pàli điều thứ 2, chỗ nói rằng Tao pararn cho đến vocchjjadi 
đấy, được giải thích răng ngoại trừ Tâm Tử của Bậc Vô Sinh, thì Tâm Tử của tất cả 
hạng Phàm Phu và các Bậc Hữu Học thường làm cho Sắc Tâm được khởi sinh; bởi 
do thế việc khởi sinh lần cuối cùng của Sắc Tâm mới khởi sinh vào sát na Sinh của 
Tâm Tử. Đối với Bậc Vô Sinh thì Sắc Tâm sinh lần cuối cùng vào sát na Sinh 
của cái Tâm thứ 2 tính đếm ngược trở lại sau kế từ Tâm Tử khởi đi. Điều này 
trình bầy cho được thấy răng cho dù Tâm Tử đã diệt đi rồi, tức là người ấy đã chết 
đi nữa, thế nhưng Sắc Tâm cũng vẫn còn tỒn tại và tiếp nối thêm được một chút ít 
nữa; có nghĩa là đối với hạng Phàm Phu hoặc Bậc Hữu Học một khi đã mạng vong 
rồi, thì Sắc Tâm cũng vẫn còn được tôn tại tiếp nối thêm tương đương với 16 cái 
Tâm rồi mới diệt mất. Còn Bậc Vô Sinh khi đã viên tịch Níp Bàn, thì Sắc Tâm 
vẫn còn được tôn tại tiếp nối thêm tương đương với 15 cái Tâm rồi mới diệt mất 
hắn. Rằng khi đã nói đến như vậy, chỉ là việc nói theo thực tính hiện hành của 
Lộ Trình Danh Pháp và Lộ Trình Sắc Pháp mà thôi. ` Còn nếu theo thành ngữ 
dân gian, thì sẽ nói được rằng khi đã chết đi rôi thì Sắc Tâm cũng đồng diệt với 
nhau. Tất cả sự việc nây, là cũng bởi thời gian bằng với 15 cái hoặc 16 cái Tâm 
đây, thì cũng vẫn chưa bằng với 1/100 của một giây vậy. 

Đối với Sắc Vật Thực đã có được nói đến rằng “khởi sinh trong từng mỗi sát 
na của Tâm” đấy; là khi đến sát na Diệt của Tâm Tử thì Sắc Vật Thực cũng vẫn 
còn được khởi sinh lần cuối cùng. Và khi Tâm Tử đã diệt đi rồi, lập ý đến người 
ây đã tử vong thuộc về Người Dục Giới, thì Sắc Vật Thực khởi sinh lần cuối cùng, 
và vẫn còn được tôn tại tương đương với cái 17 Tâm nữa, tuy nhiên không được 
tròn đủ, tức là chỉ bằng với 50 sát na Tiểu mà thôi. 

Còn tất cả Chư Phạm Thiên thì không có Sắc Vật Thực sinh trú, bởi do thế 
mới không cần phải đề cập đến. 


920. Hỏi: Cho dịch nghĩa kệ ngôn như tiếp theo đây, và ở trong tất cả 31 Cối 
Giới sẽ hiện hành theo kệ ngôn náy có được hay không ? Cho lời giải thích. 


lccevdm Inafasattànam Punadeva bhayantfare 
Pafisandhunupàdàya Tathà rùpd1 pavaffati 


Đáp: Dịch nghĩa: Trong đặc tính bẩm sinh của tất cả Chúng Hữu Tình đã 
chết đi ở trong thể gian nây, thì cả Tứ Sắc Pháp lại thường khởi sinh tương tự 
cùng một phương cách ây ở trong kiếp sống mới kế đó, và được bắt đầu kề từ Tâm 
Tái Tục. Như đã được giảng giải rồi váy. 
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Và ở trong tắt cả 31 Cõi Giới thì sẽ không có hiện hành theo kệ ngôn nầy 
được, vì lẽ ở trong tất cả 31 Cõi Giới ấy có một vài Cõi Giới không có tròn đủ cả 
Tứ Sắc Pháp khởi sinh. Nếu Hữu Tình thọ sinh ở trong 11 Cõi Dục Giới thì Sắc 
Nghiệp, Sắc Tâm, Sắc Quý Tiết, Sắc Vật Thực thường được khởi sinh một cách 
tròn đủ. Nếu như thọ sinh ở trong 15 Cõi Hữu Sắc Giới (loại trừ Cõi Hữu Tình 
Vô Tưởng) thì Sắc Nghiệp, Sắc Tâm, Sắc Quý Tiết thường được khởi sinh. Nếu 
như thọ sinh ở trong Cõi Hữu Tình Vô Tưởng thì Sắc Nghiệp và Sắc Quý Tiết 
thường được khởi sinh. Và cả Tứ Sắc Pháp ấy không có khởi sinh nếu như đã thọ 
sinh ở trong Tứ Cõi Vô Sắc Giới. 

Vì thế, ở trong 31 Cõi Giới mới hiện hành thê theo kệ ngôn này, là cũng tùy 
theo trường hợp tương ứng đối với Cõi Giới mà thôi. 


Kết thúc phần Vấn - Đáp ở trong Sắc Pháp Siêu Lý 


NIBBÀNAPARAMATTHA - NÍP BÀN SIÊU LÝ 


Nibbànam pana lokuffarasankhàtatm caturnaggañàpnena sacchikàtabbam 
maggaphalànam lambanabhùfaima vànasankàtàya tanhàya nikkhantfatfà 


nibbànganfi pavyuccdtfi. 
Tadetama sabhàvafo ekavidharmpi saupàdisesanibbànadhàfut: anipàdisesa 
nibbànadhàtt càt duvidham hoi kàradtapariyàyena. Tathà suñiiatam 


qanimittamma appatthitamm càft tividham hoi àkàrabhedena. 

Padamuccutamaccatama asankhàtananuffaraimn ni bbànam HH bhàsandi 
Vànamuftà mahesayo. lHHẳ cam cefaskam rùpam ni bhbàngg tccapi 
paramattham pakàsenfti catqdhà va tathàgafà. li Ablhidhammafthasangahe 
rùpasangahavibhàgo nàma Chaffho Paricchedo. 

Nip Bàn được gọi là Siêu Thế, và phải được chứng tri bằng với Trí Tuệ của 
Tứ Đạo; trở thành một đổi tượng của Đạo và Quả, vả lại đã được gọi là Nín Bàn 
vì đó là một sự giải thoát khỏi rừng Ái Dục. 

Níp Bàn theo tự tánh thì chỉ có một thể loại. Theo phương thức tự chứng tri 
thực tính khi còn sinh mạng và không còn sinh mạng, thì có được hai thể loại: Hữu 
Dự Y Nip Bản Giới và Vô Dự Y Níp Bàn Giới. Theo hành tướng thì có được 
Không Hư, Vô Tướng, Vô Nguyện. 

Với các bậc Đại Ấn Sĩ đã giải thoát khỏi Tham Ái, thì đã gọi Níp Bàn là 
Pháp Bắt Tử, Vô Biên, Vô Vi, và Vô Thượng. 

Như vậy, các Đức Nhưự Lai đã nêu rõ Tứ Pháp Siêu Lý, đó là Tâm, Tâm Sở, 
Sắc Pháp và Níp Bàn. Ở trong bộ Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp, đây là 
Chương thứ Sáu với tên gọi là Tổng Hợp Phân Tích Sắc Pháp Siêu Lý. 


PHẢN GIẢI THÍCH 


Padaimuccutamaccatam Asankhàtarmanuttaram 
Nibbanamm ti bhàsandi Vànarnuftà mahesayo 

Với các bậc Đại Án Sĩ đã giải thoát khỏi Tham Ái, thì đã gọi Níp Bàn là 
Pháp Bất Tử, Vô Biên, Vô Vĩ, và Vô Thượng. 

Tắt cả các Bậc Chánh Đăng Giác - các Ngài hằng luôn tâm câu Ân Đức thù 
thắng tối thượng là Giới Uẩn, Định Uấn và Tuệ Uẩn. Các Ngài đã thoát khỏi Ái 
Dục - vật thúc phược, thường luôn đề cập đến một thể loại Pháp Thực Tĩnh đã 
được chứng đạt đến, hiện hữu một cách đặc biệt, không có liên quan với Pháp Hữu 
Vị, có trạng thái bắt tử, và vượt thoát khỏi Ngủ Uẩn, chẳng có bị tạo tác do bởi bất 
luận một trong 4 Tác Duyên, là Pháp tối thượng, đó là Níp Bàn (Nibbàna). 


Giải thích ở trong kệ ngôn nây nói rằng Ngài Giáo Thọ Anuruddha đã miêu 
tả Ân Đức của Níp Bàn, và đã trình bầy cho được biết rằng Níp Bàn ấy là chỉ ? 

Có 5 từ ngữ đã dùng để miêu tả Ân Đức của Níp Bàn ở trong kệ ngôn này, 
đó là: Padamm, Accufam, Accantam, Asankhatam, và Anuffaram. Kết hợp những 
cả 5 từ ngữ này lại, là thực tính của Níp Bàn; bởi do đó, Pháp nào có 5 thể loại 
thực tính như đã vừa đề cập tại đây, và thể theo ngôn từ của các Bậc Chánh Đăng 
Giác, thì Pháp ấy đích thị được gọi tên là Níp Bàn. 

+ Từ ngữ Padamm dịch nghĩa là “một phần ” có nghĩa là “nột thể loại Pháp 
Thực Tĩnh đã chứng đạt được, hiện hữu một cách đặc biệt, không có liên quan với 
Pháp Hữu V¡” tức là Ñíp Bàn. 

+ Từ ngữ Accwfam dịch nghĩa là “Pháp Bất Tử” có nghĩa là “bất sinh, bất 
f” vì lễ sự chết có được thì cũng cần phải có sự sinh; và một khi đã không có sự 
sinh rồi, thì sự chết cũng không có được; tức là Níp Bàn. 

+ Từ ngữ Accarmfam dịch nghĩa là “Pháp đã xâm phạm và làm mất đi Ngũ 
Uẩn về Quá Khứ và Vị Lai” tức là Níp Bàn. Có nghĩa là Níp Bàn ấy xâm phạm 
Ngũ Uẫn đã diệt, tức là Quá Khứ Uẩn (Pubbantakhandha), và xâm phạm Ngũ 
Uân sẽ sinh về sau, tức là Vị Lai Uẩn (Apararntakhandha). Cho dù quả thật đã 
không có trình bầy việc xâm phạm Ngũ Uần ở ngay thời Hiện Tại đi nữa, tuy nhiên 
một khi đã có trình bầy việc xâm phạm Ngũ Uấn ở thời Quá Khứ và luôn cả thời 
VỊ Lai rồi, thì coi như việc trình bầy xâm phạm Ngũ Uấn ở thời Hiện Tại cũng đã 
được thành tựu. Vì lẽ nếu như Ngũ Uẫn đã không có sinh và cũng sẽ không có 
sinh nối tiếp về sau, thế thì cũng không có Ngũ Uấn đang khởi sinh vậy. Cũng ví 
như có người nói rằng “7ôi đã không từng trông thấy máu ở trong con cua, và tiếp 
nối về sau cũng sẽ không trông thấy y hệt như nhau.” Việc nói như vậy cũng có 
nghĩa là họ cũng không có được trông thấy ngay cả ở trong thời Hiện Tại. 
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Ngũ Uấn ở thời Hiện Tại đây, đó chính là Vị Lai Uấn. của Ngũ Uấn đã trải 
qua, và sẽ là Quá Khứ Uẫn của Ngũ Uấn sẽ lại khởi sinh nối tiếp về sau; bởi do 
đó mới đặc biệt không thiết yếu phải trình bầy việc xâm phạm Hiện Tại Uẩn 
(Paccuppannakhandha).  Vả lại sự việc có được chứng tri Níp Bàn đây, là Pháp 
đã vược thoát khỏi cả Tam Thời, gọi là Ngoại Thời (Kàlavừữnuffa), và là Pháp đã 
vược thoát khỏi Ngũ Uẩn, gọi là Ngoại Uẩn (Khandhavimutfa). 

+ Từ ngữ Asawkhafam dịch nghĩa là “Pháp chẳng có bị tạo tác do bởi bất 
luận một trong 4 Tác Duyên ” tức là Níp Bàn. Có nghĩa là Níp Bàn đây, chẳng 
phải là Tâm, Tâm Sở và Sắc Pháp; vì lẽ thường nhiên thì những thể loại Tâm, Tâm 
Sở và Sắc Pháp đây, có được khởi sinh lên là cũng do bởi bất luận một trong 4 Tác 
Duyên, hoặc 2 — 3 — 4 Tác Duyên làm thành người tạo tác sắp bầy, được gọi là 
Pháp Hữu Vi. Vả lại Níp Bàn là Pháp thuần nhất chăng khởi sinh do bởi bất luận 
một Tác Duyên nào, vô vi, không có được cầu tạo, và không phải là Tác Nhân 
cũng không phải là Quả Báo. 

Khi nói theo thực tính phổ thông, thì từ ngữ Pháp Vô Vi đó cũng vừa có 
luôn cả Chế Định tương tự như nhau. Tuy nhiên đối với ở trong chỗ này, thì đặc 
biệt chỉ trình bầy về Pháp Siêu Lý (Paramatfhadhammna) là Pháp có chần thực 
nghĩa; chính vì thế, Pháp Vô Vi ở trong chỗ nầy mới lập ý chỉ lấy riêng biệt Níp 
Bàn mà thôi. 

+ Từ ngữ Anuffararn dịch nghĩa là “Pháp T: ối Thượng” tức là Níp Bàn. Có 
nghĩa là các Pháp khác sẽ không. thể nào tối thượng hơn Níp Bản ấy được. 

Răng khi nói theo phần kết hợp lại, thì Pháp Tối Thượng cũng chính là Tâm 
Siêu Thế và 36 Tâm Sở, và Níp Bàn. Tuy nhiên ở trong chỗ này thì lập ý chỉ lấy 
duy nhất mỗi một Níp Bàn, là cũng vì kệ ngôn đã có đề cập để ở phía trên thì cũng 
chỉ trình bây duy nhất đến câu chuyện Níp Bàn. 


Trình Bầy Câu Chú Giải Và Lời Giải Thích Ở Trong Từ Ngữ Níp Bàn 


Từ ngữ Mibbàna khi chiết tự ra thì có được 2 từ ngữ, là Mi + Vàna. Nữ dịch 
là “giải thoát, vượt thoát khỏi”.  Vàna dịch nghĩa là “Pháp làm thành vật kết nối 
thúc phược” lập ý đến Ái Dục (Tanhà). Khi kết hợp 2 từ ngữ vào nhau thành 
Nhàna, dịch nghĩa là “Pháp vượt thoát khỏi vật kết nồi thúc phược ” lập ý đến giải 
thoát khỏi Ái Dục. Như có câu Chú Giải trình bây rằng: 

“Winafi sa#wsibbattƯ = Vàna1n” — “Pháp chúng nào thường làm thành 
người kết nói thúc phược, bởi do thế Pháp chủng ấy được gọi tên là Vàna (sự ham 
muốn) ” tức là Ái Dục. 

“Vànato nikkhantanti = Nibbànai”- “Pháp chúng nào thường vượt thoát 
khỏi vật kết nối thúc phược giữa kiếp sống nhỏ và kiếp sống lớn một cách tiệt diệt, 
tức là Ái Dục, bởi do thế Pháp chủng ấy được goi tên là Nip Bàn. ” 
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“Mibbàyanii sabbe vafa dukkha samtàpà cfasmini = Nibbànam (và) 
Nibbàyandi ariyajànà etasminti = Nibbànamw°- “Khổ Luân Hỏi và tất cả mọi sự 
thống khổ khác thì thường không có ở trong Nip Bàn.” (hoặc) “Tất cả các bậc 
Thánh Nhân khi chứng đạt đến Pháp Uẩn Níp Bàn, là bất sinh bất tử; bởi do thể 
Pháp chúng hủy diệt sự Sinh Tử cho tiệt diệt, được gọi tên là Nip Bản. ” 

Lễ thường, tất cả Chúng Hữu Tình sinh trú ở trong thế gian nây, thì sự Sinh 
và sự Tử ở trong từng môi con người đã trải qua quả là nhiều vô số lượng không 
thể nào tính đếm được rằng đã từng sinh và đã từng tử bao nhiêu lần rồi, và tiếp nối 
về sau thì sự Sinh và sự Tử cũng liên tục nối tiếp để sẽ còn đi mãi, bất hạn định 
được rằng sẽ chấm dứt vào lúc nào. Khi đã là như vậy cũng do bởi nương vào Ái 
Dục, là sự duyệt ý, sự ái luyễn muội tâm ở trong các Cảnh; đã làm thành người 
thúc phược Hữu Tình để không cho vượt thoát khỏi sự Sinh và sự Tử được. Cũng 
giống như người thợ may đã lây nhiều mảnh vải đem may cho dính vào với nhau 
như thế nào, thì Ái Dục cũng được sánh tựa như người thợ may, tức là thúc phược 
Hữu Tình ở trong kiếp sống cũ cho nối tiếp liên tục với kiếp sống mới; chính vì lý 
do nây mà đích thị Ái Dục mới được gọi tên là Vàna (rừng rậm, sự ham muốn). 

Còn đối với Níp Bàn là Pháp chủng vượt thoát khỏi Ái Dục, bởi do thế mới 
được gọi tên là Uy Ái Dục (Nàng). Từ ngữ Vàna là tên gọi của Pháp Bất Thiện, 
tuy nhiên khi có thêm từ ngữ ẤM phối hợp ở phía trước thì lại trở thành tên gọi của 
Pháp Chí Thiện. Tương tự với bậc có được danh xưng là Bậc Lậu Tận 
(Khìnàsaya). Khi chiết tự từ ngữ Khìnàsaya thì có được 2 từ ngữ, là Khòpa + 
Àsaya, Khina = chấm dứt, diệt tận; Àsưyø = Pháp Lậu Hoặc (thấm rỉ chảy ra) ở 
trong 31 Cõi Giới, tức là Tham Ái, Tà Kiến và Si Mê. Tên gọi Lậu Hoặc là tên 
gọi của Pháp Bất Thiện, tuy nhiên khi lấy từ ngữ Kha bỗ túc ở phía trước thì lại 
trở thành tên gọi của Pháp Chí Thiện; răng khi theo Người, đó chính là tất cả các 
Bậc Vô Sinh có bậc Chánh Đắng Giác, v.v. như vẫy. 


Trình Bầy Phân Loại Của Níp Bàn 


ó 1: Trạng thái an tĩnh (Sanfilakkhana) 


Phân Loại Hữu Dư Y Níp Bàn (Saupàdisesanibbàna) 
Của Có 2 
Níp Bàn ô Dư Y Níp Bàn (Anupàdisesanibbàna) 


ô Tướng Níp Bàn (Animittanibbàna) 


VoTu Hư Níp Bàn (Suññatanibbàna) 
ó 3 
ô Nguyện Níp Bàn (Appanihitanibbàna) 


Níp Bàn Có 1 
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Răng khi tính theo trạng thái thực tính thì Níp Bàn duy nhất chỉ có một thể 
loại, đó là Trạng Thái An Tĩnh (Santtlakkhanad), là lập ÿ đến tĩnh trạng tất cả các 
Phiền Não và Ngũ Uấn. Chỗ nói rằng khi theo bản lai tự tính thì Níp Bàn duy 
nhất chỉ có một thể loại, chẳng giống như có cùng một thực thê vật chất nhưng lại 
có rất nhiều chủ nhân; bởi do thế sẽ không thể nào cùng sử dụng chung với nhau 
được, mà sẽ phải thay phiên nhau để từng mỗi người có được sử dụng. Còn Níp 
Bàn đây thì chăng phải như vậy. Tất cả các Bậc Vô Sinh một khi đã viên tịch Níp 
Bàn rôi, thì thường cùng nhau đều chứng đạt đến trạng thái an tĩnh hết cả thấy; 
trình bây cho thấy rằng Níp Bàn với thực tính Tịnh Lạc (Sanfisukha) quả là đếm 
không kể xiết, và tùy thuộc theo SỐ lượng các Bậc Vô Sinh viên tịch Níp Bàn. 

[Chú thích: “Từ ngữ Nirvàna (S) hoặc Nibbàna (P) bao gồm N¡ + Vàng, 
chuyền thành Wibbàna. ˆ Từ ngữ Ni hàm xúc ý “Không”, Vàna có nghĩa là “Dệt 
lưới” hoặc “Ái Dục”. Chính Ái Dục nây tác hành như sợi dây thúc phược kết nối 
dính liền một loạt biết bao kiếp sống của một Hữu Tình ở trong vòng Luân Hồi 
Sinh Tử. 

Ngày nào còn bị thúc phược ở trong mạng lưới Ái Dục hoặc luyến ái, thì 
Hữu Tình còn tích trữ Nghiệp Lực mới, và những năng lực này phải cụ thể hóa 
dưới một hình thức nào ở trong vòng quanh với biết bao kiếp Sinh Tử - Tử Sinh vô 
cùng tận. Một khi tất cả mọi hình thức Ái Dục đều đã bị tận diệt, thế là Nghiệp 
Lực chấm dứt, và nói theo ngôn ngữ chế định thông thường thì Hữu Tình ấy chứng 
ngộ Níp Bàn, và đã vượt thoát ra khỏi vòng quanh của bao kiếp Sinh và Tử. Theo 
quan niệm của Phật Giáo, Giải Thoát là vượt thoát ra khỏi vòng quanh Sinh và Tử 
mãi mãi trở đi trở lại, luân chuyển hồi quy, và chính đó không phải chỉ là việc 
thoát ra khỏi “Tội Khổ và Địa Ngục.” 

Từ ngữ Nibbàna (Níp Bàn) xuất nguyên từ /¡ (không) + ngữ căn Vụ ( dệt), 
có nghĩa là “Không có Ái Dục, hoặc không có luyễn ái; hoặc tách rời, lìa bỏ Ái 
Dục.” Một cách chính xác, Níp Bàn là Pháp đã được chứng ngộ do bởi tận diệt 
mọi hình thức Ái Dục. 

Một trường hợp khác nữa, từ ngữ Wibbàna được xuất nguyên từ Ấi (không) 
+ ngữ căn Và (thổi); ở trong trường hợp nây, thì Níp Bàn có nghĩa là “?hổi tắt, dập 
tắt, hoặc tận diệt những ngọn lửa Tham, Sán, Sỉ `” Nên hiểu được rằng Níp Bàn 
không phải chỉ suông là tận diệt Tham Dục (Khayamatfftanu eva na nibbàngnH 
vaffabbam). Tận diệt Tham Dục chỉ là phương tiện để chứng ngộ Níp Bàn, tự nó 
không phải là cứu cánh. 

Níp Bàn là nguyên lý cùng tột (Vaffhudhamưna — Tông Chỉ Pháp) thuộc về 
Siêu Thể (Lokuffara) tức là vượt ra khỏi thế gian Danh Sắc hoặc Ngũ Uấn. Níp 
Bàn được chứng ngộ nhờ vào trực giác (Hiện Kiến — Paccakha) hoặc Thông Đạt 
Trí (Paiivedhaiàna ) và Tỷ Lượng (Anumàna) hoặc 7y Giác Trí (Anubodha 
ñàna). Để diễn đạt cả hai ý niệm nây, Níp Bàn được xem là cần phải chứng ngộ 
bằng với Trí Tuệ của Tứ Thánh Đạo và trở thành đối tượng của các tầng Đạo Quả. 
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Về tự tánh Thực Tính (Sabhavàfo), Níp Bàn là An 77nh (Sanfi), và như vậy 
chỉ có duy nhất một (Keyala). Tùy theo sự chứng nghiệm - trước và sau khi viên 
tịch, thì Níp Bàn có hai thể loại. Trong chính văn Pàli có sử dụng từ ngữ Phân 
Định Tác Nhân (Kàranapariyayena) được các bộ Chú Giải Pàli ở Đảo Quốc Tích 
Lan giải thích là nguyên nhân có được gọi như vậy vì có Hữu Dư Y và Vô Dư Y.] 


Níp Bàn Có 2 


Rằng khi Phân Định Tác Nhân (Kàrapapariyàyena) thì Níp Bàn có được 2 
thê loại, là: 


1. Hữu Dư Y Níp Bàn (Saupàdisesanibbàna) 
2. Vô Dự Y Níp Bàn (Anupadisesanibbàna) 


1. Hữu Dư Y Níp Bàn có nghĩa là Níp Bàn hiện hành với Ngũ Uẩn, là tất cả 
Quả Dị Thục và Sắc Nghiệp vẫn còn dư sót của Phiền Não; tức là Níp Bàn của các 
Bậc Vô Sinh vẫn đang còn có sinh mạng. 

Như trình bầy câu Chú Giải nói rằng: 

(1) “Kammakilesehi upàdìyatti = Upàdi (và) Àranưnapakarapuavasena 
tanhàdiffhìhi upàdìyatiti = Upàdi”. 

Những thê loại Nghiệp Lực và Phiền Não đây thường bám chặt lây Ngũ Uần 
là Quả DỊ Thục và Sắc Nghiệp rằng là của Ta; bởi do thế Ngũ Uấn là Quả Dị Thục 
và Sắc Nghiệp đây, được gọi tên là Upàđi ( Cung cấp cho sự sông). 

Một trường hợp khác nữa, những thể loại Ái Dục và Tà Kiến đây thường 
bám chặt lẫy Ngũ Uấn là Quả Dị Thục và Sắc Nghiệp thể theo việc tạo tác cho làm 
thành Cảnh của Ta; bởi do thế Ngũ Uấn là Quả Dị Thục và Sắc Nghiệp, được gọi 
tên là Upàdi. 

(2) “Sissgfil qvasissafifi = Seso, Upàdi ca seso càfi = Upàdiseso”. 

Ngũ Uẩn là Quả Dị Thục và Sắc Nghiệp, gọi tên là Ses vì lẽ vẫn đang còn 
dư sót của Phiền Não. 

Ngũ Uấn là những thể loại Quả Dị Thục và Sắc Nghiệp đây, vừa gọi tên là 
Upàdi vừa gọi tên là Sesa; vì lẽ bị Nghiệp Lực và Phiền Não bám chặt lấy rằng là 
của Ta, hoặc bị Ái Dục và Tà Kiến bám chặt lấy thể theo việc tạo tác cho làm 
thành Cảnh, và là Pháp vẫn đang còn dư sót của Phiền Não; bởi do thế Ngũ Uần là 
những thể loại Quả Dị Thục và Sắc Nghiệp đây, gọi tên là Upàdisesa (Dư Y: còn 
dự sót chút Ít sự cung cấp cho đời sống, còn phụ thuộc đến sự sống). 

Có nghĩa là những thể loại Quả Dị Thục và Sắc Nghiệp luân chuyên quanh 
quân ở trong vòng Luân Hỏi thường sinh khởi hữu quan với Phiền Não, chỉ đến khi 
Đạo Vô Sinh thì mới đoạn tận hết tất cả Phiền Não chẳng còn dư sót; tuy nhiên 
Quả Dị Thục và Sắc Pháp đã là thành quả của những thể loại Phiền Não ấy cũng 
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vẫn đang còn dư sót; bởi do thế đích thị chính những Quả DỊ Thục và Sắc Nghiệp 
nầy mới được gọi tên là Đ Y (Upàdisesa). Rắng khi tính theo Dĩ Nhán Bản 
Nguyện, thì đó chính là thân thể của Bậc Vô Sinh vẫn đang còn có sinh mạng. 

(3) “Saha upàdisesena yà vaffatfti = Saupàdisesà ”. 

Níp Bàn nào thường câu sinh với Quả DỊ Thục và Sắc Nghiệp vẫn còn dư 
sót của tất cả các Phiền Não, bởi do thế Níp Bàn ấy được gọi tên là Hữu Dư Y 
(Saupàdisesa) tức là Níp Bàn của tất cả các Bậc Vô Sinh đã được chứng tri đến. 

Trong điều nói rằng “Níp Bàn câu sinh với Quả Dị Thục và Sắc Nghiệp ” Ấy, 
thì chắng giông với Tâm câu sinh với Tâm Sở; tức là lập ý lẫy Quả DỊ Thục và Sắc 
Nghiệp vẫn còn dư sót ấy làm thành tác nhân cho được chứng tri đến Níp Bàn. 


2. Vô Dư Y Níp Bàn có nghĩa là Níp Bàn không còn có dư sót Ngũ Uấn là 
Quả Dị Thục và Sắc Nghiệp, tức là Níp Bàn của Bậc Vô Sinh đã viên tịch Níp Bàn 
rồi. Như trình bầy câu Chú Giái nói rằng: 

*Natfthi upàdiseso yassàtfi = Anupàdiseso ”. 

Ngũ Uấn là Quả Dị Thục và Sắc Nghiệp không còn có dư sót đối với Níp 
Bàn nào, bởi do thế Níp Bàn â ấy được gọi tên là Vô Dư Y (Anupàdisesa). 

Trong sự việc nói rằng “Rằng khi tính theo phân định từ nơi Tác Nhân thì 
Níp Bàn có được hai thể loại ấy” có nghĩa là Quả Dị Thục với Sắc Nghiệp đang 
vẫn còn dư sót và không còn dư sót; cả hai thể loại nầy làm thành Tác Nhân cho 
được chứng tri thực tính của Níp Bàn. Với lý do này, Đức Phật Ngài mới lập ý 
khải thuyết rằng Níp Bàn có hai là thể theo Tác Nhân như đã vừa đề cập; tuy nhiên 
cũng là việc trình bầy theo phần gián tiếp thứ lớp (Parinàyanaya), chằng phải theo 
phần thắng thắn trực tiếp một lần một. 

Lại nữa, Hữu Dư Y Níp Bàn cũng sẽ còn được gọi là Kửn Thế Níp Bàn 
(Ditadhammanibbàng) vì lề tất cả các Bậc Vô Sinh chứng tri được Níp Bàn khi 
vẫn đang còn sinh mạng, và vẫn chưa có viên tịch Níp Bàn. 

Vô Dư Y Níp Bàn cũng sẽ còn được gọi là Lai Sanh Níp Bàn (Samparàyika 
nibbàna) vì lẽ tất cả các Bậc Vô Sinh khi đã viên tịch Níp Bàn rồi, thì mới chứng 
tri được Níp Bàn. 

Việc trình bầy cả hai thể loại Níp Bàn một khi được gọi là Hữu Dư Y Níp 
Bàn và Vô Dư Y Níp Bàn đây, là việc trình bầy theo Phần Tạng Vô Tỷ Pháp. Còn 
việc trình bầy theo Phần Kinh Tạng thì đã có trình bầy để ở trong phần Vấn Đáp 
thuộc Giáo Khoa Thư Lớp Giảng Viên Vô Tỷ Pháp Đệ Nhị. 

[Chú thích: Từ ngữ Saupàdisesa (Hữu Dư Y), bao gồm Sa “với”, Upàdi 
“Uẩn” (Danh và Sắc, Thân và Tâm).  Sesa “còn dư sót lại”, Upàdi: Upa + À+ 
với ngữ căn Da “Jáy”, có nghĩa là “2Á Dục và Tà Kiến thúc phược lấy Ngũ Uẩn. ” 
Upàdr cũng có hi là Tham Dục (Maffa) hoặc Phiên Não (Kilesa). 

Theo Chánh Tạng Pàli và các bộ Chú Giải, thì Níp Bàn mà các Bậc Thất 
Lai, Nhất Lai và Bất Lai chứng tri thuộc thê loại Hữu Dư Y Níp Bàn, vì các Ngài 


152 


vẫn còn hữu sinh mạng và còn dư sót Phiền Não. Níp Bàn của các Bậc Vô Sinh 
cũng vẫn là Hữu Dư Y Níp Bàn, vì các Ngài vẫn còn hiện hữu xác thân. Chỉ sau 
khi các Bậc Vô Sinh viên tịch thì mới được gọi là Vô Dư Y Níp Bàn, vì các Ngài 
đã tiệt diệt Ngũ Uân và đã tận diệt mọi hình thức ô nhiễm Phiền Não.] 


Níp Bàn Có 3 


1. Không Hư Níp Bàn (Suññatanibbàna) 
2. Vô Tướng Níp Bàn (Animittanibbàna) 
3. Vô Nguyện Níp Bàn (Appanihitanibbàna) 


1. Không Hư Níp Bàn có nghĩa là sự hiện hữu của Níp Bàn ẫy tiệt diệt 
trống không Phiền Não và Ngũ Uẫn không có chi còn dư sót, chính vì thế mới 
được gọi là Không Hư Níp Bàn. 

[Chú thích: Tù ngữ Sufifnafa (Không Hư) được gọi như vậy “vì không còn 
Tham Ái, Sân Hận và S¡ Mê; hoặc không còn tất cả Pháp Tạo Thành, các sự vật 
được cấu tạo, hoặc các sự vật do Duyên Sinh; tức là Pháp Hữu Vi”. Từ ngữ 
Sufñiñata (Không Hư) không có nghĩa rằng Níp Bàn là “Ww Vô” không có chỉ cả.] 


2. Vô Tướng Níp Bàn có nghĩa là sự hiện hữu của Níp Bàn â ấy không có bất 
luận thê loại điềm tướng, trầm triệu, hình thù tướng trạng, sắc màu nào cả. 

Lẽ thường Sắc Uấn thì thường có Tổng Hợp Sắc Pháp đang cùng câu sinh 
với nhau, và do đó hình thù tướng trạng, sắc màu da phu sắc mới hiện khởi lên 
được. Còn Tứ Danh Uấn thì cho dù quả thật không có hiện khởi hình thù tướng 
trạng, sắc màu da phu sắc như là Sắc Uẫn đi nữa, tuy nhiên sự sinh khởi nối tiếp 
nhau của cả Tứ Danh Uần ¡ đây, thì tất cả các Bậc Chánh Đăng Giác và Bậc Thắng 
thường được trông thấy v‹ với Trí Tuệ y như thể những Tứ Danh Uẫn ấy có hình thù 
tướng trạng vậy; và do đó mới có điềm tướng biểu tượng. Còn sự hiện hữu của 
Níp Bàn thì không là như vậy với bất luận mọi trường hợp nào, chính vì thế mới 
được gọi là Vô Tướng Níp Bàn. 

[Chú thích: Từ ngữ Anunifa (Vô Tướng) có nghĩa “không còn các thực 
tính của Tham, Sân, Si, v.v. hoặc không còn các biểu tượng của tất cả các Pháp 
Tạo Thành, các sự vật được cấu tạo, hoặc các sự vật do Duyên Sinh; tức là Pháp 
Hữu Vỉ” | 


3. Vô Nguyện Níp Bàn có nghĩa là sự hiện hữu của Níp Bàn ấy không có 
Cảnh đáng sở câu với Tham, và cũng chăng có bản thân Ái Dục với lòng ham 
muốn ở bên trong Níp Bàn ấy. Giải thích rằng tất cả Chư Pháp Hữu VI, cho dù là 
Sắc Pháp hoặc là Danh Pháp đi nữa, thì cũng cần phải có Thực Tính Sở Nguyện 
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(Sabhàvapapihia), tức là phải có Cảnh đáng mong mỏi sở cầu bất luận ở một 
trong hai thê loại, hoặc với Tham - hoặc có Ái Dục, hoặc có cả hai thể loại nây. 
Cho dù ngay cả những Tâm Siêu Thế và Tâm Sở đây, quả thật sẽ không có Cảnh 
đáng sở câu với mãnh lực Tham, và cũng chăng có phôi hợp với Ái Dục đi nữa; 
tuy nhiên cũng vẫn chưa thoát khỏi Pháp Thành Sở Nguyện (Patihitadhamma), là 
vì vẫn còn phải sinh trú với Nhân Loại. Về phần Níp Bàn, thì chắng có sinh trú ở 
trong nội phần Nhân Loại, và thuần nhất chỉ là Pháp ngoại phần, bởi do thế mới 
được gọi là Vô Nguyện Níp Bàn. 

[Chú thích: Tù ngữ Appagrhia (Vô Nguyện) có nghĩa là “Không có sự 
khát khao ham muốn, tham vọng, v.v. hoặc do bởi không còn bảm níu thúc phược 
vào những cảm thọ của Ái Dục. | 


Sự Sở Nguyện Níp Bàn Được Sắp Thành Ly Hữu Ái (Vibhàvatanhà) 


Người bất liễu tri ở trong thực tính về sự hiện hữu của Níp Bàn một cách 
vừa khéo, và một khi có được tư duy duyệt ý để nghĩ rằng Níp Bàn ấy chẳng bao 
giờ có sự khổ về Thân - khổ về Tâm ở bất luận một trường hợp nào, và hăng luôn 
thường lạc ngã tịnh, vì đã là Pháp giải thoát khỏi thế gian. Khi đã là như thế, thì 
khởi sinh sự mong cầu có được Níp Bàn, vì có SỞ cầu được sự an lạc về Thân - an 
lạc về Tâm mà chẳng quan hệ chỉ với thế gian nây, vả lại cũng chăng có sở cầu về 
sự sinh, sự già, sự bệnh và sự chết chi cả; thế nhưng thể loại tư duy ấy chẳng thấu 
đạt đến thực tính Bất Sinh của Níp Bàn là chi cả. (Lẽ thường tình sự an lạc về 
Thân - an lạc về Tâm sẽ khởi sinh mà chăng có quan hệ với việc Sinh của Nhân 
Loại, Chư Thiên, Phạm Thiên ở trong thế gian ấy thì quả thật không có !) 

Bởi do thế, sự sở nguyện Níp Bàn của hạng người nầy đã được sắp thành Ly 
Hữu Ái vậy. 


Kết Thúc Phân Níp Bàn Siêu Lý 


VẦN VÀ ĐÁP VÈẺ NÍP BÀN SIÊU LÝ 
(TẬP IV - CHƯƠNG THỨ SÁU) 


1. Hỏi: Do bởi nguyên nhân nào Pháp chủng an tĩnh xa lìa Phiển Não và 
Ngũ Uẩn, được gọi tên là Nìp Bàn ?_ Là thuộc nhóm Pháp nào ? Chứng đạt giác 
ngộ bằng với Trí Tuệ nào 2 Làm thành Cảnh trực tiếp của nhóm Pháp nào ? Cho 
lời giải thích dẫn chứng nên tảng và phối hợp luôn cả lời dịch nghĩa. 

Đáp: Pháp chủng an tĩnh xa lìa Phiền Não và Ngũ Uấn được gọi tên là Níp 
Bàn, vì lẽ đã vượt thoát khỏi Ái Dục; là Pháp Siêu Thế; chứng đạt giác ngộ chứng 
ngộ Bìng với Trí Tuệ hiện hữu ở trong cả 4 Tâm Đạo; làm thành Cảnh trực tiếp của 


154 


8 Tâm Siêu Thế 36 Tâm Sở. Như Ngài Giáo Thọ Anuruddha đã trình bầy đề ở 
trong bộ Kinh Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp nói răng: “Nibbànam pana 
lokuttarasankhàtama catumagoafñànena sacchikàtabbam rnaggaphalànam 
àlambanabhntarmn vànasankatàya tanhàya nikkhanfatftà nibbàngnti pavwccafi” — 
“Níp Bàn được gọi là Siêu Thế, và phải được chứng tri bằng với Trí Tuệ của Tứ 
Đạo; trở thành một đối tượng của Đạo và Quả, vả lại đã được gọi là Níp Bản vì đó 
là một sự giải thoát khỏi rừng Ái Dục. ” 


2. Hỏi: Cho dịch nghĩa kệ ngôn như tiếp theo đây, luôn cả với lời giải thích 
theo từng môi phán. 


Padarnuccufaaccafain Asankhàtamanuttaram 
Nibbànam tt bhàsanH Vànarnuftà mmahesayo 


Đáp: Với các bậc Đại Ấn Sĩ đã giải thoát khỏi Tham Ái, thì đã gọi Níp Bàn 
là Pháp Bắt Tử, Vô Biên, Vô Vi, và Vô Thượng. 

Tất cả các Bậc Chánh Đẳng Giác - các Ngài hằng luôn tâm cầu Ân Đức thù 
thắng tối thượng là Giới Uẩn, Định Uẩn và Tuệ Uẩần. Các Ngài đã thoái khỏi Ái 
Dục - vật thúc phược, thường luôn đề cập đến một thể loại Pháp Thực Tỉnh đã 
được chứng đạt đến, hiện hữu một cách đặc biệt, không có liên quan với Pháp Hữu 
Vi, có trạng thái bất tử, và vượt thoát khỏi Ngũ Uẩn, chẳng có bị tạo tác do bởi bắt 
luận một trong 4 Tác Duyên, là Pháp tối thượng, đó là Níp Bàn (Nibbàna). 


Giải thích ở trong kệ ngôn nây. nói răng Ngài Giáo Thọ Anuruddha đã miêu 
tả Ân Đức của Níp Bàn, và đã trình bầy cho được biết rằng Níp Bàn ấy là chỉ ? 

Có 5 từ ngữ đã dùng để miêu tả Ân Đức của Níp Bàn ở trong kệ ngôn này, 
đó là: Padamm, Accufarm, Accantam, Asankhatam, và Anuffaram. Kết hợp những 
cả 5 từ ngữ này lại, là thực tính của Níp Bàn; bởi do đó, Pháp nào có 5 thể loại 
thực tính như đã vừa đề cập tại đây, và thể theo ngôn từ của các Bậc Chánh Đăng 
Giác, thì Pháp ấy đích thị được gọi tên là Níp Bàn. 

+ Từ ngữ Padamm dịch nghĩa là “một phần ” có nghĩa là “?nột thể loại Pháp 
Thực Tĩnh đã chứng đạt được, hiện hữu một cách đặc biệt, không có liên quan với 
Pháp Hữu V¡ï” tức là Ñíp Bàn. 

+ Từ ngữ Accufam dịch nghĩa là “Pháp Bắt Tử” có nghĩa là “bất sinh, bất 
f#” vì lẽ sự chết có được thì cũng cần phải có sự sinh; và một khi đã không có sự 
sinh rồi, thì sự chết cũng không có được; tức là Níp Bàn. 

+ Từ ngữ Accarfam dịch nghĩa là “Pháp đã xâm phạm và làm mất đi Ngũ 
Uẩn về Quá Khứ và Vị Lai” tức là Níp Bàn. Có nghĩa là Níp Bàn ấy xâm phạm 
Ngũ Uẫn đã diệt, tức là Quá Khứ Uẩn (Pubbantakhandha), và xâm phạm Ngũ 
Uân sẽ sinh về sau, tức là Vị Lai Uẩn (Aparantakhandha). Cho dù quả thật đã 
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không có trình bầy việc xâm phạm Ngũ Uẫn ở ngay thời Hiện Tại đi nữa, tuy nhiên 
một khi đã có trình bầy việc xâm phạm Ngũ Uấn ở thời Quá Khứ và luôn cả thời 
Vị Lai rồi, thì coi như việc trình bầy xâm phạm Ngũ Uấn ở thời Hiện Tại cũng đã 
được thành tựu. Vì lẽ nếu như Ngũ Uấn đã không có sinh và cũng sẽ không có 
sinh nối tiếp về sau, thế thì cũng không có Ngũ Uấn đang khởi sinh vậy. Cũng ví 
như có người nói rằng “7öi đã không từng trông thấy máu ở trong con cua, và tiếp 
nối về sau cũng sẽ không trông thấy y hệt như nhau.” Việc nói như vậy cũng có 
nghĩa là họ cũng không có được trông thấy ngay cả ở trong thời Hiện Tại. 

Ngũ Uấn ở thời Hiện Tại đây, đó chính là Vị Lai Uẫn của Ngũ Uẫn đã trải 
qua, và sẽ là Quá Khứ Uấn của Ngũ Uấn sẽ lại khởi sinh nói tiếp về sau; bởi do 
đó mới đặc biệt không thiết yếu phải trình bầy việc xâm phạm Hiện Tại Uẩn 
(Paccuppannakhandha).  Vả lại sự việc có được chứng trị Níp Bàn đây, là Pháp 
đã vược thoát khỏi cả Tam Thời, gọi là Ngoại Thời (Kàlavinufa), và là Pháp đã 
vược thoát khỏi Ngũ Uẫn, gọi là Ngoại Uẩn (Khandhavùnufa). 

+ Từ ngữ Asawkhatfam dịch nghĩa là “Pháp chẳng có bị tạo tác do bởi bất 
luận một trong 4 Tác Duyên” tức là Níp Bàn. Có nghĩa là Níp Bàn đây, chẳng 
phải là Tâm, Tâm Sở và Sắc Pháp; vì lẽ thường nhiên thì những thê loại Tâm, Tâm 
Sở và Sắc Pháp đây, có được khởi sinh lên là cũng do bởi bất luận một trong 4 Tác 
Duyên, hoặc 2 — 3 — 4 Tác Duyên làm thành người tạo tác sắp bầy, được gọi là 
Pháp Hữu Vi. Vả lại Níp Bàn là Pháp thuần nhất chẳng khởi sinh do bởi bất luận 
một Tác Duyên nảo, vô vi, không có được cấu tạo, và không phải là Tác Nhân 
cũng không phải là Quả Báo. 

Khi nói theo thực tính phổ thông, thì từ ngữ Pháp Vô Vi đó cũng vừa có 
luôn cả Chế Định tương tự như nhau. Tuy nhiên đối với ở trong chỗ này, thì đặc 
biệt chỉ trình bầy về Pháp Siêu Lý (Paramatthadhamuna) là Pháp có chần thực 
nghĩa; chính vì thế, Pháp Vô Vi ở trong chỗ này mới lập ý chỉ lấy riêng biệt Níp 
Bàn mà thôi. 

+ Từ ngữ Anuffararm dịch nghĩa là “Pháp Tối Thượng” tức là Ñíp Bàn. Có 
nghĩa là các Pháp khác sẽ không thể nào tối thượng hơn Níp Bàn ấy được. 

Răng khi nói theo phần kết hợp lại, thì Pháp Tối Thượng cũng chính là Tâm 
Siêu Thế và 36 Tâm Sở, và Níp Bàn. Tuy nhiên ở trong chỗ này thì lập ý chỉ lấy 
duy nhất mỗi một Níp Bàn, là cũng vì kệ ngôn đã có đề cập đề ở phía trên thì cũng 
chỉ trình bầy duy nhất đến câu chuyện Níp Bàn. 


3. Hỏi: Khi chiết tự từ ngữ Nibbàna thì có được bao nhiêu từ ngữ ? Và cho 
trình bây ý nghĩa của từng môi từ ngữ ấy, và hãy dịch nghĩa câu Chú Giải như tiếp 
theo đáy: “VinaH samstbbatfI = Vànam; Vànato nikkhantanH = Nibbàna1n ” 

Đáp: Từ ngữ Nibbàna khi chiết tự ra thì có được 2 từ ngữ, là Mi + Vàng. 
ẶÑ¡ dịch là “giải thoát, vượt thoát khỏi”. Vàng dịch nghĩa là “Pháp làm thành vật 
kết nối thúc phược ” lập ý đến Ái Dục (Tanhà). Khi kết hợp 2 từ ngữ vào nhau 
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thành Miàna, dịch nghĩa là “Pháp vượt thoát khỏi vật kết nối thúc phược ” lập ý 
đến giải thoát khỏi Ái Dục. Như có câu Chú Giải trình bầy rằng: 

“VWinafi sa0mstbbaftƯ = Vàna1n” — “Pháp chúng nào thường làm thành 
người kết nối thúc phược, bởi do thể Pháp chúng ấy được gọi tên là Vàng (sự ham 
muốn) ” tức là Ái Dục. 

“Vànato nikkhantanti = Nibbànaw”- “Pháp chúng nào thường vượt thoát 
khỏi vật kết nối thúc phược giữa kiếp sống nhỏ và kiếp sống lớn một cách tiệt diệt, 
tức là Ái Dục, bởi do thế Pháp chủng ấy được gọi tên là Nip Bàn. ” 


4. Hỏi: Do bởi nguyên nhân nào Ái Dục (Tanhà) được gọi tên là Rừng Rậm 
(sự ham muốn) (Vàna) ? Và ở trong việc định đặt tên gọi Níp Bàn là rút đưa Ai 
Dục lên làm thành chủ vị trưởng trội, xem thấy bất khả thích với tên gọi của Pháp 
Chí Thiện, thế nhưng danh xưng Níp Bàn lại là tên gọi của Pháp Chí Thiện; thì 
muốn biết do bởi nguyên nhân nào mà có sự hiện hành như thể ấy ? 

Đáp: Ái Dục, là sự duyệt ý, sự ái luyến muội tâm ở trong các Cảnh; đã làm 
thành người thúc phược Hữu Tình để không cho vượt thoát khỏi sự Sinh và sự Tử 
được. Cũng giống như người thợ may đã lây nhiều mảnh vải đem may cho dính 
vào với nhau như thế nào, thì Ái Dục cũng được sánh tựa như người thợ may, tức 
là thúc phược Hữu Tình ở trong kiếp sống cũ cho nối tiếp liên tục với kiếp sống 
mới; chính vì lý do nầy mà đích thị Ái Dục mới được gọi tên là Vàna (rừng rậm, 
sự ham muốn). 

Còn đối với Níp Bàn là Pháp chủng vượt thoát khỏi Ái Dục, bởi do thế mới 
được gọi tên là Uy Ái Dục (Niàng). Từ ngữ Vàna là tên gọi của Pháp Bất Thiện, 
tuy nhiên khi có thêm từ ngữ Mi phối hợp ở phía trước thì lại trở thành tên gọi của 
Pháp Chí Thiện. Tương tự với bậc có được danh xưng là Bác Lậu Tận 
(Khìnàsaya). Khi chiết tự từ ngữ Khìnàsaya thì có được 2 từ ngữ, là Khòpa + 
Àsaya, Khina = chấm dứt, diệt tận; Àsayø = Pháp Lậu Hoặc (thấm rỉ chảy ra) ở 
trong 31 Cõi Giới, tức là Tham Ái, Tà Kiến và Si Mê. Tên gọi Lậu Hoặc là tên 
gọi của Pháp Bắt Thiện, tuy nhiên khi lấy từ ngữ Khìna bỗ túc ở phía trước thì lại 
trở thành tên gọi của Pháp Chí Thiện; răng khi theo Người, đó chính là tất cả các 
Bậc Vô Sinh có bậc Chánh Đắng Giác, v.v. như vẫy. 


5. Hỏi: Răng khi tính theo trạng thái thực tính thì Níp Bàn có bao nhiêu thể 
loại ? Là những chỉ ? Cho trình bẩy ý nghĩa của từng trạng thái thực tính ấy với. 

Đáp: Răng khi tính theo trạng thái thực tính thì Níp Bàn duy nhất chỉ có 
một thê loại, đó là Trạng Thái An Tĩnh (Santtlakkhana), là lập ý đến tĩnh trạng tất 
cả các Phiền Não và Ngũ Uẫn. 


6. Hỏi: Cho trình bầy sự khác biệt giữa Hữu Dư Y Níp Bàn với Vô Dư Y Níp 
Bàn, và hãy phân tích cả hai thê loại nây bởi theo Dĩ Nhân Bản Nguyện. 
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Đáp: Hữu Dư Y Níp Bàn có nghĩa là Níp Bàn hiện hành với Ngũ Uẫn, là tất 
cả Quả Dị Thục và Sắc Nghiệp vẫn còn dư sót của Phiền Não; rằng tính theo 
Người, tức là Níp Bàn của các Bậc Vô Sinh vẫn đang còn có sinh mạng. 

Vô Dư Y Níp Bàn có nghĩa là Níp Bàn không còn có dư sót Ngũ Uần là Quả 
Dị Thục và Sắc Nghiệp; rằng tính theo Người, tức là Níp Bàn của Bậc Vô Sinh đã 
viên tịch Níp Bàn rồi. 


7. Hỏi: Từ ngữ Upàdi có ở trong câu Saupàdisesanibbàna ấy, có được Chỉ 
Pháp là chỉ ? Sắp thành Uấn thì có được bao nhiêu ? 

Đáp: Từ ngữ Upàdi có ở trong câu Saupàdisesanibbàna ấy, thì có Chi 
Pháp tức là Quả Dị Thục và Sắc Nghiệp; sắp thành Uẫn thì có được Ngũ Uẫn. 


§$. Hỏi: Cho trình bẩy ý nghĩa ở trong cả hai Níp Bàn là Kim Thế Níp Bàn 
và Lai Sanh Níp Bàn. 

Đáp: Hữu Dư Y Níp Bàn cũng sẽ còn được gọi là Kim Thể Níp Bàn 
(Ditqdhammanibbàng) vì lề tất cả các Bậc Vô Sinh chứng tri được Níp Bàn khi 
vẫn đang còn sinh mạng, và vẫn chưa có viên tịch Níp Bàn. 

Vô Dư Y Níp Bàn cũng sẽ còn được gọi là Lai Sanh Níp Bàn (Samparàyika 
nibbàna) vì lẽ tất cả các Bậc Vô Sinh khi đã viên tịch Níp Bàn rồi, thì mới chứng 
tri được Níp Bàn. 


Ø Hỏi: Răng khi tính theo trạng thái hiện hữu của Nip Bản thì có được bao 
nhiêu thể loại ? Là những chỉ ? Cho trình bây một cách tớm tắt ÿ nghĩa của Níp 
Bàn ấy. 

Đáp: Rằng khi tính theo trạng thái hiện hữu của Níp Bàn thì có được ba thể 
loại, đó là: 

I. Không Hư Níp Bàn có nghĩa là sự hiện hữu của Níp Bàn ấy tiệt diệt trống 
không Phiền Não và Ngũ Uâấn không có chi còn dư sót, chính vì thế mới 
được gọi là Không Hư Níp Bàn. 

2. Võ Tướng Níp Bàn có nghĩa là sự hiện hữu của Níp Bàn ấy không có bất 
luận thê loại điềm tướng trẫm triệu, hình thù tướng trạng, sắc mầu nào cả. 

3. Vô Nguyện Níp Bàn có nghĩa là sự hiện hữu của Níp Bàn â ấy không có Cảnh 
đáng sở câu với Tham, và cũng chắng có bản thân Ái Dục với lòng ham 
muôn ở bên trong Níp Bàn ấy. 


10. Hỏi: Tất cả các bậc Hiển Trí nói rằng “Người vẫn còn có sự duyệt ý ở 
trong việc thọ sinh thì không đáng sở cầu Níp Bàn”. Một vài bậc Hiển Trí cũng 
có nói răng “Người vẫn chưa có nhàm chán ở trong thân thể của Ta và của tha 
nhân, thì cũng không đáng sở câu Níp Bàn”. Và một vài bậc Hiển Trí cũng có nói 
rằng “Người có sự hoan hỷ duyệt ý ở trong Sắc, Thỉnh, Khí, Vị, Xúc và Ý nghĩ suy, 
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thì cũng vẫn không đáng sở cầu Níp Bàn. Những lời nói nầy thì có nhân quả như 
thế nào ? Cho lời giải thích ở cả ba lời nói nây theo riêng từng . mỗi phần. 

Đáp: Sự việc tất cả các bậc Hiền Trí nói rằng “Người vẫn còn có sự duyệt ý 
ở trong việc thọ sinh thì không đảng sở cầu Níp Bàn ”, là vì người ấy vẫn còn có sự 
duyệt ý ở trong việc thọ sinh, thì thường thê hiện là vẫn còn có Phiên Não, và vẫn 
còn mong câu đến Ngũ Uẩn; thế nhưng thực tính của Níp Bàn ấy đã tiệt diệt khỏi 
Phiền Não và Ngũ Uần không có chỉ còn dư sót cả, vì vậy mới gọi là Không Hư 
Níp Bàn. Với lý do ny, người mà vẫn còn có sự duyệt ý ở trong việc thọ sinh thì 
mới không đáng sở câu Níp Bàn. 

Một vài bậc Hiền Trí nói rằng “Người vẫn chưa có nhàm chán ở trong thân 
thể của Ta và của tha nhân, thì cũng không đáng sở cầu Níp Bàn”, vì lẽ thân thê 
hiện khởi cũng tức là Ngũ Uẫn hiện khởi làm thành điềm tướng biểu tượng, hình 
thù tướng trạng, sắc màu da phu sắc; thế nhưng thực tính của Níp Bàn ấy không có 
bất luận một điềm tướng biểu tượng nào cả, vì vậy mới gọi là Vô Tướng Níp Bàn. 
Với lý do nầy, người mà vẫn chưa có nhàm chán ở trong thân thê của Ta và của tha 
nhân thì mới không đáng sở cầu Níp Bàn. 

Còn một vài bậc Hiền Trí nói răng “Người vẫn còn có sự hoan hỷ duyệt ý ở 
trong Sắc, Thỉnh, Khí, Vị, Xúc, và Ý nghĩ SH}, thì cũng vẫn không đáng sở cầu Níp 
Bàn”, là vì Sắc, Thinh, Khí, Vị, Xúc, và Ý nghĩ suy là Pháp Hữu Vi. Lẽ thường 
thì tôi cả Chư Pháp Hữu Vi, cho dù là Sắc Pháp hoặc Danh Pháp đi nữa, thì cũng 
cần phải có Thực Tính Sở Nguyện (Sabhàvapapihia), tức là phải có Cảnh đáng 
mong mỏi sở cầu bất luận ở một trong hai thể loại, hoặc với Tham - hoặc có Ái 
Dục, hoặc có cả hai thể loại nầy; thế nhưng thực tính của Níp Bàn ẫy không có 
Cảnh ở chỗ đáng sở nguyện với mãnh lực Tham và không có Ái Dục, vì vậy mới 
gọi là Vô Nguyện Níp Bàn. Với lý do nây, người nào vần còn có sự duyệt ý như 
đã vừa đề cập đến, thì mới không đáng sở cầu Níp Bàn. 


11. Hỏi: Lễ thường Tâm Tâm Sở thì không có hình thù tướng trạng, sắc 
màu da phu sắc tương tự với thân thể của Hữu Tình; như thế những thể loại Tâm 
Tâm Sở nây sẽ gọi là Vô Tướng Nip Bàn có được hay không ? Cho lời giải thích. 

Đáp: Cho dù quả thật Tâm và Tâm Sở là Tứ Danh Uấn sẽ không có hiện 
khởi thành hình thù tướng trạng, sắc màu da phu sắc tương tự với Sắc Uân đi nữa; 
thế nhưng việc sinh liên tục nối tiếp với nhau của Tứ Danh Uấn đây, thì tất cả các 
Bậc Chánh Đăng Giác và Bậc Thắng Tâm Thông Đạt Phúc Lộc Thắng Trí 
(ParacitavDànanaablufiiàlàbhìipuggala) thường được trông thấy với Trí Tuệ y 
như thể những Tứ Danh Uần ấy có hình thù tướng trạng vậy; và do đó mới có điềm 
tướng biểu tượng. Còn sự hiện hữu của Níp Bàn thì không là như vậy với bất 
luận mọi trường hợp nào, chính vì thế mới không được gọi là Vô Tướng Níp Bàn. 
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12. Hỏi: Tâm Quả Vô Sinh và Tâm Sở phối hợp đây, là Pháp đã vượt thoát 
khỏi cả Tam Giới, chẳng phải là Cảnh của Ái Dục, bất phối hợp với Ái Dục, vả lại 
bậc đã là chủ nhân của cái Tâm ấy cũng không có Phiển Não, thể tại làm sao Tâm 
Quả Vô Sinh mới không được gọi là Vô Nguyện Níp Bàn ? Cho lời giải thích. 

Đáp: Cho dù ngay cả Tâm Quả Vô Sinh và Tâm Sở phối hợp đây, quả thật 
sẽ không có Cảnh đáng sở cầu với mãnh lực Tham, và cũng chăng có phối hợp với 
Ái Dục đi nữa, tuy nhiên cũng v vẫn chưa thoát khỏi Pháp Thành Sở Nguyện 
(Panthuadhamma ), là vì vẫn còn phải sinh trú với Nhân Loại. Còn Níp Bàn Ấy, 
thì chăng có sinh trú ở trong nội phần Nhân Loại, và thuần nhất chỉ là Pháp ngoại 
phần, bởi do thế sẽ không thể nào gọi Tâm Quả Vô Sinh và Tâm Sở phối hợp là Vô 
Nguyện Níp Bàn được. 


13. Hỏi: Cho trình bẩy Chỉ Pháp ở trong các từ ngữ như tiếp theo đây: I. 
Suiinata, 2. Nhnitta, 3. Pathia. 
Đáp: Trình bầy Chi Pháp của các từ ngữ sau đây: 
1l. Sưñfñaía Chị Pháp tức là Níp Bàn. 
2. Nimifa Chi Pháp tức là Ngũ Uấn. 
3. Panihia Chi Pháp tức là Ngũ Uẫn. 


14. Hỏi: Trong sát na đang Nhập Thiên Quả (Phalasamapaffi) thì có được 
sự liễu tri y như thể là được thấy, được lắng nghe, được ngửi khí hơi, được biết 
mùi vị, được xúc chạm, được tw duy nghĩ ngợi hay không ? Cho lời giải thích theo 
sự hiểu biết của Ngài cho đúng theo nền tảng. 

Đáp: Theo lẽ thường nhiên ở trong sát na đang Nhập Thiền Quả ấy, thì bất 
luận một cái Tâm Quả nào thường sinh khởi nỗi tiếp với nhau và Cảnh của những 
thê loại Tâm Quả ấy là Níp Bàn. Thực tính của Níp Bàn ấy; là Không Hư có 
nghĩa là tiệt diệt khỏi Phiền Não và Ngũ Uấn; là Vô Tướng không có điềm tướng 
biểu tượng; và là Vô Nguyện không có Cảnh đáng sở nguyện với Tham và không 
có Ái Dục. Nói một cách cho dễ hiểu, tức là thực tính của Níp Bàn ấy không có 
chi cả, chỉ ngoài ra thực tính của sự diệt tắt tất cả Ngũ Uấn. Một khi đã là như 
vậy, thì ở trong sát na đang Nhập Thiền Quả thì sẽ không có sự liễu tri y như thể là 
được thấy, được lắng nghe, được ngửi khí hơi, được biết mùi vị, được xúc chạm, 
được tư duy nghĩ ngợi. 


15. Hỏi: Sự sở nguyện Níp Bàn được sắp thành Ly Hữu Ái là thể loại nào ? 
Cho lời giải thích. 

Đáp: Người bất liễu tri ở trong thực tính về sự hiện hữu của Níp Bàn một 
cách vừa khéo, và một khi có được tư duy duyệt ý để nghĩ răng Níp Bàn ấy chăng 
bao giờ có sự khổ về Thân - khổ về Tâm ở bắt luận một trường hợp nào, và hằng 
luôn thường lạc ngã tịnh, vì đã là Pháp giải thoát khỏi thế gian. Khi đã là như thê, 
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thì khởi sinh sự mong cầu có được Níp Bàn, vì CÓ SỞ cầu được sự an lạc về Thân - 
an lạc về Tâm chẳng quan hệ chỉ với thế gian nây, vả lại cũng chắng có sở cầu về 
sự sinh, sự già, sự bệnh và sự chết chi cả; thế nhưng thể loại tư duy ấy chắng thấu 
đạt đến thực tính Bất Sinh của Níp Bàn là chi cả. (Lẽ thường tình sự an lạc về 
Thân - an lạc về Tâm sẽ khởi sinh mà chăng có quan hệ với việc Sinh của Nhân 
Loại, Chư Thiên, Phạm Thiên ở trong thế gian ấy thì quả thật không có !) 

Bởi do thế, sự sở nguyện Níp Bàn của hạng người nầy đã được sắp thành Ly 
Hữu Ái vậy. 


1ó. Hỏi: Hãy trình bầy theo tuân tự thực tính của 5 hoặc 6 Níp Bàn Siêu Lý. 
Đáp: Tuân tự trình bây về Thực Tính của Š5 hoặc 6 Níp Bàn Siêu Lý: 


ó 1: Trạng thái an tĩnh (Sanfilakkhana) 


Phân Loại Hữu Dư Y Níp Bàn (Saupàdisesanibbàna) 
Của Có 2 
Níp Bàn ô Dư Y Níp Bàn (Anupàdisesanibbàna) 


ông Hư Níp Bàn (Suññatanibbàna) 
ó 3 ô Tướng Níp Bàn (Animittanibbàna) 
ô Nguyện Níp Bàn (Appanihitanibbàna) 
: : Kết thúc phần Vấn Đúp ở trong Níp Bàn Siêu Lý - „ 
KẾT THUC CHƯƠNG VI - TÔNG HỢP PHAN TÍCH SÁC SIÊU LÝ 


ĐẶC TÍNH CỦA BẬC HIÊN TRÍ (PANDITA) 


Nayam naydfi medhàyì aqdhuràyd1n na yufjadi 
Sunayo seyydso hofi sarmumà vutío na kuppdfi 
Vinaydm so paJànàti sàdhu tena samàgamofti 
Dịch nghĩa là: 
I. Bậc Hiền Trí thường không hướng dẫn ở trong sự việc không đáng 
hướng dẫn. 
2. Không phối hợp ở trong sự việc chăng phải là bốn phận nhiệm vụ của 
mình. 
3. Việc hướng dẫn ở trong Chánh Đạo là Thiện Sự của bậc Hiền Trí. 
4. Bằng lời Thiện Ngôn, bậc Hiền Trí nói với tha nhân không sinh oán 
giận. 
5. Bằng phương thức thiện xảo, bậc Hiền Trí tinh tường hướng dẫn đi ở 
trong Chánh Đạo. 


1ó1 


Nói tóm lại, việc kết giao với các bậc Hiền Trí ấy mới quả là đạo lộ duy nhất 
tiễn ích thanh lương. (Trích lược ở trong Tức Sinh Truyện Hiên Trí Akitfi (Akiti 
jafaka) thuộc Mười Ba Kệ Ngôn, điều kiết tường # 40) 

“Sakka, Thiên Chủ ngự trên trần, 
Ban tặng cho Ta một đặc ân: 
Ước chẳng nghe, nhìn người độn trí, 
Kẻ kia chẳng sống với Ta cùng ! 
Chẳng ham trò chuyện người vô trí, 
Chẳng kết bạn cùng kẻ độn căn ! 
Thiên Chủ Sakka: “Kẻ ấy làm gì, Kassapa, 
Cho Ngài, xin hãy nói ngay ra ! 
Tại sao bầu bạn HGưỜi Vô trí, 
Ngài chẳng ưa, nầy, hãy bảo Ta” 

Bồ Tát Akifi: “Hành động người ngu thật bạo tàn, 
Buộc ràng gánh nặng chẳng ai mang, 
Thực hành Ác Nghiệp: đích mong muốn, 
Nổi giận khi nghe nói thật chân, 

Nó chẳng biết gì là Chánh Hạnh, 

Nên Ta không muốn kẻ ngu gần !” 

Thiên Chủ Sakka: “Kassapa, khéo diễn chân ngôn, 
Ngài nói lên lời tôi thượng tôn, 

Hãy chọn, giờ đây, điểu ước nguyện, 

Chọn theo mệnh lệnh của tâm hồn. ” 

Bồ Tát Akiffi: “Sakka, Thiên Chủ của quần sinh, 
Ban tặng cho Ta một phước lành, 

Ta ước nghe nhìn người có trí, 

Ước mong vị ấy ở cùng mình, 

Ta mong đàm luận cùng người Trí, 

Được kết giao cùng bậc Trí Minh. ” 

Thiên Chủ Sakka: “Bác trí làm gì, Kassapa, 
Cho Ngài, xin hãy nói ngay ra, 

Sao Ngài ao ước nơi Ngài ở, 

Người trí cùng chung sống một nhà ?” 

Bồ Tát Akiffi: “Hành động tốt lành, bậc Trí Nhân, 
Chẳng ràng buộc gánh khổ vào thân, 
Chuyên tâm, bậc Trí làm ân phước, 

Chẳng giận khi nghe nói thật chân. 

Thông hiểu Chánh Hạnh, và do vậy, 

Lành thay bậc Trí sống chung cùng. ” 


TÔNG HỢP NỘI DUNG VÔ TỶ PHÁP 
TẬP IV - CHƯƠNG THỨ VII 


SAMUCCAYASANGAHA - TỎNG HỢP TẬP YÊU 


DvàsafaqHvidhà vutià vaftthudhammà  salakkhanà. Tesam dàni 
yathàyogam pavakkhàimmi sammuccaydn. 

Akusalasangaho, rmissakasangaho, bodhipakkhiyasangaho, sabbasangaho 
cài samuccayasangaho catubbidho vedttabbo. 

Katham ? 

Akusalasangahe tàya cattàro àsavà: kàmàsavo, bhavàsavo, diffhàsavo, 
avyửjJàsavo. 

Caffaro oghà: kàmogho, bhavogho, difthogho, avJjogho. 

Caffàro yoga: kàmayogo, bhayoyogøo, diffhiyogo, avjJàyogo. 

CadHàro ganthà: qabhÙhà kàyagantho, vyàpàdo  kàyagantho, 
sìlabbataparàmaàso kàyagantho, tdainsaccabhiniveso kàyagantho. 

Cadtàro upàdànà: kàmupàdanam, difthupàdànam, sìlabbatupadànadm, 


aífavàdupadànam. 

Cha nìvaranàni: kàmacchadanìvaranan, yyàpàdanìvarattam, 
thìnamiddhamìvaranam, uddhaccakukkuccannìvaranam, vicikicchànìvaratam, 
qvựJànìyaratIqn. 


Saffànusayà:  kàmaràgànusayo, bhayaràgànusayo, pafighànusayo, 
mànànusayo, difthànusayo, vicikicchànusayo, aVÙJànusayo. 

Dasa  samyojanàm:  kàmaràgasdrmyojand1m,  rùparàgdsdmny0jdnd1m, 
qrùparàgasainyojanam,  pafghasdmyojanam,  mànasamyojanadm,  diựthi 
sarmnyojanam, sìlabbataparàmàsasarnyoJanam, vicikicchàsaimmyojanam, uddhacca 
Sđ11)0jand1", aVÙJàsd11y0jqnd1m, sutqne. 

Aparàn  dasa  sarmyojanàm: kàmaràgasamyojanam, bhavaràga 
Sarnyojana1m, pafighasamyojanam, Imànasa1mmyojanam,  diffisaimyoJjanda1m, 
sìlabbataparàmàsasarnyojanam, vicikicchàsa11y0Jana1n, 1SSàSđ11y0Jand1m, 
Imacchariyasarnyojanam, av[JàsarmnyoJanatm, abhidhammme. 

ĐDasa kilesà: lobho, doso, moho, màno, dithi, vicikicchà, thìnam, 
uddhaccam, qhrikaqi, anofftqppdm. 

Àsavàdìsu panettha kàmabhavanàmena tabbathukà tanhà adhippetà. 
Silabbataparàmàso tdarmsaccàbhiniveso affavàdupàdànam ca tathà pavatfam 
difthigataimeva pavuccdfi. 

Àsavoghà ca yogà ca fayo ganthà ca vafthuto. Upàdànà duve vuttà aftha 
HìyqrdIì SIVHIN. 
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Chalevànusayà hon nava sa1myojanà maià. Kiiesà dasa vufi0 yam 
nayadhà pàpasangaho. 

Bấy mươi hai Pháp đã được trình bây với những bản tánh thực thể của 
chúng. Nay Tôi sẽ nói đến Tập Yếu tùy thuộc sự tương quan của các Pháp ấy. 
Tổng hợp Táp Yếu cân phải được hiểu là có bốn . phân loại: Tổng Hợp Bắt Thiện, 
Tổng Hợp Hồn Họp, Tổng Hợp Đẳng Giác Phần (Bô Đề Phần), Tổng Hợp Tận 
Thị. Như thế nào ? 

Để khởi đâu, về Tổng Hợp Bất Thiện thì gồm có: 

Tứ Lậu Hoặc: Dục Lậu Hoặc, Hữu Lậu Hoặc, Kiến Lậu Hoặc, và Vô Minh 
Lậu Hoặc. 

Tứ Bộc Lưu: Dục Bộc Lưu, Hữu Bộc Lưu, Kiến Bộc Lưu, và Vô Minh Bộc 
Lưu. 

Tứ Ách Phược: Dục Ách Phược, Hữu Ách Phược, Kiến Ách Phược, và Vô 
Minh Ách Phược. 

Tứ Hệ Phược: Tham Thân Hệ Phược, Sân Thân Hệ Phược, Giới Cấm Thủ 
Thân Hệ Phược, và Thứ Thực Chấp Thân Hệ Phược. 

Tứ Chấp Thủ: Dục Chấp Thú, Kiến Chấp Thủ, Giới Cẩm Thủ, và Ngã Luận 
Thủ. 

Lục Triền Cái: Tham Dục Triển Cái, Sân Độc Triển Cái, Hôn Thùy Triển 
Cái, Trạo Hồi Triên Cái, Hoài Nghi Triên Cái, và Vô Minh Triên Cái. 

Thất Tùy Miên: Dục Ái Tùy Miên, Hữu Ái Tùy Miên, Khuế Phân Tùy Miên, 
Ngã Mạn Tùy Miên, Tà Kiến Tùy Miên, Hoài Nghi Tùy Miên, và Vô Minh Tùy 
Miên. 

Theo Kinh Tạng thì có Tháp Kiết Sử như sau: Dục Ái Kiết Sử, Sắc Ái Kiết 
Sử, Vô Sắc Ái Kiết Sử, Khuế Phần Kiết Sử, Ngã Mạn Kiết Sử, Tà Kiến Kiết Sử, 
Giới Cấm Thủ Kiết Sử, Hoài Nghi Kiết Sử, Trạo Cử Kiết Cử, và Vô Minh Kiết Sử. 

Theo Vô Tỷ Pháp Tạng thì có Thập Kiết Sử như sau: Dục Ái Kiết Sử, Hữu Ái 
Kiết Sử, Khuê Phân Kiết Sử, Ngã Mạn Kiết Sử, Tà Kiến Kiết Sử, Giới Cấm Thủ 
Kiết Sử, Hoài Nghi Kiết Sử, Tật Đồ Kiết Sử, Lận Sắc Kiết Sử, và Vô Minh Kiết Sử. 

Thập Phiên Não: Tham Ái, Sân Hận, Sỉ Mê, Ngã Mạn, Tà Kiến, Hoài Nghi, 
Hôn Trầm, Trạo Cứ, Vô Tàm, và Vô Quý. 

Nơi đáy, đối với các phân loại Ác Pháp như Lậu Hoặc, Hữu Ái, v.v. hàm xúc 
lòng Tham Ái y cứ ở trên các Pháp ấy. Cùng thế ấy, Giới Cấm Thủ, Thử Thực 
Chấp Thân Hệ Phược, và Ngã Luận Thủ đã hàm ý liên hệ với Tà Kiến. 

Theo căn bản, thì chỉ có Tam Lậu Hoặc, Tam Bộc Lưu, Tam Ách Phược, và 
Tam Hệ Phược. Chấp Thủ chỉ có hai, và Triển Cái thì có tám. Tùy Miên thì có 
sáu, và phải được hiểu Kiết Sử chỉ có chín. Phiên Não có mười. Như vậy, Tổng 
Họp các Ác Pháp có được chín phân loại. 
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PHÀN LIÊN KÉT VÀ THỆ NGUYỆN 


Dvàsafaividhà vudtà — Vafthudharmmmà salakkhapad 
Tesam dàn! yathàyogam—é Pavakkhàrmmi sainuccayd1m 


Pháp Thực Tính là bảy mươi hai Pháp bản tánh thực thể mà Bắn Đạo đã 
trình bảy, bây giờ sẽ trình báy Tông Hợp Tập Yêu, tức là Tông Hợp tập họp tát cả 
72 Pháp Thực Tính ây thê theo sự tương quan của chúng. 


LỜI GIẢI THÍCH 


Từ ngữ Pháp Thực Tính (Vatthudhanưna — Tông Chỉ Pháp) có nghĩa là Bản 
Thẻ Pháp có đặc tính Chi Pháp Siêu Lý, và khả năng hiện bây đặc biệt chỉ đối với 
Trí Tuệ; chính vì thế tất cả các thực thể hữu sinh mạng và phi sinh mạng mà nếu 
tính theo trạng thái của bản thể thực tính thì thường có được 72 Pháp, như sẽ đề 
cập đến là : 

I. Tất cả các Tâm, tính là 1, vì một khi tính theo trạng thái thực tính thì 
thường chỉ có duy nhất một trạng thái là “có sự hiểu biết Cảnh”, và được 
gọi là “Ảrammanavjànanalakkhana”; với lý do này, tất cả các Tâm 
mới chí tính là 1. 

2. Tâm Sở một khi tính đầy đủ chỉ tiết thì có được 3,426 cái, tuy nhiên nếu 
tính theo trạng thái thực tính của từng mỗi cái Tâm Sở thì chỉ có 52 cái. 

3. Trong số lượng íất cả các Sắc Pháp một khi đặc biệt chỉ tính lấy riêng 
phần Sắc Thành Sở Tác, thì Sắc Thành Sở Tác đây có được nhiều phân 
loại với nhau, tức là có Sắc Nghiệp Thành Sở Tác, hoặc Sắc Tâm Thành 
Sở Tác, hoặc Sắc Quý Tiết Thành Sở Tác, hoặc Sắc Vật Thực Thành Sở 
Tác; tuy nhiên một khi tính theo trạng thái thực tính thì chỉ có I8 Sắc 
Pháp, bởi do thế mới chỉ tính lẫy 18 Sắc Thành Sở Tác. 

4. Níp Bàn tính là 1. 

Còn 10 Sắc Phi Thành Sở Tác thì không có bản tánh thực thể riêng biệt, chỉ 
là việc hạn định giữa các Tổng Hợp Sắc Pháp với nhau, và chính là biểu hiện đặc 
tính của Sắc Thành Sở Tác; bởi do thế đặc biệt mới không tính lấy cả 10 Sắc Phi 
Thành Sở Tác này để cho vào trong Pháp Thực Tính được, và do vậy Pháp Thực 
Tính mới chỉ có 72 Pháp mà thôi. 

[Chú thích: Pháp Hữu Vật (Vathudhamma — Bản Tính Thực Thể Pháp, 
lông Chỉ Pháp) với bốn thực tại cùng tột, hoặc Chân Đề, đề cập ở trong cả sáu 
Chương trước, và đã được phân loại ra thành 72 Pháp Hữu Vật, 72 Thực Tính 
Pháp, tức là hiện tượng tồn tại với những bản chất thuần nhiên cố hữu dính liền. (1 
+52+l18+l1=72) 
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e Tính là 1: Tất cả 89 thể loại Tâm được tính là 1, vì tất cả đều có chung 
một thực tính là “hay biết”. 
e Tính là 52: Tất cả các Tâm Sở được thấm sát riêng biệt, vì từng mỗi 
Tâm Sở có những thực tính riêng biệt. 
e© Tính là 18: Tất cả các Sắc Thành Sở Tác được thẩm sát riêng biệt, vì có 
những thực tính riêng biệt. 
se Tínhlà1: Níp Bàn được tính là I, vì Níp Bàn có tĩnh trạng thực tính. 
Tất cả 72 Pháp nây, đều là những thực thê chủ quan và khách quan, và đã 
được trình bầy ở trong những sáu Chương trước. Trong Chương thứ 7 này thì trình 
bầy cả Tứ Pháp Siêu Lý được kết tập chung vào nhau. ] 


Lại nữa, việc trình bầy phân loại đầy đủ chi tiết của cả 72 Pháp Thực Tính 
ấy, thì Ngài Giáo Thọ Anuruddha đã có trình bầy theo riêng từng mỗi phân rồi, và 
được tính kế từ “Chương thứ l v.v. cho đến Chương thứ 6; bởi do thế ở trong 
Chương thứ 7 nây, Ngài sẽ trình bầy việc tập hợp lại hết tất cả Tứ Pháp Siêu Lý 
gồm có các Tâm, Tâm Sở, Sắc Pháp và Níp Bàn, để sẽ sắp vào chung một nhóm 
với nhau làm thành một phần Tập Yếu nữa, và được gọi tên là Tổng Họp Tập Yếu 
(Samuccayasangaha). 

Từ ngữ Samueccaya khi chiết tự thì có được như vầy: “Sam + Ủccaya = 
'Šqm1<ccayd”. Sam dịch nghĩa là “Vào với nhau ” hoặc “Pháp có Thực Tính 
được vào với nhau ”. Uecaya dịch nghĩa là “kết tập, tập hợp”. 

Khi kết hợp cả 2 từ ngữ nây vào với nhau thì dịch nghĩa là “7c kết tập vào 
với nhau ” hoặc “Việc tập hợp Pháp có Thực Tĩnh được vào với nhau ”, chăng hạn 
như trình bầy Pháp gọi tên là Lầu Hoặc (Àsaya ) thành một nhóm v.v. dlio đến Pháp 
được gọi là Để (Sacca) thành một nhóm Cuôi cùng. 

Có câu Chú Giải trình bầy rằng: “Sahø wccìyanfe etthàti = .Samucecayo (và) 
Sampidetvà uccìyarte etenàti = Samuecayo”- “Chương có tên gọi là Tập Yếu, vì 
là Chương sẽ trình bẩy tập hợp tất cả Tử Pháp Siêu Lý vào chung với nhau” 
(hoặc) Chương có tên gọi là Tập Yếu vì làm thành nguyên nhân cho việc trình bầy 
tập hợp Pháp Siêu Lý được vào chung với nhau, cho ở chung mỗi nhóm với nhau. ” 

Trong Chương thứ 7 này, Ngài Giáo Thọ Anuruddha trình bầy việc tập hợp 
các Pháp Thực Tính được vào chung với nhau thành từng mỗi nhóm mà được gọi 
là Chương Tổng Hợp Tập Yếu, thì có được 4 bọn nhóm, đó là: 


1. Tổng Hợp Bắt Thiện(Akusalasangaha): Việc trình bầy liệt kê thành 
một nhóm chỉ duy nhất với các Pháp ở phía bên Bắt Thiện. 

2. Tổng Hợp Hôn Hợp (Missakasangaha): Việc trình bầy liệt kê thành 
một nhóm với cả ba thể loại Pháp trộn lẫn vào nhau là: Thiện, Bất Thiện 
và Vô Ký. 


1ó6 


3. Tổng Hợp Đăng Giác Phản (Bodhipakkhiyasangaha): Việc trình bầy 
liệt kê thành một nhóm chỉ duy nhất với các Pháp ở phía bên Tuệ Đạo. 

4. Tổng Hợp Tận Thị (Sabbasangaha): Việc trình bầy liệt kê tất cả Pháp 
Thực Tính với Tâm, Tâm Sở, Sắc Pháp và Níp Bàn làm thành một nhóm 
vào chung với nhau. 


Tiếp theo đây sẽ trình bầy Tổng Hợp Tập Yếu với cả 4 nhóm theo tuần tự 
như sau: 


TÔNG HỢP BÁT THIỆN (AKUSALASANGAHA)_ 
Việc trình bây liệt kê thành một nhóm chỉ duy nhât 
với các Pháp ở phía bên Bât Thiện 


Trong Tổng Hợp Bất Thiện đây, hiện hữu với cả 9 nhóm Pháp, đó là: l/. 
Lậu Hoặc (Àsava), 2⁄. Bộc Lưu (Ogha), 3. Ách Phược ( Yoga), 4⁄. Hệ Phược 
(Ganfha), 5⁄. Chấp Thủ (Upàdànd), 6/. Triển Cái (Niarapa), 7. Tùy Miên 
(Anusayd), Š/. Kiết Sử (SamyoJana), 9/. Phiên Não (Kilesa). 


1. LẬU HOẶC (ÀSAVA) 


Có Tứ Lậu Hoặc, đó là: 

I. Dục Lậu Hoặc (Kàmàsaya): Pháp chủng làm thành Pháp tiết lậu ở trong 
Cảnh Dục Trần. Chi Pháp tức là Tâm Sở Tham ở trong 8 Tâm căn Tham. 

2. Hữu Lậu Hoặc (Bhavàsava): Pháp chủng làm thành Pháp tiết lậu ở trong 
Cõi Sắc Giới, Cõi Vô Sắc Giới, hoặc Thiền Sắc Giới, Thiền Vô Sắc Giới. 
Chi Pháp tức là Tâm Sở Tham ở trong 4 Tâm Tham Bất Tương Ung Kiến. 

3. Kiến Lậu Hoặc (Difhàsava): Pháp chủng làm thành Pháp tiết lậu ở trong sự 
thấy sai chấp lầm. Chi Pháp tức là Tâm Sở Tà Kiến ở trong 4 Tâm Tham 
Tương Ung Kiến. 

4. Vô Minh Lậu Hoặc (AvWjàsavg): Pháp chủng làm thành Pháp tiết lậu ở 
trong sự sỉ mê lầm lạc. Chi Pháp tức là Tâm Sở Sỉ ở trong 12 Tâm Bắt 
Thiện. 


2. BỘC LƯU (OGHA) 
Có Tứ Bộc Lưu, đó là: 
Il. Dục Bộc Lưu (Kàmogha): Pháp chủng làm thành Pháp tạo tác cho Hữu 


Tình đăm chìm ở trong Cảnh Dục Trần. Chi Pháp tức là Tâm Sở Tham ở 
trong 8 Tâm căn Tham. 
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. Hữu Bộc Lưu (Bhavyogha): Pháp chủng làm thành Pháp tạo tác cho Hữu 
Tình đăm chìm ở trong Cõi Sắc Giới, Cõi Vô Sắc Giới, hoặc Thiền Sắc Giới, 
Thiền Vô Sắc Giới. Chi Pháp tức là Tâm Sở Tham ở trong 4 Tâm Tham Bắt 
Tương Ung Kiến. 

. Kiến Bộc Lưu (Difthogha): Pháp chủng làm thành Pháp tạo tác cho Hữu 
Tình đăm chìm ở trong sự thấy sai chấp lầm. Chi Pháp tức là Tâm Sở Tà 
Kiến ở trong 4 Tâm Tham Tương Ung Kiến. 

._ Vô Minh Bộc Lưu (Avjogha): Pháp chủng làm thành Pháp tạo tác cho Hữu 
Tình đắm chìm ở trong sự si mê lầm lạc. Chi Pháp tức là Tân Sở Sỉ ở trong 
12 Tâm Bắt Thiện. 


3. ÁCH PHƯỢC (YOGA) 


Có Tứ Ách Phược, đó là: 

. Dục Ách Phược (Kàmayoga): Pháp chủng làm thành Pháp trói buộc Hữu 
Tình cho dính khắt ở trong Cảnh Dục Trần. Chi Pháp tức là Tâm Sở Tham ở 
trong 8 Tâm căn Tham. 

. Hữu Ách Phược (Bhavayoga): Pháp chủng làm thành Pháp trói buộc Hữu 
Tình cho dính khắt ở trong Cõi Sắc Giới, Cõi Vô Sắc Giới, hoặc Thiền Sắc 
Giới, Thiền Vô Sắc Giới. Chi Pháp tức là Tâm Sở Tham ở trong 4 Tâm 
Tham Bắt Tương Ung Kiến. 

. Kiến Ách Phược (Difhiyoga): Pháp chủng làm thành Pháp trói buộc Hữu 
Tình cho dính khắt ở trong sự thấy sai chấp lầm. Chi Pháp tức là 7m Sở Tà 
Kiến ở trong 4 Tâm Tham Tương Ung Kiến. 

. Vô Minh Ách Phược (Avỳjàyoga): Pháp chủng làm thành Pháp trói buộc 
Hữu Tình cho dính khắt ở trong sự si mê lầm lạc. Chỉ Pháp tức là Tâm Sở Sỉ 
ở trong 12 Tâm Bắt Thiện. 


4. HỆ PHƯỢC (GANTHA) 


Có Tứ Hệ Phược, đó là: 

. Tham Thân Hệ Phược (Abhjhàkàyagantha): Pháp chủng hữu quan với 
Danh Thân — Sắc Thân bởi theo trạng thái thắt chặt ở trong Cảnh Dục Trần. 
Chi Pháp tức là Tâm Sở Tham ở trong 8 lâm căn Tham. 

. Sân Thân Hệ Phược (Byàpàdakàyaganfha): Pháp chủng hữu quan với 
Danh Thân — Sắc Thân bởi theo trạng thái oan trái oán hận. Chi Pháp tức là 
lâm Sở Sân ở trong 2 Tám căn Sản. 

. Giới Cấm Thủ Thân Hệ Phược (Sìlabbataparàmàsakàyagantha): Pháp 
chủng hữu quan với Danh Thân — Sắc Thân bởi theo trạng thái chấp thủ ở 
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trong việc thực hành sai trật. Chi Pháp tức là Tân Sở Tà Kiến ở trong 4 Tâm 
Tham Tương Ung Kiến. 

. Thử Thực Chấp Thân Hệ Phược (Idamsaccabhinivesakàyagantha): Pháp 
chủng hữu quan với Danh Thân — Sắc Thân bởi theo trạng thái bám chặt lấy 
ở trong ngã kiến chấp cho là đúng thật, và tri kiến của người là sai trật. Chỉ 
Pháp tức là Tâm Sở Tà Kiến ở trong 4 Tâm Tham Tương Ung Kiến. 


5. CHÁP THỦ (UPÀDÀNA) 


Có Tứ Chấp Thủ, đó là: 

. Dục Chấp Thủ (Kàmupàdàna): Pháp chủng làm thành Pháp bám chặt lấy ở 
trong Cảnh Dục Trần. Chi Pháp tức là Tâm Sở Tham ở trong 8 Tâm căn 
Tham. 

. Kiến Chấp Thủ (Difthupàdàna): Pháp chủng làm thành Pháp bám chặt lẫy 
ở trong sự thấy sai chấp lầm, ngoài ra phần Giới Cắm Thủ và Ngã Luận Thủ. 
Chi Pháp tức là Tâm Sở Tà Kiến ở trong 4 Tâm Tham Bắt Tương Ung Kiến. 

. Giới Cấm Thủ (Sìlabbatupàdàna): Pháp chủng làm thành Pháp bám chặt 
lây ở trong việc thực hành sai trật. Chi Pháp tức là Tâm Sở Tà Kiến ở trong 
4 Tâm Tham Tương Ung Kiễn. 

. Ngã Luận Thủ (Attavàdupàdana): Pháp chủng làm thành Pháp bám chặt lây 
ở trong Danh Sắc, Ngũ Uần cho rằng là Ta của Ta. Chi Pháp tức là Tâm Sở 
Tà Kiến ở trong 4 Tâm Tham Tương Ung Kiễn. 


6. TRIÊN CÁI (NÌVARANA) 


Có Lục Triền Cái, đó là: 

. Tham Dục Triển Cái (Kàmacchandanìarapa): Pháp chủng làm thành 
Pháp che án chắn ngang, cản trở Thiện Sự, là sự duyệt ý ở trong Cảnh Dục 
Trần. Chỉ Pháp tức là Tâm Sở Tham ở trong 8 Tâm căn Tham. 

. Sân Độc Triển Cái (Byàpàdanìvarapa): Pháp chủng làm thành Pháp che án 
chăn ngang, cản trở Thiện Sự, là sự oan trái oán hận. Chỉ Pháp tức là Tâm 
Sở Sân ở trong 2 Tám căn Sán. 

. Hôn Thùy Triển Cái (Thìnamiddhanìvarana): Pháp chủng làm thành Pháp 
che án chắn ngang, cản trở Thiện Sự, là sự co rút lui sụt với Cảnh. Chị Pháp 
tức là Tâm Sở Hôn Trầm và Thụy Miên ở trong 5 Tâm Bất Thiện Hữu Dẫn. 

. Trạo Hối Triển Cái (Uddhaccakukkuccanìvaraga): Pháp chủng làm thành 
Pháp che án chăn ngang, cản trở Thiện Sự, là sự buông lung nhiễu cập tâm 
tính. Chi Pháp tức là Tâm Sở Trạo Cử ở trong 12 Tâm Bắt Thiện và Tâm Sở 
Hỏi Hận ở trong 2 Tâm căn Sân. 
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.- Hoài Nghĩ Triển Cái (Vicikicchànìvaraga): Pháp chủng làm thành Pháp 
che án chăn ngang, cản trở Thiện Sự, là sự thắc mắc nghỉ lự ở trong sự việc 
khả tín. Chi Pháp tức là Tâm Sở Hoài Nghỉ ở trong I Tâm Sĩ Tương Ứng 
Hoài Nghi. 

chắn ngang, cản trở Thiện Sự, là SH: s¡ mê lầm lạc do bởi bắt liễu tri Chân 
Lý. Chi Pháp tức là Tâm Sở S¡ ở trong 12 Tâm Bắt Thiện. 


7. TÙY MIỄN (ANUSAYA) 


Có Thất Tùy Miên, đó là: 

. Dục Ái Tùy Miên (Kùmaràgànusaya): Pháp chủng ngủ ngầm ở trong Uẩn 
Giới Tính, là sự ưa thích mê say ở trong Cảnh Dục Trần. Chi Pháp tức là 
lâm Sở Tham ở trong 8 Tâm căn Tham. 

. Hữu Ái Tùy Miên (Bhavaràgànusaya): Pháp chủng ngủ ngầm ở trong Uấn 
Giới Tính, là sự ưa thích mê say ở trong Cõi Sắc Giới, Cõi Vô Sắc Giới, 
hoặc Thiền Sắc Giới, Thiền Vô Sắc Giới. Chi Pháp tức là Tâm Sở Tham ở 
trong 4 Tâm Tham Tương Ung Kiến. 

. Khuế Phân Tùy Miên (Pafighànusaya): Pháp chủng ngủ ngầm ở trong Uấn 
Giới Tính, là sự oan trái oán hận. Chị Pháp tức là 71m Sở Sân ở trong 2 
Tám căn Sân. 

. Ngã Mạn Tùy Miên (Mànànusaya): Pháp chủng ngủ ngầm ở trong Uấn 
Giới Tính, là sự kiêu mạn chấp Ta. Chi Pháp tức là Tâm Sở Ngã Mạn ở 
trong 4 Tâm Tham Bắt Tương Ung Kiến. 

. Tà Kiến Tày Miên (Difhànusaya): Pháp chủng ngủ ngầm ở trong Uấn Giới 
Tính, là sự thấy sai chấp lầm. Chi Pháp tức là Tâm Sở Tà Kiến ở trong 4 
Tâm Tham Tương Ung Kiễn. 

. Hoài Nghỉ Tùy Miên (Vicikicchànusaya): Pháp chủng ngủ ngầm ở trong 
Uẫn Giới Tính, là sự thắc mắc nghi lự ở trong sự việc khả tín. Chi Pháp tức 
là Tâm Sở Hoài Nghi ở trong 1 Tâm Sĩ Tương Ung Hoài Nghĩ. 

-- Vô Minh Tày Miên (Avijànusaya): Pháp chủng ngủ ngầm ở trong Uẫn Giới 
Tính, là sự si mê lầm lạc do bởi bất liễu tri Chân Lý. Chi Pháp tức là Tâm 
SỞ SI ở trong 2 Tám căn Sĩ. 


8. KIẾT SỬ (SAMYOJANA) 


+ Có Thập. Kiết Sử (thể theo Kinh Tạng), đó là: 

. Dục Ái Kiết Sử (Kàmaràgasainyojana): Pháp chủng trói buộc chặt Hữu 
Tình bởi theo trạng thái dính khắt ở trong Cảnh Dục Trần. Chi Pháp tức là 
lâm Sở Tham ở trong 8 Tâm căn Tham. 
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2. Sắc Ái Kiết Sử (Rùparàgasainyojana): Pháp chủng trói buộc chặt Hữu Tình 
bởi theo trạng thái dính khắt ở trong Cõi Sắc Giới, hoặc Thiền Sắc Giới. Chi 
Pháp tức là Tâm Sở Tham ở trong 4 Tâm Tham Bất Tương Ung Kiến. 

3. Vô Sắc Ái Kiết Sử (Arùparàgasaimyojana): Pháp chủng trói buộc chặt Hữu 
Tình bởi theo trạng thái dính khắt ở trong Cõi Vô Sắc Giới, hoặc Thiền Vô 
Sắc Giới. Chi Pháp tức là Tâm Sở Tham ở trong 4 Tâm Tham Bắt Tương 
Ung Kiến. 

4. Khuế Phân Kiết Sử (Pafighasamyojana): Pháp chủng trói buộc chặt Hữu 
Tình bởi theo trạng thái oan trái oán hận. Chị Pháp tức là 71m Sở Sân ở 
trong 2 Tám căn Sán. 

5. Ngã Mạn Kiết Sử (Mànasainyojana): Pháp chủng trói buộc chặt Hữu Tình 
bởi theo trạng thái kiêu mạn chấp Ta. Chi Pháp tức là Tâm Sở Ngã Mạn ở 
trong 4 Tâm Tham Bắt Tương Ung Kiến. 

6. Tà Kiến Kiết Sử (Difhisammyojana): Pháp chủng trói buộc chặt Hữu Tình 
bởi theo trạng thái có sự thấy sai chấp lầm. Chi Pháp tức là Tâm Sở Tà Kiến 
ở trong 4 Tâm Tham Tương Ung Kiến. 

7. Giới Cấm Thủ Kiết Sử (Sìlabbataparàmàsasaimyojana): Pháp chủng trói 
buộc chặt Hữu Tình bởi theo trạng thái thực hành sai trật. Chị Pháp tức là 
Tâm Sở Tà Kiến ở trong 4 Tâm Tham Tương Ung Kiến. 

§. Hoài Nghỉ Kiết Sử (Vieikicchàsamyojana): Pháp chủng trói buộc chặt Hữu 
Tình bởi theo trạng thái thắc mắc nghi lự. Chi Pháp tức là Tâm Sở Hoài 
Nghi ở trong 1 Tâm Sỉ Tương Ưng Hoài Nghĩ. 

9. Trạo Cứ Kiết Sử ( Uddhaccasarmyojana): Pháp chủng trói buộc chặt Hữu 
Tình bởi theo trạng thái buông lung nhiễu cập tâm tính. Chi Pháp tức là 
Tâm Sở Trạo Cử ở trong 12 Tâm Bất Thiện. 

10.Vô Minh Kiết Sử (Avijàsarmyojana): Pháp chủng trói buộc chặt Hữu Tình 
bởi theo trạng thái si mê lầm lạc, bắt liễu tri Chân Lý. Chi Pháp tức là Tâm 
Sở Sỉ ở trong 12 Tâm Bắt Thiện. 


+ Có Thập Kiết Sử (thể theo Tạng Vô Tỷ Pháp), đó là: 

1. Dục Ái Kiết Sử (Kàmaràgasaimyojana): Pháp chủng trói buộc Hữu Tình bởi 
theo trạng thái dính khắt ở trong Cảnh Dục Trần. Chi Pháp tức là Tâm Sở 
Tham ở trong 8 Tâm căn Tham. 

2. Hữu Ái Kiết Sử (Bhavaràgasanyojana): Pháp chủng trói buộc Hữu Tình 
bởi theo trạng thái dính khắt ở trong Cõi Sắc Giới, Cõi Vô Sắc Giới, hoặc 
Thiền Sắc Giới, Thiền Vô Sắc Giới. Chi Pháp tức là Tâm Sở Tham ở trong 
4 Tâm Tham Bất Tương Ung Kiến. 

3. Khuế Phân Kiết Sử (Pafighasamyojana): Pháp chủng trói buộc Hữu Tình 
bởi theo trạng thái oan trái oán hận. Chị Pháp tức là 71m Sở Sân ở trong 2 
Tám căn Sán. 
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4. Ngã Mạn Kiết Sử (Mànasamyojana): Pháp chủng trói buộc Hữu Tình bởi 
theo trạng thái kiêu mạn chấp Ta. Chi Pháp tức là Tâm Sở Ngã Mạn ở trong 
4 Tâm Tham Bất Tương Ung Kiến. 

5. Tà Kiến Kiết Sử (Difhisainyojana): Pháp chủng trói buộc Hữu Tình bởi 
theo trạng thái có sự thấy sai chấp lầm. Chi Pháp tức là Tâm Sở Tà Kiến ở 
trong 4 Tâm Tham Tương Ung Kiến. 

6. Giới Cẩm Thủ Kiết Sử (Sìlabbataparàmàsasamyojana): Pháp chủng trói 
buộc Hữu Tình bởi theo trạng thái thực hành sai trật. Chị Pháp tức là 7n 
Sở Tà Kiến ở trong 4 Tâm Tham Tương Ung Kiến. 

7. Hoài Nghỉ Kiết Sử (Vicikicchàsamyojana): Pháp chủng trói buôc Hữu Tình 
bởi theo trạng thái thắc mắc nghi lự. Chi Pháp tức là Tâm Sở Hoài Nghỉ ở 
trong I Tâm Sỉ Tương Ung Hoài Nghĩ. 

§. Tái Đồ Kiết Sử (Issàsaimyojana): Pháp chủng trói buộc Hữu Tình bởi theo 
trạng thái đố ky ganh ty Thiện công đức của tha nhân. Chi Pháp tức là Tâm 
Sở Tật Đồ ở trong 2 Tâm căn Sân 

9. Lận Sắc Kiết Sử (Macchariyasamyojana): Pháp chủng trói buộc Hữu Tình 
bởi theo trạng thái bỏn sẻn keo kiệt ở trong tài sản hoặc Thiện công đức của 
mình. Chi Pháp tức là Tâm Sở Lận Sắc ở trong 2 Tâm căn Sân. 

10.Vô Minh Kiết Sử (Avijjàsamyojana): Pháp chủng trói buộc Hữu Tình bởi 
theo trạng thái si mê lầm lạc, bất liễu tri Chân Lý. Chi Pháp tức là Tâm Sở 
Sỉ ở trong 12 Tâm Bắt Thiện. 


9. PHIÊN NÃO (KILESA) 


Có Thập Phiền Não, đó là: 

1. Tham Ái (Lobha): Pháp chủng làm thành Pháp buôn phiền ưu não, là sự 
hoan hỷ duyệt ý ở trong các Cảnh Hiệp Thế. Chi Pháp tức là Tâm Sở Tham 
ở trong 6 Tám căn Tham. 

2. Sân Hận (Dosa): Pháp chủng làm thành Pháp buồn phiền ưu não, là sự oán 
hận bất duyệt ý. Chi Pháp tức là Tâm Sở Sân ở trong 2 Tâm căn Sân. 

3. 9¡ Mê (Moha): Pháp chủng làm thành Pháp buồn phiền ưu não, là sự si mê 
lầm lạc. Chi Pháp tức là Tâm Sở Sỉ ở trong 12 Tâm Bắt Thiện. 

4. Ngã Mạn (Màna): Pháp chủng làm thành Pháp buồn phiền ưu não, là sự 
kiêu mạn chấp Ta. Chi Pháp tức là Tâm Sở Ngã Mạn ở trong 4 Tâm Tham 
Bất Tương Ung Kiễn. 

5. Tà Kiến (Di£hi): Pháp chủng làm thành Pháp buôn phiền ưu não, là sự thấy 
SsaI chấp. lầm. Chi Pháp tức là Tâm Sở Tà Kiến ở trong 4 Tâm Tham Tương 
Ung Kiến. 
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6. Hoài Nghỉ (Vicikicchà): Pháp chủng làm thành Pháp buồn phiền ưu não, là 
sự thắc mắc nghi lự ở trong sự việc khả tín. Chi Pháp tức là Tâm Sở Hoài 
Nghi ở trong 1 Tâm Sỉ Tương Ưng Hoài Nghĩ. 

7. Hôn Trâm (Thìna): Pháp chủng làm thành Pháp buôn phiền ưu não, là sự ủ 
rũ buôn rầu. Chi Pháp tức là Tâm Sở Hôn Trâm ở trong 5 Tâm Bất Thiện 
Hữu Dẫn. 

S. Trạo Cứ (Uddhacca): Pháp chủng làm thành Pháp buồn phiền ưu não, là 
sự buông lung nhiễu cập tâm tính. Chi Pháp tức là Tâm Sở Trạo Cử ở trong 
12 Tâm Bái Thiện. 

9. Vô Tàm (Ahirìka): Pháp chủng làm thành Pháp buồn phiền ưu não, là sự 
không hỗ thẹn đối với Ác Hạnh. Chi Pháp tức là Tâm Sở Vô Tàm ở trong 
12 Tâm Bái Thiện. 

10.Vô Quý (Anoffappa): Pháp chủng làm thành Pháp buôn phiền ưu não, là sự 
không ghê sợ đối với Ác Hạnh. Chi Pháp tức là Tâm Sở Vô Quý ở trong 12 
Tâm Bắt Thiện. 


Kệ Ngôn Trình Bầy Chi Pháp Ở Trong Cả Chín Nhóm Tổng Hợp Bắt Thiện 


1. Àsayoghà ca yogà ca — Tayo ganthà ca vafthufo 


Upàdànà duve vuttà Affha nìvarap siyu1n 
2. Chalevànusayà honti Navwa sanyoJanà mafà 
Kiesà dasa vuffo ya1 Navadhà pàpasangaho 


1. Lậu Hoặc, Bộc Lưu, Ách Phươc và Hệ Phược, với từng mỗi thể loại nầy 
khi tính theo Chỉ Pháp Siêu Lý thì có được ba. Chấp Thủ thì có hai Chỉ Pháp Siêu 
Lý. Triển Cái thì có tám Chỉ Pháp Siêu Lý. 

2. Tùy Miên thì có sáu Chỉ Pháp Siêu Lý, Kiết Sử chỉ có chín Chỉ Pháp Siêu 
Lý. Phiên Não thì có mười Chỉ Pháp Siêu Lý. 

Tất cả các bậc Học Giả nên hiểu biết việc trình bầy Tổng Họp Bất Thiện bởi 
theo chín nhóm thì có được như vầy. 


Lời Giải Thích Ở Trong Tổng Hợp Bắt Thiện 
Câu Chú Giải của từ ngữ Tổng Hợp Bắt Thiện: “Ekantàkusalajàtikànam 
oghacatukkàdìnam sangahofi = Akusalasangaho”- "Liệt kê các nhóm có Thực 
Tĩnh Pháp đều toàn là Bát Thiện Chúng như là Bộc Lưu, v.v. sắp thành một Tổng 
Họp, bởi do thê mới gọi tên là Tông Hợp Bát Thiện. ” 


1. LẬU HOẶC (ÀSAVA) 
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Từ ngữ Lậu Hoặc (Àsa»a) đây, có nghĩa là các sự vật đã bị ngâm chìm TẤt 
lâu dài, tức là loại rượu men rượu nâu. Tuy nhiên ở trong chỗ nây, từ ngữ Lậu 
Hoặc tức là Tham Ái, Tà Kiến, S¡ Mê có thực tính tương tự với rượu men rượu 
nấu. Vì lẽ thường nhiên rượu men là các sự vật đã bị ngâm chìm rất lâu đài, và có 
khả năng làm cho con người một khi đã uống vào rồi, thì có trạng thái chếnh 
choáng ngà ngà say, mất đi tỉnh giác, và tạo tác ở trong các sự việc không đáng 
phải tạo tác, như đã được trông thấy hằng mỗi ngày qua những việc kình cãi, cãi vã 
lẫn nhau; hoặc việc tranh giành cướp đoạt tài sản với nhau, hoặc tạo tác nghiệp sát 
mạng, v.v. thì đa phần những câu chuyện này là cũng do bởi nương sinh từ ở nơi 
rượu men đã làm thành tác nhân cho đến cả 90%, và hậu quả là con người đã bị sa 
đọa vào trong mãnh lực của rượu men Ấy, để rồi sẽ phải bị đón nhận quả báo trổ 
sinh tức thì, đó là sự thống khổ về Thân, về Tâm ở ngay trong kiếp sông nây và 
luôn cả kiếp sống vị lai. Điều nây như thế nào, thì Tham Ái, Tà Kiến, và S¡ Mê 
cũng có thực tính tương tự VỚI rượu men ấy, là vì cả ba Pháp nầy dính khắt chồng 
chất ở trong Uần Giới Tính của tất cả Chúng Hữu Tình với thời gian rất lâu dài, 
và không thể nào tính đếm được số lượng của bao kiếp sống. 

Với lý do nầy, một khi những thê loại Pháp này hiện khởi đối với người nào 
rồi, thì sẽ làm cho tâm thức của người ẫy bị thất niệm, mắt tỉnh giác, và sa đọa vào 
trong mãnh lực của Tham Ái, hoặc Tà Kiến, hoặc Si Mê, để rồi sẽ tạo tác biết bao 
điều Ác Hạnh, như về Thân Ác Hạnh v.v. là cũng chính do bởi sự đăm say với 
Tham Ái, Tà Kiến và Si Mê ấy vậy; để rồi quả báo sẽ phải đón nhận từ ở nơi sự 
đăm say với mãnh lực của cả ba thể loại Pháp nây, cũng sẽ là sự thống khổ về 
Thân, về Tâm ở trong kiếp sống nây và luôn cả kiếp sông vị lai; và cũng tương tự 
với người đã say rượu men như thế ấy. Bởi do thế, Đức Phật Ngài mới lập ý khải 
thuyết lấy cả ba Pháp Tham Ái, Tà Kiến và S¡ Mê, răng là Lậu Hoặc, như có câu 
Chú Giải trình bầy rằng: “⁄4søvami cira parivasamffi = Àsavà, Àsavà viyàfi = 
ẢÄsavà”- “Sự vật nào bị ngâm chìm rất lâu dài, thì sự vật ấy được gọi tên là Lậu 
Hoặc (tức là rượu men), “Những thể loại Pháp chúng nào có thực tính tương tự 
với rượu men, bởi do thể những thể loại Pháp chủng ấy được gọi tên là Lậu Hoặc 
(tức là Tham Ái, Tà Kiến, Si Mê).” 

Một trường hợp khác nữa, từ ngữ nói rằng Lậu Hoặc đây, khi chiết tự ra thì 
có được hai từ ngữ, đó là “4 +,Saya = 4sava”; Ả dịch nghĩa là “Vòng luân hồi khổ 
kéo dài vô hạn định”, Sava dịch nghĩa là “tăng tiến, chảy tràn”. Khi kết hợp cả 
hai từ ngữ nầy vào với nhau, thì được dịch nghĩa là “Pháp làm cho vòng luân hồi 
khổ kéo dài vô hạn định phải tăng tiễn thêm lên mãi vô cùng tận. ” 

Có nghĩa là sự hiện hữu từ ở nơi Danh — Sắc, Ngũ Uấn của tất cả Chúng 
Hữu Tình, trong từng mỗi con người là sinh rồi tử, tử rồi lại sinh; sự hiện hữu như 
vậy mãi cho đến tận kiếp sống hiện tại nây, với thời gian dài quả là đếm vô hạn 
lượng. Thế rồi tiếp đến vị lai, thì cũng sẽ phải mãi tử sinh như vậy nữa, và cũng 
không thể nào hạn lượng được tương tự như nhau. Trình bầy cho thấy được rằng 
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vòng luân hồi khổ của tất cả Chúng Hữu Tình đây, tăng tiến lên rất nhiều đến độ 
vô cùng tận. Như có câu Chú Giải trình bầy rằng: “⁄4Ảyøfam samsàradukkham 
savanti pasavanti vaddhantìti = Àsavà”- “ Pháp chủng nào làm cho vòng luân hồi 
khổ kéo dài vô hạn định ấy, phải tăng tiền thêm lên mãi; bởi do thể Pháp chủng ấy 
mới được gọi tên là Lậu Hoạc. ` (Tức là Tham Ái, Tà Kiến, Ngã Mạn) 

Một phần khác nữa, từ ngữ nói rằng À dịch nghĩa là “có phạm vì hạn định 
đến Cõi Cùng Tột Hữu (Bhavaggabhùmi) là Cõi Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ; 
hoặc có phạm vi đến Chuyển Tóc (Gotrabhù). ” 

Từ ngữ Sœra dịch nghĩa là “được sinh khởi, hoặc được tiết lậu chảy ra. ” 

Khi kết hợp cả hai từ ngữ nây vào với nhau, thì dịch nghĩa là “được sinh 
khởi, hoặc được tiết lậu chảy ra cho đến Cõi Cùng Tột Hữu hoặc Chuyển Tóc với 
mãnh lực tạo tác cho làm thành Cảnh. ” 

Theo lẽ thường, thì cả ba Pháp Tham Ái, Tà Kiến, Si Mê nây, có được sinh 
khởi là bởi do nương trú vào Pháp Hiệp Thế và Pháp Chế Định; chính vì thế, một 
khi trình bầy nói răng “được sinh khởi cho đến Cối Cùng Tột Hữu hoặc Chuyển 
Tóc ” thì chắng hàm ý nội dung đặc biệt nào cả. Có nghĩa là Cõi Phi Tưởng Phi 
Phi Tưởng Xứ, hoặc Tuệ Chuyển Tộc ( Gofrabhùñnàna) hoặc Tuệ Dũ Tịnh 
(Vodanàñàa), với những thể loại này thì vẫn đang còn là Pháp Hiệp Thế; chính vì 
thế mới được làm thành Cảnh của Tham Ái, Tà Kiến, và Si Mê. Với lý do này 
mới nói rằng cả ba Pháp Lậu Hoặc Tham Ái, Tà Kiến, và Si Mê nầy được sinh 
khởi, hoặc được tiết lậu cho đến Cõi Cùng Tột Hữu, hoặc đến Chuyên Tộc. Như 
có câu Chú Giải trình bầy rằng: “Bhavafo àbhavaggà dhamumato àgotrabhumhà 
savant àrammanakaranavasena pavaffamtiti = Àsavà”- “Răng tính theo Cõi Giới 
thì Pháp chủng nào được tiết lậu chảy đến, hoặc được sinh khởi đến Cối Cùng Tột 
Hữu; và khi tính theo Pháp thì đến Chuyển Tộc, với mãnh lực tạo tác cho làm 
thành Cảnh; bởi do thể Pháp chúng ấy được gọi tên là Lậu Hoặc. ” 

Có điều đáng thắc mắc là cả ba Pháp Tham Ái, Tà Kiến và Si Mê đây, được 
gọi tên là Lậu Hoặc, là vì làm thành vật dính khắt chồng chất ở trong Uấn Giới 
Tính của tất cả Chúng Hữu Tình với thời gian rất lâu dài; hoặc được tiết lậu chảy 
ra, được sinh khởi cho đến Cõi Cùng Tột Hữu, hoặc cho đến Tuệ Chuyển Tộc, theo 
như đã có được trình bầy rồi đây: khi là như vậy, còn các Tâm Sở Bất Thiện khác 
chẳng hạn như Vô Tàm, Vô Quý, Ngã Mạn, v.v. cũng đã có được sinh trú ở trong 
Uấn Giới Tính của tất cả Chúng Hữu Tình với thời gian lâu dài, và cũng có khả 
năng được sinh khởi bởi do nương vào Cõi Cùng Tột Hữu, hoặc đến Tuệ Chuyển 
Tộc làm thành Cảnh tương tự như nhau; thế nhưng vì nguyên nhân nào mà tại làm 
sao Đức Phật Ngài lại không liệt kê những thể loại Tâm Sở này cho sắp thành 
những Lậu Hoặc ? 

Điều thắc mắc như vậy cũng sẽ phải được giải đáp là “bởi vì cả ba Pháp 
Tham Ái, Tà Kiến và S¡ Mê đây, có thực tính làm thành Lậu Hoặc hiện bầy một 
cách rõ ràng hơn hẳn các Tâm Sở Bắt Thiện khác, ” chăng hạn như Ngã Mạn là 
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việc kiêu mạn chấp Ta, thì cho dù phải nương vào Cõi Cùng Tột Hữu hoặc Tuệ 
Chuyên Tộc làm thành Cảnh rồi mới được sinh khởi đi nữa, tuy nhiên sự quảng 
khoát và sự hiện bầy một cách rõ ràng thì quả thật không sánh băng với Tham Ái, 
Tà Kiến và Si Mê. Cũng tỷ dụ như từ ngữ nói răng Sưwriyø (Mặt trời) mà dịch 
nghĩa là “ánh sáng” đã làm cho tất cả Nhân Loại có sự chói lòa, tức là cũng ngang 
băng với mặt trời vậy. Tuy nhiên ánh sáng của các vật thể khác, chắng hạn như 
ánh sáng của mặt trăng, hoặc ánh sáng của ngọn lửa thì cũng có khả năng khởi sinh 
lên sự chói lòa tương tự như nhau đến cho tất cả Nhân Loại; thế nhưng cũng không 
gọi là Suriya (Mặt irời) được. Tắt cả sự việc nây, là cũng bởi vì ánh sáng làm cho 
tất cả Nhân Loại có được sự chói lòa, đã hiện bây rất rõ ràng đến cùng tột, vả lại 
cùng khắp ở trong cả thế gian, thì đó chính là ánh sáng của mặt trời ấy vậy. 

Với lý do nầy, từ ngữ nói rằng S,riya mới chỉ hàm ý duy nhất ở đây là mặt 
trời, và chăng phải ở mặt trăng hoặc ở ngọn lửa được. Điều nầy như thế nào, thì 
các Tâm Sở Bắt Thiện khác, cho dù quả thật sẽ làm thành vật dính khắt chồng chất 
ở trong Uấn Giới Tính của tất cả Chúng Hữu Tình; hoặc được tiết lậu chảy ra, 
được sinh khởi cho đến Cõi Cùng Tột Hữu và Chuyên Tộc, với mãnh lực tạo tác 
cho làm thành Cảnh đi nữa; thế nhưng những sự việc làm thành vật dính khắt 
chồng chất, hoặc sự tiết lậu chảy ra, có được sinh khởi cho đến Cõi Cùng Tột Hữu 
và Chuyển Tộc đây, thì thường cũng chỉ hiện bầy duy nhất ở trong Pháp hình thành 
Tham Ái, Tà Kiến và Si Mê mà thôi; bởi do thế Đức Phật Ngài mới không lập ý 
khải thuyết đến các Tâm Sở Bất Thiện khác cho sắp thành Lậu Hoặc được. 


[Chứ thích: Từ ngữ Àsaya được xuất nguyên từ “4” + ngữ căn “4S” trôi 
chảy, chảy tràn ra. Được gọi như vậy, vì Àsava (Lậu Hoặc) trôi chảy cho đến tận 
đỉnh cao của những kiếp sinh tôn ( Cùng Tột Hữu) và hiện hữu chí đến sát na 
Chuyển Tóc (là sát na Tâm tức khắc khởi sinh trước sát na Tâm Đạo của vị Nhập 
Lưu Thất Lai). Trong vô lượng tiền kiếp, những Lậu Hoặc nầy hiện hữu ngủ 
ngầm ở bên trong tất cả Chúng Hữu Tình khi vẫn còn là Phàm Nhân; và có thể 
được xem như là chất độc cực kỳ nguy hiểm làm say đắm tất cả Chúng Hữu Tình, 
và cũng có thê khởi sinh lên ở trong tất cả các Cõi Giới. Ô nhiễm, hư hỏng, đồi 
bại, nhơ bẩn, chất độc, bợn nhơ, v.v. là các cụm từ được xem như gần với ý nghĩa 
của Lậu Hoặc. 

Từ ngữ Às#»a thường được dịch nghĩa là Lậu Hoặc. Hoặc là mê tối, lầm 
lạc, như là mê hoặc. Lậu có nghĩa là tiết lậu, rò rỉ chảy ra ngoài, và gây bợn nhơ. 
Ở đây hàm ý bợn nhơ tinh thần, Phiền Não Tham, Sân, Si, v.v. Tất cả Chúng Hữu 
Tình ở trong Tam Giới, thông qua sáu Luyến Căn như Nhãn, Nhĩ, v.v. suốt đêm 
ngày tiết lậu, rò rỉ chảy ra biết bao phiền não không ngừng, nên được gọi là Lậu. 
Còn hàm ý đến Phiền Não đang hiện hành khiến cho cái Tâm Thức liên tục bị trôi 
chảy phân tán không dút, nên cũng được gọi là Lậu. Phiền Não ví tựa như đồ 
dùng bị thủng, như nhà ở bị thấm dội. Cũng còn có nghĩa là Lậu Thất (Sói quên) 
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hàm ý Phiền Não đã làm cho quên mất đi Chánh Đạo, và đã làm cho tất cả Chúng 
Hữu Tình chìm đắm trong vòng Luân Hồi Sinh Tử. 

Trong cả Tứ Lậu Hoặc, thì Dục Lậu Hoặc có nghĩa là luyễn ái theo dục lạc 
của Ngũ Trần; Hữu Lậu Hoặc là luyến ái theo các Cõi Sắc Giới và Cõi Vô Sắc 
Giới; Kiến Lậu Hoặc có nghĩa là 62 Tà Kiến sai trật lầm lạc; và Vô Minh Lậu 
Hoặc là trạng thái si mê hữu quan đến Tứ Thánh Đế, đến kiếp sống quá khứ, kiếp 
sông vị lai, và đến cả hai kiếp sống quá khứ và vị lai, luôn cả đến Liên Quan 
Tương Sinh.] 


2. BỘC LƯU (OGHA) 


Từ ngữ O@gha (Bộc Lưu) ở trong chỗ nầy có nghĩa là “Pháp chủng ví tựa 
như dòng thác nước”. Tức là cả ba Tâm Sở Tham Ái, Tà Kiến, S¡ Mê nầy làm 
thành Pháp chủng được ví tựa như dòng thác nước. Vì nguyên nhân nào ? Vì 
theo lẽ thường nhiên, dòng thác nước ấy, một khi bất luận một vật thể nào hoặc 
Hữu Tình nào đã bị rớt xuống ở trong dòng thác nước, thì dòng nước ấy thường 
làm nhận chìm vật thể, hoặc hành hạ thương tốn đến Hữu Tình, và rồi làm cho tất 
cả các vật thể hoặc Hữu Tình phải bị chìm nghỉm xuống, không có cơ hội để trồi 
lên được. Thực tính của cả ba Pháp Tham Ái, Tà Kiến, Si Mê nâycũng tương tự 
như nhau, tức là làm nhận chìm tất cả Chúng Hữu Tình, và làm cho tất cả Chúng 
Hữu Tình phải bị chìm nghim xuống ở trong Vòng Luân Hỏi chí đến tận Cõi 
Thống Khô, và không có được cơ hội để trồi lên thoát khỏi Vòng Luân Hỏi, đặng 
chứng đắc Níp Bàn Giải Thoát. Với lý do nây, cả ba Pháp Tham Ái, Tà Kiến và Si 
Mê được gọi tên là Ogha (Bộc Lưu). Các Tâm Sở Bất Thiện khác thì không được 
gọi tên là Bộc Lưu, vả lại cũng được hiện hành theo cùng một phương thức với 
Lậu Hoặc. Như có câu Chú Giải trình bầy rằng: “4yø#harità hanamtifi = Oghà 
(và) Avahanarti osìdàpenftƯẦ = Oghà; Oghà vài = Oghà”~ “Pháp chúng nào 
thường làm nhận chìm và hành hạ thương tôn tất cả Chúng Hữu Tình, bởi do thế 
Pháp chủng ấy được gọi tên là Bộc Lưu ” (tức là dòng thác nước) (hoặc) “Pháp 
chủng nào làm cho tất cả Chúng Hữu Tình phải bị chìm nghữn xuống, bởi do thể 
Pháp chủng ấy được gọi tên là Bộc Lưu ” (tức là dòng thác nước). “Những thể loại 
Pháp chủng nào làm nhận chùm và hành hạ thương tốn tất cả Chúng Hữu Tình, và 
làm cho tất cả Chúng Hữu Tình phải bị chìm nghửn xuống ở trong Vòng Luân Hồi 
chí đến tận Cõi Thống Khổ, tương tự như dòng thác nước; bởi do thế những thể 
loại Pháp chủng ấy được gọi tên là Bộc Lưu ” (tức là Tham Ái, Tà Kiến, Sĩ Mê). 


[Chú thích: Tù ngữ Ogha (Bộc Lưu) xuất nguyên từ “4yø” + “Han” gây 
tổn thương, hoặc sát hại. Tất cả Chúng Hữu Tình bị chìm đăm ở trong luông trôi 
chảy của dòng thác nước vĩ đại, bị quay cuồng giữa những dòng thác nước xoáy 
mãnh liệt, bị lôi cuốn thẳng ra biển cả rồi bị nhận chìm xuống tận đáy như thế nào, 
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thì các dòng thác nước Ogha (Bộc Lưu) của kiếp sống cũng lôi cuốn tất cả Chúng 
Hữu Tình rồi đây đưa, nhận chìm ở trong những hoàn cảnh khốn cùng như thế ấy. 
Cũng còn hàm ý đến Phiền Não của Tam Giới có thể làm trôi dạt đi Thiện Phẩm, 
nên được gọi tên là Bộc Lưu.] 


3. ÁCH PHƯỢC (YOGA) 


Từ ngữ Yoga (Ách Phược) dịch nghĩa là “trói buộc ví như keo dán kết dính 
hai vật thể cho dính khát vào nhau, và không cho sút số ra” như thê nào thì Tham 
Ái, Tà Kiến, Si Mê cũng như thế ấy. Tức là trói buộc tất cả Chúng Hữu Tình cho 
dính khắt ở trong Vòng Luân Hồi Khổ, và không cho vuột thoát ra được. Khi 
đem so sánh, thì keo dán được ví với Tham Ái, Tà Kiến, và Si Mê: hai vật thể thì 
một vật thể được ví với tất cả Chúng Hữu Tình, và còn một vật thể kia thì được ví 
với những kiếp sông, tức là Vòng Luân Hồi Khô ấy vậy. 

Hoặc một ví dụ khác nữa, được ví như đặt cái ách vào cổ con bò. Khi con 
bò ấy sẽ bước đi trong đường lộ chi, thì thường cũng phải kéo lôi cái ách dính theo 
cùng như thế nào, tất cả Chúng Hữu Tình quanh quần ở trong Vòng Luân Hồi Khổ 
và không cho vuột thoát ra được, vì đã bị trói buộc dính khắt với Tham Ái, Tà Kiến 
và Sĩ Mê cũng như thế ấy. Khi đem so sánh, thì con bò được ví với tất cả Chúng 
Hữu Tình; cái ách được ví với Tam Giới gồm Dục Giới, Sắc Giới và Vô Sắc Giới; 
còn sợi dây trói chặt con bò dính khắt vào cái ách được ví như Tham Ái, Tà Kiến 
và S1 Mê. 

Thẻ theo điều tỷ dụ như đã vừa đề cập tại đây, ắt hẵn trình bây cho thấy rằng 
tất cả Chúng Hữu Tình luân chuyền sinh tử ở trong Vòng Luân Hồi Khổ không thê 
vuột thoát khỏi ra được, là cũng chính do bởi mãnh lực của Tham Ái, Tà Kiến, và 
Si Mê làm thành người trói buộc Hữu Tình cho dính khắt vào. Bởi do thế, Đức 
Phật Ngài mới lập ý khải thuyết cả ba Pháp Tham Ái, Tà Kiến, Si Mê này làm 
thành Ách Phược ( Yoga); còn các Tâm Sở Bất Thiện khác không được gọi tên là 
Ách Phược, vì cũng có cùng một phương thức nghĩa lý với Lậu Hoặc như đã có đề 
cập đến rồi vậy. Có câu Chú Giải của từ ngữ 4cb Phược như vây: “Vaffasmim 
saffe yojemtti = Yogà”- “Những thể loại Pháp chủng nào trói buộc Hữu Tình cho 
dính khắt ở trong Vòng Luân Hồi Khổ, ấy là các kiếp sống; bởi do thế những Pháp 
chủng ấy được gọi tên là Ách Phược. ” (tức là Tham Ái, Tà Kiến, Si Mê) 

[Chú thích: Từ ngữ Yoga (Ách Phược) xuất nguyên từ ngữ căn “Ywÿj” trói 
buộc (như buộc chặt cái ách vào cổ con bò). Những Ách Phược là những sợi dây 
trói buộc cột chặt Chúng Hữu Tình vào vòng quanh quần bao kiếp sinh tồn sinh tử 
- tử sinh vô cùng tận của Vòng Luân Hỏi Khổ. ] 


4. HỆ PHƯỢC (GANTHA) 
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Từ ngữ Gantha (Hệ Phược) lập ý đến vật trói buộc Hữu Tình bởi theo trạng 
thái thắt chặt vào nhau, y như móc xích sắt. Lễ thường móc xích sắt là một xâu 
chuỗi thắt chặt dính liền với nhau thành một duỗi dây dài như thế nào, thì cả ba 
Tham Ái, Tà Kiến, Si Mê này thường luôn thắt chặt Hữu Tình ở trong khoảng thời 
gian tử vong với tái tục, và tái tục với tử vong cho móc dính liền nhau, không có 
thời gian cho vuột thoát đi được; ví tựa như chuỗi móc xích thắt chặt dính liền như 
thế ấy. Với lý do nầy, Đức Phật Ngài mới lập ý khải "thuyết cả ba Tham Ái, Tà 
Kiến, Sĩ Mê nây làm thành Hệ Phược (Gantha). Thế nhưng, ở trong Hệ Phược 
nây, lại có kết hợp với từ ngữ Kàya (Thân), là cũng để cho được biết đến Pháp bị 
thắt chặt móc dính do bởi Tham Ái, Tà Kiến, Si Mê, đó chính là Danh Thân 
(Nàmakàya) ~ Sắc Thân (Rupakaya), và đó cũng chính là tất cả Chúng Hữu Tình 

ấy vậy. Như trình bầy câu Chú Giải nói rằng: “Kàyam ganthentìt = Kàyaganthà 
(và) Kàyena kàyam ganthentlti = Kàyaganthà”- “Những thể loại Pháp chủng nào 
thắt chặt, tức là móc dính vào Danh Thân, bởi do thể những thể loại Pháp chủng 
ấy được gọi tên là Thân Hệ Phược ” (hoặc) “Mưng thể loại Pháp chủng nào thất 
chặt, tức là móc dính Danh Thân — Sắc Thân ở trong khoảng thời gian giữa kiếp 
sống hiện tại với Danh Thân — Sắc Thân ở kiếp sống vị lai; bởi do thế những thể 
loại Pháp chúng ả ấy được gọi tên là Thân Hệ Phược. ” 


[Chú thích: Từ ngữ Ganfha (Hệ Phược) hàm ý thắt chặt Tâm với Thân, 
hoặc thắt chặt Danh Thân — Sắc Thân ở trong kiếp sống hiện tại với Danh Thân — 
Sắc Thân ở kiếp sống vị lai cho móc dính với nhau.] 


Sự Khác Biệt Giữa Tham Ác Và Sân Độc Thuộc Ý Ác Hạnh 
Với Tham Ac Và Sân Độc Thuộc Hệ Phược 


1. Tham Ác (Abhjjhà) thuộc Ý Ác Hạnh (Manoduccaria), đó là Tham 
thuộc thể loại thô thiển, có thực tính dục tầm cầu của cải tài sản của tha nhân cho 
đặng làm của mình một cách bất hợp pháp, Phi Chánh Pháp. 

2. Còn Tham Thân Hệ Phược (AbhÙjhàkàyagantfha) là có cả Tham thuộc 
loại thô thiên và luôn cả loại vi tế - thắt chặt dính liền với dục tầm cầu, sự duyệt ý 
ở trong của cải tài sản của tha nhân, hoặc của chính mình một cách hợp pháp cũng 
có, bất hợp pháp cũng có; đều sắp thành Tham Thân Hệ Phược hết cả thây. 

3. Sản Độc (Byàpàda) thuộc Ý Ác Hạnh, tức là Sân thuộc thể loại thô thiển 
liên quan với sự suy nghĩ đắn đo mưu hại tha nhân cho họ có những điều thông khổ 
nguy hại, hoặc chú tâm nguyễn rủa người mà ta không ưa thích cho đến chết đi. 

4. Còn Sân Thân Hệ Phược (Byàpàdakàyagartha) tức là Sân thuộc loại thô 
thiển cũng có, hoặc loại vi tế cũng có; có nghĩa là không ưa thích, bất duyệt ý, oán 
hận, sợ hãi, khổ tâm buồn lòng, chí đến thực hiện việc sát mạng, thô ác ngữ. Với 
những thẻ loại nầy đều sắp thành Sân Thân Hệ Phược hết cả thây. 
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5. CHÁP THỦ (UPÀDÀNA) 


Từ ngữ Upàdàna ( Chấp Thủ) khi chiết tự ra thì có được hai từ ngữ, là Upa + 
Àdđàna. Upa lập ý đến “nấm bắt”, Àdàna lập ý đến “tứmn chặt”. Khi kết hợp hai 
từ ngữ nầy vào nhau thì lập ý đến “việc chấp thủ ở trong Cảnh”. Pháp chấp thủ 
chặt ở trong Cảnh mà gọi là Chấp Thủ đây, được ví như một con rắn chụp bắt và 
cắn chặt con ếch, không chịu buông nhả ra như thế nào, thì cả hai Pháp Tham Ái 
và Tà Kiến có thực tính chấp thủ chặt ở trong Cảnh của mình, không chịu buông 
nhả cũng như thế ấy. Như trình bầy câu Chú Giải nói rằng: “Upàdìyanffi = 
Upàdànàni”- “Những thể loại Pháp chủng nào thường chấp thủ chặt ở trong 
Cảnh, bởi do thế những thể loại Pháp chủng ấy được gọi tên là Chấp Thủ. ” 


[Chú thích: Tù ngữ Upàdàna (Chấp Thủ) xuất nguyên từ “Upa + Ä” và 
ngữ căn “Đ¿” cho. Chấp Thủ là ái luyến ở mức độ cao, vì lẽ ấy ở trong bộ Kinh 
Liên Quan Tương Sinh (Paficca Samuppàda) đã có trình bầy “Ái làm duyên cho 
Chấp Thú.” Ái Dục (T: anhà) được ví như tên trộm rình mò ở trong đêm tối để 
thâu đạo. Chấp Thủ (Upàdàna) được ví như hành động thâu đạo. | 


6. TRIÊN CÁI (NÌVARANA) 


Từ ngữ Nìvarapa (Triên Cái) đây, lập ý đến Pháp làm thành vật che án hoặc 
chắn ngang, cản trở Thiện Sự; tức là không cho khởi sinh các Thiện Nghiệp Lực, 
cùng với một vài thể loại Thiện Sự khác, chẳng hạn như làm cho hoại diệt đi Thiền 
Định mà đã được sinh khởi. 

Theo lẽ thường, tất cả Nhân Loại thường thì đa phần bất duyệt ý ở trong việc 
thực hiện xả thí, trì giới, tu tập. Khi đã là như vậy, cũng chính do bởi mãnh lực từ 
ở bất luận một trong các Pháp Triền Cái có Tham Ái, Sân Hận, Hôn Trầm, Thụy 
Miên, Trạo Cử, Hồi Hận, Hoài Nghị, S1 Mê; hoặc do bởi 2, hoặc 3, hoặc 4 các 
Pháp ẫy vậy; hoặc đôi khi đang thực hiện Thiện Sự thì lại khởi sinh lên sự nản lòng 
thối chí, bất duyệt ý, đề rồi đã làm cho đức tin, và trí tuệ sáng suốt phải bị thối 
giảm sa sút đi. Điều nây là cũng do bởi mãnh lực từ ở nơi Hôn Thủy Triền Cái 
khởi sinh và đã che chắn Thiện Sự, là Đức Tin, v.v. đi rồi. Và nếu nhỡ như các 
Tham Dục Triền Cái, Sân Độc Triền Cái ở thể loại thô thiển khởi sinh đến với bậc 
Phúc Lộc Thiền Giả thì cũng làm cho Thiền Định đã từng có được, phải bị hoại 
diệt đi để rồi không còn có khả năng để nhập định được. 

Sẽ nêu lên một thí dụ điển hình để trình bầy cho được thấy một cách dễ 
dàng, chăng hạn như một người không có sự sùng tín ở trong các câu chuyện của 
Phật Giáo, tuy nhiên tình cờ lại được lắng nghe người ta trình bây đến những câu 
chuyện về Nghiệp Báo có chức năng sắp bẩy tất cả Chúng Hữu Tình đón nhận sự 
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an vui, sự khổ đau; hoặc một khi tử vong rồi thì cũng làm cho một số được đi thọ 
sinh thành Chư Thiên, một số về Nhân Loại, một số về Hữu Tình Bàng Sanh, một 
số về Ngạ Quý, và đọa Địa Ngục. Có việc nêu lên vấn đề Nhân Quả, điều ám chỉ, 
lối ân dụ, luôn cả việc tỷ giảo với nên tảng của những Phật Ngôn và Chú Giải; mà 
nếu giả như người đang lắng nghe ấy đã không có bị Triên Cái bao phủ trùm lấy, 
thì thường thiết yếu sẽ phải khởi sinh lên sự sùng tín, và nỗ lực mải miết chăm chú 
lắng nghe; vả lại ghi nhớ thâu nhặt lấy ý ý nghĩa của từng nội dung, tập trung tâm trí 
không cho tản mạn lan man; thế rồi cũng sẽ liễu tri được ý nghĩa của những nội 
dung ấy là Thiện Nghiệp Lực, tức là Tín, Tấn, Niệm, Định Tuệ đã được khởi sinh. 

Thế nhưng với người bất tín ở trong các câu chuyện của Phật Giáo, và đang 
khi lắng nghe về các câu chuyện đấy thì thường khởi sinh sự nghi lự, thắc mắc, 
không tin rằng sẽ hiện hành thể theo như thế ấy được. Vì lẽ người ấy bắt liễu tri ở 
trong sự việc hiện hữu sinh tồn của tất cả Chúng Hữu Tình đã hiện hành duyên 
theo mãnh lực của Nghiệp Báo. Một khi đã bất liễu tri rồi, thì thường khởi sinh 
lên việc chán ngán, không muốn lắng nghe, tâm trí thường chao đảo tìm kiếm đối 
tượng khác, để thay vào đó sẽ phát sinh lên sự mãn nguyện duyệt ý. Khi đã không 
tìm ra được, chỉ vì ở tại nơi đây thuần nhất trình bây Giáo Pháp mà thôi; thế rôi đã 
phát sinh lên sự bất duyệt ý, và nghĩ rằng Ta đã đi đến không đúng địa điểm rồi. 
Chỉ trong một khoảnh khắc sát na ấy, tâm trí của người ấy đã nghĩ tưởng đến hàng 
trăm thứ chuyện ngồn ngang sai khác, đã không còn tập trung đề lắng nghe đến câu 
chuyện đang được khéo trình bầy mãi cho đến chấm dứt việc thuyết giảng. Sự 
việc như thê, là bởi do người ấy đã không có khởi sinh lên Thiện Nghiệp Lực, và 
chỉ có duy nhất một phía Triền Cái khởi sinh ngần ấy mà thôi. Tức là ngay ở 
trong lúc ban đầu thì Hoài Nghi Triền Cái khởi sinh, tiếp đến là Vô Minh Triển Cái 
khởi sinh, và tuần tự nối tiếp theo là Hôn Thùy Triền Cái, Tham Dục Triền Cái, 
Sân Độc Triền Cái, Trạo Hồi TriỀn Cái khởi sinh. 

Dẫn chứng thí dụ điển hình để trình bầy ở tại đây, là để cho thấy răng Thiện 
Nghiệp Lực đáng lý sẽ phải khởi sinh thì lại không có cơ hội để sinh khởi, đích thị 
chính do bởi Tham Ái, v.v. làm thành vật chắn ngang, cản trở Thiện Nghiệp Lực; 
bởi do thế những thể loại Tham Ái, v.v. đây mới được gọi tên là Triền Cái. Như 
trình bầy câu Chú Giải nói rằng: “Ởhànàdikam mivàrentti = Nìyaranàni”- 
“Những thể loại Pháp chúng nào che án cản trở Thiện Sự, như là Ti hiển Định, v.v. 
không cho khởi sinh lên, bởi do thế những thể loại Pháp chủng ấy được gọi tên là 
Triên Cái. ” 


[Chú thích: Từ ngữ Nìvarapa (Triển Cái) xuất nguyên từ “Nï” + ngữ căn 
“Var” gây chướng ngại, cản ngăn. Được gọi như vậy, vì Pháp Triển Cái đã chặn 
ngang đạo lộ hướng đến trạng thái an lạc của Nhân, Thiên và Níp Bàn. Theo bản 
Chú Giải, thì từ ngữ Triển Cái nầy hàm ý cản ngăn đạo lộ hướng đến các tâng 
Thiền Định, v.v. của các tư tưởng Thiện Ý, ngăn chặn các tầng Thiền phát triển, 
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hoặc cản ngăn đạo lộ phát. triển Tuệ Quán. Thông thường có năm Pháp Triền Cái; 
với một đôi gồm Hôn Trầm và Thụy Miên, Trạo Cử và Hồi Hận - thì được kể 
chung vì do bởi Sự Vụ (Kiccg), Tác Nhân (He£u), và những yếu tô đối nghịch của 
các Pháp tương tự. Sự Vụ của Hôn Trầm và Thụy Miên là lui sụt, chênh mảng 
tinh thần, trì độn. Sự Vụ của Trạo Cử và Hối Hận là băn khoăn áy náy, bất an. 
Tác Nhân của Hôn Trầm và Thụy Miên là trạng thái lười biếng: của Trạo Cử và 
Hồi Hận là bất mãn, buồn phiền, chẳng hạn như vì cái chết của một người thân ở 
trong gia tộc, v.v. Nghị Lực đối nghịch với Hôn Trầm và Thụy Miên. Tĩnh 
trạng đối nghịch với Trạo Cử và Hồi Hận. 

Tham Dục được ví như nước pha lẫn với các sắc màu sai khác. Sân Độc ví 
như nước đã đun sôi. Hôn Trầm và Thụy Miên ví như nước đây rong rêu. Trạo 
Cử và Hồi Hận ví như nước bị gió làm chao động. Hoài Nghi ví như nước đục, 
đầy bùn nhơ. Thì cũng ví như khi Ta nhìn xuông mặt nước đục đầy bùn nhơ thì 
không thể nào nhìn thấy cái bóng của chính mình; cùng thế ấy, do bởi những 
chướng ngại tinh thần, được gọi là Pháp Triền Cái, đã cản ngăn Ta không thể trông 
thấy điều chi dẫn đến trạng thái an lành, và hạnh phúc cho chính mình và cho đến 
tha nhân. Một khi đã chứng đắc được các tầng Thiền Định, thì tạm thời đã đè nén 
được các Pháp Triền Cái. Khi đã chứng đắc các tầng Thánh Đạo — Thánh Quả thì 
các Pháp Triền Cái nầy hoàn toàn bị tiệt diệt. Hoài Nghi, hoặc do dự không quả 
quyết, bị tiệt diệt ngay khi chứng đắc Đạo Quả Thất Lai. Tham Dục, Sân Độc và 
Hồi Hận thì bị tiệt diệt ngay khi chứng đắc Đạo Quả Bắt Lai. Cuối cùng, Trạo Cử 
và Hôn Thùy thì bị tiệt diệt ngay khi chứng đắc Đạo Quả Vô Sinh.] 


7. TÙY MIÊN (ANUSAYA) 


Tùy Miên đây, là một thể loại Phiền Não ngủ ngầm ở trong Uẫn Giới Tính 
của tất cả Chúng Hữu Tình, vả lại là thể loại Pháp bí ân, không có khả năng để 
được trông thấy, và chỉ ngoại trừ riêng với bậc Chánh Đắng Giác mà thôi. Theo 
thông thường thì Tùy Miên Phiền Não đây có thực tính tĩnh lặng, chăng có hiện 
bẩy ra ngoài Ở bất cứ một Lộ Môn nào cả; tiếp đến một khi có những Cảnh - tốt 
hoặc xấu — đi đến tiếp. xúc với Lộ Nhãn Môn, Nhĩ Môn, Tỷ Môn, Thiệt Môn, Thân 
Môn và Ý Môn; thế rồi Tùy Miên Phiền Não đang tĩnh lặng đây, liền chuyên đổi 
thực tính thành Khởi Lập Phiên Não (Pariyufthànakilesa) và xuất sinh khởi lên ở 
Lộ Ý Môn. Nếu như Khởi Lập Phiền Não nầy có năng lực cực kỳ mãnh liệt, thì 
chuyền đổi thực tính thành Việ: Cấp Phiên Não (Vìfikkamakilesa) xuất sinh khởi 
ra ở Lộ Thân Môn và Lộ Ngữ Môn. Khởi Lập Phiền Não khởi sinh ở Lộ Ý Môn, 
hoặc Việt Cấp Phiền Não khởi sinh ở Lộ Thân Môn và Lộ Ngữ Môn; với cả hai thê 
loại Phiền Não này thì không được gọi là Tùy Miên Phiền Não; tuy nhiên Khởi 
Lập Phiền Não này lại xuất sinh từ ở nơi Tùy Miên Phiền Não, và Việt Cập Phiền 
Não thì được xuất sinh từ ở nơi Khởi Lập Phiền Não. Với lý do nây, từ ngữ Tùy 


182 


Miên mới làm thành một thể loại Phiền Não tĩnh lặng ở trong Uấn Giới Tính của 
tất cả Chúng Hữu Tình. Như trình bầy câu Chú Giải nói rằng: “Sanfàne anH anH 
senfìii = Ánusayà”~ “ Những thể loại Pháp chủng nào thường ngủ ngâm ở trong sự 
nói tiếp từ ở nơi Danh Pháp — Sắc Pháp, bởi do thế những thể loại Pháp chủng ấy 
được gọi tên là Tùy Miên. ” 

Hoặc một phần khác nữa: “4nurùparm kàrapamm labhitvà senti uppajjanfti 
= Anusayà”- “Những thể loại Pháp chủng nào một khi đã hội túc nhân khả ái thì 
thường được khởi sinh, bởi do thể những thể loại Pháp chủng ấy được goi tên là 
Tùy Miễn. ” 

Nếu sẽ nêu lên điều tỷ dụ để so sánh giữa cả ba thê loại Tùy Miên Phiền 
Não, Khởi Lập Phiền Não và Việt Cấp Phiền Não nây đây, thì cũng được so sánh 
giống với cây que diêm lửa. Tay Miên Phiển Não được ví như ngọn lửa ở ngay 
đâu cây que diêm. Các Cảnh đến tiếp xúc với Lộ Nhãn Môn, Lộ Nhĩ Môn, Lộ Tỷ 
Môn, Lộ Thiệt Môn, Lộ Thân Môn và Lộ Ý Môn thì được ví như lấy cây que diêm 
đánh vào bên cạnh hộp diêm. Khi hiện khởi lên ngọn lửa thì ví ngọn lửa nầy 
giống tựa như Khởi Lập Phiên Não; và khi lấy ngọn lửa đã hiện khởi lên đây, đem 
châm vào bất luận một vật thể nào, thì lửa bốc cháy dính vào các vật thể ấy được 
sánh tựa như Việt Cấp Phiên Não vậy. 


Việc Phóng Khí Cả Ba Phiền Não Bởi Theo Giới — Định - Tuệ 


1. Giới Thiện thì có được khả năng phóng khí Việt Cấp Phiền Não. 
2. Định Thiện thì có được khả năng phóng khí Khởi Lập Phiên Não. 
3. Tuệ Thiện thì có được khả năng phóng khí Tùy Miên Phiên Não. 


[Chú thích: Tù ngữ Anusaya (Tùy Miên) xuất nguyên từ “4ww”+ “S/” ngủ 
ngầm. Tùy Miên là Pháp chưa hoàn toàn tiệt diệt, vân còn ngủ ngầm ở trong Uân 
Giới Tính của tất cả Chúng Hữu Tình, và cho đến khi hội túc nhân khả ái thì sẽ 
xuất sinh hiện khởi lên. Tất cả những khát vọng đều được gọi là Tùy Miên, các 
khuynh hướng ngủ ngầm của Uẫn Giới Tính; thế nhưng chỉ có bẩy Pháp Tùy Miên 
là cực kỳ mãnh liệt. Một khi vẫn còn là Phàm Nhân, vẫn chưa chứng đắc các tầng 
Thánh Đạo — Thánh Quả, thì cho dù đã có được đắc chứng ở các Cõi Giới Hữu 
Thiên tột đỉnh đi nữa, và khi tục sinh trở lại Cõi Nhân Loại thì vẫn còn có thê bị 
các khuynh hướng nguy hại nầy xuất sinh hiện khởi lên một cách đễ dàng ở trong 
Uấn Giới Tính, vì lẽ chúng vẫn đang còn ngủ ngầm và vẫn chưa hắn tiệt điệt.] 


8. KIẾT SỬ (SAMYOJANA) 


Từ ngữ Sœmyojana (Kiết Sử) lập ý đến Pháp chủng trói buộc chặt tất cả 
Chúng Hữu Tình, không cho thoát ra khỏi Vòng Luân Hôi Khô được; tương tự như 
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một sợi thằng thúc trói buộc chặt Hữu Tình, hoặc vật thê không cho sút số ra được. 
Như trình bầy câu Chú Giải nói rằng: “Sarmyojenfi bandhanfìfi = Saimnyojanàni”- 
“Những thể loại Pháp chủng nào thường trói buộc chặt tất cả Chúng Hữu Tình, 
bởi do thế những thể loại Pháp chủng ấy được gọi tên là Kiết Sử. ” 

Theo lẽ thường ở trong Uẩấn Giới Tính của tất cả Chúng Phàm Nhân thì 
thường có một thể loại Pháp chủng được ví như một thằng thúc to lớn dài bằng 20 
sải tay (40 m) dùng để thực hiện việc thúc phược buộc chặt tất cả Chúng Hữu Tình, 
không cho vuột thoát khỏi Khổ Uẫn; và những thằng thúc dài 20 sải tay này đích 
thị chính là Kiết Sử ấy vậy. Và ở trong tất cả những sợi dây thằng thúc là cả 10 
Kiết Sử này, nếu nhỡ như bất luận một thăng thúc nào có trạng thái khởi lên căng 
cứng thì sợi dây thằng thúc ấy sẽ dắt dẫn Chúng Hữu Tình bởi do nương theo 
Nghiệp Lực mà cho đi tục sinh ở trong Cõi Giới hữu quan với thăng thúc ấy. 


Việc Phân Loại Thập Kiết Sử Với Hạ Phân (Orambhàgiya) 
Và Thượng Phân (Uddhambhàgiya) (Theo Phân Kinh Tạng) 


1. Hạ Phân Kiết Sử (Orambhàgiyasamyojana): Có 5 Kiết Sử hiện hành ở 
trong Hạ Phần, tức là Cõi Dục Giới, đó là: 

a/. Dục Ái Kiết Sử, b/. Khuê Phẫn Kiết Sử, c/. Tà Kiến Kiết Sử, d/. Giới 

Cám Thủ Kiết Sử, e/. Hoài Nghi Kiết Sử. 

2. Thượng Phần Kiết Sử (Uddhambhàgiya): Có 5 Kiết Sử hiện hành ở 
trong Thượng Phân, tức là Cõi Sắc Giới và Cõi Vô Sắc Giới, đó là: 

a/. Sắc Ái Kiết Sử, b/. Vô Sắc Ái Kiết Sử, c/. Ngã Mạn Kiết Sử, d/. Trạo Cử 

Kiết Sử, e/. Vô Minh Kiết Sử. 


Thông thường tất cả Chúng Phàm Nhân không có chứng đắc Thiền Định thì 
sợi dây Dục Ái Kiết Sử thường luôn căng cứng. Và nếu như người ấy tạo tác 
nhiều Ác Hạnh, thì cả ba sợi dây gồm Khuê Phẫn Kiết Sử loại thô thiên, Tà Kiến 
Kiết Sử và Hoài Nghi Kiết Sử đây có được cơ hội căng cứng lên, và dắt dẫn người 
ấy phải bị đọa xuống Cõi Thống Khổ. Còn Giới Cấm Thủ Kiết Sử thì không có 
hiện bầy đối với khắp cả mọi người, thế nhưng nếu đã có hiện bầy đối với người 
nào rồi, thì cũng tương tự như nhau, là có khả năng dắt dẫn người ấy phải bị đọa 
xuống Cõi Thống Khổ vậy. Nếu như người ấy đa phần tạo tác Thiện Hạnh, thì cả 
hai sợi dây Khuê Phẫn Kiết Sử loại phố thông, và Ngã Kiến Kiết Sử (Atfadifthi 
sarmyojana) nầy có được cơ hội căng cứng lên, và dắt dẫn người ấy cho đi tục sinh 
làm thành Nhân Loại hoặc Chư Thiên. Đối với cả 3 sợi dây Kiết Sử gồm Tà Kiến 
Kiết Sử, Giới Cắm Thủ Kiết Sử, và Hoài Nghi Kiết Sử đây thì không có được cơ 
hội căng cứng. 

Còn Phàm Nhân đã chứng đắc Thiền Định thì cả ba sợi dây Kiết Sử gồm 
Dục Ái Kiết Sử, Khuê Phẫn Kiết Sử và Giới Cắm Thủ Kiết Sử không có được cơ 
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hội căng cứng, duy chỉ có Trạo Cử Kiết Sử có được cơ hội căng cứng lên mà thôi; 
bởi do thế một khi bậc Phúc Lộc Thiền Giả mệnh chung lìa khỏi Cõi Dục Giới rồi, 
thì tùy thuộc vào tầng Thiền Định đã chứng đắc, mới đi thọ sinh ở Cõi Sắc Giới 
hoặc Cõi Vô Sắc Giới. Tuy nhiên Phàm Nhân đã đi thọ sinh thành Phạm Thiên 
đây, thì vẫn chưa trừ tiệt gốc rễ Dục Ái Kiết Sử, chỉ là phóng khí một cách đẻ nén 
với mãnh lực của Thiền Định ngần ấy thôi; bởi do thế nếu như vị Phạm Thiên nào 
khi đến thời hoại Thiền Định và mệnh chung, thì vị Phạm Thiên ấy sẽ không thể tái 
tục trở lại thành Phạm Thiên được nữa, mà phải đi tục sinh ở trong Cõi Dục Giới 
và sẽ làm thành Nhân Loại hoặc Chư Thiên. Sự việc như vậy, là cũng do bởi 
mãnh lực từ ở nơi Dục Ái Kiết Sử, Khuê Phẫn Kiết Sử hiện hữu ở trong Uẫn Giới 
Tính của chính tự bản thân mình. 

Bậc đã thành tựu viên mãn Đạo Quả Thất Lai hoặc Nhất Lai, với cả ba Kiết 
Sử gồm Tà Kiến, Hoài Nghi và Giới Cắm Thủ đây, thì đã được sát trừ một cách 
tiệt diệt; bởi do thế mới vượt thoát ra khỏi Hạ Phần Luân Hỏi (Heffhimasamsàra), 
tức là cả Tứ Khổ Thú. Tuy nhiên vẫn chưa vượt thoát ra khỏi Trung Phân Luân 
Hồi (Majjhinasarmsàra) tức là Cõi Nhân Loại với Cõi Thiên Giới; và Thượng 
Phân Luân Hỏi (Uparùnasarmsàra) tức là Cõi Sắc Giới với Cõi Vô Sắc Giới; vì lẽ 
cả bây Kiết Sử còn lại đấy, thì vẫn còn hiện hữu ở trong Uấn Giới Tính. Và cho 
đến khi đã thành tựu viên mãn bậc Bắt Lai rồi, thì cả hai Kiết Sử gồm Dục Ái Kiết 
Sử và Khuê Phẫn Kiết Sử này lại một lần nữa được sát trừ một cách tiệt diệt và 
chẳng còn dư sót; bởi do thế bậc Bất Lai nầy mới vượt thoát ra khỏi Trung Phần 
Luân Hồi; vì lẽ cả năm Hạ Phần Kiết Sử này đã không còn hiện hữu. Thế nhưng 
vẫn chưa vượt thoát ra khỏi Thượng Phần Luân Hồi, bởi vì Thượng Phần Kiết Sử 
vẫn còn đang hiện hữu vậy. Tiếp đến khi đã thành tựu viên mãn bậc Vô Sinh rồi, 
thì mới vượt thoát ra khỏi Thượng Phần Luân Hồi, và khi đến thọ mạng diệt thì 
cũng thành đạt Vô Dư Y Níp Bàn. Tất cả sự việc nầy, là cũng do bởi sát trừ tiệt 
diệt một cách hoàn mãn cả mười sợi dây Kiết Sử. 

Lại nữa, việc phân chia Thập Kiết Sử ra thành Hạ Phần và Thượng Phần 
Kiết Sử đấy, thì ở trong bộ Đại Phụ Chú Giải Siêu Lý Giải Minh đã có trình bầy 
nói rằng “Kiết Sử mà bị sát trừ do bởi ba Đạo thấp thì được gọi tên là Hạ Phần 
Kiết Sử, còn Kiết Sử mà bị sát trừ do bởi Đạo Vô Sinh thì được gọi tên là Thượng 
Phần Kiết Sử. ” 


Việc Phân Loại Thập Kiết Sử Với Hạ Phân (Orambhàgiya) 
Và Thượng Phân (Uddhambhàgiya) (Theo Phân Vô Tỷ Pháp Tạng) 


1. Hạ Phân Kiễt Sử: Có 7 Kiết Sử hiện hành ở trong Hạ Phần, đó là: 


——a/. Dục Ái Kiết Sử, b/. Khuê Phẫn Kiết Sử, c/. Tà Kiến Kiết Sử, d/. Giới 
Cấm Thủ Kiết Sử, e/. Hoài Nghi Kiết Sử, f/. Tật Đồ Kiết Sử, g/. Lận Sắc Kiết Sử. 
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2. Thượng Phần Kiễt Sử: Có 3 Kiết Sử hiện hành ở trong Thượng Phân, 
đó là: a/. Hữu Ái Kiết Sử, b/. Ngã Mạn Kiết Sử, c/. Vô Minh Kiết Sử. 

[Chú thích: Từ ngữ Samyojana (Kiết Sử) xuất nguyên từ “Sam” + ngữ căn 
%V„j” cái ách, trói buộc, thăng thúc. Là Pháp chủng cột trói chúng sanh vào 
những kiếp sinh tồn của Vòng Luân Hỏi Khổ. Lần lượt với bốn tầng Thánh Đạo 
— Quả sẽ sát trừ tiệt diệt các Kiết Sử nây.] 


9, PHIEN NÃO (KILESA) 


Từ ngữ Kiesa ( Phiên Não) lập ý đến Pháp chủng làm thành vật buôn phiền 
ưu não, hoặc bồn chôn lo lắng: chính vì thế Tâm, Tâm Sở và Sắc Pháp mà cùng 
câu sinh với những thê loại Phiền Não ấy, mới có sự buồn phiền ưu não và bồn 
chồn lo lắng; cũng bởi vì theo lẽ thường nhiên thì Tâm Thức và cử chỉ điệu bộ của 
tất cả COn người, nếu như chăng có câu sinh hữu quan với Tham, Sân, v.v. thì con 
người ấy sẽ cảm thấy tinh thần được an lạc, sắc thân cùng diện mạo thì thanh thản 
trong sáng, chăng có bất luận một trạng thái khốn khổ nào cả, và làm thành chỗ vui 
lòng vui mắt đối với người có được cơ hội hội kiến. Thế nhưng, nếu như tâm trí 
của người nào đó lại khởi sinh do bởi có Tham, Sân, v.v. đã thắm nhập vào và cột 
trói ràng buộc, thế thì tâm trí của người ấy sẽ có sự buồn phiền ưu não và bồn chồn 
lo lắng, sắc thân diện mạo hiện khởi lên nỗi ưu lự bất an, tùy thuộc vào mãnh lực 
của những Phiền Não ấy, và thường làm cho người có được hội kiến phải diện vô 
nhân sắc, hoảng hốt bất an. Với lý do nầy, Đức Phật Ngài mới lập ý khải ngôn 
những thể loại Tham, Sân, v.v. này gọi là Phiền Não. Như có câu Chú Giải trình 
bầy rằng: “Kilesarii upaftàpenfìfi = Kilesà (và) Kilissati efehìti = Kilesà”- “Pháp 
chúng nào đường. làm cho bôn chồn lo lắng, chính vì thế Pháp chủng ấy được sọi 
tên là Phiên Não” (hoặc) “Pháp Tương: Ung là Tâm, Tâm Sở thường buôn phiên 
ưu não với Pháp chủng nào, chính vì thể Pháp chủng làm thành tác nhân từ ở nơi 
buôn phiến ưu não của Pháp Tương Ung ấy, mới được gọi tên là Phiên Não.” 
(Tức là Thập Phiền Não) 


1,500 Phiền Não (Tính Theo Đầy Đủ Toàn Bộ) 


Có 150 Cảnh làm thành tác nhân cho Thập Phiền Não sinh khởi, đó là: 

e«_ Danh Ngũ Thập Tam (Nàmatepañiñàsa): là 53 Danh Pháp, 18 Sắc Thành 
Sở Tác, 4 Sắc Thực Tướng: kết hợp lại thành 75 Pháp. 

se Trong Nói Giới Tính (AJhatfasandàng): là ở bên trong bản thân mình, có 
được 75 Pháp. 

se Trong Ngoại Giới Tính (Bahiddhasandàng): là vật hữu sinh mạng và phì 
sinh mạng hiện hữu ở bên ngoài của bản thân mình, có được 75 Pháp. 
Kết hợp lại thành 150 Cảnh x 10 Phiền Não = 1,500 Phiền Não. 
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[Chú thích: Trong phần phân loại Bất Thiện Pháp (Tổng Hợp Bắt Thiện), 
thì từ ngữ Kvma (Dục) đôi khi được áp dụng cho Cõối Dục Giới, và từ ngữ Bhaya 
(Hữu) dành cho Cõi Sắc Giới và Cõi Vô Sắc Giới. Từ ngữ Lobha (Tham Ái) hàm 
ý cho cả hai, là Kàmafanhà (Dục Ái, hàm ý luyễn ái duyên theo các Cảnh ở Cõi 
Dục Giới) và Bhavatanhà (Hữu Ái, hàm ý luyễn ái duyên theo các Cảnh ở Cõi Sắc 
Giới và Cõi Vô Sắc Giới). Ba từ ngữ Sìlabbafaparàmàsa (Giới Cẩm Thủ, Giới 
Chấp Tiện Thị, chấp cứng giữ chặt những giới luật, và lễ nghỉ sai lầm), 
Idamsaccàbhinivesa (Thứ Thực Chấp Thân Hệ Phược, hàm ý bám chặt lấy ở trong 
ngã kiến chấp cho là đúng thật, và trí kiến của người là sai trật) và 
Affavàdnpàdàna (Ngã Luận Thú) đã hàm ý liên hệ với Tà Kiến (Diữthi). Cả hai từ 
ngữ Kamàsava (Dục Lậu Hoặc) và Bhayàsava (Hữu Lậu Hoặc) đều hàm ý đến 
Tham Ái (Lobha). Một cách chính xác thì chỉ có ba Lậu Hoặc, ba Bộc Lưu, ba 
Ách Phược, và ba Hệ Phược. Khi cả hai đôi Pháp chủng, Hôn Thày (Thìna - 
Middha) và Trạo Hồi (Uddhacca —- Kukkucca) được xem là bỗn Tâm Sở thì Pháp 
Triển Cái (Nìyarapa) có được tám Pháp. Khi Dục Ái và Hữu Ái được nhập chung 
với Ái Dục thì Pháp Tùy Miên (Anusaya) được biết đến có sáu Pháp. Thập Kiết 
Sử (Samyoø/an) theo Kinh Tạng, thì còn có bây Pháp khi Dục Ái, Sắc Ái và Vô 
Sắc Ái được bao gồm ở trong Lobha, và Difhi cùng với Sìlabbafaparàmàsa được 
bao gồm ở trong Di. Thập Kiết Sử theo Vô Tỷ Pháp Tạng, thì còn có tám Pháp 
khi Dục Ái và Hữu Ái được bao gồm ở trong Løbha, và Diffi cùng với 
Sìlabbatfaparàmàsa được bao gồm ở trong Diffi.  Kilesa chính xác là có mười 
Pháp. Như vậy, bậc Học Giả sẽ nhận thấy được rằng 14 Tâm Sở Bất Thiện, tùy 
theo số lượng nhiều hoặc ít khác nhau, đã hiện hữu ở trong chín thể loại thuộc phần 
Tổng Hợp Bắt Thiện nây vậy; và quả thật Lobhø thì hiện hữu ở khắp tất cả.] 


Kết Thúc Phân Tổng Hợp Bất Thiện 


TÔNG HỢP HỒN HỢP (MISSAKASANGAHA) 
Việc trình bây liệt kê thành một nhóm 
với cả ba thê loại Pháp trộn lân vào nhau gôm Thiện, Bât Thiện và Vô Ký 


Missaka sangahe cha hetu: lobho, doso, moho, alobho, qdoso, amoho. 
Saffaqjhànanangàm: vữakko, vicàro, pìH, ekaggdfà, soinanassa1mm, dormwandassa1m, 
upekkhà. Dvàdasamaggangàm: samummnàdiffhi sammmàsankappo, samummàvàcà, 
sammmàkamimanto, samimmàjìvo, samumnàvàyàmo, sanunàsaH, sammmàsamàdhi, 
témicchàdHfthi, mémicchàsankappo, tmicchàyayàmo, témicchàsamàdhi. 
Bàvìisatindnyàm: cakkhUdriyam, soindriyd1m, ghàpindriyam, jìyhimdriydm, 
kàymdriyam, tíndriyad1m, purisindriyd1m, jìvtindriyd1m, manindriyd1m, 
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sukhindryam,  dukkhinmdriyam, somanassindriydm  domanassindriyd1m, 
upekkhindriyam, saddhindriyam, viriyindriydm, saHindriyam, samàdhindriyam, 
pañfindriyam, qnaññàfassàmtindriyam, qññindriyadm, qññàtàvindriyam. 
Navabdlàmi: saddhàbalam, viriyabalam, satibalam, samàdhibalam, paññàbalam, 
hinbalam, ottappabadlam, qhirikabalam, anottappabalam. Cattàro qdhipati: 
chandàdhipaH, vưữiyàdhipati, citàdhipaH, vừndimsàdhipaH.  Catàro àhàrà: 
kabalikàro àhàro, phasso duHiyo, manosaficetanà tafiyo, viññàpana catuttham. 
Indriyesu panettha sotàpaffInaggafñàpamn anafffñàtassàmntindriyam, 
qarahaftaqphalañànain qañiatàvindriyam, majjhc cha Hñànàn aññindriyànìH 
pavuccanti  J]ìyiindriyafica rùpàrùpavasena duvidlham hot. PafñicaviIlñàpesu 
Jhànangànt, aviriyesu balàn, qhefuIkesu mageangàni na labbhant.  Tathà 
vicikicchàcite ekaggatà rmmaggindriyabalabhàvadm na gacchat.  Dvihetuka 
trhhetukqjavansveva yathàsambhavam adhipafi ekova labbhaH. 

Cha hefu pañíca jhànangà maggangà nava vafthuto. Sojlasindriyadharmuma 
ca baladhammà naverità. Caffàrodhipatdọ vuHà tathàhàrvt satffAadhà. 
Kusalàdisamakito vuffo rissakasangaho. 

Trong Tổng Hợp Hồn Hợp thì có được bẩy phân loại Pháp: 

Có Lục Nhân: Tham, Sân, SI, Vô Tham, Vô Sân, Vô Sĩ. 

Có Thất Chỉ Thiền: Tâm, Tứ, Hỷ Lạc, Nhất Thống, Hỷ Thọ, Uu Thọ, Xả 
Thọ. 

Có Thập Nhỉ Chỉ Đạo: Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh 
Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tỉnh Tấn, Chánh Niệm, Chánh Định, Tà Kiến, Tà Tư 
Duy, Tà Tỉnh Tấn, Tà Định. 

Có Nhị Thập Nhị Quyên: Nhãn Quyên, Nhĩ Quyên, T1 Quyên, Thiệt 
Quyên, Thân Quyền, Nữ Quyền, Nam Quyền, Mạng Quyền, Ý Quyển, Lạc Quyền, 
Khổ Quyển, Hỷ Quyên, Uu Quyển, Xả Quyền, Tín Quyển, Tấn Quyên, Niệm 
Quyên, Định Quyển, Tuệ Quyên, Vị Tri Đương Trì Quyên, Dĩ Tri Quyên, Cụ Tri 
Quyên. 

Có Cứu Lực: Tín Lực, Tấn Lực, Niệm Lực, Định Lực, Tuệ Lực, Tàm Lực, 
Quý Lực, Vô Tàm Lực, Vô Quý Lục. 

Có Tứ Trưởng: Dục Trưởng, Cần Trưởng, Tâm Trưởng, Thẩm Trưởng. 

Có Tứ Thực: Đoàn Thực, Xúc Thực là thứ hai, Ý Tư Thực là thứ ba, Thức 
Thực là thứ tư. 

Nay trong các Quyên, thì Vị Tri Đương Trì Quyền tức là Thất Lai Đạo Tuệ; 
và Cụ Tri Quyển tức là Vô Sinh Quả Tuệ. Trong giai đoạn ở khoảng giữa, thì Dĩ 
Tri Quyên tức là Lục Trí. Mạng Quyên gôm cả hai là Sắc Mạng Quyên và Danh 
Mạng Quyển. Các Chỉ Thiền không thể tìm được ở trong Ngũ Thức. Các Lực 
không thể tìm được trong các Tâm không có tỉnh tấn. Các Chỉ Đạo không tìm 
thấy được ở trong các Tâm Vô Nhân. Cũng vậy, trong Tâm Tương Ung Hoài 
Nghỉ thì Nhất Thống không thể trở thành Chỉ Đạo, Quyên hoặc Lực. Trong Tứ 
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Trưởng thì chỉ có một Trưởng được chứng đắc một lần, tùy theo trường họp, và chỉ 
ở trong các Tâm thuộc Nhị Nhân hoặc Tam Nhân. 

Trên thực tế, thì chỉ có Lục Nhân, Ngũ Chị Thiên, Cửu Chỉ Đạo, Tháp Lục 
Quyền, và Cứu Lực, đã có được trình bây. Cũng vậy, Tứ Trưởng và Tư Thực cũng 
đã được đề cập đến. Như vậy, Tổng Hợp Hôn Hợp đã được liệt kê theo bầy phân 
loại gốm có Thiện và Bất Thiện. 


LỜI GIẢI THÍCH 


Trong Tông Hợp Hỗn Hợp thì có được bây nhóm Pháp, đó là: _1/. Nhân, 2/. 
Chi Thiên, 3/. Chị Đạo, 4/. Quyên, Sĩ. Lực, 6/. Trưởng, đa Vật Thực. Và răng khi 
phân loại thì có được 64 thê loại, như sẽ tuân tự trình bây tiêp theo đây: 


I. NHÂN (HETU) 


Có Lục Nhân, đó là: 

1. Nhân Tham (Lobhahetu): Sự ham muôn làm thành Pháp cho Danh Sắc câu 
sinh với mình được kiên trụ vào nhau và tăng trưởng lên ở trong Cảnh. Chi 
Pháp tức là 7m Sở Tham ở trong 8 Tâm căn Tham. 

2. Nhân Sân (Dosahefu): Sự oán hận làm thành Pháp cho Danh Sắc câu sinh 
với mình được kiên trụ vào nhau và tăng trưởng lên ở trong Cảnh. Chi 
Pháp tức là 1m Sở Sân ở trong 2 Tám căn Sản. 

3. Nhân S¡ (Mohahefu): Sự sĩ mê lầm lạc làm thành Pháp cho Danh Sắc câu 
sinh với mình được kiên trụ vào nhau và tăng trưởng lên ở trong Cảnh. Chị 
Pháp tức là Tâm Sở S¡ ở trong 12 Tâm Bất Thiện. 

4. Nhân Vô Tham (Alobhahefu): Sự không dính mắc ở trong Cảnh Dục Trần 
làm thành Pháp cho Danh Sắc câu sinh với mình được kiên trụ và tăng 
trưởng lên ở trong Cảnh. Chị Pháp tức là 1âm Sở Vô Tham ở trong 59 Tâm 
hoặc 9] Tâm Tịnh Hảo. 

5. Nhân Vô Sân (Adosahef~): Sự bất oán hận làm thành Pháp cho Danh Sắc 
câu sinh với mình được kiên trụ vào nhau và tăng trưởng lên ở trong Cảnh. 
Chị Pháp tức là Tâm Sở Vô Sân ở trong 59 hoặc 9] Tâm Tịnh Hảo. 

6. Nhân Vô Š5¡ (Amohahefu): Sự không sĩ mê lầm lạc làm thành Pháp cho 
Danh Sắc câu sinh với mình được kiên trụ vào nhau và tăng trưởng lên ở 
trong Cảnh. Chị Pháp tức là 7âm Sở Trí Tuệ ở trong 47 hoặc 79 Tâm Tịnh 
Hảo Tương Ung Thí. 


2. CHI THIÊN (JHÀNANÑGA) 
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Có Thất Chi Thiên, đó là: 

. Tâm (Viakka): Pháp chủng đem Tâm đến Cảnh và làm thành Pháp thẩm thị 
lây Cảnh. Chi Pháp tức là Tâm Sở Tâm ở trong 44 Tâm Dục Giới, 11 Tâm 
Sơ Thiên. 

. Tứ (Vicàra): Pháp chủng cọ xát ma phủ với Cảnh và làm thành Pháp thâm 
thị lấy Cảnh. Chi Pháp tức là Tâm Sở Tứ ở trong 44 Tâm Dục Giới, 11 Tâm 
Sơ Thiên, và II Tâm Nhị Thiên. 

. Hỷ Lạc (Pìfi): Pháp chủng có sự vui mừng phấn khởi ở trong Cảnh và làm 
thành Pháp thâm thị lấy Cảnh. Chi Pháp tức là Tâm Sở Hỷ ở trong 18 Tâm 
Dục Giới Hỷ Thọ, 11 Tâm Sơ Thiên, 11 Tâm Nhị Thiên, và Tâm Tam Thiên. 

. Nhất Thống (Ekaggafà): Pháp chủng kiên trụ ở trong một Cảnh duy nhất và 
làm thành Pháp thâm thị lấy Cảnh. Chi Pháp tức là Tâm Sở Nhất Thống ở 
trong T]II Tâm (loại trừ 10 Tâm Ngũ Song Thúc). 

. Hỷ Thọ (Somanassa): Pháp chủng thụ hưởng Cảnh làm cho Tâm an lạc, và 
làm thành Pháp thẩm thị lấy Cảnh. Chi Pháp tức là Tâm Sở Thọ ở trong 62 
Tâm Câu Hành Hỷ. 

. Uu Thọ (Domanassa): Pháp chủng thụ hưởng Cảnh làm cho Tâm ưu khổ, 
và làm thành Pháp thâm thị lấy Cảnh. Chi Pháp tức là Tâm Sở Thọ ở trong 
2 Tâm căn Sản. 

. X4 thọ (Upekkhà): Pháp chủng thụ hưởng Cảnh với Tâm quân bình, và làm 
thành Pháp thâm thị lấy Cảnh. Chỉ Pháp tức là Tâm Sở Thọ ở trong 47 Tâm 
Câu Hành Xả (loại trừ 10 Tâm Ngũ Song Thức). 


3. CHI ĐẠO (MAGGANGA) 


Có Thập Nhị Chi Đạo đó là: 

. Chánh Kiến (Sammàdiffhi): Sự trông thấy chân chánh làm thành đạo lộ cho 
đi đến Thiện Thú và Níp Bàn. Chi Pháp tức là Tâm Sở Trí Tuệ ở trong 47 
hoặc 79 Tâm Tương Ung Tri. 

. Chánh Tư Duy (Sanmunàsankapp4): Sự nghĩ suy chân chánh làm thành đạo 
lộ cho đi đến Thiện Thú và Níp Bàn. Chi Pháp tức là Tâm Sở Tâm ở trong 
24 Tâm Dục Giới Tịnh Hảo, 11 Tâm Sơ Thiển. 

. Chánh Ngữ (Samunàvaca): Việc nói lời chần chánh làm thành đạo lộ cho đi 
đến Thiện Thú và Níp Bàn. Chi Pháp tức là Tâm Sở Chánh Ngữ ở trong 
Tâm Đại Thiện, 40 Tâm Siêu Thế. 

. Chánh Nghiệp (Sanunàkamunarma): Việc hành động chân chánh làm thành 
đạo lộ cho đi đến Thiện Thú và Níp Bàn. Chi Pháp tức là 7m Sở Chánh 
Nghiệp ở trong 8 Tâm Đại Thiện, 40 Tâm Siêu Thế. 
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5. Chánh Mạng (Samưmmaajìva): Việc nuôi mạng chân chánh làm thành đạo lộ 
cho đi đến Thiện Thú và Níp Bàn. Chi Pháp tức là Tâm Sở Chánh Mạng ở 
trong ö Tám Đại Thiện, 40 Tâm Siêu Thế. 

6. Chánh Tỉnh Tấn (Sammàvàyàm4g): Sự nỗ lực chân chánh làm thành đạo lộ 
cho đi đến Thiện Thú và Níp Bàn. Chi Pháp tức là Tâm Sở Cẩn ở trong 91 
Tâm Tịnh Hảo. 

7. Chánh Niệm (Sammmàsefi): Sự truy niệm chân chánh làm thành đạo lộ cho 
đi đến Thiện Thú và Níp Bàn. Chỉ Pháp tức là Tâm Sở Niệm ở trong 91 Tâm 
Tịnh Hảo. 

§. Chánh Định (Sammmasamadhi): Sự kiên trụ định thức chân chánh làm thành 
đạo lộ cho đi đến Thiện Thú và Níp Bàn. Chi Pháp tức là Tâm Sở Nhất 
Thông: ở trong 9] Tâm Tịnh Hảo. 

9. Tà Kiến (Micchàdiffi): Sự thấy sai chấp lầm làm thành đạo lộ cho đi đến 
Khổ Thú. Chi Pháp tức là Tâm Sở Tà Kiến ở trong 4 Tâm Tham Tương Ung 
Kiến. 

10.7à Tự Duy (Micchàsankappa): Sự nghĩ suy bất chánh làm thành đạo lộ cho 
đi đến Khổ Thú. Chi Pháp tức là Tâm Sở Tâm ở trong 12 Tâm Bát Thiện. 

11.7à Tỉnh Tấn (Micchàvàyàm4): Sự nỗ lực bất chánh làm thành đạo lộ cho đi 
đến Khổ Thú. Chi Pháp tức là Tâm Sở Cần ở trong 12 Bất Thiện. 

12.Tà Định (Micchàsamàdhi): Sự kiên trụ bất chánh làm thành đạo lộ cho đi 
đến Khổ Thú. Chi Pháp tức là Tâm Sở Nhất Thống ở trong 11 Tâm Bắt 
Thiện (loại trừ I Tâm Sỉ Tương Ung Hoài Nghị). 


4. QUYÈN (INDRÌYA) 


Có Nhị Thập Nhị Quyền, đó là: 

I. Nhãn Quyển (Cakkhundrìya): Pháp chủng làm thành người chủ quản ở 
trong việc nhìn thấy. Chi Pháp tức là Nhãn Thanh Triệt. 

2. Nhĩ Quyên (Sotindrìya): Pháp chủng làm thành người chủ quản ở trong việc 
lắng nghe. Chỉ Pháp tức là Nhĩ Thanh Triệt. 

3. Tỷ Quyển (Ghànindrìya): Pháp chủng làm thành người chủ quản ở trong 
ngửi khí hơi. Chị Pháp tức là Tỷ Thanh Triệt. 

4. Thiệt Quyển (Jìviindrìya): Pháp chủng làm thành người chủ quản ở trong 
việc nếm mùi vị. Chi Pháp tức là Thiệt Thanh Triệt. 

5. Thân Quyên (Kàyindrìya): Pháp chủng làm thành người chủ quản ở trong 
việc xúc chạm. Chị Pháp tức là Thân Thanh Triệt. 

6. Nữ Quyển (Hthindrìya): Pháp chủng làm thành người chủ quản ở trong sự 
làm thành nữ nhân. Chi Pháp tức là Sắc Nữ Giới Tính. 

7. Nam Quyên (Purisindrìya): Pháp chủng làm thành người chủ quản ở trong 
sự làm thành nam nhân. Chi Pháp tức là Sắc Nam Giới Tính. 
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§. Mạng Quyên (Jìytindrìya): Pháp chủng làm thành người chủ quản ở trong 
việc bảo hộ Danh Pháp và Sắc Pháp. Chi Pháp tức là Sắc Mạng Quyên và 
Tâm Sở Mạng Quyền. 

9. ý Quyển (Manindrìya): Pháp chủng làm thành người chủ quản ở trong việc 
tiếp thâu Cảnh. Chi Pháp tức là zấr cả các Tâm. 

10.Lạc Quyên (Sukhindrìya): Pháp chủng làm thành người chủ quản ở trong 
việc thụ hưởng sự an lạc về Thân. Chi Pháp tức là 7m Sở Thọ ở trong Ï 
Tâm Thân Thức Câu Hành Lạc. 

11.Khổ Quyên (Dukkhindrìya): Pháp chủng làm thành người chủ quản ở trong 
việc thụ hưởng sự khốn khổ về Thân. Chi Pháp tức là Tâm Sở Thọ ở trong 
Tâm Thân Thức Câu Hành Khổ. 

12.Hỷ Quyên (Somanassindrìya): Pháp chủng làm thành người chủ quản ở 
trong việc thụ hưởng sự an lạc Tâm. Chi Pháp tức là Tâm Sở Thọ ở trong 62 
Tâm Câu Hành Hỷ. 

13.Uu Quyên (Domanassindrìya): Pháp chủng làm thành người chủ quản ở 
trong việc thụ hưởng sự khốn khô Tâm. Chi Pháp tức là Tâm Sở Thọ ở 
trong 2 Tám căn Sán. 

14.Xả Quyên (Upekkhindrìya): Pháp chủng làm thành người chủ quản ở trong 
việc thụ hưởng Cảnh quân bình. Chi Pháp tức là 7m Sở Thọ ở trong 55 
Tâm Câu Hành Xả. 

15.Tín Quyên (Saddhindrìya): Pháp chủng làm thành người chủ quản ở trong 
sự sùng tín sự vật khả tín. Chị Pháp tức là 1m Sở Tín ở trong 9I Tâm Tịnh 
Hào. 

16.Tấn Quyên (Vìriyindrìya): Pháp chủng làm thành người chủ quản ở trong 
sự nỗ lực tinh cần. Chi Pháp tức là Tâm Sở Cẩn ở trong 105 Tâm Tương 
Ưng Cần (Vìriyasampayuttacitta). 

17.Niệm Quyển (Safindrìya): Pháp chủng làm thành người chủ quản ở trong 
việc chánh niệm. Chi Pháp tức là Tâm Sở Niệm ở trong 9I Tâm Tịnh Hảo. 

1§.Định Quyên (Samàdhindrìya): Pháp chủng làm thành người chủ quản ở 
trong việc kiên trụ trong một Cảnh duy nhất. Chi Pháp tức là Tâm Sở Nhất 
Thống ở trong 72 Tâm (loại trừ l6 Tâm Vô Cần (Aviriyacita), l Tâm Sĩ 
Tương Ung Hoài Nghĩ). 

19.Tuệ Quyên (Paññindrìya): Pháp chủng làm thành người chủ quản ở trong 
việc liễu tri được Chân Lý. Chi Pháp tức là Tâm Sở Trí Tuệ ở trong 47 hoặc 
79 Tâm Tương ng Tri. 

20.Vj Trị Đương Tri Quyên (Anafiàtaffiassàmitindrìya): Pháp chủng làm 
thành người chủ quản ở trong việc liễu tri tỏ tường Tứ Thánh Đề mà bản 
thân không từng liễu tri. Chi Pháp tức là Tâm Sở Trí Tuệ ở trong 1 Tâm Đạo 
Thất Lai. 
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21. Dĩ Trị Quyên (Añfñindrìya): Pháp chủng làm thành người chủ quản ở trong 
việc liễu tri tỏ tường Tứ Thánh Đề mà bản thân đã từng liễu tri. Chỉ Pháp 
tức là Tâm Sở Trí Tuệ ở trong 3 Tâm Đạo bậc thấp và 3 Tâm Quả bậc thấp. 

22.Cụ Tri Quyên (Aññàtàvindriya): Pháp chủng làm thành người chủ quản ở 
trong việc liễu tri tỏ tường tột cùng Tứ Thánh Đề. Chi Pháp tức là Tâm Sở 


Trí Tuệ ở trong l Tâm Quả Vô Sinh. 
5. LỤC (BALA) 


Có Cửu Lực, đó là: 

1. Tín Lực (Saddhàbala): Pháp chủng bất kinh động ở trong sự sùng tín đối 
với sự vật khả tín. Chi Pháp tức là Tâm Sở Tín ở trong 9I Tâm Tịnh Hảo. 

2. Tấn Lực (Vìriyabala): Pháp chủng bất kinh động ở trong sự nỗ lực tinh cần. 
Chi Pháp tức là Tâm Sở Cần ở trong 105 Tâm Tương Ung Cần. 

3. Niệm Lực (Safibala): Pháp chủng bất kinh động ở trong việc chánh niệm. 
Chị Pháp tức là 1âm Sở Niệm ở trong 9] Tâm Tịnh Hảo. 

4. Định Lực (Samàdhibala): Pháp chủng bất kinh động ở trong việc kiên trụ 
trong một Cảnh duy nhất. Chi Pháp tức là Tâm Sở Nhất Thống ở trong 104 
Tâm (loại trừ 16 Tâm Vô Cân, và 1 Tâm Sỉ Tương Ưng Hoài Nghi). 

5. Tuệ Lực (Paññàbala): Pháp chủng bất kinh động ở trong việc liễu tri được 
Chân Lý. Chi Pháp tức là Tâm Sở Trí Tuệ ở trong 79 Tâm Tương Ủng Tri. 

6. Tàm Lực (Hirìbala): Pháp chủng bất kinh động ở trong sự hồ thẹn đối với 
Ác Hạnh. Chỉ Pháp tức là Tâm Sở Tàm ở trong 91 Tâm Tịnh Hảo. 

17. Quý Lực (Offappabdla): Pháp chủng bất kinh động ở trong sự giật mình ghê 
sợ đối với Ác Hạnh. Chi Pháp tức là Tâm Sở Quý ở trong 91 Tâm Tịnh Hảo. 

§. Vô Tàm Lực (Ahirìbala): Pháp chủng bắt kinh động ở trong sự không có hồ 
thẹn đối với Ác Hạnh. Chi Pháp tức là Tâm Sở Vô Tàm ở trong 12 Tâm Bắt 
Thiện. 

9. Vô Quý Lực (Anoffappabala): Pháp chủng bất kinh động ở trong sự không 
có giật mình ghê sợ đối với Ác Hạnh. Chi Pháp tức là Tâm Sở Vô Quý ở 
trong 12 Tâm Bát Thiện. 


6. TRƯỞNG (ADHIPATÌ) 
Có Tứ Trưởng, đó là: 
Il. Dục Trưởng (Chandhàdhipafi): Pháp chủng làm thành trưởng trội ở trong 


sự duyệt ý. Chi Pháp tức là Tâm Sở Dục ở trong l8 Tám Đồng Lực Nhị 
Nhân, và 34 hoặc 66 Tâm Đóng Lực Tam Nhân. 
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. Cân Trưởng (Vìryàdhipafi): Pháp chủng làm thành trưởng trội ở trong sự 
nỗ lực tỉnh cần. Chi Pháp tức là Tâm Sở Cần ở trong 18 Tâm Đồng Lực Nhị 
Nhân, và 34 hoặc 66 Tám Đồng Lưực Tam Nhân. 

3. Tâm Trưởng (Cữfàdhipafi): Pháp chủng làm thành trưởng trội ở trong việc 
tiếp thâu Cảnh. Chi Pháp tức là 52 hoặc 84 Tâm Đồng Lực Nhị Nhân và 
Tâm Đồng Lực Tam Nhân. 

4. Thẩm Trưởng (Vừnatasàdhipati): Pháp chủng làm thành trưởng trội ở trong 
việc liễu tri được Chân Lý. Chi Pháp tức là Tâm Sở Trí Tuệ ở trong 34 hoặc 
66 Tâm Đồng Lực Tam Nhân. 


7. VẬT THỰC (ÀHÀRA) 
Có Tứ Thực, đó là: 

1. Đoàn Thực (KabaRkàràhàra): Pháp chủng làm thành người dắt dẫn cho 
Sắc Vật Thực sinh khởi. Chi Pháp tức là Bồ Phẩm hiện hữu ở trong các vật 
thực. 

2. Xúc Thực (Phassàhàra): Pháp chủng làm thành người dắt dẫn cho Thọ sinh 
khởi. Chi Pháp tức là Tâm Sở Xúc ở trong tất cả các Tâm. 

3. Ý Tự Thực (Manosafñacefanàhàra): Pháp chủng làm thành người dắt dẫn 
cho Thức Quả DỊ Thục có Tâm Tái Tục v.v. sinh khởi. Chị Pháp tức là 7m 
Sở Tự ở trong tất cả các Tâm. 

4. Thức Thực (Viññàpàhàra): Pháp chủng làm thành người dắt dẫn cho Tâm 
Sở và Sắc Nghiệp sinh khởi. Chi Pháp tức là £ấ? cả các Tâm. 


Kệ Ngôn Trình Bây Tâm Không Có Được 
Chi Thiền, Chi Đạo, Quyền Và Lực 


%Paficayiñifiànesu Jhànangàni, qhefukesu maggangani na labbhanti tatthà 
avìriyesuekagoatà iIndriyabalabhàvam na gacchat, vicikicchàciIte pana 
maggabhàvam pi.”- “Các Chỉ Thiền không thể tìm được ở trong Ngũ Thức. Các 
Lực không thể tìm được trong các Tâm không có tỉnh tấn. Các Chỉ Đạo không 
tìm thấy được ở trong các Tâm Vô Nhân. Cũng vậy, trong Tâm Tương Ung Hoài 
Nghỉ thì Nhất Thông. không thể trở thành Chỉ Đạo, Quyên hoặc Lực. 

Giải thích: Ở trong 10 Tâm Ngũ Song Thức thường không có được Chi 
Thiền.  Ở trong I8 Tâm Vô Nhân thường không có được Chi Đạo Tâm Sở Nhất 
Thống. Ở trong 16 Tâm Vô Cần thường không đạt đến Định Quyền và Định Lực. 
Cũng vậy, Tâm Sở Nhất Thống ở trong Tâm S¡ Tương Ưng Hoài Nghi thường 
không đạt đến Tà Định, Định Quyền và Định Lực. 


Kệ Ngôn Trình Bầy Chi Pháp Trong Cả 7 Nhóm Tổng Hợp Hỗn Hợp 
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1. Chahefù pañcqjhànangà — Maggangà nava vafthufo 


S0jasindriyadharmmà ca Baladhamumà naverità 
2. Caftàrodhipati vuftà TathàhàràH safadhà 
Kusalàdisamakitqt\O Vutto missakasangaho 


Dịch nghĩa là: “Trên thực tế, thì chỉ có Lục Nhân, Nơñũ Chỉ Ti hiển, Cửu Chỉ 
Đạo, Tháp Lục Quyền, và Cứu Lực, đã có được trình bẩy. Cũng vậy, Tứ Trưởng 
và Tứ Thực cũng đã được đề cáp đến. Như vậy, Tổng Hợp Hồn Hợp đã được liệt 
kê theo bẩy phân loại gôm có Thiện và Bất Thiện. ” 


1. +Nhân: Rằng khi tính Chi Pháp Siêu Lý thì có được 6. 
+ Chi Thiền: Rằng khi tính theo Chi Pháp Siêu Lý thì có được 5. 
+ Chi Đạo: Răng khi tính theo Chi Pháp Siêu Lý thì có được 9. 
+ Quyên: Rằng khi tính theo Chi Pháp Siêu Lý thì có được 16. 
+ Lực: Răng khi tính theo Chi Pháp Siêu Lý thì có được 9. 
2. + Trưởng: Răng khi tính theo Chi Pháp Siêu Lý thì có được 4. 
+ Vật Thực: Răng khi tính theo Siêu Lý thì có được 4 tương tự như nhau. 
Tất cả các bậc Học Giả nên hiểu biết việc trình bầy Tổng Hợp Hỗn Hợp với 
cả ba thể loại Pháp trộn lẫn vào nhau gồm Thiện, Bất Thiện và Vô Ký, thì có được 
7 nhóm như vầy. 


Lời Giải Thích Trong Tổng Hợp Hỗn Hợp 


Câu Chú Giải của từ ngữ Äissakasangaha (Tổng Hợp Hôn Họp), đó là: 
®Kusalàkusalàbyàkatarmissakàndam hetuchakkàdìnaim sangahori = 
Missakasangaho”- “Liệt kê các nhóm với những Pháp Thực Tính gỗm có Lục 
Nhân v.v. thể theo Thiện, Bất Thiện và Vô Ký trộn lẫn vào nhau, bởi do thế mới 
được gọi tên là Tổng Hợp Hồn Hợp. ” 


I1. NHÂN (HETU) 
Câu Chú Giải của từ ngữ He£u (Nhân) là: 


Himoti vattati phala1n Eltehi tí hefuvo 
Laddhahetùhi te thìrà Rulharmmùlàya pàdapà 
“Quả báo thường sinh khởi bởi do những thể loại Pháp nảy, bởi do thể 
những thể loại Pháp nây mới được gọi tên là Nhân”. Có nghĩa là tất cả các Pháp 
được đón nhận sự bảo trợ từ ở nơi Nhân thì thường có thực tính kiên định ở trong 
Cảnh như thế nảo, y như cây cối CÓ rễ cây tươi tốt vươn trải ra như thế ấy. 
Ghi chú: Lời giải thích về .việc Nhân đây, đã có trình bầy ở trong Tổng Hợp 


Nhân rồi, bởi do thế mới không cần phải giải thích thêm lần nữa ở trong chỗ nây. 
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[Chứ thích: Từ ngữ Heu (Nhân) thường được dịch nghĩa là “điều kiện tạo 
tác, tác nhân”. Trong các bài Kinh thường được gặp những câu như là “Ko hefu 
ko paccayo — Do Nhân nào, do Duyên nào”. Trong Tạng Vô Tỷ Pháp thì hai từ 
ngữ Hefu và Paccaya được phân biệt một cách rõ ràng và ở mỗi từ ngữ có một ý 
nghĩa riêng biệt. He là nguyên nhân, hoặc căn cội, nguồn gốc từ đó phát xuất ra, 
hàm ý về Lục Nhân Tương Ưng gồm có Tham, Sân, Si, Vô Tham, Vô Sân, Vô Si, 
và đã được giải thích ở phần trên. Paccaya là điều kiện hỗ trợ, là Pháp phụ trợ 
(Upakàraka dhamma), hoặc duyên hệ. Hefu# như rễ cây, và Paccaya như nước, 
phân bón, v.v. (Xin xem Tập I— Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp, Chương thứ I, 
H, HH; trang 34)] 


2. CHI THIÊN (JHÀNANÑGA) 
Câu Chú Giải của từ ngữ Jhànanga (Chỉ Thiên), là: 


Àlambamupanjjhemi li jhànàni vuccare 

Jhàpenfi và paccanike  ltpi phàngsaññma 
“Những thể loại Pháp nào thường đi vào thẩm thị Cảnh có đề mục Hoàn 
Tịnh (Kasia) v.v. bởi do thế những thể loại Pháp ấy mới được gọi tên là Thiên 
Na.” Hoặc “Những thể loại Pháp nào thường thiêu đốt Pháp đối nghịch nhau, bởi 
do thể những thể loại Pháp ấy mới được goi tên là Thiên Na. ” Tức là 7 Chi Thiền. 


Chỗ gọi là Thiền Na đấy, có nghĩa là Pháp chúng có thực tính đi vào thẩm 
thị Cảnh một cách kiên định. Đối với Cảnh bị chú mục, thì bất hạn định sẽ là 
Cảnh Nghiệp Xứ hoặc là chăng phải; sẽ là Hiệp Thế hoặc Siêu Thế; sẽ là Siêu Lý 
hoặc Chế Định đi nữa; với những thê loại nầy đều làm thành Cảnh của Thiền Na 
hết cả thây. 

Lại thêm một phần khác nữa, từ ngữ nói rằng Thiền Na đây, được dịch nghĩa 
là “?hiêu đốt”. Từ ngữ “thiêu đốt” ở trong chỗ này lập ý đến “làm cho Pháp làm 
thành đổi nghịch với mình có năng lực phải bị thối giảm xuống”, hoặc “làm cho 
không khởi sinh lên được”. Tức là 6 Chi Thiền (loại trừ Ưu Thọ) hiện hữu ở trong 
Tâm Đáo Đại. Còn Chi Thiền hiện hữu ở trong Tâm Dục Giới thì có thực tính đi 
vào thâm thị Cảnh một cách kiên định, và hiện bầy rõ ràng hơn là việc thiêu đốt 
Pháp làm thành đối nghịch với mình. 


Pháp Làm Thành Đối Nghịch Với Chi Thiền 


1. Hôn Thùy là Pháp đối nghịch với Tâm (Vifakka) 
2. Hoài Nghỉ là Pháp đôi nghịch với 7⁄ (Vicàra) 
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3. Sân Độc là Pháp đối nghịch với Hỷ Lạc (Pìi) 

4. Tham Dục là Pháp đối nghịch với Nhất Thống (Ekaggatà) 

5. Trạo Cử, Hồi Hận và Uu Thọ là Pháp đối nghịch với Hỷ Thọ 
(Somanassa) và Xá Thọ (Upekkha) 

6. Hý Lạc và Hý Thọ là Pháp đỗi nghịch với Ưø Thọ (Domanassa) 


[Chú thích: Tù ngữ Jhàna ( Thiên Na) được giải thích là Pháp thiêu đốt tính 
cách chướng ngại của các Pháp Triển Cái, hoặc thâm thị vào Cảnh đề mục. Cả hai 
ý nghĩa đều có thể áp dụng cho thực tính Thiền Na, được chứng đặc do Tâm đã 
kiên định. Cả 6 Chi Thiền đều được dùng ở trong cả hai ý nghĩa nầy. Cũng với 
những Chi Thiền này, một khi hiện hữu ở trong các thê loại Tâm Thiện hoặc Bất 
Thiện, và có Ưu Thọ hiện khởi ở trong Tâm Bắt Thiện, thì được gọi là Chi Thiên 
(Jhànañga) ở trong ý nghĩa thứ hai. Chỉ có Ưu Thọ là Bất Thiện, tất cả còn lại 
đều là Thiện. ] 


3. CHI ĐẠO (MAGGANGA) 


Câu Chú Giải của từ ngữ Magganga (Chỉ Đạo), là: 


Sagatyà ca duggafyà ca Nibbànanassa ca pàpapà 
Tesaiica pathabhùtaftà Maggangànifi vuccare 
Maggassa và angànìfi Maggangànifi samunaftà 


“Cứu Chỉ Pháp mà Ngài đã nói rằng là Chỉ Đạo, bởi vì làm thành tác nhân 
cho đi đến Thiện Thú, Khổ Thú, Níp Bàn; và làm thành đạo lộ cho đi đến Thiện 
Thú, Khổ Thủ và Níp Bàn. ” 

Một phần khác nữa: “Cửu Chỉ Pháp mà Ngài gọi là Chỉ Đạo, bởi vì làm 
thành từng mỗi Chỉ Phần của Đạo. ” 


Thông thường tất cả Chúng Hữu Tình luân hồi sinh tử ở trong 31 Cõi Giới, 
hoặc bậc đã được chứng đạt đến Níp Bàn, thì thường phải nương vảo tác nhân làm 
thành đạo lộ nâng đỡ sách tấn cho được chứng đạt đến. Như thế, Pháp làm 
thành tác nhân và thành đạo lộ cho đi đến các Cối Giới, và Níp Bàn, đó chính là 
12 Chi Đạo, gồm có Chánh Kiến, v.v. ấy vậy. 

Trong số lượng 12 Chi Đạo đây, thì có 8 Chỉ Đạo làm thành tác nhân và 
thành đạo lộ cho đi đến Cõi Thiện Thú và Níp Bàn, đó là: 1/. Chánh Kiến, 2/. 
Chánh Tư Duy, 3/. Chánh Ngữ, 4/. Chánh Nghiệp, 5/. Chánh Mạng, 6/. Chánh 
Tinh Tắn, 7/. Chánh Niệm, 8/. Chánh Định. 

Có 4 Chỉ Đạo làm thành tác nhân và thành đạo lộ cho đi đến Cõi Khổ Thú, 
đó là: 1/. Tà Kiến, 2/. Tà Tư Duy 3/. Tà Tỉnh Tắn, 4/. Tà Định. 
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Ở trong Kinh Tạng, Đức Phật Ngài lập ý khải thuyết đạo lộ ở ngoài ra 12 
Chi Đạo như đã vừa đề cập đến đấy, thì vẫn còn hiện hữu thêm nữa, đó là: Tà Ngữ, 
Tà Nghiệp, Tà Mạng, và Tà Niệm. Thế nhưng khi sắp bầy thể theo Chi Pháp Siêu 
Lý thì chăng có chi đặc biệt; và đó chính là Tâm khởi sinh Bắt Thiện liên quan với 
Ngữ Ác Hạnh và Thân Ác Hạnh; việc nuôi mạng ở trong đạo lộ bất chánh và việc 
nghĩ suy đến các điều Bất Thiện. 


[Chú thích: Từ ngữ Magganga (Chỉ Đạo) theo bản Chú Giải thì được dùng 
ở trong ý nghĩa phô thông; tức là Pháp hướng đến trạng thái của các Cõi Thiện Thú 
an lạc, Cõi Khổ Thú bất an, và Níp Bàn (Sugafdugatnartm nibbànassa ca 
abhimukham pàpandfo maggà).  Ö trong 12 Chi Đạo, thì bốn Chi Đạo cuối cùng 
hướng đến trạng thái bất an của Khổ Thú. Tất cả các Chi Đạo còn lại thì đến trạng 
thái an lạc của Thiện Thú, và Níp Bàn. 

Một cách chính xác, thì 12 Chi Đạo kẻ trên, chính là 9 Tâm Sở hiện hữu ở 
trong các thể loại Tâm khác nhau. Ở trong 4 Chi Đạo Bắt Thiện, thì Tà Kiến 
chính là Tâm Sở Tà Kiến; Tà Tư Duy chính là Tâm Sở Tầm; Tà Tinh Tắn chính là 
Tâm Sở Cần; và Tà Định chính là Tâm Sở Nhất Thống hiện hữu ở trong các thê 
loại Tâm Bắt Thiện. 

Ngược trở lại, thì Chánh Kiến chính là Tâm Sở Trí Tuệ. Chánh Tư Duy, 
Chánh Tinh Tắn, Chánh Định cũng chính là các Tâm Sở Tâm, Tâm Sở Cần, Tâm 
Sở Nhất Thống hiện hữu ở trong các thể loại Tâm Thiện và Vô Ký. Chánh Niệm 
chính là Tâm Sở Niệm. Còn Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp và Chánh Mạng chính là 
ba Tâm Sở Ngăn Trừ Phần, và hiện hữu ở trong các thể loại Tâm Siêu Thế và riêng 
Tế ở trong các thể loại Tâm Thiện Hiệp Thế. Bát Chánh Đạo bao hàm ý nghĩa của 
tám Tâm Sở đặc biệt này.] 


4. QUYÊN (INDRIYA) 


Câu Chú Giải của từ ngữ Indrìya (Quyển), là: “Indarmfi paramaissariyam 
karomfti = Indriyàni”- “Những thể loại Pháp nào làm thành người chủ quản, 
nghĩa là thưởng tác hành cho bản thân được hoàn toàn độc lập; bởi do thể những 
thể loại Pháp ấy mới gọi tên là Quyên. ” 

Từ ngữ Indriya (Quyên) dịch nghĩa là “làm thành người chủ quản ” cô nghĩa 
là có khả năng làm cho Pháp Thực Tính câu sinh với mình, phải hiện hành 
theo mãnh lực của mình. Chẳng hạn như Nhãn Quyền làm thành người chủ quản 
ở trong việc trông thấy, tức là việc trông thấy sẽ được hiện khởi lên cũng phải 
nương vào Nhãn Thanh Triệt. Nếu không có Nhãn Thanh Triệt, thế rồi việc trông 
thấy cũng không thể sinh khởi lên được. Và việc trông thấy xa hoặc gần, trông 
thấy được rõ ràng hoặc không rõ ràng, đó cũng chính là do bởi nương từ ở nơi 
Nhãn Thanh Triệt ẫy vậy. Nếu như Nhãn Thanh Triệt có năng lực tốt đẹp, thì việc 
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trông thấy cũng được thấy xa và rõ; và nêu như Nhãn thanh Triệt có năng lực yếu 
kém, thì việc trông thấy cũng chắng thấy được xa và cũng không rõ ràng. Với 
những thể loại này, là cũng chính do bởi Nhãn Thanh Triệt đã tạo tác cho hiện 
hành theo mãnh lực của bản thân mình ở trong việc chủ quản ấy vậy. 

Ở trong các Quyền khác cũng tương tự như nhau, tức là từng mỗi Quyền 
cũng có chức năng chủ quản, nghĩa là tạo tác cho Pháp Thực Tính liên quan với 
bản thân được hiện hành theo mãnh lực của mình. 


Việc Phân Tích Nhị Thập Nhị Quyền Theo Cõi Giới 


1. Nhãn Quyền, Nhĩ Quyển, Tỷ Quyên, Thiệt Quyên, Thân Quyền, Nữ 
Quyền, Nam Quyền, Lạc Quyên, Khổ Quyền, Hỷ Quyền, kết hợp cả 10 Quyền nầy 
lại đều là Pháp Dục Giới hết cả thấy; bởi do thế gọi là Dục Quyên (Kàmaindriya). 

SẼ Mạng Quyền, Ý Quyển, Xả Quyên, Tín Quyên, Tấn Quyên, Niệm Quyền, 
Định Quyển, Tuệ Quyền, kết hợp cả 8 Quyền này lại được làm thành Pháp Dục 
Giới, Pháp Sắc Giới, Pháp Vô Sắc Giới và Pháp Siêu Thế; bởi do thế gọi là Dục 
Giới Quyên, Sắc Giới Quyên, Vô Sắc Giới Quyển, và Siêu Thế Quyền (Kèàma, 
Rùpa, Arùpa, Lokuttaraindrìiya). 

3. Hỷ Quyên được làm thành Pháp Dục Giới, Pháp Sắc Giới, Pháp Vô Sắc 
Giới và Pháp Siêu Thế; bởi do thế gọi là Dục Giới Quyên, Sắc Giới Quyên, và Siêu 
Thể Quyên. 

4. Vị Trị Đương Trì Quyển, Dĩ Tri Quyên, Cụ Trì Quyền, kết hợp cả 3 
Quyền này lại đều được làm thành Pháp Siêu Thế hết cả thấy; bởi do thế gọi là 
Siêu Thế Quyên. 


[Chú thích: Từ ngữ Indriya (Quyên) được gọi như vậy vì lẽ những thể loại 
Pháp nầy có năng lực kiểm soát trong lãnh vực riêng biệt của mình. Ngũ Quyền 
đầu tiên chính là Ngũ Thanh Triệt, đã có được trình "bẩy ở phần trên. “Quyên thứ 
sáu và thứ bẩy thì được gọi chung là Giới Tính Quyên (Bhàyindriya) gồm có Nam 
Giới Tính và Nữ Giới Tính. Mạng Quyền gồm cả hai là Danh Mạng Quyền và 
Sắc Mạng Quyền. Quyên thứ 10 cho đến 14 chính là Ngũ Thọ. Quyên thứ 15 
cho đến 19 được xem cả hai, là Quyên (Indriya) và Lực (Bala), bởi vì cả hai thể 
loại nây chi phối những Tâm câu sinh và khắc phục những năng lực đối nghịch. 
Ba Quyên cuối cùng quả thật vô cùng quan trọng và thuộc về Pháp Siêu Thế. Từ 
ngữ Anañfñiàfam có nghĩa là Níp Bàn chưa từng được liễu tri đến. Đến khi thành 
đạt tầng Thánh đầu tiên - Thất Lai Đạo (Sotàpaffi Magga) mới liễu tri được Tứ 
Thánh Đề lần đầu tiên. Do đó, Tuệ Giác của Thất Lai Đạo được gọi là Vị Tri 
Đương Trỉ Quyển. Sáu thê loại Tuệ Giác ở giai đoạn giữa, tính từ Quả Thất Lai 
cho đến Quả Vô Sinh được gọi là AØñà (xuất nguyên từ À = tuyệt hảo, ngữ căn ñà 
= liễu tri), Tuệ Giác tối thượng. Vì lẽ Trí Tuệ hiện hữu ở trong bây thể loại Tâm 


199 


Siêu Thế nầy đã kiểm soát được hết tất cả 37 Đẳng Giác Phận, nên được gọi là 
Quyền; hoặc năng lực kiểm soát. 

Một bậc Vô Sinh được gọi là AZØafay: vì lẽ Ngài đã chứng ngộ trọn vẹn Tứ 
Thánh Đé. Yếu tố cuối cùng là Tuệ Giác tối thượng của bậc Vô Sinh hiện hữu ở 
trong tầng Thánh Quả Vô Sinh.] 


5. LỤC (BALA) 


Từ ngữ Bala (Lực) có nghĩa là “bất kinh động”. Như có Pàii trình bầy rằng: 
“4kampandaffhena balam”- “Gọi là Lực với ý nghĩa bất kinh động” Hoặc 
“Baliyanfi uppanne pafipakkhadhamme sahantfi maddantii = Balàni”- “Những 
thể loại Pháp nào thường có năng lực đè nén Pháp đối nghịch đã có sinh khởi, và 
có sự kham nhân chiến đấu tiêu diệt những thể loại Pháp đối nghịch ấy, bởi do thể 
những thể loại Pháp ấy được gọi tên là Lực. ” 


Lời giải thích: Thông thường tất cả các vị tướng quân thường bắt kinh động 
ở trong chức nghiệp của mình như thế nào, thì Cửu Chi Pháp có Tín, v.v. cũng 
thường bất kinh động ở trong chức năng của mình, như là sự sùng tín, sự nỗ lực 
tinh cần, v.v. như thế Ấy, nên mới được gọi tên Lực. 

Sự bất kinh động có hai thẻ loại, đó là: 

1/. Có một vài vị tướng quân bất kinh động ở trong chức nghiệp của mình; 
có nghĩa là sự làm thành người chủ quản sống ở trong quyên lực chỉ huy của mình, 
và một khi có được tiếp xúc với quân thù rồi thì bất kinh động, vả lại có khả năng 
diệt trừ bọn quân thù ấy được. Điều này như thế nào, thì những thể loại Pháp Lực 
ở bên phía Thiện cũng bắt kinh động ở trong chức năng của mình, và có khả năng 
diệt trừ Pháp Bất Thiện ở phần đối nghịch với mình, cho tiệt diệt đi được. Như 
trường hợp về Tín Lực có sự sùng tín một cách kiên định bất kinh động, và có khả 
năng diệt trừ Pháp Bất Thiện làm thành tác nhân cho khởi sinh lên sự bất khả tín, 
cho phải bị tiệt diệt đi được chẳng hạn như vậy. 

2/. Có một vài vị tướng quân bất kinh động ở trong chức nghiệp của mình; 
có nghĩa là chỉ đơn nhất làm thành người chủ quản ở trong quyền lực chỉ huy của 
mình mà thôi, thế nhưng một khi có được tiếp xúc với quân thù thì lại không có 
khả năng để sẽ diệt trừ bọn quân thù ẫy cho phải bị thất bại thảm hại đi được. 
Điều nầy như thế nào, thì những thể loại Pháp Lực ở bên phía Bất Thiện quả thật 
có sự bất kinh động ở trong chức năng của mình, tức là chỉ có đơn nhất kiên trụ ở 
trong Pháp cùng câu sinh với mình mà thôi; thế nhưng một khi Pháp Thiện ở phần 
đối nghịch với mình đang sinh khởi lên, thì lại không có khả năng để sẽ diệt trừ đi 
được; phải bị thối giảm và hiện hành đi theo ở phần Thiện Pháp. Như trường hợp 
về Vô Tàm Lực quả thật có sự bất kinh động ở trong việc không có hồ thẹn đối với 
Ác Hạnh; thế nhưng một khi Tàm Lực sinh khởi lên rồi thì Vô Tàm Lực cũng phải 
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bị thất bại, và không còn có khả năng để kiên trụ được nữa, chăng hạn như vậy. 
Như có phần Pàii dẫn chứng trình bầy rằng: 


Asaddhiye kosajjeca — Muffhassacce ca uddhacce 


AvUjàya ahirike Noffappe ca na kqmpare. 
Tasmà saddhàdayo satta Kusalàdì balàni ca 
Yuftesveva qkqmpena Upafiàpi tammnàmukà. 


“Thất Chỉ Pháp có Tín, v.v. ở phân những thể loại Thiện và Vô Kỷ đây, gọi 
tên là Lực vì lẽ theo tuần tự bất kinh động ở trong Pháp Bất Thiện; có nghĩa là Tin 
thường bất kinh động ở trong Pháp Bất Thiện làm thành tác nhân cho sinh khởi sự 
bất tín. Cần thường bất kinh động ở trong Pháp Bắt Thiện làm thành tác nhân 
cho sinh khởi sự lười biếng. Niệm thường bất kinh động ở trong Pháp Bắt Thiện 
làm thành tác nhân cho sinh khởi việc thất niệm. Định thường bất kinh động ở 
trong sự phóng dật._ Tuệ thường bất kinh động ở trong việc bất liễu trì Chân Lý. 
Tàm thường bất kinh động ở trong sự không có hồ thẹn đối với Ác Hạnh. Quý 
thường bất kinh động ở trong sự không có giật mình ghê sợ đổi với Ác Hạnh. 

Ngay cả Pháp Bất Thiện có những thể loại Cần, Vô Tàm, Vô Quý đây, cũng 
được gọi tên là Lực, vì lẽ chỉ bất kinh động đơn nhất ở trong Pháp Tương Ung với 
mình mà thôi. ” 


[Chứ thích: Từ ngữ Bala (Lực) được gọi tên như vậy bởi vì không thê bị 
những năng lực đối nghịch làm chao động, và bởi vì các thể loại Pháp nầy hỗ trợ 
tăng cường cho những thể loại Pháp đồng cùng câu sinh. Bẩy Lực đầu tiên là 
PhápThiện, và hai Lực cuối cùng là Pháp Bất Thiện. Bây Lực đầu tiên, theo tuần 
tự, đối nghịch với những trạng thái bắt tín, lười biếng, phóng dật, vô minh, không 
có hồ thẹn Ác Hạnh, và không có giật mình ghê sợ quả báo của Ác Hạnh. Hai Lực 
Bắt Thiện cuối cùng chỉ nằm ở trong 12 Tâm Bắt Thiện và củng cố kiên trụ cho 
những thể loại đồng câu sinh với mình.] 


6. TRƯỞNG (ADHIPATÌ) 


Câu Chú Giải của từ ngữ AdhipafẦ (Trưởng) là: “4dhinànam pafiL = 
Adhipati”- “Pháp làm thành thủ trưởng của Pháp hữu quan với mình, hoặc Pháp 
làm thành trưởng trội hơn Pháp hữu quan với mình; bởi do thể Pháp ấy mới được 
gọi tên là Trưởng.” Hoặc một phần khác nữa: “4dhiko pati = Adhipati”- “Pháp 
làm thành thủ trưởng có năng lực cùng tột, hoặc Pháp làm thành trưởng trội có 
năng lực cùng lột; bởi do thế mới được gọi tên là Trưởng. ” 


Lời giải thích: Sự làm thành Trưởng, làm thành người chủ quản đây, hiện 
hữu hai thê loại, đó là: 
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1. Sự làm thành Trưởng, làm thành người chủ quản bởi theo sự làm 
thành Quyền. 

2. Sự làm thành Trưởng, làm thành người chủ quản bởi theo sự làm 
thành Trưởng. 


I. Pháp làm thành Trưởng, làm thành người chủ quản bởi fheo sự làm 
thành Quyên đây, một khi sinh khởi lên thì thường đồng câu sinh trong cùng một 
lúc được nhiều Quyên với nhau mà không có việc bất hòa lẫn nhau; bởi vì những 
thể loại Pháp làm thành Quyền đây chỉ làm thành Trưởng đặc biệt đơn nhất ở trong 
chức năng của mình mà thôi. Có nghĩa là Nhãn Quyền chỉ làm thành Trưởng đặc 
biệt đơn nhất ở trong việc trông thấy. Ý Quyền cũng chỉ làm thành Trưởng đặc 
biệt đơn nhất ở trong viỆc tiếp thâu Cảnh. _ Tín Quyên cũng chỉ làm thành Trưởng 
đặc biệt đơn nhất ở trong sự sùng tín, v.v. Chẳng hạn như khi cái Tâm Đại Thiện 
thứ nhất sinh khởi lên thì ở trong cái Tâm Đại Thiện đồng câu sinh với Tâm Sở 
đây, có được 8 Pháp làm thành Quyền cùng câu sinh với nhau, đó là: Mạng Quyền, 
Ý Quyền, Hỷ Quyền, Tín Quyền, Cần Quyền, Niệm Quyền, Định Quyền, và Tuệ 
Quyền. 

Ở trong những cả Bát Quyền cùng câu sinh với cái Tâm Đại Thiện thứ nhất 
nây, thì Tâm Sở Mạng Quyền làm thành Trưởng chủ quản ở trong chức năng bảo 
hộ Tâm — Tâm Sở cùng câu sinh với mình. Cái Tâm Đại Thiện thứ nhất thì làm 
thành Trưởng chủ quản ở trong việc tiếp thâu Cảnh. Hỷ Quyền thì làm thành 
Trưởng chủ quản ở trong việc thụ hưởng Cảnh an lạc về Tâm. Tín Quyền thì làm 
thành Trưởng chủ quản ở trong việc sùng tín. Cần Quyền thì làm thành Trưởng 
chủ quản ở trong việc tỉnh cần. Niệm Quyền thì làm thành Trưởng chủ quản ở 
trong việc đạt được ghi nhớ. Định Quyền thì làm thành Trưởng chủ quản ở trong 
việc kiên trụ với Cảnh. Tuệ Quyền thì làm thành Trưởng chủ quản ở trong việc 
liễu tri được Chân Lý. Từng mỗi phần làm theo mỗi chức năng riêng biệt, và 
không có việc cắm chỉ làm thành Trưởng lẫn nhau. Do vậy mới gọi là “22mm 
thành Trưởng, làm thành người chủ quản bởi theo sự làm thành Quyển. ” 


2. Còn sự làm thành Trưởng, làm thành người chủ quản bởi theo sự làm 
thành Trưởng đây, một khi sinh khởi ở trong từng mỗi giai đoạn thì thường chỉ 
được sinh khởi duy nhất một thê loại Pháp mà thôi. Chắng hạn như ở trong sát na 
Dục làm thành Trưởng, tức là có sự duyệt ý một cách dũng mãnh hiện khởi lên rồi, 
thì Cần, Tâm, và Tuệ cũng phải thuận tùng theo Dục ở trong các Cảnh ấy. Nếu ở 
giai đoạn nào Cần làm thành Trưởng, tức là có sự tinh cần một cách đũng mãnh 
hiện khởi lên rồi, thì Dục, Tâm, và Tuệ cũng phải thuận tùng theo Cần đi ở trong 
các Cảnh ấy. Nếu ở giai đoạn nào Tâm làm thành Trưởng, tức là có sự chú tâm 
một cách dũng mãnh hiện khởi lên rồi, thì Dục, Cần, và Tuệ cũng phải thuận tùng 
theo Tâm đi ở trong các Cảnh ấy. Và nếu ở giai đoạn nào Tuệ làm thành Trưởng, 
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tức là có sự liễu tri được Chân Lý hiện khởi lên rồi, thì Dục, Cần và Tâm cũng phải 
thuận tùng theo Tuệ đi ở trong các Cảnh ấy, tương tự như nhau. 

Tóm lại, rằng sự làm thành Trưởng bởi theo sự làm thành Quyển thì ở trong 
từng. mỗi một giai đoạn, thường đồng câu sinh trong cùng một lúc được nhiều 
Quyền với nhau mà không có việc bất hòa lẫn nhau. Còn sự làm thành Trưởng 
bởi theo sự làm thành Trưởng thì trong từng mỗi giai đoạn thường chỉ được sinh 
khởi duy nhất một thể loại Pháp mà thôi, và không thể có nhiều Trưởng cùng sinh 
khởi lên với nhau được. 

Lại nữa, Pháp được làm thành Trưởng đấy, thì chỉ phải ở trong Tâm Đồng 
Lực Nhị Nhân hoặc Đồng Lực Tam Nhân mà thôi; bởi do thế Ngài Giáo Thọ Sư 
Anuruddha mới trình bầy để ở trong bộ Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp răng: 
*Dvihetukqatihetujavanesveva yathàsambhavam qdhipatiekova labbhaff”- “Trong 
Tứ Trưởng thì chỉ có một Trưởng được chứng đắc một lần, tùy theo trường họp, và 
chỉ ở trong các Tâm thuộc Nhị Nhân hoặc Tam Nhân.” Duy nhất chỉ có được một 
Trưởng ở trong số lượng Tứ Trưởng, và tùy theo trường hợp chỉ sẽ được hiện hành 
ở trong các Tâm Đồng Lực Nhị Nhân và Tâm Đồng Lực Tam Nhân mà thôi. 


[Chú thích: Từ ngữ Adhipdfi (Trưởng) bao hàm ý nghĩa “có quyền thể cao 
trội, hay có quyên lãnh đạo”. Sự khác biệt giữa Adhipafi (Ti rưởng) với Indriya 
( Quyên ) nên được hiểu biết một cách rõ ràng. Adhipaífi với quyên thế cao trội, có 
thể ví như một vị Vua, nhà lãnh đạo quốc gia, có toàn quyền cai trị một Vương 
Quốc, là Chúa Tế của tất cả các vị Bộ Trưởng. Iødriya được ví như vị Bộ Trưởng 
của nhà vua, chỉ kiểm soát riêng biệt Bộ của mình mà không thể lần quyền qua một 
Bộ khác được. Như Nhãn Quyền chắng hạn, chỉ có thể kiểm soát riêng biệt về 
những Sắc Pháp cùng tồn tại ở trong con mắt, và không thê kiểm soát được những 
khả năng của lỗ tai. Trong trường hợp của Adiipdfr thì có quyền thế cao trội hơn, 
chi phối toàn thể những yếu tố cùng tồn tại với mình, và không có sự đối kháng 
nào cả. Tuy nhiên, không có hai Ađiipafi có thê tác hành trong cùng một lúc 
được. Trái lại, Imdriya thì ở trong các bộ phận khác nhau như con mắt, lỗ tai, lỗ 
mũi, v.v. có thể cùng tổn tại trong cùng một lúc.] 


7. VẬT THỰC (ÀHÀRA) 


Câu Chú Giải của từ ngữ Àhàra (Vật Thực), là: “Ảhàramfifi = Ähàrà”- 
“Những thê loại Pháp nào thường dăt dân các Pháp làm thành quả báo của mình; 
bởi do thê những thê loại Pháp áy được gọi tên là Vật Thực. ” 


Lời giải thích: Từ ngữ Àhàra (Vật Thực) dịch nghĩa là “dắt dẫn đến ” có 
nghĩa là “làm cho quả bảo sinh khởi, vả lại giúp đỡ ủng hộ cho được tôn tại, và 
được tăng trưởng lên”. Tương tự như nói với nhau rằng “công việc nây được thiết 
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lập lên, và được phát triển lên là cũng do bởi người quản lý làm thành nhà hướng 
dân đìu dắt” và nếu thiếu mắt người quản lý nây đi rôi, thì các công việc ây sẽ 
không có thể tổn tại và phát triển lên được. Điều nầy như thế nào thì sự sinh hoạt 
của tất cả Chúng Hữu Tình cũng tương tự như nhau, tức là một khi tất cả Chúng 
Hữu Tình đã được sinh khởi với mãnh lực của Bất Thiện Nghiệp Lực và Thiện 
Nghiệp Lực Hiệp Thế, thì Hữu Tình ấy sẽ có được sinh mệnh hiện hữu và được 
phát triển lên, là cũng do bởi nương vào Bồ Phẩm ở trong các vật thực sai khác làm 
thành người dắt dẫn cho Sắc Vật Thực sinh khởi đối với tất cả Chúng Hữu Tình ấy. 
Và khi Sắc Vật Thực đã sinh khởi rồi, thì cũng làm cho Hữu Tình ấy có được sinh 
mệnh hiện hữu và được phát triển lên; bởi do thế chất Bổ Phẩm nây mới được gọi 
tên là Đoàn Thục. 

Xúc (Phassa) được gọi là Vật Thực cũng vì làm thành người dắt dẫn Thọ. 
Lẽ thường tất cả Chúng Hữu Tình ở trong thế gian nầy có sự nhận thức an lạc (Hỷ 
Thọ), bất an (Ưu Thọ) hoặc thản nhiên (Xả Thọ), đã là thực tính của những cảm thọ 
đây sẽ hiện khởi lên được thì trước tiên cũng phải do nương vào việc tiếp xúc giữa 
Cảnh, Môn và Tâm. Việc tiếp xúc giữa cả ba thực tính nầy gọi là Xúc. Nếu 
không có Xúc là việc tiếp xúc nầy đây, thì các sự nhận thức ấy cũng sẽ không thê 
hiện khởi lên được. Và một khi đã thiếu mắt sự nhận thức ấy đi rồi, thì tương tự 
như nhau, Tham là sự duyệt ý và dính mắc ở trong các Cảnh, là chỗ làm thành tác 
nhân cho việc tiến hóa của Thế Giới Hữu Tình nầy cũng không thê có được; bởi do 
thế Xúc đây mới được gọi tên là Xúc Thực. 

Tự Tác Ý (Cefanà) được gọi là Vật Thực cũng vì làm thành người dắt dẫn 
cho Tâm Quả Dị Thục, gồm có Tâm Tái Tục, Tâm Hữu Phân, Tâm Nhãn Thức, v.v. 
sinh khởi lên được. Lễ thường tất cả Chúng Hữu Tình, chỉ ngoại trừ bậc Vô Sinh, 
khi mệnh chung rồi thì thường có việc việc tái tục tiếp nối trở lại ngay tức thì, và 
tiếp theo đó là có việc trông thấy, việc được lắng nghe, việc ngửi khí hơi, việc nêm 
mùi vị, việc xúc chạm hiện khởi lên. Những thể loại này đều là Thức Quả Dị 
Thục hết tất cả, và Pháp làm thành tác nhân từ nơi việc sinh khởi của những thể 
loại Thức Quả Dị Thục này, cũng chính là Tư Tác Ý có việc sắp bầy tạo tác các sự 
việc ấy hữu quan với Thân Hành cũng có, hoặc Ngữ Hành cũng có, hoặc Ý Hành 
cũng có. Nếu nhỡ như không có Tư Tác Ý làm thành người sắp bẩy tạo tác, thế 
rồi tất cả Chúng Hữu Tình một khi đã mệnh chung thì cũng sẽ không có việc tục 
sinh, việc trông thấy, việc được lăng nghe, v.v. 

Có hai thể loại Tư Tác Ý làm thành người dắt dẫn cho tất cả Chúng Hữu 
Tình sinh khởi, và có được những thể loại từ nơi việc trông thấy, việc được lắng 
nghe, v.v., đó là: Tư Tác Ý hiện hữu ở trong các Tâm Bất Thiện và Tâm Thiện 
Hiệp Thế làm thành người dắt dẫn cho Thức Quả Dị Thục sinh khởi một cách trực 
tiếp. Còn Tư Tác Ý hiện hữu ở trong các Tâm khác, phần ngoài ra Bất Thiện và 
Thiện Hiệp Thé, thì làm thành người dắt dẫn Uân Tương Ưng với nhau cho sinh 
khởi chỉ ngần ấy mà thôi. Với lý do này, Tâm Sở Tư được gọi tên là Ý Tư Thực. 
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Tất cả Tâm gọi là Vật Thực cũng vì làm thành người dắt dẫn cho Tâm Sở và 
Sắc Nghiệp sinh khởi. Lẽ thường Tâm và Tâm Sở cho dù quả thật là câu sinh với 
nhau đi nữa, tuy nhiên Tâm thường làm thành nhân vật chánh yếu dắt dẫn của Tâm 
Sở và Sắc Nghiệp. Đối với Tâm Tái Tục thì làm thành người dắt dẫn cho Tâm Sở 
và sắc Nghiệp sinh khởi. Còn Tâm Chuyên Khởi thì chỉ làm thành người dắt dẫn 
cho Tâm Sở mà thôi. Bởi do thế, Sắc Nghiệp sinh ở trong Thời Chuyên Khởi 
(Pavatftikàla - Thời Bình Nhật), hoặc Sắc Nghiệp của Phạm Thiên Hữu Tình Vô 
Tưởng, thì thường chăng có nương sinh do từ nơi Tâm ở ngay trong kiếp sống nây, 
mà thường là nương sinh từ ở nơi Nghiệp Quá Khứ được gọi là Nghiệp Thức 
(Kammnaviññàna) làm thành người dắt dẫn cho sinh khởi. Với lý do này, £ất cả 
các Tâm mới được gọi tên là Thức Thực. Như có kệ ngôn trình bây rằng: 


Qjafthamakarùpam ye  Vedanam pafisandhika1m 
Nàmarùpatu àharanti TasrnàhàràH vuccare 
“Những thể loại Pháp nào thường dắt dân theo riêng từng mỗi của Tổng 
Họp Vật Thực Bát Thuân, của Thọ, của Thức Tái Tục, Tâm Sở và Sắc Nghiệp; bởi 
do thể những thể loại Pháp ấy mới được gọi tên là Vật Thực. ” 


Kết Luận 


I. Đoàn Thực: thì dắt dẫn Tổng Hợp Vật Thực Bát Thuần cho sinh khởi trong 
Uấn Giới Tính của tất cả Chúng Hữu Tình. 

2. Xúc Thực: thì dắt dẫn 7họ là việc thụ hưởng Cảnh an lạc cũng có, khổ đau 
cũng có, thản nhiên cũng có. 

3. Ý Tư Thực: thì dắt dẫn 7hức Tái Tục là việc sinh thành Nhân Loại, Chư 
Thiên, Phạm Thiên, Hữu Tình Địa Ngục, và Thức Chuyển Khởi: là việc trông 
thấy, việc được lắng nghe, v.v. 

4. Thức Thực: thì dắt dẫn Tâm Sở và Sắc Nghiệp. 


[Chứ thích: Từ ngữ Àhàra (Vật Thực) được dùng ở trong ý nghĩa là Chất 
Bồ Phẩm, chất dinh dưỡng, thức ăn. Đoàn Thực bao hàm miếng ăn, vật thực dùng 
để ăn, cấp dưỡng Chất Bồ Phẩm cho cơ thể vật chất. Xúc Thực là thức ăn của các 
xúc giác, cấp dưỡng Chất Bồ Phẩm cho Ngũ Thọ. Ý Tư Thực là thức ăn tinh thần, 
là các Tâm Sở Tư ở trong 29 thể loại Tâm Bắt Thiện và Tâm Thiện Hiệp Thé. 
Những thức ăn tinh thần nây cấp dưỡng Chất Bồ Phẩm, hoặc tạo nên hiện tượng tái 
tục ở trong Tam Giới. Thức Thực có nghĩa là vật thực cho Thức Tái Tục, cấp 
dưỡng những Tâm Sở và các Sắc Nghiệp Danh Sắc đồng câu sinh cùng một lúc. 
Có 19 thể loại Thức Tái Tục. Trong trường hợp Cõi Nhất Uẫân của Chúng Phạm 
Thiên Hữu Tình Vô Tưởng thì chỉ cấp dưỡng đơn thuần Sắc Pháp. Trong Cõi Tứ 
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Danh Uẫn thì chỉ cấp dưỡng đơn thuần Danh Pháp. Trong kiếp sống của Chúng 
Hữu Tình Ngũ Uân thì có được câp dưỡng cả hai Danh và Sắc Vật Thực. 


Kết Thúc Phân Tổng Hợp Hỗn Họp 


TÔNG HỢP ĐĂNG GIÁC PHÂN (BODHIPAKKHIYASAÑGAHA) 
Việc trình bây liệt kê thành một nhóm duy nhât 
với các Pháp ở phía bên Tuệ Đạo 


Bodhijakkhiasangahe caHàro safipaftthànà: kàyànupassanà  - 
satipaffhànam, vedanàpassanà - satipafthànam, ciftànupassanà - saipafthànam. 

Caffàro samimappadhànà: uppannàndin pàpakànda pahànàya vàyàmo, 
qnuppannàna1n pàpakànd1ny anuppàdàya vàyàmo, anuppannànad1ma kusalànam 
uppàdàya vàyàmo, uppannànad1mt kusalànamm bhiyyobhàvàya vàyàmo. 

Cadàro tqddhipàdà: chandiddhipàdo, viữiyiddhipàdo, cũtiddhipàdo, 
vữnainsiddhipàdo. 

Pafñcindrnyàml: saddhindriyam, viriyimdriyam, safindriyad1m, samàdhin 
driyam, pañiñindriyam. 

Pafñcabdlàm: saddhàbalam, vưữiabalam, satibalam, samàdhibalam, 
paññiàbalam. 

Saftaboj]hanga: safisarmnbojjhango, dharmnavicayasarnbojjhango, 
viriyasambojjhango, pìfsambojjhango, passaddhisambojhango, samaàdhi 
sambojj?hango, upekkhàsambojjhango. 

Affhamaggangàmi: sammàdiffhi, sarmunàsankappo, sammàvyàcà, 
Sammàkamunanto, sarmnàjìvo, sarmunàvàyàmo, samummàsdtfi, sammmàsamadhi. 

Eiha pana cafàro saipafthànàfi sammmàsafi ekàva pavuccdfi  Tathà 
caftàro samưnappadhànàfH ca sarmunàvàyàmo. 

Chando cữtam npekkhà ca saddhà passaddhi pìflyo. Sammàdifthi ca 
sankappo vàyàmo virafittayda. 

Sammmàsail samadhii cuddasete sabhàvato. Saftatiimsappabhedena 
sattadhà tattha sangaho. 

Sankappa passaddhi ca pìtupekkhà chando ca cWta1" viraHttayañi ca. 

Navekathànà vữiydm nava affha safi samaàdhi catu pañca pafñ1à. 

Saddhà duthànutfaqrmnasatfatiinsaddharmmmnànameso pavaro vibhàgo. 

Sabbe lokuffare honfi na và saimkappapìnyo.  XLokiye pL yathàyogam 
chabbisuddhippavatiiyam. 

Trong Tổng Hợp Đăng Giác Phần, thì có: 

Tứ Niệm Xứ là: Thân Tùy Quán Niệm Xứ, Thọ Tùy Quán Niệm Xư, Tâm 
Tùy Quán Niệm Xứ, Pháp Tùy Quán Niệm Xứ. 
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Tứ Chánh Cân là: Tỉnh cần đoạn trừ các Ác Pháp đã sinh, Tỉnh cần ngăn 
ngừa không cho các Ác Pháp sẽ khởi sinh, Tỉnh cần làm cho các Thiện Pháp sẽ 
sinh khởi, Tỉnh cần bảo trì tăng trưởng các Thiện Pháp đã sinh, 

Tứ Thân Túc là: Dục Thân Túc, Cần Thân Túc, Tâm Thân Túc, Thẩm Thân 
Túc. 

Ngũ Quyền là: Tín Quyên, Tấn Quyên, Niệm Quyển, Định Quyển, Tuệ 
Quyên. 

Ngũ Lực là: Tín Lực, Tần Lực, Niệm Lục, Định Lực, Tuệ Lực. 

Thất Giác Chỉ là: Niệm Giác Chi, Trạch Pháp Giác Chỉ, Tỉnh Tấn Giác 
Chi, Hỷ Lạc Giác Chỉ, Khinh An Giác Chỉ, Định Giác Chỉ, Xả Giác Chỉ. 

Bát Chỉ Đạo là: Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, 
Chánh Mạng, Chánh Tình Tấn, Chánh Niệm, Chánh Định. 

Ở nơi đây, Tứ Niệm Xứ được xem là một Chánh Niệm. Cũng vậy, Tứ Chánh 
Cần được xem là một Chánh Tình Tấn. 

Như vậy, Tổng Hợp nây khi phân loại thì có được bẩy nhóm Pháp, gồm có 
37 thể loại thể theo Thực Tính Pháp, đó là: Dục, Tâm, Trung Gian, Tín, Khinh An, 
Hỷ Lạc, Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Tỉnh Tấn, ba Ngăn Trừ Phần, Chánh 
Niệm và Chánh Định. 

Sự phân loại của 37 Pháp Tối Thượng nấy được trình bây như sau: có chín 
Pháp gồm Tự Duy, Khinh An, Hỷ Lạc, Trung Gian, Dục, Tâm và ba Ngăn Trừ 
Phân được nói đến chỉ có một lần. Tỉnh Tấn đến chín lân, Niệm tám lần, Định bốn 
lần, Tuệ năm lần, và Tín hai lần. 

Tất cả những Pháp nây đôi khi, ngoại trừ Tư Duy và Hỷ Lạc, sinh khởi ở 
trong các Tâm Siêu Thế. Các Pháp nây cũng sinh khởi ở trong các Tâm Hiệp Thể, 
tùy theo trường hợp, trong sự diễn tiền của sáu giai đoạn Thanh Tịnh (Visuddhi). 


LỜI GIẢI THÍCH 
Trong Tổng Hợp Đăng Giác Phân thì có được bây nhóm Pháp, đó là: l/. 
Niệm Xứ, 2/. Chánh Cân, 3/. Thân Túc, 4/. Quyên, Si. Lực, 6/. Đăng Giác Phân, S 
Chi Đạo. Và răng khi phân loại thì có được 37 thê loại, như sẽ tuân tự trình bây 
tiêp theo đây: 
I. NIỆM XỨ (SATIPATTHÀNA) 
Có Tứ Niệm Xứ, đó là: 


1l. Thân Tùy Quán Niệm Xứ (Kàyànupassanàsafipaffhàna): Niệm kiên trụ ở 
trong việc thâm sát hữu quan với thân thê, tức là Săc Uân có hơi thở vô ra, 
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tiêu oai nghi, đại oai nghi, v.v. Chi Pháp tức là Tâm Sở Niệm ở trong 8 Tâm 
Đại Thiện, 3 Tám Đại Duy Tác, 26 Tám Đồng Lực Kiên Cố. 

._ thọ Tùy Quán Niệm Xứ (Vedanànupassanàsaiipaffhàna): Niệm kiên trụ ở 
trong việc thâm sát hữu quan với Thọ, tức là Hỷ, Khổ, Xả. Chi Pháp tức là 
lâm Sở Niệm ở trong Š Tâm Đại Thiện, Š Tám Đại Duy Tác, 26 Tám Đồng 
Lực Kiên Cố. 

. tâm Tùy Quán Niệm Xứ (Citànupassanasatipaffhàna): Niệm kiên trụ ở 
trong việc thầm sát hữu quan với Tâm, có Tâm Tham, Tâm Vô Tham, Tâm 
Sân, Tâm Vô Sân, Tâm S1, Tâm Vô Ši, v.v. Chị Pháp tức là Tâm Sở Niệm ở 
trong ö Tám Đại Thiện, ö Tám Đại Duy Tác, 26 Tâm Đồng Lực Kiên Cố. 

. Pháp Tùy Quán Niệm Xứ (Dhamu„nànupassanasatipaffhàna): Niệm kiên 
trụ ở trong việc thâm sát hữu quan với Pháp Thực Tính đang hiện hữu thê 
theo trạng thái Phi Thực Ngã; vả lại có Thực Tính của Tham, Sân, S1, v.v. 
Chi Pháp tức là Tâm Sở Niệm ở trong Š Tâm Đại Thiện, Š Tâm Đại Duy Tác, 
26 Tâm Đồng Lực Kiên Cố. 


2. CHÁNH CÀN (SAMMAPPADHÀNA) 


Có Tứ Chánh Cần, đó là: 

. Tỉnh cần để đoạn trừ Ác Pháp đã có sinh khởi lên rồi ( Uppannànaim 
pàpakànam pahànàya vàyàmö): Sự nỗ lực tinh cần để xa lìa Ác Pháp đã 
sinh khởi lên rồi. Chi Pháp tức là Tâm Sở Cần ở trong 12 Tâm Bất Thiện. 

. Tỉnh cần để ngăn ngừa không cho Ác Pháp sẽ sinh “khởi lên được 
(Anuppannànaimn pàpakànan anuppàdàya vàyàmo): Sự nỗ lực tỉnh cần để 
ngăn ngừa Ác Pháp vẫn chưa có sinh khởi, không cho được khởi sinh. Chi 
Pháp tức là Tâm Sở Cần ở trong 12 Tâm Bất Thiện. 

. Tỉnh cần để làm cho Thiện Pháp sẽ được sinh khởi lên (Anuppannànam 
kusalànarn uppàdàya vàyàmo): Sự nỗ lực tỉnh cần để cho Thiện Pháp vẫn 
chưa được sinh, làm cho sinh khởi lên. Chi Pháp tức là 7m Sở Cần ở trong 
21 Tâm Thiện. 

. Tỉnh cân để làm tăng trưởng Thiện Pháp đã có được sinh khởi lên rồi 
(Uppannànar kusalànam bhiyyobhàyàya vàyàmo): Sự nỗ lực tình cần để 
cho Thiện Pháp đã có được sinh khởi, làm cho tăng trưởng lên cùng tột. Chi 
Pháp tức là Tâm Sở Cần ở trong 21 Tâm Thiện. 


3. THÂN TÚC (IDDHIPÀDA) 


Có Tứ Thần Túc, đó là: 
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. Dục Thân Túc ( Chandiddhipàda): Sự hoan hỷ duyệt ý một cách dũng mãnh 
àm thành túc căn khởi lập đưa đến sự thành tựu viên mãn Thiền Định, Đạo, 
Quả. Chị Pháp tức là 14m Sở Dục ở trong 2l Tâm Thiện. 

. Cần Thần Túc ( Wìriyiddhipàda): Sự nỗ lực tinh cần một cách dũng mãnh 
làm thành túc căn khởi lập đưa đến sự thành tựu viên mãn Thiền Định, Đạo, 
Quả. Chi Pháp tức là Tâm Sở Cẩn ở trong 21 Tâm Thiện. 

. Tâm Thần Túc ( Citiddhipàda): Sự chú tâm một cách dũng mãnh làm thành 
túc căn khởi lập đưa đến sự thành tựu viên mãn Thiền Định, Đạo, Quả. Chi 
Pháp tức là 27 Tâm Thiện. 

. Thẩm Thần Túc (Vừnamsiddhipàda): Trí Tuệ một cách đũng mãnh làm 
thành túc căn khởi lập đưa đến sự thành tựu viên mãn Thiền Định, Đạo, 
Quả. Chi Pháp tức là 7âm Sở Trí Tuệ ở trong 17 Tâm Thiện Tương Ủng Thi. 


4. QUYÈN (INDRÌYA) 


Có Ngũ Quyên, đó là: 

. Tín Quyên (Saddhindrìya): Tín làm thành người chủ quản ở trong sự sùng 
tín đối với sự vật thích hợp. Chi Pháp tức là Tâm Sở Tín ở trong 8 Tâm Đại 
Thiện, S Tâm Đại Duy Tác, 26 Tâm Đồng Lực Kiên Cố. 

: Tấn Quyên ( Wìriyimdrìya): Tình Tấn làm thành người chủ quản ở trong sự 
nỗ lực tinh cần đối với sự vật thích hợp. Chi Pháp tức là Tâm Sở Cẩn ở 
trong ö Tám Đại Thiện, ö Tám Đại Duy Tác, 26 Tâm Đồng Lực Kiên Cố. 

. Niệm Quyển (Safindrìya): Niệm làm thành người chủ quản ở trong việc 
chánh niệm đối với sự vật thích hợp. Chi Pháp tức là Tâm Sở Niệm ở trong 
Š Tâm Đại Thiện, Š Tâm Đại Duy Tác, 26 Tám Đồng Lực Kiên Cố. 

. Định Quyên (Samàdhindrìya): Định làm thành người chủ quản ở trong việc 
kiên trụ trong Cảnh thích hợp. Chi Pháp tức là Tâm Sở Nhất Thông ở trong 
6 Tâm Đại Thiện, Š Tâm Đại Duy Tác, 26 Tám Đồng Lực Kiên Cố. 

. Tuệ Quyên (Paññindrìya): Trí Tuệ làm thành người chủ quản ở trong việc 
liễu tri được Chân Lý. Chi Pháp tức là 7n Sở Trí Tuệ ở trong 4 Tâm Đại 
Thiện Tương Ung Trí, 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ung Trí, 26 Tâm Đồng 
Lực Kiên Cố. 


5. LỤC (BALA) 
Có Ngũ Lực, đó là: 
.- Tín Lực (Saddhàbala): Tín làm thành người bât kinh động ở trong sự sùng 


tín đôi với sự vật thích hợp. Chi Pháp tức là Tâm Sở Tín ở trong 8 Tám Đại 
Thiện, S Tâm Đại Duy Tác, 26 Tâm Đóng Lực Kiên Có. 
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: Tấn Lực (Vìriyabala): Tình Tấn làm thành người bất kinh động ở trong sự 
nỗ lực tinh cần đối với sự vật thích hợp. Chi Pháp tức là Tâm Sở Cẩn ở 
trong ö Tám Đại Thiện, ö Tám Đại Duy Tác, 26 Tâm Đồng Lực Kiên Cố. 

. Niệm Lực (SaRbala): Niệm làm thành người bất kinh động ở trong việc 
chánh niệm đối với sự vật thích hợp. Chi Pháp tức là Tâm Sở Niệm ở trong 
Š Tâm Đại Thiện, Š Tâm Đại Duy Tác, 26 Tám Đồng Lực Kiên Cố. 

. Định Lực (Samàdhibala): Định làm thành người bất kinh động ở trong việc 
kiên trụ trong Cảnh thích hợp. Chi Pháp tức là Tâm Sở Nhất Thông Ở frong 
6 Tâm Đại Thiện, Š Tâm Đại Duy Tác, 26 Tám Đồng Lực Kiên Cố. 

. tuệ Lực (Paññabala): Trí Tuệ làm thành người bất kinh động ở trong việc 
liễu tri được Chân Lý. Chi Pháp tức là 7n Sở Trí Tuệ ở trong 4 Tâm Đại 
Thiện Tương Ung Trí, 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ung Trí, 26 Tâm Đồng 
Lực Kiên Cố. 


6. GIÁC CHI (BOJJHANGA) 


Có Thất Giác Chi, đó là: 

. Niệm Đẳng Giác Chỉ (Satisambojhanga): Sự truy niệm làm thành Chỉ 
Phần của việc liễu tri Tứ Thánh Đề. Chi Pháp tức là Tâm Sở Niệm ở trong 8 
Tám Đại Thiện, Š Tám Đại Duy Tác, 26 Tám Đồng Lực Kiên Cố. 

. Trạch Pháp Đăng Giác Chỉ (Dhanunavicayasambojjhanga): Sự thấm sát 
tuyển trạch Pháp ở trong cả hai phía Nội — Ngoại, làm thành Chi Phần của 
việc liễu tri Tứ Thánh Đề. Chi Pháp tức là Tâm Sở Trí Tuệ ở trong 4 Tâm 
Đại Thiện Tương Ung Trí, 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ũng Trí, 26 Tâm 
Đồng Lực Kiên Cố. 

. Tỉnh Tấn Đăng Giác Chỉ (Vìriyasambojjhanga): Sự nỗ lực tinh cần làm 
thành Chi Phần của việc liễu tri Tứ Thánh Đế. Chi Pháp tức là Tâm Sở Cần 
ở trong Š Tám Đại Thiện, 3 Tâm Đại Duy Tác, 26 Tâm Đồng Lực Kiên Cố. 

. Hỷ Lạc Đăng Giác Chỉ (Pìtisambojjhanga): Sự thỏa lòng duyệt ý làm thành 
Chi Phần của việc liễu tri Tứ thánh Đế. Chi Pháp tức là Tâm Sở Hỷ Lạc ở 
trong 4 Tám Đại Thiện Câu Hành Hỷ, 4 Tám Đại Duy Tác Câu Hành Hỷy, 30 
Tâm Đồng Lực Kiên Có Hỷ Thọ (Sappìikaappanàjavana); hoặc 3 Tâm 
Thiện Sắc Giới, 3 Tâm Duy Tác Sắc Giới, 8 Tâm Siêu Thể. 

. Khinh Án Đẳng Giác Chỉ (Passaddhisambojjhanga): Sự an lạc Thân, an lạc 
Tâm làm thành Chi Phần của việc liễu tri Tứ Thánh Đề. Chi Pháp tức là 
lâm Sở Thân An, Tâm Sở Tâm An ở trong Š Tám Đại Thiện, 8 Tám Đại Duy 
Tác, 26 Tâm Đồng Lực Kiên Cố. 

. Định Đăng Giác Chỉ (Samàdhisambojjhanga): Sự kiên trụ ở trong Cảnh 
làm thành Chi Phần của việc liễu tri Tứ Thánh Đế. Chi Pháp tức là Tâm Sở 
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Nhất Thống ở trong Š Tâm Đại Thiện, Š Tâm Đại Duy Tác, 26 Tâm Đồng 
Lực Kiên Cố. 

. Xả Đăng Giác Chỉ (Upekkhàsambojjhaiga): Việc làm cho các Pháp 
Tương Ưng có sự quân bình ở trong chức năng của mình, làm thành Chi 
Phần của việc liễu tri Tứ Thánh Đế. Chi Pháp tức là Tâm Sở Trung Gian ở 
trong ö Tám Đại Thiện, ö Tám Đại Duy Tác, 26 Tâm Đồng Lực Kiên Cố. 


7. CHI ĐẠO (MAGGANGA) 


Có Bát Chị Đạo, đó là: 

. Chánh Kiến (Sammàdiffhi): Sự trông thấy chân chánh làm thành đạo lộ cho 
đi đến Đạo Quả, Níp Bàn. Chi Pháp tức là Tâm Sở Trí Tuệ ở trong 4 Tâm 
Đại Thiện Tương Ung Trí, 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ủng Trí, 26 Tâm 
Đồng Lực Kiên Cố. 

. Chánh Tư Duy (Sanunàsankapp4): Sự nghĩ suy chân chánh làm thành đạo 
lộ cho đi đến Đạo Quả, Níp Bàn. Chi Pháp tức là Tâm Sở Tâm ở trong 
Tâm Đại Thiện, 8 Tám Đại Duy Tác, 10 Tám Đồng Lực Sơ Thiên, hoặc 1 
Tâm Thiện Sắc Giới, 1 Tâm Duy Tác Sắc Giới, 8 Tâm Siêu Thẻ. 

. Chánh Ngữ (Samunàvaca): Việc nói lời chân chánh làm thành đạo lộ cho đi 
đến Đạo Quả, Níp Bàn. Chi Pháp tức là Tâm Sở Chánh Ngữ ở trong 8 Tâm 
Đại Thiện, 8 Tâm Siêu Thế. 

. Chánh Nghiệp (Sanunàkanunara): Việc hành động chân chánh làm thành 
đạo lộ cho đi đến Đạo Quả, Níp Bàn. Chi Pháp tức là 7m Sở Chánh 
Nghiệp ở trong 8 Tâm Đại Thiện, 8 Tâm Siêu Thẻ. 

. Chánh Mạng (Sammàdjìa): Việc nuôi mạng chân chánh làm thành đạo lộ 
cho đi đến Đạo Quả, Níp Bàn. Chi Pháp tức là Tâm Sở Chánh Mạng ở trong 
8 Tâm Đại Thiện, 8 Tâm Siêu Thẻ. 

. Chánh Tỉnh Tấn (Sammàyàyàm4g): Sự nỗ lực chân chánh làm thành đạo lộ 
cho đi đến Đạo Quả, Níp Bàn. Chi Pháp tức là Tâm Sở Cần ở trong 8 Tâm 
Đại Thiện, 3 Tám Đại Duy Tác, 26 Tâm Đồng Lực Kiên Cố. 

. Chánh Niệm (Sammàsafi): Sự truy niệm chân chánh làm thành đạo lộ cho 
đi đến Đạo Quả, Níp Bàn. Chị Pháp tức là Tâm Sở Niệm ở trong Š Tâm Đại 
Thiện, S Tám Đại Duy Tác, 26 Tám Đồng Lực Kiên Cố. 

. Chánh Định (Sammmnasamadhi): Sự kiên trụ định thức chân chánh làm thành 
đạo lộ cho đi đến Đạo Quả, Níp Bàn. Chi Pháp tức là Tâm Sở Nhất Thống ở 
trong ö Tám Đại Thiện, ö Tám Đại Duy Tác, 26 Tâm Đồng Lực Kiên Cố. 


Kệ Ngôn Trình Bầy Chi Pháp Trong Cả Bây Nhóm Đăng Giác Phần 


Chando citta1n upekkhà ca Saddhà passaddhi pìtiyo. 
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Sarmmàdifthi ca sankappo Vàyàmo yiratiffayam. 
Sarmmaàsafi samàdhìn Cuddasete sabhàydio. 
Sdaffatinsappabhedena Saftadhà tattha sangaho. 
“Như vậy, Tổng Hợp nây khi phân loại thì có được bẩy nhóm Pháp, gồm có 
37 thể loại thể theo Thực Tính Pháp, đó là: Dục, Tâm, Trung Gian, Tín, Khinh An, 
Hỷ Lạc, Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Tỉnh Tấn, ba Ngăn Trừ Phần, Chánh 
Niệm và Chánh Định. ” 
Răng khi tính theo Chi Pháp Siêu Lý thì những thê loại Pháp Đăng Giác 
Phần nầy có được I4 Pháp như vây, là: Dục, Tâm, Trung Gian, Tín, Khinh An 
(Thân An và Tâm An cả hai nầy kết hợp lại thành 1), Hỷ Lạc, Trí Tuệ, Tầm, Cần, 3 
Tâm Sở Ngăn Trừ Phân, Niệm, Nhất Thống. Răng khi tính theo phân loại thì có 
37 thể loại. Việc liệt kê thành từng mỗi nhóm ở trong những 37 thể loại Pháp 
Đăng Giác Phần nây, thì có được 7 nhóm như vầy. 


Kệ Ngôn Trình Bây Việc Phân Tích 14 Chi Pháp 
Bởi Theo VỊ Trí Của Pháp Đăng Giác Phân 


Sankappa passaddhi ca pìtuqpekkhà Chando ca cifq1nt viratiffaydfi ca. 
Navekathànà viiydm nava adftha Sai samadhi cau pañica paññà. 
Saddhà dufhànuttamasattatisad- Dhammànameso pavaro vibhàgo. 

“Sự phân loại của 37 Pháp Tối Thượng nây được trình bây như sau: có chín 
Pháp gốm Tư Duy, Khinh An, Hỷ Lạc, Trung Gian, Dục, Tâm và ba Ngăn Trừ 
Phân được nói đến chỉ có một lân. Tỉnh Tấn đến chín lần, Niệm tám lân, Định 
bốn lần, Tuệ năm lân, và Tín hai lần. ” 


e Tâm, Khinh An, Hỷ Lạc, Trung Gian, Dục, Tâm và 3 Tâm Sở Ngăn Trừ 
Phần, với từng mỗi thể loại của cả 9 Chi Pháp này thì có mỗi một vị trí là: 

Tâm Sở Tâm làm thành Chánh Tư Duy Đạo. 

Tâm Sở Khinh An làm thành Khinh An Đẳng Giác Phẩn. 

Tâm Sở Hỷ Lạc làm thành Hỷ Lạc Đăng Giác Phân. 

Tâm Sở Trung Gian làm thành Xả Đăng Giác Chỉ. 

Tâm Sở Dục làm thành Dục Thần Túc. 

Tâm làm thành Tâm Thần Túc. 

Tâm Sở Chánh Ngữ làm thành Chánh Ngữ Đạo. 

Tâm Sở Chánh Nghiệp làm thành Chánh Nghiệp Đạo. 

Tâm Sở Chánh Mạng làm thành Chánh Mạng Đạo. 


©S®œMSeSha>*®ÐS5®>= 


e Một Tâm Sở Cần có được 9 vị trí, đó là: 
1. Làm thành 4 Chánh Cần. 
2. Làm thành 1 Cần Thần Túc. 
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3. Làm thành 1 Tấn Quyên. 

4. Làm thành 1 Tấn Lực. 

5. Làm thành 1 Tinh Tân Đăng Giác Chi. 
6ó. Làm thành I Chánh Tinh Tấn Đạo. 


e Một Tâm Sở Niệm có được 8 vị trí, đó là: 
Làm thành 4 Niệm Xứ. 

Làm thành 1 Niệm Quyên. 

Làm thành I Niệm Lực. 

Làm thành I Niệm Đăng Giác Chi. 
Làm thành I Chánh Niệm Đạo. 


n8 2 1g 


e_ Một Tâm Sở Nhất Thống có được 4 vị trí, đó là: 
1. Làm thành I Định Quyên. 
2. Làm thành I Định Lực. 
3. Làm thành 1 Định Đăng Giác Chỉ. 
4. Làm thành 1 Chánh Định Đạo. 


e Một Tâm Sở Trí Tuệ có được 5 vị trí, đó là: 
I. Làm thành I Thẩm Thần Túc. 
2. Làm thành 1 Tuệ Quyên. 
3. Làm thành I1 Tuệ Lực. 
4. Làm thành 1 Trạch Pháp Đăng Giác Chi. 
5. Làm thành 1 Chánh Kiến Đạo. 


e Một Tâm Sở Tín có được 2 vỊị trí, đó là: 
I1. Làm thành I Tín Quyên. 
2. Làm thành I1 Tín Lực. 


— Việc phân tích 37 thể loại Pháp Đăng Giác Phần Tối Thượng một cách đúng 
đăn thì có được như vây. 


Kệ Ngôn Trình Bầy Sinh Trú Của 37 Pháp Đăng Giác Phần 


Sabbe lokuttare hon Na và sarmkappapìfiyo. 
Lokiye pi yathàyogan Chabbisuddhippavafiyam. 


“Tất cả những Pháp náy đôi khi, ngoại trừ Tư Duy và H Lạc, sinh khởi ở 
trong các Tâm Siêu Thẻ. Các Pháp náy cũng sinh khởi ở trong các Tâm Hiệp Thể, 
tùy theo trường họp, trong sự diện tiên của sảu giai đoạn Thanh Tịnh (Visuddhi). ” 
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Tất cả những 37 Pháp Đắng Giác Phần thường được sinh khởi ở trong Tâm 
Siêu Thế. Cả hai Chánh Tư Duy Đạo và Hỷ Lạc Đăng Giác Phần đây, thì thường 
không có sinh khởi ở trong một vài cái Tâm Siêu Thế; tức là Chánh Tư Duy thì 
thường không có sinh khởi ở trong Tâm Nhị Thiển Siêu Thế (Lokuttaradutiya 
Jjhànacia) (vì không còn Chi Tầm). Hỷ Lạc Đăng Giác Phần thì thường không 
có sinh khởi ở trong Tâm Tứ Thiên và Tâm Ngũ Thiên Siêu Thể (Lokufara 
catutthajhàna - pañcamajhàna) (vì không còn Chi Hỷ)._ Những cả 37 Pháp Đăng 
Giác Phần nầy một khi thành tựu viên mãn đủ cả Lục Thanh Tịnh [loại trừ Tri Kiến 
Thanh Tịnh (Ñànadassanavisuddhi)] thì cũng sẽ phải được phối hợp ngay ở trong 
Tâm Thiện Hiệp Thế và Tâm Duy Tác cho đặng thường sinh khởi (vì lẽ việc tu tập 
Pháp Hành cho được thành tựu viên mãn cả Lục Thanh Tịnh có Giới Thanh Tịnh 
(Sìlavisuddhi) v.v. cho đến Đạo Trì Kiến Thanh Tịnh (Pafipadàñàpadassana 
wisuddhi) là cũng sẽ phải tu tập Pháp Hành ngay ở trong tất cả cácTâm Thiện Hiệp 
Thế và Tâm Duy Tác nầy vậy.) 


LỜI GIẢI THÍCH Ở TRONG ĐĂNG GIÁC PHẢN 


Câu Chú Giải của từ ngữ Bodhipakkhiyasangaha (Tổng Hợp Đẳng Giác 
Phần), là: “Caffàri saccàni bujjhatli = Bodhi”- "Pháp chúng nào liễu tri cả Tứ 
Thánh Đề, bởi do thế Pháp chủng ấy được gọi tên là Giác Ngộ.” Tức là Trí Tuệ 
hiện hữu ở trong 4 Tâm Đạo. Như Đức Phật Ngài lập ý khải thuyết ở trong bộ 
Kinh Pàli Đại Xiển Minh (Mahàniddesa) rằng: “Bodhi vuccafi cafùsu maggesu 
ñànam ñàng” “Trí Tuệ ở trong Tứ Đạo, gọi là Giác Ngộ.” “Bodhià pakkhe 
bhavàfi = Bodhipakkhià”- “Pháp khởi sinh ở trong một phía của Tứ Tuệ Đạo thì 
được gọi tên là Đăng Giác”. Tức là 37 Pháp Đăng Giác Phần. “Bodhi 
pakkhiyànam sangahoti = Bodhipakkhiyasangaho”- “Việc trình bây tập hợp tắt 
cả lại làm thành một phía Tứ Tuệ Đạo, bởi do thế mới được gọi là Tổng Họp Đẳng 
Giác Phần. ” 


[Chú thích: Từ ngữ Bodhipakkhiya (Đăng Giác Phần) cũng còn được gọi 
là 37 Phâm Trợ Đạo. Bod¿ là Giác Ngộ. hoặc bậc có nguyện vọng thành đạt Giác 
Ngộ (Giác Hữu Tình). Pakkhiya theo ý nghĩa trực tiếp là “đứng về phía của”. ] 


I. NIỆM XỨ (SATIPATTHÀNA) 


Câu Chú Giải của từ ngữ Sưfñpaffhàna (Niệm Xứ) là: “Sampdayutta 
dhamumnesu pamukhà padhànà hufyà kàyàdìsu rammmanesu tifthaf0H = 
Patthànai”^ “Pháp chủng nào làm chủ vị, tức là làm thành chính yếu ở trong tất 
cả các Pháp Tương Ung, và rồi an trụ ở tất cả các Cảnh, có Thân, v.v.; bởi do thể 
Pháp chúng áy mới có tên gọi là Xư.”” “Sati eva paffhànanfi = Satipafthànain”- 
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“Địích thị chính là Niệm làm thành chính yếu ở trong Pháp Tương Ung, và rồi kiên 
trụ ở trong Cảnh, có Thân, v.V.; bởi do thê mới gọi tên là Niệm Xư. ” 


Nguyên Nhân Chỉ Có Mỗi Một Pháp Niệm 
Mà Được Làm Thành Cả Tứ Niệm Xứ 


e Chỉ có mỗi một Pháp Niệm mà làm thành cả Tứ Niệm Xứ, bởi vì: 


1. 
2: 
3. 


Thiết lập cho việc hạn định về Cảnh, thì có 4. 
Thực tướng của trầm triệu hiện khởi lên, thì cũng có 4. 
Và việc đoạn tận các Pháp Điện Đảo, thì cũng có 4. 


Với nguyên nhân nây mà chỉ có mỗi một Pháp Niệm mới làm thành được cả 
Tứ Niệm Xứ. 


Cảnh Làm Thành Trú Xứ Cho Việc Hạn Định Của Niệm 


e_ Có bốn Cảnh làm thành trú xứ cho việc hạn định của Niệm, đó là: 


1. 


2. 


S; 


Sắc Uẩn (Rùpakhandha): làm thành Cảnh cho việc hạn định của 
Niệm, được gọi là Thân Tùy Quán Niệm Xứ. 

Thọ Uẩn (Vedanàkhandha): làm thành Cảnh cho việc hạn định của 
Niệm, được gọi là 7o Tùy Quán Niệm Xứ. 

Thức Uấn ( Vinñànakhandha): làm thành Cảnh cho việc hạn định của 
Niệm, được gọi là 7m Tùy Quán Niệm Xư. 


.. Tưởng Uẩn (Saññàkhandha) và Hành Uẩn (Sankhàrakhandha): làm 


thành Cảnh cho việc hạn định của Niệm, được gọi là Pháp Tùy Quán 
Niệm Xư. 


Tứ Thực Tướng Làm Thành Trẫm Triệu Hiện Khởi Lên 
Và Việc Đoạn Tận Tứ Pháp Điên Đảo (Vipallàsadhammà) 


I. Việc hạn định thẩm sát thường luôn ở trong Thân (Kày4), làm thành tác 
nhân cho Bát Tịnh Thực Tướng (Asubhalakkhaga) hiện khởi lên, và cũng 
ngay trong cùng một sát na ấy, thì thường đoạn tận Tịnh Điền Đảo 
(Subhavipallàsa) cho diệt mất đi. 

2. Việc hạn định thâm sát thường luôn ở trong Thọ (Vedanà), làm thành tác 
nhân cho Khổ Đau Thực Tướng (Dukkhalakkhana) hiện khởi lên, và cũng 
ngay trong cùng một sát na ấy, thì thường đoạn tận Lạc Điên Đảo (Sukha 
vipallàsa) cho diệt mất đi. 

3.. Việc hạn định thẩm sát thường luôn ở trong 7n (Cif4), làm thành tác nhân 
cho Võ Thường Thực Tướng (Amiccalakkhara) hiện khởi lên, và cũng ngay 


215 


trong cùng một sát na ấy, thì thường đoạn tận 7hường Điên Đảo (Nicca 
vipdllàsa) cho diệt mất đi. 

4. Việc hạn định thẩm sát thường luôn ở trong Tực Tính Pháp (Sabhàva 
dhamưmma) túc là Tưởng và Hành, làm thành tác nhân cho Vô Ngã Thực 
Tướng (Anattalakkhapa) hiện khởi lên, và cũng ngay trong cùng một sát na 
ấy, thì thường đoạn tận Neã Điền Đảo (Affavipallàsa) cho diệt mất đi. 


[Chú thích: Từ ngũ Safipafthàna (Niệm Xứ) khi chiết tự thì gồm có hai từ 
ngữ Saft + Paffhàna.  Saíi là Niệm, ghi nhớ, hay biết, hoặc chú tâm ghi nhận. 
Paffhàna là cùng có, thiết lập, áp đặt lên, nền tảng, hoặc Xứ. Các Pháp Niệm Xứ 
nầy được áp dụng để trau giỗi và phát triển ở cả hai lãnh vực, An Chỉ và Minh Sát, 
Từng mỗi Niệm Xứ được chủ hướng vào một mục tiêu riêng biệt. Quán niệm về 
bốn Xứ nầy, thì có một đạo lộ hướng dẫn đến sự phát triển trạng thái Bắt Tịnh 
(Asubha), Khổ Đau (Dukkha), Vô T hưởng (Amicca) và Vô Ngã (Anaffa); và có 
một đạo lộ khác thì nhằm đoạn tận trạng thái Tịnh (Subha), Lạc (Sukha), Thường 
(Nicca) và Ngã (Atfa). 

Một cách văn tắt, đề mục thâm sát chú niệm có thể được chia ra làm hai 
thành phân; đó là Niệm về Wàma (Danh), và Niệm về Rùpa (Sắc). Thân Tùy 
Quán Niệm Xứ, hoặc còn gọi là Niệm Thân, liên hệ đến thành phần Ràpa (Sắc); 
chẳng hạn như hơi thở được xem là một Ropa. “Thọ Tùy Quán Niệm Xứ và Tâm 
Tùy Quán Niệm Xứ (còn được gọi là Niệm Thọ và Niệm Tâm) đã đề cập đến 
những thê loại cảm thọ và những tâm thức sai khác nhau. Pháp Tùy Quán Niệm 
Xứ (còn được gọi là Niệm Pháp) đã đề cập đến cả hai, Danh và Sắc. Trong bài 
Kinh Niệm Xứ, là bài Kinh thứ 10 ở trong Trung Bộ Kinh đã có trình bầy đầy đủ 
với nội dung chỉ tiết về Tứ Niệm Xứ nây.] 


2. CHÁNH CÀN (SAMMAPPADHÀNA) 


Câu Chú Giải của từ ngữ Samnappadhàna (Chánh Cần) là: “Samm 
padahamti etenàti = Saminappadhàna”- “Tất cả các Pháp Tương Ung. CÓ sự nỗ 
lực tỉnh cần một cách chân chánh, cùng với việc nương vào Pháp chủng ấy; bởi do 
thế Pháp chủng làm thành tác nhân của sự nỗ lực tỉnh cần đấy, mới được gọi tên 
là Chánh Cần. ” Tức là Tâm Sở Cần. 

Tinh Tấn được làm thành Chánh Cần thì phải là thể loại Tinh Tân một cách 
mãnh liệt. Tinh Tấn thông thường thì không thể nào làm được, và Tinh Tắn làm 
thành Chánh Cần đây, thì phải là Tinh Tấn hiện hữu duy nhất chỉ ở trong Tâm 
Đồng Lực Thiện mà thôi. Còn Tinh Tấn hiện hữu ở trong Tâm Đồng Lực Duy 
Tác và Tâm Quả thì không thể nào làm thành Chánh Cần được. Vì lẽ tất cả các 
bậc Vô Sinh thì thường đã vượt thoát khỏi chức năng tạo tác hữu quan với việc 
đoạn tận Bất Thiện và tác hành cho Thiện sinh khởi đi rồi. Bởi do thế, Tinh Tấn 
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hiện hữu ở trong Tâm Đồng Lực Duy Tác mới không được goi là Chánh Cần. Đối 
với Tĩnh Tân hiện hữu ở trong Tâm Quả thì cũng tương tự như nhau, tức là bát 
hữu quan với cả bồn chức năng đáy, vì lẽ tự bản thân mình đã là DỊ Thục Quả rồi. ” 


Nguyên Nhân Chỉ Có Mỗi Một Pháp Tinh Tấn 
Mà Được Làm Thành Cả Tứ Chánh Cân 


e Chỉ có mỗi một Pháp Tinh Tấn làm thành cả Tứ Chánh Cần vì lẽ $ Vụ 
(Kicca) của Tinh Tắn ở tại nơi đây hiện hữu bốn thê loại, đó là: 
1. Tĩnh cần để đoạn trừ Ác Pháp đã có sinh khởi lên rồi. 
2. Tinh cần để ngăn ngừa không cho Ác Pháp sẽ sinh khởi lên được. 
3. Tinh cần để làm cho Thiện Pháp sẽ được sinh khởi lên. 
4. Tinh cần để làm tăng trưởng Thiện Pháp đã có được sinh khởi lên rồi. 


1. Tỉnh cần để đoạn trừ Ác Pháp đã có sinh khởi lên rồi (Uppannànam 
pàpakànamt pahànàya vàyàmo): Tại nơi đây, Bắt Thiện Pháp đã có sinh khởi lên 
rôi, ở chỗ được gọi Uppannapàpaka có nghĩa là Bất Thiện hữu quan với Ác Hạnh 
(Duccarifa) và Ác Mạng (Dùràjìva) mà bản thân đã có tạo tác ở ngay trong kiếp 
sông này. 

Một trường hợp khác nữa, cho dù quả thật thể loại Bất Thiện hữu quan với 
Ác Hạnh và Ác Mạng mà bản thân vẫn chưa có từng tạo tác đi nữa, tuy nhiên vẫn 
có thực tính tương tự với Ác Hạnh —- Ác Mạng mà bản thân đã có từng tạo tác đi 
rồi, thì thê loại Bất Thiện Ác Hạnh — Ác Mạng ấy cũng vẫn được gọi tên là “⁄4c 
Pháp đã từng sinh ” (Uppannapàpaka) tương tự như nhau, thế nhưng chăng phải là 
trực tiếp. Chẳng hạn như nam nhân K đã từng có sát hại đến gà, bởi do thế Bá: 
Thiện Sát Mạng (Akusalapànàtipàfa) đây, là thê loại “4c "Pháp đã từng sinh ” 
(Uppannapàpaka) một cách trực tiếp đôi với nam nhân K nầy. Còn về việc Bất 
Thiện Sát Mạng (Akusalapàpàfipàfa) hữu quan với việc sát mạng ở các loài Hữu 
Tình khác, ngoài ra việc sát mạng gà, thì cũng vẫn được gọi là “4e Pháp đã từng 
sinh ” (Uppannapàpaka) tương tự như nhau; thế nhưng hiện hành một cách gián 
tiếp, vì lẽ lập ý chỉ lấy tên gọi của hành động tạo tác mà thôi. Bởi vì việc sát mạng 
gà, hoặc sát mạng đến các Hữu Tình khác, thì tất cả cũng đều gọi tên là Sá/ Mạng 
(Pànàtipàa) hết cả thấy. Những Ác Hạnh khác thì cũng hiện hành tương tự y 
theo với phương thức nây. 

Theo lẽ thường nhiên, một khi Bất Thiện Nghiệp Lực đã có từng sinh khởi 
lên rồi, thì cũng phải diệt tắt, và sẽ chăng thể nào tôn tại được lâu dài. Khi đã là 
như vậy, thì việc đoạn tận Bắt Thiện đã có từng sinh khởi lên, sẽ chẳng phải là việc 
đoạn tận một cách trực tiếp được, mà đó chỉ là việc đoạn tận gián tiếp mà thôi. Sẽ 
nói răng một khi thâm sát liễu tri được đúng sai rồi, thì cũng có sự chủ tâm rằng Ta 
đây sẽ không tạo Ác Hạnh, như việc sát mạng Hữu Tình, v.v. và hơn nữa ở trong 
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sự diễn tiến của câu chuyện này thì cũng không đáng phải nỗ lực để giữ lấy nghĩ 
suy ấy cho khởi sinh ưu não buôn lòng, vì lẽ chẳng có lợi ích chi cả. Có nghĩa là 
sẽ không thể nào làm cho Thiện Pháp bị thối giảm đi được, mà trái lại bởi do 
nương vào việc nghĩ suy nây, chỉ sẽ là làm cho phát sinh tội lỗi, tức là sẽ làm cho 
tâm thức thêm buôn rầu nóng nây khởi sinh lên. Một khi đã thẩm sát một cách 
thấu đáo như vậy rồi, thì cũng buông bỏ việc nghĩ suy ấy đi, rồi nỗ lực tỉnh cần làm 
cho tâm trí khởi sinh Thiện Pháp nối tiếp theo. Cả hai thể loại nầy được gọi tên là 
Uppannànam pàpakànam pahànàya vàyàmo. Còn việc đoạn tận Bất Thiện đã 
từng sinh của Tinh Tắn ở trong phần Đạo Thiện (Maggakusala) thì đã rõ ràng tồi. 


2. Tỉnh cần để ngăn ngừa không cho Ác Pháp sẽ sinh khởi lên được 
(Anuppannànaim pàpakàna1m anuppàdàya vàyâämö): Tại nơi đầy, Bất Thiện Pháp 
vẫn chưa từng có sinh khởi - ở chỗ được gọi Anuppannànaim có nghĩa là Bất 
Thiện hữu quan với việc Ác Hạnh và Ác Mạng mà bản thân vân chưa từng có tạo 
tác chỉ ở trong kiếp sống này. Vì lẽ thường nhiên tất cả con người sinh tử luân hồi 
ở trong Vòng Luân Hồi Khô đây, thì sẽ không thể nào đã không từng tạo tác Bất 
Thiện Pháp với Ác Hạnh và Ác Mạng ấy được, ăt hắn đã từng có tạo tác hết cả 
thấy; bởi do thế mới lập ý lẫy Bất Thiện Pháp vẫn chưa từng sinh khởi đấy chỉ là ở 
trong kiếp sống này mà thôi. '⁄4c Pháp chưa từng sinh ” (Anuppannapàpaka) đây, 
thì có hai thể loại, đó là: 


e_ Người nào vẫn chưa từng có thâu đạo, bởi do thế Bất Thiện mà chưa từng 
sinh đây, đó chính là Bất Thiện chưa từng sinh đối với người ẫy. 

e_ Người nào đã từng có thâu đạo về ngân tiên, nhưng vẫn chưa từng thâu 
đạo về kim tiên; bởi do thễ Bất Thiện chưa từng sinh hữu quan với việc 
thâu đạo kim tiền thì được liệt kê thành Bá Thiện chưa từng sinh đôi với 
người ấy. Tại đây lập ý chỉ lấy sự khác biệt với nhau giữa Cảnh cũ và 
Cảnh mới; tức là vật chất của cải mà người ây vẫn chưa từng thâu đạo với 
vật chất đã từng có thâu đạo, đích thị là chăng giống với nhau; chính vì 
thế, mới được liệt kê thành thê loại Bát Thiện chưa từng sinh. 


Lại nữa, Ngài Chú Giải Sư nói rằng bất luận một người nào đã từng có sát 
mạng Hữu Tình rồi; thế nhưng khi hãy còn ít tuổi thì vẫn chưa từng có sát mạng 
Hữu Tình, và tiếp đến đã có sát mạng Hữu Tình nhưng lại không nghĩ tưởng đến, 
lại còn quên hết tất cả đi. Khi đã là như vậy, thì cũng vẫn được liệt kê thể loại Bất 
Thiện Sát Mạng (Akusalapànàfipàfa) này là th loại Bất Thiện chưa từng sinh đỗi 
với người ấy; tuy nhiên chỉ hiện hành một cách gián tiếp, chăng phải là trực tiếp. 

Sự có gắng để cho các Thiện Pháp mới được sinh khởi, tức là cân phòng lưu 
tâm thường luôn ở trong Thiện Pháp với việc thực hiện xả thí, trì giới, tiễn tu Chỉ 
Quán, việc phụng dưỡng Mẹ Cha, Tôn Sư, Giáo Thọ; việc nghiên cứu học hỏi, việc 
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giảng dạy Pháp Học, việc nguyện thọ trì Điểu Tiết Dục (Dhùfañga — Đầu Đà), 
việc trùng tu các tự viện, v.v. Việc thực hiện như đã vừa đê cập đên đây, thì cũng 
được gọi là “4unppannàna1n pàpakàndyn anuppàdàya vàyàmö”- 


3. Tinh cần để làm cho Thiện Pháp sẽ được sinh khởi lên 
(Anuppannànarm kusalànamw uppàdàya vàyàmö): Tại nơi đây, Thiện Pháp mới - 
tức là Thiện Pháp vẫn chưa từng có sinh khởi, ở chỗ được gọi Anuppannakusala 
lập ý đến Thiện Hiệp Thế gôm có Chỉ Quán, v.v. tùy theo thích hợp mà vân chưa 
từng có sinh khởi ở trong kiếp sống nây; và Đạo Thiện (Maggakusala) vẫn chưa 
từng có sinh khởi ở trong kiếp sông nây và những kiếp sống trước. 

Người nào vẫn chưa từng thực hiện Xả Thí Thiện, bởi do thế Xả Thí Thiện 
ấy là Thiện chưa từng sinh (Anuppannakusala). Đối với người ấy, hoặc với 
người đã từng có thực hiện Xả Thí Thiện rồi, thế nhưng vẫn chưa từng thọ trì Ngũ 
Giới; từng thọ trì Ngũ Giới rồi, thế nhưng vẫn chưa từng thọ trì Bát Giới; từng thọ 
trì Ngũ Giới và Bát Giới rồi, thế nhưng vẫn chưa từng thực hiện Chỉ Quán; bởi do 
thế những thể loại Ngũ Giới, Bát Giới, Chỉ Quán đây cũng thuộc thê loại Thiện 
chưa từng sinh (Anuppannakusala) đối với người ẫy, tương tự như nhau. 

Hoặc chỉ nội ở trong việc Xả Thí Thiện ấy không thôi, với người nào chỉ 
duy nhất đã từng múc vật thực bỏ vào bát cúng dường vị Tỳ Khưu, thế nhưng 
không từng cúng dường y áo; hoặc đã từng xuất gia thành vị Tỳ Khưu, thế nhưng 
vẫn chưa từng cúng dường Thí Tăng Y (Kathina); hoặc đã từng cúng dường Thí 
Tăng Y rồi, thế nhưng vẫn chưa từng kiến tạo Pháp Bảo, v.v. Tương tự như nhau, 
những thể loại nầy cũng được gọi là Thiện chưa từng sinh (Anuppannakusala), và 
việc đã vừa đề cập đến tại đây cũng sắp thành thê loại Thiện Hiệp Thẻ. 

Đối với Đạo Thiện (Maggakusala) vẫn chưa từng có sinh khởi đây, tức là 
với người nào đã từng tiến tu Minh Sát rồi, thế nhưng vẫn chưa từng thành tựu Quả 
vị Thất Lai; hoặc đã thành tựu Quả vị Thất Lai rồi, thế nhưng vẫn chưa thành tựu 
Quả vị Nhất Lai; hoặc đã thành tựu Quả vị Nhất Lai rồi, thế nhưng vẫn chưa thành 
tựu Quả vị Bất Lai; hoặc đã thành tựu Quả vị Bất Lai rồi, thế nhưng vẫn chưa 
thành tựu Quả vị Vô Sinh; thế thì những Đạo Thiện như đã vừa đề cập đến tại đây 
cũng được gọi là Đạo Thiện vẫn chưa từng sinh khởi vậy. 

Khi người nào đã thẩm thị thấy rằng bất luận một Thiện Pháp nào ở trong tất 
cả những Thiện Pháp như đã vừa đề cập, mà vẫn chưa từng sinh khởi đối với mình, 
thì liền nỗ lực tinh cần thực hiện cho được sinh khởi. Đích thị chính việc nỗ lực 
tinh cần để làm cho Thiện Pháp mà vẫn chưa từng có sinh khởi, cho có được sinh 
khởi đối với bản thân mình, thì đã được gọi tên là “4nuppannànarm kusalàna 
uppàdàya vàyàmo”. 


4. Tỉnh cần để bảo trì tăng trưởng Thiện Pháp đã có sinh khởi lên rồi 
(Uppannànan kusalànatma Phiyyobhàvàya vàyàmoö): Tại nơi đây, Thiện Pháp đã 
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từng có sinh khởi cho được tăng trưởng thêm lên, ở chỗ được gọi Uppannakusala 
(Thiện đã từng sinh) chỉ lập ý riêng về Thiện Hiệp Thế gồm có Xả Thí, Trì GIớI, 
Tu Tập mà đã từng có được sinh khởi lên đối với bản thân mình ở trong kiếp sống 
nầy và kiếp sống trước mà thôi. Chỗ sẽ phải nỗ lực tinh cần làm cho tăng trưởng 
lên cùng tột đấy, tức là làm cho sinh khởi lên hoài hoài. Tuy nhiên đối với Đạo 
Thiện đấy, thì chăng có hữu quan, vì lẽ Đạo Thiện đã từng có được sinh khởi đối 

với bản thân mình, thì thường được sinh khởi duy nhất chỉ có một lần rồi liền diệt 
tắt đi, không có được sinh khởi lên hoài hoài; và duy chỉ có nỗ lực tinh cần làm cho 
tầng Đạo Thiện ở các bậc trên vẫn chưa được sinh khởi, làm cho sinh khởi lên mà 
thôi. Bởi do thế ý nghĩa của từ ngữ Uppannakusala (Thiện đã từng sinh) ở tại 
đây, mới chỉ dành riêng ở phần Thiện Hiệp Thế đã từng có được sinh khởi đối với 
bản thân mình ngay ở trong kiếp sống nầy và kiếp sống trước. Và sự nỗ lực tỉnh 
cần để làm cho Thiện Pháp đã có được sinh khởi lên rồi, cho được thường luôn 
sinh khởi, thì mới được gọi tên là “Uppannàndmợ kusalànam bhiyyobhàvàya 
vàyàmo ”. 


3. THÂN TÚC (IDDHIPÀDA) 


Câu Chú Giải của từ ngữ Iddhipàda (Như Ý Túc), là: “ljjhanam = Iddhi”- 
“Sự thành tựu một cách viên mãn thì được gọi tên là Túc Mãn.” Túc là Thiền 
Định, Thắng Trí, Đạo, Quả. “Pajÿjafi etenàti = Pàdo”- “Bất luận một người nào 
thường thành đạt đến bởi do nương vào Pháp ấy, bởi do thế Pháp chủng làm thành 
tác nhân cho sự thành đạt đến của người áy thì được gọi tên là Phương Tiện (Nên 
Tảng).” Tức là Chi Pháp của Tứ Thần Túc. “I4đjhiyà pàdo = Iddhipàdo”- “Pháp 
chủng làm thành tác nhân cho đạt đến sự thành tựu viên mãn, là Thiên Định, 
Thắng Tri, Đạo, Quả, thì được gọi tên là Thân Túc. ” 

Theo lẽ thường nhiên tất cả các bậc Vô Sinh là bậc đã đạt đến sự thành tựu 
một cách viên mãn; bởi do thế Dục (Chanda), Cần (Vìriya), Tâm Duy Tác 
(Kiriyàciffa) và Trí Tuệ (Paññà) của bậc Vô Sinh mới không được gọi là Thần 
Túc. Còn đối với Tâm Quả (Phalacifa) thì đã là quả báo của Tâm Đạo rồi; bởi do 
thế Tâm Quả hoặc Dục, Cần, Trí Tuệ hiện hữu ở trong Tâm Quả cũng không được 
gọi là Thần Túc. Như thế, Pháp mà được gọi tên là Thần Túc mới chính là 2I 
Tâm Thiện; và Dục, Cần, Trí Tuệ chỉ hiện hữu ở các Tâm Thiện này mà thôi, cũng 
tương tự với Pháp làm thành Chánh Cần ( Samưnappadhàng) vậy. 

Lại nữa, Dục, Cần, Trí Tuệ và Tâm Thiện mà sinh khởi một cách thông 
thường thì không thể làm thành Pháp Thần Túc được; cần phải có năng lực một 
cách dũng mãnh thì mới sẽ được làm thành Pháp Thần Túc. Bởi vì Chi Pháp của 
cả Tứ Thân Túc đây, đích thị cũng chính là cả Tứ Trưởng vậy: chỉ khác biệt là 
Pháp làm thành Trưởng thì có được cả Thiện, Bất Thiện, và Vô Ký; thế nhưng 
Pháp làm thành Thần Túc thì đơn nhất chỉ có Thiện ngần ấy mà thôi. 
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[Chú thích: Từ ngữ Iddhipàda (Thân Túc) hàm ý đến những phương tiện 
nhằm làm thành tựu mục tiêu, hoặc cứu cánh. Một cách chính xác, tất cả bốn 
Pháp Thần Túc nây đều thuộc về Tâm Siêu Thế. Dực Thần Túc là Tâm Sở Dục 
với “ý muốn làm” Dục Tâm Cầu. _ Cẩn Thần Túc là Tâm Sở Cần hàm xúc với Tứ 
Chánh Cần. Tâm Thần Túc là tất cả các Tâm Siêu Thế. Thẩm Thần Túc là Tâm 
Sở Trí Tuệ ở trong các Tâm Siêu Thế. Chỉ khi nào cả Tứ Pháp này hiện hữu ở 
trong Tâm Siêu Thế thì mới được gọi là Iddhipàda (Thân Túc).] 


Về phần 4/. Quyền (Indrìya) và 5/. Lực (Bala) thì các câu Chú Giải và lời 
giải thích ở trong các từ ngữ Indrìya (Quyên) và Bala (Lực) đã có trình bầy ở trong 
Tổng Hợp Hỗn Hợp rồi, bởi do thế tại nơi đây mới không cần phải trình bầy lại 
thêm lần nữa. 


6. GIÁC CHI (BOJJHANGA) 


Câu Chú Giải của từ ngữ Bojjhanga (Giác Chị), là: “Bujjhanti efàyàti = 
Bodhi”- “Tất cả các bậc Ấn Sĩ thường được liễu trì Tứ Thánh Đề là do bởi nhóm 
Pháp nây, bởi do thế nhóm Pháp làm thành tác nhân cho được liễu trí Tứ Thánh 
Để đây, mới được gọi tên là Giác Ngộ.” Tức là Chi Pháp của Thất Giác Chi kết 
hợp với nhau, có Niệm, Trí Tuệ, v.v. “Bodhipà ango = Bojjhango”- Pháp làm 
thành công cụ kết hợp của một nhóm Pháp tác nhân cho được liêu trí Tứ Thánh 
Đề, mới được gọi tên là Giác Chỉ.” Tức là Chi Pháp của riêng từng mỗi Giác Chi. 


Lời Giải Thích Ở Trong Thất Giác Chi 


1. Niệm Đẳng Giác Chỉ (Safisambojjhanga): Niệm có sự tiễn hóa, nghĩa là 
có được sự nối tiếp nhau an trụ ở trong Cảnh của cả Tứ Niệm Xứ bởi do Sự T Tập 
(Bhàyanàkicca), thễ rồi diệt trừ sự Phóng Dật (Pamàda), và làm cho Đẳng Giác 
Trí (Sambodhiñnana) tức là cả Tứ Đạo được sinh khởi, được gọi tên là Niệm Đẳng 
Giác Chỉ. 

2. Trạch Pháp Đăng Giác Chỉ (Dhamumavicayasambojjhanga): Trí Tuệ có 
sự tiễn hóa, nghĩa là liễu tri ở trong Danh Sắc, và sự sinh diệt của Danh Sắc bởi do 
Sự Tu Tập (Bhàvanàkicca), thế rồi diệt trừ Sỉ Mê (Moha). và hiện khởi sự làm 
thành Đẳng Giác Trí (Sambodhiñàna) túc là cả Tứ Đạo, được gọi tên là Trạch 
Pháp Đẳng Giác Chỉ. 

3. Tỉnh Tấn _Đẳng Giác Chỉ (Vìriyasambojjhanga): Tình Tấn có sự tiến 
hóa, nghĩa là sự nỗ lực tinh cần một cách dũng mãnh trong việc đoạn lưu Bất 
Thiện, việc cân phòng không cho Bất Thiện sinh khởi, việc làm cho Thiện mới 
được sinh khởi, và việc làm cho Thiện cũ được tăng trưởng bởi do S%# Tu Tập; thế 
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rồi diệt trừ sự 7”? Độn (Kosajj4) là sự lười biếng, và làm cho Đăng Giác Trí tức là 
cà Tứ Đạo được sinh khởi, được gọi tên là 7T?nh Tấn Đẳng Giác Chỉ. 

4. Hỷ Lạc Đẳng Giác Chỉ (PìHisambojjhanga): Hỷ Lạc có sự tiễn hóa, 
nghĩa là có sự hân hoan phấn khởi ở trong Cảnh của 7 Tập Minh Sát (Vipassanà 
bhàyanà), thê rồi diệt trừ Bát Mãn Ý (Arafi) là sự bất hoan hỷ duyệt ý, và làm cho 
Đăng Giác Trí tức là cả Tứ Đạo sinh khởi, được gọi tên là Hỷ Lạc Đăng Giác Chỉ. 

5. Khinh An Đẳng Giác Chỉ (Passaddhisambojjhanga): Cả hai Tâm Sở 
Thân An và Tâm An có sự tiến hóa, nghĩa là có sự an lạc cả Thân và Tâm, thế rồi 
diệt trừ sự cương kiện, sự khổ sở ưu não; và làm cho Đống Giác Trí tức là cả Tứ 
Đạo sinh khởi, được gọi tên là Khinh An Đẳng Giác Chỉ. 

6. Định Đẳng Giác Chỉ (Samàdhisambojjhanga): Tâm Sở Nhất Thống có 
sự tiến hóa, nghĩa là kiên trụ ở trong Cảnh của 7T Tập Minh Sát (Vipassanà 
bhàyanà), thê rồi diệt trừ sự buông lung phóng dật; và làm cho Đăng Giác Trí tức 
là cả Tứ Đạo sinh khởi, được gọi tên là Định Đẳng Giác Chỉ. 

7. Xả Đẳng Giác Chỉ (Upekkhàsambojjhanga): Tâm Sở Trung Gian có sự 
tiễn hóa, nghĩa là làm cho Tín (Saddhà) với Tuệ (Pañnà), Tấn ( Wìriya) với Định 
(Samàdhi) có sự quân bình, không có việc cương nhu bất đồng: thế rồi diệt trừ 
Tham Dục (Kàmachanda), Hoài Nghi (Vicikicchà), Trạo Cứ (Uddhacca), Hỏi 
Hận (Kukkucca), Hôn Thùy (Thìnamiddha); và làm cho Đẳng Giác Trí tức là cả 
Tứ Đạo sinh khởi, được gọi tên là X¿ Đăng Giác Chỉ. 


[Chú thích: Từ ngữ Sambojjhanga (Đăng Giác Chi) khi chiết tự ra thì có 
được ba từ ngữ Sam + Bodhi + Anga. Sam = nâng cao, tốt đẹp, Bodhi = giác 
ngộ, hoặc bậc có nguyện vọng phân đấu đề thành đạt sự giác ngộ (Giác Hữu Tình), 
Anga = chỉ phần. Nơi đây, Dhamưmavicaya (Trạch Pháp) có nghĩa là thẩm thị 
theo chân thực tính của Danh và Sắc, do bởi tiễn tu Tuệ Minh Sát. Passadhi 
(Khinh An) có nghĩa là cả hai Thân An và Tâm An Tâm Sở với trạng thái an lạc. 
Upekkhà (X¿) có nghĩa là trạng thái quân bình với mọi Pháp. Cả ba Trạch Pháp, 
Tinh Tân, và Hỷ Lạc đối trị với Hôn Thùy. Cả ba Khinh An, Định và Xả đối trị 
với Phóng Dật.] 


7. CHI ĐẠO (MAGGANGA) 


Câu Chú Giải của từ ngữ Magganga), là: “Kilese màrentà nibbàndụn 
gaccharfi etànàti = Maggo”¬ “Tái cả các bậc Ân Sĩ sát trừ Phiên Não, và thường 
đạt đến Níp Bàn do bởi Pháp ấy; bởi do thế Pháp chủng làm thành tác nhân của 
việc sát trừ Phiên Não, và chứng đạt đến Níp Bàn của các bậc Ấn Sĩ ấy, thì được 
gọi tên là Đô Đạo.” Tức là bát Chỉ Đạo kết hợp vào nhau, có Chánh Kiến, v.v. 
“Maggassa aủgo = Maggango”- “Pháp làm thành công cụ kết hợp nhóm Pháp tác 
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nhân của việc sát trừ Phiên Não, và chứng đạt đến Níp Bản, thì được gọi tên là 
Chỉ Đạo. ” 'Tức là Bát Chị Đạo theo riêng từng môi chi phân. 


Lời Giải Thích Ở Trong Bát Chi Đạo 


1. Chánh Kiến ( Sammàdiffhi): Sự liễu minh ở trong cả Tứ Thánh Đề bởi 
theo Tứ S%# Vụ (Eicca ), đà, 
e© Liễu minh ở trong Tập Đề bởi do Diệt Trừ Sự Vụ (Pahànakicca ) 
e© Liễu minh ở trong Diệt Đề bởi do Đắc Chứng Sự Vụ (Sacchikarana 
kiccq). 

e Liễu minh ở trong Đạo Đề bởi do Tự Tập Sự Vụ (Bhàvanàkicca). 
Những thê loại nầy được gọi tên là Chánh Kiến. 
2. Chánh Tư Duy (Sanunàsankapp4): Sự nghĩ suy chân chánh hữu quan: 

e Ly Tham Dục Tư Duy (Mikkhamasankappa): sự nghĩ suy xa lìa 


khỏi Cảnh Dục Trần. 

se Ly Cừu Hận Tư Duy (Abyàpàdasankappa): sự nghĩ suy kết hợp với 
Từ ÁI. 

se. Ly Oán Độc Tư Duy (Ayihimsàsankappa): sự nghĩ suy kết hợp với 
BI Mân. 


Những thê loại nầy được gọi tên là Chánh Tư Duy. 

3. Chánh Ngữ (Sammàvàcà): Việc xa lánh cả Tứ Ngữ Ác Hạnh bất hữu 
quan với việc nuôi mạng, được gọi tên là Chánh Ngữ. 

4. Chánh Nghiệp (Samu„nàkarmmmanfa): Việc xa lánh cả Tam Thân Ác Hạnh 
bất hữu quan với việc nuôi mạng, được gọi tên là Chánh Nghiệp. 

5. Chánh Mạng (Sammààj»à): Việc xa lánh Tứ Ngữ Ác Hạnh và Tam 
Thân Ác Hạnh bất hữu quan với việc nuôi mạng, được gọi tên là Chánh Mạng. 

6. Chánh Tinh Tấn (Sammmàvàyàm4): Sự nỗ lực tỉnh cần tiễn hành theo cả 
Tứ Chánh Cần, được gọi tên là Chánh Tinh Tần. 

7. Chánh Niệm (Sammmàsafi): Sự truy niệm tiễn hành theo cả Tứ Niệm Xứ, 
được gọi tên là Chánh Niệm. 

§. Chánh Định (Sammmàsamadli): Sự kiên trụ ở trong Cảnh Minh Sát 
Nghiệp Xứ ( Vipassanàkammnaffhàna), được gọi tên là Chánh Định. 


Việc Phân Tích Bát Chi Đạo Thể Theo Giới Uấn (Sìlakhandha), 
Định Uân (Samàdhikhandha), Và Tuệ Uân (Paññàkhandha) 


|. Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp và Chánh Mạng: Cả ba Chỉ Đạo nây được liệt 
vào trong Giới Uân. 
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2. Chánh Tỉnh Tấn, Chánh Niệm và Chánh Định: Cả ba Chỉ Đạo nầy được liệt 
vào trong Định Uân. 

3. Chánh Kiên và Chánh Tự Duy: Cả hai Chỉ Đạo nây được liệt vào trong Tuệ 
Uân. 


[Chú thích: Thê theo các bản Chú Giải thì từ ngữ Mfaggañga (Chỉ Đạo) 
bao hàm hai ý nghĩa, là: 1/. Dục Tầm Cầu Níp Bàn, và 2/. Sát Trừ Phiền Não 
(Nibbànatthikehi rageìydftẦU và kilese màrenfto gacchafti maggo). Theo lẽ 
thường nhiên với những ý nghĩa đặc biệt nầy đã miêu tả sự khác biệt giữa Bát 
Chánh Đạo với những Đạo Lộ thông thường. Một cách chính xác, Bát Chi Đạo 
bao gồm tám Tâm Sở phối hợp với các Tâm Siêu Thế và lấy Níp Bàn làm đối 
tượng. Với Chi Đạo thứ nhất là Chánh Kiến với ý nghĩa sự liễu tri chân chánh. 
Chánh Kiến được giải thích là liễu tri Tứ Thánh Đề. Nói một cách khác, là sự liễu 
tri chính bản thân mình đúng theo chân thực tính; hoặc liễu tri các sự vật đúng theo 
chân như thực tính; hoặc liễu tri Thực Tướng của tất cả các Pháp. Theo Tạng Vô 
Tỷ Pháp, đó là Tâm Sở Trí Tuệ có thiên hướng sát trừ Vô Minh (AvHjà), Sĩ Mê 
(Moha). Chánh Kiến đứng ở vị trí đầu tiên ở trong Bát Chi Đạo, vì lẽ tất cả mọi 
sở hành thiết yếu phải được Trí Tuệ dẫn dắt. Chánh Kiến dẫn đến Chánh Tư Duy, 
nghĩ suy chân chánh. Theo Tạng Vô Tỷ Pháp, đó là Tâm Sở Tầm hướng Tâm về 
Níp Bàn, loại trừ những tư tưởng Tham Dục (Kàmachanda), Cừu Hán (Vyàpadà) 
và Oán Độc (Hữmsà); bằng cách vun bồi các Thiện Pháp Ly Dục (Nekkhamima), 
Ly Cừu Hận (Abyàpàđa) và Ly Oán Độc (Avihiimsà). Với cả hai Chi Đạo đầu tiên 
đã hợp thành nhóm Tuệ Đạo. 

Chánh Tư Duy dẫn đến Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng; với cả ba 
Chi Đạo nây đã hợp thành nhóm Giới Đạo. Chánh Ngữ có nghĩa là tiết chế, xa lìa, 
kiêng cử vê Tứ Ngữ Ác Hạnh. Chánh Nghiệp có nghĩa là tiết chế, xa la, kiêng cử 
về Tam Thân Ác Hạnh. Chánh Mạng gồm có hai ý nghĩa, là: 1/. Đời sống chân 
chánh của Chư Tỳ Khưu (Xuất Gia) tiết chế, xa la 21 Pháp Tà Mạng (Anesanà); 
2/. Đời sống chân chánh của các vị Cận Sự Nam — Nữ (Tại Gia) tiết chế, xa lìa 5 
Pháp Tà Mạng (Vapjà). Cả ba Tâm Sở Ngăn Trừ Phần được bao gồm ở trong ba 
Chi Đạo này. 

Chánh Tinh Tắn là tiến hành trau giồi Tứ Chánh Cần. Chánh Niệm là tiến 
hành trau giôi Tứ Niệm Xứ. Chánh Định là kiên tâm định thức ở trong Cảnh Minh 
Sát Nghiệp Xứ. Cả ba Chi Đạo này hợp thành nhóm Định Đạo. 

Và cả Bát Chi Đạo nây bao gồm cả Tam Vô Lậu Học: Giới, Định và Tuệ. | 


Kết Thúc Phân Tổng Hợp Đăng Giác Phân 
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TÔNG HỢP TẬN THỊ (SABBASANGAHA) 
Việc trình bây liệt kê tât cả Pháp Thực Tính với Tâm, Tâm Sở, 
Sắc Pháp và Níp Bàn làm thành một nhóm vào chung với nhau. 


Sabbasaneahc: Paficakkhandho, rùpakkhandho, vedanàkkhandho, 
sañiiàkkhandho, sankhàrakkhandho, viIñànakkhandho. 

Pañcupàdànakkhandhà: ràpupadànàkkhandho, vedanùpàdànakkhandho, 
sañiiùpàdànakkhandho, sankhàrùpàdànakkhandho, viññnànupàdànakkhandho. 

Dvàdasàyafanàn:  cakkhàydfanam, sotàydftana1m,  ghànàydfandm, 
Jivhàyatfanam, kàyaydfandm, rnanàydfanda1m, rùpàydfandm, saddàydfanadm, 
gandhàyatanam, rasàyatfanam, phofthabbàyatanatm, dhamunàyafanad1m. 

Affhàrasadhàtuyo: cakkhUudhàtu, sotaqdhàfu, ghàpnadhàtu, jivhàdhàtu, 
kàyadhàtu, rùpadhàfu, saddadhàtu, gandhadhàtu, rasadhàtu, phofthabbadhàtu, 
cakkhUviññnànadhàtu, softaviñHànadhàtu, ghànaviñHànadhàtu, jivhàytñàna 
dhàtu, kàyaviifànadhàtu, manodhàtu, dhamnadhàfu, manoyiñfiànadhàtu. 

CaHàr ariyasaccàn: dukkham  ariyasaccam,  dukhasamudayo 
ariyasacca1m, dukkhanirodho dariyasaccam, dukkhanirodhagdrmmmìipafipadà 
đriyasaccam. 

EtHthe pana cefasikà sukhUumarùpa nibbànavasena ekùnasatfaHi. dharmunà 
dhamunàyatanadhamunadhàtùti sankham gøacchanH.  Manàydfanameva satfa 
viññànadhàtu vasena bhỤjJaqH. 

Rùpafñca vedanà sañHà sesà cefaskà tathà viññànam tI pañcefe 
paficakkhandhàH bhàsttà. 

Pañcupàdànakkhandhàti tathà tebhùmakà matà bhedàbhàvena nibbànam 
khandhasangaha nissafa1. 

Dvàràlamnbanabhedena bhavantàyantanàn: ca dvàràlambanataduppanna 
pariyàyena dhàtuyo. 

Dukkham tebhùmakam vaffama tanhàsamudayo bhave nữrodho nàma 
nibbànam immaggo lokuttaro mai. 

Maggayutftà phalà ceva cafusaccavimissafd. lí pañcappabhedena pavutto 
sabbasangaho lí Abhidlhammmathasaneahe  sarmuccayasangahavibhàgo 
nàma saffana paricchedo. 

Trong Tổng Hợp Tận Thị, có Ngũ Uẩn: Sắc Uẩn, Thọ Uẩấn, Tưởng Uẩn, 
Hành Uẩn, Thức Uẩn. 

Có Ngũ Thủ Uấn: Sắc Thủ Uẩn, Thọ Thủ Uẩn, Tưởng Thủ Uẩn, Hành Thủ 
Uẩn, Thức Thủ Uẩn. 

Có Thập Nhị Xứ: Nhãn Xứ, Nhĩ Xứ, Tỷ Xứ, Thiệt Xứ, Thân Xứ, Ý Xứ, Sắc 
Xứ, Thinh Xứ, Khí Xứ, VỊ Xứ, Xúc Xứ, Pháp Xư. 

Có Thập Bát Giới: Nhãn Giới, Nhĩ Giới, Tỷ Giới, Thiệt Giới, Thân Giới, 
Sắc Giới, Thỉnh Giới, Khí Giới, Vị Giới, Xúc Giới, Nhãn Thức Giới, Nhĩ Thức 
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Giới, Tỷ Thức Giới, Thiệt Thức Giới, Thân Thức Giới, Ý Giới, Pháp Giới, Ý Thức 
Giới. 

Có Tứ Thánh Đế: Khổ Thánh Đề, Khổ Tập Thánh Đé, Khổ Diệt Thánh Đề, 
Khổ Diệt Đạo Thánh Đề. 

Tại đây sảu mươi chín Pháp gôm 52 Tâm Sở, 16 Sắc Vị Tế (Sukhumarùpa), 
và Nip Bàn, được xem hợp thành Pháp Xứ và Pháp Giới. Chỉ có Ý Xứ được chia 
thành Thất Thức Giới. 

Sắc, Thọ, Tưởng và các Tâm Sở còn lại cùng các Thức được gọi là Ngủ 
Uẩn. Cùng thế ấy, các Pháp hữu quan với Tam Cối Giới (Dục Giới, Sắc Giới, Vô 
Sắc Giới) được xem là Ngũ TÌ hủ Uẩn. Vì Níp Bàn thì bất phân biệt (Quá Khứ, 
Hiện Tại, Vị Lai), nên không nằm ở trong phạm vì của Ngũ Uẩn. 

Do sự khác biệt giữa các Căn Môn và Đối Tượng nên có Thập Nhị Xứ. Tùy 
hợp nơi Căn Môn, Đối Tượng và Thức hữu quan, nên mới có các Giới khởi sinh. 

Sự hiện hữu ở trong cả Tam Cối Giới là thông khổ. Ái Dục là nguyên nhân 
khởi sinh Khổ Đau. Khổ Diệt gọi tên là Níp Bàn. Đạo Lộ là con đường siêu thể. 

Các Tâm Sở tương ưng với Đạo và Quả thì không năm ở trong Tứ Đề. 

Như vậy, Tổng Hợp Tận Thị được giải thích theo năm phân loại. Đáy là 
Chương thứ bẩy của Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp đã để cập đến Tổng Hợp 
Tập Yếu được phân loại thể theo năm bọn nhóm. 


LỜI GIẢI THÍCH 


Trong Tổng Hợp Tận Thị thì có được năm nhóm Pháp, đó là: - l/. Uẫấn, 2/. 
Thủ Uân, 3/. Xứ, 4/. Giới, 5/. Đê. Và rằng khi phân loại thì có được 39 thê loại 
(Thủ Uần thì không cần phải tính riêng biệt), như sẽ tuần tự trình bầy tiếp theo đây: 


I. UẦN (KHANDHA) 


se Có Ngũ Uẩn, đó là: 

. Sức Uẩn (Rùpakhandha): Một khối Sắc. Chi Pháp tức là 26 Sắc Pháp. 

2. Thọ Uẩn (Vedanàkhandha): Một khối Thọ. Chi Pháp tức là Tâm Sở Thọ ở 
trong S9 hoặc I2] Tâm. 

3. Tưởng Uấn (Sañfiàkhandha): Một khối Tưởng. Chi Pháp tức là Tâm Sở 
Tưởng ở trong S9 hoặc l21I Tâm. 

4. Hành Uần (Sankhàrakhandha): Một khối Hành. Chi Pháp tức là 50 Tâm 
Sở (loại trừ Thọ và Tưởng) ở trong S9 hoặc I2] Tâm tùy theo thích họp. 

5. Thức Uẩn (Viññànakhandha): Một khối Tâm. Chi Pháp tức là 89 hoặc 
121 Tâm. 


mm 
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2. THỦ UẦN (UPÀDÀNAKKHANDHA) 


Có Ngũ Thủ Uấn, đó là: 


I. Sắc Thủ Uấn (Rùpupàdànakkhandha): Một khôi Sắc làm thành Cảnh của 


8. 


Ũ, 


Chấp Thủ. Chi Pháp tức là 28 Sắc. 


. Thọ Thủ Uấn (Vedanupàdànakkhandha): Một khối Thọ làm thành Cảnh 


của Chấp Thủ. Chi Pháp tức là Tâm Sở Thọ ở trong 81 Tâm Hiệp Thế. 


. Tưởng Thủ Uẩn (Sañiiupàdànakkhandha): Một khối Tưởng làm thành 


Cảnh của Chấp Thủ. Chi Pháp tức là Tâm Sở Tưởng ở trong 81 Tâm Hiệp 
Thẻ. 


. Hành Thủ Uấn (Sankhàrupàdànakkhandha): Một khối Hành làm thành 


Cảnh của Chấp Thủ. Chi Pháp tức là 50 Tâm Sở (loại trừ Thọ và Tưởng) ở 
trong ŠI Tâm Hiệp Thê. 


. Thức Thủ Uẩn (Viññànupàdànakkhandha): Một khỗi Tâm làm thành Cảnh 


của Chấp Thủ. Chi Pháp tức là 87 Tâm Hiệp Thế. 
3. XỨ (ÀYATANA) 


Có Thập Nhị Xứ, đó là: 


. Nhãn Xứ (Cakkhàyatana): Nhãn được gọi tên là Xứ vì làm thành tác nhân 


cho Tâm, Tâm Sở sinh khởi. Chị Pháp tức là Nhãn Thanh Triệt. 


. Nhĩ Xứ (Sotàydafana): Nhĩ được gọi tên là Xứ vì làm thành tác nhân cho 


Tâm, Tâm Sở sinh khởi. Chị Pháp tức là Nhĩ Thanh Triệt. 


. Tỷ Xứ (Ghànaàydfana): Tỷ được gọi tên là Xứ vì làm thành tác nhân cho 


Tâm, Tâm Sở sinh khởi. Chị Pháp tức là 7j 1hanh Triệt. 


._ thiệt Xư (Jiyhàyafang): Thiệt được gọi tên là Xứ vì làm thành tác nhân cho 


Tâm, Tâm Sở sinh khởi. Chị Pháp tức là Thiệt Thanh Triệt. 


.. thân Xứ (Kàyàyafana): Thân được gọi tên là Xứ vì làm thành tác nhân cho 


Tâm, Tâm Sở sinh khởi. Chị Pháp tức là Thân Thanh Triệt. 


. Sắc Xứ (Rùpàyafana): Cảnh Sắc được gọi tên là Xứ vì làm thành tác nhân 


cho Tâm, Tâm Sở sinh khởi. Chi Pháp tức là Các sắc màu. 


.. thinh Xứ (Saddàydatfana): Cảnh Thình được gọi tên là Xứ vì làm thành tác 


nhân cho Tâm, Tâm Sở sinh khởi. Chị Pháp tức là Các âm thanh. 

Khí Xứ (Gandhàydfana): Cảnh Khí được gọi tên là Xứ vì làm thành tác 
nhân cho Tâm, Tâm Sở sinh khởi. Chị Pháp tức là Các khí hơi. 

VỊ Xứ (Rasàydfana): Cảnh VỊ được gọi tên là Xứ vì làm thành tác nhân cho 
Tâm, Tâm Sở sinh khởi. Chị Pháp tức là Các mùi vị. 


10.Xúc Xứ (Phofthabbàyatfana): Cảnh Xúc được gọi tên là Xứ vì làm thành tác 


nhân cho Tâm, Tâm Sở sinh khởi. Chị Pháp tức là Các sự xúc chạm. 
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11.Ý Xứ (Manàyatana): Tâm được gọi tên là Xứ vì làm thành tác nhân cho 
Tâm, Tâm Sở sinh khởi. Chi Pháp tức là Tất cả các Tâm. 

12.Pháp Xứ (Dhamumàydfana): Các Pháp Thực Tính được gọi tên là Xứ vì làm 
thành tác nhân cho Tâm, Tâm Sở sinh khởi. Chị Pháp tức là 52 Tâm Sở, 16 
Sắc Vi Tế, và Níp Bàn. 


4. GIỚI (DHÀTU) 


se Có Thập Bát Giới, đó là: 

1l. Nhãn Giới (CakkhUudhedtu): Nhãn được gọi tên là Giới vì có Tịnh Sắc Căn 
để cho Cảnh Sắc đi đến tiếp xúc. Chi Pháp tức là Nhãn Thanh Triệt. 

2. Nhĩ Giới (Softadhàtu): Nhĩ được gọi tên là Giới vì có Tịnh Sắc Căn để cho 
Cảnh Thinh đi đến tiếp xúc. Chi Pháp tức là Nhĩ Thanh Triệt. 

3. Tỷ Giới (Ghànadhèà£u): Tỷ được gọi tên là Giới vì có Tịnh Sắc Căn đề cho 
Cảnh Khí đi đến tiếp xúc. Chi Pháp tức là Tý Thanh Triệt. 

4. Thiệt Giới (Jivhàdhà£u): Thiệt được gọi tên là Giới vì có Tịnh Sắc Căn để 
cho Cảnh Vị đi đến tiếp xúc. Chi Pháp tức là Thiệt Thanh Triệt. 

5. Thân Giới (Kàyadhàfu): Thần được gọi tên là Giới vì có Tịnh Sắc Căn để 
cho Cảnh Xúc đi đến tiếp xúc. Chi Pháp tức là Thân Thanh Triệt. 

6. Sắc Giới (Rùpadhàfu): Cảnh Sắc được gọi tên là Giới vì có việc tiếp xúc 
với Nhãn Thanh Triệt. Chi Pháp tức là Các sắc màu. 

7. Thinh Giới (Saddàdhẻtu): Cảnh Thình được gọi tên là Giới vì có việc tiếp 
xúc với Nhĩ Thanh Triệt. Chi Pháp tức là Các âm thanh. 

8. Khí Giới (Gandhadhêdtu): Cảnh Khí được gọi tên là Giới vì có việc tiếp xúc 
với Tỷ Thanh Triệt. Chi Pháp tức là Các khí hơi. 

9, Vị Giới (Ñasadhdfu): Cảnh VỊ được gọi tên là Giới vì có việc tiếp XÚC VỚI 
Thiệt Thanh Triệt. Chị Pháp tức là Các mài vị. 

10.Xúc Giới (Phofthabbadhàfu): Cảnh Xúc được gọi tên là Giới vì có việc tiếp 
xúc với Thân Thanh Triệt. Chị Pháp tức là Các sự xúc chạm. 

11.Nhãn Thức Giới (CakkhUviñnànadhdtu): Nhãn Thức được gọi tên là Giới 
vì có việc trông thấy. Chi Pháp tức là 2 Tâm Nhãn Thức. 

12.Nhĩ Thức Giới (Sotaviilànadhedtu): Nhĩ Thúc được gọi tên là Giới vì có 
việc được lăng nghe. Chi Pháp tức là 2 Tâm Nhĩ Thức. 

13.1 Thức Giới (Ghànaviñfñànadhê£u): Tỷ Thúc được gọi tên là Giới vì có 
việc ngửi khí hơi. Chị Pháp tức là 2 Tâm Tỷ Thức. 

14.1hiệt Thức Giới (Jivhàvtññiànadhefu): Thiệt Thức được gọi tên là Giới vì 
có việc nếm mùi vị. Chi Pháp tức là 2 Tâm Thiệt Thức. 

15.1hân Thức Giới (Kàyaviñifñàpadhàfa): Thần Thức được gọi tên là Giới vì 
có việc xúc chạm. Chi Pháp tức là 2 Tâm Thân Thức. 
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16.Ý Giới (Mànodhà£u): Ba cái Tâm được gọi tên là Ý Giới vì có việc hiểu 
biết Cảnh Ngũ thể loại thông thường. Chi Pháp tức là 7 Tâm Khai Ngũ Môn, 
2 Tâm Tiếp Thâu. 

L7.Ý Thức Giới (Manoviññànadhàfu): 76 Tâm được gọi tên là Ý Thức Giới vì 
có việc hiểu biết Cảnh thê loại đặc biệt. Chi Pháp tức là 76 Tâm (loại trừ 10 
Ngũ Song Thức, 3 Ý Giới). 

18.Pháp Giới (Dhanưnadhàtu): 69 Pháp Thực Tính được gọi tên là Pháp Giới 
vì có trạng thái thực tính của bản thân mình. Chị Pháp tức là 52 7âm Sở, 16 
Sắc Vi tế, Níp Bàn. 


5. THÁNH ĐỀ (ARIYASACCA) 


Có Tứ Thánh Đế, đó là: 

I. Khổ Đề (Dukkhasacca): Pháp làm thành sự Khô Đau, và là Chân Lý của tất 
cả các bậc Vô Sinh. Chi Pháp tức là 8! Tâm Hiệp Thể, 51 Tâm Sở (loại trừ 
Tham), 28 Sắc Pháp. 

2. Tập Để (Samudayasacca): Pháp làm thành tác nhân cho sinh khởi sự Khổ 
Đau, và là Chân Lý của tất cả các bậc Vô Sinh. Chi Pháp tức là Tâm Sở 
Tham. 

3. Diệt Đề (Nirodhasacca): Pháp làm thành công cụ diệt tắt sự Khô Đau, và là 
Chân Lý của tất cả các bậc Vô Sinh. Chi Pháp tức là Níp Bàn. 

4. Đạo Để (Maggasacca): Pháp làm thành tác nhân cho đi đến sự diệt tắt Khổ 

Đau, và là Chân Lý của tất cả các bậc Vô Sinh. Chi Pháp tức là 8 cái Tâm 

Sở Chỉ Đạo có Tâm Sở Trí Tuệ, v.v. ở trong 4 Tám Đạo. 


Kệ Ngôn Trình Bầy Tính Đếm Chi Pháp Trong Ngũ Uấn Và Thủ Uấn 
Luôn Cả Trình Bây Nguyên Nhân Níp Bàn Là Ngoại Uân (Khandhavimutta) 


1. Rùpafca vedanà saññaà Sesà cefasikà tathà 
Vinñànam tH pañcete  Paficakkhandhài bhàsttà. 
2. Pafñcupàdànakkhandhàdti Tathà tebhùinakà matà 
Bhedàbhàvena nbbànat Khandhasangaha nssafam. 
1. Tất cả các bậc Học Giả nên trình bầy những cả 5 thể loại Pháp nây đây: 
Sắc Pháp, Thọ, Tưởng, 50 Tâm Sở còn lại, và Thức, thì gọi là Ngũ Uẩn. 
2. Tất cả các bậc Học Giả nên hiểu biết Sắc Pháp, Thọ, Tưởng, Hành, Thức 
sinh khởi ở trong cả Tam Cối Giới, thì gọi là Ngũ Thủ Uần. 
Còn Níp Bản vượt ra ngoài cả Ngũ Uẫn bởi vì Níp Bàn thì bắt phân biệt 
(Quá Khứ, Hiện Tại, Vị Lai), nên không năm ở trong phạm vì của Ngũ Uân. 


Việc Tính Đếm Chi Pháp Trong Thất Thức Giới Và Pháp Xứ - Pháp Giới 
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“Ethe pana cefaskà sukhumardpa nibbànavasena ckùnasafai< dhammà 
dhamrnàyatanadhamunadhàtùti sankham gøacchanH.  Manàydtanameva satfa 
viññànadhàtu vasena bhijati”- “Tại đây sáu mươi chín Pháp gôm 52 Tâm Sở, 
16 Sắc Vì Tế (Sukhumarùpa), và Níp Bàn, được xem hợp thành Pháp Xứ và Pháp 
Giới. Chỉ có Ý Xứ được chia thành Thất Thức Giới. ” 

Tại đây, về 69 Pháp gồm có 52 Tâm Sở, 16 Sắc Vi Tế, Níp Bàn nên được 
gọi là Pháp Xứ và Pháp Giới. Duy chỉ một nhóm Ý Xứ thì được chia ra thành Thất 
Thức Giới. 


Kệ Ngôn Trình Bầy Sự Hiện Hành Từ Nơi Phân Loại 12 Xứ Và 18 Giới 


Dvàràlamnbanabhedena Bhayantàyanfanàni ca 
Dvàràlamnbanafaduppanna Pariyàyena dhàfuyo 


“Do sự khác biệt giữa các Căn Môn và Đối Tượng nên có Tháp Nhị Xư. 
Tùy hợp nơi Căn Môn, Đối Tượng và Thức hữu quan, nên mới có các Giới khởi 
sinh.” Xứ có số lượng 12, bởi vì có sự phân loại khác biệt với nhau từ ở nơi Lục 
Môn và Lục Cảnh. Giới có số lượng 18, bởi theo phương cách từ ở nơi Lục Môn, 
Lục Cảnh, và Lục Thức sinh khởi ở trong các Môn và các Cảnh ấy. 


Kệ Ngôn Trình Bầy Việc Tính Đếm Chi Pháp Ở Trong Tứ Thánh Đế 


Dukkham tebhùmakam vaffaim Taphàsarmmudayo bhaye 
Nữrodho nànma nibbàna1n Maggo lokuttaro mafo 
“Sự hiện hữu ở trong cả Tam Cõi Giới là thống khổ. Ái Dục là nguyên nhân 
khởi sinh Khổ Đau. Khổ Diệt gọi tên là Níp Bàn. Đạo Lộ là con đường siêu thể. ” 
Tất cả các bậc Học Giả nên hiểu biết Pháp luân chuyên ở trong cả Tam Cõi 
Giới thì được gọi tên là Khổ Đề. Ái Dục thì được gọi tên là Tập Đế. Níp Bàn thì 
được gọi tên là Diệt Đế. Bát Chi Đạo sinh khởi ở trong Tâm Đạo Siêu Thế thì 
được gọi tên là Đạo Đề. 


Kệ Ngôn Trình Bầy Pháp Làm Thành Ngoại Đề (Saccavimut(a) 


Maggayuftà phalà ceva Catusaccavinissafà 
li pañcappabhedena — Pavutfto sabbasangaho 
“Các Tâm Sở tương ưng với Đạo và Quả thì không năm ở trong Tứ Đề. 
Như vậy, Tổng Hợp Tận Thị được giải thích theo năm phán loại. ” 
29 Khởi Sinh Tâm Đạo (Maggaciffuppàda) (loại trừ Bát Chị Đạo) phối hợp 
với Tâm Đạo, hoặc 37 Khởi Sinh Tâm Quả (Phalacituppàda) vượt ra ngoài cả Tứ 
Đề thì được gọi tên là Ngoại Đề (Saccavimutfa). Ngài Giáo Thọ Sư Anuruddha 
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đã trình bầy Tổng Hợp Tận Thị qua việc chia ra thành năm phân loại, và đã được 
đê cập đên ở tại đây. 


LỜI GIẢI THÍCH Ở TRONG TỎNG HỢP TẬN THỊ 


Câu Chú Giải của từ ngữ Sabbasaigaha (Tổng Hợp Tận Thị), là: 
“Sabbesui paramatthadhamumnànaim sangahotL = Sabbasangaho”- "Một nhóm 
trình bây liệt kê hết tất cả các Pháp Thực Tính, bởi do thế mới được gọi tên là 
Tổng Hợp Tận Thị.” Có nghĩa là — rằng trong Tổng Hợp Tận Thị nầy - Ngài Giáo 
Thọ Sư Anuruddha đã trình bầy việc phân tích hết tất cả Tứ Pháp Siêu Lý một 
cách không dư sót. 


I. UẤN (KHANDHA) 


Từ ngữ Khandha (Uẩn) có nghĩa là một khối, một số lượng; ăn khớp với từ 
ngữ Pàli đã nói rằng: “asafhena (Ràsi + Affhena) Khandho”- “Gọi tên là Uần 
vì có nội dụng là “thành một khối, một số lượng. ” Tức là: 

I. Pháp làm thành Hiện Tại (Paccuppanna), Quá Khứ (Atfa), VỊ Lai 

(Anagaifa) kết hợp với nhau thành một khối. 

2. Pháp ở phần Nội Bộ (AJjhatffa) và Ngoại Bộ (Bahiddha) kết hợp với nhau 
thành một khối. 

3. Pháp ở phần Thô Thiển (Olàrika) và Vì Tế (Sukhuma) kết hợp với nhau 
thành một khối. 

4. Pháp ở phần Ty Liệt (Hìna) và Tỉnh Lương (Papìfa) kết hợp với nhau thành 
một khối. 

5. Pháp ở phần Dao Viễn (Dùra) và Cận Lân (Sanfika) kết hợp với nhau thành 
một khối. 


Bởi do thế, ở trong cả Ngũ Uẩn, thì: 

1. Sắc Pháp hiện đang sinh khởi, Sắc Pháp đã diệt mất đi rồi, Sắc Pháp sẽ 
sinh khởi nối tiếp ở thời vị lai; kết hợp cả ba phân loại nầy vào nhau thì được gọi 
tên là Sắc Uấn. 

e _ Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng hiện hành ở trong cùng một phương thức này. 

2. Sắc Pháp sinh trú ở bên trong nội thân của Ta và Sắc Pháp sinh trú ở bên 
ngoại thân của Ta; kết hợp cả hai phân loại nầy vào nhau thì được gọi tên là Sắc 
Uân. 

e Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng hiện hành ở trong cùng một phương thức này. 

3. Sắc Pháp hiện bầy thô thiên và Sắc Pháp hiện bây vi tế; kết hợp cả hai 
phân loại nầy vào nhau thì được gọi tên là Sắc Uẫn. 

e Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng hiện hành ở trong cùng một phương thức này. 
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4. Sắc Pháp ty liệt và Sắc Pháp tinh lương; kết hợp cả hai phân loại nầy vào 
nhau thì được gọi tên là Sắc Uần. 
e Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng hiện hành ở trong cùng một phương thức này. 
5. Sắc Pháp dao viễn Trí Tuệ, nghĩa là khó được liễu tri; và Sắc Pháp cận 
lân Trí Tuệ, nghĩa là được liễu tri đễ dàng: kết hợp cả hai phân loại nầy vào nhau 
thì được gọi tên là Sắc Uấn. 
e Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng hiện hành ở trong cùng một phương thức này. 


Trình bầy nội dung ý nghĩa của Uấn: Uẫn có nghĩa là một khối, một số 
lượng: là chắng phải lập ý lẫy một khối lượng lớn kết hợp vào nhau, mà đích thị 
chính là lập ý chỉ lẫy năm phân loại khác biệt với nhau như đã vừa đề cập đến ở tại 
đây rồi vậy. Với lý do này, chỉ với mỗi một Tâm Sở Thọ và duy nhất mỗi một 
Tâm Sở Tưởng mới được làm thành Thọ Uẫn và Tưởng Uấn. 


Còn Về Níp Bàn Là Ngoại Uẫn Cũng Bởi Vì Bất Phân Loại Với Nhau, tức là: 


1. Níp Bàn thì bất phân biệt về Hiện Tại, Quá Khứ, Vị Lai; và đơn nhất chỉ có 
Ngoại Thời; bởi do thế mới không được làm thành Uẫn. 
2. Níp Bàn thì chăng phải là Nội Bộ, và đơn nhất chỉ là Ngoại Bộ; bởi do thế 
mới không được làm thành Uẫn. 
3. Níp Bàn thì chăng phải là Thô Thiên, và đơn nhất chỉ là Vi Tế; bởi do thế 
mới không được làm thành Uẫn. 
4. Níp Bàn thì chăng phải là Ty Liệt, và đơn nhất chỉ là Tỉnh Lương; bởi do thế 
mới không được làm thành Uẫn. 
5. Níp Bàn thì chăng phải là Cận Lân, và đơn nhất chỉ là Dao Viễn; bởi do thế 
mới không được làm thành Uẫn. 
Chỗ nói rằng Níp Bàn là Ngoại Thời, Ngoại Bộ, Vi Tế, Tinh Lương, Dao 
Viễn; với những thể loại này thì chắng gọi Níp Bàn là có năm phân loại như vậy; 
bởi vì Níp Bàn đích thị vừa là Ngoại Thời, lại vừa là Ngoại Bộ, Vì Tế, Tinh 
Lương, và Dao Viễn. 


Câu Chú Giải của từ ngữ Khandha (Uẩn), là: “4nekadukkhehi khajjamtiti 
= Khandhà”- “Tất cả các Pháp bị biết bao thông khổ nhai ăn; bởi do thế gọi tên 
là Uấn. ” Lập ý đến Ngũ Uẫn, và chính đây là sinh trú của Sinh, Lão, Bệnh, Tử, 
v.v. _ Nếu không có Ngũ Uẫn này rồi, thì những thể loại thống khổ như vậy cũng 
không sinh khởi lên được. Hoặc một phân khác nữa: “Suñfñàkàram dhàrentìiL = 
Khandhà”- “Những thể loại Pháp nào biểu hiện đặc tính răng chẳng có bản ngã; 
bởi do thể những thể loại ấy được gọi tên là Uẩn. ” 

Theo lẽ thường nhiên tất cả Chúng Hữu Tình ở trong thế gian này, đa phần 
thì có sự hiểu biết rằng mọi sự sinh hoạt hiện khởi lên đối với bản thân mình, 
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chẳng hạn như việc hành động, việc nói năng, việc nghĩ suy, sự an vui, bất an, 
duyệt ý. buôn lòng, và các việc biến đổi của sắc thân, v.v. Với những thê loại nầy 
hầu hết đều là 7 Ngã, là Của Tự Ngã; chẳng hạn sẽ dùng ngôn từ nói với nhau 
rằng “Tôi làm, tôi nói, tôi nghĩ suy, tôi an vui, tôi bắt an, tôi duyệt ý, tôi buôn lòng, 
tôi trẻ, tôi già, tôi đẹp, tôi xấu,v.v.” Và nễu như các trạng thái như đã vừa đề cập 
ở tại đây, lại hiện khởi đối với người khác thì cũng sẽ dùng lời nói rằng “người ấy, 
người nây làm, nói, nghĩ suy, an vui, bất an, v.v.” Tóm lại tất cả mọi sự việc ở 
trong thế gian nây, có Tôi Ta, có Người đều toàn là Ngã Kiến Chấp (Afadiffhi) hết 
cả thấy. Thế nhưng Chân Lý ấy, sự hiện hành những thể loại nây thì chăng phải là 
Tôi Ta, chăng phải là Cửa Người, mà quả thật đó chính là thực tính của Ngũ Uẫn. 
Sẽ nói rằng: 

1. Việc biến đổi của sắc thân, như có việc lớn lên, phát triển lên, già xuống, 
tóc bạc, răng gây, v.v. hoặc việc hoạt động về Thân và việc nói năng; với 
những thê loại này gọi là Sắc Uẩn. 

2. Sự cảm thấy an vui, bất an, duyệt ý, buồn lòng, bình thản; với những thê 
loại này gọi là Thọ Uẩn. 

3. Sự tưởng nhớ hoặc nhận ra được các sự việc; với những thể loại nầy gỌI 
là Tưởng Uấn. 

4. Sự tham lam, sự sân hận, sự si mê, sự sùng tín, sự tính cần, sự liễu tri 
được Chân Lý, v.v. hình thành việc kiến tạo, tô điểm, sắp bầy ở bên trong 
tâm tính; với những thể loại nầy gọi là Hành Uẩn. 

5. Sự nhận thức ở trong các Cảnh; với những thể loại nầy gọi là Thức Uấn. 


Với lý do này, người phối hợp với tất cả Tuệ Văn (Sutamayapaffià), Tuệ Tìr 
( Cintàmayapafiia ), và Tuệ Tu (Bhàyanàmayapafiñia ) thì mới sẽ liễu trị được hết 
tất cả các sự vật hiện hữu ở trong thế gian này, ngoài ra Ngũ Uẫn nây rồi, thì chăng 
có cái chi khác nữa, và hết tất cả đều là thực tính Vô Ngã. Còn việc liễu tri đến 
thực tính Vô Ngã của những thê loại Danh Sắc đây, thì chỉ sẽ được liễu tri tường 
tận là cũng phải tùy thuộc vào tuần tự năng lực của các Tuệ Giác này vậy. 

[Chú thích: Tù ngữ Khandha (Uẩn) có nghĩa là “nhóm, khối, hoặc số 
lượng.” Đức Phật phân tích Chúng Hữu Tình thành năm khối nhóm, hoặc Ngũ 
Uấn. Tất cả những Sắc Pháp ở về Quá Khứ, ngay Hiện Tại, về Vị Lai đều được 
gọi chung với nhau là Sắc Uẩn (Rùpakkhandha). Bốn Uẫn còn lại - Thọ, Tưởng, 
Hành, Thức — cũng được hiểu biết theo cùng một phương thức nầy. Từ ngữ Hành 
(Sankhara) được dùng với ý nghĩa đặc biệt. Trong 52 Tâm Sở, Tâm Sở Thọ là 
một, và Tâm Sở Tưởng là một khác nữa. Và 50 Tâm Sở còn lại thì được gọi chung 
là Hành Uấn. Các danh từ miêu tả như “những sự kết hợp tỉnh thân, các khuynh 
hướng, những trạng thái tình thá ẩn ”, y.v. cũng không thê diễn đạt chính xác ý nghĩa 
của từ ngữ nây.| 
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2. THỦ UÄN (UPÀDÀNANAKKHANDHA) 


Câu Chú Giải của từ ngữ nói răng Upàdànanakkhandha (Thủ Uẩn), là: 
“Upàdànànatn gocarà khandhà = Upàdànakkhandhà”- “Uẩn làm thành Cảnh 
của Chấp Thủ, bởi do thế mới gọi tên là Thủ Uẩn. ” 

Trong sự việc Đức Phật Ngài đã lập ý trình bầy Thủ Uấn được tách ra từ ở 
nơi Ngũ Uân, là cũng để cho làm thành lợi ích ở trong việc tiến tu Minh Sát. Bởi 
vì người tiến tu Minh Sát sẽ cần phải hạn định Ngũ Uấn chỉ ở phần Hiệp Thế đặng 
làm thành Cảnh của Chấp Thủ. Đề cập ‹ đến là Dục Thủ, Kiến Thủ, Giới Cắm Thủ, 
và Ngã Luận Thủ; với những thể loại nầy sinh khởi là cũng chỉ do bởi nương vào 
Sắc Pháp, và Thọ, Tưởng, Hành, Thức ở phần Hiệp Thế làm thành tác nhân mà 
thôi. Còn đối với Thọ, Tưởng, Hành, Thức ở phần Siêu Thê thì chăng phải làm 
thành Cảnh của Chấp Thủ; lập ý đến cả Tứ Chấp Thủ nầy thì thường chẳng có 
nương vào Pháp Siêu Thế mà sinh khởi; với lý do nầy mới phải lập ý trình bầy 
riêng biệt phần Thủ Uẫn thêm một lần nữa vậy. 

[Chú thích: Từ ngữ Upàdànakkhandha (Thủ Uẩn) được gọi như vậy vì kết 
hợp thành những đối tượng của sự bám níu, hoặc chấp thủ; và chỉ hiện hữu duy 
nhất ở trong những Tâm Hiệp Thế. Tám Tâm Siêu Thế cùng với các Tâm Sở 
phối hợp, và mười Sắc Pháp không do Nghiệp tạo thì không được xem là 7 Uẩn; 
vì không thể trở thành những đối tượng của sự chấp thủ.] 


3. XỨ (ÀYATANA) 


Câu Chú Giải của từ ngữ Àyøfana (Xứ;), là: “yatamii gitano phaÏuppaftiyà 
wssàhanfà viya honfifi = Ảyafanàni”- “Những thể loại Pháp nào có thực tính na 
ná Với sự nỗ lực tĩnh cần, nhằm để quả báo của mình cho được sinh khởi; bởi do 
thế những thể loại Pháp ấy mới gọi tên là Xứ. ” 

Có nghĩa là: 

I. Cả hai Nhãn Xứ với Sắc Xứ làm thành tác nhân cho việc được trông thấy 
sinh khởi; bởi do thế việc trông thấy đây mới làm thành quả báo của cả hai 
Xứ đấy. Ở trong những Xứ khác thì cũng hiện hành tương tự như nhau, là: 

._ Nhĩ Xứ với Thinh Xứ thành Nhân, và việc được lắng nghe thành Quả. 

._ Tỷ Xư với Khí Xứ thành Nhân, và việc ngửi được khí hơi thành Quả. 

. Thiệt Xứ với Vị Xứ thành Nhân, và việc biết được mài vị thành Quả. 

.. Thân Xứ với Xúc Xứ thành Nhân, và việc biết sự xúc chạm thành Quả. 

. Ý Xứ với Pháp Xứ thành Nhân, và việc nhận thức các sự kiện thành Quả. 
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Nhân với Quả mà đã vừa đề cập ở tại đây thì thường hiện hành theo thực 
tính Vô Ngã hêt cả thây các Xứ. Những thê loại ây thì chăng cân phải có bât luận 
một sự nô lực nào cả; tuy nhiên cảnh trạng hiện hành của những thê loại Xứ ây thì 
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lại trông na ná giống như là có việc tích cực phân đấu đề cho các quả báo của mình 
được sinh khởi; bởi do thế mới trình bầy câu Chú Giải nói rằng: “Ussàhamfà viya 
honfi”- “Có thực tính na ná giống với sự nỗ lực tỉnh cần để cho quả báo của mình 
sinh khởi.” Hoặc một phần khác nữa: “4ypasankhàte cifacetasikadhamne ctàni 
tanonmti vithàrentiti = Ảyatfanàni”- “Những thể loại Nhãn Thanh Triệt với Cảnh 
Sắc v.v. đây thường tác hành Pháp Tâm và Tâm Sở ở chỗ gọi là Xứ cho phát triển 
quảng khoát lên; bởi do thế những thể loại Nhãn Thanh Triệt với Cảnh Sắc v.v. 
đáy mới gọi tên là Xứ. ” 

Trong những cả Thập Nhị Xứ đây, khi phân tách ra thành Nội Phần và 
Ngoại Phần, thì có 6 Xứ ở Nội Phần - chỗ gọi là Ajjhaffikàyatana (Nội Thân Xứ) — 
đó là Nhãn Xứ, v.v. cho đến Ý Xứ. Và có 6 Xứ ở Ngoại Phần - chỗ gọi là 
Bàhiràyatana (Ngoại Xứ) — đó là Sắc Xứ v.v. cho đến Pháp Xứ. Những thể loại 
Xứ Nội Phần và Ngoại Phần đây, một khi đã tiếp xúc với nhau rồi, thì các Lộ Trình 
Tâm như có Lộ Trình Nhãn Môn v.v. thường sinh khởi. Lộ Trình Tâm đã sinh 
khởi lên rồi, thì chăng phải chỉ có duy nhất mỗi một Lộ Trình Tâm, mà thường 
sinh khởi rất nhiều Lộ Trình Tâm cho đến nỗi đếm không kế xiêt được. Và trong 
mỗi một Lộ Trình Tâm ấy thì có rất nhiều chủng loại Tâm sinh khởi với nhau; tức 
là Thiện cũng có, Bắt Thiện cũng có, Quả DỊ Thục và Duy Tác cũng có. Chính vì 
việc sinh khởi của rất nhiều Lộ Trình Tâm, rất nhiều chủng loại Lộ Trình Tâm như 
vậy, mới được gọi là Tâm và Tâm Sở phát triên quảng khoát lên. Và trong sự việc 
Tâm và Tâm Sở phát triển quảng khoát lên được như thế này, cũng đích thị là 
chính do bởi nương vào các Xứ ở cả Nội Phần và Ngoại Phần ấy vậy. 

Lại nữa, Bắt Thiện Pháp thì có Tham, Sân, v.v. và Thiện Pháp thì có Tín, 
Niệm, Tuệ, v.v. ở những thể loại nầy ngay trong sát na sinh khởi đâu tiên thì có 
năng lực hãy còn yếu kém. Khi những chủng loại Lộ Trình Tâm Thiện và Bất 
Thiện đây cứ mãi luân chuyển sinh khởi xoay tròn, thế rồi năng lực từ ở những 
chủng loại Thiện và Bất Thiện đây cũng từ từ mạnh dần lên, mãi cho đến làm 
thành tựu những Thiện Hạnh và Ác Hạnh. Tại đây cũng được gọi là Tâm và Tâm 
Sở có sự phát triển quảng khoát lên; và do nương vào Xứ Nội Phần và Ngoại Phần 
làm thành tác nhân cho sinh khởi tương tự như nhau. Với lý do nầy mới đề cập để 
ở trong câu Chú Giải nói rằng “Những thể loại Xứ Nội Phần và Ngoại Phần đây, 
thì thường tác hành Pháp Tâm và Tâm Sở cho phát triển quảng khoát lên. ” 


Năm Ý Nghĩa Của Từ Ngữ Xứ (Àyatana) 
Từ ngữ Àyafana (Xứ) đây, có năm ý nghĩa biểu thị, đó là: 
I. Xuất Sinh Sản Xứ (Safjàtidesaffha): có nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý 


thuộc Xứ Nội Phần đây gọi là Xứ bởi vì thường luôn làm thành chỗ nương 
sinh của tât cả Lộ Trình Tâm; tức là cho dù sẽ sinh ở trong chủng tộc nào, 
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kiếp sống nảo đi nữa, thì chăng thể sinh ở nơi nào khác mà tất cả đều phải 
nương sinh vào những thể loại Xứ này hết cả thây. 

2. Trú Sở Xứ (Niyàsaffha): có nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thuộc Xứ 
Nội Phần đây gọi là Xứ bởi vì làm thành chỗ nương trú của Lộ Trình Tâm. 
Việc trình bây như vậy là việc trình bây theo Phẩn Cận Lân ( Upacàranaya) 
tức là trình bầy một cách gián tiếp. Bởi vì những Lộ Trình Tâm ây chăng 
phải hiện hữu ở trong lỗ tai, lỗ mũi, v.v. và cho đến khi hội đủ nhân duyên 
kết tụ vào nhau thì những thể loại Lộ Trình Tâm ấy mới sinh khởi; cũng 
giống như cây đàn với âm thanh cây đàn, thường thì không nói được răng 
âm thanh â ấy ở trong thân cây đàn hoặc ở dây đàn. Tuy nhiên nếu đã gây 
đàn lên rồi thì âm thanh ấy sẽ hiện khởi lên y như là âm thanh ấy là ở trong 
dây đàn vậy. Điều nầy như thế nào, thì Lộ Trình Tâm và những Lục Nội 
Thân Xứ đây, nếu nhỡ như không có hội đủ nhân duyên thì sẽ không nói 
được rằng Lộ Trình Tâm đây ở trong những Lục Nội Thân Xứ nầy. Và nếu 
giả như đã hội đủ nhân duyên rồi, thì sẽ hiện khởi lên tức thời, y như là Lộ 
Trình Tâm ở trong những thể loại Xứ nầy, như đã vừa đề cập đến rồi vậy. 

3. Sản Xuất Xứ (Àkaraffha): có nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thuộc Xứ 
Nội Phân đây gọi là Xứ bởi vì sinh trú ở khắp cả Hữu Tình, chắng phân biệt 
là hạng thấp hoặc bậc cao, nhỏ hoặc lớn; bất kế sẽ là Nhân Loại, Chư Thiên, 
hoặc Hữu Tình Bàng Sanh, tất cả cũng đều phải có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, 
ý đồng với nhau hết cả thầy. 

4. Hội Hợp Xứ (Samosarapaffha): có nghĩa là Sắc Xứ, v.v. cho đến Pháp Xứ 
thuộc Xứ Ngoại Phần đây gọi là Xứ bởi vì làm thành chỗ tựu hội của tất cả 
Lộ Trình Tâm; tức là những Lộ Trình Tâm đã sinh khởi lên ấy thì thường 
luôn sẽ cần phải có việc tiếp thâu Cảnh. Việc tiếp thâu Cảnh của những thê 
loại Lộ Trình Tâm nây na ná với việc vào tựu hội ở trong Cảnh, có Cảnh Sắc 
v.v. mà bản thân đang tiếp thâu. 

5. Nhân Do Xứ (Kàranaffha): có nghĩa là những thể loại Lục Xứ Nội Phần và 
Lục Xứ Ngoại Phần đây gọi là Xứ bởi vì làm thành tác nhân cho Lộ Trình 
Tâm sinh khởi; tức là theo lẽ thường nhiên Lộ Trình Tâm sẽ sinh khởi lên 
được đó, là cần phải có tất cả những thể loại Xứ Nội Phần và Ngoại Phần; 
nếu như không có những thê loại Xứ này rồi, thì Lộ Trình Tâm không thê 
nào sinh khởi lên được. 


[Chứ thích: Từ ngữ Àyafana (Xứ) được dùng ở trong ý nghĩa là “nên tảng, 
phạm vi, căn cứ, trú xứ”. Đây là sáu cửa ra vào, Lục Nhập, Lục Xứ, Lục Môn, 
làm thành nên tảng cho các giác quan. Từ ngữ Cakkhàyafana (Nhãn Xứ) là Tịnh 
Sắc Căn, là phần nhạy của con mắt. Chính Sắc Pháp nầy cảm nhận sắc tướng của 
Trần Cảnh. Và những phần nhạy của bốn giác quan kia - Thinh, Khí, Vị, Xúc — 
cũng nên được hiểu cùng một phương thức nây. Từ ngữ ÄManàyafana (Ý Xứ) ở tại 
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đây miêu tả không có một bộ phận riêng biệt làm nền tảng cho Tâm Thức như là 
các Xứ khác. Ý Xứ chỉ cho Tâm Khai Ý Môn (Manodvàràwajjanaciffa), có nghĩa 
là “sự hiểu biết của Tâm Thức ” cùng với sát na Tâm Hữu Phần Dứt Dòng. (Xin 
xem lại Chương thứ I— Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp)] 


4. GIỚI (DHÀTU) 


Câu Chú Giải của từ ngữ Dhàíu (Giới), là: “Nissaffanjjìvadfthena = 
Dhàtw”- “Nhãn Thanh Triệt v.v. gọi tên là Giới; bởi vì có nội dung là chẳng phải 
Hữu Tình, chẳng phải Sinh Mạng; và đích thị chính là thực tính. ” 

Lễ thường tất cả Chúng Hữu Tình sinh trú ở trong thế gian nây thì thường 
luôn có việc trông thấy, việc được lắng nghe, việc được ngửi khí hơi, việc biết mùi 
vị, việc tiếp xúc xúc chạm, việc nghĩ suy với nhau hết cả thầy. Những sự việc nầy 
có được cũng bởi vì việc tựu hội vào nhau giữa Môn, Cảnh, Thức; và đó chính là 
Thập Bát Giới vậy. Ngoài ra việc tựu hội giữa những thể loại 18 Thập Bát Giới 
nầy đi rồi, thì sự hiểu biết với nhau rằng việc trông thấy, việc được lắng nghe, việc 
nghĩ suy, hoặc việc bước đi, việc đi đến, việc ăn, việc nằm, việc nói năng của 
Chúng Nhân Loại, hoặc Hữu Tình Bàng Sinh đây, ắt hăn là không có. Bởi do thế 
thực tính sinh hoạt của cả những Thập Bát Giới nây, thì mới nói với nhau là Phi 
Sinh Mạng (Nisaffa), nghĩa là “chẳng phải là Hữu Tình, là Con Người. ” 

Sự hiểu biết rằng người nầy người nọ tử vong nhưng Tâm Thức thì bắt tử. 
Khi con người hoặc Hữu Tình đã tử vong rồi, thì Tâm Thức vuột thoát ra khỏi thân 
xác cũ, và nối tiếp đi ở trong thân xác mới. Sự hiểu biết như vầy thường được liệt 
vào Ngã Luận Thủ, tức là chấp thủ rằng tất cả Chúng Hữu Tình thì Hữu Sinh 
Mạng, Hữu Ngã; mà thể theo Chân Như Thực Tính thì Sinh Mạng, Bản Ngã ở chỗ 
bắt tử đấy, là chăng có việc chuyên di từ kiếp sống cũ đi thọ sinh ở trong kiếp sống 
mới. Việc sinh, việc sống và việc tử, với những thê loại nây đều hiện hành theo 
thực tính của Giới hết cả thấy; tức là một khi đã tử vong rồi, thì Thức Giới, Pháp 
Giới và Nhãn Giới, v.v. thuộc Sắc Nghiệp đã diệt mất. Đến khi thọ sinh, thì đích 
thị chính là Ý Thức Giới, Pháp Giới, và Nhãn Giới, v.v. thuộc Sắc Nghiệp đã sinh 
khởi. Như thế, thực tính sinh hoạt của những cả Thập Bát Giới nầy mới nói rằng 
là Phí Sinh Mạng (Nụjìva) tức là “chẳng phải Sinh Mệnh, Bản Ngã. ” 

Trình bầy câu Chú Giải của từ ngữ Dhà£u (Giới), là: “4fano sabhàvam 
dhàretiti = Dhàtu”- “Pháp chúng nào lập ý thiết lập thực tính của mình, bởi do 
thế Pháp chủng ấy được gọi tên là Giới. ” 

Có nghĩa là theo lẽ thường nhiên cả Thập Bát Giới thì thường hiện hành theo 
thực tính của mình, chẳng khởi lên với một ai, và cũng chẳng ở trong mãnh lực của 
người nào cả thấy. Thực tính của mình là cái chi thì cũng hằng luôn bảo hộ thực 
tính của mình đã thiết lập ở thê loại ấy, và bất biến chuyên; chăng hạn như Nhãn 
Giới có thực tính Tịnh Sắc Căn thích hợp cho các sắc màu đi đến hiện bây, bởi do 
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thế Nhãn Giới cho dù sẽ sinh trú với một ai đi nữa, thì thường cũng chỉ có đơn nhất 
thực tính Tịnh Sắc Căn để tiếp thâu các sắc màu mà thôi. T7nh Sắc Căn của Nhãn 
Giới không có khả năng để tiếp thâu được các âm thanh, hoặc các khí hơi, v.v. và 
cũng chăng có một ai có khả năng dùng mãnh lực trong suốt của Nhãn Giới này để 
tiếp thâu các sự vật khác, ở phần ngoài ra các sắc màu được cả. 

Sắc Giới chỉ có thực tính biểu thị màu sắc cho hiện bầy ở trong Lộ Nhãn 
Môn; bởi do thế Sắc Giới nầy mới lập ý thiết lập thực tính biểu thị màu sắc cho 
hiện bây chỉ riêng ở trong Lộ Nhãn Môn, và không có khả năng để biểu thị màu 
sắc cho hiện bầy ở trong Lộ Nhĩ Môn, Lộ Tỷ Môn, v.v. được. 

Nhãn Thức Giới lập ý thiết lập thực tính trông thấy; bởi do thế cho dù Nhãn 
Thức Giới sẽ sinh khởi với bất luận ai, ở chỗ nào đi nữa, thì thường duy nhất chỉ có 
việc trông thấy; và sẽ chỉ huy cho việc không trông thấy, hoặc chỉ huy cho chuyển 
đổi việc trông thấy thành việc được lắng nghe âm thanh cũng không thê có được, 
chăng hạn như vây. Bởi do thế thực tính sinh hoạt của những cả Thập Bát Giới 
nầy đây mới được nói rằng “Pháp chúng nào lập ý thiết lập thực tính của mình, và 
không có việc biến chuyển. ” 

[Chú thích: Tù ngữ Dhàfu (Giới) có nghĩa là Pháp chủng mang theo đặc 
tính của chính bản thân. Từ ngữ Dhamnadhà£u (Pháp Giới) thì đồng nghĩa với 
Dhamumàyatana (Pháp Xứ), nhưng lại khác biệt với Dhamumàrammana (Cảnh 
Pháp) vì không bao gôm Tâm Thức (Ca), Sắc Thanh Triệt (Pasàdarùpa) và Chế 
Định (Paññatfi). Tù ngữ Manovifñfñànadhàtu (Ý Thức Giới) bao hàm ý nghĩa về 
những Tâm Thức. Trong 89 cái Tâm, thì có 76 thê loại Tâm được xem là Ý Thức, 
ngoại trừ 10 Tâm Ngũ Song Thức, và 3 Ý Giới.] 


5. THÁNH ĐỀ (ARIYASACCA) 


Câu Chú Giải của từ ngữ Ariyasacca (Thánh Đô), là: “Aripyànaim saccànam 
= Ariyasaccàni”- “Pháp làm thành Chán Lý của tất cả các bậc Vô Sinh, thì được 
gọi tên là Thánh Đề ” 

Có nghĩa là bốn Chân Lý mà Đức Phật đã lập ý khải thuyết rồi đấy, thì cho 
dù tất cả Chư Thinh Văn Phàm Phu sẽ được nghe thấy hoặc được lắng nghe đi nữa, 
tuy nhiên thực tính của Chân Lý mà Đức Phật Ngài đã lập ý khải thuyết rằng là 
“Những thể loại Pháp nây là đau khổ, thể loại Pháp nầy là nguyên nhân cho sinh 
đau khổ, thể loại Pháp nầy là công cụ diệt tắt đau khổ, và những thể loại Pháp nầy 
là đạo lộ cho đi đến sự diệt tắt đau khổ ”; các Chư Thinh Văn Phàm Phu ấy thường 
thì cũng được nghe thấy như vậy, tuy nhiền chăng thê nào lãnh hội được sâu sắc và 
vững chắc như là tất cả các bậc Vô Sinh. Bởi do thế, Pháp làm thành Chân Lý thể 
theo Đức Phật đã lập ý khải thuyết mới được gọi tên là Thánh Đé. 

Một phần khác nữa: “4ripàni tfathàni saccàni = Ariyasaccàni”- “Cả Tứ 
Pháp Đề đã thành Chân Lý bất biển chuyển, thì được gọi tên là Thánh Đề ” 
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Có nghĩa là Pháp được gọi tên là Khổ Đề (Dukkhasaeca) thì thường làm cho 
tất cả Chúng Hữu Tình phải đón nhận sự thống khô thật xứng với việc định đặt tên 
gọi. Pháp được gọi tên là 74p Đề ( Samudayasacca) thì thường làm thành nguyên 
nhân cho sinh khởi biết bao sự thống khổ đến với tất cả Chúng Hữu Tình thật xứng 
với việc định đặt tên gọi. Pháp được định đặt tên gọi là Điệ¡ Để (Nirodhasacca) 
thì thường thành công cụ làm cho diệt tắt biết bao sự thống khổ thật xứng với việc 
định đặt tên gọi. Pháp được gọi tên là Đạo Để (Maggasacca) thì thường thành các 
Chi Phần tu tập cho đi đến sự diệt tắt thông khổ thật xứng với việc định đặt tên gọi. 

Lại nữa, thể theo các vị tiền bối cổ xưa đã định đặt tên gọi tất cả các sự vật 
Hữu Sinh Mạng và Phi Sinh Mạng hiện hữu ở trong thế gian, chắng hạn như là 
nam nhân, nữ nhân, con chó, con mèo, cây cối, núi đôi, xanh, đỏ, v.v. với những sự 
vật nầy thì cũng vẫn là sự thật tương tự như nhau. Tuy nhiên ở thể loại sự thật nầy 
thì chỉ là sự thật theo thành ngữ của dân gian; và chăng phải là sự thật thê theo 
chân thực tính; vì lẽ những cách thức gọi là nam nhân, nữ nhân, con chó, con mèo, 
nầy đây đích thị thể theo sự thật rồi đó, thì cũng chỉ là 2 chủng loại Danh và Sắc 
kết hợp vào nhau mà thôi. Và chỗ gọi là những cây cối, các núi đôi v.v. nầy đây 
đích thị thể theo sự thật rồi đó, thì đơn nhất cũng chỉ có một thê loại Sắc Pháp ngần 
ấy thôi. Tóm lại, ngoài cả hai Danh Sắc nây ra thì chắng còn có cái chỉ khác nữa. 
Bởi do thế thành ngữ dân gian dùng để réo gọi với nhau với những cách thức nầy, 
thì cho dù sẽ là sự thật đi nữa, tuy nhiên cũng vần là sự thật thuộc thế tục, vả lại chỉ 
được gọi là Tục Để (Sammufisacca), và chăng thê nào được gọi tên là Thánh Để 
(Ariyasacca), vì lẽ có việc biến dịch đôi thay. 


Việc Phân Tích Tứ Thánh Đề Theo Nhân — Quả, 
Và Theo Hiệp Thê - Siêu Thê, v.v. 


1. Phân tích theo Nhân — Quả (Hefu — Phala): 

e _ Khổ Đế là Quả, Tập Đề là Nhân. 

e_ Diệt Đề là Quả, Đạo Đề là Nhân. 
2. Phân tích theo Hiệp Thể - Siêu Thế (Lokiya — Lokutfara): 

e Khổ Đề và Tập Đé, cả hai này là Pháp Hiệp Thể (Lokiyadhanưna) và Hiệp 
Thể Đề (Lokiyasacca) 

e_ Diệt Đề và Đạo Đé, cả hai nầy là Pháp Siêu Thể (Lokufftaradhamưmna) và 
Siêu Thế Đề (Lokutfarasacca). 
3. Phân tích theo Vòng Luân Hỗi (Vaffa): 

e_ Cả hai Danh Sắc sinh trú ở trong Vòng Luân Hồi nầy đều là đau khổ cả; bởi 
do thế Khô Đề đây mới là Đề có sự sinh hoạt ở trong Vòng Luân Hồi, được 
gọi tên là Chuyển Khởi Đề (Pavaffisacca), và là một Đề Bắt Thiện. 
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e_ Tập Đề là Đề làm thành tác nhân cho Khô Đề sinh khởi, hiện hành ở trong 
Vòng Luân Hồi, được gọi tên là Nhân Chuyển Khởi Đề (Pavattihetusacca), 
và là một Đề Bắt Thiện tương tự như nhau. 

e_ Diệt Đề là Đề thoái khước khỏi Vòng Luân Hồi, được gọi tên là Quy Toàn 
Đề (Nbaffisacca), và là một Đề Thiện. 

e_ Đạo Đề là Đề làm thành tác nhân cho đi đến sự thoái khước khỏi Vòng Luân 
Hồi, được gọi tên là Nhân Quy Toàn Đề (Niafihetusacca), và là một Đề 
Thiện tương tự như nhau. 


Kắt Thúc Phần Tổng Hợp Tận Thị 
Kết Thúc Chương Thứ VII - Tổng Hợp Nội Vô Tỷ Pháp 


VÁN VÀ ĐÁP TRONG PHÁN TÔNG HỢP TẬP YÊU: 
(CHƯƠNG THỨ VII - TÔNG HỢP NỘI DUNG VÔ TỶ PHÁP) 


IL. VẤN VÀ ĐÁP TRONG LỜI NÓI ĐẦU (ÀRAMBHAPADA) 


1. Hỏi: Hãy dịch Lá, trình bảy đến phân Liên Kết và Thệ Nguyện, có 
“Dvàsaftavidhà vuftà v.v.” và cho tính đếm số lượng 72 Pháp Thực Tính cho được 
nhận thấy mà không cần nêu lên lãnh vực nhân quả. 

Đáp: Kệ ngôn mở đầu trình bầy đến phần Liên Kết và Thệ Nguyện có nội 
dung như sau: 


%Dvàsaffaividhà vuttà Vafthudhammmà salakkhapàd 
Tesam dàn! yathàyogam Pavakkhàmi samuccaydm” 


Dịch nghĩa là : “Pháp Thực Tính là bẩy mươi hai Pháp bản tánh thực thể 
mà Bắn Đạo đã trình bây, bây giờ sẽ trình bầy Tổng Hợp Tập Yếu, tức là Tổng 
Họp tập họp tắt cả 72 Pháp Thực Tính ấy thể theo sự tương quan của chúng ” 

Tính đếm số lượng 72 Pháp Thực Tính đấy thì có như vây: tất cả các Tâm 
tính là 1, 52 Tâm Sở, 18 Sắc Thành Sở Tác, I Níp Bàn; kết hợp lại thì có 72. 


2⁄. Hỏi: Ý nghĩa của Tổng Hợp Tập Yếu là chỉ ? Cho nêu câu Chú Giải lên 
trình bây với. Và Ngài Giáo Thọ Anuruddha trình bẩy việc phân tích 72 Pháp 
Thực Tính ra thành bao nhiêu nhóm ? Là những chỉ ? Cho nói ý nghĩa nội dung 
của từng mỗi nhóm với. 

Đáp: Việc trình bầy phân loại đầy đủ chỉ tiết của cả 72 Pháp Thực Tính â ây, 
thì Ngài Giáo Thọ Anuruddha đã có trình bây theo riêng từng môi phân rỒi, và 
được tính kế từ Chương thứ I v.v. cho đến Chương thứ 6; bởi do thế ở trong 
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Chương thứ 7 nây, Ngài sẽ trình bầy việc tập hợp lại hết tất cả Tứ Pháp Siêu Lý 
gồm có các Tâm, Tâm Sở, Sắc Pháp và Níp Bàn, để sẽ sắp vào chung một nhóm 
với nhau làm thành một phần Tập Yếu nữa, và được gọi tên là Tổng Hợp Tập Yếu 
(Samuccayasangaha). 

Từ ngữ Samueccaya khi chiết tự thì có được như vầy: “Sam + Ủccaya = 
Šqmu<ccayd”. Sam dịch nghĩa là “Vào với nhau ” hoặc “Pháp có Thực Tính 
được vào với nhau ”. Uecaya dịch nghĩa là “kết tập, tập hợp”. 

Khi kết hợp cả 2 từ ngữ nây vào với nhau thì dịch nghĩa là “7c kết tập vào 
với nhau ” hoặc “Việc tập hợp Pháp có Thực Tĩnh được vào với nhau ”, chẳng hạn 
như trình bầy Pháp gọi tên là Lậu Hoặc (Àsava) thành một nhóm v.v. cho đến Pháp 
được gọi là Để (Sacca) thành một nhóm cuối cùng. 

Có câu Chú Giải trình bầy rằng: “Sahø wccìyanfe etthàti = .Samucecayo (và) 
Sarnpiidetvà uccìyanfe efendfi = Samuccayo”- “Chương có tên gọi là Táp Yếu, vì 
là Chương sẽ trình bẩy tập hợp tất cả Tử Pháp Siêu Lý vào chung với nhau” 
(hoặc) Chương có tên gọi là Tập Yếu vì làm thành nguyên nhân cho việc trình bây 
tập hợp Pháp Siêu Lý được vào chung với nhau, cho ở chung mỗi nhóm với nhau. ” 

Trong Chương thứ 7 này, Ngài Giáo Thọ Anwuruddha trình bầy việc tập hợp 
các Pháp Thực Tính được vào chung với nhau thành từng mỗi nhóm mà được gọi 
là Chương Tổng Hợp Tập Yếu, thì có được 4 bọn nhóm, đó là: 


1. Tổng Hợp Bắt Thiện(Akusalasangaha): Việc trình bầy liệt kê thành 
một nhóm chỉ duy nhất với các Pháp ở phía bên Bắt Thiện. 

2. Tổng Hợp Hôn Hợp (Missakasangaha): Việc trình bầy liệt kê thành 
một nhóm với cả ba thể loại Pháp trộn lẫn vào nhau là: Thiện, Bất Thiện 
và Vô Ký. 

3. Tổng Hợp Đăng Giác Phản (Bodhipakkhiyasangaha): Việc trình bầy 
liệt kê thành một nhóm chỉ duy nhất với các Pháp ở phía bên Tuệ Đạo. 

4. Tổng Hợp Tận Thị (Sabbasangaha): Việc trình bầy liệt kê tất cả Pháp 
Thực Tính với Tâm, Tâm Sở, Sắc Pháp và Níp Bàn làm thành một nhóm 
vào chung với nhau. 


II. VẤN VÀ ĐÁP TRONG PHẦN TỎNG HỢP BẤT THIỆN 


3⁄. Hỏi: Chín nhóm Pháp ở trong Tổng Hợp Bất Thiện đấy, là những chỉ ? 
Và trong từng mỗi nhóm thì có được bao nhiêu thể loại Pháp ? Cho nói ý nghĩa 
nội dung với luôn cả Chỉ Pháp. 

Đáp: Trong Tổng Hợp Bắt Thiện đây, hiện hữu với cả 9 nhóm Pháp, đó là: 
L.. Lậu Hoặc (Àsawa), 2⁄. Bộc Lưu ( Ogha), 3. Ách Phược ( Yoga), 4. Hệ Phược 
(Ganfha), 5⁄. Chấp Thủ (Upàdàna), 6/. Triển Cái (Niarapa), 7. Tùy Miên 
(Anusayd), Š/. Kiết Sử (SamyoJana), 9/. Phiên Não (Kilesa). 
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Và trong từng mỗi nhóm thì có số lượng Pháp hiện hữu như tiếp theo đây, 
là: 1/. Lậu Hoặc có 4, 2/. Bộc Lưu có 4, 3/. Ách Phược có 4, 4/. Hệ Phược có 4, 5/. 
Chấp Thủ có 4, 6/. Triền Cái có 6, 7/. Tùy Miên có 7, 8/. Kiết Sử có 10, 9/. Phiền 
Não có 10. 


4. Hỏi: Hãy dịch nghĩa kệ ngôn trình bây đến Chỉ Pháp ở trong cả 9 nhóm 
Tổng Hợp Bắt Thiện đấy, và khi sẽ trình bây câu Chú Giải của từ ngữ Tổng Hợp 
Bất Thiện (Akusalasaigaha ) thì sẽ trình bây như thể nào ? 

Đáp: Kệ ngôn trình bầy đến Chi Pháp ở trong 9 nhóm Tổng Hợp Bất Thiện 
đấy, thì được dịch nghĩa như vầy: 


1. Àsayoghà ca yogà ca — Tayo ganthà ca vafthufo 


Upàdànà duve vuttà Affha nìyaranà siyu1n 
2. Chalevànusayà honti Nawa sanyogJanà mafà 
Kiesà dasa vuffo ya1 Navadhà pàpasangaho 


1. Lậu Hoặc, Bộc Lưu, Ách Phươc và Hệ Phược, với từng mỗi thể loại nầy 
khi tính theo Chỉ Pháp Siêu Lý thì có được ba. Chấp Thủ thì có hai Chỉ Pháp Siêu 
Lý. Triển Cái thì có tám Chỉ Pháp Siêu Lý. 

2. Tùy Miên thì có sáu Chỉ Pháp Siêu Lý, Kiết Sử chỉ có chín Chỉ Pháp Siêu 
Lý. Phiên Não thì có mười Chỉ Pháp Siêu Lý. 

Tất cả các bậc Học Giả nên hiểu biết việc trình bầy Tổng Hợp Bắt Thiện bởi 
theo chín nhóm thì có được như vầy. 


Câu Chú Giải của từ ngữ Tổng Hợp Bắt Thiện: “Ekantàkusalajàtikànam 
oghacatukkàdìna sangahofi = Akusalasangaho” “Liệt kê các nhóm có Thực 
Tỉnh Pháp đêu toàn là Bất Thiện Chủng như là Bộc Lưu, v.v. sắp thành một Tổng 
Họp, bởi do thể mới gọi tên là Tổng Hợp Bắt Thiện. ” 


5⁄. Hỏi: Ngài đã từng được nghe nói rằng tất cả các bậc Vô Sinh đã không 
còn có Lậu Hoặc rồi, mới được gọi tên là Bác Lậu Tận (Khìipàsava) dịch nghĩa là 
bậc đã tiệt diệt khỏi Lậu Hoặc, bởi do thế xin Ngài giảng giải chủ đề Lậu Hoặc 
cho được lắng nghe thật vi tế đúng theo nên tảng Giáo Pháp. 

Đáp: Từ ngữ Lậu Hoặc (Àsava) đây, có nghĩa là các sự vật đã bị ngâm 
chìm rất lâu đài, tức là loại rượu men rượu nấu. Tuy nhiên ở trong chỗ nây, từ ngữ 
Lậu Hoặc tức là Tham Ái, Tà Kiến, Sĩ Mê có thực tính tương tự với rượu men 
rượu nấu. Vì lẽ thường nhiên rượu men là các sự vật đã bị ngâm chìm rất lâu dài, 
và có khả năng làm cho con người một khi đã uống vào rồi, thì có trạng thái chếnh 
choáng ngà ngà say, mất đi tỉnh giác, và tạo tác ở trong các sự việc không đáng 
phải tạo tác, như đã được trông thấy hằng mỗi ngày qua những việc kình cãi, cãi vã 
lẫn nhau; hoặc việc tranh giành cướp đoạt tài sản với nhau, hoặc tạo tác nghiệp sát 
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mạng, v.v. thì đa phần những câu chuyện này là cũng do bởi nương sinh từ ở nơi 
rượu men đã làm thành tác nhân cho đến cả 90%, và hậu quả là con người đã bị sa 
đọa vào trong mãnh lực của rượu men ẫy, để rồi sẽ phải bị đón nhận quả báo trổ 
sinh tức thì, đó là sự thống khổ về Thân, về Tâm ở ngay trong kiếp sông nây và 
luôn cả kiếp sống vị lai. Điều nây như thế nào, thì Tham Ái, Tà Kiến, và S¡ Mê 
cũng có thực tính tương tự với rượu men ấy, là vì cả ba Pháp nây dính khắt chỗng 
chất ở trong Uẩn Giới Tính của tất cả Chúng Hữu Tình với thời gian rất lâu dài, 
và không thể nào tính đếm được số lượng của bao kiếp sống. 

Với lý do nầy, một khi những thể loại Pháp nây hiện khởi đối với người nào 
rồi, thì sẽ làm cho tâm thức của người ấy bị thất niệm, mắt tỉnh giác, và sa đọa vào 
trong mãnh lực của Tham Ái, hoặc Tà Kiến, hoặc Si Mê, để rồi sẽ tạo tác biết bao 
điều Ác Hạnh, như về Thân Ác Hạnh v.v. là cũng chính do bởi sự đăm say với 
Tham Ái, Tà Kiến và Si Mê ấy vậy, để rồi quả báo sẽ phải đón nhận từ ở nơi sự 
đăm say với mãnh lực của cả ba thể loại Pháp nây, cũng sẽ là sự thống khổ về 
Thân, về Tâm ở trong kiếp sống nây và luôn cả kiếp sông vị lai; và cũng tương tự 
với người đã say rượu men như thế ấy. Bởi do thế, Đức Phật Ngài mới lập ý khải 
thuyết lấy cả ba Pháp Tham Ái, Tà Kiến và S¡ Mê, răng là Lậu Hoặc, như có câu 
Chú Giải trình bầy rằng: “⁄4søvamfi ciram parivasamffi = Àsavà, Àsavà viyàfi = 
Ảsaøwà”- “Sự vật nào bị ngâm chìm rất lâu dài, thì sự vật ấy được gọi tên là Lậu 
Hoặc (tức là rượu men rượu nấu), “Những thể loại Pháp chủng nào có thực tính 
tương tự với rượu men rượu nấu, bởi do thế những thể loại Pháp chúng ấy được 
gọi tên là Lậu Hoặc (tức là Tham Ái, Tà Kiến, Si Mê).” 

Một trường hợp khác nữa, từ ngữ nói rằng Lậu Hoặc đây, khi chiết tự ra thì 
có được hai từ ngữ, đó là “4 +,Sava = 4sava”; Ả dịch nghĩa là “Vòng luân hồi khổ 
kéo dài vô hạn định”, Sava dịch nghĩa là “tăng tiến, chảy tràn”. Khi kết hợp cả 
hai từ ngữ này vào với nhau, thì được dịch nghĩa là “Pháp làm cho vòng luân hôi 
khổ kéo dài vô hạn định phải tăng tiễn thêm lên mãi vô cùng tận. ” 

Có nghĩa là sự hiện hữu từ ở nơi Danh — Sắc, Ngũ Uấn của tất cả Chúng 
Hữu Tình, trong từng mỗi con người là sinh rồi tử, tử rồi lại sinh; sự hiện hữu như 
vậy mãi cho đến tận kiếp sống hiện tại nây, với thời gian dài quả là đếm vô hạn 
lượng. Thế rồi tiếp đến vị lai, thì cũng sẽ phải mãi tử sinh như vậy nữa, và cũng 
không thể nào hạn lượng được tương tự như nhau. Trình bầy cho thấy được rằng 
vòng luân hồi khổ của tất cả Chúng Hữu Tình đây, tăng tiến lên rất nhiều đến độ 
vô cùng tận. Như có câu Chú Giải trình bầy rằng: “⁄4Ảyøfm samsàradukkham 
savanti pasavanti vaddhantìti = Àsavà”- “ Pháp chủng nào làm cho vòng luân hồi 
khổ kéo dài vô hạn định ấy, phải tăng tiền thêm lên mãi; bởi do thể Pháp chủng ấy 
mới được gọi tên là Lậu Hoạc. ` (Tức là Tham Ái, Tà Kiến, Ngã Mạn) 

Một phần khác nữa, từ ngữ nói rằng À dịch nghĩa là “có phạm vì hạn định 
đến Cõi Cùng Tột Hữu (Bhavaggabhùmi) là Cõi Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ; 
hoặc có phạm vi đến Chuyển Tóc (Gotrabhù). ” 
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Từ ngữ Sưva dịch nghĩa là “được sinh khởi, hoặc được tiết lậu chảy ra. ” 

Khi kết hợp cả hai từ ngữ nầy vào với nhau, thì dịch nghĩa là “được sinh 
khởi, hoặc được tiết lậu chảy ra cho đến Cõi Cùng Tột Hữu hoặc Chuyển Tóc với 
mãnh lực tạo tác cho làm thành Cảnh. ” 

Theo lẽ thường, thì cả ba Pháp Tham Ái, Tà Kiến, Si Mê nầy, có được sinh 
khởi là bởi do nương trú vào Pháp Hiệp Thế và Pháp Chế Định; chính vì thế, một 
khi trình bầy nói rằng “được sinh khởi cho đến Cỗõi Cùng Tột Hữu hoặc Chuyển 
Tóc ” thì chắng hàm ý nội dung đặc biệt nào cả. Có nghĩa là Cõi Phi Tưởng Phi 
Phi Tưởng Xứ, hoặc Tuệ Chuyển Tộc (Gotrabhùñnàna), hoặc Tuệ Dũ Tịnh 
(Vodanàñàpa), với những thể loại nầy thì vẫn đang còn là Pháp Hiệp Thé: chính vì 
thế mới được làm thành Cảnh của Tham Ái, Tà Kiến, và Si Mê. Với lý do nầy 
mới nói rằng cả ba Pháp Lậu Hoặc Tham Ái, Tà Kiến, và Si Mê nầy được sinh 
khởi, hoặc được tiết lậu cho đến Cõi Cùng Tột Hữu, hoặc đến Chuyên Tộc. Như 
có câu Chú Giải trình bầy rằng: “Bhavafo àbhavaggà dhamumato àgotrabhumhà 
savant àrammapakaranavasena pavaffamtiti = Àsavà”- “Răng tính theo Cõi Giới 
thì Pháp chủng nào được tiết lậu chảy đến, hoặc được sinh khởi đến Cối Cùng Tột 
Hữu; và khi tính theo Pháp thì đến Chuyển Tóc, với mãnh lực tạo tác cho làm 
thành Cảnh; bởi do thể Pháp chúng ấy được gọi tên là Lậu Hoặc. ” 

Có điều đáng thắc mắc là cả ba Pháp Tham Ái, Tà Kiến và Si Mê đây, được 
gọi tên là Lậu Hoặc, là vì làm thành vật dính khắt chồng chất ở trong Uấn Giới 
Tính của tất cả Chúng Hữu Tình với thời gian rất lâu dài; hoặc được tiết lậu chảy 
ra, được sinh khởi cho đến Cõi Cùng Tột Hữu, hoặc cho đến Tuệ Chuyển Tộc, theo 
như đã có được trình bầy rồi đây; khi là như vậy, còn các Tâm Sở Bất Thiện khác 
chẳng hạn như Vô Tàm, Vô Quý, Ngã Mạn, v.v. cũng đã có được sinh trú ở trong 
Uấn Giới Tính của tất cả Chúng Hữu Tình với thời gian lâu dài, và cũng có khả 
năng được sinh khởi bởi do nương vào Cõi Cùng Tột Hữu, hoặc đến Tuệ Chuyển 
Tộc làm thành Cảnh tương tự như nhau; thế nhưng vì nguyên nhân nào mà tại làm 
sao Đức Phật Ngài lại không liệt kê những thể loại Tâm Sở nầy cho sắp thành 
những Lậu Hoặc ? 

Điều thắc mắc như vậy cũng sẽ phải được giải đáp là “bởi vì cả ba Pháp 
Tham Ái, Tà Kiến và S¡ Mê đây, có thực tính làm thành Lậu Hoặc hiện bấy một 
cách rõ ràng hơn hẳn các Tâm Sở Bắt Thiện khác, ” chăng hạn như Ngã Mạn là 
việc kiêu mạn chấp Ta, thì cho dù phải nương vào Cõi Cùng Tột Hữu hoặc Tuệ 
Chuyên Tộc làm thành Cảnh rồi mới được sinh khởi đi nữa, tuy nhiên sự quảng 
khoát và sự hiện bầy một cách rõ ràng thì quả thật không sánh băng với Tham Ái, 
Tà Kiến và Si Mê. Cũng tỷ dụ như từ ngữ nói răng Sưriya (Mặt trời) mà dịch 
nghĩa là '⁄4nh sáng” đã làm cho tất cả Nhân Loại có sự chói lòa, tức là cũng ngang 
băng với mặt trời vậy. Tuy nhiên ánh sáng của các vật thể khác, chắng hạn như 
ánh sáng của mặt trăng, hoặc ánh sáng của ngọn lửa thì cũng có khả năng khởi sinh 
lên sự chói lòa tương tự như nhau đến cho tất cả Nhân Loại; thế nhưng cũng không 
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gọi là Suriya (Mặt rời) được. Tắt cả sự việc nây, là cũng bởi vì ánh sáng làm cho 
tất cả Nhân Loại có được sự chói lòa, đã hiện bây rất rõ ràng đến cùng tột, vả lại 
cùng khắp ở trong cả thế gian, thì đó chính là ánh sáng của mặt trời ây vậy. 

Với lý do nầy, từ ngữ nói rằng Suriya mới chỉ hàm ý duy nhất ở đây là mặt 
trời, và chăng phải ở mặt trăng hoặc ở ngọn lửa được. Điều nầy như thế nào, thì 
các Tâm Sở Bắt Thiện khác, cho dù quả thật sẽ làm thành vật dính khắt chồng chất 
ở trong Uấn Giới Tính của tất cả Chúng Hữu Tình; hoặc được tiết lậu chảy ra, 
được sinh khởi cho đến Cõi Cùng Tột Hữu và Chuyển Tộc, với mãnh lực tạo tác 
cho làm thành Cảnh đi nữa; thế nhưng những sự việc làm thành vật dính khắt 
chồng chất, hoặc sự tiết lậu chảy ra, có được sinh khởi cho đến Cõi Cùng Tột Hữu 
và Chuyên Tộc đây, thì thường cũng chỉ hiện bây duy nhất ở trong Pháp hình thành 
Tham Ái, Tà Kiến và S¡ Mê mà thôi; bởi do thế Đức Phật Ngài mới không lập ý 
khải thuyết đến các Tâm Sở Bất Thiện khác cho sắp thành Lậu Hoặc được. 


6/. Hỏi: Cho giải thích đến các chủ đề Bộc Lưu và Ách Phược, luôn cả nêu 
lên câu Chú Giải cho trình bầy với. 

Đáp: + Từ ngữ Ogha (Bộc Lưu) ở trong chỗ này có nghĩa là “Pháp chủng 
ví tựa như dòng thác nước”. Tức là cả ba Tâm Sở Tham Ái, Tà Kiến, Si Mê nây 
làm thành Pháp chủng được ví tựa như dòng thác nước. Vì nguyên nhân nào ? Vì 
theo lẽ thường nhiên, dòng thác nước ấy, một khi bất luận một vật thể nào hoặc 
Hữu Tình nảo đã bị rớt xuống ở trong dòng thác nước, thì dòng nước ấy thường 
làm nhận chìm vật thể, hoặc hành hạ thương tốn đến Hữu Tình, và rồi làm cho tất 
cả các vật thể hoặc Hữu Tình phải bị chìm nghỉm xuống, không có cơ hội để trồi 
lên được. Thực tính của cả ba Pháp Tham Ái, Tà Kiến, Sĩ Mê nâycũng tương tự 
như nhau, tức là làm nhận chìm tất cá Chúng Hữu Tình, và làm cho tất cả Chúng 
Hữu Tình phải bị chìm nghim xuống ở trong Vòng Luân Hỏi chí đến tận Cõi 
Thống Khô, và không có được cơ hội để trồi lên thoát khỏi Vòng Luân Hỏi, đặng 
chứng đắc Níp Bàn Giải Thoát. Có bốn thể loại Pháp chủng có thực tính như 
dòng thác nước, đó là: 





1. Tham (Lobha) có thực tính hân hoan duyệt ý ở trong Cảnh Dục Trần; được 
gọi tên là Dục Bộc Lưu (Kàmogha). 

2. Tham (Lobha) có thực tính hân hoan duyệt ý ở trong Cõi Sắc Giới, Cõi Vô 
Sắc Giới, Thiền Sắc Giới, Thiền Vô Sắc Giới; được tên gọi là Hữu Bộc 
Lưu (Bhavogha). 

3. Tà Kiến (Diffhi) có thực tính thấy sai chấp lầm ở trong Danh Sắc, Ngũ 
Uẩn, cho rằng Hữu Bản Ngã, là Ta, là Người, là Nữ Nhân, là Nam Nhân, 
v.v.; được gọi tên là Kiến Bộc Lưu (Dithogha). 

4..5¡ Mê (Moha) có thực tính si mê bất liễu tri nương theo Chân Lý của Danh 
Sắc, Ngũ Uẫn, chẳng phải là Hữu Bản Ngã, chẳng phải là Ta, chăng phải là 
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Người, chẳng phải là Nữ Nhân, chẳng phải là Nam Nhân, v.v.; được gọi tên 
là Vô Minh Bộc Lưu (AvjJjogha). 


Bởi do thể tật cả Chúng Phàm Phu khi vẫn còn tiến hành sinh hoạt và hiện 
hữu ở trong thế gian, một khi vẫn còn có những thể loại của sự hân hoan duyệt ý ýỞ 
trong Dục Trần, và có sự thấy sai chấp lầm, cùng với những si mê ngay trong kiếp 
sông nây thì cho dù sẽ được sinh làm Người, làm Trời, và được an trú trong vị trí ở 
tâng thượng cấp nào đi nữa, cũng vần còn phải bị chìm đắm ở trong Vòng Luân 
Hồi ấy vậy, và cũng vẫn còn phải quay trở lại để rồi bị chìm đắm ở trong Cõi Giới 
Thống Khổ thêm lần nữa. Còn với bậc đã chứng đắc được Thiền Định, thì cho dù 
quả thật sẽ không còn có sự hân hoan duyệt ý ở trong Dục Trần đi nữa, tuy nhiên 
cũng vẫn còn có sự hân hoan duyệt ý ở trong sự an lạc hữu quan với Thiền Định; 
và khi đã thọ sinh làm Phạm Thiên rồi thì cũng vẫn còn hiện hữu với cả sự thấy saI 
chấp lầm, cùng với những si mê; vì thế tất cả những bậc Phúc Lộc Thiền Giả cho 
dù bản ngã sẽ đạt được làm thành Nhân Loại, Chư Thiên, Phạm Thiên đi nữa, tuy 
nhiên vẫn phải gọi người ấy đích thị đã bị chìm đắm ở trong đại dương Luân Hồi, 
và chăng có cơ hội nào đề sẽ vượt thoát ra khỏi cho đi đến được Níp Bàn, luôn cả 
vẫn còn có thời gian sẽ phải quay trở lại. để rồi bị chìm đắm ở trong Cối Giới 
Thống Khổ thêm lần nữa; tính kế từ kiếp sống thứ ba trở đi. Giả sử răng người ấy 
khiếm khuyết Ngũ Điều An Hạnh ( Sampaffi), đó là: 


Il. Pubbe ca kafpufñfiafà: là người đã từng có được tích lũy Phước Báu 
để dành ở trong đời trước. 

2. Pafirùpadesavàsa: được ở trong quốc độ có Chánh Giáo Pháp và bậc 
Hiển Triết (Sappurisa). 

3. Sappurisùpanissaya: được kết giao cận y với bậc Hiền Triết. 

4. Saddhammavasena: được lắng nghe Chánh Giáo Pháp. 

5. Affasammàparidhi: an trú Thân, Lời, Ý ở trong sự vật tịnh hảo. 


Tất cả sự việc nầy cũng vì Chư Chúng Phạm Thiên một khi tử vong lìa khỏi 
Cõi Phạm Thiên Giới và đi thọ sinh làm thành Nhân Loại, hoặc Chư Thiên rồi; thì 
thường sẽ có sự thấy sai chấp lầm nhiều hơn cả ở hạng Người thông thường, và rất 
khó để sẽ cải thiện cho diệt hết cả được. Bởi do thế các sự thấy sai chấp lầm như 
có Thường Kiến (Sassafadiffhi) v.v. lần lượt trong từng mỗi ngày đã hiện bầy ở 
cùng khắp cả mọi nơi trong thế gian này, thì phần lớn cũng do từ ở nơi những hạng 
Người này là người hướng dẫn dạy bảo. Vì lý do ấy, Nhân Loại, Chư Thiên mà 
đã khiếm khuyết Ngũ Điều An Hạnh như đã vừa đề cập ở tại đây, một khi tử vong 
thì cũng sẽ phải quay trở lại để rồi bị chìm đắm ở trong Cõi Giới Thống Khổ thêm 
lần nữa, đích thị chính với mãnh lực từ ở nơi Kiến Bộc Lưu và Vô Minh Bộc Lưu 
vẫn còn hiện hữu ở trong tâm tánh của mình. 
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Còn bậc đã thành tựu Quả vị Thất Lai và bậc Nhất Lai, thì cho dù quả thật 
đã sát trừ tiệt diệt sự thấy sai chấp lầm đi rồi, tuy nhiên vẫn còn có sự si mê, sự hân 
hoan duyệt ý ở trong Cảnh Dục Trần; với lý do nầy, cũng vẫn còn phải bị chìm 
đăm ở trong đại dương của Cối Dục Thiện Thú (Kàmasugaiibhùmi). tuy nhiên 
không còn phải quay trở lại để rồi bị chìm đăm ở trong Cõi Giới Thống Khô thêm 
lần nữa. Đối với bậc Bất Lai thì vẫn còn có sự lo lắng, sự duyệt ý ở trong sự an 
lạc hữu quan với Thiền Định và ở Cõi Phạm Thiên, đích thị chính do bởi mãnh lực 
của hai Bộc Lưu này, mới làm cho bậc Bắt Lai phải chìm đắm tiếp nối ở trong Cõi 
Phạm Thiên Giới, tương tự như một người bị té chìm ở trong mé bờ có mực nước 
sâu chỉ băng ngang hông. 

Với lý do này, cả ba Pháp Tham Ái, Tà Kiến và S¡ Mê được gọi tên là Øgha 
(Bộc Lưu). Các Tâm Sở Bắt Thiện khác thì không được gọi tên là Bộc Lưu, vả lại 
cũng được hiện hành theo cùng một phương thức với Lậu Hoặc. Như có câu Chú 
Giải trình bầy răng: “4yafharittà hanantìti = Oghà (và) Avahanarnti osìdàpenfiti 
= Oghà; Oghà viyàti = Oghà”~ “Pháp chúng nào thường làm nhận chìm và hành 
hạ thương tồn tất cả Chúng Hữu Tình, bởi do thế Pháp chủng ấy được gọi tên là 
Bộc Lưu ” (tức là dòng thác nước) (hoặc) “Pháp chủng nào làm cho tất cả Chúng 
Hữu Tình phải bị chìm nghửn xuống, bởi do thế Pháp chủng ấy được gọi tên là 
Bộc Lưu ” (tức là dòng thắc nước). “Những thể loại Pháp chủng nào làm nhận 
chìm và hành hạ thương tồn tất cả Chúng Hữu Tình, và làm cho tất cả Chúng Hữu 
Tình phải bị chìm nghửn xuống ở trong Vòng Luân Hỏi chỉ đến tận Cõi Thông 
Khổ, tương tự như dòng thác nước; bởi do thể những thể loại Pháp chủng ấy được 
gọi tên là Bộc Lưu ” (tức là Tham Ái, Tà Kiến, Si Mê). 


+ Từ ngữ Yoga (Ách “Phược) dịch nghĩa là “trói buộc ví như keo dán kết 
dính hai vật thể cho dính khắt vào nhau, và không cho sút số ra” như thế nào thì 
Tham Ái, Tà Kiến, Si Mê cũng như thế ấy. Tức là trói buộc tất cả Chúng Hữu 
Tình cho dính khắt ở trong Vòng Luân Hỏi Khổ, và không có cơ hội để sẽ vuột 
thoát ra được, chính là cũng do bởi mãnh lực của cả Tứ Ách Phược nầy, đó là: 


I1. Tham có thực tính hân hoan duyệt ý ở trong Cảnh Dục Trần, được gọi là 
Dục Ách Phược. 

2. Tham có thực tính hân hoan duyệt ý ở trong Cõi Sắc Giới, Cõi Vô Sắc 
Giới, Thiền Sắc Giới, Thiền Vô Sắc Giới, được gọi là Hữu Ách Phược. 

3. Tà Kiến có thực tính thấy sai chấp lầm ở trong Danh Sắc, Ngũ Uẫn, cho 
rằng Hữu Bản Ngã, là Ta, là Người, là Nữ Nhân, là Nam Nhân, v.v.; được 
gọi là Kiến Ách Phược. 

4. Si Mê có thực tính si mê bắt liễu tri nương theo Chân Lý của Danh Sắc, 
Ngũ Uấn, chăng phải là Hữu Bản Ngã, chắng phải là Ta, chăng phải là 
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Người, chắng phải là Nữ Nhân, chẳng phải là Nam Nhân, v.v.; được gọi là 
Vô Minh Ách Phược. 


Khi sẽ đem so sánh, thì keo dán được ví với Tham Ái, Tà Kiến, và Si Mê: 
hai vật thể thì một vật thể được ví với tất cả Chúng Hữu Tình, và còn một vật thê 
kia thì được ví với những kiếp sống, tức là Vòng Luân Hồi Khổ ấy vậy. 

Hoặc một ví dụ khác nữa, được ví như đặt cái ách vào cổ con bò. Khi con 
bò ấy sẽ bước đi trong đường lộ chi, thì thường cũng phải kéo lôi cái ách dính theo 
cùng như thế nào, tất cả Chúng Hữu Tình quanh quần ở trong Vòng Luân Hồi Khổ 
và không cho vuột thoát ra được, vì đã bị trói buộc dính khắt với Tham Ái, Tà Kiến 
và Sĩ Mê cũng như thế ấy. Khi đem so sánh, thì con bò được ví với tất cả Chúng 
Hữu Tình; cái ách được ví với Tam Giới gồm Dục Giới, Sắc Giới và Vô Sắc Giới; 
còn sợi dây trói chặt con bò dính khắt vào cái ách được ví như Tham Ái, Tà Kiến 
và SI Mê. 

Thể theo điều tỷ dụ như đã vừa đề cập tại đây, ắt hăn trình bầy cho thấy rằng 
tất cả Chúng Hữu Tình luân chuyên sinh tử ở trong Vòng Luân Hồi Khổ không thể 
vuột thoát khỏi ra được, là cũng chính do bởi mãnh lực của Tham Ái, Tà Kiến, và 
Sĩ Mê làm thành người trói buộc Hữu Tình cho dính khắt vào. Bởi do thế, Đức 
Phật Ngài mới lập ý khải thuyết cả ba Pháp Tham Ái, Tà Kiến, S¡ Mê nây làm 
thành Ách Phược ( Yoga); còn các Tâm Sở Bắt Thiện khác không được gọi tên là 
Ách Phược, vì cũng có cùng một phương thức nghĩa lý với Lậu Hoặc như đã có đề 
cập đến rồi vậy. Có câu Chú Giải của từ ngữ 4cb Phược như vây: “Vaffasmim 
safte yojemtti = Yogà”- “Những thể loại Pháp chủng nào trói buộc Hữu Tình cho 
dính khắt ở trong Vòng Luân Hồi Khổ, ấy là các kiếp sống; bởi do thế những Pháp 
chúng ấy được gọi tên là Ách Phược. ” (tức là Tham Ái, Tà Kiến, Sỉ Mê) 


7. Hỏi: Cho dịch nghĩa và giải thích trong câu Chú Giải như tiếp theo đây: 
“Kaàyam ganthentHi = Kàyaganthà (và) Kàyena kàydm ganthenHiẦ = 
Kàyaganthà”, và cho trình bầy sự khác biệt giữa Tham Ác (AbhÙjhà), Sản Đóc 
(Byàpàda) thuộc Ý Ác Hạnh với Tham Ác, Sân Độc thuộc Hệ Phược. 

Đáp: Lời dịch nghĩa câu Chú Giải ấy có như vầy: “Kàyøm ganthenfìfi = 
Kàyaganthà (và) Kàyena kàyam ganthentii = Kàyaganthà”- “Những thể loại 
Pháp chủng nào thắt chặt, tức là móc dính vào Danh Thân, bởi do thể những thể 
loại Pháp chủng á ấy được goi tên là Thân Hệ Phược ” (hoặc) “Những thể loại Pháp 
chủng nào thất chặt, tức là móc dính Danh Thân — Sắc Thân ở trong khoảng thời 
gian giữa kiếp sống hiện tại với Danh Thân — Sắc Thân ở kiếp sống vị lai; bởi do 
thể những thể loại Pháp chủng á ấy được gọi tên là Thân Hệ Phược. ” 

Giải thích về Từ ngữ Gawtha (Hệ Phược) lập ý đến vật trói buộc Hữu Tình 
bởi theo trạng thái thắt chặt vào nhau, y như móc xích sắt. Lễ thường móc xích 
sắt là một xâu chuỗi thắt chặt dính liền với nhau thành một duỗi dây dài như thế 
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nào, thì cả ba Tham Ái, Tà Kiến, Si Mê nây thường luôn thắt chặt Hữu Tình ở 
trong khoảng thời gian tử vong với tái tục, và tái tục với tử vong cho móc dính liền 
nhau, không có thời gian cho vuột thoát đi được; ví tựa như chuỗi móc xích thắt 
chặt dính liền như thế ấy. Với lý do nầy, Đức Phật Ngài mới lập ý khải thuyết cả 
ba Tham Ái, Tà Kiến, Si Mê này làm thành Hệ Phược (Gantha). Thế nhưng, ở 
trong Hệ Phược này, lại có kết hợp với từ ngữ Kàyø (Thân), là cũng để cho được 
biết đến Pháp bị thắt chặt móc dính do bởi Tham Ái, Tà Kiến, S¡ Mê, đó chính là 
Danh Thân (Nàmakàya) — Sắc Thân (Rùpakàya), và đó cũng chính là tất cả Chúng 
Hữu Tình ấy vậy. 


+ Sự khác biệt giữa Tham Ác và Sân Độc thuộc Ý Ác Hạnh với Tham Ác 
và Sân Độc thuộc Hệ Phược: 

1. Tham Ác (Abhjjhà) thuộc Ý Ác Hạnh (Manoduccaria), đó là Tham 
thuộc thể loại thô thiển, có thực tính dục tầm cầu của cải tài sản của tha nhân cho 
đặng làm của mình một cách bất hợp pháp, Phi Chánh Pháp. 

2. Còn Tham Thân Hệ Phược (AbhÙjhàkàyagantfha) là có cả Tham thuộc 
loại thô thiên và luôn cả loại vi tế - thắt chặt dính liền với dục tầm cầu, sự duyệt ý 
ở trong của cải tài sản của tha nhân, hoặc của chính mình một cách hợp pháp cũng 
có, bất hợp pháp cũng có; đều sắp thành Tham Thân Hệ Phược hết cả thây. 

3. Sản Độc (Byàpàda) thuộc Ý Ác Hạnh, tức là Sân thuộc thể loại thô thiển 
liên quan với sự suy nghĩ đắn đo mưu hại tha nhân cho họ có những điều thông khổ 
nguy hại, hoặc chú tâm nguyễn rủa người mà ta không ưa thích cho đến chết đi. 

4. Còn Sân Thân Hệ Phược (Byàpàdakàyaganfha) tức là Sân thuộc loại thô 
thiển cũng có, hoặc loại vi tế cũng có; có nghĩa là không ưa thích, bất duyệt ý, oán 
hận, sợ hãi, khổ tâm buồn lòng, chí đến thực hiện việc sát mạng, thô ác ngữ. Với 
những thẻ loại nầy đều sắp thành Sân Thân Hệ Phược hết cả thây. 


8⁄. Hỏi: Khi chiết tự từ ngữ Upàdàna (Chấp Thủ) ra thì có được bao nhiêu 
từ ngữ ? Là những chỉ ? Có ý nghĩa là chỉ ? và cho trình bầy câu Chú Giải với. 

Đáp: Từ ngữ Upàdàna ( Chấp Thư) khi chiết tự ra thì có được hai từ ngữ, là 
Upa + Àdàna. Upa lập ý đến “øắm bắt”, Àdàna lập ý đến “2m chặt”. Khi kết 
hợp hai từ ngữ nây vào nhau thì lập ý đến ° 'việc chấp thủ ở trong Cảnh”. Pháp 
chấp thủ chặt ở trong Cảnh mà gọi là Chấp Thủ đây, được ví như một con rắn chụp 
bắt và cắn chặt con ếch, không chịu buông nhả ra như thế nào, thì cả hai Pháp 
Tham Ái và Tà Kiến có thực tính chấp thủ chặt ở trong Cảnh của mình, không chịu 
buông nhả cũng như thế ấy. Như trình bầy câu Chú Giải nói răng: “Upadìyamtiti 
= Upàdànàni”- “Những thể loại Pháp chủng nào thường chấp thủ chặt ở trong 
Cảnh, bởi do thế những thể loại Pháp chủng ấy được gọi tên là Chấp Thủ. ” 
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9⁄. Hỏi: Theo lẽ thường tất cả con người chúng ta thường thì đa phân không 
từng có sự duyệt ý ở trong việc thực hiện xả thí, trì giới, tu tập. Khi đã là như vậy, 
là do bởi chỉ làm thành vật cản trở ? và Pháp làm thành vật cản trở ở trong việc 
thực hiện Thiện Sự ấy thì có bao nhiêu thể loại ? Là những chỉ ? Cho nêu lên thí 
dụ để trình bây với. 

Đáp: Theo lẽ thường, tất cả Nhân Loại thường thì đa phần bất duyệt ý ở 
trong việc thực hiện xả thí, trì giới, tu tập. Khi đã là như vậy, cũng chính do bởi 
mãnh lực từ ở bất luận một trong các Pháp Triền Cái có Tham Ái, Sân Hận, Hôn 
Trầm, Thụy Miên, Trạo Cử, Hối Hận, Hoài Nghi, Si Mê; hoặc do bởi 2, hoặc 3, 
hoặc 4 các Pháp ẫy vậy; hoặc đôi khi đang thực hiện Thiện Sự thì lại khởi sinh lên 
sự nản lòng thối chí, bất duyệt ý, để rồi đã làm cho đức tin, và trí tuệ sáng suốt phải 
bị thối giảm sa sút đi. Điều nây là cũng do bởi mãnh lực từ ở nơi Hôn Thùy Triền 
Cái khởi sinh và đã che chắn cản trở Thiện Sự, là Đức Tin, v.v. đi rồi. Và nếu nhỡ 
như các Tham Dục Triền Cái, Sân Độc Triền Cái ở thể loại thô thiển khởi sinh đến 
với bậc Phúc Lộc Thiền Giả thì cũng làm cho Thiền Định đã từng có được, phải bị 
hoại diệt đi để rồi không còn có khả năng để cho nhập định được. 

Sẽ nêu lên một thí dụ điển hình để trình bầy cho được thấy một cách dễ 
dàng, chăng hạn như một người không có sự sùng tín ở trong các câu chuyện của 
Phật Giáo, tuy nhiên tình cờ lại được lắng nghe người ta trình bây đến những câu 
chuyện về Nghiệp Báo có chức năng sắp bây tất cả Chúng Hữu Tình đón nhận sự 
an vui, sự khổ đau; hoặc một khi tử vong rồi thì cũng làm cho một số được đi thọ 
sinh thành Chư Thiên, một số về Nhân Loại, một số về Hữu Tình Bàng Sanh, một 
số về Ngạ Quý, và đọa Địa Ngục. Có việc nêu lên vẫn đề Nhân Quả, điều ám chỉ, 
lối ân dụ, luôn cả việc tỷ giảo với nền tảng của những Phật Ngôn và Chú Giải; mà 
nếu giả như người đang lắng nghe ấy đã không có bị Triền Cái bao phủ trùm lấy, 
thì thường thiết yếu sẽ phải khởi sinh lên sự sùng tín, và nỗ lực mải miết chăm chú 
lắng nghe; vả lại ghi nhớ thâu nhặt lấy ý ý nghĩa của từng nội dung, tập trung tâm trí 
không cho tản mạn lan man; thế rồi cũng sẽ liễu tri được ý nghĩa của những nội 
dung ấy là Thiện Nghiệp Lực, tức là Tín, Tấn, Niệm, Định Tuệ đã được khởi sinh. 

Thế nhưng với người bắt tín ở trong các câu chuyện của Phật Giáo, và đang 
khi lắng nghe về các câu chuyện đấy thì thường khởi sinh sự nghi lự, thắc mắc, 
không tin rằng sẽ hiện hành thể theo như thế ấy được. Vì lẽ người ấy bắt liễu tri ở 
trong sự việc hiện hữu sinh tồn của tất cả Chúng Hữu Tình đã hiện hành duyên 
theo mãnh lực của Nghiệp Báo. Một khi đã bất liễu tri rồi, thì thường khởi sinh 
lên việc chán ngán, không muốn lắng nghe, tâm trí thường chao đảo tìm kiếm đối 
tượng khác, để thay vào đó sẽ phát sinh lên sự mãn nguyện duyệt ý. Khi đã không 
tìm ra được, chỉ vì ở tại nơi đấy thuân nhất trình bây Giáo Pháp mà thôi; thế rồi đã 
phát sinh lên sự bất duyệt ý, và nghĩ rằng Ta đã đi đến không đúng địa điểm rồi. 
Chỉ trong một khoảnh khắc sát na ấy, tâm trí của người ấy đã nghĩ tưởng đến hàng 
trăm thứ chuyện ngồn ngang sai khác, đã không còn tập trung đề lắng nghe đến câu 
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chuyện đang được khéo trình bầy mãi cho đến chấm dứt việc thuyết giảng. Sự 
việc như thế, là bởi do người ấy đã không có khởi sinh lên Thiện Nghiệp Lực, và 
chỉ có duy nhất một phía Triền Cái khởi sinh ngần ấy mà thôi. Tức là ngay ở 
trong lúc ban đầu thì Hoài Nghi Triền Cái khởi sinh, tiếp đến là Vô Minh Triển Cái 
khởi sinh, và tuần tự nối tiếp theo là Hôn Thùy Triền Cái, Tham Dục Triền Cái, 
Sân Độc Triển Cái, Trạo Hồi Triền Cái khởi sinh. 

Có sáu thể loại Pháp làm thành vật cản trở ở trong việc sẽ thực hiện Thiện 
Sự, đó là: 1/. Tham Dục Triển Cái, 2/. Sân Độc Triền Cái, 3/. Hôn Thùy Triền Cái, 
4/. Trạo Hồi Triền Cái, 5/. Hoài Nghi Triền Cái, 6/. Vô Minh Triền Cái. 


I1ƠŒ. Hỏi: Có bao nhiêu thể loại Phiên Não mà không được gọi tên là Tùy 
Miên ? Là những chỉ ? Và Phiên Não được gọi là Tùy Miên là thể loại Phiên Não 
nào ? Cho nêu câu Chú Giải lên trình bầy với. 

Đáp: Có hai thể loại Phiền Não không được gọi tên là Tùy Miên, đó là: 

L. Khởi Lập Phiên Não (Pariyufthànakilesa), 

2/. Việt Cấp Phiên Não (Vìtikkamakilesa) 


Tùy Miên đây, là một thể loại Phiền Não ngủ ngầm ở trong Uẫn Giới Tính 
của tất cả Chúng Hữu Tình, vả lại là thể loại Pháp bí ân, không có khả năng để 
được trông thấy, và chỉ ngoại trừ riêng với bậc Chánh Đắng Giác mà thôi. Theo 
thông thường thì Tùy Miên Phiền Não đây có thực tính tĩnh lặng, chăng có hiện 
bẩy ra ngoài ở bất cứ một Lộ Môn nào cả; tiếp đến một khi có những Cảnh - tốt 
hoặc xấu - đi đến tiếp xúc với Lộ Nhãn Môn, Nhĩ Môn, Tỷ Môn, Thiệt Môn, Thân 
Môn và Ý Môn; thế rồi Tùy Miên Phiền Não đang tĩnh lặng đây, liền chuyên đổi 
thực tính thành Khởi Lập Phiên Não (Pariyufthànakilesa) và xuất sinh khởi lên ở 
Lộ Ý Môn. Nếu như Khởi Lập Phiền Não nầy có năng lực cực kỳ mãnh liệt, thì 
chuyển đổi thực tính thành Việt Cấp Phiển Não (Vìikkamakilesa) xuất sinh khởi 
ra ở Lộ Thân Môn và Lộ Ngữ Môn. Khởi Lập Phiền Não khởi sinh ở Lộ Ý Môn, 
hoặc Việt Cấp Phiên Não khởi sinh ở Lộ Thân Môn và Lộ Ngữ Môn; với cả hai thể 
loại Phiền Não nây thì không được gọi là Tùy Miên Phiền Não; tuy nhiên Khởi 
Lập Phiền Não nây lại xuất sinh từ ở nơi Tùy Miên Phiền Não, và Việt Cập Phiền 
Não thì được xuất sinh từ ở nơi Khởi Lập Phiền Não. Với lý do nây, từ ngữ Tùy 
Miên mới làm thành một thê loại Phiền Não tĩnh lặng ở trong Uẩn Giới Tính của 
tất cả Chúng Hữu Tình. Như trình bầy câu Chú Giải nói rằng: “Sanfàne anH anH 
senfìfi = Anusayà”~ “Những thể loại Pháp chủng nào thường ngủ ngâm ở trong sự 
nói tiếp từ ở nơi Danh Pháp — Sắc Pháp, bởi do thế những thể loại Pháp chủng ấy 
được gọi tên là Tùy Miên. ” 

Hoặc một phần khác nữa: “4nurùparn kàrapamm labhitvà senti uppajjanfti 
= Anusayà”- “Những thể loại Pháp chủng nào một khi đã hội túc nhân khả ái thì 
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thường được khởi sinh, bởi do thể những thể loại Pháp chủng ấy được goi tên là 
Tùy Miên. ” 


11⁄. Hỏi: Nếu sẽ nêu lên điểu thí dụ để so sánh giữa cả ba thể loại Tùy Miên 
Phiên Não, y.y. và cho trình bầy Thiện Sự mà có khả năng phóng khí những cả ba 
Phiên Não ấy theo riêng từng phân, răng Thiện Sự nào phóng khi Phiên Não nào ? 
Đáp: Nếu sẽ nêu lên điều tỷ dụ để so sánh giữa cả ba thể loại Tùy Miên 
Phiền Não, Khởi Lập Phiền Não và Việt Cấp Phiền Não này đây, thì cũng được so 
sánh giống với cây que diêm lửa. Tùy Miễn Phiên Não được ví như ngọn lửa ở 
ngay đầu cây que diêm. Các Cảnh đến tiếp xúc với Lộ Nhãn Môn, Lộ Nhĩ Môn, 
Lộ Tỷ Môn, Lộ Thiệt Môn, Lộ Thân Môn và Lộ Ý Môn thì được vi như lấy cây que 
đdiêm đánh vào bên cạnh hộp điêm. Khi hiện khởi lên ngọn lửa thì ví ngọn lửa nầy 
giống tựa như Khởi Lập Phiên Não; và khi lấy ngọn lửa đã hiện khởi lên đây, đem 
châm vào bất luận một vật thể nào, thì lửa bốc cháy dính vào các vật thể ấy được 
sánh tựa như Việt Cấp Phiên Não vậy. 
+ Việc phóng khí cả ba Phiền Não bởi theo Giới — Định — Tuệ, đó là: 
1. Giới Thiện thì có được khả năng phóng khí Việt Cấp Phiền Não. 
2. Định Thiện thì có được khả năng phóng khí Khởi Lập Phiền Não. 
3. Tuệ Thiện thì có được khả năng phóng khí Tùy Miên Phiền Não. 


12. Hỏi: Nguyên nhân nào sự duyệt ý, sự oan trái oán hận, sự chấp Ta, v.v. 
những thể loại nây đã được goi tên là Kiết Sử ? Cho giải thích và nêu lên câu Chú 
Giải để trình bây với. 

Đáp: Từ ngữ Sarmyojana (Kiết Sử) lập ý đến Pháp chủng trói buộc chặt tất 
cả Chúng Hữu Tình, không cho thoát ra khỏi Vòng Luân Hỏi Khổ được; tương tự 
như một sợi thằng thúc trói buộc chặt Hữu Tình, hoặc vật thê không cho sút sô ra 
được. Giải thích rằng: Theo lẽ thường ở trong Uần Giới Tính của tất cả Chúng 
Phàm Nhân thì thường có một thể loại Pháp chủng được ví như một thằng thúc to 
lớn dài băng 20 sải tay (40 m) dùng để thực hiện việc thúc phược buộc chặt tất cả 
Chúng Hữu Tình, không cho vuột thoát khỏi Khổ Uấn; và những thằng thúc dài 20 
sải tay nầy đích thị chính là Kiết Sử ấy vậy. Và ở trong tất cả những sợi dây thằng 
thúc là cả 10 Kiết Sử nầy, nếu nhỡ như bắt luận một thắng thúc nào có trạng thái 
khởi lên căng cứng thì sợi dây thằng thúc ấy sẽ dắt dẫn Chúng Hữu Tình bởi do 
nương theo Nghiệp Lực mà cho đi tục sinh ở trong Cõi Giới hữu quan với thằng 
thúc ấy. Như trình bầy câu Chú Giải nói rằng: “Sœmyojemfi bandhanfti = 
Sarnyojanàni”- “Những thể loại Pháp chủng nào thường thăng thúc buộc chặt tất 
cả Chúng Hữu Tình, bởi do thế những thể loại Pháp chúng ấy mới được gọi tên là 
Kiết Sứ. ” 
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13⁄. Hỏi: Việc phân loại 10 Kiết Sử với Hạ Phần và Ti hượng Phần thể theo 
Kinh Tạng và Vô Tỷ Pháp Tạng; luôn cả lời giải thích ở từng mỗi vấn đề với. 

Đáp: + Việc phân loại Thập Kiết Sử với Hạ Phần (Orambhàgiya) và 
Thượng Phần ( Uddharmbhàgiya) (Theo Phần Kinh Tạng), đó là: 


1. Hạ Phần Kiết Sử (Orambhàgiyasamyojana): Có 5 Kiết Sử hiện hành ở 
trong Hạ Phân, tức là Cõi Dục Giới, đó là: 

a/. Dục Ái Kiết Sử, b/. Khuê Phẫn Kiết Sử, c/. Tà Kiến Kiết Sử, d/. Giới 

Cấm Thủ Kiết Sử, e/. Hoài Nghi Kiết Sử. 

2. Thượng Phân Kiết Sử (Uddhambhàgiya): Có 5 Kiết Sử hiện hành ở 
trong Thượng Phân, tức là Cõi Sắc Giới và Cõi Vô Sắc Giới, đó là: 

a/. Sắc Ái Kiết Sử, b/. Vô Sắc Ái Kiết Sử, c/. Ngã Mạn Kiết Sử, d/. Trạo Cử 

Kiết Sử, e/. Vô Minh Kiết Sử. 


Thông thường tất cả Chúng Phàm Nhân không có chứng đắc Thiền Định thì 
sợi dây Dục Ái Kiết Sử thường luôn căng cứng. Và nếu như người ấy tạo tác 
nhiều Ác Hạnh, thì cả ba sợi dây gồm Khuê Phẫn Kiết Sử loại thô thiên, Tà Kiến 
Kiết Sử và Hoài Nghi Kiết Sử đây có được cơ hội căng cứng lên, và dắt dẫn người 
ẫy phải bị đọa xuống Cõi Thông Khổ. Còn Giới Cấm Thủ Kiết Sử thì không có 
hiện bây đối với khắp cả mọi người, thế nhưng nếu đã có hiện bầy đối VỚI "Đười 
nào rôi, thì cũng tương tự như nhau, là có khả năng dắt dẫn người ấy phải bị đọa 
xuống Cõi Thống Khổ vậy. Nếu như người ấy đa phần tạo tác Thiện Hạnh, thì cả 
hai sợi dây Khuê Phẫn Kiết Sử loại phố thông, và Ngã Kiến Kiết Sử (Atfadifthi 
sarmyojana) nầy có được cơ hội căng cứng lên, và dắt dẫn người ấy cho đi tục sinh 
làm thành Nhân Loại hoặc Chư Thiên. Đối với cả 3 sợi dây Kiết Sử gồm Tà Kiến 
Kiết Sử, Giới Cắm Thủ Kiết Sử, và Hoài Nghi Kiết Sử đây thì không có được cơ 
hội căng cứng. 

Còn Phàm Nhân đã chứng đắc Thiền Định thì cả ba sợi dây Kiết Sử gồm 
Dục Ái Kiết Sử, Khuê Phẫn Kiết Sử và Giới Cắm Thủ Kiết Sử không có được cơ 
hội căng cứng, duy chỉ có Trạo Cử Kiết Sử có được cơ hội căng cứng lên mà thôi; 
bởi do thế một khi bậc Phúc Lộc Thiền Giả mệnh chung lìa khỏi Cõi Dục Giới rồi, 
thì tùy thuộc vào tầng Thiền Định đã chứng đắc, mới đi thọ sinh ở Cõi Sắc Giới 
hoặc Cõi Vô Sắc Giới. Tuy nhiên Phàm Nhân đã đi thọ sinh thành Phạm Thiên 
đây, thì vẫn chưa trừ tiệt gốc rễ Dục Ái Kiết Sử, chỉ là phóng khí một cách đẻ nén 
với mãnh lực của Thiền Định ngần ấy thôi; bởi do thế nêu như vị Phạm Thiên nào 
khi đến thời hoại Thiền Định và mệnh chung, thì vị Phạm Thiên ấy sẽ không thể tái 
tục trở lại thành Phạm Thiên được nữa, mà phải đi tục sinh ở trong Cõi Dục Giới 
và sẽ làm thành Nhân Loại hoặc Chư Thiên. Sự việc như vậy, là cũng do bởi 
mãnh lực từ ở nơi Dục Ái Kiết Sử, Khuê Phẫn Kiết Sử hiện hữu ở trong Uẫn Giới 
Tính của chính tự bản thân mình. 
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Bậc đã thành tựu viên mãn Đạo Quả Thất Lai hoặc Nhất Lai, với cả ba Kiết 
Sử gồm Tà Kiến, Hoài Nghi và Giới Cắm Thủ đây, thì đã được sát trừ một cách 
tiệt diệt; bởi do thế mới vượt thoát ra khỏi Hạ Phần Luân Hỏi (Heffhimasamsàra), 
tức là cả Tứ Khổ Thú. Tuy nhiên vẫn chưa vượt thoát ra khỏi Trung Phân Luân 
Hồi (Majjhinasarmsàra) tức là Cõi Nhân Loại với Cõi Thiên Giới; và Thượng 
Phân Luân Hỏi (Uparùnasarmsàra) tức là Cõi Sắc Giới với Cõi Vô Sắc Giới; vì lẽ 
cả bây Kiết Sử còn lại đấy, thì vẫn còn hiện hữu ở trong Uấn Giới Tính. Và cho 
đến khi đã thành tựu viên mãn bậc Bắt Lai rồi, thì cả hai Kiết Sử gồm Dục Ái Kiết 
Sử và Khuê Phẫn Kiết Sử này lại một lần nữa được sát trừ một cách tiệt diệt và 
chẳng còn dư sót; bởi do thế bậc Bất Lai nầy mới vượt thoát ra khỏi Trung Phần 
Luân Hồi; vì lẽ cả năm Hạ Phần Kiết Sử này đã không còn hiện hữu. Thế nhưng 
vẫn chưa vượt thoát ra khỏi Thượng Phần Luân Hồi, bởi vì Thượng Phần Kiết Sử 
vẫn còn đang hiện hữu vậy. Tiếp đến khi đã thành tựu viên mãn bậc Vô Sinh rồi, 
thì mới vượt thoát ra khỏi Thượng Phần Luân Hồi, và khi đến thọ mạng diệt thì 
cũng thành đạt Vô Dư Y Níp Bàn. Tất cả sự việc này, là cũng do bởi sát trừ tiệt 
diệt một cách hoàn mãn cả mười sợi dây Kiết Sử. 


+ Việc phân loại Thập Kiết Sử với Hạ Phần ( Orambhagiyd) và Thượng 
Phần (Uddhambhàgiya) (Theo Phần Vô Tỷ Pháp Tạng), đó là: 

1. Hạ Phân Kiễt Sử: Có 7 Kiết Sử hiện hành ở trong Hạ Phần, đó là: 

a/. Dục Ái Kiết Sử, b/. Khuê Phẫn Kiết Sử, c/. Tà Kiến Kiết Sử, d/. Giới 
Cấm Thủ Kiết Sử, e/. Hoài Nghi Kiết Sử, f/. Tật Đố Kiết Sử, g/. Lận Sắc Kiết Sử. 

2. Thượng Phần Kiễt Sử: Có 3 Kiết Sử hiện hành ở trong Thượng Phân, 
đó là: a/. Hữu Ái Kiết Sử, b/. Ngã Mạn Kiết Sử, c/. Vô Minh Kiết Sử. 


Lại nữa, việc phân chia Thập Kiết Sử ra thành Hạ Phần và Thượng Phần 
Kiết Sử đấy, thì ở trong bộ Đại Phụ Chú Giải Siêu Lý Giải Minh đã có trình bầy 
nói rằng “Kiết Sử mà bị sát trừ do bởi ba Đạo thấp thì được gọi tên là Hạ Phần 
Kiết Sử, còn Kiết Sử mà bị sát trừ do bởi Đạo Vô Sinh thì được gọi tên là Thượng 
Phân Kiết Sử. ” 


14/. Hỏi: Theo lẽ thường nhiên người đang ngủ say sưa thì tâm thức của 
người ấy thường thanh thản trong sáng, chẳng có bất luận sự buôn phiên ưu não 
nào cả. Thân lời thì chẳng có hiện hành bởi theo trạng thải đảng ghê ghét, đảng 
sợ hãi, đáng sâu bi thảm hại chút nào cả. Thể nhưng khi người ấy đã thức dậy 
rôi, thì tâm thức cũng có thay đổi, là buồn phiên cũng có, u não cũng có. Thân 
lời cũng có cử chỉ điệu bộ khởi sinh lên ở chỗ . đáng ghê ghét cũng có, đáng sợ hãi 
cũng có, đáng sâu bỉ thảm hại cũng có. Chỗ đã là như vậy, thì muốn được thấu 
hiểu rằng đã hiện hành do bởi mãnh lực chỉ ? Có được số lượng là bao nhiêu ? 
Là những chỉ ? Và những thể loại Pháp nầy khi tính đếm theo đây đủ toàn bộ thì 
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có số lượng là bao nhiêu ? Và việc tính đếm ấy thì có phương thức tính đếm như 
thế nào ? 

Đáp: Chỗ đã là như vậy, là cũng do bởi mãnh lực của Phiền Não. Phiền 
Não có số lượng là 10, đó là: 1/. Tham Ái Phiền Não, 2/. Sân Hận Phiền Não, 3/. Si 
Mê Phiền Não, 4/. Ngã Mạn Phiền Não, 5/. Tà Kiến Phiền Não, 6/. Hoài Nghi 
Phiền Não, 7/. Hôn Thùy Phiền Não, 8/. Trạo Cử Phiền Não, 9/. Vô Tàm Phiền 
Não, 10/. Vô Quý Phiền Não. 

Và những thể loại Pháp nây khi tính đếm theo đây đủ toàn bộ thì có số lượng 
là 1,500. Phương thức tính đếm có được việc tính đếm như vầy: có 150 Cảnh làm 
thành tác nhân cho Thập Phiền Não sinh khởi, đó là: 


s_ Danh Ngủ Thập Tam (Nàmafepaññasa): là 53 Danh Pháp, 18 Sắc Thành 
Sở Tác, 4 Sắc Thực Tướng; kết hợp lại thành 75 Pháp. 

se Trong Nói Giới Tính (AJhatffasandàng): là ở bên trong bản thân mình, có 
được 75 Pháp. 

se Trong Ngoại Giới Tính (Bahiddhasandàng): là vật hữu sinh mạng và phì 
sinh mạng hiện hữu ở bên ngoài của bản thân mình, có được 75 Pháp. 
Kết hợp lại thành 150 Cảnh x 10 Phiền Não = 1,500 Phiền Não. 


15. Hỏi: Cho trình bây Pháp Bất Thiện như tiếp nối theo đây: 
Pháp làm được Lậu Hoặc nhưng không làm được Hệ Phược. 
Pháp làm được Hệ Phược nhưng không làm được Lạu Hoặc. 
Pháp làm được cả hai Lậu Hoặc và Hệ Phược. 
Pháp không làm được cả hai Lậu Hoặc và Hệ Phược. 
Pháp làm được Triển Cái nhưng không làm được Kiết Sử. 
Pháp làm được Kiết Sử nhưng không làm được Triển Cái. 
Pháp làm được cả hai Triển Cái và Kiết Sử. 
Pháp không làm được cả hai Triển Cái và Kiết Sử. 
Pháp làm được Tùy Miên nhưng không làm được Phiên Não. 
1 0. Pháp làm được Phiên Não nhưng không làm được Tùy Miên. 
11. Pháp làm được cả hai Tùy Miên và Phiên Não. 
12. Pháp không làm được cả hai Tùy Miên và Phiên Não. 
Và Pháp làm được những cả chín nhóm Bất Thiện Pháp gốm có Lậu Hoặc, 
Bộc Lưu, Ách Phược, Hệ Phược, Chấp Thủ, Triển Cái, Tùy Miên, Kiết Sử, Phiển 
Não đây, đó là những Pháp chỉ ? Bắt Thiện Pháp không làm được cả những cả 
chín loại nhóm nây, đó là những chỉ ? 
Đáp: Tuần tự trình bầy theo các câu hỏi đã được nêu lên: 
I. Pháp làm được Lậu Hoặc nhưng không làm được Hệ Phược; tức là Tâm Sở 
NI 
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2. Pháp làm được Hệ Phược nhưng không làm được Lậu Hoặc, tức là Tâm Sở 
Sân. 
3. Pháp làm được cả hai Lậu Hoặc và Hệ Phược, tức là Tâm Sở Tham và Tâm 
Sở Tà Kiến. 
4. Pháp không làm được cả hai Lậu Hoặc và Hệ Phược, tức là 12 Tâm Bất 
Thiện, 23 Tâm Sở (loại trừ 4 Chi Pháp). 
5. Pháp làm được Triền Cái nhưng không làm được Kiết Sử, tức là Hôn Trầm, 
Thùy Miên, và Hồi Hận. 
6. Pháp làm được Kiết Sử nhưng không làm được Triền Cái; tức là Ngã Mạn, 
Tà Kiến, Tật Đó, và Lận Sắc. 
7. Pháp làm được cả hai Triền Cái và Kiết Sử; tức là Tham, Sân, Si, Trạo Cử, 
và Hoài Nghi. 
§. Pháp không làm được cả hai Triền Cái và Kiết Sử; tức là 12 Tâm Bắt Thiện, 
15 Tâm Sở (loại trừ 12 Chị Pháp). 
9. Không có Pháp nào làm được Tùy Miên nhưng không làm được Phiền Não. 
10. Pháp làm được Phiền Não nhưng không làm được Tùy Miên; tức là Hôn 
Trầm, Vô Tàm, Vô Quý, và Trạo Cử. 
11. Pháp làm được cả hai Tùy Miên và Phiền Não; tức là Tham, Sân, Si, Ngã 
Mạn, Tà Kiến, và Hoài Nghi. 
12. Pháp không làm được cả hai Tùy Miên và Phiền Não; tức là 12 Tâm Bắt 
Thiện, 17 Tâm Sở (loại trừ 10 Chị Pháp). 
Và Pháp làm được những cả chín nhóm Bất Thiện Pháp gồm có Lậu Hoặc, 
Bộc Lưu, Ách Phược, Hệ Phược, Chấp Thủ, Triền Cái, Tùy Miên, Kiết Sử, Phiền 
Não đây, đích thị chính là Tâm Sở Tham. Bắt Thiện Pháp không làm được cả 
những cả chín loại nhóm này, đích thị chính là 12 Tâm Bắt Thiện, 13 Tâm Sở Biến 
Hành phối hợp với Tâm Bắt Thiện. 


II. VẤN VÀ ĐÁP TRONG PHÁN TỎNG HỢP HÖN HỢP 


16. Hỏi: Có bao nhiêu nhóm Pháp ở trong Tổng Hợp Hỗn Hợp ? Là những 
chỉ ? Và rằng khi phân loại thì có được số lượng là bao nhiêu ? Là những chỉ ? 

Đáp: Trong, Tổng Hợp Hỗn Hợp thì có được bây nhóm Pháp, đó là: 1. 
Nhân, 2/. Chi Thiền, 3/. Chi Đạo, 4/. Quyên, 5/. Lực, 6/. Trưởng, 7/. Vật Thực. 
Và rằng khi phân loại thì có được 64 thể loại; đó là: Lục Nhân, Thất Chi Thiền, 
Thập Nhị Chi Đạo, Nhị Thập Nhị Quyền, Cửu Lực, Tứ Trưởng, Tứ Thực. 


17. Hỏi: Cho trình bây ý nghĩa nội dung và Chỉ Pháp theo riêng từng mỗi 
phân của các Pháp như tiếp theo đây: Lục Nhân, Thất Chỉ Thiên, và Thập Nhị Chỉ 
Đạo. 


256 


Đáp: 1/. Ý nghĩa nội dung và Chi Pháp của Nhân (Heu) là: “Quả báo 
thường sinh khởi bởi do những thể loại Pháp nây, bởi do thế những thể loại Pháp 
nây mới được gọi tên là Nhân ”. Có nghĩa là tất cả các Pháp được đón nhận sự bảo 
trợ từ ở nơi Nhân thì thường có thực tính kiên định ở trong Cảnh như thế nào, V 
như cây cối có rễ cây tươi tốt vươn trải ra như thế ấy. Nhân có 6 Chi Pháp, là: 
Tham, Sân, S1, Vô Tham, Vô Sân, Vô S1. 

2/. Ý nghĩa nội dung và Chi Pháp của Chi Thiền (Jhànañga) là: “Những 
thể loại Pháp nào thường đi vào thẩm thị Cảnh có để mục Hoàn Tịnh (Kasia) v.v. 
bởi do thể những thể loại Pháp ấy mới được goi tên là Thiên Na.” Hoặc “Những 
thể loại Pháp nào thường thiêu đốt Pháp đối nghịch nhau, bởi do thế những thể 
loại Pháp ấy mới được gọi tên là Thiên Na.” Tức là 7 Chi Thiền. 

Chỗ gọi là Thiền Na đấy, có nghĩa là Pháp chúng có thực tính đi vào thẩm 
thị Cảnh một cách kiên định. Đối với Cảnh bị chú mục, thì bất hạn định sẽ là 
Cảnh Nghiệp Xứ hoặc là chăng phải; sẽ là Hiệp Thế hoặc Siêu Thế; sẽ là Siêu Lý 
hoặc Chế Định đi nữa; với những thể loại nầy đều làm thành Cảnh của Thiền Na 
hết cả thấy. Lại thêm một phần khác nữa, từ ngữ nói rằng Thiền Na đây, được 
dịch nghĩa là “:/êu đốt”. Từ ngữ “?hiêu đốt” ở trong chỗ này lập ý đến “?àm cho 
Pháp làm thành đối nghịch với mình có năng lực phải bị thối giảm xuống”, hoặc 
“làm cho không khởi sinh lên được”. Tức là 6 Chi Thiền (loại trừ Ưu Thọ) hiện 
hữu ở trong Tâm Đáo Đại. Còn Chị Thiền hiện hữu ở trong Tâm Dục Giới thì có 
thực tính đi vào thắm thị Cảnh một cách kiên định, và hiện bầy rõ ràng hơn là việc 
thiêu đốt Pháp làm thành đối nghịch với mình. 

3/. Ý nghĩa nội dung và Chi Pháp của Chi Đạo (Magganga) là: “Pháp làm 
thành tác nhân và thành đạo lộ cho đi đến các Cõi Giới, và Níp Bàn.” Đó chính 
là 12 Chi Đạo, gồm có Chánh Kiến, v.v. ấy vậy. 


18. Hỏi: Cho phân tích Nhị Thập Nhị Quyển bởi theo Tâm, Tâm Sở, Sắc 
Pháp; và cho trình ý nghĩa nội dụng của Nhị Thập Nhị Quyên nảy theo riêng từng 
mỗi phần. 

Đáp: Phân tích Nhị Thập Nhị Quyên bởi theo Tâm, Tâm Sở và Sắc Pháp thì 
có như vây, là: Trong 22 Quyên ấy, với cả 7 Pháp Quyền gồm Nhãn Quyền, Nhĩ 
Quyền, Tỷ Quyên, Thiệt Quyền, Thân Quyên, Nữ Quyên. Nam Quyên, được kết 
hợp lại gọi là Sắc Pháp. Mạng Quyên là Tâm Sở và Sắc Pháp. ý Quyên. là 
Tâm. Lạc Quyền, Khô Quyên, Hỷ Quyền, Ưu Quyền, Xả Quyền, Tín Quyên, 
Tấn Quyền, Niệm Quyên, Định Quyền, Tuệ Quyên, Vị Tri Đương Tri Quyền, Dĩ 
Tri Quyền và Cụ Tri Quyên, kết hợp 13 Pháp nây gọi là Tâm Sở. 

Và ý nghĩa nội dung của 22 Quyền theo riêng từng mỗi phần (thì đã có trình 
bầy ở phần trên rồi). 


S. Vị 


19. Hỏi: Hãy phân tích Cứu Lực Pháp bởi theo Tịnh Hảo (Sobhata) và Vô 
Tịnh Hảo (Asobhapa) luôn cả trình bẩy ÿ nghĩa nội dung của các Lực ấy với; và 
cho tuần tự trình bầy Chỉ Pháp của Tứ Trưởng và Tứ Thực. 

Đáp: Phân tích Cửu Lực Pháp bởi theo Tịnh Hảo và Vô Tịnh Hảo thì có 
được như vây: kết hợp cả năm Lực gồm Tín Lực, Niệm Lực, Tuệ Lực, Tàm Lực 
và Quý Lực này lại được gọi là Tịnh Hảo. Kết hợp cả hai Vô Tàm Lực và Vô 
Quý Lực này lại được gọi là Vô Tịnh Hảo. Kết hợp cả hai Tấn Lực và Định Lực 
này lại thì được gọi cả hai, vừa là Tịnh Hảo và vừa là Vô Tịnh Hảo. 

Và ý nghĩa nội dung của Cửu Lực, Tứ Trưởng và Tứ Thực bởi theo riêng 
từng mỗi phân (thì đã có trình bầy ở phần trên rồi). 


20. Hỏi: Những Tâm Sở nào khi sát na phối hợp với một vài nhóm Tâm thì 
không làm được Chỉ Thiên, Chỉ Đạo, Quyên và Lực ? Hãy trình bây tên gọi của 
nhóm Tâm ấy, luôn cả nêu lên nên tảng Giáo Pháp cho dẫn chứng với. 

Đáp: Một vài Tâm Sở khi sát na phối hợp với một vài nhóm Tâm thì không 
làm được Chi Thiền, Chi Đạo, Quyền và Lực, đó là: 


I. Tâm Sở Thọ, Tâm Sở Nhất Thống ở trong 10 Tâm Ngũ Song Thức thì 
không làm được Chỉ Thiền. 
2. Tâm Sở Nhất Thống 
e® ởtrong I8 Tâm Vô Nhân thì không làm được Chỉ Đạo. 
e ởtrong I6 Tâm Vô Cần thì không làm được Định Quyền và Định Lực. 
e© ởtrong l Tâm Si Tương Ưng Hoài Nghi thì không làm được Tà Định, 
Định Quyền và Định Lực. 
3. Tâm Sở Tầm ở trong 8 Tâm Vô Nhân (loại trừ 10 Tâm Ngũ Song Thúc) thì 
không làm được Chỉ Đạo. 
4. Tâm Sở Cần ở trong 1 Tâm Tiếu Sinh, 1 Tâm Khai Ý Môn thì không làm 
được Chỉ Đạo. 


Như dẫn chứng nên tảng Pàili đã có trình bầy rằng: “Pafñicavifñfñiànesu 
Jhànangàm, ahetfukesu Imaggangani na labbhanfiL tathà qvìiriyesuekaggatà 
Immdriyabalabhàvartmn na gacchaH, vicikicchàcitte pana mmaggabhàvd1m pi”- “Các 
Chỉ Thiên không thể tìm được ở trong Nơũ Thức. Các Lực không thể tìm được 
trong các Tâm không có tỉnh tấn. Các Chỉ Đạo không tìm thấy được ở trong các 
Tâm Vô Nhân. Cũng vậy, trong Tâm Tương Ung Hoài Nghi thì Nhất Thống không 
thể trở thành Chỉ Đạo, Quyền hoặc Lực. 

Giải thích: Ở trong 10 Tâm Ngũ Song Thức thường không có được Chi 
Thiền. Ở trong I8 Tâm Vô Nhân thường không có được Chi Đạo Tâm Sở Nhất 
Thống. Ở trong 16 Tâm Vô Cần thường không đạt đến Định Quyền và Định Lực. 
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Cũng vậy, Tâm Sở Nhất Thống ở trong Tâm Si Tương Ưng Hoài Nghỉ thường 
không đạt đên Tà Định, Định Quyên và Định Lực. 


21. Hỏi: Kệ ngôn trình bẩy Chỉ Pháp cả bẩy nhóm ở trong Tổng Hợp Hỗn 
Họp đã có trình bấy như thể nào ? Khi dịch nghĩa thì có ý nghĩa nội dung ra sao ? 
Đáp: Kệ ngôn trình bầy Chi Pháp cả bây nhóm ở trong Tổng Hợp Hỗn Hợp 
đã có trình như vầy: “Cha hefu pañca jhànañgà maggangà nava vafthu0o. 
SojJasindriyadhamumnà ca baladhammmà naverità. CaffàrodhipaHi vutftà tathàhàràH 
safadhà”- “Trên thực tế, thì chỉ có Lục Nhân, Ngũ Chỉ Thiên, Cửu Chỉ Đạo, 
Thập Lục Quyên, và Cứu Lực, đã có được trình bây. Cũng vậy, Tứ Trưởng và Tứ 
Thực cũng đã được đề cập đến ”. 
Dịch nghĩa ý nghĩa nội dung, ấy là: 
1. Nhân: rằng khi theo Chi Pháp Siêu Lý thì có được Lục Nhân, v.v. 
2. Trưởng: răng khi theo Chi Pháp Siêu Lý thì có được Tứ Trưởng, v.v. 


22. Hỏi: Hãy trình bây câu Chú Giải của các từ ngữ như tiếp theo đây: 1⁄ 
Tổng Họp Hồn Họp (Missakasangaha), 2⁄. Nhân (Hetu), 3⁄. Chỉ Thiên 
()}hànanga), 4. Chi Đạo (Magganga), 5⁄. Quyền (Indrìya), 6/. Lực (Bala), 7⁄. 
Trưởng (Adhipat), 8. Vật Thực (Àhàra). 

Đáp: Những câu Chú Giải của các từ ngữ ấy có nội dung như vây: 

1. Câu Chú Giải của từ ngữ Missakasangaha (Tổng Hợp Hỗn Họp), đô là: 
“Kusalàkusalàbyàkatamissakànamma hetuchakkàdìinam sangahotUL = Missaka 
sangaho”- “Liệt kê các nhóm với những Pháp Thực Tính gồm có Lục Nhân v.v. thể 
theo Thiện, Bắt Thiện và Vô Ký trộn lân vào nhau, bởi do thế mới được gọi tên là 
Tổng Hợp Hôn Hợp. ” 

2. Câu Chú Giải của từ ngữ He£u (Nhân), đó là: 

Hinoti vatfaHi phalam Eltehi tí hefuvo 
Laddhahetùhi te thìrà Rulharmmùlàya pàdapà 

“Quả báo thường sinh khởi bởi do những thể loại Pháp nảy, bởi do thể 
những thể loại Pháp nấy mới được gọi tên là Nhân”. Có nghĩa là tất cả các Pháp 
được đón nhận sự bảo trợ từ ở nơi Nhân thì thường có thực tính kiên định ở trong 
Cảnh như thế nảo, y như cây cối có rễ cây tươi tốt vươn trải ra như thế ấy. 

3. Câu Chú Giải của từ ngữ Jhànanga (Chỉ Thiên), đó là: 

Àlambamupanijhemi  Iii jhànàni vuccare 
Jhàpenfi và paccanike  ltpi phàngsaññma 

“Những thể loại Pháp nào thường đi vào thẩm thị Cảnh có đề mục Hoàn 
Tịnh (Kasiua) v.v. bởi do thế những thể loại Pháp ấy mới được gọi tên là Thiên 
Na.” Hoặc “Những thể loại Pháp nào thường thiêu đốt Pháp đối nghịch nhau, bởi 
do thể những thể loại Pháp ấy mới được goi tên là Thiên Na. ” Tức là 7 Chi Thiền. 

4. Câu Chú Giải của từ ngữ Magganga (Chỉ Đạo), đó là: 
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Sagatyà ca duggafyà ca Nibbànanassa ca pàpapà 
Tesaiica pathabhùtaftà Maggangànifi vuccare 
Maggassa và angànìfi MMaggangàniti samunaftà 

“Cứu Chỉ Pháp mà Ngài đã nói rằng là Chỉ Đạo, bởi vì làm thành tác nhân 
cho đi đến Thiện Thú, Khổ Thú, Níp Bàn; và làm thành đạo lộ cho đi đến Thiện 
Thú, Khổ Thú và Nịp Bàn.” Một phần khác nữa: “Cứu Chỉ Pháp mà Ngài gọi 
là Chỉ Đạo, bởi vì làm thành từng môi Chỉ Phân của Đạo. ” 

5. Câu Chú Giải của từ ngữ Indrìya (Quyển), là: “Indarnti paramaissariyan 
karomtti = Indriyàni”- “Những thể loại Pháp nào làm thành người chủ quản, 
nghĩa là thường tác hành cho bản thân được hoàn toàn độc lập; bởi do thế những 
thể loại Pháp ấy mới gọi tên là Quyên. ” 

6. Từ ngữ Bala (Lực) có nghĩa là “bất kinh động”. Như có Đàii trình bầy 
rằng: “4kampanaffhena balam”- “Gọi là Lực với ý nghĩa bất kinh động” Hoặc 
“Balyanti uppanne pafipakkhadhanune sahanii maddantti = Balàni”- “Những 
thể loại Pháp nào thường có năng lực đè nén Pháp đổi nghịch đã có sinh khởi, và 
có sự kham nhân chiến đấu tiêu diệt những thể loại Pháp đối nghịch ấy, bởi do thể 
những thể loại Pháp ấy được gọi tên là Lực. ” 

7. Câu Chú Giải của từ ngữ Adhipafdh (Trưởng) là: “4dhinàndam pafi = 
Adhipati”- “Pháp làm thành thủ trưởng của Pháp hữu quan với mình, hoặc Pháp 
làm thành trưởng trội hơn Pháp hữu quan với mình; bởi do thể Pháp ấy mới được 
gọi tên là Trưởng.” Hoặc một phần khác nữa: “4dhiko pati = Adhipati”- “Pháp 
làm thành thủ trưởng có năng lực cùng tột, hoặc Pháp làm thành trưởng trội có 
năng lực cùng tột; bởi do thế mới được gọi tên là Trưởng. ” 

§. Câu Chú Giải của từ ngữ Àhàra (Vật Thực), là: “4hàranfiti = Ìhàrà”- 
“Những thể loại Pháp nào thường dắt dẫn các Pháp làm thành quả báo của mình; 
bởi do thể những thể loại Pháp ấy được gọi tên là Vật Thực. ” 


23. Hỏi: Từ ngữ Jhàna (Thiên Na) có ÿ nghĩa như thế nào ? Và những 
Pháp chỉ làm thành đối nghịch đối với Chỉ Thiên ? Cho trình bầy theo riêng từng 
mỗi Chỉ Phản. 

Đáp: Chỗ gọi là Thiền Na đấy, có nghĩa là “Pháp chúng có thực tính đi 
vào thấm thị Cảnh một cách kiên định”. Đỗi với Cảnh bị chú mục, thì bất hạn 
định sẽ là Cảnh Nghiệp Xứ hoặc là chăng phải; sẽ là Hiệp Thế hoặc Siêu Thế; sẽ là 
Siêu Lý hoặc Chế Định đi nữa; với những thể loại nầy đều làm thành Cảnh của 
Thiền Na hết cả thầy. 

Lại thêm một phân khác nữa, từ ngữ nói rằng Thiền Na đây, được dịch nghĩa 
là “?hiêu đốt”. Từ ngữ “thiêu đốt” ở trong chỗ nây lập ý đến ' làm cho Pháp làm 
thành đổi nghịch với mình có năng lực phải bị thối giảm xuống”, hoặc “làm cho 
không khởi sinh lên được”. Tức là 6 Chi Thiền (loại trừ Ưu Thọ) hiện hữu ở trong 
Tâm Đáo Đại. Còn Chi Thiền hiện hữu ở trong Tâm Dục Giới thì có thực tính đi 
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vào thâm thị Cảnh một cách kiên định, và hiện bầy rõ ràng hơn là việc thiêu đốt 
Pháp làm thành đôi nghịch với mình. 


+ Pháp làm thành đối nghịch với Chi Thiền, đó là: 

.. Hôn Thùy là Pháp đối nghịch với Tâm (Viakka) 

. Hoài Nghỉ là Pháp đối nghịch với Tứ (Vieàra) 

. Sân Độc là Pháp đối nghịch với Hỷ Lạc (Pìf) 

Tham Dục là Pháp đối nghịch với Nhất Thông (Ekaggaià) 

. Trạo Cử, Hồi Hận và Uu Thọ là Pháp đối nghịch với Hỷ Thọ 
(Somanassa) và Xả Thọ (Upekkha) 

6. Hỷ Lạc và Hý Thọ là Pháp đỗi nghịch với Ưw Thọ (Domanassa) 


24. Hỏi: Cho giải thích cả chín Chỉ Pháp có Trí Tuệ, v.v. chỗ được gọi tên 
là Đô Đạo (Magga), và Đức Phật Ngài lập ý trình bây đạo lộ ngoài ra 12 Chỉ Đạo 
thì có được bao nhiêu thể loại ? Là những chỉ ? Răng tính theo Chỉ Pháp thì gỗm 
những chỉ ? 

Đáp: Chín Chi Pháp có Trí Tuệ, v.v. chỗ được gọi là Đồ Đạo đấy, cũng vì 
theo lẽ thường nhiên tất cả Chúng Hữu Tình luân hồi sinh tử ở trong 31 Cõi Giới, 
hoặc bậc đã được chứng đạt đến Níp Bàn, thì thường phải nương vảo tác nhân làm 
thành đạo lộ nâng đỡ sách tấn cho được chứng đạt đến. Như thế, Pháp làm 
thành tác nhân và thành đạo lộ cho đi đến các Cối Giới, và Níp Bàn, đó chính là 
12 Chi Đạo, gồm có Chánh Kiến, v.v. ấy vậy. 

Trong số lượng 12 Chi Đạo đây, thì có 8 Chỉ Đạo làm thành tác nhân và 
thành đạo lộ cho đi đến Cõi Thiện Thú và Níp Bàn, đó là: 1/. Chánh Kiến, 2/. 
Chánh Tư Duy, 3/. Chánh Ngữ, 4/. Chánh Nghiệp, 5/. Chánh Mạng, 6/. Chánh 
Tinh Tắn, 7/. Chánh Niệm, 8/. Chánh Định. 

Có 4 Chỉ Đạo làm thành tác nhân và thành đạo lộ cho đi đến Cõi Khổ Thú, 
đó là: 1/. Tà Kiến, 2/. Tà Tư Duy 3/. Tà Tinh Tắn, 4/. Tà Định. 

Ở trong Kinh Tạng, Đức Phật Ngài lập ý khải thuyết đạo lộ ở ngoài ra 12 
Chi Đạo như đã vừa đề cập đến đấy, thì vẫn còn hiện hữu thêm nữa, đó là: Tà Ngữ, 
Tà Nghiệp, Tà Mạng, và Tà Niệm. Thế nhưng khi sắp bầy thể theo Chi Pháp Siêu 
Lý thì chăng có chi đặc biệt; và Tà Ngữ chính là Tâm khởi sinh Bắt Thiện liên 
quan với Ngữ Ác Hạnh; Tà Nghiệp chính là Tâm khởi sinh Bất Thiện liên quan với 
Thân Ác Hạnh; Tà Mạng chính là Tâm khởi sinh Bắt Thiện liên quan với việc nuôi 
mạng ở trong đạo lộ bất chánh; và Tà Niệm chính là Tâm khởi sinh Bắt Thiện có 
Tưởng làm trưởng trội ở trong liên quan với việc nghĩ suy đến các điều Bắt Thiện. 


25. Hỏi: Cho giảng giải ở trong từ ngữ Indrìya ( Quyên) một cách ngắn 
gọn, luôn cả việc phân tích những thể loại Quyên nầy bởi theo Cõi Giới dựa theo 
nên tảng Giáo Pháp đã được đê cập đến. 
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Đáp: Giảng giải ở trong từ ngữ ndriya ( Quyển) một cách ngắn gọn dựa 
theo nên tảng Giáo Pháp đã được đẻ cập đến thì có ý nghĩa như vây: 

Từ ngữ Indrìya (Quyên) dịch nghĩa là “làm thành người chủ quản ” cô nghĩa 
là có khả năng làm cho Pháp Thực Tính câu sinh với mình, phải hiện hành 
theo mãnh lực của mình. Chẳng hạn như Nhãn Quyền làm thành người chủ quản 
ở trong việc trông thấy, tức là việc trông thấy sẽ được hiện khởi lên cũng phải 
nương vào Nhãn Thanh Triệt. Nếu không có Nhãn Thanh Triệt, thế rồi việc trông 
thấy cũng không thể sinh khởi lên được. Và việc trông thấy xa hoặc gần, trông 
thấy được rõ ràng hoặc không rõ ràng, đó cũng chính là do bởi nương từ ở nơi 
Nhãn Thanh Triệt ẫy vậy. Nếu như Nhãn Thanh Triệt có năng lực tốt đẹp, thì việc 
trông thấy cũng được thấy xa và rõ; và nêu như Nhãn thanh Triệt có năng lực yếu 
kém, thì việc trông thấy cũng chẳng thấy được xa và cũng không rõ ràng. Với 
những thể loại nầy, là cũng chính do bởi Nhãn Thanh Triệt đã tạo tác cho hiện 
hành theo mãnh lực của bản thân mình ở trong việc chủ quản ấy vậy. 

Ở trong các Quyền khác cũng tương tự như nhau, tức là từng mỗi Quyền 
cũng có chức năng chủ quản, nghĩa là tạo tác cho Pháp Thực Tính liên quan với 
bản thân được hiện hành theo mãnh lực của mình. 


+ Việc phân tích Nhị Thập Nhị Quyền bởi theo Cối Giới (Bhùmi), đó là: 

1. Nhãn Quyền, Nhĩ Quyển, Tỷ Quyên, Thiệt Quyên, Thân Quyền, Nữ 
Quyên, Nam Quyền, Lạc Quyên, Khổ Quyền, Hỷ Quyền, kết hợp cả 10 Quyền nầy 
lại đều là Pháp Dục Giới hết cả thấy; bởi do thế gọi là Dục Quyền (Kàmaindria). 

BI Mạng Quyền, Ý Quyển, Xả Quyên, Tín Quyên, Tấn Quyên, Niệm Quyền, 
Định Quyển, Tuệ Quyền, kết hợp cả 8 Quyền này lại được làm thành Pháp Dục 
Giới, Pháp Sắc Giới, Pháp Vô Sắc Giới và Pháp Siêu Thế; bởi do thế gọi là Dục 
Giới Quyền, Sắc Giới Quyên, Vô Sắc Giới Quyền, và Siêu Thể Quyên (Kàma, 
Rùpa, Arnpa, Lokuttaraindrìiya). 

3. Hỷ Quyên được làm thành Pháp Dục Giới, Pháp Sắc Giới, Pháp Vô Sắc 
Giới và Pháp Siêu Thế; bởi do thế gọi là Dục Giới Quyên, Sắc Giới Quyên, và Siêu 
Thể Quyên. 

4. Vị Trị Đương Trì Quyên, Dĩ Tri Quyên, Cụ Trì Quyền, kết hợp cả 3 
Quyền này lại đều được làm thành Pháp Siêu Thế hết cả thấy; bởi do thế gọi là 
Siêu Thế Quyên. 


26. Hỏi: Từ ngữ Bala (Lực) có nghĩa là “bất kinh động” luôn cả có năng 
lực kham nhân đè nén được các Pháp đổi nghịch; muốn biết răng “bắt kinh động ” 
ấy như thế nào, có năng lực kham nhân đè nén và chiến đấu tiêu diệt các Pháp đối 
nghịch như thế nào ? Hãy giải thích luôn cả nêu lên phân Pàili dẫn chứng trình 
bây và không cân phải dịch nghĩa. 
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Đáp: Từ ngữ Bala (Lực) có nghĩa là “bất kinh động”. Như có Pàii trình 
bầy rằng: “4kampanafthena bala—t”- “Gọi là Lực với ý nghĩa bất kinh động” 
Hoặc “Baliyanfi uppanne pafipakkhadhamme sahanfi maddantti = Balàni”- 
“Những thể loại Pháp nào thường có năng lực đè nén Pháp đối nghịch đã có sinh 
khởi, và có sự kham nhân chiến đầu tiêu diệt những thể loại Pháp đối nghịch ấy, 
bởi do thể những thể loại Pháp ấy được gọi tên là Lực. ” 

Lời giải thích: Thông thường tất cả các vị tướng quân thường bắt kinh động 
ở trong chức nghiệp của mình như thế nào, thì Cửu Chi Pháp có Tín, v.v. cũng 
thường bất kinh động ở trong chức năng của mình, như là sự sùng tín, sự nỗ lực 
tinh cần, v.v. như thế Ấy, nên mới được gọi tên Lực. 

Sự bất kinh động có hai thẻ loại, đó là: 

1/. Có một vài vị tướng quân bất kinh động ở trong chức nghiệp của mình; 
có nghĩa là sự làm thành người chủ quản sống ở trong quyên lực chỉ huy của mình, 
và một khi có được tiếp xúc với quân thù rồi thì bất kinh động, vả lại có khả năng 
diệt trừ bọn quân thù ấy được. Điều này như thế nào, thì những thể loại Pháp Lực 
ở bên phía Thiện cũng bắt kinh động ở trong chức năng của mình, và có khả năng 
diệt trừ Pháp Bất Thiện ở phần đối nghịch với mình, cho tiệt diệt đi được. Như 
trường hợp về Tín Lực có sự sùng tín một cách kiên định bất kinh động, và có khả 
năng diệt trừ Pháp Bất Thiện làm thành tác nhân cho khởi sinh lên sự bất khả tín, 
cho phải bị tiệt diệt đi được chẳng hạn như vậy. 

2/. Có một vài vị tướng quân bất kinh động ở trong chức nghiệp của mình; 
có nghĩa là chỉ đơn nhất làm thành người chủ quản ở trong quyền lực chỉ huy của 
mình mà thôi, thế nhưng một khi có được tiếp xúc với quân thù thì lại không có 
khả năng để sẽ diệt trừ bọn quân thù ây cho phải bị thất bại thảm hại đi được. 
Điều nầy như thế nào, thì những thể loại Pháp Lực ở bên phía Bất Thiện quả thật 
có sự bất kinh động ở trong chức năng của mình, tức là chỉ có đơn nhất kiên trụ ở 
trong Pháp cùng câu sinh với mình mà thôi; thế nhưng một khi Pháp Thiện ở phần 
đối nghịch với mình đang sinh khởi lên, thì lại không có khả năng để sẽ diệt trừ đi 
được; phải bị thối giảm và hiện hành đi theo ở phần Thiện Pháp. Như trường hợp 
về Vô Tàm Lực quả thật có sự bất kinh động ở trong việc không có hồ thẹn đối với 
Ác Hạnh; thế nhưng một khi Tàm Lực sinh khởi lên rồi thì Vô Tàm Lực cũng phải 
bị thất bại, và không còn có khả năng để kiên trụ được nữa, chẳng hạn như vậy. 
Như có phần Pàli dẫn chứng trình bầy răng: 


Asaddhiye kosajjeca — Muffhassacce ca uddhacce 


AvUjàya ahirike Noffappe ca na kampare. 
Tasmaà saddhàdayo satta Kusalàdì balàmi ca 
Yutfesveva akqmpena Upafiñàpi taimmnàmikà. 


“Thất Chỉ Pháp có Tín, v.v. ở phân những thể loại Thiện và Võ Ký đây, gọi 
tên là Lực vì lẽ theo tuân tự bát kinh động ở trong Pháp Bát Thiện; có nghĩa là Tĩn 
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thường bất kinh động ở trong Pháp Bắt Thiện làm thành tác nhân cho sinh khởi sự 
bất tín. Cần thường bất kinh động ở trong Pháp Bắt Thiện làm thành tác nhân 
cho sinh khởi sự lười biếng. Niệm thường bất kinh động ở trong Pháp Bắt Thiện 
làm thành tác nhân cho sinh khởi việc thất niệm. Định thường bắt kinh động ở 
trong sự phóng dật. Tuệ thường bất kinh động ở trong việc bất liễu trì Chân Lý. 
Tàm thường bất kinh động ở trong sự không có hồ thẹn đối với Ác Hạnh. Quý 
thường bất kinh động ở trong sự không có giật mình ghê sợ đối với Ác Hạnh. 

Ngay cả Pháp Bất Thiện có những thể loại Cần, Vô Tàm, Vô Quý đây, cũng 
được gọi tên là Lực, vì lẽ chỉ bất kinh động đơn nhất ở trong Pháp Tương Ung với 
mình mà thôi. ” 


27. Hỏi: Cho trình bầy câu Chú Giải ở trong từ ngữ Adhipat (Trưởng) và 
Pháp được làm thành Trưởng đấy thì ở trong thể loại Tâm Đồng Lực nào ? Vả lại 
cho nêu lên phần Pàii dẫn chứng để trình bây. 

Đáp: Câu Chú Giải của từ ngữ Adhipafi (Trưởng) là: “S4dhinàndụu pafi = 
Adhipati”- “Pháp làm thành thủ trưởng của Pháp hữu quan với mình, hoặc Pháp 
làm thành trưởng trội hơn Pháp hữu quan với mình; bởi do thể Pháp ấy mới được 
gọi tên là Trưởng.” Hoặc một phần khác nữa: “4dhiko pati = Adhipati”- “Pháp 
làm thành thủ trưởng có năng lực cùng tội, hoặc Pháp làm thành trưởng trội có 
năng lực cùng tột; bởi do thế mới được gọi tên là Trưởng. ” 

Pháp được làm thành Trưởng đấy, thì chỉ phải ở trong Tâm Đồng Lực Nhị 
Nhân hoặc Đồng Lực Tam Nhân mà thôi; bởi do thế Ngài Giáo Thọ Sư 
Anuruddha mới trình bầy để ở trong bộ Tổng Hợp Nội Dung Vô Tỷ Pháp rằng: 
“Dvihetukatthetujavanesveva yathàsambhavam adlipatlekova labbhafI”~ “Trong 
Tứ Trưởng thì chỉ có một Trưởng được chứng đắc một lần, tùy theo trường họp, và 
chỉ ở trong các Tâm thuộc Nhị Nhân hoặc Tam Nhân. ` Duy nhất chỉ có được một 
Trưởng ở trong số lượng Tứ Trưởng, và tùy theo trường hợp chỉ sẽ được hiện hành 
ở trong các Tâm Đồng Lực Nhị Nhân và Tâm Đồng Lực Tam Nhân mà thôi. 


28. Hỏi: Cho trình bây sự khác biệt giữa Pháp làm thành Trưởng, làm 
thành người chủ quản của Quyên với sự làm thành Trưởng, làm thành người chủ 
quản của Trưởng một cách đây đủ chỉ tiết. 

Đáp: 1. Pháp làm thành Trưởng, làm thành người chủ quản bởi theo sự làm 
thành Quyền đây, một khi sinh khởi lên thì thường đồng câu sinh trong cùng một 
lúc được nhiều Quyên với nhau mà không có việc bất hòa lẫn nhau; bởi vì những 
thể loại Pháp làm thành Quyền đây chỉ làm thành Trưởng đặc biệt đơn nhất ở trong 
chức năng của mình mà thôi. Có nghĩa là Nhãn Quyền chỉ làm thành Trưởng đặc 
biệt đơn nhất ở trong việc trông thấy. Ý Quyền cũng chỉ làm thành Trưởng đặc 
biệt đơn nhất ở trong việc tiếp thâu Cảnh. Tín Quyên cũng chỉ làm thành Trưởng 
đặc biệt đơn nhất ở trong sự sùng tín, v.v. Chẳng hạn như khi cái Tâm Đại Thiện 
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thứ nhất sinh khởi lên thì ở trong cái Tâm Đại Thiện đồng câu sinh với Tâm Sở 
đây, có được 8 Pháp làm thành Quyền cùng câu sinh với nhau, đó là: Mạng Quyền, 
ý Quyền, Hỷ Quyền, Tín Quyền, Cần Quyền, Niệm Quyên, Định Quyền, và Tuệ 
Quyền. 

Ở trong những cả Bát Quyền cùng câu sinh với cái Tâm Đại Thiện thứ nhất 
nây, thì Tâm Sở Mạng Quyên làm thành Trưởng chủ quản ở trong chức năng bảo 
hộ Tâm — Tâm Sở cùng câu sinh với mình. Cái Tâm Đại Thiện thứ nhất thì làm 
thành Trưởng chủ quản ở trong việc tiếp thâu Cảnh. Hỷ Quyền thì làm thành 
Trưởng chủ quản ở trong việc thụ hưởng Cảnh an lạc về Tâm. Tín Quyền thì làm 
thành Trưởng chủ quản ở trong việc sùng tín. Cần Quyền thì làm thành Trưởng 
chủ quản ở trong việc tỉnh cần. Niệm Quyền thì làm thành Trưởng chủ quản ở 
trong việc đạt được ghi nhớ. Định Quyền thì làm thành Trưởng chủ quản ở trong 
việc kiên trụ với Cảnh. Tuệ Quyền thì làm thành Trưởng chủ quản ở trong việc 
liễu tri được Chân Lý. Từng mỗi phần làm theo mỗi chức năng riêng biệt, và 
không có việc cắm chỉ làm thành Trưởng lẫn nhau. Do vậy mới gọi là “23mm 
thành Trưởng, làm thành người chủ quản bởi theo sự làm thành Quyển. ” 

2. Còn sự làm thành Trưởng, làm thành người chủ quản bởi theo sự làm 
thành Trưởng đẫy, một khi sinh khởi ở trong từng mỗi giai đoạn thì thường chỉ 
được sinh khởi duy nhất một thê loại Pháp mà thôi. Chắng hạn như ở trong sát na 
Dục làm thành Trưởng, tức là có sự duyệt ý một cách đũng mãnh hiện khởi lên rồi, 
thì Cần, Tâm, và Tuệ cũng phải thuận tùng theo Dục ở trong các Cảnh ấy. Nếu ở 
giai đoạn nào Cần làm thành Trưởng, tức là có sự tinh cần một cách đũng mãnh 
hiện khởi lên rồi, thì Dục, Tâm, và Tuệ cũng phải thuận tùng theo Cần đi ở trong 
các Cảnh ấy. Nếu ở giai đoạn nào Tâm làm thành Trưởng, tức là có sự chú tâm 
một cách dũng mãnh hiện khởi lên rồi, thì Dục, Cần, và Tuệ cũng phải thuận tùng 
theo Tâm đi ở trong các Cảnh ấy. Và nếu ở giai đoạn nào Tuệ làm thành Trưởng, 
tức là có sự liễu tri được Chân Lý hiện khởi lên rồi, thì Dục, Cần và Tâm cũng phải 
thuận tùng theo Tuệ đi ở trong các Cảnh ấy, tương tự như nhau. 

Tóm lại, rằng sự làm thành Trưởng bởi theo sự làm thành Quyển thì ở trong 
từng. mỗi một giai đoạn, thường đồng câu sinh trong cùng một lúc được nhiều 
Quyền với nhau mà không có việc bất hòa lẫn nhau. Còn sự làm thành Trưởng 
bởi theo sự làm thành Trưởng thì trong từng mỗi giai đoạn thường chỉ được sinh 
khởi duy nhất một thể loại Pháp mà thôi, và không thể có nhiều Trưởng cùng sinh 
khởi lên với nhau được. 


29. Hỏi: Ngài đã nói rằng Pháp nào thường dắt dân đưa đến trồ sinh quả 
báo của mình, và Pháp ấy được gọi tên là Àhàra (Vật Thực). Muốn biết được 
hiểu biết đến từ ngữ “dắt dẫn đến” là dắt dẫn đến như thế nào? Xin cho lời giải 
thích và cho trình bây đến việc dắt dẫn của cả Tứ Thực theo riêng từng môi phân, 
luôn cả nêu phân Pàli dẫn chứng lên để trình bây với. 
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Đáp: Từ ngữ Àhàra (Vật Thực) dịch nghĩa là “dắt dẫn đến” có nghĩa là 
“làm cho quả bảo sinh khởi, vả lại giúp đỡ ủng hộ cho được tôn tại, và được tăng 
trưởng lên”. Tương tự như nói với nhau rằng “công việc nây được thiết lập lên, và 
được phát triển lên là cũng do bởi người quản lý làm thành nhà hướng dân dìu 
đất” và nễu thiếu mắt người quản lý nây đi rôi, thì các công việc ây sẽ không có 
thể tồn tại và phát triển lên được. Điều nây như thế nào thì sự sinh hoạt của tất cả 
Chúng Hữu Tình cũng tương tự như nhau, tức là một khi tất cả Chúng Hữu Tình đã 
được sinh khởi với mãnh lực của Bất Thiện Nghiệp Lực và Thiện Nghiệp Lực 
Hiệp Thé, thì Hữu Tình ấy sẽ có được sinh mệnh hiện hữu và được phát triển lên, 
là cũng do bởi nương vào Bồ Phẩm ở trong các vật thực sai khác làm thành người 
dắt dẫn cho Sắc Vật Thực sinh khởi đối với tất cả Chúng Hữu Tình ấy. Và khi Sắc 
Vật Thực đã sinh khởi rồi, thì cũng làm cho Hữu Tình ấy có được sinh mệnh hiện 
hữu và được phát triển lên; bởi do thế chất Bổ Phẩm nảy mới được gọi tên là 
Đoàn Thực. 

Xúc (Phassa) được gọi là Vật Thực cũng vì làm thành người dắt dẫn Thọ. 
Lẽ thường tất cả Chúng Hữu Tình ở trong thế gian này có sự nhận thức an lạc (Hỷ 
Thọ), bất an (Ư%w Thọ) hoặc thản nhiên (X¿ Thọ), đã là thực tính của những cảm thọ 
đây sẽ hiện khởi lên được thì trước tiên cũng phải do nương vảo việc tiếp xúc giữa 
Cảnh, Môn và Tâm. Việc tiếp xúc giữa cả ba thực tính nầy gọi là Xúc. Nếu 
không có Xúc là việc tiếp xúc nầy đây, thì các sự nhận thức ấy cũng sẽ không thê 
hiện khởi lên được. Và một khi đã thiếu mất sự nhận thức ấy đi rồi, thì tương tự 
như nhau, Tham là sự duyệt ý và dính mắc ở trong các Cảnh, là chỗ làm thành tác 
nhân cho việc tiễn hóa của Thế Giới Hữu Tình nây cũng không thê có được; bởi do 
thế Xúc đây mới được gọi tên là Xúc Thực. 

Tự Tác Ý (Cefanà) được gọi là Vật Thực cũng vì làm thành người dắt dẫn 
cho Tâm Quả Dị Thục, gồm có Tâm Tái Tục, Tâm Hữu Phân, Tâm Nhãn Thức,v.v. 
sinh khởi lên được. Lẽ thường tất cả Chúng Hữu Tình, chỉ ngoại trừ bậc Vô Sinh, 
khi mệnh chung rồi thì thường có việc việc tái tục tiếp nối trở lại ngay tức thì, và 
tiếp theo đó là có việc trông thấy, việc được lắng nghe, việc ngửi khí hơi, việc nêm 
mùi vị, việc xúc chạm hiện khởi lên. Những thể loại này đều là Thức Quả Dị 
Thục hết tất cả, và Pháp làm thành tác nhân từ nơi việc sinh khởi của những thể 
loại Thức Quả Dị Thục này, cũng chính là Tư Tác Ý có việc sắp bầy tạo tác các sự 
việc ấy hữu quan với Thân Hành cũng có, hoặc Ngữ Hành cũng có, hoặc Ý Hành 
cũng có. Nếu nhỡ như không có Tư Tác Ý làm thành người sắp bẩy tạo tác, thế 
rồi tất cả Chúng Hữu Tình một khi đã mệnh chung thì cũng sẽ không có việc tục 
sinh, việc trông thấy, việc được lăng nghe, v.v. 

Có hai thể loại Tư Tác Ý làm thành người dắt dẫn cho tất cả Chúng Hữu 
Tình sinh khởi, và có được những thể loại từ nơi việc trông thấy, việc được lắng 
nghe, v.v., đó là: Tư Tác Ý hiện hữu ở trong các Tâm Bất Thiện và Tâm Thiện 
Hiệp Thế làm thành người dắt dẫn cho Thức Quả Dị Thục sinh khởi một cách trực 
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tiếp. Còn Tư Tác Ý hiện hữu ở trong các Tâm khác, phần ngoài ra Bất Thiện và 
Thiện Hiệp. Thế, thì làm thành người dắt dẫn Uân Tương Ưng với nhau cho sinh 
khởi chỉ ngần ấy mà thôi. Với lý do này, Tâm Sở Tư được gọi tên là Ý Tư Thực. 

Tất cả Tâm gọi là Vật Thực cũng vì làm thành người dắt dẫn cho Tâm Sở và 
Sắc Nghiệp sinh khởi. Lẽ thường Tâm và Tâm Sở cho dù quả thật là câu sinh với 
nhau đi nữa, tuy nhiên Tâm thường làm thành nhân vật chánh yếu dắt dẫn của Tâm 
Sở và Sắc Nghiệp. Đối với Tâm Tái Tục thì làm thành người dắt dẫn cho Tâm Sở 
và sắc Nghiệp sinh khởi. Còn Tâm Chuyên Khởi thì chỉ làm thành người. dắt dẫn 
cho Tâm Sở mà thôi. Bởi do thế, Sắc Nghiệp sinh ở trong Thời Chuyên Khởi 
(Pavattikàla - Thời Bình Nhật), hoặc Sắc Nghiệp của Phạm Thiên Hữu Tình Vô 
Tưởng, thì thường chăng có nương sinh do từ nơi Tâm ở ngay trong kiếp sống nây, 
mà thường là nương sinh từ ở nơi Nghiệp Quá Khứ được gọi là Nghiệp Thức 
(Kammnaviññàna) làm thành người dắt dẫn cho sinh khởi. Với lý do nầy, £ất cả 
các Tâm mới được gọi tên là Thức Thực. 


+ Và việc dắt dẫn của cả Tứ Thực theo riêng từng mỗi phần thì có như vây, 
đó là: 

I. Đoàn Thực: thì dắt dẫn Tổng Hợp Vật Thực Bát Thuần cho sinh khởi trong 
Uẫn Giới Tính của tất cả Chúng Hữu Tình. 

2. Xúc Thực: thì dắt dẫn 7họ là việc thụ hưởng Cảnh an lạc cũng có, khổ đau 
cũng có, thản nhiên cũng có. 

3. Ý Tư Thực: thì dắt dẫn 7hức Tái Tục là việc sinh thành Nhân Loại, Chư 
Thiên, Phạm Thiên, Hữu Tình Địa Ngục, và Thức Chuyển Khởi: là việc trông 
thấy, việc được lắng nghe, v.v. 

4. Thức Thực: thì dắt dẫn Tâm Sở và Sắc Nghiệp. 


Như có kệ ngôn trình bầy rằng: 


Qjafthaimakarùpdmm ye Vedanam pafisandhikam 
Nàmarùpatu àharani TasrnàhàràHi vuccare 


“Những thể loại Pháp nào thường dắt dẫn theo riêng từng mỗi của Tổng 
Họp Vật Thực Bát Thuần, của Thọ, của Thức Tái Tục, Tâm Sở và Sắc Nghiệp; 
bởi do thê những thê loại Pháp áy mới được gọi tên là Vật Thực. ” 


30. Hỏi: Hãy trình bây Pháp như tiếp theo đây: 

._ Pháp làm được Chỉ Thiên nhưng không làm được Chỉ Đạo. 
._ Pháp làm được Chỉ Đạo nhưng không làm được Chỉ Thiễn. 
._ Pháp làm được cả hai Chỉ Thiên và Chỉ Đạo. 

._ Pháp không làm được cả hai Chỉ Thiên và Chỉ Đạo. 

._ Pháp làm được Chỉ Đạo nhưng không làm được Lực. 

._ Pháp làm được Lực nhưng không làm được Chỉ Đạo. 
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7... Pháp làm được cả hai Chỉ Đạo và Lực. 

Š. Pháp không làm được cả hai Chỉ Đạo và Lực. 

Đáp: Tuần tự trình bầy theo các câu hỏi đã được nêu lên: 

. Pháp làm được Chi Thiền nhưng không làm được Chi Đạo; tức là Tâm Sở 
Tầm, Tâm Sở Hỷ Lạc, và Tâm Sở Thọ ở trong III Tâm (loại trừ 10 Tâm 
Ngũ Song Thức); Tâm Sở Tầm ở trong § Tâm Vô Nhân; Tâm Sở Nhất 
Thống ở trong 8 Tâm Vô Nhân và I Tâm Si Tương Ưng Hoài Nghi. 

. Pháp làm được Chi Đạo nhưng không làm được Chi Thiền; tức là Tâm Sở 
Niệm, Tâm Sở Trí Tuệ, 3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phần, Tâm Sở Tà Kiến và Tâm 
Sở Cần ở trong 103 Tâm (loại trừ 1 Tâm Khai Ý Môn, 1 Tâm Tiếu Sinh). 

. Pháp làm được cả hai Chi Thiền và Chi Đạo; tức là Tâm Sở Tầm ở trong 47 
Tâm (loại trừ 8 Tâm Vô Nhân); Tâm Sở Nhất Thống ở trong 102 Tâm (loại 
trừ 18 Tâm Vô Nhân, 1 Tâm Sĩ Tương Ung Hoài Nghì). 

. Pháp không làm được cả hai Chi Thiên và Chi Đạo; tức là 89 Tâm, 40 Tâm 
Sở (loại trừ 12 Tâm Sở, ấy là Thọ, Nhất Thống, Tầm, Tứ, Cần, Hỷ Lạc, Tà 
Kiến, Niệm, 3 Ngăn Trừ Phần, Trí Tuệ ở chỗ làm thành Chi Thiên và Chỉ 
Đạo); và Tâm Sở Thọ, Tâm Sở Nhất Thống ở trong 10 Tâm Ngũ Song Thức; 
Tâm Sở Cần ở trong I Tâm Khai Ý Môn, và I Tâm Tiếu Sinh, 28 Sắc Pháp, 
Níp Bàn. 

. Pháp làm được Chi Đạo nhưng không làm được Lực; tức là Tâm Sở Tầm ở 
trong 47 Tâm (loại trừ § Tâm Vô Nhân), Tâm Sở Tà Kiến, và 3 Tâm Sở 
Ngăn Trừ Phân. 

. Pháp làm được Lực nhưng không làm được Chi Đạo; tức là Tâm Sở Tín, 
Tâm Sở Tàm, Tâm Sở Quý, Tâm Sở Vô Tàm, Tâm Sở Vô Quý, và Tâm Sở 
Cần, Tâm Sở Nhất Thống ở trong I Tâm Khai Ý Môn, 1 Tâm Tiếu Sinh. 

. Pháp làm được cả hai Chi Đạo và Lực; tức là Tâm Sở Trí Tuệ, Tâm Sở 
Niệm, và Tâm Sở Cần ở trong 103 Tâm (loại trừ I Tâm Khai Ý Môn, I Tâm 
Tiếu Sinh); Tâm Sở Nhất Thống ở trong 102 Tâm (loại trừ I1§ Tâm Vô 
Nhân, I Tâm Sĩ Tương Ưng Hoài Nghĩ). 

. Pháp không làm được cả hai Chi Đạo và Lực; tức là 89 Tâm, 38 Tâm Sở 
(loại trừ 14 Tâm Sở, ấy là Tâm Sở Nhất Thống, Tâm Sở Tầm, Tâm Sở Cần, 
Tâm Sở Vô Tàm, Tâm Sở Vô Quý, Tâm Sở Tà Kiến, Tâm Sở Tín, Tâm Sở 
Niệm, Tâm Sở Tàm, Tâm Sở Quý, 3 Tâm Sở Ngăn Trừ Phần, Tâm Sở Trí 
Tuệ ở trong Chị Đạo và Lực); và Tâm Sở Nhất Thống ở trong I6 Tâm Vô 
Cần và 1 Tâm Si Tương Ưng Hoài Nghi, 28 Sắc Pháp, Níp Bàn. 


VẤN VÀ ĐÁP TRONG TỎNG HỢP ĐĂNG GIÁC PHẦN 
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3l. Hỏi: Cho phân tích 37 thể loại Pháp Đăng Giác Phần theo việc phân 


chia thành từng nhóm; và hãy trình bây ý nghĩa nội dung luôn cả Chỉ Pháp ở trong 
các Pháp Đăng Giác Phần như tiêp theo đây: 


1. Thân Tùy Quán Niệm Xứ (Kàyànupassanàsatipaffhàna) 


2. Pháp Tùy Quán Niệm Xư (Dhamumànupassanasatipafthàna) 
3. Dppannànam pàpakàndĩn pahànàya vàyàmo. 

4. Anuppannànarm pàpakàng1n anuppàdàya vàyàmo. 

5. Dục Thân Túc (Chadiddhipàda) 

6ó. Thẩm Thần Túc (Vimarmsiddhipàda) 

7. Tấn Quyên (Viriyindrìya) 

6. Tín Lực (Saddhàbala) 

9. Tuệ Lực (Pañfñiàbala) 


10.Hỷ Lạc Đẳng Giác Chỉ (Pìisambojjhanga) 
11.Định Đẳng Giác Chỉ (Samàdhisambojjhaiga) 
12.Cháảnh Tư Duy (Sanunàsankappa) 
13.Cháảnh Định (Samu=nàsamadhi) 
Đáp: Phân tích 37 Pháp Đắng Giác Phần theo việc phân chia thành từng 


nhóm thì có như vây: Tứ Niệm Xứ, Tứ Chánh Cần, Tứ Thần Túc, Ngũ Quyên, Ngũ 
Lực, Thât Giác Chị, Bát Đạo. 


Ỹ nghĩa nội dung và luôn cả Chi Pháp ở trong những thê loại Pháp Đăng 


Giác Phần đấy, thì có như vây: 


1; 


Thân Tùy Quán Niệm Xứ (Kàyànupassanàsaiipaffhàna) có nghĩa là Niệm 
kiên trụ ở trong việc thâm sát hữu quan với thân thể, tức là Sắc Uẫn có hơi 
thở vô ra, tiêu oai nghi, đại oai nghi, v.v. Chi Pháp tức là Tâm Sở Niệm ở 
trong ö Tám Đại Thiện, ö Tám Đại Duy Tác, 26 Tâm Đồng Lực Kiên Cố. 


. Pháp Tùy Quán Niệm Xứ (Dhamumànupassanàsatfipaffhàna) có nghĩa là 


Niệm kiên trụ ở trong việc thâm sát hữu quan với Pháp Thực Tính đang hiện 
hữu thể theo trạng thái Phi Thực Ngã; vả lại có Thực Tính của Tham, Sân, 
SI, v.v. Chị Pháp tức là Tâm Sở Niệm ở trong ö Tâm Đại Thiện, 6S Tám Đại 
Duy Tác, 26 Tâm Đồng Lực Kiên Cố. 


._Uppannànarn pàpakàndtn pahànàya vàyàmo có nghĩa là “Tĩnh cần đề đoạn 


trừ Ác Pháp đã có sinh khởi lên rồi”. Chi Pháp tức là Tâm Sở Cần ở trong 
21 Tâm Thiện. 


._ Anuppannàndin pàpakàngtnu anuppàdàya vàyàmo có nghĩa là ““[ĩnh cần đê 


ngăn ngừa không cho Ác Pháp sẽ sinh khởi lên được”. Chi Pháp tức là Tâm 
Sở Cần ở trong 2l Tâm Thiện. 


. Dục Thần Túc (Chandiddhipàda) có nghĩa là “Sự hoan hỷ duyệt ý một cách 


dũng mãnh àm thành túc căn khởi lập đưa đến sự thành tựu viên mãn Thiền 
Định, Đạo, Quả”. Chị Pháp tức là 7m Sở Dục ở trong 2l Tâm Thiện. 
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6. Thẩm Thân Túc (Vinamsiddhipàda) có nghĩa là “Trí Tuệ một cách dũng 
mãnh làm thành túc căn khởi lập đưa đến sự thành tựu viên mãn Thiền Định, 
Đạo, Quả”. Chị Pháp tức là 714mm Sở Trí Tuệ ở trong I7 Tâm Thiện Tương 
Ung Trí. 

7. Tấn Quyên (Vìriyindrìya) có nghĩa là “Tĩnh Tần làm thành người chủ quản ở 
trong sự nô lực tĩnh cần đối với sự vật thích hợp”. Chi Pháp tức là Tâm Sở 
Cân ở trong 8 Tâm Đại Thiện, 8 Tâm Đại Duy Tác, 26 Tâm Đồng Lực Kiên 
Có. 

§. Tín Lực (Saddhàbala) có nghĩa là “Tín làm thành người bất kinh động ở 
trong sự sùng tín đối với sự vật thích hợp”. Chỉ Pháp tức là Tâm Sở Tín ở 
trong ö Tám Đại Thiện, ö Tám Đại Duy Tác, 26 Tâm Đồng Lực Kiên Cố. 

9, Tuệ Lực (Pañfñiàbala) có nghĩa là “Trí Tuệ làm thành người bất kinh động ở 
trong việc liễu tri được Chân Lý”. Chi Pháp tức là Tâm Sở Trí Tuệ ở trong 
4 Tâm Đại Thiện Tương Ung Trí, 4 Tâm Đại Duy Tác Tương Ung Thí, 26 
Tâm Đồng Lực Kiên Cố. 

10. Hỷ Lạc Đăng Giác Chỉ (Pìnsambojjhanga) có nghĩa là “Sự thỏa lòng duyệt 
ý làm thành Chi Phần của việc liễu tri Tứ thánh Để”. Chi Pháp tức là Tâm 
Sở Hỷ Lạc ở trong 4 Tâm Đại Thiện Câu Hành Hỷ, 4 Tám Đại Duy Tác Câu 
Hành Hý, 30 Tâm Đồng Lực Kiên Có Hỷ Thọ (Sappìikaappanàjavana); 
hoặc 3 Tâm Thiện Sắc Giới, 3 Tâm Duy Tác Sắc Giới, 8 Tâm Siêu Thế. 

11. Định Đẳng Giác Chi (Samàdhisambojjhanga) có nghĩa là “Sự kiên trụ ở 
trong Cảnh làm thành Chi Phần của việc liễu tri Tứ Thánh Đế”. Chi Pháp 
tức là Tâm Sở Nhất Thống ở trong 8 Tâm Đại Thiện, 8 Tâm Đại Duy Tác, 26 
Tâm Đồng Lực Kiên Cố. 

12. Chánh Tư Duy (Samunàsankappa) có nghĩa là “Sự nghĩ suy chân chánh 
làm thành đạo lộ cho đi đến Đạo Quả, Níp Bàn”. Chị Pháp tức là Tâm Sở 
Tâm ở trong Š Tám Đại Thiện, Š Tâm Đại Duy Tác, 10 Tám Đồng Lực Sơ 
Thiên, hoặc 1 Tâm Thiện Sắc Giới, I Tâm Duy Tác Sắc Giới, 8 Tâm Siêu 
Thể. 

13. Chánh Định (Sammmàsamaàdln) có nghĩa là “Sự kiên trụ định thức chân 
chánh làm thành đạo lộ cho đi đến Đạo Quả, Níp Bàn”. Chi Pháp tức là 
Tâm Sở Nhất Thống ở trong 8 Tâm Đại Thiện, 8 Tâm Đại Duy Tác, 26 Tâm 
Đồng Lực Kiên Cố. 


32. Hỏi: Kệ ngôn trình bây đến Chỉ Pháp ở trong Tổng Hợp Đăng Giác 
Phân đã trình bầy như thể nào ? 

Đáp: Kệ ngôn trình bầy đến Chi Pháp ở trong Tổng Hợp Đăng Giác Phần 
có như vầy: “Chando ciftatn upekkhà ca saddhà passaddhi pìtiyo. Samumnàdifthi 
ca sankappo vàyàmo viratifayam. — SamunàsaHi samàdhìi cuddasete sabhàvato. 
Saffatimsappabhedena sattadhà tatha sangaho”- “Như vậy, Tổng Hợp nây khi 
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phân loại thì có được bẩy nhóm Pháp, gốm có 37 thể loại thể theo Thực Tính 
Pháp, đó là: Dục, Tâm, Trung Gian, Tín, Khinh An, Hỷ Lạc, Chánh Kiên, Chánh 
Tư Duy, Chánh Tĩnh Tân, ba Ngăn Trừ Phán, Chánh Niệm và Chánh Định ”. 


33. Hỏi: Cho trình bây Chỉ Pháp của Pháp Đăng Giác Phân có các vị trí 
nhự tiếp theo đây: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Vị Trí. 
Đáp: Chi Pháp của Pháp Đăng Giác Phần có các Vị Trí như vầy: 

1. Một VỊ Trí thì có chín, đó là: Tâm Sở Tầm, Tâm Sở Khinh An, Tâm Sở Hỷ 
Lạc, Tâm Sở Trung Gian, Tâm Sở Dục, Tâm, Tâm Sở Chánh Ngữ, Tâm Sở 
Chánh Nghiệp, Tâm Sở Chánh Mạng. 

._ Hai VỊ Trí thì có một, đó là Tâm Sở Tín. 

. Không có ba Vị Trí. 

. Bốn Vị Trí thì có một, đó là Tâm Sở Nhất Thống. 
Năm VỊ Trí thì có một, đó là Tâm Sở Trí Tuệ. 

. Không có sáu - bẩy Vị Trí. 

._ Tám VỊ Trí thì có một, đó là Tâm Sở Niệm. 

. Chín Vị Trí thì có một, đó là Tâm Sở Cần. 
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34. Hỏi: Pháp Đăng Giác Phần nây có được sinh khởi ở trong Pháp Hiệp 
Thể hay không ? Nếu như được thì sẽ được ở trong sát na nào ? Cho nêu lên nên 
tảng Giáo Pháp cùng với cả lời dịch nghĩa cho được thấy với. 

Đáp: Những cả 37 Pháp Đắng Giác Phần này một khi thành tựu viên mãn 
đủ cả Lục Thanh Tịnh [loại trừ Tr¡ Kiến Thanh Tịnh (Ñànadassanavisuddhi)] thì 
cũng sẽ phải được phối hợp ngay ở trong Tâm Thiện Hiệp Thế và Tâm Duy Tác 
cho đặng thường sinh khởi (vì lẽ việc tu tập Pháp Hành cho được thành tựu viên 
mãn cả Lục Thanh Tịnh có Giới Thanh Tịnh (Sìlavisuddhi) v.v. cho đến Đạo Trì 
Kiến Thanh Tịnh (Patipadàñànadassana visuddhi) là cũng sẽ phải tu tập Pháp 
Hành ngay ở trong tất cả cácTâm Thiện Hiệp Thế và Tâm Duy Tác này vậy.) 
Như có dẫn chứng phần Pàii trình bầy rằng: “Lokiye pi yathàyogam chabbi 
suddhippavatiyatn”- “Các Pháp nây cũng sinh khởi ở trong các Tâm Hiệp Thế, 
tùy theo trường hợp, trong sự diễn tiền của sáu giai đoạn Thanh Tịnh (Visuddhi) °. 


35. Hỏi: Nhóm Trí Tuệ nào được gọi tên là Bodhi (Giác Ngộ) ở trong Tổng 
Hợp Đăng Giác Phân nây ?_ Cho trình bây Nhân - Quả luôn cả nêu lên phần Pàii 
dân chứng cho được thấy với. 

Đáp: Trí Tuệ được gọi tên là Bodhi (Giác Ngộ) ở trong Tổng Hợp Đăng 
Giác Phần đây, tức là Trí Tuệ hiện hữu ở trong 4 Tâm Đạo. Như có nên tảng Pàii 
mà Đức Phật Ngài đã lập ý khải thuyết ở trong bộ Kinh Pàii Đại Xiển Minh 
(Mahànmiddesa) nói răng: “Bodhi vuccatfi cafùsu maggesu ñànam ñàna” “Trí 
Tuệ ở trong Tứ Đạo, gọi là Giác Ngộ.” Nhân Quả sẽ nêu lên đề trình bây, là cũng 
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bởi vì ở trong chỗ nây cần phải có một cách đặc biệt Pháp chủng làm thành bậc 
liễu tri Tứ Thánh Đế, như có câu Chú Giải đã trình bầy rằng: “Caểàri saccàni 
bujjhatìti = Bodhi”- “Pháp chủng nào liễu trì cả Tứ Thánh Đề, bởi do thể Pháp 
chủng ấy được gọi tên là Giác Ngộ. ” 

Còn Trí Tuệ hiện hữu ở trong Tâm Hiệp Thế, Tâm Quả hữu quan với Giác 
Chỉ (Bojjhanga) thì chăng phải là Trí Tuệ liễu tri Tứ Thánh Đế; mà chỉ làm thành 
tác nhân cho liễu tri Tứ Thánh Đế mà thôi. Như có câu Chú Giải của từ ngữ 
Boyjhanga (Giác Chi) đã trình bẩy rằng: “Bujjhandi etàyàt = Bodhi”- “Tá ất cả các 
bậc Ân Sĩ thường được liễu tri Tứ Thánh Để là do bởi nhóm Pháp nây, bởi do thể 
nhóm Pháp làm thành tác nhán cho được liễu tri Tứ Thánh Để đây, mới được gọi 
tên là Giác Ngộ. ” 

Lại thêm một trường hợp khác nữa, từ ngữ Bodhi (Giác Nsô) ở trong Giác 
Chỉ (Bojjhanga) đấy, cũng chẳng phải là tên gọi chỉ dành riêng có mỗi một Trí 
Tuệ, mà còn các Chi Pháp khác nữa của Giác Chi cũng được gọi tên là Bodhi 
(Giác Ngộ). 


36. Hỏi: Đăng Giác Phân (Bodhipakkhiya)có ý nghĩa như thể nào ? Nếu 
bồ túc thêm từ ngữ Sangaha (Tổng Họp) vào thì sẽ có ý nghĩa như thế nào ? Cho 
lời giải thích, luôn cả nêu câu Chú Giải lên trình bẩy với. 

Đáp: Đăng Giác Phần (Bodhipakkhiya) thì sẽ có ý nghĩa như ở trong câu 
Chú Giải đã có trình bầy rằng: “Bodhiyà pakkhe bhavàt = Bodhipakkhiyà”- 
“Pháp khởi sinh ở trong một phía của Tứ Tuệ Đạo thì được gọi tên là Đẳng Giác ”” 
Nếu bồ túc thêm từ ngữ Saigaha (Tổng Họp) thì sẽ có ý nghĩa như ở trong câu 
Chú Giải đã có trình bầy. rằng: “Bodhipakkhiànam sangahott = Bodhipakkhua 
sangaho”- “Việc trình bây tập họp tát cả lại làm thành một phía Tứ Tuệ Đạo, bởi 
do thế mới được gọi là Tổng Hợp Đăng Giác Phần. ” 


37. Hỏi: Từ ngữ Satipafthàna (Niệm Xứ) có ý nghĩa như thế nào ? Trình 
bầy câu Chú Giải ra sao ? Và tại làm sao chỉ có môi một Niệm (Sai) mà được 
làm thành cả Tư Niệm Xứ ? Cho lời giải thích và luôn cả nêu Nhân Quả với. 

Đáp: Từ ngữ Satipaffhàna (Niệm Xứ) có ý nghĩa là: “Niệm làm thành chủ 
vị, tức là làm thành chính yêu ở trong tắt cả các Pháp Tương Ung, và rồi an trụ ở 
tất cả các Cảnh, có Thân, v.v.;” Như có câu Chú Giải trình bầy rằng: Sa eva 
pafthànanii = Safipafthànam”- “Dích thị chính là Niệm làm thành chính yếu ở 
trong Pháp Tương Ung, và rồi kiên trụ ở trong Cảnh, có Thân, v.v.; bởi do thể mới 
gọi tên là Niệm Xư. ” 

e_ Nguyên nhân chỉ có mỗi một Pháp Niệm mà làm thành cả Tứ Niệm Xứ, vì: 
1. Thiết lập cho việc hạn định về Cảnh, thì có 4. 
2. Thực tướng của trẫm triệu hiện khởi lên, thì cũng có 4. 
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3.. Và việc đoạn tận các Pháp Điện Đảo, thì cũng có 4. 
Với nguyên nhân nầy mà chỉ có mỗi một Pháp Niệm mới làm thành được cả 
Tứ Niệm Xứ. 


e_ Có bốn Cảnh làm thành trú xứ cho việc hạn định của Niệm, đó là: 

I. Sắc Uẩn (Rùpakhandha): làm thành Cảnh cho việc hạn định của 
Niệm, được gọi là Thân Tùy Quán Niệm Xứ. 

2. Thọ Uẩn (Vedanàkhandha): làm thành Cảnh cho việc hạn định của 
Niệm, được gọi là Thọ Tùy Quán Niệm Xư. 

3. Thức Uần ( Vinñànakhandha): làm thành Cảnh cho việc hạn định của 
Niệm, được gọi là Tâm Tùy Quán Niệm Xứ. 

4. Tưởng Uẩn (Saññàkhandha) và Hành Uẩn (Sankhàrakhandha): làm 
thành Cảnh cho việc hạn định của Niệm, được gọi là Pháp Tùy Quán 
Niệm Xư. 


e Tứ Thực Tướng làm thành trầm triệu cho hiện khởi lên, và việc đoạn tận 

Tứ Pháp Điên Đảo (Vipallàsadhammà): 

I. Việc hạn định thâm sát thường luôn ở trong Thân (Kâyg), làm thành tác 
nhân cho Bát Tịnh Thực Tì ướng (Asubhalakkhana) hiện khởi lên, và 
cũng ngay trong cùng một sát na ấy, thì thường đoạn tận Tịnh Điện Đảo 
(Subhavipallàsa) cho diệt mất đi. 

2. Việc hạn định thâm sát thường luôn ở trong Thọ (Vedanà), làm thành 
tác nhân cho Khổ Đau Thực Tì tướng (Dukkhalakkhana) hiện khởi lên, 
và cũng ngay trong cùng một sát na ấy, thì thường đoạn tận Lạc Điên 
Đảo (Sukha vipallàsa) cho diệt mất đi. 

3. Việc hạn định thâm sát thường luôn ở trong 7m (Ca), làm thành tác 
nhân cho Vô Thưởng Thực Tướng (Amiccalakkhara) hiện khởi lên, và 
cũng ngay trong cùng một sát na ấy, thì thường đoạn tận 7»ưởng Điên 
Đảo (Nicca vipallàsa) cho diệt mất đi. 

4. Việc hạn định thẩm sát thường luôn ở trong 7c Tính Pháp (Sabhàya 
dhamưmna) tức là Tưởng và Hành, làm thành tác nhân cho Vô Ngã Thực 
Tướng (Anaffalakkhaa) hiện khởi lên, và cũng ngay trong cùng một 
sát na ẫy, thì thường đoạn tận Ngã Điền Đảo (Affavipallàsa) cho diệt 
mât đi. 


36. Hỏi: Thể loại Tình Tấn nào được làm thành Chánh Cần, và frong việc 
nói rằng Tỉnh Tấn ở ngoài ra Thiện Tỉnh Tấn thì không thể làm được Chánh Tỉnh 
Tấn, khi đã là như vậy do bởi nguyên nhân nào ? Và cho giảng giải đến hết cả Tứ 
Chánh Cân cho được thấy độ khoảng hai điều theo sự hiểu biết của Ngài. 


CÀ Go, 


Đáp: Tinh Tân được làm thành Chánh Cần thì phải là thê loại Tinh Tân một 
cách mãnh liệt. Tinh Tấn thông thường thì không thể nào làm được, và Tinh Tấn 
làm thành Chánh Cần đây, thì phải là Tinh Tấn hiện hữu duy nhất chỉ ở trong Tâm 
Đồng Lực Thiện mà thôi. Còn Tinh Tấn hiện hữu ở trong Tâm Đồng Lực Duy 
Tác và Tâm Quả thì không thể nào làm thành Chánh Cần được. Vì lẽ tất cả các 
bậc Vô Sinh thì thường đã vượt thoát khỏi chức năng tạo tác hữu quan với việc 
đoạn tận Bắt Thiện và tác hành cho Thiện sinh khởi đi rồi. Bởi do thế, Tinh Tấn 
hiện hữu ở trong Tâm Đồng Lực Duy Tác mới không được goi là Chánh Cần. Đối 
với Tỉnh Tấn hiện hữu ở trong Tâm Quả thì cùng tương tự như nhau, tức là. bắt 
hữu quan với cả bốn chức năng ấy, vì lẽ tự bản thán mình đã là DỊ Thục Quả rồi. ” 


e Chỉ có mỗi một Pháp Tĩnh Tấn làm thành cả Tứ Chánh Cần vì lẽ % Vụ 
(Kicca) của Tinh Tắn ở tại nơi đây hiện hữu bốn thê loại, đó là: 
1. Tĩnh cần để đoạn trừ Ác Pháp đã có sinh khởi lên rồi. 
2. Tinh cần để ngăn ngừa không cho Ác Pháp sẽ sinh khởi lên được. 
3. Tinh cần để làm cho Thiện Pháp sẽ được sinh khởi lên. 
4. Tinh cần để làm tăng trưởng Thiện Pháp đã có được sinh khởi lên rồi. 


1. Tỉnh cần để đoạn trừ Ác Pháp đã có sinh khởi lên rồi (Uppannànam 
pàpakànaụt pahànàya vàyàmo): Tại nơi đây, Bắt Thiện Pháp đã có sinh khởi lên 
rôi, ở chỗ được gọi Uppannapàpaka có nghĩa là Bất Thiện hữu quan với Ác Hạnh 
(Duccarifa) và Ác Mạng (Dùràjìva) mà bản thân đã có tạo tác ở ngay trong kiếp 
sông này. 

Một trường hợp khác nữa, cho dù quả thật thể loại Bất Thiện hữu quan với 
Ác Hạnh và Ác Mạng mà bản thân vẫn chưa có từng tạo tác đi nữa, tuy nhiên vẫn 
có thực tính tương tự với Ác Hạnh —- Ác Mạng mà bản thân đã có từng tạo tác đi 
rồi, thì thê loại Bất Thiện Ác Hạnh — Ác Mạng ấy cũng vẫn được gọi tên là “⁄4c 
Pháp đã từng sinh ” (Uppannapàpaka) tương tự như nhau, thế nhưng chăng phải là 
trực tiếp. Chẳng hạn như nam nhân K đã từng có sát hại đến gà, bởi do thế Bá: 
Thiện Sát Mạng (Akusalapànàtipàfa) đây, là thê loại “4c "Pháp đã từng sinh ” 
(Uppannapàpaka) một cách trực tiếp đôi với nam nhân K nầy. Còn về việc Bất 
Thiện Sát Mạng (Akusalapàpàfipàfa) hữu quan với việc sát mạng ở các loài Hữu 
Tình khác, ngoài ra việc sát mạng gà, thì cũng vẫn được gọi là “4e Pháp đã từng 
sinh ” (Uppannapàpaka) tương tự như nhau; thế nhưng hiện hành một cách gián 
tiếp, vì lẽ lập ý chỉ lấy tên gọi của hành động tạo tác mà thôi. Bởi vì việc sát mạng 
gà, hoặc sát mạng đến các Hữu Tình khác, thì tất cả cũng đều gọi tên là Sá Mạng 
(Pànàtipàfa) hết cả thấy. Những Ác Hạnh khác thì cũng hiện hành tương tự y 
theo với phương thức nây. 

Theo lẽ thường nhiên, một khi Bất Thiện Nghiệp Lực đã có từng sinh khởi 
lên rồi, thì cũng phải diệt tắt, và sẽ chăng thể nào tồn tại được lâu dài. Khi đã là 
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như vậy, thì việc đoạn tận Bắt Thiện đã có từng sinh khởi lên, sẽ chẳng phải là việc 
đoạn tận một cách trực tiếp được, mà đó chỉ là việc đoạn tận gián tiếp mà thôi. Sẽ 
nói răng một khi thâm sát liễu tri được đúng sai rồi, thì cũng có sự chủ tâm rằng Ta 
đây sẽ không tạo Ác Hạnh, như việc sát mạng Hữu Tình, v.v. và hơn nữa ở trong 
sự điễn tiến của câu chuyện này thì cũng không đáng phải nỗ lực để giữ lấy nghĩ 
suy ấy cho khởi sinh ưu não buôn lòng, vì lẽ chẳng có lợi ích chi cả. Có nghĩa là 
sẽ không thể nào làm cho Thiện Pháp bị thối giảm đi được, mà trái lại bởi do 
nương vào việc nghĩ suy nây, chỉ sẽ là làm cho phát sinh tội lỗi, tức là sẽ làm cho 
tâm thức thêm buôn rầu nóng nây khởi sinh lên. Một khi đã thẩm sát một cách 
thấu đáo như vậy rồi, thì cũng buông bỏ việc nghĩ suy ấy đi, rồi nỗ lực tỉnh cần làm 
cho tâm trí khởi sinh Thiện Pháp nối tiếp theo. Cả hai thể loại nầy được gọi tên là 
Uppannànam pàpakànam pahànàya vàyàmo. Còn việc đoạn tận Bất Thiện đã 
từng sinh của Tinh Tắn ở trong phần Đạo Thiện (Maggakusala) thì đã rõ ràng rồi. 

2. Tỉnh cần để ngăn ngừa không cho Ác Pháp sẽ sinh khởi lên được 
(Anuppannànaim pàpakàna1m anuppàdàya vàyâmo): Tại nơi đầy, Bất Thiện Pháp 
vẫn chưa từng có sinh khởi - ở chỗ được gọi Anuppannànain có nghĩa là Bất 
Thiện hữu quan với việc Ác Hạnh và Ác Mạng mà bản thân vân chưa từng có tạo 
tác chỉ ở trong kiếp sống này. Vì lẽ thường nhiên tất cả con người sinh tử luân hồi 
ở trong Vòng Luân Hồi Khô đây, thì sẽ không thể nào đã không từng tạo tác Bất 
Thiện Pháp với Ác Hạnh và Ác Mạng ấy được, ăt hắn đã từng có tạo tác hết cả 
thấy; bởi do thế mới lập ý lấy Bất Thiện Pháp vẫn chưa từng sinh khởi đấy chỉ là ở 
trong kiếp sống này mà thôi. “4e Pháp chưa từng sinh ” (Anuppannapàpaka) đây, 
thì có hai thê loại, đó là: 


e_ Người nào vẫn chưa từng có thâu đạo, bởi do thê Bắt Thiện mà chưa từng 
sinh đây, đó chính là Bất Thiện chưa từng sinh đối với người ấy. 

e_ Người nào đã từng có thâu đạo về ngân tiên, nhưng vẫn chưa từng thâu 
đạo về kim tiên; bởi do thế Bắt Thiện chưa từng sinh hữu quan với việc 
thâu đạo kim tiền thì được liệt kê thành Bá Thiện chưa từng sinh đôi với 
người ấy. Tại đây lập ý chỉ lấy sự khác biệt với nhau giữa Cảnh cũ và 
Cảnh mới; tức là vật chất của cải mà người ây vẫn chưa từng thâu đạo với 
vật chất đã từng có thâu đạo, đích thị là chăng giống với nhau; chính vì 
thế, mới được liệt kê thành thê loại Bát Thiện chưa từng sinh. 


Lại nữa, Ngài Chú Giải Sư nói rằng bất luận một người nào đã từng có sát 
mạng Hữu Tình rồi; thế nhưng khi hãy còn ít tuổi thì vẫn chưa từng có sát mạng 
Hữu Tình, và tiếp đến đã có sát mạng Hữu Tình nhưng lại không nghĩ tưởng đến, 
lại còn quên hết tất cả đi. Khi đã là như vậy, thì cũng vẫn được liệt kê thể loại Bất 
Thiện Sát Mạng (Akusalapànàfipàfa) này là thê loại Bất Thiện chưa từng sinh đỗi 
với người ấy; tuy nhiên chỉ hiện hành một cách gián tiếp, chăng phải là trực tiếp. 
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Sự có gắng để cho các Thiện Pháp mới được sinh khởi, tức là cân phòng lưu 
tâm thường luôn ở trong Thiện Pháp với việc thực hiện xả thí, trì giới, tiễn tu Chỉ 
Quán, việc phụng dưỡng Mẹ Cha, Tôn Sư, Giáo Thọ; việc nghiên cứu học hỏi, việc 
giảng dạy Pháp Học, việc nguyện thọ trì Điểu Tiết Dục (Dhùfañga — Đầu Đà), 
việc trùng tu các tự viện, v.v. Việc thực hiện như đã vừa đề cập đến đây, thì cũng 
được gọi là “4wnppannàng1n pàpakàndyn anuppàdàya vàyàmo”- 

3. Tinh cần để làm cho Thiện Pháp sẽ được sinh khởi lên 
(Anuppannànarm kusalànamw uppàdàya vàyàmoö): Tại nơi đây, Thiện Pháp mới - 
tức là Thiện Pháp vẫn chưa từng có sinh khởi, ở chỗ được gọi Anuppannakusala 
lập ý đến Thiện Hiệp Thế gôm có Chỉ Quán, v.v. tùy theo thích hợp mà vân chưa 
từng có sinh khởi ở trong kiếp sống nây; và Đạo Thiện (Maggakusala) vẫn chưa 
từng có sinh khởi ở trong kiếp sống nầy và những kiếp sống trước. 

Người nào vẫn chưa từng thực hiện Xả Thí Thiện, bởi do thế Xả Thí Thiện 
ấy là Thiện chưa từng sinh (Anuppannakusala). Đối với người ấy, hoặc với 
người đã từng có thực hiện Xả Thí Thiện rồi, thế nhưng vẫn chưa từng thọ trì Ngũ 
Giới; từng thọ trì Ngũ Giới rồi, thế nhưng vẫn chưa từng thọ trì Bát Giới; từng thọ 
trì Ngũ Giới và Bát Giới rồi, thế nhưng vẫn chưa từng thực hiện Chỉ Quán; bởi do 
thế những thể loại Ngũ Giới, Bát Giới, Chỉ Quán đây cũng thuộc thê loại Thiện 
chưa từng sinh (Anuppannakusala) đôi với người ây, tương tự như nhau. 

Hoặc chỉ nội ở trong việc Xả Thí Thiện ây không thôi, với người nào chỉ 
duy nhất đã từng múc vật thực bỏ vào bát cúng dường vị Tỳ Khưu, thế nhưng 
không từng cúng dường y áo; hoặc đã từng xuất gia thành vị Tỳ Khưu, thế nhưng 
vẫn chưa từng cúng dường Thí Tăng Y (Kathina); hoặc đã từng cúng dường Thí 
Tăng Y rồi, thế nhưng vẫn chưa từng kiến tạo Pháp Bảo, v.v. Tương tự như nhau, 
những thể loại nầy cũng được gọi là Thiện chưa từng sinh (Anuppannakusala), và 
việc đã vừa đề cập đến tại đây cũng sắp thành thê loại Thiện Hiệp Thế. 

Đối với Đạo Thiện (Maggakusala) vẫn chưa từng có sinh khởi đấy, tức là 
với người nào đã từng tiến tu Minh Sát rồi, thế nhưng vẫn chưa từng thành tựu Quả 
vị Thất Lai; hoặc đã thành tựu Quả vị Thất Lai rồi, thế nhưng vẫn chưa thành tựu 
Quả vị Nhất Lai; hoặc đã thành tựu Quả vị Nhất Lai rồi, thế nhưng vẫn chưa thành 
tựu Quả vị Bất Lai; hoặc đã thành tựu Quả vị Bất Lai rồi, thế nhưng vẫn chưa 
thành tựu Quả vị Vô Sinh; thế thì những Đạo Thiện như đã vừa đề cập đến tại đây 
cũng được gọi là Đạo Thiện vẫn chưa từng sinh khởi vậy. 

Khi người nào đã thẩm thị thấy rằng bất luận một Thiện Pháp nào ở trong tất 
cả những Thiện Pháp như đã vừa đề cập, mà vẫn chưa từng sinh khởi đối với mình, 
thì liền nỗ lực tinh cần thực hiện cho được sinh khởi. Đích thị chính việc nỗ lực 
tinh cần để làm cho Thiện Pháp mà vẫn chưa từng có sinh khởi, cho có được sinh 
khởi đối với bản thân mình, thì đã được gọi tên là “4wuppannànatm kusalànam 
uppàdàya vàyàmo”. 
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4. Tỉnh cần để bảo trì tăng trưởng Thiện Pháp đã có sinh khởi lên rồi 
(Uppannànan kusalànatna Phiyyobhàyàya vàyàmö): Tại nơi đây, Thiện Pháp đã 
từng có sinh khởi cho được tăng trưởng thêm lên, ở chỗ được gọi Uppannakusala 
(Thiện đã từng sinh) chỉ lập ý riêng về Thiện Hiệp Thế gồm có Xả Thí, Trì Giới, 
Tu Tập mà đã từng có được sinh khởi lên đối với bản thân mình ở trong kiếp sống 
nầy và kiếp sống trước mà thôi. Chỗ sẽ phải nỗ lực tinh cần làm cho tăng trưởng 
lên cùng tột đấy, tức là làm cho sinh khởi lên hoải hoài. Tuy nhiên đối với Đạo 
Thiện đấy, thì chăng có hữu quan, vì lẽ Đạo Thiện đã từng có được sinh khởi đối 
với bản thân mình, thì thường được sinh khởi duy nhất chỉ có một lần rồi liền diệt 
tắt đi, không có được sinh khởi lên hoài hoài; và duy chỉ có nỗ lực tinh cần làm cho 
tầng Đạo Thiện ở các bậc trên vẫn chưa được sinh khởi, làm cho sinh khởi lên mà 
thôi. Bởi do thế ý nghĩa của từ ngữ Uppannakusala (Thiện đã từng sinh) ở tại 
đây, mới chỉ dành riêng ở phần Thiện Hiệp Thế đã từng có được sinh khởi đối với 
bản thân mình ngay ở trong kiếp sống nầy và kiếp sống trước. Và sự nỗ lực tỉnh 
cần để làm cho Thiện Pháp đã có được sinh khởi lên rồi, cho được thường luôn 
sinh khởi, thì mới được gọi tên là “Uppannàndm kusalànam bhiyyobhàvàya 
vàyàmo”. 


39. Hỏi: Ngài có sự sở nguyện sẽ nghiên cứu học hỏi Tạng Vô Tỷ Pháp cho 
chấm dứt chương trình đào tạo cả chín lớp, luôn cho đến được đón nhận văn bằng 
Đại Học, thì sẽ cần phải có bao nhiêu thể loại Pháp để làm thành công cụ cho 
thành tựu trong sự sở nguyện của Ngài ? Là những chỉ ? Và những thể loại Pháp 
nầy nếu đã ở trong Quả Dị Thục và Duy Tác thì sẽ có được gọi tên làm thành công 
cụ cho thành tựu sự sở nguyện ở trong sự việc tịnh hảo hay không ? Vì lý do nào ? 

Đáp: Khi Tôi có sở nguyện sẽ nghiên cứu học hỏi Tạng Vô Tỷ Pháp cho 
chấm dứt chương trình đào tạo cả chín lớp, luôn cho đến được đón nhận văn bằng 
đại học đấy, thì sẽ cần phải có Thân Túc (Iddhipàda) là Pháp làm thành công cụ 
cho thành tựu sự sở nguyện. Thần Túc có bốn thể loại, đó là: 1/. Dục Thần Túc, 
2". Cần Thân Túc, 3/. Tâm Thần Túc, 4/. Thắm Thân Túc. Và những thể loại 
Pháp nầy nếu đã ở trong Quả Dị Thục và Duy Tác rồi, thì sẽ không được gọi tên là 
công cụ cho thành tựu sự sở nguyện ở trong sự việc tịnh hảo. Tất cả sự việc này là 
cũng vì Pháp Dị Thục Quả (Vipàkadharmuna) đích thị chính là quả báo của Tâm 
Đạo; bởi do thế Tâm Quả hoặc Dục, Cần, Trí Tuệ hiện hữu ở trong Tâm Quả mới 
không được gọi là Thần Túc. Còn Pháp Duy Tác (Kiriyàdhamma) thì chỉ đơn 
nhất của các bậc Vô Sinh, và theo lẽ thường nhiên tất cả các bậc Vô Sinh là bậc đã 
đạt đến sự thành tựu một cách viên mãn; bởi do thế Dục (Chanda), Cần ( Viriya), 
Tâm Duy Tác (Kriyacwfa) và Trí Tuệ (Paññaà) của bậc Vô Sinh mới không được 
gọi là Thần Tíc. 

Lại nữa, Dục, Cần, Trí Tuệ và Tâm Thiện mà sinh khởi một cách thông 
thường thì không thể làm thành Pháp Thần Túc được; thiết yếu phải có năng lực 
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một cách dũng mãnh thì mới sẽ được làm thành Pháp Thân Túc. Bởi vì Chi Pháp 
của cả Tứ Thân Túc đây, đích thị cũng chính là cả Tứ Trưởng vậy; chỉ khác biệt là 
Pháp làm thành Trưởng thì có được cả Thiện, Bất Thiện, và Vô Ký; thế nhưng 
Pháp làm thành Thần Túc thì đơn nhất chỉ có Thiện ngần ấy mà thôi. 


40. Hỏi: 
Đáp: 
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Đáp: 


42. Hỏi: 
Đáp: 


43. Hỏi: 
Đáp: 


44. Hỏi: 
Đáp: 


45. Hỏi: 
Đáp: 


46. Hỏi: 
Đáp: 
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